
NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

LỊCH SỬ GIAO DỊCH - TRANSACTION HISTORY

VietinBank eFAST

Công ty/Company name:

Số tài khoản/Account No:

Loại tài khoản/Account type:

Loại tiền tệ/Currency:

 1. Thông tin chi tiết tài khoản/ Account detail

Số dư hiện tại/Account Balance:

Số dư khả dụng/ Available Balance:

Số dư đầu kỳ/Opening Balance:

Số dư cuối kỳ/Closing Balance:

Chu kỳ yêu cầu/From date- to date:

Tổng giá trị ghi có/ Total credits:

Tổng số giao dịch ghi có:
(Total number of credit)

Tổng giá trị ghi nợ/Total debits:

Tổng số giao dịch ghi nợ:
(Total number of debits)

BAN CHAP HANH CONG DOAN NGANH GIAO DUC^HAI

129000015938

Tai khoan thanh toan
VND

3,034,613,893

3,034,613,893

51,406,327

3,034,613,893

2024-09-16 - 2024-09-26

3,038,524,893

2843

55,317,327

2

 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

1
26-09-2024

17:24:07

CT DEN:427010817896 E
PHAM DAT lop 7A1 THCS
Nam Ha Kien An HP ung
ho bao
FT24270458094672

0 50,000 3,034,613,893
166S24917UG6716T

19020428921013
VND-TGTT-NGUYEN MY

BINH

2
26-09-2024

16:58:16

CT
DEN:166T24917TG1TWK
R
Vietinbank;129000015938;
Truong THPT Hung Thang
ung ho bao so 3

0 3,500,000 3,034,563,893
166T24917TG1TWKR

2117205032280 TRAN THI DUNG

3
26-09-2024

16:45:54

TRUONG TIEU HOC
TRAN HUNG DAO NOP
TIEN UNG HO GIAO DUC
VUNG BI ANH HUONG
BOI BAO LU 2024

0 2,188,000 3,031,063,893 4136



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

4
26-09-2024

15:35:17

CT
DEN:166T24917Q8G1JQ9
Truong THPT An Duong
UHGD bi thiet hai do bao lu
nam 2024

0 17,130,000 3,028,875,893
166T24917Q8G1JQ9

2720154568999 BUI TIEN DUC

5
26-09-2024

15:04:40

CT
DEN:166T24917P21A0HZ
LE HA PHUON TRUNG
HOC PT DONG HOA HAI
PHONG UNG HO DONG
BAO LU LUT

0 100,000 3,011,745,893
166T24917P21A0HZ

3211265908 LAI THI THANH

6
26-09-2024

14:59:56

truong Man non Tan Dan-
An Lao UHGD bi thiet hai
do bao lu nam 2024

0 2,490,000 3,011,645,893 1rlsY-7uUkJfHo2 106878994720 BUI THI MAI PHUONG

7
26-09-2024

14:28:39

CT
DEN:166T24917MNG7QV
L
Vietinbank;129000015938;
Truong Tieu hoc Viet Tien-
Vinh Bao- Hai Phong
UHGD bi thiet hai do bao lu
nam 2024

0 3,500,000 3,009,155,893
166T24917MNG7QVL

2107205091409 DANG QUOC THUY

8
26-09-2024

11:46:38

So GD goc:
2107HUB008211721
VIETINBANK;1290000159
38;BUI THI THO CHUYEN
TIEN MAM NON
VINHPHONG VINH BAO
HAI PHONG UNG HO
BAO SO 3

0 1,800,000 3,005,655,893
999B24917FCHW1S6

2107205105851 BUI THI THO

9
26-09-2024

10:59:19

CT DEN:242610126704
BCH cong doan truong
THPT Hang Hai quan Ngo
Quyen UHGD bi thiet hai
do bao lut nam 2024

0 10,000,000 3,003,855,893
166S24917DJ15RXF

02111016111188 DINH THI THANH BINH

10
26-09-2024

09:59:58

TH Nguyen Duc Canh
quan Le Chan UHGD bi
thiet hai do bao lu nam
2024

0 3,000,000 2,993,855,893 SsVi-7uUQfbDiT 103876029218 NGUYEN THI THOAN



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

11
26-09-2024

08:27:45

CT DEN:427001618847 Vu
Gia Khang lop 2A1 Tieu
hoc Dong Hoa KA ung ho
FT24270227510284

0 100,000 2,990,855,893
166S249177MVYCV5

19031665069013
VND-TGTT-NGUYEN

THI NA

12
26-09-2024

01:52:50

CT DEN:251093040234
Em Le Vu Nguyet Minh Lop
8A6 THCS Dang Hai; thoi
gian GD:25/09/2024
23:49:45

0 100,000 2,990,755,893
166S24916MHUN7UJ

179155516 VU THI HANH

13
25-09-2024

21:09:07

CT
DEN:166T24916F9Q8ZW2
Mai hong phuc 12A4 dong
hoa kien an

0 50,000 2,990,655,893
166T24916F9Q8ZW2

0343512806 NGUYEN THI NAM

14
25-09-2024

20:30:26

CT DEN:426913592551
Luu Nhat Huy lop 8A5
THCS Dang Hai ung ho
nhan dan bi thiet hai sau
bao so 3
FT24269326363480

0 100,000 2,990,605,893 166S24916DSMJJD0 19034956967018
VND-TGTT-BUI THI

THANH HUONG

15
25-09-2024

16:42:04

CT
DEN:166T249164X28S6V
PHAM THI THUY chuyen
tien

0 200,000 2,990,505,893
166T249164X28S6V

9622296999999 PHAM THI THUY

16
25-09-2024

15:31:54

CT DEN:426908198694 Hs
pham Minh Trang 7a12
THCS Dang Hai Ung ho
dong bao bao lu

0 100,000 2,990,305,893
166S2491626DFEXL

904639469 ACC

17
25-09-2024

15:31:36

CT
DEN:166T24916260GVE2
THCS QUOC TUAN UNG
HO HO TRO KHAC PHU
CON BAO SO 3

0 5,050,000 2,990,205,893
166T24916260GVE2

0ALAPHANH Tran Thi Hue

18
25-09-2024

15:25:04

CDN Giao duc chuyen lai
tien Phu huynh HS nop
nham (0382949269)

3,911,000 0 2,985,155,893 zb5a-7uTFeW8tl
104880399849
(0382949269)

PHAM THI NHAN

19
25-09-2024

15:10:57

CT
DEN:166T249161CQPTLU
MBVCB.7131250287.2400
56.thpt hong bang q hong
bang ck tien ung ho

0 1,372,000 2,989,066,893
166T249161CQPTLU

1016589586 DO THI THU HUONG



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

19
25-09-2024

15:10:57

thiet hai bao lu 2024 lan
4.CT tu 1016589586 DO
THI THU HUONG toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

20
25-09-2024

15:09:56
nguyen ha linh 8A6  THCS
dang hai ung ho

0 100,000 2,987,694,893 wqj2-7uTEf3keP 107868505427
NGUYEN THI THUY

NGA

21
25-09-2024

14:50:45

CT DEN:426907011616
Truong Tieu hoc Tan Dan,
huyen An Lao, HP UHGD
bi thiet hai do bao lu nam
2024 FT24269033304025

0 1,650,000 2,987,594,893
166S249160L275DY

10920415574029
VND-TGTT-VU THI MAI

HANH

22
25-09-2024

14:44:31

CT
DEN:166T249160BUBP70
Vietinbank;129000015938;
CD THPT Toan Thang
huyen Tien Lang UHGD bi
thiet hai do bao lu nam
2024

0 3,500,000 2,985,944,893
166T249160BUBP70

2106999991999 DO VAN DOAN

23
25-09-2024

13:59:37

CT DEN:426906060678
Giang Thi Minh - GV truong
TH Trang Cat - UHGD bi
thiet hai bao lu nam 2024

0 300,000 2,982,444,893
166S24915YLJBPW4

009704060186190 ACC

24
25-09-2024

13:13:27

CT
DEN:166T24915WTKELW
2
Vietinbank;129000015938;
Hoc sinh truong TH Hung
Tien ung ho bao lu nam
2024

0 2,000,000 2,982,144,893
166T24915WTKELW

2
2112999991996

NGUYEN THI PHUONG
THOA

25
25-09-2024

12:50:38

Truong THPT Ngo Quyen
quan Le Chan UHGD bi
thiet hai do bao lu nam
2024

0 106,993,000 2,980,144,893 zb5a-7uT5XQKyx 117002939585
BCH CD TRUONG THPT

NGO QUYEN



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

26
25-09-2024

12:47:45

Do phuc lam lop 8A8
truong THCS Dang Hai ung
ho

0 50,000 2,873,151,893 eQRa-7uT5Ljhws 109001873026
PHAM THI QUYNH

TRANG

27
25-09-2024

12:45:24

CT
DEN:166T24915VQJAAJV
MBVCB.7130177546.5559
49.BUI THI THUY chuyen
tien Hs Bui Nhat Tien ung
ho.CT tu 0031000384038
BUI THI THUY toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 100,000 2,873,101,893 166T24915VQJAAJV 0031000384038 BUI THI THUY

28
25-09-2024

12:28:18

CT DEN:426917945840
Truong Tieu hoc Cat Bi
quan Hai An ung ho nhan
dan bi thiet hai do con bao
so 3 ( Yagi)

0 10,000,000 2,873,001,893
166S24915V1Y0CSE

016197999 ACC

29
25-09-2024

11:35:11

CT DEN:242511137671
Nguyen Duc Huy 7a11
Dang Hai .

0 100,000 2,863,001,893
166S24915SZTBKD0

02101010880465
PHAM THI THANH

LOAN

30
25-09-2024

11:32:23

Truong TH.THCS.THPT
Hang Hai 1 phuong Dong
Hoa quan Kien An UHGD
bi thiet hai do bao lu nam
2024

0 10,100,000 2,862,901,893 2TAU8-7uT0PgYZJ 102869205689 TRAN THI VAN ANH

31
25-09-2024

11:09:51

CT
DEN:166T24915S0BX6PJ
TRUONG THCS HIEP
HOA HUNG TIEN  VINH
BAO HAI PHONG UNG
HO GD BI THIET HAI DO
LU NAM 2024

0 7,000,000 2,852,801,893 166T24915S0BX6PJ 2107205011308 Bui Thi Lieu

32
25-09-2024

10:30:11

TRUONG TIEU HOC HOP
DUC QUAN DO SON NOP
TIEN UNG HO GIA DINH
BI THIET HAI DO BAO LU
NAM 2024

0 11,200,000 2,845,801,893 4107



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

33
25-09-2024

10:23:52

Truong THPT Quang
Trung- huyen Thuy
Nguyen- UHGD bi thiet hai
do bao lu nam 2024

0 17,364,000 2,834,601,893 2K5tG-7uSvvU9eZ 107880625774 DO THI PHUONG NHA

34
25-09-2024

10:23:22

THPT MARIE CURIE quan
Ngo Quyen UHGD bi thiet
hai do bao lu nam 2024

0 28,000,000 2,817,237,893 1QGs0-7uSvtQrhR 102004960928 VU THI THU

35
25-09-2024

10:21:28

CT
DEN:166T24915Q4FJS4R
MBVCB.7128846374.7115
85.TruongTHPTNamTrieu
ThuyNguyen
UHGDbithiethaidobaolut20
24.CT tu 0031000264974
BUI THI NGUYET toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 20,000,000 2,789,237,893 166T24915Q4FJS4R 0031000264974 BUI THI NGUYET

36
25-09-2024

10:20:40

CT
DEN:166T24915Q3DN3F8
Truong THCS An Hoa Vinh
Bao Hai Phong chuyen tien
ho tro giao duc vung bi anh
huong bao lu so 3 nam
2024

0 2,500,000 2,769,237,893
166T24915Q3DN3F8

2107201040273 Truong THCS An Hoa

37
25-09-2024

09:43:52

Em Dao Ngoc Anh-6B-
THCS Quang Trung ung ho 0 200,000 2,766,737,893 1J7eq-7uStJ3inw 105873813614 DO VAN ANH

38
25-09-2024

09:31:39

Truong THCS Quang
Trung - An Lao - HP(
UHGD bi thiet hai do bao lu
nam 2024)

0 1,614,000 2,766,537,893 22DmC-7uSsVRjrX 101875701275
DUONG THI HUYEN

TRANG

39
25-09-2024

09:21:36

CT
DEN:166T24915MTDP72B
Truong THCS Nhan Hoa
Tam Da huyen Vinh bao
UHGD bi thiet hai do bao
2024

0 4,000,000 2,764,923,893
166T24915MTDP72B

0HVBHHIEP
Nguyen Thi Minh Trang



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

40
25-09-2024

09:18:21

CT
DEN:166T24915MP3JYQU
Dang phu hung 7a8

0 100,000 2,760,923,893
166T24915MP3JYQU

2510150102001 BUI THI NHUNG

41
25-09-2024

08:53:02

CT DEN:426908255088
HS NGUYEN H PHUONG
ANH 8A5 THCS DANG
HAI UNG HO DONG BAO-
250924-08:53:02 255088

0 100,000 2,760,823,893
166S24915LPP96K7

2963757 PHAM DUY KHANH

42
25-09-2024

08:52:06

CT
DEN:166T24915LNF06Y6
TRUONG MAM NON TAN
HUNG HUYEN VINH BAO
UBGD BI THIET HAI DO
BAO LU NAM 2024

0 1,800,000 2,760,723,893
166T24915LNF06Y6

2107205075107 Nguyen Thi Cuong

43
25-09-2024

08:48:20
Truongthpt Dong Hoa -
Kien An

0 10,850,000 2,758,923,893 ueIq-7uSpfZLIh 102001318428 VU THI HONG NHUNG

44
25-09-2024

08:37:37

CT DEN:426901014547
Ngo Gia Huy 8A6 THCS
Dang Hai ung ho

0 100,000 2,748,073,893
166S24915L3AWGL9

009704060226726 ACC

45
25-09-2024

08:10:51

CT DEN:426901412692
Pham Chau Anh lop 8A6
truong THCS Dang Hai ung
ho FT24269609682791

0 100,000 2,747,973,893
166S24915K1YUD93

19033630702018
VND-TGTT-PHAM THI

BIEN THUY

46
25-09-2024

08:03:24

CT
DEN:166T24915JS4BVFZ
Chau Nguyen Quang Vinh
lop 8A6 Truong THCS
Dang Hai ung ho lu lut

0 100,000 2,747,873,893 166T24915JS4BVFZ 2530106288007 NGUYEN VAN DAI

47
25-09-2024

07:50:04

CT
DEN:166T24915J8HQ92B
Pham Thuy Linh lop 8A6
THCS Dang Hai ung ho

0 100,000 2,747,773,893
166T24915J8HQ92B

2510141934002
DANG THI HUONG

GIANG

48
25-09-2024

07:36:41

CT DEN:426900844277
pham anh hieu lop 7a11
truong THCS Dang Hai ung
ho

0 100,000 2,747,673,893
166S24915HQUYU8X

809021985 ACC



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

49
25-09-2024

07:04:14

CT
DEN:166T24915GFZTDUA
MBVCB.7127280982.7291
18.nguyen cong hai nam
lop 7a11 truong dang hai
ung ho.CT tu
0031000383993 TRAN THI
HUONG toi 129000015938
BAN CHAP HANH CONG
DOAN NGANH GIAO
DUCHAI PHONG tai
VIETINBANK

0 100,000 2,747,573,893
166T24915GFZTDUA

0031000383993 TRAN THI HUONG

50
24-09-2024

22:54:00

PH em Do Nguyen Vu lop
7C truong THCS Tan
Thang- An Lao- HP

0 100,000 2,747,473,893 Xp9E-7uSCkEgb8 104876613933 VU THI THUY

51
24-09-2024

22:52:32

PH em Phung Duc Trong
lop 7C truong THCS Tan
Thang - An Lao- HP

0 50,000 2,747,373,893 hivC-7uSCeHBB2 104876613933 VU THI THUY

52
24-09-2024

22:50:36

PH em Vu Hoang Nghia
lop 7C truong THCS Tan
Thang - An Lao- HP

0 100,000 2,747,323,893
1mY2Q-7uSCWRaLd

104876613933 VU THI THUY

53
24-09-2024

22:48:33

PH em Le Phuong Anh lop
7C truong THCS Tan
Thang - An Lao - HP

0 100,000 2,747,223,893 2UopG-7uSCO8HpG 104876613933 VU THI THUY

54
24-09-2024

22:24:26

HS Nguyen Ngoc Anh 7A8
THCS Dang Hai ung ho 0 200,000 2,747,123,893 SsUQ-7uSAoAmpm 109000594793 LE THI THU HOAI

55
24-09-2024

22:23:47

Truong THPT Mac Dinh
Chi Quan Duong Kinh
UHGD bi thiet hai do bao lu
nam 2024

0 30,000,000 2,746,923,893 lqeM-7uSAlXBFn 118002949714
TRUONG THPT MAC

DINH CHI

56
24-09-2024

21:38:34

CT
DEN:166T24914UH0GUH
Z BUI TRUNG HAI LOP
9A3 TRUONG THCS
DANG HAI

0 100,000 2,716,923,893
166T24914UH0GUHZ

3281090011 TRAN THI VIET DUNG



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

57
24-09-2024

21:20:11

CT
DEN:166T24914TSQPUV
D Huu Dong HS Truong
Khiem thi UHGD bi thiet hai
do bao lu nam 2024

0 100,000 2,716,823,893
166T24914TSQPUVD

0904118846 TRAN THI THUY HONG

58
24-09-2024

20:53:16

CT
DEN:166T24914SR627AJ
PHAM MINH QUAN LOP
9A3 TRUONG THCS
DANG HAI UNG HO

0 100,000 2,716,723,893 166T24914SR627AJ 3281090455 NGUYEN THI THEU

59
24-09-2024

20:32:08

CT
DEN:166T24914RX9MN55
Vietinbank;129000015938;
THCS Le Loi - quan Hai
An- UHGD thiet hai trong
bao so 3

0 200,000 2,716,623,893
166T24914RX9MN55

2114205111880 NGUYEN THI VAN

60
24-09-2024

20:11:15

HS Nam Khanh lop 8A1
truong THCS Dong Hoa
ung bao lut

0 100,000 2,716,423,893 hzzk-7uS25MxsG 103878314644 VU THI NHA

61
24-09-2024

19:55:42

CT
DEN:166T24914QH5SPNT
Vietinbank;129000015938;
Truong THCS Hop Duc- Do
Son- Hai Phong ung ho
giao duc bi thiet hai do bao
lu nam 2024

0 14,038,000 2,716,323,893
166T24914QH5SPNT

2122205018310 NGO THI THU TRANG

62
24-09-2024

19:55:07

YRuong TH Quang Trung
huyen An Lao UHGD bi
thiet hai do bao lu 2024

0 4,300,000 2,702,285,893 SbEC-7uS11u38n 101875964270
PHAM THI THANH

HUONG

63
24-09-2024

19:52:15
PHAM THI NHAN Chuyen
tien

0 3,911,000 2,697,985,893 1kLac-7uS0qDG4J 104880399849 PHAM THI NHAN

64
24-09-2024

19:50:50

CT DEN:426812278153
Cong doan truong tieu hoc
An thang huyen An Lao
UHGD bi thiet hai do bao lu
nam 2024
FT24268995020538

0 750,000 2,694,074,893
166S24914QAQTYJP

19029369982019
VND-TGTT-HOANG MAI

ANH



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

65
24-09-2024

19:48:47

CT DEN:426812269589
NGUYEN TUAN HUNG lop
12A9 truong THPT Dong
Hoa- Kien An - HP ung ho
thien tai.
FT24268696538034

0 100,000 2,693,324,893
166S24914Q80V33Y

19034461218019
VND-TGTT-NGUYEN

THI HONG HUE

66
24-09-2024

19:01:32

CT
DEN:166T24914NDMM1F
T
Vietinbank;129000015938;
Truong THPT Le Ich Moc-
Thuy Nguyen-UHGD bi
thiet  hai do bao lu nam

0 16,840,000 2,693,224,893
166T24914NDMM1FT

2116205004588 TRAN ANH TUAN

67
24-09-2024

18:34:22

CT DEN:426811934986
Chau le ngoc bao an
UHGD bi thiet hai do bao lu
2024 FT24268298541649

0 100,000 2,676,384,893
166S24914MBS5GRL

19027559548029
VND-TGTT-DOAN THI

MAI PHUONG

68
24-09-2024

18:03:26

CT
DEN:166T24914L4WL6R
W e Ngoc Thu lop 6A7 thcs
Dong Hoa ung ho dong
bao bi thiet hai thien tai

0 100,000 2,676,284,893
166T24914L4WL6RW

2610101666999 HOANG THI HAU

69
24-09-2024

17:57:47

CT DEN:426817502597
EM LE MINH TRANG LOP
8A5 TRUONG TRUNG
HOC CO SO DANG HAI
HAI PHONG

0 100,000 2,676,184,893
166S24914KXFAB36

700018270449 VU YEN LINH

70
24-09-2024

17:13:49

CT
DEN:166T24914J7D335U
MBVCB.7123593131.2930
25.THPT Nguyen Trai-AD-
UH lu lut nam 2024. PCT
CD nha truong.CT tu
0031000619629 PHAM
THI HUONG toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 26,700,000 2,676,084,893
166T24914J7D335U

0031000619629 PHAM THI HUONG



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

71
24-09-2024

16:42:05

CT
DEN:166T24914GZGMQ7
K TRAN VAN HUNG
.7A3.THCS DANG HAI
UNG HO

0 100,000 2,649,384,893
166T24914GZGMQ7

K
3210774049 DAO THI HIEU

72
24-09-2024

16:39:39

CT DEN:426809008468
Tap the lop 4A1- Truong
TH Trang Cat- Quan Hai
An- HP ung ho cac ban
vung lu

0 1,292,000 2,649,284,893
166S24914GW8W71

T
009704060085970 ACC

73
24-09-2024

16:36:57

So GD goc:
2110HUB008169346 TAP
THE CBGV NV TRUONG
TH va THCS LE KHAC
CAN UH ND THIET HAI
DO CON BAO SO 3

0 2,589,000 2,647,992,893
999B24914GSPMGN

C
. NGUYEN THI QUYNH

74
24-09-2024

16:32:08

So GD goc:
2110HUB008168873 HOC
SINH TRUONG TH va
THCS LE KHAC CAN UH
THIET HAI DO CON BAO
SO 3

0 9,437,000 2,645,403,893
999B24914GLC0BSG

. NGUYEN THI QUYNH

75
24-09-2024

16:27:14

Truong THPT Quoc Tuan
An lao UHGD bi thiet hai
do bao lu nam 2024

0 30,000,000 2,635,966,893 e9Oi-7uRnPjg0z 106875468537 VU THI YEN

76
24-09-2024

16:26:11

CT
DEN:166T24914GCGGF1
Y MN QUOC TUAN
HUYEN AN LAO UHGD BI
THIET HAI CHO BAO LU
NAM 2024

0 2,872,000 2,605,966,893
166T24914GCGGF1Y

0ALAPHANH Phung Thi Liem

77
24-09-2024

16:21:09

CT
DEN:166T24914G5ULTSA
TRUONG MN TRAN
DUONG- TRAN DUONG -
VINH BAO - HAI PHONG
UNG HO GIA DINH BI
THIET HAI DO BAO LU
NAM 2024

0 2,150,000 2,603,094,893
166T24914G5ULTSA

NAMPHUONG Dang Thi Huong

78
24-09-2024

16:19:23

CT
DEN:166T24914G3HGBM
P
MBVCB.7123041156.9309

0 24,710,000 2,600,944,893
166T24914G3HGBM

P
1016278297 PHUNG THI CANH



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

78
24-09-2024

16:19:23

Truong THPT Tran Nguyen
Han Le Cha HP UHGD bi
thiet hai do bao lu.CT tu
1016278297 PHUNG THI
CANH toi 129000015938
BAN CHAP HANH CONG
DOAN NGANH GIAO
DUCHAI PHONG tai
VIETINBANK

79
24-09-2024

16:15:34

CT
DEN:166T24914FYG3BR1
Vietinbank;129000015938;
TRUONG MAM NON
THANH LUONG- HUYEN
VINH BAO- UHGD bi thiet
hai do bao lu nam 2024

0 5,550,000 2,576,234,893
166T24914FYG3BR1

2107205103760 DOAN THI GIANG

80
24-09-2024

16:11:07

CT
DEN:166T24914FSKRMS
Q
Vietinbank;129000015938;
Truong MN Cong
Hien.Vinh Bao. UH bao so

0 2,000,000 2,570,684,893
166T24914FSKRMS

Q
2118205312444 NGUYEN THI TRANG

81
24-09-2024

16:05:01

CT
DEN:166T24914FJJEZEQ
Vietinbank;129000015938;
DO DAI THANH chuyen
tien Truong THPT Nguyen
Duc Canh huyen Kien Thuy
UHGD bi thiet hai bao lu
nam 2024

0 6,284,000 2,568,684,893 166T24914FJJEZEQ 2119588858888 DO DAI THANH

82
24-09-2024

15:54:41

CT
DEN:166T24914F4W6HLR
Vietinbank;129000015938;
Truong THCS Truong Son-
An Lao- HP UHGD bi thiet
hai do bao lu nam 2024

0 15,930,000 2,562,400,893
166T24914F4W6HLR

2110205018893 NGO THI LE THUY



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

83
24-09-2024

15:52:13

CT DEN:426808146820
CBGV-PHHS, HS truong
TH Dong Hoa Kien An Hai
Phong ung ho giao duc bi
thiet hai do bao lu nam
2024 FT24268430025416

0 40,000,000 2,546,470,893
166S24914F1MKZC0

19030172640017
VND-TGTT-DAO THI

MONG

84
24-09-2024

15:46:48

CT
DEN:166T24914EUG2BW
M
MBVCB.7122746817.7449
50.Truong THCS Vinh
Niem quan Le Chan UH
GD bi thiet hai do bao lu
nam 2024.CT tu
1023018039 LUONG THI
LE toi 129000015938 BAN
CHAP HANH CONG
DOAN NGANH GIAO
DUCHAI PHONG tai
VIETINBANK

0 5,811,093 2,506,470,893
166T24914EUG2BW

M
1023018039 LUONG THI LE

85
24-09-2024

15:40:25

CT DEN:426808600242
IBFT Truong Tieu Hoc
Thanh To Quan Hai An Hai
Phong ung ho vung bi anh
huong boi bao lu 2024

0 2,500,000 2,500,659,800
166S24914EL1F8SA

030962333484 SACOMBANK

86
24-09-2024

15:27:52

Truong Tieu hoc Bang La;
quan Do Son; UHGD bi
thiet hai do bao lu nam
2024

0 5,000,000 2,498,159,800 2PJqo-7uRjWgeJV 108004675332
NGUYEN THI THU

HUYEN

87
24-09-2024

15:26:46

CT
DEN:166T24914E20R7GZ
hs minh phuong lop 6a7
truong thcs dong hoa

0 50,000 2,493,159,800
166T24914E20R7GZ

799919897999 PHAM THI HIEP

88
24-09-2024

15:24:15

CT
DEN:166T24914DYQ1EW
K
Vietinbank;129000015938;
Tap the GV va HS Truong
THCS Dong Hai quan Hai
An UHGD bi thiet hai do
bao lu nam 2024

0 50,302,000 2,493,109,800
166T24914DYQ1EW

K
2114205018832 DO THI TRANG



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

89
24-09-2024

15:17:02

CT
DEN:166T24914DP5HDV
W
Vietinbank;129000015938;
Cog doan truong TH Thanh
Luong chuyen tien ung ho

0 1,900,000 2,442,807,800
166T24914DP5HDV

W
2118205089289 NGUYEN THI HOA

90
24-09-2024

15:10:21

CT
DEN:166T24914DEBVMK
K Can bo giao vien nhan
vien Truong Tieu hoc Dong
Minh  Vinh Bao  Hai Phong
UHGD bi thiet hai do bao lu
nam 2024

0 2,700,000 2,440,907,800
166T24914DEBVMKK

566588888 NGUYEN THI THU HIEN

91
24-09-2024

15:08:46

CT DEN:426808970719
Tap the CBGVNV truong
THCS Dong Hoa, Kien An,
Hai Phong UHGD bi bao lu
nam 2024
FT24268154520900

0 9,000,000 2,438,207,800
166S24914DC8W5ZL

19029510569015
VND-TGTT-PHAM THI

HONG

92
24-09-2024

14:55:41

CT
DEN:166T24914CUZG49G
Truong THCS Vinh quang
Thanh luong nop tien ho tro
gioa duc vung bi anh
huong boi bao lu nam 2024

0 10,310,000 2,429,207,800
166T24914CUZG49G

0HVBHHIEP Tran Thi Lan

93
24-09-2024

14:55:38

CT
DEN:166T24914CUX8KFN
Vietinbank;129000015938;
LUONG VAN ANH lop 6A7
truong THCS DONG HOA-
Kien An -Hp

0 100,000 2,418,897,800
166T24914CUX8KFN

2104205169337 DOAN THI HOA

94
24-09-2024

14:53:18

Truong Mam Non Cat Bi
Quan Hai An ung ho con
bao so 3

0 2,000,000 2,418,797,800 11naa-7uRhGM7D4 109869834459 BUI THI THANH TRANG

95
24-09-2024

14:53:04

TRUONG THPT QUANG
THANH H THUY NGUYEN
UHGD BI THIET HAI DO
BAO LU NAM 2024

0 4,060,000 2,416,797,800 4044



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

96
24-09-2024

14:37:52

VU THI BICH NGA chuyen
tien. Truong THPT Chuyen
Tran Phu UHGD bi thiet hai
do Bao lut 2024 Lan 2

0 6,687,000 2,412,737,800 2TAU8-7uRgFfG3T 109004451690 VU THI BICH NGA

97
24-09-2024

14:34:30

So GD goc:
531A24914C04G3RU
Cong doan giao duc Quang
Binh vhuyen tien ho tro
khac phuc hau qua do bao
so 3 nam 2024 gay ra

0 50,000,000 2,406,050,800
166B24914C1025CS

8680035503
CONG DOAN NGANH

GIAO DUC QUANG
BINH

98
24-09-2024

14:32:42

VU THI BICH NGA chuyen
tien. Truong THPT Chuyen
Tran Phu UHGD bi thiet hai
do Bao lut 2024.

0 6,000,000 2,356,050,800 2K5tG-7uRfuhVdI 109004451690 VU THI BICH NGA

99
24-09-2024

14:28:59

CT
DEN:166T24914BTQMN0
V
Vietinbank;129000015938;
HOC SINH LOP 4A2
TRUONG TIEU HOC
GIANG BIEN - VINH BAO -
HAI PHONG UHGD THIET
HAI DO BAO LU

0 100,000 2,350,050,800
166T24914BTQMN0V

2107205029310 TRAN THI DIEP

100
24-09-2024

13:39:50

CT
DEN:166T249149WTUET9
Vietinbank;129000015938;
Nguyen An  Ninh lop 9A2
truong THCS Dong Hoa
Kien An Hai phong ung ho
thien tai bao lu nam 2024

0 100,000 2,349,950,800
166T249149WTUET9

2100205503333 NGUYEN THI LAN ANH

101
24-09-2024

13:28:15

CT
DEN:166T249149FHEDQN
Vietinbank;129000015938;
NGO THI HUYEN  THCS
Le Loi Hai An Hai Phong
UHGD bi thiet ha do bao u
2024

0 400,000 2,349,850,800
166T249149FHEDQN

2114205018044 NGO THI HUYEN



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
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Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/
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Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

102
24-09-2024

13:04:02

KhanhNganlop6C.THCSQu
angTrung.AnLao.HaiPhong
-
UHGDbithiethaidobaolu202
4

0 200,000 2,349,450,800 1YFH6-7uRa6eiI2 109875453703
PHAM THI HUYEN

TRANG

103
24-09-2024

12:58:02

CT
DEN:166T2491489M4KH
W
Vietinbank;129000015938;
VU KHAC PHU chuyen tien

0 50,000 2,349,250,800
166T2491489M4KHW

2104281006646 VU KHAC PHU

104
24-09-2024

12:43:12

CT
DEN:166T249147Q142E7
Vietinbank;129000015938;
Tuan Anh lop 6A7 truong
THCS Dong Hoa -KIEN AN
-HP

0 100,000 2,349,200,800
166T249147Q142E7

2104205169337 DOAN THI HOA

105
24-09-2024

11:57:59

CT DEN:426804654833
Hoc sinh Doan Thi Lua
.Lop 4A1 .Truong TH Dong
Hoa.

0 50,000 2,349,100,800
166S249145YALDFX

203704070009007 NGUYEN THI YEN

106
24-09-2024

11:54:39

CT DEN:426804654070
Hoc sinh Doan Duc
Anh.lop 6A7.truong THCS
Dong Hoa.

0 50,000 2,349,050,800
166S249145TX6FE2

203704070009007 NGUYEN THI YEN

107
24-09-2024

11:54:29

CT
DEN:166T249145TPC940
Vietinbank;129000015938;
THPT Thuy Huong-Kien
Thuy UHGD bi thien tai do
bao lu theo cong van 2802-
SGDDT-CDN. Nop bo sung

0 1,600,000 2,349,000,800
166T249145TPC940

2109205058580 BUI THI KIM ANH

108
24-09-2024

11:35:04

CT
DEN:166T24914521SPHQ
MBVCB.7120762981.4913
49.hoc sinh Nguyen Ba
Vinh lop 6A7,Truong THCS
Dong Hoa   Kien An.CT tu
0031000315891 NGUYEN
BA MANH toi

0 100,000 2,347,400,800
166T24914521SPHQ

0031000315891 NGUYEN BA MANH



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail
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Số giao dịch/
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hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

108
24-09-2024

11:35:04

129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

109
24-09-2024

11:24:21

CT
DEN:166T249144MW8AR
D chau Duc Quang lop 6a7
truong Thcs Dong Hoa ung
ho

0 100,000 2,347,300,800
166T249144MW8AR

D
6838683861990 DOAN THI HUONG

110
24-09-2024

10:59:42

CT
DEN:166T249143PBQSLY
MBVCB.7120432172.2857
03.thpt hong bang q hong
bang ck tien ung ho thiet
hai bao lu lan 3.CT tu
1016589586 DO THI THU
HUONG toi 129000015938
BAN CHAP HANH CONG
DOAN NGANH GIAO
DUCHAI PHONG tai
VIETINBANK

0 2,920,000 2,347,200,800
166T249143PBQSLY

1016589586 DO THI THU HUONG

111
24-09-2024

10:50:15

CT
DEN:166T249143AVUMH
V
Vietinbank;129000015938;
Truong Tieu hoc Thi Tran
Vinh Bao. Huyen Vinh Bao.
HaiPhong. Ung ho giao duc
bi thiet hai do bao lu nam
2024

0 32,401,000 2,344,280,800
166T249143AVUMHV

2107205378160 VU THI THUY

112
24-09-2024

10:43:53

CT
DEN:166T2491432FC53Z
Truong tieu hoc Tan Hung
huyen Vinh Bao UHGD bi
lu lut nam 2024

0 2,000,000 2,311,879,800
166T2491432FC53Z

0989566746 NGUYEN HAI QUAN

113
24-09-2024

10:39:10

So GD goc:
2110HUB008155658
TRUONG THCS TRUONG
THO-AN LAO-HP NOP
TIEN UNG HO

0 1,900,000 2,309,879,800
999B249142W8240E

. PHAM THI LOAN



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail
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hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

114
24-09-2024

10:31:53

Hoc sinh Mac Thuy Lam;
lop 6A7; Truong THCS
Dong Hoa

0 100,000 2,307,979,800 VcqS-7uRQ8oxR5 106866758447 NGUYEN THI DUYEN

115
24-09-2024

10:17:36

CT DEN:426803226077
Truong TH Trang Cat quan
Hai An UHGD bi thiet hai
do bao lu nam 2024

0 1,000,000 2,307,879,800
166S2491421RDK0D

009704060086025 ACC

116
24-09-2024

10:13:23

CT
DEN:166T249141W68GLF
Vietinbank;129000015938;
Truong THPT Nhu Van Lan
huyen Tien Lang UHGD bi
thiet hai do bao lu nam
2024

0 16,104,000 2,306,879,800
166T249141W68GLF

2106205043926
NGUYEN THI BICH LIEN

117
24-09-2024

10:13:10

CT
DEN:166T249141VWGZ2
U
Vietinbank;129000015938;
Tap the lop 9C truong
THCS Luong Khanh Thien
- An Lao UHBL nam 2024

0 2,650,000 2,290,775,800
166T249141VWGZ2U

2110205237739 DAO THI HUE

118
24-09-2024

10:02:28

CT DEN:426803155248 Le
Ha Chi 9A3 truong THCS
Dang Hai, Hai An, Hai
Phong. UHGD bi thiet hai
do bao lu nam 2024

0 100,000 2,288,125,800
166S249141FRTUQM

013076481 ACC

119
24-09-2024

09:53:38

CT
DEN:166T2491414340Z8
Vietinbank;129000015938;
Cong doan truong Tieu hoc
Lien Am - Ly  Hoc- Vinh
Bao- Hai Phong ung ho GD
bi thiet hai do bao lu  nam
2024

0 3,900,000 2,288,025,800
166T2491414340Z8

2118205002432 TRAN THI HUNG

120
24-09-2024

09:48:05

CT
DEN:166T249140WSLGG
F
Vietinbank;129000015938;
NGUYEN THI HUE chuyen

0 24,099,000 2,284,125,800
166T249140WSLGGF

2107205015061 NGUYEN THI HUE



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

120
24-09-2024

09:48:05
ung ho bao so 3

121
24-09-2024

09:40:33

CT DEN:426802680716
Hoc sinh Bui Ngoc Han lop
6A7, truong THCS Dong
Hoa. FT24268357017712

0 50,000 2,260,026,800
166S249140LUBJQX

19033326935014
VND-TGTT-NGUYEN

THI KIEU

122
24-09-2024

09:35:50

CT
DEN:166T249140ELMW2
D chau Pham Phuong Linh
A lop 7A8 THCS DANG
HAI HAI PHONG ung ho
bao lu.

0 100,000 2,259,976,800
166T249140ELMW2D

0948119886
NGUYEN THI HONG

QUYEN

123
24-09-2024

09:30:33

CT
DEN:166T2491407MC72T
Vietinbank;129000015938;
Truong MAM NON DANG
LAM - HAI AN - UNG HO
BAO LU

0 2,500,000 2,259,876,800
166T2491407MC72T

2114205025946 VU THI BA

124
24-09-2024

09:14:10

CT
DEN:166T24913ZKZF7D2
Vietinbank;129000015938;
LUONG THI HIEN chuyen
tien Cong doan Truong
mam no Dong Hai 1 Quan
Hai An UHGD bi thiet hai
do bao lu nam 2024

0 2,500,000 2,257,376,800
166T24913ZKZF7D2

2114205021049 LUONG THI HIEN

125
24-09-2024

09:13:51

CT
DEN:166T24913ZKKBHM4
MBVCB.7119497775.6991
38.Lop 7C5 Truong THCS
Vinh Niem, Le Chan, Hai
Phong  ung ho  bao lu
2024.CT tu 1017138068
NGUYEN THI ANH toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 3,400,000 2,254,876,800
166T24913ZKKBHM4

1017138068 NGUYEN THI ANH



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

126
24-09-2024

09:05:25

TRUONG TIEU HOC AN
HOA VINH BAO NOP TIEN
UHGD DO ANH HUONG
CON BAO SO 3

0 3,078,000 2,251,476,800 4013

127
24-09-2024

08:59:46

CT
DEN:166T24913Z0YLT05
Vietinbank;129000015938;
Truong Mn Dong Hai 2
Quan Hai An UHGD bi thiet
hai do bao lu nam 2024

0 2,500,000 2,248,398,800
166T24913Z0YLT05

2114205060693 BUI THI THU HA

128
24-09-2024

08:56:47

CT
DEN:166T24913YX0QTS7
Vietinbank;129000015938;
Tieu hoc Hoa Binh Vinh
Bao Hai Phong UHGD bi
thiet hai do bao lu nam
2024

0 12,206,000 2,245,898,800
166T24913YX0QTS7

2118205041122 DAO THI DIEP

129
24-09-2024

08:48:18

CT
DEN:166T24913YKUCKQ
F Truong MN tu thuc 15
quan Kien An UHGD bi
thiet hai do bao lu nam
2024

0 2,000,000 2,233,692,800
166T24913YKUCKQF

0972307322 NGUYEN THI THA

130
24-09-2024

08:46:16

CT
DEN:166T24913YH4FSQA
Vietinbank;129000015938;
Truong TH Tan Lien huyen
Vinh Bao UHGD thiet hai
do bao lu nam 2024

0 1,500,000 2,231,692,800
166T24913YH4FSQA

2107205409757 DO THI MINH TUYET

131
24-09-2024

08:30:11

CT
DEN:166T24913XVX049X
THPT THUY HUONG,
KIEN THUY ,UHGD BI
THIET HAI DO BAO LU
THEO CONG VAN
2082/SGDDT/CDN

0 40,483,000 2,230,192,800
166T24913XVX049X

0HKTNLIEU Nguyen Chi Phuong

132
24-09-2024

08:27:45

CT
DEN:166T24913XSP4AJD
MBVCB.7119126563.4630
10.Truong THPT TAN AN
UHGD bi thiet hai do

0 10,775,000 2,189,709,800
166T24913XSP4AJD

0031000134669 DAO THI NHAI



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

132
24-09-2024

08:27:45

bao lu 2024.CT tu
0031000134669 DAO THI
NHAI toi 129000015938
BAN CHAP HANH CONG
DOAN NGANH GIAO
DUCHAI PHONG tai
VIETINBANK

133
24-09-2024

08:25:34

CT DEN:426801666420
Phu huynh em PHAM GIA
HAN lop 5C Truong tieu
hoc thi Tran Truong Son
huyen An Lao thanh pho
HP

0 100,000 2,178,934,800
166S24913XPTD4E0

30100014439471 DONG THI MAI THU

134
24-09-2024

08:21:22

CT
DEN:166T24913XJ8WLG7
TRUONG THPT VINH
BAO UNG HO DONG BAO
BI THIET HAI DO BAO LU
NAM 2024

0 22,000,000 2,178,834,800
166T24913XJ8WLG7

0HVBTCHAU NGUYEN THI HUE

135
24-09-2024

08:16:33

TRUONG THPT THANG
LONG UNG HO VUNG BI
BAO LU

0 44,210,000 2,156,834,800 4004

136
24-09-2024

07:58:04

TRUONG THCS HONG
BANG QUAN HONG
BANG UHGD BI THIET
HAI DO BAO LU NAM
2024

0 50,374,500 2,112,624,800 4003

137
24-09-2024

07:35:01

CT DEN:073500880416 TT
GDKTTHHN BDNG, LE
CHAN UHGD bi thiet hai
bao lu nam 2024

0 7,900,000 2,062,250,300
166S24913VR1D4B0

0936897796 VU THI THUY HANG

138
24-09-2024

07:16:05

CT
DEN:166T24913V01XS1E
MBVCB.7118611345.1468
90.le huong thao:lop
7a5:truong THCS Dang
Hai-Hai An HP.CT tu
1025426072 LAI THI
HUONG toi 129000015938
BAN CHAP HANH CONG

0 100,000 2,054,350,300
166T24913V01XS1E

1025426072 LAI THI HUONG



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

138
24-09-2024

07:16:05

DOAN NGANH GIAO
DUCHAI PHONG tai
VIETINBANK

139
24-09-2024

06:54:05

CT DEN:426823578249
Em Nguyen Van Khanh
8A10 THCS Dang Hai, HP
ung ho vung lu

0 100,000 2,054,250,300
166S24915G2LF67R

009704060204073 ACC

140
24-09-2024

01:08:56

CT
DEN:166T24913AAARH51
Em Nguyen Viet Hoang
10c11 THPT Dong Hoa
ung ho dong bao lu lut; thoi
gian GD:23/09/2024
23:14:40

0 100,000 2,054,150,300
166T24913AAARH51

0397290646 VU THI MAI

141
23-09-2024

22:16:33

CT DEN:426715629624
Truong trung hoc pho
thong Phan Dang Luu Kien
An UHGD bi thiet hai do
bao lu nam 2024

0 15,430,000 2,054,050,300
166S2491381JWYA2

00005088610 HOANG THI THU THUY

142
23-09-2024

22:06:09

CT
DEN:166T249137MUBS1
W TRUONG NUOI DAY
TRE EM KHIEM THI HAI
PHONG UHGD bi thiet hai
do bao lu nam 2024

0 20,570,000 2,038,620,300
166T249137MUBS1

W
0904118846 TRAN THI THUY HONG

143
23-09-2024

21:22:10

CT
DEN:166T249135XRKV8K
Chau DO duy Khanh lop
7A8 Truong THCS Dang
Hai  Hai An HP ung ho bao
lut

0 100,000 2,018,050,300
166T249135XRKV8K

0913311435 DOAN THI DUYEN

144
23-09-2024

21:20:53

CT DEN:426714586039
DINH CONG TUAN HUY
lop 7A10 truong THCS
DANG HAI quan Hai An
UHGD bi thiet hai do bao lu
nam 2024
FT24268897025935

0 100,000 2,017,950,300
166S249135W22HDL

10921966588019
VND-TGTT-DINH CONG

HUNG

145
23-09-2024

21:18:38

CT DEN:426714578313 Hs
PHAM HAI LONG 7A8
THCS DANG HAI -HAI AN
UHGD FT24268395661864

0 100,000 2,017,850,300
166S249135T2WNLP

19020773554015
VND-TGTT-PHAM

HONG THANG



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

146
23-09-2024

20:48:51

CT
DEN:166T249134MR72RS
Chau Dao le Son Tung lop
7A8 truong THCS Dang
Hai hai phong  ung ho bao
lu lut

0 200,000 2,017,750,300
166T249134MR72RS

0934273129 LE KIM ANH

147
23-09-2024

20:43:55

CT
DEN:166T249134F7YZHZ
PH HOC SINH NGOC
DIEP LOP 10C6 TNH
CHUYEN TIEN

0 1,000,000 2,017,550,300
166T249134F7YZHZ

3210535079 NGUYEN DINH DUNG

148
23-09-2024

20:32:22

CT
DEN:166T249133ZZ7B70
CHAU NG QUYNH
TRANG   THCS DONG
HOA   KIEN AN HP UNG
HO

0 200,000 2,016,550,300
166T249133ZZ7B70

3280841748 NGUYEN THI MUON

149
23-09-2024

19:46:00

CT
DEN:166T2491326RDD2Y
le hai yen lop 8a6 thcs
Dang Hai ung ho

0 100,000 2,016,350,300
166T2491326RDD2Y

2510137126007 DO THI TUYET

150
23-09-2024

19:15:25

CT
DEN:166T2491310CJ0SF
Vietinbank;129000015938;
Truong THCS Trang Cat
quan Hai An UHGD bi thiet
hai do bao lu nam 2024

0 6,500,000 2,016,250,300 166T2491310CJ0SF 2114205049865 NGUYEN THI KIM LIEN

151
23-09-2024

19:04:53

CT
DEN:166T249130LFDTWX
MBVCB.7116105655.4995
38.Lop 7C1 truong THCS
Le Loi Hai An UHGD bi
thiet hai bao lu nam
2024.CT tu 1041126748
DOAN THI NGUYET toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 5,810,000 2,009,750,300
166T249130LFDTWX

1041126748 DOAN THI NGUYET



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

152
23-09-2024

18:28:01

CT DEN:426718146752
PHU HUYNH EM DOAN
PHUONG THAO LOP 7C
TRUONG THCS TAN
THANG-AN LAO-HAI
PHONG

0 50,000 2,003,940,300
166S24912Z5S9FD0

700028076893 DAO THI HOAI

153
23-09-2024

17:57:46

NGUYEN THI LAN ANH
chuyen tien( Tieu hoc Tran
Tat Van - An Lao-Ung ho
dong bao thiet hai do Bao
so 3

0 200,000 2,003,890,300 wqj2-7uQN2Azmg 102876911497 NGUYEN THI LAN ANH

154
23-09-2024

17:38:53

CT DEN:426710615250
THCS Bac Ha - Kien An -
HP ung ho sau bao so 3
FT24267802640788

0 5,000,000 2,003,690,300
166S24912X8WJ5VQ

19033719777011
VND-TGTT-BUI THI

MINH HANG

155
23-09-2024

17:28:47

CT
DEN:166T24912WVK5K4C
Vietinbank;129000015938;
THPT An Lao- Huyen An
Lao UHGD bi thiet hai do
bao lu nam 2024.

0 49,185,000 1,998,690,300
166T24912WVK5K4C

2110205316967
NGUYEN THI HONG

VAN

156
23-09-2024

17:20:43

NGUYEN VAN AN Chuyen
tien HS Vu Song Linh lop
6A2 THCS Tan Thang ; An
Lao ; HP ung ho

0 450,000 1,949,505,300
1D4Ww-7uQKbk5PZ

103880481676 NGUYEN VAN AN

157
23-09-2024

17:12:01

CT
DEN:166T24912W7E1H5D
Truong PT Ly Thai To Ung
ho GD bi thiet hai do bao lu
2024

0 5,530,000 1,949,055,300
166T24912W7E1H5D

0936195005 DAO VAN QUY

158
23-09-2024

17:10:49

CT
DEN:166T24912W5U1NY
X
Vietinbank;129000015938;
Dc Kieu c2 leloi ung ho

0 200,000 1,943,525,300
166T24912W5U1NYX

2114205018782 NGUYEN THI NHU KIEU

159
23-09-2024

16:50:29

CT DEN:426709363698
Tieu hoc Tran Thanh Ngo
quan Kien An UHGD bi
thiet hai do bao lu nam
2024 FT24267587005248

0 48,000,000 1,943,325,300
166S24912VCZC263

19020150351016
VND-TGTT-LUONG THI

HIEN



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

160
23-09-2024

16:48:22

TRUONG TH VA THCS
VAN HUONG QUAN DO
SON-HAI PHONG UHDG
BI THIET HAI DO BAO LU
NAM 2024

0 12,300,000 1,895,325,300 3979

161
23-09-2024

16:43:31

CT
DEN:166T24912V3SK03S
Vietinbank;129000015938;
KHUC THI LIEN chuyen
tien ung ho lu lut  bao so 3
cho truong Tieu hoc Cao
Minh huyen Vinh Bao tp
Hai Phong

0 9,510,000 1,883,025,300
166T24912V3SK03S

2118205006722 KHUC THI LIEN

162
23-09-2024

16:38:41

CT
DEN:166T24912UXDB4EE
TRUONG THCS TAN
HUNG THI TRAN HO TRO
GIAO DUC VUNG BI ANH
HUONG BAO LU SO 3
NAM 2024

0 9,150,000 1,873,515,300
166T24912UXDB4EE

0HVBTCHAU Lam Thi Mo

163
23-09-2024

16:35:38

CT
DEN:166T24912UTC6MN3
Chau Luu Thanh Luan  lop
6A7 truong THCS Dang
Hai Hai An UHGD bi thiet
hai bao lu 2024

0 200,000 1,864,365,300
166T24912UTC6MN3

95150886868 DANG THI TUYET MAI

164
23-09-2024

16:34:50

Thcs dang hai hai an uhgd
bi thiet hai do bao lu nam
2024

0 100,000 1,864,165,300 ueIq-7uQHbR48R 106002968521 NGUYEN THI PHUONG

165
23-09-2024

16:28:09

CT DEN:426709904073
BUI DINH TAI CHUYEN
KHOAN BAN CHAP HANH
CONG DOAN NGANH
GIAO DUCHAI PHONG

0 200,000 1,864,065,300
166S24912UHGNDP

P
0931447333 SHBMB

166
23-09-2024

16:26:16

CT DEN:426709244908
Truong TH Le Hong Phong
quan Kien An UHGD bi
thiet hai do bao lu nam
2024 FT24267843507681

0 50,000,000 1,863,865,300
166S24912UEZR3SM

19029552543016
VND-TGTT-NGUYEN
THI HONG HUONG



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

167
23-09-2024

16:24:53

So GD goc:
2110HUB008143293
TRUONG MN CHIEN
THANG UH THIET HAI DO
CON BAO SO 3

0 2,200,000 1,813,865,300
999B24912UD5U0LX

. DAM THI THOM

168
23-09-2024

16:22:50

Truong MN Vinh Tien
huyen Vinh Bao UHGD bi
thiet hai do Bao 2024

0 1,300,000 1,811,665,300 1QGs0-7uQGoitC0 108870755204 BUI THI THANH HAI

169
23-09-2024

16:22:01

CT
DEN:166T24912U9DAVH4
Vietinbank;129000015938;
Tieu hoc Dang Hai Hai An
Hai Phong UHGD bi thiet
hai do bao lu nam 2024

0 9,381,500 1,810,365,300
166T24912U9DAVH4

2114205176790 LE THI HOAN

170
23-09-2024

16:11:42

CT
DEN:166T24912TVS24RV
CB GV TRUONG THCS
GIANG BIEN VINH BAO
HAI PHONG UNG HO GD
BI THIET HAI DO BAO LU
2024

0 5,600,000 1,800,983,800
166T24912TVS24RV

0HVBPHOAN Tran Anh Tu

171
23-09-2024

16:11:10

CT
DEN:166T24912TV1L2WB
phu huynh va hoc sinh
TRUONG THCS GIANG
BIEN VINH BAO  HAI
PHONG UHGD BI THIET
HAI DO BAO LU NAM
2024

0 17,000,000 1,795,383,800
166T24912TV1L2WB

0HVBPHOAN Pham Thi Quyen

172
23-09-2024

16:09:12

CT DEN:426709499364
Cap hoc MN Quan Ngo
Quyen UHGD bi thiet hai
do bao lu nam 2024

0 20,000,000 1,778,383,800
166S24912TSFRVYU

30500000105144 NGUYEN THI THU HA

173
23-09-2024

16:08:22

CT
DEN:166T24912TRCHQY
S Nguyen Tuong Vi lop 6a4
truong THCS Dong Hoa
quan Kien An TP Hai
Phong ung ho

0 100,000 1,758,383,800
166T24912TRCHQYS

0976362734 DOAN THI HOA



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

174
23-09-2024

16:07:21

CT
DEN:166T24912TQ0NW2
D
MBVCB.7114239702.2684
52.Truong THPT Thuy Son
UHGD bi thiet hai do bao lu
nam 2024.CT tu
1018136583 NGUYEN THI
BICH LIEN toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 13,646,000 1,758,283,800
166T24912TQ0NW2D

1018136583
NGUYEN THI BICH LIEN

175
23-09-2024

16:05:26

CT
DEN:166T24912TMGA5Z
Q
Vietinbank;129000015938;t
ruong mn An Thang
chuyen tien ung ho vung

0 3,314,500 1,744,637,800
166T24912TMGA5ZQ

2110205070473
NGUYEN THI HONG

NHUNG

176
23-09-2024

16:01:23

CT
DEN:166T24912TG4FG2P
CAC CHAU LOP 2B
TRUONG MAM NON 2010
QUAN NGO QUYEN .
UNG HO GD BI THIET HAI
DO BAO LU 2024.

0 1,100,000 1,741,323,300
166T24912TG4FG2P

686808818888 HA THI THU HUONG

177
23-09-2024

15:55:47

CT DEN:426708101607
Nguyen Viet Dung lop 9a2
Truong THCSDong hoa
kien an hai phong- UHGD
bi thiet hai do bao lu nam
2024 FT24267392045865

0 50,000 1,740,223,300
166S24912T8R4YAK

19029510556010
VND-TGTT-PHAM THI

THUY GIANG

178
23-09-2024

15:54:28

CT
DEN:166T24912T70EJ9N
CAC CHAU LOP 3A
TRUONG MAM NON 2010
QUAN NGO QUYEN .
UNG HO GD BI THIET HAI
DO BAO LU 2024

0 1,810,000 1,740,173,300 166T24912T70EJ9N 686808818888 HA THI THU HUONG
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Mô tả giao dịch/
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179
23-09-2024

15:52:43

CT
DEN:166T24912T4PTAHB
CAC CHAU LOP 5A1
TRUONG MAM NON 2010
QUAN NGO QUYEN. UNG
HO GD BI THIET HAI DO
BAO LU NAM 2024

0 1,800,000 1,738,363,300
166T24912T4PTAHB

686808818888 HA THI THU HUONG

180
23-09-2024

15:50:03

CT
DEN:166T24912T15Q2PY
Cac chau lop 4C Truong
Mam Non 2010  Quan Ngo
Quyen . Ung ho GD  bi
thiet hai do bao lu 2024.

0 1,250,000 1,736,563,300
166T24912T15Q2PY

686808818888 HA THI THU HUONG

181
23-09-2024

15:49:11

NGO THI NHU QUYNH
6B2 THCS TAN THANG -
AN LAO UHGD bi thiet hai
do bao lu nam 2024

0 100,000 1,735,313,300 e9Oi-7uQEc5sDa 105001246415 NGUYEN DIEU LINH

182
23-09-2024

15:47:25

CT
DEN:166T24912SXP9RKC
Cac chau lop 5B Truong
Mam Non 2010  Quan Ngo
Quyen .Ung ho GD bi thiet
hai do bao lu 2024

0 1,200,000 1,735,213,300
166T24912SXP9RKC

686808818888 HA THI THU HUONG

183
23-09-2024

15:44:14

CT
DEN:166T24912STG9WS
X Cac Chau Lop 4A2
Truong Mam Non 2010
Quan Ngo Quyen . Ung ho
GD bi thiet hai do bao lu
nam 2024

0 1,450,000 1,734,013,300
166T24912STG9WSX

686808818888 HA THI THU HUONG

184
23-09-2024

15:41:20

Truong THPT Le Hong
Phong quan Hong Bang
UHGD bi hai do bao lu nam
2024

0 11,100,000 1,732,563,300 1eIVS-7uQE6DbH8 101005564111 VU THI MINH HOA

185
23-09-2024

15:38:43

CT DEN:426708765571
Nguyen Thanh Huong- GV
truong TH Trang Cat-
UHGD bi thiet hai bao lu
nam 2024

0 300,000 1,721,463,300
166S24912SL6RRSL

009704060086010 ACC



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail
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186
23-09-2024

15:34:25

NGUYEN VAN AN Chuyen
tien HS Nguyen Dang
Quang Minh HS lop 6A2
THCS Tan Thang ; An Lao
; HP ung ho

0 50,000 1,721,163,300 1wij2-7uQDe53vN 103880481676 NGUYEN VAN AN

187
23-09-2024

15:33:07

NGUYEN VAN AN Chuyen
tien HS Vu Thanh Tu lop
6A2 THCS Tan Thang ; An
Lao ; HP ung ho

0 50,000 1,721,113,300 fFZe-7uQDYqB7e 103880481676 NGUYEN VAN AN

188
23-09-2024

15:31:49

NGUYEN VAN AN Chuyen
tien HS Nguyen Ngoc
Thanh Vinh lop 6A2 THCS
Tan Thang ; An Lao ; HP
ung ho

0 50,000 1,721,063,300 1ZLbc-7uQDTXs0D 103880481676 NGUYEN VAN AN

189
23-09-2024

15:30:19

Truong THPT Do Son
Quan Do Son UHGD bi
thiet hai do bao lu nam
2024

0 10,000,000 1,721,013,300 25nQ6-7uQDNTE0u 109870359828 DANG THU THUONG

190
23-09-2024

15:30:10

NGUYEN VAN AN Chuyen
tien HS Vu Ngoc Bich lop
6A2 THCS Tan Thang ; An
Lao ; HP ung ho

0 100,000 1,711,013,300 osFS-7uQDMrvDE 103880481676 NGUYEN VAN AN

191
23-09-2024

15:28:45

NGUYEN VAN AN Chuyen
tien HS Nguyen Trung
Nghia lop 6A2 THCS Tan
Thang ; An Lao ; HP ung
ho

0 50,000 1,710,913,300
2TRbM-7uQDH5MZe

103880481676 NGUYEN VAN AN

192
23-09-2024

15:27:09

NGUYEN VAN AN Chuyen
tien HS Hoang Ngoc Lam
lop 6A2 THCS Tan Thang ;
An Lao ; HP ung ho

0 50,000 1,710,863,300 I9PU-7uQDAaBVF 103880481676 NGUYEN VAN AN

193
23-09-2024

15:25:22

NGUYEN VAN AN Chuyen
tien HS Hoang Tuan Kiet
lop 6A2 THCS Tan Thang ;
An Lao ; HP ung ho

0 50,000 1,710,813,300
2UXok-7uQD3NmfM

103880481676 NGUYEN VAN AN

194
23-09-2024

15:23:52

NGUYEN VAN AN Chuyen
tien HS Phan Gia Huy lop
6A2 THCS

0 50,000 1,710,763,300 2Yway-7uQCxHAx4 103880481676 NGUYEN VAN AN
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194
23-09-2024

15:23:52
Tan Thang ; An Lao ; HP
ung ho

195
23-09-2024

15:22:24

NGUYEN VAN AN Chuyen
tien HS Pham Do Gia Bao
lop 6A2 THCS Tan Thang ;
An Lao ; HP ung ho

0 100,000 1,710,713,300 1TIVU-7uQCrL98V 103880481676 NGUYEN VAN AN

196
23-09-2024

15:20:49

NGUYEN VAN AN Chuyen
tien HS Vu Song Linh lop
6A2 THCS Tan Thang ; An
Lao ; HP ung ho

0 50,000 1,710,613,300 1J7eq-7uQCkuYdg 103880481676 NGUYEN VAN AN

197
23-09-2024

15:19:13

NGUYEN VAN AN Chuyen
tien HS Ngo Tien Viet lop
6A2 THCS Tan Thang ; An
Lao ; HP ung ho

0 50,000 1,710,563,300 SsUQ-7uQCePrFR 103880481676 NGUYEN VAN AN

198
23-09-2024

15:17:24

NGUYEN VAN AN Chuyen
tien hs Bui Tuan Bao lop
6A2 THCS Tan Thang ; An
Lao ; HP ung ho

0 50,000 1,710,513,300 1Jffg-7uQCX1hrO 103880481676 NGUYEN VAN AN

199
23-09-2024

15:15:56

NGUYEN VAN AN Chuyen
tien HS Nguyen Tung Lam
lop 6A2 THCS Tan Thang ;
An Lao ; HP ung ho

0 100,000 1,710,463,300 ueIq-7uQCR2l5Y 103880481676 NGUYEN VAN AN

200
23-09-2024

15:14:31

NGUYEN VAN AN Chuyen
tien HS Bui Duy Huong lop
6A2 THCS Tan Thang ; An
Lao ; HP ung ho

0 50,000 1,710,363,300 Xp9E-7uQCLJoQt 103880481676 NGUYEN VAN AN

201
23-09-2024

15:12:33

NGUYEN VAN AN Chuyen
tien HS Luu Hong Phong
lop 6A2 THCS Tan Thang ;
An Lao ; HP ung ho

0 30,000 1,710,313,300
1KDwG-7uQCDKNd9

103880481676 NGUYEN VAN AN

202
23-09-2024

15:10:36

CT
DEN:166T24912RH2Q3U4
Vietinbank;129000015938;
Truong mam non Co Am
huyen

0 2,700,000 1,710,283,300
166T24912RH2Q3U4

2118205014028 TRAN THI HANG
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202
23-09-2024

15:10:36
Vinh Bao UHGD bi thiet hai
do bao lu nam 2024

203
23-09-2024

15:10:32

NGUYEN VAN AN Chuyen
tien HS Ngo Thao Vy lop
6A2 THCS Tan Thang ; An
Lao ; HP ung ho

0 50,000 1,707,583,300 1th6u-7uQC5986x 103880481676 NGUYEN VAN AN

204
23-09-2024

15:08:41

NGUYEN VAN AN Chuyen
tien HS Pham Thi Ngoc
Anh lop 6A2 THCS Tan
Thang ; An Lao ; HP ung
ho

0 50,000 1,707,533,300 2PJqo-7uQBxdGLv 103880481676 NGUYEN VAN AN

205
23-09-2024

15:05:59

NGUYEN VAN AN Chuyen
tien HS Hoang Thi Tram
Anh lop 6A2 THCS Tan
Thang ; An Lao ; HP ung
ho

0 30,000 1,707,483,300 1uFEc-7uQBmem0u 103880481676 NGUYEN VAN AN

206
23-09-2024

15:03:48

NGUYEN VAN AN Chuyen
tien HS Hoang Thuy Duyen
lop 6A2 THCS Tan Thang ;
An Lao ; HP ung ho

0 20,000 1,707,453,300 1eIVS-7uQBdljzg 103880481676 NGUYEN VAN AN

207
23-09-2024

15:02:19

NGUYEN VAN AN Chuyen
tien HS Do Mai Phuong lop
6A2 THCS Tan Thang ; An
Lao ; HP  ung ho

0 20,000 1,707,433,300 XpFW-7uQBXjLul 103880481676 NGUYEN VAN AN

208
23-09-2024

15:00:34

NGUYEN VAN AN Chuyen
tien HS Nguyen Ngoc
Huong Giang lop 6A2
THCS Tan Thang;An Lao ;
HP ung ho

0 100,000 1,707,413,300 I9PU-7uQBQfGNR 103880481676 NGUYEN VAN AN

209
23-09-2024

14:58:37

CT DEN:426707850557
chau nguyen bao trang lop
7a8 truong thcs Dong Hoa
FT24267665693651

0 100,000 1,707,313,300 166S24912R18FLYL 19033732543011
VND-TGTT-BUI THI

NHUNG

210
23-09-2024

14:58:26

NGUYEN VAN AN Chuyen
tien HS Nguyen Thi Yen
Nhi lop 6A2 THCS Tan
Thang ; An Lao ; HP ung
ho

0 30,000 1,707,213,300 VcqS-7uQBI0mAK 103880481676 NGUYEN VAN AN
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211
23-09-2024

14:58:09

CT
DEN:166T24912R0MWYT
L
Vietinbank;129000015938;
TH TRUONGSON AN LAO
UHGD BI THIET HAI DO
BAO LU NAM 2024

0 3,000,000 1,707,183,300
166T24912R0MWYTL

2110205023677 LE THI THU HIEN

212
23-09-2024

14:55:07

NGUYEN VAN AN Chuyen
tien HS Vu Thi Thuy Linh
lop 6A2 THCS Tan Thang;
An Lao; HP ung ho

0 50,000 1,704,183,300 1ZLbc-7uQB4Y0uw 103880481676 NGUYEN VAN AN

213
23-09-2024

14:49:28

CT DEN:426714212471
HS Trinh Minh Duc -11B8-
TruongTHPT DongHoa -
Kien An, ma GD
252174739

0 200,000 1,704,133,300
166S24912QP5HFM

D
075567630001 TRANSFER

214
23-09-2024

14:45:16

GV Pham Thi Sen; hs
Ngoc; Tuan Hai; Hoang
Truong THCS An Tien An
Lao hp UHGD bi thiethai do
bao 2024

0 300,000 1,703,933,300
1BQS6-7uQAQWeg4

107879602501 PHAM THI SEN

215
23-09-2024

14:43:26

phu huynh e Hai Yen 5A1
Trang Cat ung ho bao lu 0 200,000 1,703,633,300 1kLac-7uQAJ5qMH 100005113020 PHAN THI HUYEN

216
23-09-2024

14:36:54

CT DEN:242314152097
Em Nguyen Duc Vinh Lop
11B4 Truong THPT Dong
Hoa Kien An Ung ho

0 100,000 1,703,433,300
166S24912Q6K7C3V

02101012917374 NGUYEN THI HANG

217
23-09-2024

14:32:50

CT
DEN:166T24912Q16KQT2
Vietinbank;129000015938;
Truong MN Nam Hai quan
Hai An UHGD bi thiet hai
do bao lu nam 2024

0 2,525,000 1,703,333,300
166T24912Q16KQT2

2114205072220 DOAN THI THUY

218
23-09-2024

14:31:44

MN Thai son. An Lao. uhgd
bi thiet hai bao lu 2024 0 2,790,000 1,700,808,300 1vcdY-7uQ9XaJss 102878474792 DAO THI THAO
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219
23-09-2024

14:29:30

CT
DEN:166T24912PWSXMW
1
MBVCB.7113353398.7103
61.truong THPT Bach
Dang . thuy nguyen .
UHGD bi thiet hai do bao
2024.CT tu 1019278802
NGUYEN THI KIM HANG
toi 129000015938 BAN
CHAP HANH CONG
DOAN NGANH GIAO
DUCHAI PHONG tai
VIETINBANK

0 21,850,000 1,698,018,300
166T24912PWSXMW

1
1019278802

NGUYEN THI KIM HANG

220
23-09-2024

14:17:26

CT DEN:426707504550
chau Cao lop 11b2 trg
dong hoa

0 50,000 1,676,168,300
166S24912PEVDL4K

0987739876 SHBMB

221
23-09-2024

14:16:07

CT
DEN:166T24912PD4H3PR
MBVCB.7113256240.6466
08.hoang hai yen 10C8 TH
donghoa kien an Hp ung
ho.CT tu 1019996221
HOANG VAN THOA toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 200,000 1,676,118,300
166T24912PD4H3PR

1019996221 HOANG VAN THOA

222
23-09-2024

14:04:19

CT DEN:426707638664
Truong THPT LY THUONG
KIET UNG HO GD cac tinh
anh huong sau bao
FT24267597849329

0 26,555,000 1,675,918,300
166S24912NXJMZA1

19036377345016
VND-TGTT-TA THI

HONG THUC

223
23-09-2024

13:41:31

CT
DEN:166T24912N1EWX98
Hoang Nhat Minh lop 7A8
truong THCS Dang Hai ung
ho bao lut

0 100,000 1,649,363,300
166T24912N1EWX98

111100885111 LE THI THUONG
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224
23-09-2024

13:38:06

CT DEN:426706544325
Em Dong Nguyen Bao Bao
lop 9a2 truong THCS Dong
Hoa FT24267780089204

0 100,000 1,649,263,300
166S24912MWXKZ1

M
19037928865012

VND-TGTT-NGUYEN
THI BICH LIEN

225
23-09-2024

13:32:56

CBGV.HS. truong THCS
Tran Hung Dao.KA. UHGD
bi bao lu 2024

0 28,350,000 1,649,163,300 1HkSQ-7uQ5gqh3O 105877841509
NGUYEN THI HONG

VAN

226
23-09-2024

13:30:14

CT DEN:426706517013
Em Dong Nguyen Bao An
lop 6a7 truong THCS Dong
Hoa FT24267463511064

0 100,000 1,620,813,300 166S24912MLJ0YPT 19037928865012
VND-TGTT-NGUYEN

THI BICH LIEN

227
23-09-2024

12:50:15

CT DEN:426705378452
Truong THCS Bac Son
Quan Kien An, Thanh pho
Hai Phong. UHGD bi thiet
hai do bao lu nam 2024
FT24267644876073

0 27,000,000 1,620,713,300
166S24912L1R1YC8

19029467848010
VND-TGTT-LUONG THI

HOA

228
23-09-2024

12:31:20

CT DEN:426705303647
Lop 6D1 Truong THCS
Vinh Niem, Le Chan, Hai
Phong ung ho HS mien
bao lu nam 2024.
FT24267740834474

0 2,200,000 1,593,713,300
166S24912KAS009H

19030057304011
VND-TGTT-TRAN THI

THU HANG

229
23-09-2024

12:25:50

CT
DEN:166T24912K3H1WJT
chau Nguyen Thanh Thu
lop 1A4 truong tieu hoc
Quang Trung Quan Ngo
Quyen UHGD bi thiet hai
do bao lu nam 2024

0 100,000 1,591,513,300
166T24912K3H1WJT

4567968999999 VU THI XINH

230
23-09-2024

12:17:47

CT
DEN:166T24912JSVD9LB
Vietinbank;129000015938;
Hoc sinh Nguyen Vu Ha Vy
.Truong THCS Dong Hoa
Kien An ung ho tien bao lu
thien tai .

0 200,000 1,591,413,300 166T24912JSVD9LB 2104197991979 VU THI CHIEN
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231
23-09-2024

12:15:48

CT DEN:426705234399
Truong MN Nhi Duc Kien
An UHGD bi thiet hai do
bao lu nam 2024
FT24267969199030

0 1,000,000 1,591,213,300
166S24912JQ8DKKA

19029477479013
VND-TGTT-TRAN

THANH THUY

232
23-09-2024

11:54:25

CT DEN:242311184853
Ung ho dong bao bi thiet
hai do bao lu

0 200,000 1,590,213,300
166S24912HW07T7N

02001013952070 NGUYEN THI THU HA

233
23-09-2024

11:38:46

CT DEN:426704062724
Truong Mam Non Hoa
Cuc- Quan Kien An- UHGD
bi thiet hai do bao lu nam
2024 FT24267408626035

0 1,500,000 1,590,013,300
166S24912H9BS8WT

19029482499014
VND-TGTT-BUI THI YEN

234
23-09-2024

11:37:40

So GD goc:
2110HUB008131076
VIETINBANK;1290000159
38;TRUONG TH BAT
TRANG HUYEN AN LAO
UHGD BI THIET HAI DO
BAO LU NAM 2024

0 1,500,000 1,588,513,300
999B24912H7WEAE

W
2110205008043 NGUYEN TIEN TUAN

235
23-09-2024

11:36:27

CT DEN:426704467839
Khuc Anh Tu lop 9A1
THCS Dong Hoa Kien An
BAN CHAP HANH CONG
DOAN NGANH GIAO
DUCHAI PHONG

0 200,000 1,587,013,300
166S24912H69FMRN

1013596759 SHBMB

236
23-09-2024

11:25:45

CT
DEN:166T24912GS4TR3Q
TRUONG THPT TRAN
HUNG DAO UNG HO
GIAO DUC VUNG BI ANH
HUONG BAO LU

0 20,000,000 1,586,813,300
166T24912GS4TR3Q

0QKABBINH Tran Thi Thu Hang

237
23-09-2024

11:23:17

CT
DEN:166T24912GNW5L74
Vietinbank;129000015938;
NGUYEN THI THUY KHXH
THCS Le Loi HA ung ho
dong bao bao lut

0 300,000 1,566,813,300
166T24912GNW5L74

2114205018219 NGUYEN THI THUY
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238
23-09-2024

11:13:35

CT
DEN:166T24912GA31Y19
MBVCB.7111728993.6780
99.thpt hong bang quan
hong bang tien ung ho thiet
hai bao lu 2024 lan 2.CT tu
1016589586 DO THI THU
HUONG toi 129000015938
BAN CHAP HANH CONG
DOAN NGANH GIAO
DUCHAI PHONG tai
VIETINBANK

0 200,000 1,566,513,300
166T24912GA31Y19

1016589586 DO THI THU HUONG

239
23-09-2024

11:00:44

Truong THPT Pham Ngu
Lao-Thuy Nguyen UHGD bi
thiet hai do bao lu 2024

0 22,389,000 1,566,313,300 QOuC-7uPvio5wG 101881287229 NGUYEN THI NGAN

240
23-09-2024

10:59:05

CT
DEN:166T24912FQXE3AE
TRUONG TIEU HOC HIEP
HOA  HO TRO GIAO DUC
VUNG BI ANH HUONG
BOI BAO LU NAM 2024

0 2,500,000 1,543,924,300
166T24912FQXE3AE

2107205030990 Nguyen Thi Hong Van

241
23-09-2024

10:57:43

Truong MN Thanh To quan
Hai An UHGD bi thiet hai
do bao lu nam 2024

0 1,500,000 1,541,424,300 156Ik-7uPvWZ8Q7 105873436548 VU THI THU TRANG

242
23-09-2024

10:57:11

CT
DEN:166T24912FNEDC3F
Vietinbank;129000015938;
TRUONG THCS LE LOI
QUAN HAI AN UHGD bi
thiet hai do bao lu 2024

0 100,000 1,539,924,300
166T24912FNEDC3F

2114205126865
NGUYEN THI THUY

LIEN

243
23-09-2024

10:56:49

CT
DEN:166T24912FMY028Y
Vietinbank;129000015938;
CD trg TH- THCS Chien
Thang ung ho GD bi thiet
hai do bao lu 2024

0 2,850,000 1,539,824,300
166T24912FMY028Y

2110205011439 LE THI HOAN



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

244
23-09-2024

10:56:49

CT
DEN:166T24912FMXNN9
N
MBVCB.7111568129.5753
03.truong thpt hong bang
quan hong bang ung ho
thiet hai bao lu 2024.CT tu
1016589586 DO THI THU
HUONG toi 129000015938
BAN CHAP HANH CONG
DOAN NGANH GIAO
DUCHAI PHONG tai
VIETINBANK

0 56,030,000 1,536,974,300
166T24912FMXNN9N

1016589586 DO THI THU HUONG

245
23-09-2024

10:46:34

CT DEN:426710849609
NGUYEN MINH PHUC
LOP 9A6 TRUONG THCS
DANG HAI UHGD BI
THIET HAI DO BAO LU-
230924-10:46:33 849609

0 200,000 1,480,944,300
166S24912F8DWTKS

202931069 LE THI QUYNH NGA

246
23-09-2024

10:40:56

Cong doan truong Tieu hoc
Minh Duc; quan Do Son.
UHGD bi thiet hai do bao lu
nam 2024s

0 3,540,000 1,480,744,300 fFZe-7uPuQNA0i 100004453249 LUU THI THU HANG

247
23-09-2024

10:30:41

TRUONG THPT NGUYEN
KHUYEN HUYEN VINH
BAO UHGD BI THIET HAI
DO BAO LUT NAM 2024

0 15,000,000 1,477,204,300 3892

248
23-09-2024

10:29:17

CT
DEN:166T24912EKKK8SZ
truong THPT Nguyen Binh
Khiem UHGD bi thiet hai
do bao lu nam 2024

0 15,536,000 1,462,204,300
166T24912EKKK8SZ

0NAMLTYEN Vu Thi Luong

249
23-09-2024

10:21:56

SGD:195330+NG:200924+
NGUI:VND-TKTT-HOANG
THI
LIEN+TKGUI:1903649262
9011+ND:HOANG THI
LIEN chuyen tien ung ho lu
lut cua hoc sinh Vu thi Lien
Huong , lop 8C , Truong

0 200,000 1,446,668,300 3890



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

249
23-09-2024

10:21:56
trung hoc co so Quang
trung An Lao Hai phong.

250
23-09-2024

10:19:07

CT
DEN:166T24912E657HHD
Vietinbank;129000015938;
doan sy dan 7a12 ung ho
thiet hai bao lu

0 100,000 1,446,468,300
166T24912E657HHD

6613205156989 NGUYEN THI NGOAN

251
23-09-2024

10:17:57

CT
DEN:166T24912E4M0HXT
TRUONG THPT CONG
HIEN VINH BAO UNG HO
GD BI THIET HAI DO BAO
LU NAM 2024

0 15,000,000 1,446,368,300
166T24912E4M0HXT

0NAMHUONG Nguyen Van Nghi

252
23-09-2024

10:17:37

CT
DEN:166T24912E45WWY
L
Vietinbank;129000015938;
Truong mam non tan lien
huyen vinh bao UHGD bi
thiet hai do bao lu 2024

0 4,500,000 1,431,368,300
166T24912E45WWYL

2107205272746 PHAM THI VAN

253
23-09-2024

10:12:18

CT
DEN:166T24912DX5BBXC
MBVCB.7111140476.3139
60.chau Nguyen Chi Dung
lop 7A8 THCS Dang
Hai.CT tu 0031000099676
DU THI HIEN toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 100,000 1,426,868,300
166T24912DX5BBXC

0031000099676 DU THI HIEN

254
23-09-2024

10:07:54

CT DEN:426703656438 Vu
Phuong Linh lop 8B8
truong THCS Le Loi quan
Hai An UHGD bi thiet hai
do bao lu nam 2024
FT24267229062012

0 200,000 1,426,768,300
166S24912DRBNBM

X
10922144047012

VND-TGTT-DAO THI
HIEN



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

255
23-09-2024

10:05:41

CT
DEN:166T24912DNE7YCN
DOAN HONG NHUNG
12A10  TRUONG THPT
DONG HOA KIEN AN

0 200,000 1,426,568,300
166T24912DNE7YCN

0376274505555 DOAN THI DUNG

256
23-09-2024

10:03:14

CT DEN:426710787615
PHAM PHUONG LINH B
LOP 7A8 TRUONG THCS
DANG HAI, HAI AN, HP
UNG HO BAO LUT-
230924-10:03:14 787615

0 100,000 1,426,368,300
166S24912DK66XFP

828686686 DAO THI HUYEN

257
23-09-2024

10:01:47

Duc Dung 9A2 Dong Hoa
Kien An UHGD bi thiet hai
bao nam 2024

0 100,000 1,426,268,300 25nQ6-7uPrrPa15 104005331257 PHAM NHU HOA

258
23-09-2024

10:00:41

TRAN VAN BIEN chuyen
tien truong Tieu hoc Tam
Da  Vinh Bao UHGD bi
thiet hai do bao lu nam
2024

0 5,200,000 1,426,168,300 1BQS6-7uPrmxB0X 104002478003 TRAN VAN BIEN

259
23-09-2024

09:58:21

CT
DEN:166T24912DCQSJX
M
Vietinbank;129000015938;
GIAO VIEN TRUONG
TIEU HOC GIANG BIEN -
VINH BAO - HAI PHONG
UHGD BI THIET HAI DO
BAO LU NAM 2024

0 3,600,000 1,420,968,300
166T24912DCQSJXM

2107205029310 TRAN THI DIEP

260
23-09-2024

09:56:05

CT DEN:426702605519
Truong thcs luong khanh
thien quan kien an, UHGD
bi thiet hai do bao lu nam
2024 FT24267078407177

0 32,570,000 1,417,368,300
166S24912D9RAK7C

10921334177013
VND-TGTT-VU THI

THOM

261
23-09-2024

09:53:35

CT
DEN:166T24912D6ESM23
Vietinbank;129000015938;
HOC SINH TRUONG TIEU
HOC XA GIANG BIEN -
VINH BAO - HAI PHONG-
UHGD BI THIET HAI DO

0 46,844,000 1,384,798,300
166T24912D6ESM23

2107205029310 TRAN THI DIEP



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

261
23-09-2024

09:53:35
LU NAM 2024

262
23-09-2024

09:49:45

So GD goc:
2110HUB008127702
TRUONG THCS NGUYEN
CHUYEN MY HUYEN AN
LAO UHGD BI THIET HAI
DO BAO LU NAM 2024

0 2,424,300 1,337,954,300
999B24912D1CC83P

. BUI THI HAO

263
23-09-2024

09:43:15

CT
DEN:166T24912CST47XY
hs Vo Anh Dung lop 8b8
THCS Le Loi ung ho dong
bao bao lu

0 300,000 1,335,530,000
166T24912CST47XY

6886198999999 BUI THI LINH

264
23-09-2024

09:39:00

DANG THI THAO Chuyen
tien Pham thi Thuy Trang
9a4 Truong  Thcs Nam Ha
ung ho dong  bao bao  lut

0 100,000 1,335,230,000 1kLac-7uPqMtNkJ 103872640831 DANG THI THAO

265
23-09-2024

09:36:33

Lop 9C truong THCS Tan
Vien an lao hai phong
UHGD bi thiet hai do bao lu
nam 2024

0 750,000 1,335,130,000 1lAfS-7uPqCx6tK 100870918965 VU THI HANG

266
23-09-2024

09:35:20

Lop 9B truong THCS Tan
Vien an lao hai phong
UHGD bi thiet hai do bao lu
nam 2024

0 280,000 1,334,380,000 1kLac-7uPq82Zvk 100870918965 VU THI HANG

267
23-09-2024

09:34:08

Lop 9A truong THCS Tan
Vien an lao hai phong
UHGD bi thiet hai do bao lu
nam 2024

0 446,000 1,334,100,000 I9PU-7uPq38Rot 100870918965 VU THI HANG

268
23-09-2024

09:32:46

Lop 8D truong THCS Tan
Vien an lao hai phong
UHGD bi thiet hai do bao lu
nam 2024

0 235,000 1,333,654,000 2JGm0-7uPpxb1UI 100870918965 VU THI HANG

269
23-09-2024

09:31:16

Ba NguyenThi Dung PHHS
Lop 8C truong THCS Tan
Vien an lao hai phong
UHGD bi thiet hai do bao lu
2024

0 100,000 1,333,419,000 1WJwW-7uPprUzaL 100870918965 VU THI HANG



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

270
23-09-2024

09:27:14

Lop 8A truong THCS Tan
Vien an lao hai phong
UHGD bi thiet  hai do bao
lu nam 2024

0 1,620,000 1,333,319,000 11naa-7uPpb9M3I 100870918965 VU THI HANG

271
23-09-2024

09:26:24

CT
DEN:166T24912C4J4ALS
Vietinbank;129000015938;
BUI TU QUYNH chuyen
tien

0 100,000 1,331,699,000 166T24912C4J4ALS 2114205188000 BUI TU QUYNH

272
23-09-2024

09:25:44

Lop 7E truong THCS Tan
Vien an lao hai phong
UHGD bi thiet hai do bao lu
nam 2024

0 139,000 1,331,599,000 wqj2-7uPpV2Le7 100870918965 VU THI HANG

273
23-09-2024

09:24:12

lop 7D truong THCS Tan
Vien an lao.hp UHGD bi
thiet hai do bao lu nam
2024

0 200,000 1,331,460,000 wqj2-7uPpOnKEu 100870918965 VU THI HANG

274
23-09-2024

09:22:47

Lop 7B truong THCS Tan
Vien an lao.hp UHGD bi
thiet hai do bao lu nam
2024

0 220,000 1,331,260,000 2UXok-7uPpJ5jNN 100870918965 VU THI HANG

275
23-09-2024

09:21:15

Lop 7B truong THCS Tan
Vien an lao hai phong
UHNG bi thiet hai do bao lu
nam 2024

0 835,000 1,331,040,000 1Iqh8-7uPpCr7An 100870918965 VU THI HANG

276
23-09-2024

09:19:39

Lop 7A truong THCS Tan
Vien an lao.hp UHGD bi
thiet hai do bao lu nam
2024

0 70,000 1,330,205,000 1Jffg-7uPp6K5Si 100870918965 VU THI HANG

277
23-09-2024

09:16:30

Lop 6B truong THCS Tan
Vien an lao hai phong
UHNG bi thiet hai do bao lu
nam  2024

0 660,000 1,330,135,000 wqj2-7uPotXpW9 100870918965 VU THI HANG

278
23-09-2024

08:58:29

CT DEN:426708701097
NGUYEN VIET ANH LOP
8A1 TRG THCS DANG
HAI, Q. HAI AN, HP UNG
HO LU LUT-230924-
08:58:28 701097

0 200,000 1,329,475,000
166S24912B1NUBFP

12674027
TRAN THI THANH

HUYEN

279
23-09-2024

08:56:59

CT DEN:426701364537
Nguyen Ngoc Bao Tran B,
7A8 truong THCS Dang
Hai, ung ho dong

0 100,000 1,329,275,000
166S24912AZPE201

19037546225013
VND-TGTT-VU THI

TOAN



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

279
23-09-2024

08:56:59
bao lu lut
FT24267986282707

280
23-09-2024

08:53:59

CT DEN:426701353021
VU VAN PHUONG chuyen
FT24267002750115

0 200,000 1,329,175,000
166S24912AVQGQM

G
19034072136015

VND-TGTT-VU VAN
PHUONG

281
23-09-2024

08:53:51

CT DEN:426701779720 gv
P. QUYNH TH TRANG
CAT ung ho

0 200,000 1,328,975,000
166S24912AVK0X8U

009704060157840 ACC

282
23-09-2024

08:53:24

CT
DEN:166T24912AUYEPG3
MBVCB.7110412447.8669
36.Thuy Anh 6A2 truong
THCS Dang Hai ung ho.CT
tu 0031000202339 PHAM
THI TUYET toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 100,000 1,328,775,000
166T24912AUYEPG3

0031000202339 PHAM THI TUYET

283
23-09-2024

08:52:55
CT DEN:426701775855
PH LINH NHI 4A2 ung ho

0 200,000 1,328,675,000
166S24912AUAR5AN

009704060157840 ACC

284
23-09-2024

08:52:11

CT DEN:426708693374
LUONG BAO NAM LOP
9A3 TRUONG THCS
DANG HAI UNG HO-
230924-08:52:10 693374

0 100,000 1,328,475,000
166S24912ATBQBD8

23768797 LE THI THUY

285
23-09-2024

08:51:50

CT
DEN:166T24912ASWC2X
P
MBVCB.7110404796.8590
82.Thuy Duong 9A7 truong
THCS Dang Hai ung ho.CT
tu 0031000202339 PHAM
THI TUYET toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG

0 100,000 1,328,375,000
166T24912ASWC2XP

0031000202339 PHAM THI TUYET



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail
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Ngày giao dịch/
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Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

285
23-09-2024

08:51:50

DOAN NGANH GIAO
DUCHAI PHONG tai
VIETINBANK

286
23-09-2024

08:51:40

CT DEN:426701770389
PH hs DIEM.MY 4A2 ung
ho

0 200,000 1,328,275,000
166S24912ASNR96K

009704060157840 ACC

287
23-09-2024

08:49:44

CT DEN:426701763980
PH Quynh Chi 4A2. TH
Trang Cat ung ho

0 200,000 1,328,075,000
166S24912AQ3R11J

009704060157840 ACC

288
23-09-2024

08:42:20

CT
DEN:166T24912AEBGCQ
N
Vietinbank;129000015938;
Truong TH Vinh Tien Co
Am Vinh Bao UHGD bi
thiet hai bao so 3 nam

0 1,850,000 1,327,875,000
166T24912AEBGCQ

N
2118205003441 DAO BA DAN

289
23-09-2024

08:36:00

CT DEN:426701055899
LOP 6D3-THCS VINH
NIEM Q.LE CHAN UHGD
BI THIET HAI DO BAO LU
NAM 2024

0 1,000,000 1,326,025,000 166S24912A5ZJ27K 1023465210 SHBMB

290
23-09-2024

08:33:53

CT DEN:426701741770
Dinh Hoang Anh 7A8
truong THCS Dang Hai,
Hai An ung ho lu lut

0 100,000 1,325,025,000
166S24912A366PAN

569996868 ACC

291
23-09-2024

08:32:19

CT DEN:426701739479
Em Phung Quang Anh
3A1- tieu hoc Cat bi UHGD

0 200,000 1,324,925,000
166S24912A13Z35U

840686868 ACC

292
23-09-2024

08:31:41
CT DEN:231089322758 vu
gia bao 7a8

0 100,000 1,324,725,000
166S24912A09WZ2C

1151907888 DO THI THU TRANG

293
23-09-2024

08:30:29

CT DEN:426701267647
Truong mam non Trang
Cat Quan Hai An Hai
Phong ho tro giao duc vung
bi anh huong bao lu 2024
theo cong van 2802
FT24267617821099

0 2,160,000 1,324,625,000
166S249129YPPHX3

10925127203018
VND-TGTT-DAO THI

DUNG



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail
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hưởng/ To virtual
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Mô tả giao dịch/
Transaction description

294
23-09-2024

08:26:28

CT
DEN:166T249129TDKTM1
Vu Khanh Ngoc lop 7A8
truong THCS Dang Hai ung
ho lu lut

0 5,000,000 1,322,465,000
166T249129TDKTM1

1979888888888 VU THI THANH HAI

295
23-09-2024

08:19:16

CT
DEN:166T249129HVWA9Y
MBVCB.7110142263.6965
94.Nguyen xuan dai 7A8
trg thcs Dang Hai ung ho
bao lut.CT tu 9985954328
PHAN THI CHINH toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 200,000 1,317,465,000
166T249129HVWA9Y

9985954328 PHAN THI CHINH

296
23-09-2024

08:19:16

CT DEN:426708656796
TRUONG MAM NON SAO
VIET 3 CUNG CAN BO
CONG NHAN VIEN ,QUAN
HAI AN UNG HO .-230924-
08:19:15 656796

0 2,000,000 1,317,265,000
166S249129HVSPT4

30001978 PHAM THI OANH

297
23-09-2024

08:17:20

CT
DEN:166T249129FBCAKE
Vietinbank;129000015938;
Truong THPT To Hieu-
Vinh Bao- UHGD bi thiet
hai do bao lu 2024

0 20,000,000 1,315,265,000
166T249129FBCAKE

2107205012419 DUONG THI THU HA

298
23-09-2024

08:07:52

CT DEN:426701553996
Pham Le Tien Dat -10C4-
truong THPT Huu Nghi
Quoc Te, Hai Phong-
UHGD thiet hai bao so 3

0 200,000 1,295,265,000
166S2491292U8HC7

2087040016235 LE THI VAN

299
23-09-2024

07:49:46

CT
DEN:166T249128CXHBVP
NGUYEN THUY LINH LOP
11B6  TRUONG THPT DO
SON ung ho dong bao lu
lut

0 10,000 1,295,065,000
166T249128CXHBVP

27363629982701 BUI THI THU TRANG
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Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

300
23-09-2024

07:31:51

CT
DEN:166T249127P939M6
vu ngoc anh lop 11b6
truong THPT Do Son ung
ho dong bao

0 10,000 1,295,055,000
166T249127P939M6

0582709701 VU NGOC ANH

301
23-09-2024

07:30:55

CT DEN:426707884508
LUONG THI THUY
CHUYEN KHOAN UNG
HO BAO CHO CON : VU
QUANH HIEU LOP 6A2
TRUONG THCS TAN
THANG -AN LAO -HAI
PHONG

0 50,000 1,295,045,000
166S249127N1C8TM

700013447220 LUONG THI THUY

302
23-09-2024

07:29:49

CT
DEN:166T249127LKM3B9
PHAN DOAN TUAN TU
hoc sinh lop 11b6 hoc sinh
THPT Dong Hoa Kien An

0 40,000 1,294,995,000
166T249127LKM3B9

0866049084 PHAN DOAN TUAN TU

303
23-09-2024

07:28:16

CT
DEN:166T249127JJ5198
BUI THI THU TRANG  LOP
11B6  TRUONG THPT DO
SON ung ho dong bao lu
lut

0 10,000 1,294,955,000 166T249127JJ5198 27363629982701 BUI THI THU TRANG

304
23-09-2024

07:28:10

CT
DEN:166T249127JDLESP
MBVCB.7109790987.4784
06.Nguyen Ngoc Khanh
Ly-2A3-TH Dang Hai -Hai
An UH bao lu 2024.CT tu
0031000207054 LE THI
HONG toi 129000015938
BAN CHAP HANH CONG
DOAN NGANH GIAO
DUCHAI PHONG tai
VIETINBANK

0 100,000 1,294,945,000 166T249127JDLESP 0031000207054 LE THI HONG

305
23-09-2024

07:26:48

CT
DEN:166T249127GLLRJS
pham khanh hung lop 11b6
truong thpt do son ung ho
dong bao lu lut

0 25,000 1,294,845,000 166T249127GLLRJS 0398568480 PHAM KHANH HUNG



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

306
23-09-2024

07:25:54

67418116640-
0365732408-HOANG THI
HA MY truong thpt do son
lp 11b6

0 10,000 1,294,820,000 cUz6-7uPheSFRk 701888888

307
23-09-2024

07:25:34

CT
DEN:166T249127EZ4M81
MBVCB.7109782116.4683
49.Nguyen Ngoc Tuong
Vy8A5 THCS Dang Hai -
Hai An-UH bao lu 2024.CT
tu 0031000207054 LE THI
HONG toi 129000015938
BAN CHAP HANH CONG
DOAN NGANH GIAO
DUCHAI PHONG tai
VIETINBANK

0 100,000 1,294,810,000
166T249127EZ4M81

0031000207054 LE THI HONG

308
23-09-2024

07:23:34

CT
DEN:166T249127CAX6ZE
Em hoc sinh Nguyen Viet
Anh lop 11 B6 truong
THPT Do Son

0 30,000 1,294,710,000
166T249127CAX6ZE

1302230108 NGUYEN VIET ANH

309
23-09-2024

06:41:03

CT
DEN:166T24913TMSG493
MBVCB.7109551095.3258
72.nguyen khanh quoc lop
12A2 truong ptth dong hoa
.ung ho bao lut.CT tu
0341007074241 DOAN
THI DUNG toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 100,000 1,294,680,000
166T24913TMSG493

0341007074241 DOAN THI DUNG

310
23-09-2024

01:16:43

CT DEN:426616764667
DUONG THI HUE chuyen
FT24267899982060; thoi
gian GD:22/09/2024
23:22:09

0 100,000 1,294,580,000
166S24911NNL9307

19037557631013
VND-TGTT-DUONG THI

HUE



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

311
23-09-2024

01:13:25

CT DEN:426716370814
Nguyen hai phong lop 7a8
ung ho; thoi gian
GD:22/09/2024 23:14:18

0 100,000 1,294,480,000
166S24911NC7CEN8

912238199 ACC

312
22-09-2024

23:09:48

CT DEN:426716368535 Le
Bao Vy lop 6A3 THCS
Dang Hai, Hai An, HP ung
ho khac phuc bao so 3

0 200,000 1,294,380,000 166S24911N69AJP4 009704060180078 ACC

313
22-09-2024

23:06:48

CT DEN:426716366990 Le
Minh Thu lop 8A9 THCS
Dang Hai, Hai An, HP ung
ho khac phuc bao so 3.

0 200,000 1,294,180,000 166S24911N2B6Y7J 009704060180078 ACC

314
22-09-2024

22:53:30

CT
DEN:166T24911MJS0Q5P
Vietinbank;129000015938;
Co giao Van Anh- THCS
Le Loi-Hai An ung ho GD bi
thiet hai bao lu

0 200,000 1,293,980,000
166T24911MJS0Q5P

2114205018639 NGUYEN THI VAN ANH

315
22-09-2024

22:34:08

CT DEN:426615680164
Phu huynh em TRAN
KHANH AN cung TAP THE
LOP 5A10 TRUONG TH
VO THI SAU QUAN LE
CHAN HP UHGD bi thiet
hai do bao lu nam 2024
FT24267322923707

0 100,000 1,293,780,000
166S24911LT6AM3R

19034841187019
VND-TGTT-LE NGOC

TRAM

316
22-09-2024

22:30:27

CT
DEN:166T24911LNAUBA0
Vietinbank;129000015938;
LE THI THOM ck chauLe
Ha My lop 9A3   Truong
PTCS  Dang Hai ung ho
vung bao lu

0 100,000 1,293,680,000
166T24911LNAUBA0

2114205141671 LE THI THOM

317
22-09-2024

22:28:29
DANG THI PHUONG
Chuyen tien

0 100,000 1,293,580,000 25nQ6-7uP8SG5YW 107878203571 DANG THI PHUONG



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

318
22-09-2024

22:13:55

CT
DEN:166T24911L0G7VH5
MBVCB.7108816593.8371
22.Cao Quynh Trang 6A6
THCS Dang Hai Ung
ho.CT tu 0491000060353
CAO MANH HUNG toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 200,000 1,293,480,000
166T24911L0G7VH5

0491000060353 CAO MANH HUNG

319
22-09-2024

22:08:59

CT
DEN:166T24911KTZE5FP
Lop 6D1 truong THCS Le
Loi Hai An ung ho bao lut

0 7,800,000 1,293,280,000
166T24911KTZE5FP

2510134649009 PHAM VAN HAO

320
22-09-2024

22:03:50

CT DEN:426615607820
Cac chau Duy-Lam Son-
Vinh-Lam-Trung Son-An
Khanh-Hanh- 9a5- thcs
dong hoa- kien an ung ho
bao so 3
FT24267003290963

0 140,000 1,285,480,000
166S24911KM5YCS6

19031542957011
VND-TGTT-TRAN THI

DUONG

321
22-09-2024

22:00:33

CT DEN:426615598886
Nguyen Mai Anh9a5-thcs
dong hoa- kien an ung ho
con bao so 3
FT24267299207045

0 50,000 1,285,340,000
166S24911KGUR2X

M
19031542957011

VND-TGTT-TRAN THI
DUONG

322
22-09-2024

21:59:27

CT DEN:426614595836 Vu
minh Khang9a5-thcs dong
hoa- kien an ung ho con
bao so 3
FT24267299202004

0 100,000 1,285,290,000
166S24911KFD1UEP

19031542957011
VND-TGTT-TRAN THI

DUONG

323
22-09-2024

21:55:19

CT DEN:426614584436
Doan thi ngoc Bich-9a5-
thcsDong Hoa-kien An ung
ho con bao so 3
FT24267971053091

0 50,000 1,285,190,000
166S24911K9XGEUN

19031542957011
VND-TGTT-TRAN THI

DUONG

324
22-09-2024

21:53:32

CT DEN:426614579443
Truong duc Thanh-9a5-
thcs Dong Hoa- KienAn
FT24267817664389

0 50,000 1,285,140,000
166S24911K7K26E8

19031542957011
VND-TGTT-TRAN THI

DUONG



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

325
22-09-2024

21:47:35

CT DEN:426614562870 Vu
Mai Anh -9a5- Thcs Dong
Hoa -Kien An ung ho con
bao so 3
FT24267780704715

0 50,000 1,285,090,000
166S24911JZQAHW1

19031542957011
VND-TGTT-TRAN THI

DUONG

326
22-09-2024

21:45:45

CT
DEN:166T24911JXA3CTE
MBVCB.7108650356.7339
65.Nguyen gia Khanh lop
9A3 truong THCS Dang hai
.ung ho bao lut.CT tu
0031000383604 TRAN THI
KIM OANH toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 100,000 1,285,040,000 166T24911JXA3CTE 0031000383604 TRAN THI KIM OANH

327
22-09-2024

21:36:46

CT DEN:806128855463
unghodongbaovungcaobilul
ut

0 100,000 1,284,940,000 166S24911JKEJSFS
9704229207067360770

MBBANK IBFT

328
22-09-2024

21:31:58

CT
DEN:166T24911JD35X8B
Vietinbank;129000015938;
Lop 7C truong THCS
Luong Khanh Thien An Lao
UHGD bi thiet hai do bao lu
nam 2024

0 3,065,000 1,284,840,000
166T24911JD35X8B

2110205081089 PHAM THI THUY

329
22-09-2024

21:31:42

CT DEN:426714292640 Hs
Nguyen Trong Viet TPTH
Dong Hoa Kien An ung ho

0 50,000 1,281,775,000
166S24911JCRAC6T

763433975 ACC

330
22-09-2024

21:31:39

Phan Van Minh Nhat lop
7A8 truong THCS Dang
Hai Hai An ung ho lu lut

0 100,000 1,281,725,000 2TAQg-7uP4jT34t 101002012462 LE THI THUY HANG

331
22-09-2024

21:18:21

CT DEN:221089061820
Lop 3A4 Truong tieu hoc
Dang Hai ung ho

0 450,000 1,281,625,000
166S24911HV3QE7B

206187018 LE THI PHUONG HANH



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

332
22-09-2024

21:13:00

CT
DEN:166T24911HN1SDXZ
pham minh huy 7a8

0 200,000 1,281,175,000
166T24911HN1SDXZ

222206101988 PHAM VAN SY

333
22-09-2024

21:06:57

Nguyen Thuy Linh lop
12A7 THPT Dong Hoa
Kien An

0 100,000 1,280,975,000 1ZLbc-7uP37Bk3Y 102866809472 NGUYEN QUYNH LAN

334
22-09-2024

21:05:45

CT
DEN:166T24911HCG45PX
MBVCB.7108372165.5549
24.Vu Gia Hung lop 6A2
ung ho thiet hai bao lu.CT
tu 0031000225880
TRUONG THI MY toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 100,000 1,280,875,000
166T24911HCG45PX

0031000225880 TRUONG THI MY

335
22-09-2024

21:03:37

Hoang Thi Thu Phuong-GV
Truong Tieu hoc An Thang-
huyen An Lao-UHGD bi
thiet hai do bao lu 2024

0 100,000 1,280,775,000 wqj2-7uP2teGiM 101872948850
HOANG THI THU

PHUONG

336
22-09-2024

21:01:51

CT DEN:426714257420
Nguyen Thi Hang giao vien
truong Tieu hoc Trang Cat
ung ho

0 200,000 1,280,675,000
166S24911H7B3ASL

009704060171828 ACC

337
22-09-2024

20:59:42

CT DEN:426713254963
Con Dinh Huyen Duyen lop
2A2 Truong Tieu hoc Trang
Cat, Hai An, HP

0 200,000 1,280,475,000
166S24911H4GLSL8

009704060171828 ACC

338
22-09-2024

20:58:27

CT
DEN:166T24911H2UEZ9R
Vietinbank;129000015938;
LE THI LY chuyen
tien.NGUYEN VIET PHUC
LOP 10C11 TRONG THPT
DONG HOA  KIEN AN
UNG HO

0 100,000 1,280,275,000
166T24911H2UEZ9R

2111205125289 LE THI LY



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

339
22-09-2024

20:50:01

CT
DEN:166T24911GRPGAQ
M Pham Trong Nghia ung
ho bao

0 100,000 1,280,175,000
166T24911GRPGAQ

M
0975854602 PHAM THI BICH NGOC

340
22-09-2024

20:42:31

CT DEN:426613345871 vu
Anh Tuan 8B5 truong cap 2
Vinh niem Le chan Hai
Phong FT24267681390072

0 100,000 1,280,075,000 166S24911GFSJRZP 19027930765666
VND-TGTT-PHAM THI

THUY ANH

341
22-09-2024

20:39:32

CT
DEN:166T24911GBV7KK0
MBVCB.7108168287.4173
36.Chu Van Trang lop 7A8
truong THCS Dang Hai,
Hai An ,ung ho lu lut.CT tu
0031000292287 LE THI
THU NGUYET toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 100,000 1,279,975,000
166T24911GBV7KK0

0031000292287 LE THI THU NGUYET

342
22-09-2024

20:36:44

CT
DEN:166T24911G84W75M
Vietinbank;129000015938;
Lop 7 E truong THCS
Luong khanh thien An lao
Hai phong ung ho dong
bao vung lu

0 1,120,000 1,279,875,000
166T24911G84W75M

2110205026964 LE THI THOA

343
22-09-2024

20:34:43

Le Tran Minh Chau 7A8
truong THCS Dang Hai Hai
An HP ung ho dong bao lu
lut

0 100,000 1,278,755,000 1vcdY-7uP10IdMm 108004817896
TRAN THI THANH THUY

344
22-09-2024

20:23:47

em trinh thien long lop 7c7
truong thcs le loi ung ho
cac ban lu lut

0 50,000 1,278,655,000 1J7eq-7uP0Hw18P 106867976722 TRAN THI HOA

345
22-09-2024

20:10:47

CT DEN:221088981882
Pham Tuan Hung lop 8A5
THCS Dang Hai ung ho
dong bao lu lut

0 100,000 1,278,605,000
166S24911F7WAYUB

43403842 PHAM XUAN HA



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
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Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/
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Số giao dịch/
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Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

346
22-09-2024

20:05:51

CT
DEN:166T24911F1C5VKM
DANG QUANG AN.LOP
9A1 THCS NAM HA NAM
SON KIEN AN HAI
PHONG UHGD .THIET
HAI THIEN TAI BAO LU
2024.

0 100,000 1,278,505,000
166T24911F1C5VKM

0363298608 DANG QUANG DOAN

347
22-09-2024

20:01:25

CT
DEN:166T24911EVH74HE
MBVCB.7107836734.1964
17.le duc nghia lop 8A5
truong THCS Dang Hai.CT
tu 0031000383997
NGUYEN THUY HA toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 100,000 1,278,405,000
166T24911EVH74HE

0031000383997 NGUYEN THUY HA

348
22-09-2024

19:39:20

CT DEN:221088941667 Le
Huu Minh Khoi Lop 8a8
THCS Dang Hai

0 200,000 1,278,305,000
166S24911E0C2XQE

0904447259 LE THI MINH PHUC

349
22-09-2024

19:38:32

CT
DEN:166T24911DZA8Z8Z
Vietinbank;129000015938;
Chau Hai Long lop 9B
truong THCS Luong
Khanh Thien An laox ung
ho dong bao bi anh huong
bao so 3

0 50,000 1,278,105,000
166T24911DZA8Z8Z

2110205021330 LUU THI THANH NHAN

350
22-09-2024

19:37:37

CT
DEN:166T24911DY2NS9X
NGO THI THOI chuyen tien

0 100,000 1,278,055,000
166T24911DY2NS9X

0348141580 NGO THI THOI

351
22-09-2024

19:34:41

PHAM THU HOAI chuyen
tien lop 7A6 THCS Dong
Hoa kien an Hai lhong

0 600,000 1,277,955,000 XpFW-7uOx4YWn3 105878314654 PHAM THU HOAI



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail
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Mô tả giao dịch/
Transaction description

352
22-09-2024

19:29:14

CT DEN:426712134819
Nguyen ngoc han- nguyen
duy hieu lop 7A8 truong
thcs dang hai

0 400,000 1,277,355,000
166S24911DM08AD0

002704060461959 ACC

353
22-09-2024

19:23:01

CT
DEN:166T24911DCTHRQ
R
MBVCB.7107480833.9646
40.Pham Mai Chi lop 7A10
truong THCS Dang Hai -
Hai An -HP ung ho bao
lu.CT tu 0031000384815
DINH THI THAI toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 100,000 1,276,955,000
166T24911DCTHRQ

R
0031000384815 DINH THI THAI

354
22-09-2024

19:13:44

Em Phan Khanh Linh lop
7A8 truong THCS Dang
Hai-Hai An-HP ung ho bao
lut

0 200,000 1,276,855,000 Lj8i-7uOvhTV6R 102002022188
NGUYEN THI THANH

THUY

355
22-09-2024

19:09:47

hs vu bao ngan - lop 7a -
truong THCS Quang Trung
- An Lao -hp

0 50,000 1,276,655,000 156Ik-7uOvRR3DP 106860174888 LE THI DANG

356
22-09-2024

19:04:18

CT
DEN:166T24911CN2R5NH
MBVCB.7107299579.8469
24.Chau Nguyen Huong
Giang lop 8a7  THCS Dang
Hai ung ho.CT tu
0031000383279 NGO THI
BICH toi 129000015938
BAN CHAP HANH CONG
DOAN NGANH GIAO
DUCHAI PHONG tai
VIETINBANK

0 100,000 1,276,605,000
166T24911CN2R5NH

0031000383279 NGO THI BICH
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357
22-09-2024

19:04:01

Hs Pham Minh Anh lop
6A6 THCS Dang Hai ung
ho bao lut

0 200,000 1,276,505,000 QOuC-7uOv403eK 101002802885 NGUYEN BANG AN

358
22-09-2024

19:01:39

CT
DEN:166T24911CJL91GU
MBVCB.7107264010.8306
01.PH em nguyen nhat
minh.2A3.TH trang cat .hai
an.ung ho vung  bao lu.CT
tu 1029609253 PHAM THI
EM toi 129000015938 BAN
CHAP HANH CONG
DOAN NGANH GIAO
DUCHAI PHONG tai
VIETINBANK

0 100,000 1,276,305,000
166T24911CJL91GU

1029609253 PHAM THI EM

359
22-09-2024

18:53:02

CT
DEN:166T24911C772A10
DOAN THI KIM CHI 9A8
TRUONG THCS DANG
HAI UNG HO BAO LU

0 100,000 1,276,205,000
166T24911C772A10

3235101071 DOAN VAN BON

360
22-09-2024

18:52:55

CT DEN:426611924507
Hoang Mai Phuong 9A3
Truong THCS Dang Hai
Quan Hai An UHGD bi thiet
hai bao lu nam 2024

0 200,000 1,276,105,000
166S24911C71L7Z7

1008871696 SHBMB

361
22-09-2024

18:51:54

CT
DEN:166T24911C5Q3RC
W DOAN VAN KHANH
6A11 TRUONG THCS
DANG HAI UNG HO BAO

0 100,000 1,275,905,000
166T24911C5Q3RC

W
3235101071 DOAN VAN BON

362
22-09-2024

18:40:46

CT DEN:426618225837
LUONG HAI MINH LOP
7A8 TRUONG THCS
DANG HAI, HP UNG HO-
220924-18:40:46 225837

0 100,000 1,275,805,000
166S24911BR0PCLP

23768797 LE THI THUY

363
22-09-2024

18:39:47

CT
DEN:166T24911BPQ23KC
Vietinbank;129000015938;
Truong

0 2,200,000 1,275,705,000
166T24911BPQ23KC

2110205089906 VU THI HUONG



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

363
22-09-2024

18:39:47

mn Quang Trung- Huyen
An Lao - UHGD bi thiet hai
bao lu nam 2024

364
22-09-2024

18:39:30

CT
DEN:166T24911BPBU1N3
Bui Thi Thanh Ha 6A3
Truong Trung hoc Dang
Hai Hai An  UHGD bi bao
lut nam 2024

0 100,000 1,273,505,000
166T24911BPBU1N3

2540102697008 NGUYEN THI HUONG

365
22-09-2024

18:38:45

CT DEN:221088864625
PHAM THI VAN LOP 11B3
TRUNG HOC PHO
THONG DONG HOA KIEN
AN ung ho vung lu lut

0 100,000 1,273,405,000
166S24911BNC5SZ2

197089202 PHAM THI THUY

366
22-09-2024

18:19:15

CT
DEN:166T24911AWLKPD
Z HS Hoang do Nguyen Vu
lop 8A2 truong Dong Hoa
ung ho bao lut

0 50,000 1,273,305,000
166T24911AWLKPDZ

7000119089269 DO THI HIEN

367
22-09-2024

17:52:37

CT
DEN:166T249119VEN5TT
MBVCB.7106598522.3786
10.Em Le Nguyen Vu lop
7c7 truong THCS Vinh
Niem ung ho cac ban vung
lu.CT tu 1032317430
TRAN THI HUYEN toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 100,000 1,273,255,000
166T249119VEN5TT

1032317430 TRAN THI HUYEN

368
22-09-2024

17:50:49

CT
DEN:166T249119T1EH29
MBVCB.7106580251.3673
40.hs La Ngoc Khanh lop
6A1 Trung hoc cs Dang
Hai ung ho lu lut.CT tu
0031000129509 TRINH
VAN BAI toi

0 100,000 1,273,155,000
166T249119T1EH29

0031000129509 TRINH VAN BAI



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/
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Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

368
22-09-2024

17:50:49

129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

369
22-09-2024

17:18:57

CT DEN:426617123643
HS DUY VINH LOP 8A5
THCS DANG HAI UNG HO
DONG BAO LU LUT-
220924-17:18:55 123643

0 200,000 1,273,055,000 166S249118JYU7R1 2963757 PHAM DUY KHANH

370
22-09-2024

17:11:24

HS Pham Khanh Vy lop
6A3 Truong THCS Dang
Hai; Quan Hai An UHGD bi
thiet hai do bao lu nam
2024

0 200,000 1,272,855,000 2K5tG-7uOngiIzS 105871371397
PHAM THI MAI

PHUONG

371
22-09-2024

17:06:43

CT
DEN:166T2491182TWKRN
MBVCB.7106104718.0483
07.con nguyen khanh ngoc
lop 7a8 thcs  dang hai ung
ho dong baoddawar.CT tu
0031000277262 NGUYEN
THI VAN ANH toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 200,000 1,272,655,000
166T2491182TWKRN

0031000277262 NGUYEN THI VAN ANH

372
22-09-2024

17:04:13

CT
DEN:166T249117ZHDAF4
MBVCB.7106073620.0299
26.Nguyen Thi Thanh Thuy
lop 7A3 truong THCS Dang
Hai.CT tu 0031000129097
NGUYEN THI HANH toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 200,000 1,272,455,000
166T249117ZHDAF4

0031000129097 NGUYEN THI HANH



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
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Ngày giao dịch/
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Số giao dịch/

Transaction number
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Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

373
22-09-2024

17:00:25

CT DEN:426710905271
Doan hai ninh GV truong
Th trang cat - hai an - hai
phong ung ho thien tai

0 200,000 1,272,255,000
166S249117UGJGL5

898866868 ACC

374
22-09-2024

16:49:13

CT
DEN:166T249117DQ9NDE
MBVCB.7105922803.9242
32.Dang Thu Trang lop
10c6 truong THPT Tran
Nguyen Han.CT tu
1012989577 NGUYEN THI
HOA toi 129000015938
BAN CHAP HANH CONG
DOAN NGANH GIAO
DUCHAI PHONG tai
VIETINBANK

0 100,000 1,272,055,000
166T249117DQ9NDE

1012989577 NGUYEN THI HOA

375
22-09-2024

16:40:58

CT
DEN:166T2491172TJ26T
Vietinbank;129000015938;
HOANG THI DIEP chuyen
tien UH  CHO HS THCS
DANG HAI

0 200,000 1,271,955,000 166T2491172TJ26T 2114205002130 HOANG THI DIEP

376
22-09-2024

16:36:46

CT DEN:426609302106
IBFT N.Vu Khanh Linh 6D7
THCS Le Loi - Hai An
UHGD bi thiet hai bao lu
nam 2024

0 200,000 1,271,755,000
166S249116X9918E

030066970201 SACOMBANK

377
22-09-2024

16:11:34

CT
DEN:166T249115XZBSDK
Vietinbank;129000015938;
em Bui Thi Ngoc Ha-lop
7C8 truong THCS Le Loi
quan Hai An thanh pho Hai
Phong UHGD bi thiet hai
do bao lu nam 2024

0 100,000 1,271,555,000
166T249115XZBSDK

2114205018589
DUONG HONG

PHUONG

378
22-09-2024

16:11:23

Em Nguyen Thuy Duong
lop 11B4 THPT Dong Hoa
Kien An ung ho

0 100,000 1,271,455,000 kkXk-7uOjl063F 108001318353
LAM THI TRANG

NHUNG



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

379
22-09-2024

16:04:30

CT
DEN:166T249115NNFWD
7
MBVCB.7105497728.6379
54.hoc sinh Nguyen Yen
Linh 9A4.CT tu
1046513548 NGUYEN
TRUONG THANH toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 100,000 1,271,355,000
166T249115NNFWD7

1046513548
NGUYEN TRUONG

THANH

380
22-09-2024

15:36:38

CT
DEN:166T249114KV6DH2
Tran Ngo Phuong Uyen lop
7a3 ung ho bao lut

0 100,000 1,271,255,000
166T249114KV6DH2

0983283039 NGO THI NGA

381
22-09-2024

15:31:58

CT
DEN:166T249114DP4ETU
Vietinbank;129000015938;
DUONG THI HIEN chuyen
tien

0 500,000 1,271,155,000
166T249114DP4ETU

2114205162166 DUONG THI HIEN

382
22-09-2024

15:13:33

CT DEN:426608965875 Hs
bui quynh chi lop 7A8
truong THCS Dang Hai ung
ho bao lut
FT24267539930800

0 100,000 1,270,655,000
166S249113PCKYCG

14023355231014
VND-TGTT-NGUYEN

THI OANH

383
22-09-2024

15:09:29

CT DEN:426608744087
NGUYEN THI THU
TRANG chuyen tien den
BAN CHAP HANH CONG
DOAN NGANH GIAO
DUCHAI PHONG -
129000015938

0 100,000 1,270,555,000
166S249113J06NND

006667977 ACC

384
22-09-2024

15:06:52

CT DEN:426608943366
VU THI DOAN chuyen k
ung ho dong bao bi bao lu
FT24267710202804

0 200,000 1,270,455,000
166S249113EJNCKD

19037578430018
VND-TGTT-VU THI

DOAN

385
22-09-2024

15:00:38

CT
DEN:166T2491136AHDJZ
em Nguyen Trong Dung
lop 7A6 THCS Dong Hoa
Kien An Hai Phong

0 100,000 1,270,255,000
166T2491136AHDJZ

0325948598 PHAM THI XUYEN



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
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Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
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Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

386
22-09-2024

14:52:51

CT
DEN:166T249112W128RU
Vietinbank;129000015938;
NGUYEN THU ANH PHO
HIEU TRUONG TRUONG
THCS LE LOI QUAN HAI
AN HAI PHONG

0 1,000,000 1,270,155,000
166T249112W128RU

2114205049967 NGUYEN THU ANH

387
22-09-2024

14:52:14

CT
DEN:166T249112V782SY
PHAM GIA HUY 9A7
THCS DANG HAI UNG HO

0 200,000 1,269,155,000
166T249112V782SY

3281224528 DO THI HOANG

388
22-09-2024

14:48:24

CT
DEN:166T249112Q50UWA
DUONG THI HUONG
chuyen tien

0 100,000 1,268,955,000
166T249112Q50UWA

0335972271 DUONG THI HUONG

389
22-09-2024

14:47:42
TRAN THI HANG Chuyen
tien

0 100,000 1,268,855,000 1TIVU-7uOeHBjdz 101870950046 TRAN THI HANG

390
22-09-2024

14:40:14

CT DEN:426607857877 Do
Duc Minh lop 8a5 truong
THCS Dang Hai, quan Hai
An. UHGD bi thiet hai do
bao lu nam 2024
FT24267356405809

0 200,000 1,268,755,000
166S249112DCBGPP

19034445807012
VND-TGTT-BUI THI

NGOC MAI

391
22-09-2024

14:22:04

CT
DEN:166T249111PCRHTE
Hs Khanh Ngoc lop 6a2
truong THCS Dang Hai a

0 100,000 1,268,555,000
166T249111PCRHTE

0936009910 TRAN PHUONG NHINH

392
22-09-2024

14:19:01

CT
DEN:166T249111KC5BX1
Hs Khanh Toan lop 8A7
truong THCS Dang Hai a

0 100,000 1,268,455,000
166T249111KC5BX1

0936009910 TRAN PHUONG NHINH

393
22-09-2024

14:13:47

CT
DEN:166T249111CF7LBQ
Vietinbank;129000015938;
DAO THI HANH chuyen
tien cong doan truong Tieu
hoc Tran Duong Vinh Bao
HaiPhong UHGD bi thiet

0 3,400,000 1,268,355,000
166T249111CF7LBQ

2118205006013 DAO THI HANH



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail
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Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/
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hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

393
22-09-2024

14:13:47
hai do bao lu nam 2024

394
22-09-2024

14:12:18

CT DEN:426607774631
Lop 8B7 truong THCS Le
Loi Hai An UHGD bi thiet
hai bao lu nam 2024
FT24267080969850

0 6,050,000 1,264,955,000
166S249111AG9SPB

19031308567013
VND-TGTT-NGUYEN

THI THANH THUY

395
22-09-2024

13:52:20

CT
DEN:166T249110J47DS1
MBVCB.7104518031.9987
55.Nguyen Thai Bao 8A5
ung ho dong bao bao
lut.CT tu 1021916877
HOANG THI THANH BINH
toi 129000015938 BAN
CHAP HANH CONG
DOAN NGANH GIAO
DUCHAI PHONG tai
VIETINBANK

0 100,000 1,258,905,000 166T249110J47DS1 1021916877
HOANG THI THANH

BINH

396
22-09-2024

13:49:24
THCS Dang Hai ; UH bao
lu

0 200,000 1,258,805,000 2DUjC-7uOaSUIxZ 108004904976 PHAM THI VAN

397
22-09-2024

13:17:55

CT DEN:426606993026
IBFT Vu ngoc phuong Linh
lop 9A1 truong THCS Dang
Hai Hai phong UHGD bi
thiet hai do bao lu 2024

0 200,000 1,258,605,000
166S24910Z6NFZ2T

030024725193 SACOMBANK

398
22-09-2024

13:14:30

CT DEN:242213116551
Duong Trung Quoc lop 9A4
THCS Dang Hai UHGD
thiet hai bao lu 2024

0 100,000 1,258,405,000
166S24910Z25FR74

02101013972969 DOAN THI TUYEN

399
22-09-2024

13:12:51

CT DEN:426606607577
Nguyen Tuan Cuong lop
8a2 Truong THCS Dong
Hoa, Kien An, Hai Phong
FT24267593260535

0 50,000 1,258,305,000
166S24910YZZ6XZT

19029709821023
VND-TGTT-NGUYEN

THI HAO



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/
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hưởng/ To virtual
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Mô tả giao dịch/
Transaction description

400
22-09-2024

13:10:38

CT DEN:426606600989
Pham Duc Manh lop 8a2
Truong THCS Dong Hoa,
Kien An, Hai phong
FT24267539476705

0 15,000 1,258,255,000 166S24910YX1X8XJ 19029709821023
VND-TGTT-NGUYEN

THI HAO

401
22-09-2024

13:09:12

CT DEN:426606596786
Doan Duy Tu lop 8a2
Truong THCS Dong Hoa,
Kien an, Hai phong
FT24267704805260

0 10,000 1,258,240,000
166S24910YV5JMNE

19029709821023
VND-TGTT-NGUYEN

THI HAO

402
22-09-2024

13:07:41

phu huynh em pham
NGOC nhu lop 7 c7 truong
Vinh niem

0 50,000 1,258,230,000 1WJwW-7uOXj7Zq2 102802021086 DO THI THAM

403
22-09-2024

13:07:39

CT DEN:426606592239
Trinh Huyen My lop 8a2
Truong THCS Dong Hoa
,Kien An, Hai Phong
FT24267154075004

0 50,000 1,258,180,000
166S24910YT421E6

19029709821023
VND-TGTT-NGUYEN

THI HAO

404
22-09-2024

13:06:13

CT DEN:426606587916
HS Tran Thanh Cong lop
8a2 Truong THCS Dong
Hoa , Kien An,Hai Phong
FT24267316465067

0 50,000 1,258,130,000 166S24910YR7AJZK 19029709821023
VND-TGTT-NGUYEN

THI HAO

405
22-09-2024

12:46:48

CT
DEN:166T24910XZKVNVU
Vietinbank;129000015938;
nguyen nhat thao lop 8A7
truong thcs dang hai uhgd
bi thien hai do bao lu nam
2024

0 100,000 1,258,080,000
166T24910XZKVNVU

2100151667999 NGUYEN HONG NHAT

406
22-09-2024

12:43:02

CT
DEN:166T24910XULFNM
M Le Minh Thu lop 7A3
THCS Dang Hai ung ho
khac phuc hau qua bao lu

0 100,000 1,257,980,000
166T24910XULFNM

M
0988422233 LE DUC THUAN

407
22-09-2024

12:38:06

CT DEN:426617576591
hoc sinh luu thi vy 8a7 thcs
Dang Hai Hai an Hai
Phong ung ho

0 100,000 1,257,880,000
166S24910XN3BLGU

007331220 ACC
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Transaction description

408
22-09-2024

12:35:18

CT
DEN:166T24910XJD50GT
Vietinbank;129000015938;
BUI THI THAO Bui Thi
Thao-THCS Le Loi-Hai An-
UHGD bi thiet hai do bao lu
nam 2024

0 300,000 1,257,780,000
166T24910XJD50GT

2114205130958 BUI THI THAO

409
22-09-2024

12:27:09

CT
DEN:166T24910X7M910F
Em Nguyen Gia Huy lop
7c7 truong THCS Vinh
Niem ung ho dong bao bao
lut

0 100,000 1,257,480,000
166T24910X7M910F

5790142983844
NGUYEN THI THACH

THAO

410
22-09-2024

12:26:58

CT
DEN:166T24910X7DED0M
Hai Binh lop 7A8 truong
THCS Dang Hai Hai an
ung ho

0 100,000 1,257,380,000
166T24910X7DED0M

2803128888888 NGUYEN THI OANH

411
22-09-2024

12:26:35
chau Phan thanh thu lop
8a7;ung ho

0 100,000 1,257,280,000 1vcdY-7uOV2EZ2f 104879361849 PHAN VAN TOAN

412
22-09-2024

12:12:42

CT DEN:426605414408 Hs
Dang Phuong Nhi 7A8
Dang Hai ung ho dong bao
bao lut
FT24267494401386

0 100,000 1,257,180,000
166S24910WNJADQ

A
19032445325880

VND-TGTT-BUI THI VAN
ANH

413
22-09-2024

12:09:11

CT
DEN:166T24910WHWU7D
1 LE HA ANH LOP 8A7
THCS DANG HAI HAI AN
HAI PHONG

0 200,000 1,257,080,000
166T24910WHWU7D

1
3230220795 LE KHAC DONG

414
22-09-2024

12:06:34

CT
DEN:166T24910WEEZ1TX
Vietinbank;129000015938;
Co giao Lam MN Diep Linh
Hai An ung ho dong bao
bao lu

0 200,000 1,256,880,000
166T24910WEEZ1TX

2114205139917
NGUYEN THI MINH

PHUONG

415
22-09-2024

12:03:02

CT
DEN:166T24910W9SP8A
W
MBVCB.7103759856.5152

0 200,000 1,256,680,000
166T24910W9SP8A

W
0031000284562

TRAN THI THANH THUY
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Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

415
22-09-2024

12:03:02

Nguyen Tran Ngoc Ly lop
7A8  truong THCS Dang
Hai  ung ho bao lut.CT tu
0031000284562 TRAN THI
THANH THUY toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

416
22-09-2024

11:53:55

CT
DEN:166T24910VXRMG9
R
Vietinbank;129000015938;
MN Diep Linh Hai An ung
ho dong bao bao lu

0 500,000 1,256,480,000
166T24910VXRMG9

R
2114205139917

NGUYEN THI MINH
PHUONG

417
22-09-2024

11:52:59

CT
DEN:166T24910VWH56K
W
Vietinbank;129000015938;
Co giao Quyen MN Diep
Linh Hai An ung ho dong
bao bao lu

0 100,000 1,255,980,000
166T24910VWH56K

W
2114205139917

NGUYEN THI MINH
PHUONG

418
22-09-2024

11:52:02

CT
DEN:166T24910VV8V07U
HS Bui Viet Hoang lop 7A8
Truong THCS Dang Hai
Hai An Hai Phong UHGD bi
thiet hai do bao lut 2024

0 100,000 1,255,880,000
166T24910VV8V07U

2810122228888 BUI THI TRANG

419
22-09-2024

11:47:11

CT DEN:426604512204
HS Le Hai Bang, lop 7A8,
THCS Dang Hai, Hai An,
Hai Phong. UHGD bi thiet
hai do bao lu nam 2024.

0 100,000 1,255,780,000
166S24910VNV3GXR

009704060233102 ACC

420
22-09-2024

11:41:18

CT
DEN:166T24910VF2L6LW
NGUYEN DINH MINH
HOC SINH LOP 8A9 THCS
DANG HAI  HAI AN  HP
UNG HO KHAC PHUC
BAO SO 3

0 500,000 1,255,680,000
166T24910VF2L6LW

3281092965 NGUYEN THANH TAM



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

421
22-09-2024

11:34:53

CT DEN:426604275353
Con Danh Thai
FT24267552004307

0 200,000 1,255,180,000
166S24910V6M0EL3

6277338888 PHAM THI THUAN

422
22-09-2024

11:30:43

CT
DEN:166T24910V13QPVG
MBVCB.7103484248.3381
15.Vu Thao Nguyen 8A6
THCS Dang Hai ung ho.CT
tu 9902731154 NGUYEN
THI MINH HIEN toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 100,000 1,254,980,000
166T24910V13QPVG

9902731154
NGUYEN THI MINH

HIEN

423
22-09-2024

11:11:25

CT
DEN:166T24910U9LUDR9
Chi Dung lop 6a5 TTHCS
Dang Hai UHGD bi thiet hai
do bao lu nam 2024

0 100,000 1,254,880,000
166T24910U9LUDR9

0934554388 NGUYEN DINH CHINH

424
22-09-2024

11:06:50

CT
DEN:166T24910U3KLKQK
Vietinbank;129000015938;
NGUYEN THI KHUYEN
chuyen tienNguyen song
Hung lop 12A2 Truong
Dong Hoa Kien An

0 200,000 1,254,780,000
166T24910U3KLKQK

2104205212936 NGUYEN THI KHUYEN

425
22-09-2024

11:06:27

CT DEN:426604388305
Chau Bui Duc Minh Khoi
lop 7a6 truong thcs Dong
Hoa ung ho

0 100,000 1,254,580,000
166S24910U31W6W5

973965912 ACC

426
22-09-2024

11:01:32

bui hoang son lop 8A10
truong THCS Dang Hai
Quan Hai An UHGD bi thiet
hai do bao lu nam 2024

0 200,000 1,254,480,000
1KDwG-7uOPSqSQn

109875277453 HOANG THI HA

427
22-09-2024

10:58:28

CT
DEN:166T24910TSHUYZX
MBVCB.7103206309.1523
75.

0 100,000 1,254,280,000
166T24910TSHUYZX

0031000895775 DOAN THI HAI DUONG



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

427
22-09-2024

10:58:28

em Ninh Bao Cham THCS
Dang Hai ung ho lu lut.CT
tu 0031000895775 DOAN
THI HAI DUONG toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

428
22-09-2024

10:57:06

CT
DEN:166T24910TQQ1WN
W
MBVCB.7103188231.1422
10.HS Le Bao Han 8a6
THCS Dang Hai ung ho.CT
tu 9904029879 VUONG
THI THU TRANG toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 100,000 1,254,180,000
166T24910TQQ1WN

W
9904029879

VUONG THI THU
TRANG

429
22-09-2024

10:55:48

CT
DEN:166T24910TNZNTY1
MBVCB.7103174614.1368
24.em Vu Duy Khoa lop
7A6 THCS Dang Hai ung
ho lu lut.CT tu
0031000895775 DOAN
THI HAI DUONG toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 100,000 1,254,080,000
166T24910TNZNTY1

0031000895775 DOAN THI HAI DUONG

430
22-09-2024

10:51:21

Dinh Thi Khanh Linh 8A6
THCS Dang Hai ung ho
bao lut

0 100,000 1,253,980,000 ueIq-7uOOnU6Qi 106004719114 DAO THI THANH LOAN

431
22-09-2024

10:49:51

CT
DEN:166T24910TF4RTXY
MBVCB.7103131093.1018
27.

0 200,000 1,253,880,000
166T24910TF4RTXY

9934302638 TANG THI NGOC



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

431
22-09-2024

10:49:51

em Tang Duc Thien 8A5
THCS Dang Hai ung ho
.CT tu 9934302638 TANG
THI NGOC toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

432
22-09-2024

10:48:16

CT
DEN:166T24910TD1SEMH
MBVCB.7103113216.0922
84.bui thao vy lop 7a6 thcs
dong hoa .kien an hai
phong.CT tu
0031000196143 DO VAN
HUY toi 129000015938
BAN CHAP HANH CONG
DOAN NGANH GIAO
DUCHAI PHONG tai
VIETINBANK

0 100,000 1,253,680,000
166T24910TD1SEMH

0031000196143 DO VAN HUY

433
22-09-2024

10:36:59

CT
DEN:166T24910SY55G93
MBVCB.7103015680.0251
92.E Nguyen Phuong Thao
lop 6a6 truong THCS Dang
Hai ung ho.CT tu
0031000147941 TRAN THI
THUY toi 129000015938
BAN CHAP HANH CONG
DOAN NGANH GIAO
DUCHAI PHONG tai
VIETINBANK

0 100,000 1,253,580,000
166T24910SY55G93

0031000147941 TRAN THI THUY

434
22-09-2024

10:33:50

CT
DEN:166T24910STZQDHF
Hoang Thu Huyen  truong
THPT Dong Hoa

0 50,000 1,253,480,000
166T24910STZQDHF

0763483372 HOANG THU HUYEN

435
22-09-2024

10:30:05

CT
DEN:166T24910SP122UZ
Hoc sinh Nguyen Anh Tu
lop 10C8

0 50,000 1,253,430,000
166T24910SP122UZ

0392373584 NGUYEN TUAN ANH



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

436
22-09-2024

10:26:29

CT DEN:426603006368
Nguyen Thanh Hang lop
6A2 THCS Dang Hai
FT24267380724513

0 200,000 1,253,380,000 166S24910SJ9ZD7L 19034199759011
VND-TGTT-DAO THI

THAO

437
22-09-2024

10:17:37

CT
DEN:166T24910S6KLR8B
Vietinbank;129000015938;
BUI THI THANH HIEU
THCS Le Loi quan Hai An
UHGD bi thiet hai do bao lu
nam 2024

0 100,000 1,253,180,000
166T24910S6KLR8B

2114205134408 BUI THI THANH HIEU

438
22-09-2024

10:13:25

CT
DEN:166T24910S10YS83
MBVCB.7102791346.8830
71. Lam Dieu Lan lop 8A4
truong Dang Hai ung ho
bao.CT tu 1013966309
PHAM THI LAN toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 100,000 1,253,080,000
166T24910S10YS83

1013966309 PHAM THI LAN

439
22-09-2024

10:09:52

CT
DEN:166T24910RWB7US
6 DO THI HONG ck ung ho
cho kps ha linh

0 100,000 1,252,980,000
166T24910RWB7US6

2520106460001 DO THI HONG

440
22-09-2024

10:09:22

CT
DEN:166T24910RVP4AUK
e vu viet dung hoc sinh lop
7A6 truong Trung hoc dong
hoa ung ho lu lut

0 100,000 1,252,880,000
166T24910RVP4AUK

66868998999 NGUYEN THI NGUNG

441
22-09-2024

10:08:32

CT DEN:426603170645
chau pham Duc Hieu lop
8A1 truong dang Hai, Hai
An Hai Phong ung ho bao
nut a

0 100,000 1,252,780,000
166S24910RUKLPSD

197939779 ACC

442
22-09-2024

10:05:59

CT
DEN:166T24910RR7C7NQ
Hoc sinh Nguyen Hien
Trang lop 7A8 Truong

0 200,000 1,252,680,000
166T24910RR7C7NQ

1166119848888 DAO THI THANH BINH



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

442
22-09-2024

10:05:59
THCS Dang Hai quan Hai
An TPHP

443
22-09-2024

10:00:23

LE THI HANG chuyen tien
phu huynh e Ddao Duc
Anh lop 7C truong THCS
tan than an lao hai phong

0 50,000 1,252,480,000
1D4Ww-7uOLSWxVX

102870693381 LE THI HANG

444
22-09-2024

09:50:46

CT
DEN:166T24910R53N25C
NGUYEN NGOC DIEP 8A6
THCS DANG HAI UNG HO
BAO LUT

0 100,000 1,252,430,000
166T24910R53N25C

3210797949 NGUYEN TRUNG KIEN

445
22-09-2024

09:49:55

CT DEN:426602923441
HS Vu Hoang Bach lop 8a1
truong Dang Hai ung ho
Dong Bao Lu Lut

0 200,000 1,252,330,000
166S24910R401KVB

1010451936 SHBMB

446
22-09-2024

09:44:33

CT DEN:426602845038
Dang Tran Hai Vy lop 8A1
truong THCS Dong Hoa
ung bao lut
FT24267310467618

0 100,000 1,252,130,000
166S24910QWWZH5

9
19029510558013 VND-TGTT-VU THI NHA

447
22-09-2024

09:38:51

CT DEN:426602824264
HS Luu Nguyen Dang Khoi
lop 7a3 truong THCS Dang
Hai FT24267709079153

0 100,000 1,252,030,000
166S24910QPD9AH

G
19034383528881

VND-TGTT-LUU VAN
TUAN

448
22-09-2024

09:37:14

CT
DEN:166T24910QM87YKK
Vietinbank;129000015938;
LOP 7D TRUONG THCS
LUONG  KHANH THIEN
AN LAO HAI PHONG UNG
HO DONG BAO BAO LU

0 2,000,000 1,251,930,000
166T24910QM87YKK

2110205011842 DO THI HUE

449
22-09-2024

09:36:47

CT DEN:426602816769
HS Luu Viet Anh lop 9a3
truong THCS Dang Hai
FT24267723704052

0 100,000 1,249,930,000
166S24910QLND1M7

19034383528881
VND-TGTT-LUU VAN

TUAN

450
22-09-2024

09:31:35

CT
DEN:166T24910QDSPPC9
VU PHAN TRUC LINH
HOC SINH LOP 8A1

0 500,000 1,249,830,000
166T24910QDSPPC9

3280807245 PHAN THI THU HUYEN



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

450
22-09-2024

09:31:35

THCS DANG HAI UNG HO
GD BI THIET HAI BAO LU.

451
22-09-2024

09:31:05

CT
DEN:166T24910QD3ZZW
T
MBVCB.7102410622.6351
52.Phan Duc Cuong lop
8A4 Trg THCS Dong Hoa -
Kien An ung ho bao lu.CT
tu 0031000324557 PHAM
THI THU QUYNH toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 50,000 1,249,330,000
166T24910QD3ZZWT

0031000324557 PHAM THI THU QUYNH

452
22-09-2024

09:26:02

CT DEN:426602012812
Nguyen thi bao Tram 8 a2
ung ho dong bao bao lut

0 100,000 1,249,280,000
166S24910Q6FQAS6

079924779 ACC

453
22-09-2024

09:13:55

Gv Do Bich Diep- Truong
Tieu hoc Dong Hoa ung ho 0 200,000 1,249,180,000 1th6u-7uOIPqpUq 109878884716 DO BICH DIEP

454
22-09-2024

09:10:00

CT
DEN:166T24910PK9QT0Q
MBVCB.7102231391.5175
08.Phuong Mai 6a11
truong THCS Dang Hai ung
ho bao lut.CT tu
0491000078454 PHAM
THI PHUONG toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 100,000 1,248,980,000
166T24910PK9QT0Q

0491000078454 PHAM THI PHUONG

455
22-09-2024

09:08:47

CT
DEN:166T24910PHPARS3
Bui Duc Vinh 9c Tan Dan
An Lao Hai Phong

0 100,000 1,248,880,000
166T24910PHPARS3

0369317612 BUI DUC AN



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

456
22-09-2024

09:06:45

CT
DEN:166T24910PEZR5AE
HS Nguyen Thai Kim Ngan
lop 7A8 Truong THCS
Dang Hai ung ho dong bao
bao lu

0 300,000 1,248,780,000
166T24910PEZR5AE

0902219819 NGUYEN THI VAN

457
22-09-2024

08:59:36

CT
DEN:166T24910P5JPP4Y
Vietinbank;129000015938;
DANG THI DUYEN ung ho

0 300,000 1,248,480,000 166T24910P5JPP4Y 2114205093250 DANG THI DUYEN

458
22-09-2024

08:49:46

CT
DEN:166T24910NSKCJM
H chau Dinh Luong Quyen
lop 8a2 Dang Hai ung ho

0 100,000 1,248,180,000
166T24910NSKCJMH

6790114869999
NGUYEN THI KIM OANH

459
22-09-2024

08:47:05

CT
DEN:166T24910NP0L778
Nguyen Phuong Linh lop
8A2 trg THCS Dang
Hai.ung ho

0 100,000 1,248,080,000
166T24910NP0L778

999912051987 PHAN THI TUOI

460
22-09-2024

08:31:00

CT DEN:426601609023
Nguyen Nhien lop
7c7truong Vinh Niem, le
chan, hai phong ung ho
dong bao lu lut
FT24267692310451

0 100,000 1,247,980,000
166S24910N1SHTVE

19072323847012
VND-TGTT-VU THI

HUONG

461
22-09-2024

08:30:23

CT
DEN:166T24910N0YSLCZ
Vietinbank;129000015938;
LE THI MY HANH THCS
Le Loi Hai An ung ho sau
bao YAGI

0 500,000 1,247,880,000
166T24910N0YSLCZ

2114205076612 LE THI MY HANH

462
22-09-2024

08:24:25

CT DEN:426601592364 E
Nguyen Ba Long lop
10C11 truong THPT Dong
Hoa Kien An ung ho dong
bao lu lut
FT24267585739618

0 100,000 1,247,380,000
166S24910MT38D1X

19036864574012
VND-TGTT-DANG THI

HUYEN

463
22-09-2024

08:19:55

CT
DEN:166T24910MM4Y09
M TRAN MAI HONG LOP
9A1  TRUONG THCS

0 100,000 1,247,280,000
166T24910MM4Y09M

3281088070 NGUYEN THI TUYET



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

463
22-09-2024

08:19:55

DANG HAI UHGD BI
THIET HAI DO BAO LU
NAM 2024

464
22-09-2024

08:19:42

CT DEN:426601580661
Thuy Uyen 8A1
FT24267435477524

0 200,000 1,247,180,000
166S24910MLUY2BF

19034883709015
VND-TGTT-TRAN THI

THANH THUY

465
22-09-2024

08:16:34

CT
DEN:166T24910MGQB2Q
Y
Vietinbank;129000015938;
chau le van khoi

0 100,000 1,246,980,000
166T24910MGQB2Q

Y
2114205112877 VU THI HUONG

466
22-09-2024

08:14:58

TRAN BUI QUANG ANH
Lop 11B4 Truong THPT
DONG HOA KIEN AN ung
ho dong bao bao lut

0 200,000 1,246,880,000 SbEC-7uOEYWoQR 109871770312 BUI THI LANH

467
22-09-2024

08:08:05

CT
DEN:166T24910M5HKVDL
Em Nguyen Van Anh hoc
sinh lop 9A1 Truong THCS
Dang Hai ung ho giao duc
HP.

0 100,000 1,246,680,000
166T24910M5HKVDL

0975875540 NGUYEN THI HIEN

468
22-09-2024

08:07:17

chau Do Linh Trang  lop
8A2 Truong THCS Dang
Hai ung ho

0 100,000 1,246,580,000 Xp9E-7uOE3LB7h 102005905206 DO THANH SON

469
22-09-2024

08:02:50

CT DEN:426601541037
Nguyen Tuyen chuyen tien
FT24267064304392

0 200,000 1,246,480,000
166S24910LYKZPYX

19037971767016
VND-TGTT- NGUYEN

VAN TUYEN

470
22-09-2024

07:57:56

CT
DEN:166T24910LS3RPBE
BUI THI PHUONG chuyen
tien em NGUYEN BINH
MINH LOP 9A2 TRUONG
THCS VINH NIEM QUAN
LE CHAN HAI PHONG ung
ho dong bao bi bao lut .

0 100,000 1,246,280,000
166T24910LS3RPBE

0968193733 BUI THI PHUONG

471
22-09-2024

07:54:11

CT
DEN:166T24910LM5LXEF
BUI THI PHUONG chuyen
tien em NGUYEN DINH

0 100,000 1,246,180,000
166T24910LM5LXEF

0968193733 BUI THI PHUONG



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

471
22-09-2024

07:54:11

THAI LOP 7C7 TRUONG
THCS VINH NIEM QUAN
LE CHAN HAI PHONG ung
ho dong bao bi bao lut

472
22-09-2024

07:45:58

CT
DEN:166T24910LAA807X
Le Anh Bao Lam 9A5
THCS Dang Hai ung ho
vung bao lu

0 200,000 1,246,080,000
166T24910LAA807X

8226226999999 LE DUC TAI

473
22-09-2024

07:36:17

CT
DEN:166T24910KXJ2HU9
Thanh Nhan lop 4a1 truong
TH Dang Hai UHGD bi thiet
hai do bao Yagi

0 100,000 1,245,880,000
166T24910KXJ2HU9

0935325989 DO THI VAN

474
22-09-2024

07:33:12

CT
DEN:166T24910KTFRM60
LE UYEN THUONG HS
12A6 TRUONG PTTH
DONG HOA KIEN AN

0 200,000 1,245,780,000
166T24910KTFRM60

3217989999 NGUYEN THI LE THUY

475
22-09-2024

07:30:27

CT
DEN:166T24910KPTQS24
MBVCB.7101585652.1053
18.le Tuyet Vi lop 9a2 .
THCS Dang Hai . Hai An.
Hai Phong Ung Ho.CT tu
1031000011118 PHAM
THI MAI toi 129000015938
BAN CHAP HANH CONG
DOAN NGANH GIAO
DUCHAI PHONG tai
VIETINBANK

0 100,000 1,245,580,000
166T24910KPTQS24

1031000011118 PHAM THI MAI

476
22-09-2024

07:30:04

CT
DEN:166T24910KPALQNN
NGUYEN CONG HUYNH
chuyen tien em Nguyen Ha
Anh 11B10 thpt dong hoa
KA

0 300,000 1,245,480,000
166T24910KPALQNN

0969892368 NGUYEN CONG HUYNH

477
22-09-2024

07:06:15

CT
DEN:166T24910JRUZQ97
MBVCB.

0 50,000 1,245,180,000
166T24910JRUZQ97

1017153116 BUI THI THU THUY



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

477
22-09-2024

07:06:15

7101486391.041526.Nguy
en Ba Dang Khoi 2A6 Th
Dong Hoa Kien An
UHGD.CT tu 1017153116
BUI THI THU THUY toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

478
22-09-2024

07:04:45

NGUYEN THI HUONG
Chuyen tienNguyen Quoc
Anh lop 12A6 truong THPT
Dong Hoa Kien An HP

0 200,000 1,245,130,000 1Iqh8-7uO9xPy3K 109866961110 NGUYEN THI HUONG

479
22-09-2024

07:03:42

CT DEN:426600440762
Nguyen Quynh Trang lop
7a9 truongTHCS Dong
Hoa Kien An
FT24267068335055

0 50,000 1,244,930,000
166S24910JNGT6PB

19032756723014
VND-TGTT-NGUYEN

VAN DOAN

480
22-09-2024

07:02:58

CT
DEN:166T24910JMHY137
MBVCB.7101470532.0342
42.Nguyen Thi Khanh Chi
6A4 Thcs Dong Hoa Kien
An UHGD.CT tu
1017153116 BUI THI THU
THUY toi 129000015938
BAN CHAP HANH CONG
DOAN NGANH GIAO
DUCHAI PHONG tai
VIETINBANK

0 50,000 1,244,880,000
166T24910JMHY137

1017153116 BUI THI THU THUY

481
22-09-2024

06:58:37

CT
DEN:166T249126DCUYX3
MBVCB.7101443969.0251
63.Nguyen Thu Giang 8A3
Thcs Dong Hoa UHGD.CT
tu 1017153116 BUI THI
THU THUY toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG

0 50,000 1,244,830,000
166T249126DCUYX3

1017153116 BUI THI THU THUY



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

481
22-09-2024

06:58:37

DOAN NGANH GIAO
DUCHAI PHONG tai
VIETINBANK

482
22-09-2024

06:53:07

CT DEN:426623723779 e
chu gia huy lop 8a10 ung
ho vung bao lu

0 100,000 1,244,780,000
166S249126642FX8

999921982 ACC

483
22-09-2024

06:43:46

CT DEN:426606487703
DO THI THU TRANG 11B4
THPT DONG HOA-
220924-06:43:45 487703

0 100,000 1,244,680,000
166S249125TS4LFQ

230318099 NGUYEN THI HIEN

484
22-09-2024

06:42:35

CT
DEN:166T249125S71Q8X
Vietinbank;129000015938;
Pham Thi Thanh Thuy-9A1
THCS Dang Hai ung ho
thiet hai bao so 3

0 50,000 1,244,580,000
166T249125S71Q8X

2114205065169
DAO THI THANH

PHUONG

485
22-09-2024

06:41:05

CT DEN:426606486854
TRAN DANG KHOI LOP
10C8 THPT DONG HOA-
220924-06:41:04 486854

0 100,000 1,244,530,000
166S249125Q7Q9F0

18510417 NGUYEN THI NHEN

486
22-09-2024

06:39:16

CT
DEN:166T249125MU63VK
MBVCB.7101390347.9889
17.Bui Minh Hieu lop 11B4
truong THPT Dong Hoa.CT
tu 0031000368992 VU THI
PHUONG toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 100,000 1,244,430,000
166T249125MU63VK

0031000368992 VU THI PHUONG

487
22-09-2024

06:22:34

CT
DEN:166T249124ZS8YUM
Vietinbank;129000015938;
Nguyen Linh Dan 8a10
Thcs Dang Hai ung ho

0 200,000 1,244,330,000
166T249124ZS8YUM

2114287288289 NGUYEN THI HAI



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

488
22-09-2024

06:20:01

CT DEN:426623601525
Lop 4a6 truong Tieu hoc
Dang Lam , Hai An, HP

0 500,000 1,244,130,000
166S249124WDTGB

E
009704060177792 ACC

489
22-09-2024

06:19:31

CT
DEN:166T249124VRC3Z1
HS NGUYEN THUY
DUONG Hoc sinh lop 10C8
Truong THPT DONG HOA.
Ung ho Giao Duc do bao
lu.

0 50,000 1,243,630,000
166T249124VRC3Z1

3310104266002 NGUYEN VAN DUYET

490
22-09-2024

06:18:55
TRINH THI THUY DUNG
Chuyen tien

0 100,000 1,243,580,000 2DUjC-7uO6xITpz 105003655477 TRINH THI THUY DUNG

491
22-09-2024

06:10:26

CT
DEN:166T249124HRTVG8
HS BUI HOANG PHUC
THPT DONG HOA  KIEN
AN  HP UNG HO

0 300,000 1,243,480,000
166T249124HRTVG8

3210339800 NGUYEN THI HUONG

492
22-09-2024

05:36:31

CT
DEN:166T2491236YMGA
Q
Vietinbank;129000015938;
NGUYEN THI THANH
BON THCS Le Loi quan
Hai An UHGD bi thiet hai
do bao lu nam 2025

0 200,000 1,243,180,000
166T2491236YMGAQ

2114205054439
NGUYEN THI THANH

BON

493
22-09-2024

04:31:20

7a10 THCS Dang Hai Hai
An UHGD thiet hai do bao
lu

0 50,000 1,242,980,000 mwwk-7uNzuQlxY 106004815588 NGUYEN THI LUYEN

494
22-09-2024

04:30:22

6a10 THCS Dang Hai Hai
An UHGD bi thiet hai do
bao lu

0 50,000 1,242,930,000 1BQS6-7uNzqU5au 106004815588 NGUYEN THI LUYEN

495
22-09-2024

01:19:48

CT DEN:426517155740
Chau Vu Cong Minh lop
8a6 truong THCS Dang Hai
HP ung ho dong bao lu lut;
thoi gian GD:22/09/2024
00:08:21

0 100,000 1,242,880,000
166S24911QFL6TSV

2268688879 SHBMB



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

496
22-09-2024

01:12:19

CT
DEN:166T249101PB9T0T
Vietinbank;129000015938;
Tap the hoc sinh lop 8A
truong thcs Luong Khanh
Thien - huyen An Lao HP
ung ho dong bao bao lut -
2024; thoi gian
GD:21/09/2024 23:46:38

0 2,010,000 1,242,780,000
166T249101PB9T0T

2110205014703 LE TUAN VIET

497
22-09-2024

00:57:07

NGUYEN THI THUAN
chuyen tien; thoi gian
GD:21/09/2024 23:12:52

0 100,000 1,240,770,000 SbEC-7uNf3JNpI 108003277513 NGUYEN THI THUAN

498
21-09-2024

23:04:33

CT DEN:426523253365 Hs
Ha nguyen bao uyen lop
11B10 truong THPT dong
hoa kien an hai phong

0 100,000 1,240,670,000
166S2491001RRZK2

31966103

KlbFundtransfer247 BAN
CHAP HANH CONG
DOAN NGANH GIAO

DUCHAI PHONG

499
21-09-2024

23:03:43

CT
DEN:166T2491000MYUBX
MBVCB.7100870605.6533
12.Lai Phuc Lam lop 9a6,
truong THCS Dang Hai,
Hai An- UHGD bi bao lut
2024.CT tu
0031000160054 VU THI
HUE toi 129000015938
BAN CHAP HANH CONG
DOAN NGANH GIAO
DUCHAI PHONG tai
VIETINBANK

0 100,000 1,240,570,000
166T2491000MYUBX

0031000160054 VU THI HUE

500
21-09-2024

23:00:15

CT
DEN:166T2490ZZW2TD54
MBVCB.7100853211.6446
36.Lai Thuy Truc, lop
6A4,truong THCS Dang
Hai,Hai An. UHGD bi bao
lut 2024j.CT tu
0031000160054 VU THI
HUE toi 129000015938
BAN CHAP HANH CONG
DOAN NGANH GIAO

0 100,000 1,240,470,000
166T2490ZZW2TD54

0031000160054 VU THI HUE



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

500
21-09-2024

23:00:15
DUCHAI PHONG tai
VIETINBANK

501
21-09-2024

22:58:17

CT DEN:242122180647
Em Ngo Hai Dang lop 7c7
truong THCS Vinh niem
ung ho dong bao bi bao lut.

0 100,000 1,240,370,000
166S2490ZZTFV40D

02001012717432 HOANG THI NGA

502
21-09-2024

22:51:26

CT
DEN:166T2490ZZJEYUCR
Pham Duc TrungTruong
THPT DONG HOAKien An
ung ho

0 50,000 1,240,270,000
166T2490ZZJEYUCR

004022866666 PHAM DUC TRUNG

503
21-09-2024

22:42:46

CT
DEN:166T2490ZZ6Z78NU
Nguyen trong Tuan
Anh.9a2.THCS Dang Hai
ung ho

0 500,000 1,240,220,000
166T2490ZZ6Z78NU

2510179896666 NGUYEN THI NET

504
21-09-2024

22:38:26

CT
DEN:166T2490ZZ18TP7G
Vietinbank;129000015938;
Tap the lop 8C truong
THCS Luong Khanh Thien
- An Lao ung ho dong bao
bao lut lan 2

0 380,000 1,239,720,000
166T2490ZZ18TP7G

2110205014630 PHAM THI THUY HOA

505
21-09-2024

22:35:41

CT
DEN:166T2490ZYXMAZ1V
MBVCB.7100767422.5813
80.NGUYEN DINH
PHONG lop 6A4 ung
ho.CT tu 0031000384804
NGUYEN THI HONG
NHUNG toi 129000015938
BAN CHAP HANH CONG
DOAN NGANH GIAO
DUCHAI PHONG tai
VIETINBANK

0 200,000 1,239,340,000
166T2490ZYXMAZ1V

0031000384804
NGUYEN THI HONG

NHUNG

506
21-09-2024

22:33:40

Nguyen Thai Bao Ngoc. lop
6A7. truong THCS Dong
Hoa

0 100,000 1,239,140,000 1lAfS-7uNcU7m7X 107873223798 LUU THI LOAN



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

507
21-09-2024

22:33:06

lop 4A1 truong tieu hoc
Dang Lam quan Hai An Hai
Phong ung ho

0 500,000 1,239,040,000 1eIVS-7uNcRmkeH 102870979123 DO THI THUAN

508
21-09-2024

22:32:50

CT DEN:426515041955 Vu
Huu Phuc Thien 9A4
Truong THCS Dang Hai
ung ho bao lu

0 200,000 1,238,540,000
166S2490ZYTVEE0Z

30900014081269 DANG THI DUNG

509
21-09-2024

22:16:36

CT DEN:426515053086 Vu
Tuan Khang, lop 10C3,
PTTH Dong Hoa, Kien An,
Hai Phong ung ho bao lut
FT24267809548910

0 100,000 1,238,340,000 166S2490ZY6ECKJ6 19030669798889
VND-TGTT-VU HONG

HUY

510
21-09-2024

22:16:17

CT
DEN:166T2490ZY60B53R
MBVCB.7100674945.5227
77.hs Nguyen Minh Tung
7A8 THCS Dang Hai-Hai
An-HP ung ho.CT tu
0031000271666 LUU THI
LY toi 129000015938 BAN
CHAP HANH CONG
DOAN NGANH GIAO
DUCHAI PHONG tai
VIETINBANK

0 200,000 1,238,240,000
166T2490ZY60B53R

0031000271666 LUU THI LY

511
21-09-2024

22:03:42

CT DEN:426515021274
TRINH THI VUI chuyen
FT24267386619479

0 200,000 1,238,040,000
166S2490ZXPDFW8J

19036461594013
VND-TKTT-TRINH THI

VUI

512
21-09-2024

22:00:21

CT DEN:426515012455
TRINH THI VUI chuyen
FT24267947408608

0 200,000 1,237,840,000 166S2490ZXJZ1GJK 19036461594013
VND-TKTT-TRINH THI

VUI

513
21-09-2024

21:58:25

CT
DEN:166T2490ZXGE6SNV
MBVCB.7100586666.4606
75.Nguyen Dinh Gia Huy
lop 6A4 THCS Dang Hai ,
Hai An, HP ung ho vung
bao lu.CT tu 1029629701
DINH

0 100,000 1,237,640,000
166T2490ZXGE6SNV

1029629701 DINH HONG THUY



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

513
21-09-2024

21:58:25

HONG THUY toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

514
21-09-2024

21:58:17

CT DEN:426514006958
HS Quynh An 12A8 truong
THPT Dong Hoa,Kien An
ung ho vung lu
FT24267862766597

0 200,000 1,237,540,000
166S2490ZXG8M9CV

19022420123013
VND-TGTT-NGUYEN

KHANH QUYNH

515
21-09-2024

21:43:54

CT
DEN:166T2490ZWX8EZR
G
Vietinbank;129000015938;
Ho Le Hoang Dung lop 7A5
truong THCS Dong Hoa
Kien An ung ho vung thien
tai lu lut

0 100,000 1,237,340,000
166T2490ZWX8EZR

G
2104205198568 NGUYEN THI HAO

516
21-09-2024

21:42:36

e Vo Tan Hai; lop 10c3;
truong THPT Dong Hoa;
Kien An ung ho

0 100,000 1,237,240,000 2CfU2-7uNZ8mlFI 103875902919 PHAM THI HA

517
21-09-2024

21:41:00

CT
DEN:166T2490ZWTE93X4
LOP 3A6 TRUONG TIEU
HOC DANG HAI UNG HO
LU LUT

0 1,480,000 1,237,140,000
166T2490ZWTE93X4

2530102510007
NGUYEN TIEN TRUONG

518
21-09-2024

21:40:24

CT
DEN:166T2490ZWSMCSA
R
Vietinbank;129000015938;
Ho Le Ha Linh lop 9A2
truong THCS Dong Hoa
Kien An  ung ho vung thien
tai lu lut

0 100,000 1,235,660,000
166T2490ZWSMCSA

R
2104205198568 NGUYEN THI HAO

519
21-09-2024

21:40:06

CT DEN:426514956056
Em Duc Chinh, Chap An
lop 8B2 truong THCS Bac
Ha, Kien An, HP ung ho
FT24267707626073

0 100,000 1,235,560,000
166S2490ZWS85N3

W
19031076532226

VND-TGTT-TRAN THI
MINH TAM



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

520
21-09-2024

21:38:50

CT DEN:426514952375
Em Ngoc Anh lop 8B2
truong THCS Bac Ha, Kien
An, HP ung ho
FT24267942020363

0 100,000 1,235,460,000
166S2490ZWQJVN2

R
19031076532226

VND-TGTT-TRAN THI
MINH TAM

521
21-09-2024

21:31:45

Em Nguyen Thanh Nam
lop 4A2- Truong tieu hoc
Trang Cat- Quan Hai An-
TP Hai Phong . Ung ho bao
lut

0 150,000 1,235,360,000 fFZe-7uNYQhjOs 108881581282 DANG THI TUYET

522
21-09-2024

21:30:13

CT DEN:426514568141
NGUYEN DINH DUONG
12A7 THPT DONG HOA

0 50,000 1,235,210,000
166S2490ZWD64CE5

0930105285630040 DO THI HUONG

523
21-09-2024

21:29:28

Em Nguyen Ngoc Linh lop
1A3- Truong tieu hoc Trang
Cat- Quan Hai An- TP Hai
Phong . Ung ho bao lut

0 150,000 1,235,160,000 ZkXw-7uNYHRMRd 108881581282 DANG THI TUYET

524
21-09-2024

21:26:35

CT
DEN:166T2490ZW8CTDS
C
Vietinbank;129000015938;
NguyenKhanhLinh6A7ungh
o

0 50,000 1,235,010,000
166T2490ZW8CTDS

C
2106205397258 PHAM THI THUY

525
21-09-2024

21:25:48

CT DEN:426521314410
LOP 9A4 THCS VINH
NIEM, LE CHAN, HAI
PHONG UNG HO HS
MIEN LU 2024-210924-
21:25:48 314410

0 800,000 1,234,960,000
166S2490ZW7C4PU6

2974267
NGUYEN THI HONG

HANH

526
21-09-2024

21:20:17

CT
DEN:166T2490ZW0289BD
Dang Hai Phong 7A8
truong THCS Dang Hai ung
ho bao lu 2024

0 200,000 1,234,160,000
166T2490ZW0289BD

0963858811 NGUYEN THI HUONG

527
21-09-2024

21:19:28

CT
DEN:166T2490ZVYZKVVF
Pham Anh Huy THPTDong
Hoa KIEN AN

0 50,000 1,233,960,000
166T2490ZVYZKVVF

2530110307008 NGUYEN THI HAI YEN

528
21-09-2024

21:13:00

CT
DEN:166T2490ZVQEQKK
M DINH MINH PHUONG
UHGD bi thiet hai do

0 20,000 1,233,910,000
166T2490ZVQEQKK

M
0971139258 DINH MINH PHUONG



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

528
21-09-2024

21:13:00
bao lu nam 2024

529
21-09-2024

21:09:01

CT
DEN:166T2490ZVK6DC23
Hoang Kieu Ha Trang lop
11B4 truong THPT Dong
hoa kien an Hai Phong

0 100,000 1,233,890,000
166T2490ZVK6DC23

0354328876 KIEU THI HONG CAN

530
21-09-2024

21:08:54

CT DEN:211087916213
DANG THANH XUAN -
Truoc THPT Dong Hoa -
Kien An

0 200,000 1,233,790,000
166S2490ZVK0V37H

52543606 HOANG THI NGA

531
21-09-2024

21:05:32

CT
DEN:166T2490ZVEKPBUZ
Vietinbank;129000015938;
nguyen minh hieu 6A11
THCS  dang hai ung ho
bao lut

0 100,000 1,233,590,000
166T2490ZVEKPBUZ

2114208020993 DO THI THUY

532
21-09-2024

21:02:32

CT DEN:426514020235 Hs
Chu Nhat Minh 7A8 Thcs
Dang Hai HP

0 100,000 1,233,490,000
166S2490ZVAM83YY

31800014236626 LE THI HIEN

533
21-09-2024

20:59:54

CT
DEN:166T2490ZV757P7N
MBVCB.7100179148.2080
30.Nguyen Diep Phuong
9A4 THCS Dang Hai
UHGD bi thiet hai bao lu
2024.CT tu
0031000166382 CHU THI
NGOC LY toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 200,000 1,233,390,000
166T2490ZV757P7N

0031000166382 CHU THI NGOC LY

534
21-09-2024

20:56:44

CT
DEN:166T2490ZV2Z3NMQ
MBVCB.7100166653.1923
90.HS Vu nguyen  anh
ngoc lop 7a8 THCS dang
hai -

0 200,000 1,233,190,000
166T2490ZV2Z3NMQ

1040089962 NGUYEN THI TRA



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

534
21-09-2024

20:56:44

Hai An- UHGD.CT tu
1040089962 NGUYEN THI
TRA toi 129000015938
BAN CHAP HANH CONG
DOAN NGANH GIAO
DUCHAI PHONG tai
VIETINBANK

535
21-09-2024

20:52:23

CT
DEN:166T2490ZUX76HM
M NGUYEN THI HAI YEN
CHUYEN TIEN UNG HO
VUNG LU  HOC SINH LE
HUY PHONG LOP 7A8

0 200,000 1,232,990,000
166T2490ZUX76HM

M
3281090899 NGUYEN THI HAI YEN

536
21-09-2024

20:52:02

CT
DEN:166T2490ZUWRJRZ
4
MBVCB.7100120967.1682
95.Lop3A10 Truong Tieu
Hoc Dang Hai ung ho.CT
tu 0031000227192
NGUYEN THI THANH
THAO toi 129000015938
BAN CHAP HANH CONG
DOAN NGANH GIAO
DUCHAI PHONG tai
VIETINBANK

0 2,000,000 1,232,790,000
166T2490ZUWRJRZ4

0031000227192
NGUYEN THI THANH

THAO

537
21-09-2024

20:51:45

CT
DEN:166T2490ZUWCM2A
3 HS DAO DUC HAI NAM
TRUONG THCS DONG
HOA QUAN KIEN AN

0 100,000 1,230,790,000
166T2490ZUWCM2A

3
0787309772 NGUYEN THU THUY

538
21-09-2024

20:49:15

CT DEN:426613368186
HS TRAN HAI NAM LOP
7A8 TRUONG THCS
DANG HAI- HAI AN-HP

0 200,000 1,230,690,000
166S2490ZUT2Y7DF

799936666 ACC

539
21-09-2024

20:44:50

CT DEN:426513773836
Tran Ngo Bao Nam lop 7a7
THCS Dong Hoa Kien An
Hai Phong ung ho gia dinh
bi thiet hai do bao lu nam
2024 FT24267450228919

0 100,000 1,230,490,000
166S2490ZUM8N7V0

19029510557017
VND-TGTT-DAO THI

THUY



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

540
21-09-2024

20:44:37

CT DEN:426513773010
DAO THI NGAN chuyen
ung ho cua hoc sinh Duc
Huy lop 7A5 Truong THCS
Dong Hoa, Kien An.
FT24267197748090

0 100,000 1,230,390,000
166S2490ZULYL73X

19029497457016
VND-TGTT-DAO THI

NGAN

541
21-09-2024

20:41:46

CT
DEN:166T2490ZUH6QA6J
PHAM THI THUY chuyen
tien

0 200,000 1,230,290,000
166T2490ZUH6QA6J

9622296999999 PHAM THI THUY

542
21-09-2024

20:41:09

CT DEN:211087884536
Em Pham Gia Bao lop 8a1
truong THCS Nam Ha ung
ho

0 100,000 1,230,090,000
166S2490ZUGD87S5

280976559382 TRAN THI NGOAN

543
21-09-2024

20:38:01

CT DEN:211087880985
DAO THI BON chuyen tien
chau Tran Hai Quan Lop
7A8 - THCS Dang Hai - Hai
An - HP Ung ho

0 200,000 1,229,990,000
166S2490ZUC82BKC

165087992 DAO THI BON

544
21-09-2024

20:36:54
Doan viet an ; viet anh
THCS Dong Hoa Ka HP

0 300,000 1,229,790,000 osFS-7uNUq0JaV 104879535878 VU DIEU CHI

545
21-09-2024

20:30:09

67334119345-
0917527628-Hoc sinh Doi
Manh Dong lop B6 truong
THPT Dong Hoa Kien An

0 200,000 1,229,490,000 217cE-7uNUOaW7n 701888888

546
21-09-2024

20:26:08

e nguyen dinh huy lop 8A7
THCS dang hai ung ho 0 100,000 1,229,290,000

1ye9w-7uNU8GH8m
101869668988 LUONG THI HUONG

547
21-09-2024

20:25:06

CT
DEN:166T2490ZTV6CHV4
MBVCB.7099898441.0254
46.HS Do Ha Chau lop 7A8
THCS Dang Hai HP.CT tu
0031000374312 DO THI
HUE toi 129000015938
BAN CHAP HANH CONG
DOAN NGANH GIAO
DUCHAI PHONG tai

0 100,000 1,229,190,000
166T2490ZTV6CHV4

0031000374312 DO THI HUE



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

547
21-09-2024

20:25:06
VIETINBANK

548
21-09-2024

20:24:04

CT
DEN:166T2490ZTTTWQE
7 chau Diep 10C8 ung ho

0 50,000 1,229,090,000
166T2490ZTTTWQE7

6190829929587 NGUYEN THI NET

549
21-09-2024

20:22:31

CT DEN:426520248394
HS LUONG TIEN DAT
LOP 7A8 TRUONG THCS
DANG HAI HAI AN HP-
210924-20:22:31 248394

0 300,000 1,229,040,000
166S2490ZTRSPG9

W
89962139 LUONG VAN TUYEN

550
21-09-2024

20:21:37

CT
DEN:166T2490ZTQL2476
Ha Ngo Noi dung CK Ho
Ten Hoc sinh Bui Tuong Vy
Lop 9A1  Truong THCS
Dang Hai UHGD

0 100,000 1,228,740,000
166T2490ZTQL2476

198368686669 NGO THI HA

551
21-09-2024

20:21:12

LOP 7A TRUONG THCS
LUONG KHANH THIEN
AN LAO HP  UNG HO
DONG BAO BAO LUT LAN
2

0 756,000 1,228,640,000 1QGs0-7uNToCnqb 104876680372 LE THI THANH THOA

552
21-09-2024

20:14:52

CT DEN:426513665612 hs
An lop 6D2 truong thcs Bac
Ha-Kien An- HP UHGD bi
thiet hai do bao lu 2024
FT24267755927601

0 100,000 1,227,884,000
166S2490ZTFP5PSC

19029476900017
VND-TGTT-LUONG THI

THU HA

553
21-09-2024

20:14:10

CT
DEN:166T2490ZTERPZFD
Luong Bao Ngan lop 7A8
Truong THCS Dang Hai
Hai An HP UHGD bi thiet
hai do bao lu

0 200,000 1,227,784,000
166T2490ZTERPZFD

2510148544005 PHAM THI KIM HANH

554
21-09-2024

20:08:53

CT
DEN:166T2490ZT7S4C80
CHU Thi Hai Yen Truong
THPT Dong Hoa 11B2

0 100,000 1,227,584,000
166T2490ZT7S4C80

0357541816 CHU VAN TAN



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

555
21-09-2024

20:07:33

CT
DEN:166T2490ZT60CE2L
E LAI KHANH DUY HOC
SINH LOP 10C11
TRUONG TH DONG HOA
KIEN AN HAI PHONG
UNG HO LU LUT .

0 100,000 1,227,484,000
166T2490ZT60CE2L

1500610767 PHAM THI TUYEN

556
21-09-2024

20:06:47

CT
DEN:166T2490ZT4ZUQAR
BUI THI MAI chuyen tien
chau Le Bui Phuong Linh
lop 8A2 truong THCS Dang
Hai ung ho

0 100,000 1,227,384,000
166T2490ZT4ZUQAR

0394909108 BUI THI MAI

557
21-09-2024

20:06:26

CT
DEN:166T2490ZT4JEGF2
Vietinbank;129000015938;
Tap the lop 9B truong
THCS Luong Khanh Thien
An lao ung ho dong bao
anh huong do con bao so 3

0 1,470,000 1,227,284,000 166T2490ZT4JEGF2 2110205021330 LUU THI THANH NHAN

558
21-09-2024

20:05:21

Tang Nhat Minh - lop 6A7-
Truong THCS Dong HOA;
Kien An

0 100,000 1,225,814,000 1Iqh8-7uNSlpp7u 103881270137 NGUYEN THI LIEN

559
21-09-2024

20:04:52
Nguyen thanh Quynh anh 8
A10 ung ho

0 100,000 1,225,714,000 1WJwW-7uNSjvEUT 108005361332 DO THI HONG HANH

560
21-09-2024

20:04:06

HS Tang Kim Ngoc lop 7A8
truong THCS Dang Hai HP 0 200,000 1,225,614,000 1uFEc-7uNSgn3FY 104002066020 PHAM THI KIM THU

561
21-09-2024

19:56:04

CT
DEN:166T2490ZSQV261S
Nguyen Anh Thu lop 8A7
truong THPT Dang Hai Hai
An HP

0 100,000 1,225,414,000
166T2490ZSQV261S

0989014984 PHAN THI THAO

562
21-09-2024

19:54:35

CT
DEN:166T2490ZSNWJAP
W
Vietinbank;129000015938;
NGUYEN THI THUY THCS

0 100,000 1,225,314,000
166T2490ZSNWJAP

W
2114205072460 NGUYEN THI THUY



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

562
21-09-2024

19:54:35
Hai An UHGD bi thiet hai
do bao lu 2024

563
21-09-2024

19:53:25

CT
DEN:166T2490ZSMC4TH
R hs 11b6 Dong Hoa kien

0 170,000 1,225,214,000
166T2490ZSMC4THR

0987099630 BUI THI THOI

564
21-09-2024

19:52:31

CT DEN:211087827029
Em Pham Quoc Viet lop
8A1 Truong trung hoc co
so Dong hoa Quan kien an
thanh pho Hai phong ung
ho

0 100,000 1,225,044,000
166S2490ZSL5DHDE

0779266971 PHAM HONG THAM

565
21-09-2024

19:51:38

CT
DEN:166T2490ZSK02QVK
MBVCB.7099617057.8417
69.Nguyen Yen Nhi lop
7A7 Truong THCS Dang
Hai ung ho bao lut.CT tu
0031000342710 NGUYEN
THI THAO toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 100,000 1,224,944,000
166T2490ZSK02QVK

0031000342710 NGUYEN THI THAO

566
21-09-2024

19:51:16

CT
DEN:166T2490ZSJHFVJW
Em Cao Thien Phuc hoc
sinh lop 2A2 truong tieu
hoc Trang Cat UHGD bi
bao lu nam 2024

0 100,000 1,224,844,000 166T2490ZSJHFVJW 2530106868006 CAO XUAN KHOA

567
21-09-2024

19:48:35

CT
DEN:166T2490ZSEYMYCJ
MBVCB.7099592086.8248
14.Vu Viet Ha lop 9A2
THCS Dang hai ung ho.CT
tu 0031000342710
NGUYEN THI THAO toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO

0 200,000 1,224,744,000
166T2490ZSEYMYCJ

0031000342710 NGUYEN THI THAO



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

567
21-09-2024

19:48:35
DUCHAI PHONG tai
VIETINBANK

568
21-09-2024

19:46:42

CT
DEN:166T2490ZSCGKRV
9
MBVCB.7099577129.8141
20.NGUYEN THU Phuong
lop 9A2 Trung hoc CS
dang hai  ung ho.CT tu
0031000342710 NGUYEN
THI THAO toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 100,000 1,224,544,000
166T2490ZSCGKRV9

0031000342710 NGUYEN THI THAO

569
21-09-2024

19:45:46

Chau luong phuong Ngoc
lop8a9 THCS Dang Hai Hai
An HP  ung ho khac phuc
bao so 3

0 100,000 1,224,444,000 VcqS-7uNRUNUSx 104872729220 PHAM THI DAO

570
21-09-2024

19:42:16

CT DEN:426512969736 Hs
Pham Quynh Chi truong
THPT Dong Hoa Kien An
ung ho

0 100,000 1,224,344,000
166S2490ZS6MJKAH

02324516601 PHAM THANH NGHI

571
21-09-2024

19:41:41

CT
DEN:166T2490ZS5UXEN2
MBVCB.7099535625.7850
24.Em Trong Duy lop 11B2
THPT  Dong Hoa Kien An
ung ho bao lu 2024.CT tu
0031000351194 NGUYEN
THI YEN toi 129000015938
BAN CHAP HANH CONG
DOAN NGANH GIAO
DUCHAI PHONG tai
VIETINBANK

0 200,000 1,224,244,000
166T2490ZS5UXEN2

0031000351194 NGUYEN THI YEN

572
21-09-2024

19:40:39

CT
DEN:166T2490ZS4GNQD
M hoc sinh 11B6 THPT
Dong Hoa Kien An ung

0 260,000 1,224,044,000
166T2490ZS4GNQD

M
121408087779 MAI NHA VY



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

572
21-09-2024

19:40:39
ho

573
21-09-2024

19:40:04

CT
DEN:166T2490ZS3QNZ64
MBVCB.7099516156.7738
26.Nguyen Danh Dat lop
12A2 Truong THPT Dong
Hoa Kien An Hp.CT tu
1161007206349 VU THI
HANH toi 129000015938
BAN CHAP HANH CONG
DOAN NGANH GIAO
DUCHAI PHONG tai
VIETINBANK

0 100,000 1,223,784,000
166T2490ZS3QNZ64

1161007206349 VU THI HANH

574
21-09-2024

19:35:39

CT
DEN:166T2490ZRXVVJW
V
MBVCB.7099473474.7510
26.DUC MINH lop A2 ung
ho.CT tu 0031000384804
NGUYEN THI HONG
NHUNG toi 129000015938
BAN CHAP HANH CONG
DOAN NGANH GIAO
DUCHAI PHONG tai
VIETINBANK

0 100,000 1,223,684,000
166T2490ZRXVVJWV

0031000384804
NGUYEN THI HONG

NHUNG

575
21-09-2024

19:30:10

CT DEN:211087799931
nguyen thi phuong anh lop
10C6THPT Dong Hoa kien
an

0 50,000 1,223,584,000
166S2490ZRQN3FK2

0936757988 VU THI HA

576
21-09-2024

19:29:12

CT
DEN:166T2490ZRPCKFY4
Vietinbank;129000015938;
CD truong THCS Thang
Thuy- Vinh Long  huyen
Vinh Bao . UHGD  bi thiet
hai do bao.

0 1,400,000 1,223,534,000
166T2490ZRPCKFY4

2107205342104 NGUYEN THI VAN



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

577
21-09-2024

19:29:06

CT
DEN:166T2490ZRP7TV80
Luong The Son 9A4 truong
THCS Dong Hoa Kien An
HP ung ho dong bao anh
huong bao yagi

0 100,000 1,222,134,000
166T2490ZRP7TV80

0978829934 TRAN THI NGAT

578
21-09-2024

19:28:49

Hoc sinh Pham Yen Ngoc-
lop 11B4-Truong THPT
Dong Hoa-Kien An

0 100,000 1,222,034,000 1kLac-7uNQNUtjb 100879291325 TRAN HAI YEN

579
21-09-2024

19:27:24

Hoc sinh Doan Phuong
Thao-lop 11B4-Truong
THPT Dong Hoa-Kien An

0 50,000 1,221,934,000 11naa-7uNQHmqZ6 100879291325 TRAN HAI YEN

580
21-09-2024

19:24:30

CT
DEN:166T2490ZRH5G261
MBVCB.7099362254.6822
64.DOAN THE VIET
chuyen tien.CT tu
0031000835131 DOAN
THE VIET toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 30,000 1,221,884,000
166T2490ZRH5G261

0031000835131 DOAN THE VIET

581
21-09-2024

19:13:36

CT DEN:242119136503 Ta
Khoa 7a3 THCS Dong
Hoa-Kien An

0 100,000 1,221,854,000
166S2490ZR2S6KKM

02101010646157 TA VAN TUAN

582
21-09-2024

19:10:51

CT DEN:242119135275 Ta
Khoi 9a4 THCS Dong Hoa-
Kien An

0 100,000 1,221,754,000
166S2490ZQZ4DFJP

02101010646157 TA VAN TUAN

583
21-09-2024

19:08:28

CT DEN:242119133101
Em Truong Tuan Sang lop
6A6 THCS Dang Hai ung
ho vung lu lut

0 200,000 1,221,654,000
166S2490ZQVZY9G

Q
02101010644005 TO THI OANH

584
21-09-2024

19:05:47

CT
DEN:166T2490ZQSFA7W
R DO TUAN MINH 10C7
THPT DONG HOA KIEN
AN UNG HO KHAC PHUC
BAO SO 3

0 100,000 1,221,454,000
166T2490ZQSFA7W

R
0939665668 LE TAM MY



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

585
21-09-2024

19:04:37

CT DEN:426512063504
NGUYEN DUC LONG
Truong THPT Dong Hoa
Kien An

0 20,000 1,221,354,000
166S2490ZQQWYP9

2
6996699607 SHBMB

586
21-09-2024

18:58:45

CT
DEN:166T2490ZQH5J2BJ
Vietinbank;129000015938;
Hs Dang van Phu lop 6a6
THCS Dang Hai ung ho

0 100,000 1,221,334,000 166T2490ZQH5J2BJ 2100205491913 BUI THI NGUYEN

587
21-09-2024

18:53:09

CT
DEN:166T2490ZQ9RLQ9S
TRAN THI KIM NGAN LOP
C11 TRUONG THPT
DONG HOA KIEN AN UNG
HO DONG BAO LU LUT

0 100,000 1,221,234,000
166T2490ZQ9RLQ9S

3210339484 TU THI HIEN

588
21-09-2024

18:47:51

CT
DEN:166T2490ZQ2S9ZW
X
MBVCB.7099040574.4699
11.Le Vu Minh Khue lop
6A6 truong tieu hoc Dang
Hai - Hai An-Hai Phong.CT
tu 1029969360 VU THI
DUE toi 129000015938
BAN CHAP HANH CONG
DOAN NGANH GIAO
DUCHAI PHONG tai
VIETINBANK

0 100,000 1,221,134,000
166T2490ZQ2S9ZWX

1029969360 VU THI DUE

589
21-09-2024

18:38:41

CT
DEN:166T2490ZPQN46UJ
con Nguyen tuan kiet lop
6A6 truong THCS dang hai
ung ho sau bao

0 100,000 1,221,034,000
166T2490ZPQN46UJ

1306198999 DINH THI OANH

590
21-09-2024

18:38:03
NGO THI DUNG chuyen
tien

0 50,000 1,220,934,000 1ihKk-7uNN3OtcC 103001872988 NGO THI DUNG

591
21-09-2024

18:37:43

CT
DEN:166T2490ZPPCV91V
thuy Tien lop 6a4 trung

0 80,000 1,220,884,000
166T2490ZPPCV91V

0888997338 TRAN THI HANG



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

591
21-09-2024

18:37:43
THCS dong hoa kien an

592
21-09-2024

18:36:22

Vu Phuong Anh truong
THPT Dong Hoa Kien An
Hai Phong

0 100,000 1,220,804,000 GVC2-7uNMwYmpI 102875603921 VU THI PHUONG

593
21-09-2024

18:35:41

CT
DEN:166T2490ZPLPFLFH
Vietinbank;129000015938;
BUI THI YEN chuyen tien
TRUONG MAM NON SAO
SANG - HUYEN AN LAO -
UHGD bi thiet hai do bao lu
nam 2024

0 2,000,000 1,220,704,000 166T2490ZPLPFLFH 2110205022198 BUI THI YEN

594
21-09-2024

18:32:37

em Bui Vu Huong Giang
9A6 ung ho dong bao bi
bao lut

0 100,000 1,218,704,000 fFZe-7uNMhI4tw 104871145993 VU THI THANH HUONG

595
21-09-2024

18:30:46

con Bui Vu Khanh Chi 6A6
ung ho dong bao bao lut 0 100,000 1,218,604,000 1ihKk-7uNMZmK7E 104871145993 VU THI THANH HUONG

596
21-09-2024

18:29:51

CT DEN:426511100202 e
Hoang Mai Phuong lop 9a4
ung ho dong bao lu lut

0 100,000 1,218,504,000
166S2490ZPCZSSG

M
0919604844 VU THI HONG

597
21-09-2024

18:27:39

CT
DEN:166T2490ZPA2ZXGD
MBVCB.7098856138.3451
25.Nguyen Ngoc Khanh An
lop 6a6 ung ho bao lu.CT
tu 0031000234128
NGUYEN THI THU
TRANG toi 129000015938
BAN CHAP HANH CONG
DOAN NGANH GIAO
DUCHAI PHONG tai
VIETINBANK

0 300,000 1,218,404,000
166T2490ZPA2ZXGD

0031000234128
NGUYEN THI THU

TRANG



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

598
21-09-2024

18:26:07

CT
DEN:166T2490ZP81YS8S
MBVCB.7098841077.3356
29.e Tran Thi Thu Hong lop
8a2 truong THCS dong hoa
KA  ung ho.CT tu
0031000232380 VU THI
HUONG toi 129000015938
BAN CHAP HANH CONG
DOAN NGANH GIAO
DUCHAI PHONG tai
VIETINBANK

0 50,000 1,218,104,000
166T2490ZP81YS8S

0031000232380 VU THI HUONG

599
21-09-2024

18:24:53

CT DEN:426511611350
Nguyen Ngoc Diep lop
8A10 truong THCS Dang
Hai, Hai An ,Hai Phong ung
ho

0 150,000 1,218,054,000
166S2490ZP6F40WC

04231024101 PHAM THI PHUONG

600
21-09-2024

18:20:24

CT DEN:426511228799 Hs
Tran Bao Minh lop 6A7 va
Tran Bao Khang lop 9A2
truong THCS Dong Hoa,
Kien An, Hai Phong
FT24265050199965

0 300,000 1,217,904,000
166S2490ZP0HQDE

N
19029535362016

VND-TGTT-DO THI
HANG

601
21-09-2024

18:04:58

CT DEN:426511509121
DAO UYEN NHI CHUYEN
KHOAN BAN CHAP HANH
CONG DOAN NGANH
GIAO DUCHAI PHONG
Dao Kim Nguyen lop 6A1
truong THCS Tran Hung
Dao ung ho sau bao

0 100,000 1,217,604,000
166S2490ZNE485L0

222220077777 SHBMB

602
21-09-2024

18:03:25

CT DEN:426511735949
Nguyen Chau Minh 7A6
THCS Dang Hai HP

0 100,000 1,217,504,000
166S2490ZNC35PCC

8719121987 SHBMB

603
21-09-2024

17:57:28

CT DEN:426510134147
Nguyen thi nhu quynh. lop
6a7 truong thpt dong hoa.
kien an
FT24265900807412

0 100,000 1,217,404,000
166S2490ZN47X0YX

19024577311010
VND-TKTT-NGUYEN THI

HUONG



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

604
21-09-2024

17:52:55

CT DEN:426510113652
Cong Khoa - 6A7- THCS
Dang Hai ung ho
FT24265048720346

0 100,000 1,217,304,000
166S2490ZMY7J6D8

19031845576010
VND-TGTT-LE THI

HUONG

605
21-09-2024

17:47:57

CT
DEN:166T2490ZMRNC5S
F
MBVCB.7098478497.0988
65.PH MINH TRANG UNG
HO DONG BAO BAO
LUT.CT tu 9343706384
TRAN THI THANH toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 200,000 1,217,204,000
166T2490ZMRNC5SF

9343706384 TRAN THI THANH

606
21-09-2024

17:42:24

CT
DEN:166T2490ZMJBLA53
MBVCB.7098417054.0574
51. Bao Long lop 6A8
truong THCS Dang Hai
UHGD bi bao lu nam
2024.CT tu
0011002159985 TRINH
THI HEN toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 100,000 1,217,004,000
166T2490ZMJBLA53

0011002159985 TRINH THI HEN

607
21-09-2024

17:40:24

CT DEN:242117157403
Em Nguyen Duc Viet Anh
Lop 11B4 Truong THPT
Dong Hoa Kien An

0 200,000 1,216,904,000
166S2490ZMFPTR4Z

02101012917374 NGUYEN THI HANG

608
21-09-2024

17:38:14

CT
DEN:166T2490ZMCU9SK5
em bui viet phong hs lop
8a2 truong thcs dong
hoakien an hai phong

0 50,000 1,216,704,000
166T2490ZMCU9SK5

0974845517 VU THI ANH NGOC



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

609
21-09-2024

17:10:56

CT
DEN:166T2490ZLASCUF7
Hoang Ngoc Anh hsinh
11b6 THPT Dong HoaKien
An chuyen tien

0 30,000 1,216,654,000
166T2490ZLASCUF7

0936573709 HOANG NGOC ANH

610
21-09-2024

17:08:36

CT
DEN:166T2490ZL7Q2TCY
Vu Ngoc Gia Linh. lop 7A3
ung ho thiet hai do bao lu

0 150,000 1,216,624,000
166T2490ZL7Q2TCY

6822098686666 VU THI HIEN

611
21-09-2024

17:03:15

CT DEN:426510874466
CHAU NGUYEN THI
KHANH LINH-TRUONG
THCS DANG HAI
FT24265746160604

0 200,000 1,216,474,000
166S2490ZL0MKWR

K
10921317416012 VND-TGTT-LE THI HA

612
21-09-2024

17:02:52

CT DEN:242117120433 Hs
Ngoc Le lop 8A5 THCS
DANG HAI ung ho khac
phuc bao lut

0 100,000 1,216,274,000
166S2490ZL042SHX

02101013844815 PHAM DUY KHANH

613
21-09-2024

16:58:32

CT
DEN:166T2490ZKUDH013
Hoang Ngoc Mai 6A1
THCS Dang Hai ung ho lu
lut a

0 200,000 1,216,174,000
166T2490ZKUDH013

9889886886 NGO THI THUY

614
21-09-2024

16:56:16

CT
DEN:166T2490ZKRDYMR
C
MBVCB.7097930995.7395
05.NGUYEN THI MINH
HOA 10C2 TRUONG
PTTH DONG HOA KIEN
AN.CT tu 1018697221
NGUYEN THI THANH
HOA toi 129000015938
BAN CHAP HANH CONG
DOAN NGANH GIAO
DUCHAI PHONG tai
VIETINBANK

0 100,000 1,215,974,000
166T2490ZKRDYMR

C
1018697221

NGUYEN THI THANH
HOA

615
21-09-2024

16:55:14

CT
DEN:166T2490ZKQ1BRFP
em dang huy lop 6A7
truong Thcs dong hoa

0 100,000 1,215,874,000
166T2490ZKQ1BRFP

0543088410009 DANG THI NGAN



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

616
21-09-2024

16:54:51

CT DEN:426509770543
IBFT Nguyen Xuan Huy
8A1 Truong THCS Dang
Hai UHGD bi thiet hai do
bao lu nam 2024

0 300,000 1,215,774,000 166S2490ZKPJGBLE 030036438361 SACOMBANK

617
21-09-2024

16:51:50

CT DEN:426509820226
Hong diem 11B6chuyen
FT24265010994595

0 20,000 1,215,474,000
166S2490ZKKK851Q

19070405972017
VND-TGTT-DANG THI

DIEP

618
21-09-2024

16:49:51

CT
DEN:166T2490ZKGY901R
Vietinbank;129000015938;
Lop 7B Truong THCS
Luong Khanh Thien -An
Lao- UHBLchuyen tien

0 3,270,000 1,215,454,000
166T2490ZKGY901R

2110205008848 LUONG VAN SY

619
21-09-2024

16:47:39

CT
DEN:166T2490ZKE14S2K
TRINH THAO UYEN LOP
12A8 TRUONG THPT
DONG HOA  QUAN KIEN
AN  TP HAI PHONG UNG
HO QUY BAO LUT 2024

0 200,000 1,212,184,000
166T2490ZKE14S2K

3211248440
NGUYEN THI HUONG

NHAI

620
21-09-2024

16:46:37

CT
DEN:166T2490ZKCNYEQ
3 Nguyen Quang Thang
lop 11b6 THPT Dong Hoa
Kien An chuyen tien

0 50,000 1,211,984,000
166T2490ZKCNYEQ3

550512089999 NGUYEN MINH NGOC

621
21-09-2024

16:46:11

CT DEN:426509793748 E
Ngo Bao Nam lop 6A11
truong THCS Dang Hai ung
ho bao lut nam 2024
FT24265988552031

0 300,000 1,211,934,000
166S2490ZKC36H0Y

19037215777016
VND-TKTT-TA THI

HUONG

622
21-09-2024

16:41:21

CT
DEN:166T2490ZK5QFHYC
MBVCB.7097785107.6418
99.Ban Hoang Linh Huong
6A1, THCS Dang Hai, Hai
an, HP ung ho dong bao lu
lut.CT tu 1044068767
PHAM THI

0 200,000 1,211,634,000
166T2490ZK5QFHYC

1044068767 PHAM THI SEN



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

622
21-09-2024

16:41:21

SEN toi 129000015938
BAN CHAP HANH CONG
DOAN NGANH GIAO
DUCHAI PHONG tai
VIETINBANK

623
21-09-2024

16:39:16

CT
DEN:166T2490ZK2YSNX2
Tran Duc Anh lop 10C3 .
Truong cap3 dong hoa kien
an hai phong ung ho sau
bao

0 100,000 1,211,434,000
166T2490ZK2YSNX2

0968254754
NGUYEN THI KIM NGAN

624
21-09-2024

16:36:45

CT
DEN:166T2490ZJZMYBDU
Vietinbank;129000015938;
LOP 6A- Truong THCS
Luong Khanh Thien-An Lao
UHDB bao lu

0 2,885,000 1,211,334,000
166T2490ZJZMYBDU

2110205014892
NGUYEN THI HA

PHUONG

625
21-09-2024

16:30:28

chau Pham Mai Anh . Lop
11B6 . Truong THPT
DONG HOA . KIEN AN .
Ung ho bao lu

0 30,000 1,208,449,000 1KDwG-7uNEhIS64 101876029207 BUI ANH NGUYET

626
21-09-2024

16:24:10

CT
DEN:166T2490ZJH152F4
Vietinbank;129000015938;
co VU THI TRANG THCS
Le Loi Hai An HPchuyen
UHGD thiet hai dobao lu
2024

0 200,000 1,208,419,000 166T2490ZJH152F4 2114205018412 VU THI TRANG

627
21-09-2024

16:22:50

CT DEN:211087537547
pham nhu Binh truong
THPT Dong Hoa kien an

0 50,000 1,208,219,000 166S2490ZJF8SHZF 205219471 PHAM PHU DUONG

628
21-09-2024

16:18:13

CT
DEN:166T2490ZJ95Q3D2
MBVCB.7097573676.5028
61.Nguyen Xuan Bao Nam
lop 9A3 truong THCS Dang
Hai ung ho bao lut.CT tu
0031000794468 VU THI
HUONG toi 129000015938
BAN

0 100,000 1,208,169,000
166T2490ZJ95Q3D2

0031000794468 VU THI HUONG



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

628
21-09-2024

16:18:13

CHAP HANH CONG
DOAN NGANH GIAO
DUCHAI PHONG tai
VIETINBANK

629
21-09-2024

16:17:40

CT
DEN:166T2490ZJ8F9FX2
MBVCB.7097559723.4920
53.Nguyen The Gia Bao
Truong  THCS Dang
Hai,Hai An,HP..CT tu
1029224519 NGUYEN THI
GAM toi 129000015938
BAN CHAP HANH CONG
DOAN NGANH GIAO
DUCHAI PHONG tai
VIETINBANK

0 200,000 1,208,069,000 166T2490ZJ8F9FX2 1029224519 NGUYEN THI GAM

630
21-09-2024

16:17:25

CT
DEN:166T2490ZJ8412UW
MBVCB.7097569319.4978
71.luu huong giang 8A2
truong thcs dang hai haian
hp-ung ho.CT tu
0031000302404 LUU DINH
DINH toi 129000015938
BAN CHAP HANH CONG
DOAN NGANH GIAO
DUCHAI PHONG tai
VIETINBANK

0 200,000 1,207,869,000
166T2490ZJ8412UW

0031000302404 LUU DINH DINH

631
21-09-2024

16:16:35

CT
DEN:166T2490ZJ7025NE
MBVCB.7097565450.4934
76.Nguyen Xuan Nam
Phong lop 6A6 truong
THCS Dang Hai ung ho.CT
tu 0031000794468 VU THI
HUONG toi 129000015938
BAN CHAP HANH CONG
DOAN NGANH GIAO
DUCHAI PHONG tai

0 100,000 1,207,669,000 166T2490ZJ7025NE 0031000794468 VU THI HUONG



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
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Ngày giao dịch/
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Số giao dịch/
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Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

631
21-09-2024

16:16:35
VIETINBANK

632
21-09-2024

16:14:19

CT DEN:426509961286
Lop 8A3-Truong THCS
Dang Lam-Hai An ung ho

0 1,635,000 1,207,569,000 166S2490ZJ40V0C9 009704060231941 ACC

633
21-09-2024

16:08:32

CT
DEN:166T2490ZHWCJC33
Vietinbank;129000015938;
Cong Doan truong THCS
Luong Khanh Thien An Lao
UHBL nam 2024

0 2,850,000 1,205,934,000
166T2490ZHWCJC33

2110205237739 DAO THI HUE

634
21-09-2024

16:05:30

CT
DEN:166T2490ZHSCPK8D
Vietinbank;129000015938;
Pham Thuy Duong Lop
7A1 truong THCS Dang
Hai ung ho

0 200,000 1,203,084,000
166T2490ZHSCPK8D

2100207000382 HOANG THU GIANG

635
21-09-2024

16:01:13

CT
DEN:166T2490ZHLQJZTA
nguyen ha quyen lop 9C4
truong THPT Dong Hoa

0 50,000 1,202,884,000
166T2490ZHLQJZTA

0903223954 LUONG THI HA

636
21-09-2024

15:59:07

CT
DEN:166T2490ZHHY4H4A
Nguyen Minh Ngoc lop
11b6 THPT Dong Hoa Kien
An chuyen tien

0 50,000 1,202,834,000
166T2490ZHHY4H4A

550512089999 NGUYEN MINH NGOC

637
21-09-2024

15:55:06

CT
DEN:166T2490ZHCN3N7S
Vietinbank;129000015938;
TT HS LOP 9A TRUONG
THCS LUONG KHANH
THIEN HUYEN AN LAO
HP UNG HO LU LUT 2024

0 1,200,000 1,202,784,000
166T2490ZHCN3N7S

2110205014618 TANG THI THU HIEN

638
21-09-2024

15:44:27

chau dang dinh thang lop
6a2 truong thcs dang hai
quan hai an UHGD bi thien
tai bao lu

0 100,000 1,201,584,000 fFZe-7uNBgUhsY 106874346567 NGUYEN THI ANH



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail
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Mô tả giao dịch/
Transaction description

638
21-09-2024

15:44:27
nam 2024-2025

639
21-09-2024

15:43:45

CT DEN:426508524730
NGUYEN TRA MY 6A7
TTHCS Dang Hai Hai An
HP FT24265890450838

0 100,000 1,201,484,000
166S2490ZGXMURX

5
19033216145018

VND-TGTT-NGUYEN
NGOC NINH

640
21-09-2024

15:41:47

CT
DEN:166T2490ZGV1Q7P6
HS Hoang Tri Vinh lop
10D7 truong Dong Hoa Hai
Phong ung ho dong bao
bao lut

0 100,000 1,201,384,000
166T2490ZGV1Q7P6

0762366069 HOANG PHUC LONG

641
21-09-2024

15:40:44

CT
DEN:166T2490ZGTP1LSZ
chau Nguyen Hai An hs lop
7A3  Truong THCS Dang
Hai Hai An  Hp chau k co
nhieu chi co phan nho nho
mong mot phan ung ho cac
ban bi anh huong con bao
so 3 gay ra.

0 100,000 1,201,284,000
166T2490ZGTP1LSZ

2510143048007 NGUYEN VAN MUU

642
21-09-2024

15:40:32

CT DEN:426508511918
NGUYEN QUANG MINH
9A6 TTHCS Dang Hai Hai
An HP FT24265861003040

0 100,000 1,201,184,000
166S2490ZGTDUUH

W
19033216145018

VND-TGTT-NGUYEN
NGOC NINH

643
21-09-2024

15:39:23

CT
DEN:166T2490ZGRVQAQ
C PHAM THI HUYEN
chuyen tien

0 100,000 1,201,084,000
166T2490ZGRVQAQ

C
2540104216007 PHAM THI HUYEN

644
21-09-2024

15:38:32

TRUONG TRUNG CAP
CHUYEN NGHIEP HP
UNG HO DONG BAO LU
LUT

0 7,566,000 1,200,984,000 1th6u-7uNBITRks 108878703042 DAM THI THU HOAI

645
21-09-2024

15:35:16

CT
DEN:166T2490ZGLEY9V8
CHAU DO MAI HUONG
LOP 9A4 TRUONG THCS
DANG HAI UNG HO

0 100,000 1,193,418,000
166T2490ZGLEY9V8

3281086728 NGUYEN THI HIEN



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

646
21-09-2024

15:31:52

CT DEN:426508477651 Hs
Thien Nhan lop 7a9 thcs
dang hai ung ho dong bao
vung lu
FT24265502604324

0 50,000 1,193,318,000
166S2490ZGFYC2FY

19039281714011
VND-TGTT-NGUYEN

THI HA VY

647
21-09-2024

15:27:03

CT
DEN:166T2490ZG9LBM50
em nguyen dinh tien 10c8
ung ho nha truong

0 100,000 1,193,268,000
166T2490ZG9LBM50

0931516456 NGUYEN VAN DIEP

648
21-09-2024

15:26:42

CT DEN:426508916905
Can bo Giao vien truong
TH Thi tran An Lao-huyen
An Lao- UHGD bi thiet hai
do bao lu nam 2024

0 2,800,000 1,193,168,000
166S2490ZG94VDV3

0300009910003
TONG CONG TY BUU

DIEN VIET NAM

649
21-09-2024

15:26:19

CT
DEN:166T2490ZG8MFVAT
Bui Ha Vy lop 7A6 Truong
THCS Dong Hoa ung ho lu
lut

0 100,000 1,190,368,000
166T2490ZG8MFVAT

2950141859999 PHAM THI LAN

650
21-09-2024

15:25:09

CT
DEN:166T2490ZG72Y92M
BUI MAI HAU b6 THPT
Dong Hoa Kien AnHP ung
ho bao lu

0 10,000 1,190,268,000
166T2490ZG72Y92M

88599887766 BUI MAI HAU

651
21-09-2024

15:17:23

hs Nguyen Ba Minh lop
10C10 THPT Dong Hoa
ung ho

0 50,000 1,190,258,000 1QGs0-7uN9uX3iM 102001318359
NGUYEN THI KIM THOA

652
21-09-2024

15:16:30

CT DEN:426508876099
PH em Nguyen Thao Chi-
9A5- THCS Dang Hai_ UH
vung bao lu mien Bac

0 100,000 1,190,208,000
166S2490ZFVNUFN

Q
354421915 ACC

653
21-09-2024

15:14:11

CT DEN:426508872949
PH em Nguyen Bich An -
6A6 UH vung bao lu

0 100,000 1,190,108,000
166S2490ZFSLKV22

354421915 ACC

654
21-09-2024

15:04:29

CT DEN:426508374098 E
Nguyen Truong Hai lop
8A4 truong THCS Dang
Hai ung ho cac ban hoc
sinh vung bao lu
FT24265342590590

0 500,000 1,190,008,000
166S2490ZFDT9HZ0

19031545108015
VND-TKTT-NGUYEN THI

LAN



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
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Corresponsive name
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hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

655
21-09-2024

15:02:29

CT
DEN:166T2490ZFB5JCR7
Pham Viet Lam Lop 9A1
Truong THCS Dang Hai
UHGD bi thiet hai do bao lu
nam 2024

0 200,000 1,189,508,000 166T2490ZFB5JCR7 3620119808888 VU LAN HUONG

656
21-09-2024

15:01:59

CT DEN:426508364673
Chau Nguyen Dai Tung
Lam lop 6A6 truong THCS
Dang Hai a
FT24265512284361

0 500,000 1,189,308,000 166S2490ZFAGJHJH 14021412638018
VND-TGTT-DANG THI

HIEN

657
21-09-2024

15:01:05

CT
DEN:166T2490ZF9AAV2R
Pham Vu Long 6A6 truong
THCS Dang Hai UHGD bi
thiet hai do bao lu 2024

0 200,000 1,188,808,000
166T2490ZF9AAV2R

3620119808888 VU LAN HUONG

658
21-09-2024

15:00:08

CT DEN:426508358041 E
Nguyen Truong Giang lop
7A9 truong THCS Dang
Hai ung ho cac ban hoc
sinh vung lu lut
FT24265329795949

0 500,000 1,188,608,000
166S2490ZF823GRW

19031545108015
VND-TKTT-NGUYEN THI

LAN

659
21-09-2024

14:59:58

CT DEN:426507357419
Luong Gia Vinh lop 8a1
truong THCS Dong Hoa
ung ho
FT24265010738690

0 100,000 1,188,108,000
166S2490ZF7UCQ7A

19029510558013 VND-TGTT-VU THI NHA

660
21-09-2024

14:58:47

CT DEN:426507353185
chau Doan Vu Hai Lam lop
6A3 truong THCS Dang
Hai ung ho
FT24265460932923

0 200,000 1,188,008,000
166S2490ZF6929F3

19025438415010 VND-TKTT-VU THI LIEN

661
21-09-2024

14:55:16

CT
DEN:166T2490ZF1M96YP
em Tran Do Thao Chi lop
10C3 truong PTTH Dong
Hoa Kien An Hai Phong.

0 100,000 1,187,808,000
166T2490ZF1M96YP

2510148900006 TRAN MINH HAI

662
21-09-2024

14:54:31

CT
DEN:166T2490ZF0MGW9
R HAI MINH LOP 7A11
DONG TIEN UNG HO

0 100,000 1,187,708,000
166T2490ZF0MGW9

R
3281091281 NGUYEN THI PHONG



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/
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Số giao dịch/

Transaction number
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hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

663
21-09-2024

14:48:20

CT DEN:426507560959 Ha
Vu Phuong Nga lop 7A9
ung ho

0 100,000 1,187,608,000
166S2490ZESFTS1C

88886228888 DO THI THUY

664
21-09-2024

14:41:33

CT
DEN:166T2490ZEHHJRC
R Tran Quang Linh lop
11b6 THPT Dong Hoa Kien
An chuyen tien

0 50,000 1,187,508,000
166T2490ZEHHJRCR

550512089999 NGUYEN MINH NGOC

665
21-09-2024

14:40:45

CT
DEN:166T2490ZEGF51P2
Vietinbank;129000015938;t
ap the hs lop 6B truong
THCS Luong Khanh Thien
An Lao Hp ung ho dong
bao bao lu 2024

0 2,842,000 1,187,458,000
166T2490ZEGF51P2

2110205016744 NGUYEN THI HOAI THU

666
21-09-2024

14:38:42

CT
DEN:166T2490ZEDRNT1B
La Khanh Ngoc  6A7 ung
ho dong bao lu lut

0 100,000 1,184,616,000
166T2490ZEDRNT1B

2630107040006 TRAN THI NGOC BICH

667
21-09-2024

14:37:45

CT
DEN:166T2490ZECGXVJ2
Vietinbank;129000015938;
Em Duong Ngoc Luan lop
11 B7 truong THPT Dong
Hoa Kien An

0 200,000 1,184,516,000
166T2490ZECGXVJ2

2104205152045 NGUYEN THI DINH

668
21-09-2024

14:36:27

Bui Kim Anh lop 8A1
Truong THCS Dong Hoa
ung ho dong bao bao lu

0 100,000 1,184,316,000 1Iqh8-7uN7ELRTL 103878314644 VU THI NHA

669
21-09-2024

14:35:38

CT DEN:426514800078
PHAM THI PHUONG HIEN
CK CHAU LE THANH
BINH LOP 7D3 DANG HAI
HAI AN HP-210924-
14:35:38 800078

0 200,000 1,184,216,000
166S2490ZE9PZ0UU

232525399
PHAM THI PHUONG

HIEN

670
21-09-2024

14:29:07

hs le minh khoi lop 7a9 ung
ho dong bao vung lu 0 50,000 1,184,016,000 2TRbM-7uN6kbcS1 101873804295 NGUYEN THI HA VY



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/
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Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

671
21-09-2024

14:29:04

CT
DEN:166T2490ZE10LGC8
Vietinbank;129000015938;
Truong mam non Thang
Thuy huyen Vinh Bao ung
ho bao so 3 theo cv2802
SGDDT CDN

0 4,500,000 1,183,966,000
166T2490ZE10LGC8

2118205047220 BUI THI HUYEN

672
21-09-2024

14:28:07

hs  Kieu Nhat Phong lop
7a9 thcs dang hai ung ho
dong bao vung u

0 50,000 1,179,466,000 1KDwG-7uN6gUZxj 101873804295 NGUYEN THI HA VY

673
21-09-2024

14:27:34

CT
DEN:166T2490ZDZ1SD52
MBVCB.7096695397.9323
70.NGUYEN THI TUYET
chuyen tien.CT tu
0031000356415 NGUYEN
THI TUYET toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 100,000 1,179,416,000
166T2490ZDZ1SD52

0031000356415 NGUYEN THI TUYET

674
21-09-2024

14:27:07

hs em Duong Khoi lop 7a9
thcs dang hai ung ho bao
lu

0 50,000 1,179,316,000 1eIVS-7uN6cThwe 101873804295 NGUYEN THI HA VY

675
21-09-2024

14:25:13

CT
DEN:166T2490ZDVXYH7B
Vietinbank;129000015938;
NGUYEN MAI HOA truong
THCS Le Loi Hai An ung
ho

0 300,000 1,179,266,000
166T2490ZDVXYH7B

2114205112492 NGUYEN MAI HOA

676
21-09-2024

14:24:05

CT DEN:426507234967
Em Ngo Trong Sang lop
7a9 thcs dang hai ung ho
dong bao bao lu
FT24265121012949

0 200,000 1,178,966,000
166S2490ZDUF18U4

19039281714011
VND-TGTT-NGUYEN

THI HA VY

677
21-09-2024

14:23:59

CT DEN:426507234622
PHHS pham khanh ngoc
lop 1A5 ung ho vung cao
FT24265900012015

0 100,000 1,178,766,000
166S2490ZDUAP1R1

19037876696012
VND-TGTT-PHAM THI

NGA



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
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Ngày giao dịch/
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Số giao dịch/

Transaction number
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hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

678
21-09-2024

14:23:06

CT
DEN:166T2490ZDT5BPL3
MBVCB.7096666149.9124
26.E Duong Quoc Tri 6A11
truong THCS Dang Hai
UHGD thiet hai do bao
2024.CT tu
0031000320033 NGUYEN
ANH NHA toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 100,000 1,178,666,000
166T2490ZDT5BPL3

0031000320033 NGUYEN ANH NHA

679
21-09-2024

14:21:54

CT DEN:426507227657
chau Bui Tuan Hai lop 9a4
Truong THCS Dang Hai
ung ho
FT24265160645823

0 200,000 1,178,566,000
166S2490ZDRJVK65

19033552626016
VND-TGTT-NGO THI

BICH NGHE

680
21-09-2024

14:19:14

CT
DEN:166T2490ZDN1PNLF
MBVCB.7096639737.8956
10.E Duong Hoang Bach
8A1 truong THCS Dang
Hai UHGD thiet hai do bao
2024.CT tu
0031000320033 NGUYEN
ANH NHA toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 100,000 1,178,366,000
166T2490ZDN1PNLF

0031000320033 NGUYEN ANH NHA

681
21-09-2024

14:19:06

NGUYEN THI NGOC
THUY hs Vu Ngoc Linh lop
7A9 thcs Dang Hai ung ho
bao lu

0 100,000 1,178,266,000 1J7eq-7uN65sGP5 107881967634
NGUYEN THI NGOC

THUY

682
21-09-2024

14:17:52

CT
DEN:166T2490ZDL8DBKF
Vietinbank;129000015938;
DAO QUANG THANG
GVCN va HS lop 6D9 Le
Loi

0 1,500,000 1,178,166,000
166T2490ZDL8DBKF

2114205163231 DAO QUANG THANG



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail
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Mô tả giao dịch/
Transaction description

682
21-09-2024

14:17:52
Hai An Hai Phong ung ho
HS vung lu

683
21-09-2024

14:11:08

CT DEN:426514125246
hoc sinh Truong my
Phuong lop 10 c3 Truong
THPTDong kien an

0 100,000 1,176,666,000
166S2490ZDBBMEP

Z
0763426223

KlbFundtransfer247 BAN
CHAP HANH CONG
DOAN NGANH GIAO

DUCHAI PHONG

684
21-09-2024

13:59:04

CT
DEN:166T2490ZCVEAU08
NGUYEN THI MEN
CHUYEN TIEN UNG HO
BAO LU CUA HS QUACH
BAO VI LOP 10C10
TRUONG THPT DONG
HOA KIEN AN

0 100,000 1,176,566,000
166T2490ZCVEAU08

3211153988 NGUYEN THI MEN

685
21-09-2024

13:57:21

CT DEN:211087368349
Chau luong yen linh lop
9A2 thcs dang hai ung ho

0 200,000 1,176,466,000
166S2490ZCT51FR2

192034647 BUI THI THUOC

686
21-09-2024

13:53:57

CT
DEN:166T2490ZCNNGX3J
MBVCB.7096468456.7881
04.Truong Pho thong
Edison Quan Kien An
UHGD bi thiet hai do bao lu
nam 2024.CT tu
1018761632 LE THANH
THU toi 129000015938
BAN CHAP HANH CONG
DOAN NGANH GIAO
DUCHAI PHONG tai
VIETINBANK

0 7,000,000 1,176,266,000
166T2490ZCNNGX3J

1018761632 LE THANH THU

687
21-09-2024

13:50:40

CT
DEN:166T2490ZCJB2SVS
MBVCB.7096456155.7759
50.Nguyen Thuy Hong lop
7A6 THCS Dong Hoa KA
Hai Phong ung ho.CT tu
0031000545145 VU THI
THANH HUYEN toi
129000015938 BAN

0 100,000 1,169,266,000
166T2490ZCJB2SVS

0031000545145 VU THI THANH HUYEN



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail
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Mô tả giao dịch/
Transaction description

687
21-09-2024

13:50:40

CHAP HANH CONG
DOAN NGANH GIAO
DUCHAI PHONG tai
VIETINBANK

688
21-09-2024

13:46:49

LAI THI THANH TAM
chuyen ung ho dong bao
lulut

0 100,000 1,169,166,000 1BQS6-7uN3yn0QG 104876489845 LAI THI THANH TAM

689
21-09-2024

13:44:29

CT DEN:242113170462
Bui khanh Duy lop 11B4
truong PTTH Dong Hoa,
kien an hai phong

0 200,000 1,169,066,000
166S2490ZCA54WP9

02101012917619 NGUYEN THI THUY

690
21-09-2024

13:44:20

CT DEN:242113169303
TRAN MINH QUYNH ANH
- lop 11B9 truong THPT
Dong Hoa , Kien An , Hai
Phong

0 10,000 1,168,866,000
166S2490ZC9YB6BJ

80000034861 HOANG THAI AN

691
21-09-2024

13:42:34

CT DEN:211087352545
Em Tran Thi Huong Giang
lop 6A6 Truong THCS
Dang Hai ung ho vung bao
lu

0 200,000 1,168,856,000
166S2490ZC7LY3UK

1009091990 PHAM THI HONG

692
21-09-2024

13:40:46

CT
DEN:166T2490ZC580CZK
vu  hoai linh lop 8a2 trung
hoc  dang hai hai  an  hai
phong ung ho

0 100,000 1,168,656,000
166T2490ZC580CZK

291219888686 NGUYEN THI VUI

693
21-09-2024

13:33:10

CT DEN:426513730233
DAO THI QUYNH TRANG
LOP 10C3 TRUONG THPT
DONG HOA HAI PHONG-
210924-13:33:09 730233

0 100,000 1,168,556,000
166S2490ZBV70QV9

21980037 DAO THI HANG

694
21-09-2024

13:33:02

CT
DEN:166T2490ZBV0R25Z
Em NONG MAI UYEN
Truong THPT DONG HOA
KA HP

0 50,000 1,168,456,000
166T2490ZBV0R25Z

0337910356 NONG MAI UYEN

695
21-09-2024

13:31:54

CT DEN:211087341234
BUI KHANH HA lop 11b9
Truong THPT Dong Hoa
Kien An

0 24,000 1,168,406,000
166S2490ZBTJ83NV

8901012008 BUI KHANH HA



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail
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Transaction description

696
21-09-2024

13:28:42

CT DEN:242113159846
NGUYEN HONG NHUNG -
lop 11B9 truong THPT
Dong Hoa , Kien An , Hai
Phong

0 10,000 1,168,382,000
166S2490ZBPAVCV5

80000034861 HOANG THAI AN

697
21-09-2024

13:28:18

CT DEN:211087337323
Cao Pham Ha Trang lop
6A4 - Truong THCS Dang
Hai

0 200,000 1,168,372,000
166S2490ZBNSBRM

N
326227757 PHAM THI OANH

698
21-09-2024

13:28:02

Tran Duc Cuong lop 11B4
ung ho Truong THPT Dong
Hoa

0 200,000 1,168,172,000 1YFH6-7uN2kXJ9r 102874047872 HOANG THI UYEN

699
21-09-2024

13:27:25

CT DEN:426506054933
chau phan trung hieu
truong ptth dong hoa ka hp
FT24265342223044

0 100,000 1,167,972,000
166S2490ZBMM2HT7

2359697989
LUONG THI HONG

THANH

700
21-09-2024

13:21:44

CT
DEN:166T2490ZBE3X3DA
le duc cuong 1 truong thpt
Dong Hoa

0 100,000 1,167,872,000
166T2490ZBE3X3DA

0702277189 NGUYEN THI NGOC HA

701
21-09-2024

13:15:20

DO NGUYEN VY AN
chuyen tien - HS Lop B6 -
Truong THPT Dong Hoa -
Kien An

0 100,000 1,167,772,000 ZkXw-7uN1uzp5t 106879366432 DO NGUYEN VY AN

702
21-09-2024

13:13:30

CT
DEN:166T2490ZB382S78
MBVCB.7096215653.6250
68.Nguyen Gia Khiem Lop
10C3 truong THPT Dong
Hoa,Kien An HP ung ho
sau bao.CT tu
0031000311819 TRAN
THU HOAI toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 100,000 1,167,672,000
166T2490ZB382S78

0031000311819 TRAN THU HOAI

703
21-09-2024

13:12:26

CT DEN:145936280777 vu
thi phuong thao lop 11b6
THPT Dong Hoa

0 30,000 1,167,572,000
166S2490ZB1TYZ41 9704229206723194458

MBBANK IBFT



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

704
21-09-2024

13:11:14

CT
DEN:166T2490ZB08MM0V
e BUI DUC KHANH LOP
9A2 TRUONG THCS
DONG HOA KIEN AN HAI
PHONG UNG HO

0 100,000 1,167,542,000
166T2490ZB08MM0V

0925322555 HOANG THI HAU

705
21-09-2024

13:11:02

CT
DEN:166T2490ZAZZGUH
G
MBVCB.7096195080.6134
05.NGUYEN DUY HUNG
lop 10c3 .Truong thpt Dong
Hoa.Kien An .HP.CT tu
0031000245386 NGUYEN
DUY THANH toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 100,000 1,167,442,000
166T2490ZAZZGUH

G
0031000245386 NGUYEN DUY THANH

706
21-09-2024

13:10:16

CT
DEN:166T2490ZAYYQ54
W
MBVCB.7096193434.6114
71.chau vu Huyen Thu lop
9A4truong THCS Dang hai
ung ho.CT tu 1018607555
VU HOANG TRUNG toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 100,000 1,167,342,000
166T2490ZAYYQ54W

1018607555 VU HOANG TRUNG

707
21-09-2024

13:10:01

CT
DEN:166T2490ZAYMS4M
W NGUYEN THI BINH
CHUYEN TIEN HS
NGUYEN THUY QUYNH
LOP 11B10
TRUONGTHPT DONG
HOA QUAN KIEN AN HP

0 200,000 1,167,242,000
166T2490ZAYMS4M

W
1290372265 NGUYEN THI BINH



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

708
21-09-2024

13:09:28

CT
DEN:166T2490ZAXX0DBU
hs HUYNH TIEN DAT lop
11B10 truong THPT Dong
Hoa Kien An

0 100,000 1,167,042,000
166T2490ZAXX0DBU

0385076691 HUYNH TIEN DAT

709
21-09-2024

13:08:15

CT
DEN:166T2490ZAWAL5U
W DO HA VY LOP 10C3
TRUONG PTTH DONG
HOA KIEN AN UNG HO
LU LUT

0 100,000 1,166,942,000
166T2490ZAWAL5U

W
3210336078 NGUYEN THI MIEN

710
21-09-2024

13:07:25

CT DEN:426506717346
HS Phan Anh Tuan Truong
THPH DONG HOA KIEN
AN HAI PHONG

0 100,000 1,166,842,000
166S2490ZAV6M83W

168186868 ACC

711
21-09-2024

13:07:03

CT
DEN:166T2490ZAUQNYF
Q e BUI DUC THANH lop
8A2 truong THCS DONG
HOA KIEN AN  Hai Phong
ung ho

0 100,000 1,166,742,000
166T2490ZAUQNYF

Q
0925322555 HOANG THI HAU

712
21-09-2024

13:04:20

CT
DEN:166T2490ZAR4HRH
R VU HUU TAN chuyen
tien ung ho cua chau vu
huu chien

0 100,000 1,166,642,000
166T2490ZAR4HRHR

0961166059 VU HUU TAN

713
21-09-2024

13:01:56

CT DEN:426506971977
Dinh Thanh Phong 7a3
THCS DANG HAI ung ho lu
lut FT24265011816106

0 100,000 1,166,542,000
166S2490ZAMYMG1

E
19024694703779

VND-TGTT-DANG THI
NHUNG

714
21-09-2024

13:01:37

CT
DEN:166T2490ZAMJBM11
MBVCB.7096132900.5736
68.Pham Duc Hoang lop
8A6 Truong THPT Dong
Hoa - Kien An.CT tu
0031000343993 NGO
QUANG SANG toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO

0 100,000 1,166,442,000
166T2490ZAMJBM11

0031000343993 NGO QUANG SANG



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

714
21-09-2024

13:01:37
DUCHAI PHONG tai
VIETINBANK

715
21-09-2024

13:01:29

67304793161-
0375675608-Vu Xuan Nam
hs lop 11B10 truong THPT
Dong Hoa quan Kien An

0 100,000 1,166,342,000 fWdw-7uN10iTtu 701888888

716
21-09-2024

12:59:38

CT
DEN:166T2490ZAJXU8SX
MBVCB.7096115122.5638
40.pham anh thu 10 C3
Truong THPT Dong hoa
kien an hai phong.CT tu
0031000233881 PHAM
VAN KHANH toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 100,000 1,166,242,000
166T2490ZAJXU8SX

0031000233881 PHAM VAN KHANH

717
21-09-2024

12:58:26

CT
DEN:166T2490ZAHBUY31
MBVCB.7096109006.5569
00.Pham Duc Thinh lop
10C8 Truong THPT Dong
Hoa - Kien An.CT tu
0031000343993 NGO
QUANG SANG toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 100,000 1,166,142,000
166T2490ZAHBUY31

0031000343993 NGO QUANG SANG

718
21-09-2024

12:57:31

CT DEN:211087303407
Nguyen Duy Truong An lop
8A10 truong THCS Dang
Hai Q Hai An ung ho gd bi
thiet hai do bao lu nam
2024

0 200,000 1,166,042,000
166S2490ZAG4NBX

M
100011368 BUI THI THANH MAI



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

719
21-09-2024

12:56:43

CT
DEN:166T2490ZAF2EXTB
Le Trong Nguyen lop 11b6
THPT Dong Hoa Kien An
chuyen tien

0 50,000 1,165,842,000
166T2490ZAF2EXTB

550512089999 NGUYEN MINH NGOC

720
21-09-2024

12:56:01

CT
DEN:166T2490ZAE58E7L
Vietinbank;129000015938;
nguyen duc anh B lop
11B10 truong THPT Dong
Hoa kien an  ung ho dong
bao lu lut

0 100,000 1,165,792,000
166T2490ZAE58E7L

2104205225894 LUU THI HANG

721
21-09-2024

12:54:39

CT
DEN:166T2490ZACBF223
Nguyen Dieu Linh lop 11b6
THPT Dong Hoa chuyen
tien

0 50,000 1,165,692,000
166T2490ZACBF223

550512089999 NGUYEN MINH NGOC

722
21-09-2024

12:50:27

CT
DEN:166T2490ZA6TGSR5
PHAM TUAN MINH. LOP
11B10 . THPT DONG HOA
KIEN A. UNG HO BAO

0 200,000 1,165,642,000
166T2490ZA6TGSR5

3281143377
PHAM THI THANH

THUY

723
21-09-2024

12:48:07

Pham Phuong Uyen ; Lop
10C3;  THPT Dong Hoa ;
Kien An

0 100,000 1,165,442,000 2F8tI-7uN08UUM7 106873857920 DINH PHUONG CHI

724
21-09-2024

12:45:50

CT
DEN:166T2490ZA0Q517M
Nguyen Bao Nam 6a4
truong THCS Dang Hai ung
ho GD bao lut

0 100,000 1,165,342,000
166T2490ZA0Q517M

67085556868 BUI THI THU TRANG

725
21-09-2024

12:43:02

CT DEN:426512674645
CON MINH DUNH HS LOP
10C8 TRUONG THPT
DONG HOA KIEN AN UNG
HO BAO LUT-210924-
12:43:01 674645

0 100,000 1,165,242,000
166S2490Z9WZVH6N

2322207 TO THI BIET

726
21-09-2024

12:39:10

CT
DEN:166T2490Z9RWDUM
0 Em Vu Phuc Dat 10C3
THPT Dong Hoa Kien An

0 100,000 1,165,142,000
166T2490Z9RWDUM

0
0985075137 NGUYEN THI LOC



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

726
21-09-2024

12:39:10
chia se voi cac ban vung
cao

727
21-09-2024

12:38:55

CT
DEN:166T2490Z9RJYZX7
chau Khuc Ngoc Binh 7A11
truong THCS Dang Hai ung
ho

0 100,000 1,165,042,000 166T2490Z9RJYZX7 0972230589 LA THI HONG NHUNG

728
21-09-2024

12:38:15

CT DEN:426505888990 hs
Vu Ba Nhat Minh lop
7A9THCS Dang Hai ung
ho vung bao lu
FT24265705805427

0 100,000 1,164,942,000
166S2490Z9QP768H

19024728436015
VND-TGTT-PHAM THI

THUY HOA

729
21-09-2024

12:34:08

CT
DEN:166T2490Z9K87EQW
Chau Do van Tien va Do
van Dung 7A12 ung ho ba
con vung cao.

0 200,000 1,164,842,000
166T2490Z9K87EQW

0388389981 LE KHAC CHUONG

730
21-09-2024

12:33:05

CT DEN:426517672596
Cong doan Truong MN
Dang Hai-Hai An ( UHGD
bi thiet hai do bao lu nam
2024)

0 3,500,000 1,164,642,000
166S2490Z9HVQFB1

043935101 ACC

731
21-09-2024

12:33:04

CT
DEN:166T2490Z9HUN4W
V
MBVCB.7095936471.4410
48.Ha Anh Tuan,lop 9A5,
THCS Dang Hai,ung ho
bao lut.CT tu
0031000499984 NGO THI
THUY LINH toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 100,000 1,161,142,000
166T2490Z9HUN4W

V
0031000499984 NGO THI THUY LINH

732
21-09-2024

12:33:00

CT DEN:426505868912
HS Luong Bao Ngoc lop
11b1 truong THPT Dong
Hoa Kien An
FT24265517003120

0 100,000 1,161,042,000
166S2490Z9HRG0X

W
19033935160010

VND-TGTT-HUA THI
MINH TRANG



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

733
21-09-2024

12:31:16

CT
DEN:166T2490Z9FG3CLN
MBVCB.7095918752.4323
92.chau Ngoc Huong
Giang 8a7 THCS Dang Hai
ung ho.CT tu
0031000543280 DINH THI
THUY ANH toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 200,000 1,160,942,000
166T2490Z9FG3CLN

0031000543280 DINH THI THUY ANH

734
21-09-2024

12:30:46

CT
DEN:166T2490Z9ETBHHY
Em Tran Tuan Anh 9A7
Truong Trung hoc co so
Dang Hai

0 100,000 1,160,742,000
166T2490Z9ETBHHY

81856887799 PHAM THI DAO

735
21-09-2024

12:27:42

CT DEN:211087267051
chau LE HUY HAI 7A3
THCS Dang Hai ung ho

0 100,000 1,160,642,000 166S2490Z9ARLX3J 53059635 CAO THI HA

736
21-09-2024

12:27:41

CT DEN:211087267030
Bao Han Bao Ngoc lop 8A2
thcs Dang Hai ung ho

0 200,000 1,160,542,000
166S2490Z9AQT9U7

50171768
NGUYEN THI BIEN

THUY

737
21-09-2024

12:26:51

CT
DEN:166T2490Z99MGXLE
le gia linh lop 6a7 truong
thcs dang haihai anhai
phong ung ho khac phuc
bao so 3

0 100,000 1,160,342,000
166T2490Z99MGXLE

0904274334 LE THI GIANG

738
21-09-2024

12:26:20

CT
DEN:166T2490Z98Y6566
Hs lop b6 truong THPT
Dong Hoa Kien An

0 40,000 1,160,242,000
166T2490Z98Y6566

0376406599 VU THU NGAN

739
21-09-2024

12:24:48

CT DEN:426505836771
NGUYEN TRAN PHUONG
VY Lop 10C3 THPT DONG
HOA Kien An
FT24265087458710

0 100,000 1,160,202,000 166S2490Z96XJSJZ 19036274183018
VND-TKTT-TRAN THI

HUONG



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

740
21-09-2024

12:23:03

CT
DEN:166T2490Z94LT67T
MBVCB.7095845079.3891
70.bui ngoc diep 8a2 thcs
dang hai, hai an, hp -ung
ho bao lut.CT tu
0011003995524 LUONG
THI PHUONG toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 100,000 1,160,102,000
166T2490Z94LT67T

0011003995524 LUONG THI PHUONG

741
21-09-2024

12:18:14

CT
DEN:166T2490Z8Y8N7H9
MBVCB.7095807381.3624
12.HS DO DUC HOANG-
LOP 6A6 THCS DANG HAI
UNG HO.CT tu
0031000324414 DO THI
THU TRANG toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 100,000 1,160,002,000
166T2490Z8Y8N7H9

0031000324414 DO THI THU TRANG

742
21-09-2024

12:17:16

VU THI HOAI Chuyen tien
ung ho cho vu tuan Phong 0 50,000 1,159,902,000 1TIVU-7uMy7DgEN 101876907078 VU THI HOAI

743
21-09-2024

12:16:44

CT DEN:426505866578
huong giang lop 9A3
truong dang hai quan hai
an UHGD bi bao lu nam
2024

0 50,000 1,159,852,000
166S2490Z8W96THB

31700014441293 VU THI MAN

744
21-09-2024

12:15:42

NGUYEN THI PHUONG
Chuyen tien Nguyen anh
Duc 11b10 truong THPT
Dong Hoa

0 100,000 1,159,802,000 hivC-7uMy0oVC3 108801160282 NGUYEN THI PHUONG

745
21-09-2024

12:12:30

CT
DEN:166T2490Z8QNX2EZ
hoc sinh vu hong ngan va
vu Quynh nga truong

0 200,000 1,159,702,000
166T2490Z8QNX2EZ

0943005818 HA THI HUYEN



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

745
21-09-2024

12:12:30
ptth Dong hoa kien an ung
ho

746
21-09-2024

12:11:55

CT
DEN:166T2490Z8PX8RKN
Nguyen Viet Khanh truong
thpt Dong Hoa kien An . lop
11b3 ung ho bao 3

0 100,000 1,159,502,000
166T2490Z8PX8RKN

066963806868 DAO THI QUYEN

747
21-09-2024

12:07:01

CT
DEN:166T2490Z8HEZX2D
DAO TU LAN 11B10
TRUONG THPT DONG
HOA. KIEN AN. UNG HO
DONG BAO BI LU LUT.

0 100,000 1,159,402,000
166T2490Z8HEZX2D

3280106386 DAO MINH THO

748
21-09-2024

12:05:32

CT
DEN:166T2490Z8FGDH0Y
MBVCB.7095692835.2922
00.Gia Huy Lop 8A1 truong
thcs dong hoa .CT tu
1012722345 DOAN THI
HANG toi 129000015938
BAN CHAP HANH CONG
DOAN NGANH GIAO
DUCHAI PHONG tai
VIETINBANK

0 100,000 1,159,302,000
166T2490Z8FGDH0Y

1012722345 DOAN THI HANG

749
21-09-2024

12:04:28

CT
DEN:166T2490Z8E2NZE1
MBVCB.7095687760.2855
71.Bui Thinh Hung lop 7a4
.truong THCS Dang Hai
.ung ho GD bao lu 2024.CT
tu 0031000336915 DO THI
GIANG toi 129000015938
BAN CHAP HANH CONG
DOAN NGANH GIAO
DUCHAI PHONG tai
VIETINBANK

0 100,000 1,159,202,000
166T2490Z8E2NZE1

0031000336915 DO THI GIANG



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

750
21-09-2024

12:02:56

CT
DEN:166T2490Z8C1J3KW
Nguyen Khac LongLop
7A12Dang HaiHai An
UHGD bi thiet hai do bao lu
so nam 2024

0 100,000 1,159,102,000
166T2490Z8C1J3KW

2530107689008 TRAN THI XIEM

751
21-09-2024

12:02:39

CT
DEN:166T2490Z8BP3UJA
HS Nguyen Gia Huy lop
10c8 truong THPT Dong
Hoa kien An ung ho

0 300,000 1,159,002,000
166T2490Z8BP3UJA

2750119828888 DAO THI NHAN

752
21-09-2024

12:01:58

CT
DEN:166T2490Z8ASL3VE
MBVCB.7095675825.2727
79.Dao Duy Anh.9A3
THCS DANG HAI.CT tu
0011002380765 NGUYEN
THI HUONG GIANG toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 200,000 1,158,702,000
166T2490Z8ASL3VE

0011002380765
NGUYEN THI HUONG

GIANG

753
21-09-2024

12:01:39
hs Vu Phuong Mai ung ho
bao lu

0 50,000 1,158,502,000 wqj2-7uMx5mPIQ 109875970542 LE THI HUONG

754
21-09-2024

12:01:31

CT
DEN:166T2490Z8A6EY7K
Vietinbank;129000015938;
VU THI BIEN chuyen tien e
Bui Phuong Thao lop 9C
ung ho bao lu

0 50,000 1,158,452,000
166T2490Z8A6EY7K

2110205089912 VU THI BIEN

755
21-09-2024

12:01:28

CT
DEN:166T2490Z8A3Y3DS
VU THANH THUY chuyen
tienhoc sinh Hoang Vu Duc
Anh lop 8A7 truong THCS
Dong Hoa Kien an ung ho
dong bao bi con bao so 3

0 100,000 1,158,402,000
166T2490Z8A3Y3DS

0971016819 VU THANH THUY



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
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Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
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Corresponsive account
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Corresponsive name
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756
21-09-2024

12:01:07

CT
DEN:166T2490Z89MSV6V
DO MANH CUONG chuyen
tien chau Duc Minh lop 8A1
truong th cs Dong hoa kien
an hp

0 100,000 1,158,302,000
166T2490Z89MSV6V

8888668599999 DO MANH CUONG

757
21-09-2024

12:00:39

CT
DEN:166T2490Z8919K8U
MBVCB.7095658760.2651
06.Dao Minh Phuc. 7a3
THCS DANG HAI.CT tu
0011002380765 NGUYEN
THI HUONG GIANG toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 200,000 1,158,202,000
166T2490Z8919K8U

0011002380765
NGUYEN THI HUONG

GIANG

758
21-09-2024

12:00:10

Nguyen Thanh Truc truong
THCS Dong Hoa kien an 0 50,000 1,158,002,000 2KdtS-7uMwzmyuw 100868510000 DO THI LIEN

759
21-09-2024

11:59:59

CT
DEN:166T2490Z885LXXY
TA THI MINH chuyen tienm
le thu trang 10c8 ung ho

0 50,000 1,157,952,000
166T2490Z885LXXY

0986197348 TA THI MINH

760
21-09-2024

11:58:58

CT
DEN:166T2490Z86TU49L
MBVCB.7095638473.2556
95.HS Luu Tuan Lam lop
7A12 THCS Dang Hai ung
ho .CT tu 0031000196684
VU THI HUONG toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 100,000 1,157,902,000
166T2490Z86TU49L

0031000196684 VU THI HUONG



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail
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Mô tả giao dịch/
Transaction description

761
21-09-2024

11:56:01

CT
DEN:166T2490Z82X6G87
VU THANH THUY chuyen
tienHoc sinh Hoang vu Hai
anh  lop 10C12 truong
THPT Dong Hoa ung ho

0 100,000 1,157,802,000
166T2490Z82X6G87

0971016819 VU THANH THUY

762
21-09-2024

11:51:48

CT DEN:426504804020
HS Phung Gia Hung lop
6A7 THCS Dang Hai Hai
An ung ho

0 100,000 1,157,702,000
166S2490Z7XC1LFY

0906128596 NGUYEN THI TRANG

763
21-09-2024

11:51:01

CT
DEN:166T2490Z7WAJKW
H
MBVCB.7095575284.2090
22.ha linh dong tien ung ho
bao lut.CT tu
0031000384304 LE THI
NAM toi 129000015938
BAN CHAP HANH CONG
DOAN NGANH GIAO
DUCHAI PHONG tai
VIETINBANK

0 100,000 1,157,602,000
166T2490Z7WAJKW

H
0031000384304 LE THI NAM

764
21-09-2024

11:49:02

CT DEN:426504606961
Cac chau LE PHUONG
LINH, LE PHUONG THAO,
LE MAI PHUONG lop 9A3
Truong THCS Dang Hai
Hai An Hai Phong ung ho
dong bao lut

0 300,000 1,157,502,000
166S2490Z7TPF5AU

009704060120529 ACC

765
21-09-2024

11:47:27

BUI HAI YEN LOP 6A4
TRUONG THCS DANG
HAI UNG HO DB LU LUT

0 200,000 1,157,202,000 1Iqh8-7uMwA6FCl 109876241002 VU THI HUYEN

766
21-09-2024

11:43:55

CT DEN:426504667034
Chau le thanh thom lop8a7
truong THCS Dang Hai
,quan Hai An Hai Phong
ung ho bao lut 2024
FT24265224005758

0 100,000 1,157,002,000
166S2490Z7LY3KXE

19037402018013
VND-TKTT-LE DUC

MINH



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail
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Transaction description

767
21-09-2024

11:43:52

CT DEN:426504666755
NHAN THI THU HIEN quan
Hai An UHGD bi thiet hai
do bao lu 2024
FT24265280907108

0 200,000 1,156,902,000
166S2490Z7LVE4BB

10921918761019
VND-TGTT-NHAN THI

THU HIEN

768
21-09-2024

11:37:43

Luu Phuong Anh 8A5
THCS Dang Hai ung ho
dong bao lu lut

0 100,000 1,156,702,000 ueIq-7uMvWas25 109531016666 LUU VU QUYEN

769
21-09-2024

11:37:17

CT
DEN:166T2490Z7C5TWN
B DOAN THI HUONG em
Truong Minh Duc lop 8A1
truong THCS dong hoa ung
ho thien tai bao lu

0 100,000 1,156,602,000
166T2490Z7C5TWNB

0934268514 DOAN THI HUONG

770
21-09-2024

11:33:49

CT DEN:426504624206 E
Pham Hai Van lop 7A5-
THCS DANG HAI - Hai An
ung ho
FT24265745414903

0 100,000 1,156,502,000
166S2490Z77LASVZ

19028678123016
VND-TGTT-PHAM

QUANG VO

771
21-09-2024

11:27:48

CT DEN:426504895997 Vu
Nam Phong lop 8A9 THCS
Dang Hai Hai An Hai
Phong Ung ho khac phuc
bao so 3

0 300,000 1,156,402,000
166S2490Z6ZN1UTU

0904445939 SHBMB

772
21-09-2024

11:25:38

em Pham Thanh Hung lop
8a1 truong trung hoc co so
Dong Hoa  quan kien an
thanh pho Hai phong

0 100,000 1,156,102,000 1eIVS-7uMujXjNe 103874750470 NGUYEN THI DIEP

773
21-09-2024

11:24:05

ngoc ha lop 9c truong an
tien huyen an lao tp hai
phong ung ho dia phuong
bi bao lu nam 2024

0 200,000 1,156,002,000 2TRbM-7uMudFmrC 108871431690 NGUYEN THU THAM

774
21-09-2024

11:22:55

Nguyen Trong Tien lop 8A1
truong THCS Dong Hoa 0 100,000 1,155,802,000 2UopG-7uMuYUK4z 103878314644 VU THI NHA

775
21-09-2024

11:22:03

CT
DEN:166T2490Z6S2A7K0
Vietinbank;129000015938;
TRAN

0 50,000 1,155,702,000
166T2490Z6S2A7K0

2104205201085 TRAN THANH NHAN



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail
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775
21-09-2024

11:22:03

THANH NHAN chau TRAN
DINH TRONG lop 8A2
THCS DONG HOA ung ho

776
21-09-2024

11:21:31

Nguyen Tuong Khang lop
8A1 truong THCS Dong
Hoa ung ho

0 100,000 1,155,652,000 VcqS-7uMuSnt9R 106873252652 VU THI MINH HOA

777
21-09-2024

11:19:58

CT
DEN:166T2490Z6PAR9MT
EM HOA NGOC DIEP LOP
8A5 TRUONG THCS
DANG HAI UNG HO

0 200,000 1,155,552,000
166T2490Z6PAR9MT

3210570371 DO THI HIEN

778
21-09-2024

11:10:21

CT
DEN:166T2490Z6ALPABE
Phu huynh va hs lop 3a3
truong tieu hoc dang hai
quan hai an ung ho

0 1,900,000 1,155,352,000
166T2490Z6ALPABE

6300101192888 NGUYEN THI HUONG

779
21-09-2024

11:06:33

CT
DEN:166T2490Z65L8KW2
E Pham Nhu Ngoc 11B9
THPT Dong Hoa ung ho lu
lut

0 100,000 1,153,452,000
166T2490Z65L8KW2

0886603197 PHAM NHU QUYNH

780
21-09-2024

11:06:18

CT
DEN:166T2490Z658RMLS
Truong THPT An Hai Thi
tran An Duong Huyen An
Duong Hai Phong UHGD bi
thiet hai bao lu nam 2024

0 19,086,000 1,153,352,000
166T2490Z658RMLS

0936828708 NGUYEN THI THUY

781
21-09-2024

11:05:44

hs Hoang Hai Anh lop 7a9
thcs Dang Hai ung ho vung
bao lu

0 100,000 1,134,266,000 1Jffg-7uMtQhs97 101873804295 NGUYEN THI HA VY

782
21-09-2024

11:05:12

CT DEN:426504502612
TRAN QUOC HOAN
chuyenTranthainghia,lop
6A7 THCS DANG HAI HAI
AN,UHDB THIET hai do
bao lu 2024
FT24265516074216

0 100,000 1,134,166,000
166S2490Z63TE00Q

19035029845017
VND-TGTT-TRAN QUOC

HOAN



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail
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783
21-09-2024

11:05:11

CT
DEN:166T2490Z63SS3FP
Vietinbank;129000015938;
LE KIM KHOANG chuyen
tien. nhom Hoa mi dh1

0 500,000 1,134,066,000
166T2490Z63SS3FP

2114205138995 LE KIM KHOANG

784
21-09-2024

10:57:15

CT DEN:426503469166
BUI THI HOA chuyen
FT24265003087643

0 50,000 1,133,566,000
166S2490Z5TADMS

G
6977598556 BUI THI HOA

785
21-09-2024

10:48:47

chau Ngo Bao Chau Anh
lop 8A7 truong THCS Dang
Hai Hai Phong ung ho

0 200,000 1,133,516,000 VcqS-7uMsJtDdn 101872779482 MAI THI THU TRANG

786
21-09-2024

10:48:46

CT
DEN:166T2490Z5G40J79
HS NGUYEN VU MINH
DUC LOP 7A12 TRUONG
THCS DANG HAI HAI AN
HAI PHONG UNG HO

0 100,000 1,133,316,000
166T2490Z5G40J79

3281088098 VU THI HAI YEN

787
21-09-2024

10:48:15

CT
DEN:166T2490Z5FEAGF
W
MBVCB.7095013360.8521
13.hs Tran Minh Phuc lop
8a1 thcs dang hai UHGD bi
thiet hai do  bao lu
2024.CT tu 1016775733
TRAN VIET DUNG toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 100,000 1,133,216,000
166T2490Z5FEAGFW

1016775733 TRAN VIET DUNG

788
21-09-2024

10:46:35

Dao Ba Nam Phong lop
7A3 truong THCS Dang
Hai ung ho

0 200,000 1,133,116,000
2JGm0-7uMsAwZ4m

100868871917 DO THI NHUNG

789
21-09-2024

10:45:20

CT DEN:426503397414
Cao Tien Dung Lop 10C2 -
Truong PTTH Dong Hoa
Kien An.

0 200,000 1,132,916,000
166S2490Z5BKQLFD

824021975 ACC
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790
21-09-2024

10:43:57

CT DEN:426503412868 di
khac anh tuan uh
FT24265776037408

0 200,000 1,132,716,000
166S2490Z59RED2R

19035559872015
VND-TGTT-VU THI

THUY

791
21-09-2024

10:42:29

CT
DEN:166T2490Z57TJ8WC
PHAM THI HUONG
chuyen tien

0 200,000 1,132,516,000
166T2490Z57TJ8WC

1291977999 PHAM THI HUONG

792
21-09-2024

10:42:03

CT
DEN:166T2490Z5780FAC
EM PHAM HA HUY LOP
7A7 TRUONG THCS
DONG HOA KIEN AN HAI
PHONG UNG HO

0 100,000 1,132,316,000
166T2490Z5780FAC

8813022590 BUI THI QUYEN

793
21-09-2024

10:39:34

CT DEN:426510861883
Pham Khanh Linh lop6a6
truong THCS Dang Hai ung
ho lu lut, ma GD
251654873

0 200,000 1,132,216,000
166S2490Z53YHY9A

006527070001 TRANSFER

794
21-09-2024

10:34:09

CT DEN:426503371093
HS Pham Quoc Vuong
7A12 THCS Dang Hai ung
ho FT24265550860908

0 100,000 1,132,016,000
166S2490Z4WTCKY

D
19030774567019

VND-TGTT-NGUYEN
THI HONG VAN

795
21-09-2024

10:33:03

CT DEN:426503366376 Hs
Pham Duc Tuan 7A12
THCS Dang Hai ung ho
FT24265400250854

0 50,000 1,131,916,000
166S2490Z4VBUB8Y

19030774567019
VND-TGTT-NGUYEN

THI HONG VAN

796
21-09-2024

10:32:12

CT DEN:426503362666 Hs
Pham Thuy Nhi 7a10
THCS Dang Hai ung ho
bao lu FT24265684659926

0 100,000 1,131,866,000
166S2490Z4U7YSW0

19034180874014
VND-TGTT-DANG THI

THUY

797
21-09-2024

10:30:43

CT DEN:426503356262 hs
Pham Thuy Chi 9a5 THCS
Dang Hai ung ho bao lu
FT24265949166740

0 100,000 1,131,766,000
166S2490Z4S9LD5C

19034180874014
VND-TGTT-DANG THI

THUY

798
21-09-2024

10:30:32

CT DEN:426503355574
HS Luu Tuan Lam lop
7A12 THCS Dang Hai ung
ho FT24265821424686

0 50,000 1,131,666,000
166S2490Z4S1ABF5

19030774567019
VND-TGTT-NGUYEN

THI HONG VAN
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799
21-09-2024

10:26:47

CT DEN:426503339534
con pham gia huy lop 6a6
truong THCS dang hai hp
ung ho bao lu.
FT24265341652763

0 200,000 1,131,616,000
166S2490Z4M2PDH

G
19025906733025

VND-TKTT-HOANG THI
OANH

800
21-09-2024

10:25:31
Chau Bao Phong 6a3 ung
ho bao lut

0 100,000 1,131,416,000 2Yway-7uMqnOb4E 109872452798 BUI THI HUONG

801
21-09-2024

10:22:32

CT DEN:092103755003 vu
khanh nhat 9a4 TPTCS
Dang hai

0 200,000 1,131,316,000
166S2490Z4FFMGR

C
000000250142 LE THI BAY YEN

802
21-09-2024

10:20:17

CT DEN:426503311294 Le
Hong Ngoc lop 10c2
Truong THPT Dong Hoa
Kien An ung ho dong bao
bao lut
FT24265266645606

0 100,000 1,131,116,000
166S2490Z4CGLP1N

19036599725011
VND-TGTT-NGUYEN

THI KIM DUYEN

803
21-09-2024

10:17:44
CT DEN:426503286010
chau nguyen van anh

0 100,000 1,131,016,000
166S2490Z4948WK5

066121213 ACC

804
21-09-2024

10:17:06

67294173184-
0862704709-Nguyen Tuan
Phi lop 10c8 thpt Dong
HoaKien An

0 50,000 1,130,916,000 2CwV6-7uMqFE5cj 701888888

805
21-09-2024

10:14:55

CT DEN:426510488108
TUAN KIET 6A3, THCS
DANG HAI-210924-
10:14:54 488108

0 100,000 1,130,866,000
166S2490Z45DSNPR

8382888666 KHONG THI HA

806
21-09-2024

10:13:38

CT DEN:426510486295
ANH TUAN LOP 9A4,
THCS DANG HAI-210924-
10:13:37 486295

0 100,000 1,130,766,000
166S2490Z43Q2M09

8382888666 KHONG THI HA

807
21-09-2024

10:12:44

CT
DEN:166T2490Z42J3FXY
HS Ngo Ha Vy  6A1  THCS
Dang Hai Hai An HP  UH
thiet hai bao lu 2024

0 100,000 1,130,666,000 166T2490Z42J3FXY 5790115678888
NGUYEN THI THANH

HOA
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808
21-09-2024

10:12:40

CT DEN:426503264716
chau Tran Pham Tram
Anh- lop 6A4 truong thcs
dang hai ung ho lu lut

0 200,000 1,130,566,000
166S2490Z42EM37U

919308400 ACC

809
21-09-2024

10:09:54
CT DEN:426510165801
Chau M Ngoc ung ho

0 100,000 1,130,366,000
166S2490Z3YSEP9Z

889626666888 TRAN THI THU HUONG

810
21-09-2024

10:09:46

CT DEN:426510481101
NGHIEM HOANG ANH
6A3 CAP 2 DANG HAI
UNG HO BAO-210924-
10:09:46 481101

0 100,000 1,130,266,000
166S2490Z3YLPMBD

2386688888 NGHIEM XUAN NGOC

811
21-09-2024

10:07:23

tap the PHHS Lop 4a
truong TH TT An Lao H An
Lao UHGD bi thiet hai do
bao lu nam 2024

0 1,500,000 1,130,166,000 Xp9E-7uMpbolti 109001696652 TRINH THI MAI

812
21-09-2024

10:05:04

CT DEN:426503245333
Nguyenhoa chuyen tien
bao so 3 Nguyen Thanh
Nguy FT24265640004708

0 100,000 1,128,666,000
166S2490Z3SDRZ6R

19021021123011
VND-TGTT-NGUYEN

THI THU HOA

813
21-09-2024

10:03:58

CT
DEN:166T2490Z3QYC7XY
Vietinbank;129000015938;
TRINH MINH NHAT lop
7a11 Truong THCS Dang
Hai Hai An

0 100,000 1,128,566,000
166T2490Z3QYC7XY

2109205195677 NGUYEN KIEU ANH

814
21-09-2024

10:02:57

CT DEN:426503224028
Truong THCS Dang Lam-
Quan Hai An- Thanh pho
Hai Phong-Lop 7a10 . Ung
ho dong bao bi thiet hai do
bao lu nam 2024

0 900,000 1,128,466,000
166S2490Z3PLDY7Z

009704060220857 ACC

815
21-09-2024

10:01:06

CT
DEN:166T2490Z3M5GXC
S chau PHUNG QUANG
MINH 6A5 THCS DANG
HAI HAI AN UHGD bi thiet
hai do bao lu nam 2024

0 100,000 1,127,566,000
166T2490Z3M5GXCS

9480198209162 DO THI LAN PHUONG
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816
21-09-2024

09:58:27

Vu Duc Dung lop 8a2
Truong THCS Dang Hai
ung ho

0 100,000 1,127,466,000 N6Ki-7uMp1YPA7 105873350691
PHAM THI PHUONG

LAN

817
21-09-2024

09:54:26

CT
DEN:166T2490Z3CC7LDC
Vietinbank;129000015938;
LOP 7A TRUONG THCS
LUONG KHANH THIEN
AN LAO HP UNG HO
DONG BAO BAO LU 2024

0 1,850,000 1,127,366,000
166T2490Z3CC7LDC

2110281001103 LE THI THANH THOA

818
21-09-2024

09:53:23

CT
DEN:166T2490Z3AYTCGB
MBVCB.7094513841.5371
96.NGUYEN HAI BACH,
lop 8A9, THCS DANG HAI,
Hai an, hp KPCB SO 3.CT
tu 0031000395216 BUI THI
GIANG toi 129000015938
BAN CHAP HANH CONG
DOAN NGANH GIAO
DUCHAI PHONG tai
VIETINBANK

0 100,000 1,125,516,000
166T2490Z3AYTCGB

0031000395216 BUI THI GIANG

819
21-09-2024

09:48:37

CT DEN:211087038508
Nguyen Nhat Minh lop 7A
truong Quang Trung huyen
An lao Hai phong

0 300,000 1,125,416,000
166S2490Z34P0KGK

0984525189 DO THI NHU HA

820
21-09-2024

09:47:10

CT
DEN:166T2490Z32S3LBB
Vietinbank;129000015938;t
ap the lop 8c truong THCS
Luong Khanh Thien - An
Lao ung ho dong bao bao
lu

0 4,000,000 1,125,116,000
166T2490Z32S3LBB

2110205014630 PHAM THI THUY HOA

821
21-09-2024

09:45:43

CT
DEN:166T2490Z30V2FZN
Dao Quynh Anh lop 9A2
truong THCS Dang Hai ung
ho

0 200,000 1,121,116,000
166T2490Z30V2FZN

1356716101968 DAO HIEN VINH



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

822
21-09-2024

09:43:53

Truong THCS TAN Vien an
lao.hp UHGD bi thiet hai do
bao lu nam 2024

0 1,650,000 1,120,916,000 SbEC-7uMo4LLet 100870918965 VU THI HANG

823
21-09-2024

09:42:30

CT DEN:426502149732
Nguyen doan bao tram 6a4
truong thcs dang hai ung
ho khac phuc bao lu
FT24265927276959

0 100,000 1,119,266,000
166S2490Z2WLFN8X

19036640183018
VND-TKTT-DOAN THI

EM

824
21-09-2024

09:41:26

CT
DEN:166T2490Z2V6VL00
MBVCB.7094403952.4669
55.CHU THI SAC chuyen
tien pham van phuc 11B10
tthkien an .CT tu
9364930603 CHU THI SAC
toi 129000015938 BAN
CHAP HANH CONG
DOAN NGANH GIAO
DUCHAI PHONG tai
VIETINBANK

0 200,000 1,119,166,000
166T2490Z2V6VL00

9364930603 CHU THI SAC

825
21-09-2024

09:40:40

CT
DEN:166T2490Z2U66S7Y
Vietinbank;129000015938;
Tap the hoc sinh lop 4D
truong tieu hoc Tran Quoc
Toan quan Kien An thanh
pho Hai Phong.UHGH bi
thiet hai do bao lu nam
2024

0 400,000 1,118,966,000
166T2490Z2U66S7Y

2104205145460 TRAN THI HOP

826
21-09-2024

09:36:21

CT
DEN:166T2490Z2NGFJLM
NGUYEN HUU GIA MINH
LOP 9A3.THCS DANG HAI
HAI AN  HP UNG HO

0 200,000 1,118,566,000
166T2490Z2NGFJLM

4710888546 BUI THI HUONG

827
21-09-2024

09:34:55

CT
DEN:166T2490Z2LKX81P
MBVCB.7094361480.4324
61.NGUYEN THI DUYEN
chuyen tien.CT tu

0 100,000 1,118,366,000
166T2490Z2LKX81P

1017884523 NGUYEN THI DUYEN



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

827
21-09-2024

09:34:55

1017884523 NGUYEN THI
DUYEN toi 129000015938
BAN CHAP HANH CONG
DOAN NGANH GIAO
DUCHAI PHONG tai
VIETINBANK

828
21-09-2024

09:34:52

CT DEN:426502114099
Tap the lop 5A5 truong
Tieu hoc Dang Hai, Hai An,
Hai Phong UHGD bi thiet
hai do bao lu nam 2024

0 1,375,000 1,118,266,000
166S2490Z2LHF2PT

943978969 ACC

829
21-09-2024

09:33:48
hs vu tien tu ung ho 0 100,000 1,116,891,000 iY8q-7uMnPRgBi 103876943861 PHAM THI VIEN

830
21-09-2024

09:31:13

CT
DEN:166T2490Z2FPEXQ8
chau PHUNG QUANG
MINH 6A5 THCS DANG
HAI HAI AN UHGD bi thiet
hai do bao lu nam 2024

0 100,000 1,116,791,000
166T2490Z2FPEXQ8

9480198209162 DO THI LAN PHUONG

831
21-09-2024

09:29:16

CT DEN:426502094852
Chau Vu Dang Duong lop
6a1 truong Dang Hai uh lu
lut FT24265927222075

0 200,000 1,116,691,000
166S2490Z2D43HTB

19023891270012
VND-TGTT-PHAM THI

YEN

832
21-09-2024

09:28:24

CT DEN:242109155803
Chau Nguyen Tien Thang
lop 9A2 truong THCS Dang
Hai ung ho

0 100,000 1,116,491,000
166S2490Z2BZGZBK

02101014909001
MAC THI HONG NHUNG

833
21-09-2024

09:27:37

CT
DEN:166T2490Z2AYE8E9
chau PHUNG TIEN DAT
9A7 THCS DANG HAI HAI
AN UHGD bi thiet hai do
bao lu nam 2024

0 100,000 1,116,391,000
166T2490Z2AYE8E9

9480198209162 DO THI LAN PHUONG

834
21-09-2024

09:26:26

CT DEN:426509425151
PH. AN HAI 9B TRUONG
THCS LUONG KHANH
THIEN UNG HO DONG
BAO LU LUT MIEN BAC-

0 100,000 1,116,291,000
166S2490Z29D1MHA

28335169
NGUYEN THI HONG

DUNG



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

834
21-09-2024

09:26:26
210924-09:26:25 425151

835
21-09-2024

09:22:05

CT
DEN:166T2490Z23MSKLF
Vietinbank;129000015938;t
ruong tueu hoc va rhcs
Hung Nhan huyen Vinh
bao UHGD bi thiet hai do
bao lu nam 2024

0 3,000,000 1,116,191,000
166T2490Z23MSKLF

2107205034050 VU THI THUY

836
21-09-2024

09:19:43

CT
DEN:166T2490Z20HKR0E
BUI PHAM DUC PHONG
LOP 7A3 THCS DANG HAI
UNG HO KHAC PHUC
SAU BAO

0 100,000 1,113,191,000
166T2490Z20HKR0E

8800016669 PHAM THI MAI HUONG

837
21-09-2024

09:18:42

CT
DEN:166T2490Z1Z6384B
NGUYEN BAO NAM B
LOP 9A3 THCS DANG HAI
UNG HO KHAC PHUC
SAU BAO

0 100,000 1,113,091,000
166T2490Z1Z6384B

8800016669 PHAM THI MAI HUONG

838
21-09-2024

09:18:06

CT
DEN:166T2490Z1YCMNK
P NGUYEN HA LINH LOP
7A3 THCS DANG HAI
UNG HO KHAC PHUC
SAU BAO

0 100,000 1,112,991,000
166T2490Z1YCMNKP

8800016669 PHAM THI MAI HUONG

839
21-09-2024

09:17:22

CT DEN:426502953784
VU NGOC QUYEN
CHUYEN KHOAN BAN
CHAP HANH CONG
DOAN NGANH GIAO
DUCHAI PHONG

0 100,000 1,112,891,000
166S2490Z1XDY8T9

1007447458 SHBMB

840
21-09-2024

09:07:49

CT
DEN:166T2490Z1JSVSXT
Vietinbank;129000015938;
chau Tran Dinh Loc lop 11
B10 truong THPT Dong
Hoa KA  HP

0 50,000 1,112,791,000 166T2490Z1JSVSXT 2106205193046 NGUYEN THI TRANG



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

841
21-09-2024

09:06:23

CT
DEN:166T2490Z1GWLRD
5 Dao viet Viet Anh lop 7B
thcs quang trung an lao hai
phong ung ho

0 50,000 1,112,741,000
166T2490Z1GWLRD5

504232828 NGUYEN THI PHUONG

842
21-09-2024

09:05:39

CT
DEN:166T2490Z1FY0VSJ
Vietinbank;129000015938;
Tap the lop 9B Truong
THCS Luong Khanh Thien
An  lao ung ho dong bao
anh huong bao so 3

0 1,120,000 1,112,691,000 166T2490Z1FY0VSJ 2110205021330 LUU THI THANH NHAN

843
21-09-2024

09:02:21

Truong THCS Dang Lam -
quan Hai An - TP Hai
Phong Lop 6A10 ung ho
thiet hai sau bao yagi

0 1,075,000 1,111,571,000 N6Ki-7uMlLhrPk 105871068083 CAO NGOC LINH

844
21-09-2024

09:01:31
ngo quoc duy lop 8A9 0 200,000 1,110,496,000 2TAQg-7uMlIJYxx 101879160888 TRUONG THI THU

845
21-09-2024

08:59:22

CT
DEN:166T2490Z17MXFFV
VU THI HA CHUYEN TIEN

0 100,000 1,110,296,000
166T2490Z17MXFFV

3211151575 VU THI HA

846
21-09-2024

08:58:45

CT DEN:426501975364
Tap the lop 8a2 Truong
THCS Dang Lam quan Hai
An UHGD bi thiet hai bao
lu nam 2024
FT24265419316532

0 1,000,000 1,110,196,000
166S2490Z16U87RR

19031654796010
VND-TGTT-DANG THI

TINH

847
21-09-2024

08:51:16

CT DEN:426501947612
Pham Ha Linh lop 9A2,
Truong THCS Dang Hai
ung ho
FT24265633095097

0 200,000 1,109,196,000
166S2490Z0WXWNZ

G
19026270974015

VND-TGTT-PHAM THI
OANH

848
21-09-2024

08:49:28

CT
DEN:166T2490Z0UKLJT9
Vietinbank;129000015938;
Tmn Bup Sen Xanh Q Hai
An UHGD bi thiet hai do
bao lu nam 2024

0 1,300,000 1,108,996,000 166T2490Z0UKLJT9 2114219841984
NGUYEN PHUONG

THANH



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

849
21-09-2024

08:48:21

CT DEN:426501016800
Tran Minh Duc 10C10
Truong THPT Dong Hoa
Kien An

0 200,000 1,107,696,000
166S2490Z0T2WTBQ

0921020296068 VU THI LAN

850
21-09-2024

08:48:18

CT DEN:426501936921 Do
Ngoc Dung Nghi lop 9A2.
THCS Dang Hai ung ho
FT24265490974135

0 200,000 1,107,496,000
166S2490Z0T16SET

19036075597016
VND-TKTT-DO THI

THUY DUONG

851
21-09-2024

08:47:44

CT
DEN:166T2490Z0S97L1G
Em Hoang Linh Chi lop
7A3.THCS Dang Hai
chuyen tien ung ho

0 100,000 1,107,296,000
166T2490Z0S97L1G

8386823999999 NGUYEN THI THU

852
21-09-2024

08:47:17

CT
DEN:166T2490Z0RPB7Z1
VU TRONG PHIEN hoc
sinh Vu trong Quang lop
12a4 truong Dong Hoa
Kien An Hai Phong ung ho
dong bao lu lut

0 100,000 1,107,196,000
166T2490Z0RPB7Z1

0904065773 VU TRONG PHIEN

853
21-09-2024

08:43:29

CT DEN:211086946361
Nguyen ngoc linh lop 9a2
truong THCS dang hai ung
ho

0 100,000 1,107,096,000
166S2490Z0LNCVK6

192034647 BUI THI THUOC

854
21-09-2024

08:39:52

CT
DEN:166T2490Z0FWJJXS
MBVCB.7093883350.1331
39.Em Do thi thuy trang lop
10C6 truong THPT dong
hoa ,kien an, hai phong.CT
tu 1015835031 CHU THI
HIEP toi 129000015938
BAN CHAP HANH CONG
DOAN NGANH GIAO
DUCHAI PHONG tai
VIETINBANK

0 100,000 1,106,996,000 166T2490Z0FWJJXS 1015835031 CHU THI HIEP

855
21-09-2024

08:38:24

CT DEN:426501901103
Truong mn An Duong,
quan Hai An, UHGD bi thiet
hai do bao lu nam 2024

0 550,000 1,106,896,000
166S2490Z0DYJZ2A

19036427125012
VND-TKTT-NGUYEN THI

THANH THUONG



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

855
21-09-2024

08:38:24
FT24265307231298

856
21-09-2024

08:36:54

CT DEN:426501354623
TRINH NGOC NGHIA
Truong THPT Luong
Khanh Thien Quan Hong
Bang UHGD bi thiet hai do
bao lu nam 2024

0 15,200,000 1,106,346,000
166S2490Z0BZ4JVR

2288888989 SHBMB

857
21-09-2024

08:34:37

CT DEN:426501887816
TO LE HAI CHAU lop 7a1-
Dang Hai ung ho bao
T9.2024
FT24265159452260

0 200,000 1,091,146,000
166S2490Z08Y9DNT

19034615634010
VND-TGTT-LE THI

THUY

858
21-09-2024

08:26:57

CT
DEN:166T2490YZYUH2BB
Bui Ha My lop 7a9 truong
THCS Dong hoa Kien An

0 50,000 1,090,946,000
166T2490YZYUH2BB

0982386819 HOANG THI HONG

859
21-09-2024

08:23:32

CT DEN:426501849405
Luu Duy Long 9a3 THCS
Dang Hai ung ho
FT24265486116603

0 200,000 1,090,896,000 166S2490YZUAPNJJ 19028017819995
VND-TGTT-PHAM THI

THUY LINH

860
21-09-2024

08:22:35

CT DEN:426501846180
Luu Duy Minh 7a3 THCS
Dang Hai ung ho
FT24265263518860

0 200,000 1,090,696,000
166S2490YZT22YH7

19028017819995
VND-TGTT-PHAM THI

THUY LINH

861
21-09-2024

08:22:21

CT
DEN:166T2490YZSRWNF
Z DANG THI DUNG EM
VU DUC THINH LOP 7A12
TRUONG THCS DANG
HAI UNG HO GIA DINH BI
THIET HAI DO BAO LU
NAM 2024

0 100,000 1,090,496,000
166T2490YZSRWNF

Z
3211098487 DANG THI DUNG

862
21-09-2024

08:14:10

Ng Chi Danh lop 6B THCS
Quang Trung ung ho 0 50,000 1,090,396,000 1eIVS-7uMiC4kI4 105873813614 DO VAN ANH

863
21-09-2024

08:12:15

Em Vu Van Minh va Duc
Anh 6B THCS Quang
Trung

0 200,000 1,090,346,000 2PJqo-7uMi4GBpg 105873813614 DO VAN ANH



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

864
21-09-2024

08:11:37

Bui Quang Khai 7A2-THCS
Dong Hoa ; Kien An ung ho 0 50,000 1,090,146,000 1ye9w-7uMi1iRwG 109005704054 PHAM THI THU

865
21-09-2024

08:10:22

Hoc sinh Bui Thi Thuy Linh
11B2-THPT Dong Hoa;
Kien An ung ho

0 50,000 1,090,096,000 XpFW-7uMhwcTK3 109005704054 PHAM THI THU

866
21-09-2024

08:08:13

CT DEN:426501876707
Nguyen Thi Anh Thu 9a4
truong THCS Dang Hai-
Hai An ung ho khac phuc
bao lut

0 200,000 1,090,046,000
166S2490YZ83B0N1

008404204 ACC

867
21-09-2024

08:05:59

em Vu Gia Hung lop 6A7
truong THCS Dang Hai ung
ho dong bao dau con bao
so 3

0 100,000 1,089,846,000 1ye9w-7uMherU1y 107873365599 NGUYEN THI MO

868
21-09-2024

08:05:27

CT DEN:426501791409
HO DUC HOAN 7C5
TRUONG THCD VINH
NIEM UNG HO THBL 2024
FT24265092213548

0 100,000 1,089,746,000
166S2490YZ4F92G8

19033164875012
VND-TGTT-NGUYEN

THI HANG NGA

869
21-09-2024

08:01:14

CT DEN:426501778739
NGUYEN THI HANG
chuyen
FT24265097221523

0 200,000 1,089,646,000
166S2490YYYVY3DX

19037707752019
VND-TGTT-NGUYEN

THI HANG

870
21-09-2024

07:57:10

CT
DEN:166T2490YYTGXGK
L
Vietinbank;129000015938;
Em kim luan lop Thay
Duong 9A6 ung ho dong
bao bao lut

0 100,000 1,089,446,000
166T2490YYTGXGKL

2114205172459 PHAN THI LY

871
21-09-2024

07:55:23

CT
DEN:166T2490YYR4Y68R
MBVCB.7093566318.9304
07.NGUYEN THI NHU
QUYNH lop 11b6 thpt dong
hoa,kien an.CT tu
1047319945 NGUYEN THI
NHU QUYNH toi
129000015938 BAN

0 50,000 1,089,346,000
166T2490YYR4Y68R

1047319945
NGUYEN THI NHU

QUYNH



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

871
21-09-2024

07:55:23

CHAP HANH CONG
DOAN NGANH GIAO
DUCHAI PHONG tai
VIETINBANK

872
21-09-2024

07:50:24

CT
DEN:166T2490YYJKD4KD
Le Mai Phuong 11B6
Truong THPT Dong Hoa

0 50,000 1,089,296,000
166T2490YYJKD4KD

220520811169 LE MAI PHUONG

873
21-09-2024

07:50:00

CT
DEN:166T2490YYJ1LQPW
Hoang Nam Khanh lop 8A1
truong THCS Dang Hai
UHGD bi thiet hai do bao lu
2024.

0 200,000 1,089,246,000
166T2490YYJ1LQPW

2600102100004 VU THI PHUONG

874
21-09-2024

07:49:53

DO THI BICH NGOC
Chuyen tien chau bui
quynh phuong lop10c8
truong ptth dong hoa

0 100,000 1,089,046,000 2UopG-7uMgbUzho 101874015061 DO THI BICH NGOC

875
21-09-2024

07:49:37

CT
DEN:166T2490YYHJ0WSJ
Vietinbank;129000015938;
Lop 8B truong THCS
Luong Khanh Thien An Lao
UHGD thiet hai bao Yagi

0 1,395,000 1,088,946,000 166T2490YYHJ0WSJ 2110205014784 MAI THI HOANG YEN

876
21-09-2024

07:49:29

CT
DEN:166T2490YYHC6LM
W DAO THI MINH ANH hs
b6 truong thpt Dong Hoa
quan Kien An

0 20,000 1,087,551,000
166T2490YYHC6LM

W
0358918285 DAO THI MINH ANH

877
21-09-2024

07:48:53

CT
DEN:166T2490YYGK3BFV
Dinh Pham Thao Anh 11B6
Truong THPT Dong Hoa

0 20,000 1,087,531,000
166T2490YYGK3BFV

0815000698 DINH PHAM THAO ANH

878
21-09-2024

07:48:40

CT
DEN:166T2490YYG9DGJ
W Nguyen Diep Anh
chuyen tien hs lop B6
truong THPT Dong Hoa
Kien An

0 20,000 1,087,511,000
166T2490YYG9DGJ

W
0398239415 NGUYEN DIEP ANH



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

879
21-09-2024

07:47:01

CT DEN:426500852814
Chau Vu Thanh Ngoc lop
7A3 truong Dang Hai
chuyen tien ung ho

0 200,000 1,087,491,000
166S2490YYE398E0

022944520 ACC

880
21-09-2024

07:35:44

CT DEN:426500841136
chau Do Nhan Kiet lop 8a9
THCS Dang Hai, Hai An,
Hai Phong ung ho khac
phuc bao so 3

0 200,000 1,087,291,000 166S2490YXZ6JBLT 009704060014734 ACC

881
21-09-2024

07:34:46

CT
DEN:166T2490YXXXLR2M
MBVCB.7093428875.8454
68.Chau Doan Duc Bao
Nam lop 6A6, truong Dang
Hai, ung ho vung bi bao lu
.CT tu 1031000009320
PHAM HAI ANH toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 100,000 1,087,091,000
166T2490YXXXLR2M

1031000009320 PHAM HAI ANH

882
21-09-2024

07:33:04

CT DEN:426500838564 Vu
Dang Gia Bao_6A6_ THCS
Dang Hai ung ho

0 200,000 1,086,991,000
166S2490YXVP3LQC

009704060199637 ACC

883
21-09-2024

07:31:09

CT
DEN:166T2490YXT4TWU
Z LE DUC THANH TUNG
HS LOP 8A9 TRUONG
THCS DANG HAI   HA
HP UNG HO KHAC PHUC
DAU BAO

0 200,000 1,086,791,000
166T2490YXT4TWUZ

3230528134 DAO THI PHUONG

884
21-09-2024

07:29:54

CT
DEN:166T2490YXRH2J9L
Vietinbank;129000015938;
Lop 8D truong THCS
Luong Khanh Thien An Lao
UHGDbi thiet hai do bao lu
nam 2024

0 1,760,000 1,086,591,000 166T2490YXRH2J9L 2110205014660 TRAN THI AI VAN



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

885
21-09-2024

07:26:13

Bui Vu Hai Au 6A3 THCS
Dang Hai Hai An HP ung
ho khac phuc bao so 3

0 500,000 1,084,831,000 hivC-7uMf3L2zF 104872998885 BUI BACH TUAN ANH

886
21-09-2024

07:23:30

CT DEN:242107170809
Chau Nguyen Hai Anh 6A1
ung ho a.

0 200,000 1,084,331,000
166S2490YXH180Q7

02001018907132 TRAN THI THOM

887
21-09-2024

07:22:52

Bui Vu Bao Nhan lop 8A9
THCS Dang Hai Hai An HP
ung ho khac phuc bao so 3

0 500,000 1,084,131,000 156Ik-7uMepl2kG 104872998885 BUI BACH TUAN ANH

888
21-09-2024

07:17:04

CT DEN:426500823580
em LE TAT QUANG lop
6A1 truong THCS DANG
HAI HAI AN HP ung ho bao
lu

0 200,000 1,083,631,000
166S2490YX8JMK1N

006785694 ACC

889
21-09-2024

07:07:57

CT
DEN:166T2490YWWHG10
5 Ninh Khanh Ly lop 12A4
Truong PTTH Dong Hoa
Kien An

0 100,000 1,083,431,000
166T2490YWWHG10

5
0907266520 NGUYEN THI MAN

890
21-09-2024

07:05:09

CT
DEN:166T2490YWSTQWY
Z
MBVCB.7093256621.7391
07.Chau Le Minh Gia Bao
Lop 6A9 Truong THCS
Dang Hai ung ho bao
lut.CT tu 0031000204421
VU THI BICH VIET toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 100,000 1,083,331,000
166T2490YWSTQWY

Z
0031000204421 VU THI BICH VIET

891
21-09-2024

07:02:03

CT
DEN:166T2490YWNQ2EP
V
MBVCB.7093238599.7293
74.Chau Le Minh Gia Huy
Lop 9A5 Truong THCS
Dang Hai ung ho bao
lut.CT tu

0 100,000 1,083,231,000
166T2490YWNQ2EP

V
0031000204421 VU THI BICH VIET



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

891
21-09-2024

07:02:03

0031000204421 VU THI
BICH VIET toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

892
21-09-2024

06:59:16

Chau Ngo Xuan Trong
11B11 Truong THPT Dong
Hoa ung ho hs co hoan
canh sau bao

0 100,000 1,083,131,000 2Yway-7uMdHwJeh 100873734572 PHAM THI KIM CUC

893
21-09-2024

06:54:32

CT
DEN:166T24910JADEPT2
PHAM THI HUONG
CHUYEN TIEN PHAM
QUANG TRUNG HS
TUONG PTTH DONG HOA

0 300,000 1,083,031,000 166T24910JADEPT2 3210999055 PHAM THI HUONG

894
21-09-2024

06:54:08

CT
DEN:166T24910J9V0LUD
Vietinbank;129000015938;
CO NGUYEN THI KIEU
ANH THCS LE LOI ung ho

0 200,000 1,082,731,000
166T24910J9V0LUD

2114205072640 NGUYEN THI KIEU ANH

895
21-09-2024

06:53:55

CT DEN:434907561825
Nguyen Thi Bao Ngoc Lop
11B10 Truong PTTH Dong
Hoa Kien An HP ung ho

0 100,000 1,082,531,000 166S24910J9KCUPP 9704229269657339 MBBANK IBFT

896
21-09-2024

06:50:53

CT
DEN:166T24910J5KBW4V
Vietinbank;129000015938;
Chau Nguyen Do Ha Ngan
lop 6A1 Truong THCS Nam
Ha ung ho thien tai bao lu

0 100,000 1,082,431,000
166T24910J5KBW4V

2104205135240 DO THI DUNG

897
21-09-2024

06:50:02
CT DEN:426523782256
IBT From SeABank

0 200,000 1,082,331,000 166S24910J4FAB4U 66681999 NGUYEN THI THU



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

898
21-09-2024

06:47:51

CT
DEN:166T24910J1KAH2T
Vietinbank;129000015938;
Chau Nguyen Minh
Phuong lop 10C5 THPT
Dong Hoa ung ho thien tai
bao lu

0 100,000 1,082,131,000 166T24910J1KAH2T 2104205135240 DO THI DUNG

899
21-09-2024

06:46:40

CT DEN:426523713861
Tap the lop 9A7- Truong
THCS Dang Lam- Q. Hai
An- TP Hai Phong- UHGD
bi thiet hai do bao lut nam
2024

0 1,914,000 1,082,031,000
166S24910J007MLW

009704060156882 ACC

900
21-09-2024

06:42:31

E Do Diy Thanh Lop 8B5
Truong THCSVinh Niem Le
Chan HP ung ho bao lut

0 50,000 1,080,117,000 1J7eq-7uMcBuM4w 109874884722 NGUYEN THI HONG

901
21-09-2024

06:23:54

CT
DEN:166T24910H3Y0C43
VU THI TUOI CHUYEN
TIEN UNG HO

0 100,000 1,080,067,000
166T24910H3Y0C43

4320326607 VU THI TUOI

902
21-09-2024

06:20:26

Vu Dinh Manh Cuong lop
12A6 truong THPT Dong
Hoa ung ho

0 200,000 1,079,967,000 Lj8i-7uMakFQfI 108875488063
NGUYEN THI THU

HANG

903
21-09-2024

06:15:32

CT
DEN:166T24910GSW7Y1
C DINH THAI TUAN 8A8
TRUONG THCS DANG
HAI UNG HO

0 100,000 1,079,767,000
166T24910GSW7Y1C

3211356671
NGUYEN THI THU

HANG

904
21-09-2024

06:11:47

CT
DEN:166T24910GMXXGS
3
MBVCB.7093042287.6134
38.em Nguyen Long Hung
lop 7A7 ung ho.CT tu
9973058836 PHAM THI
KIM TUYEN toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 100,000 1,079,667,000
166T24910GMXXGS

3
9973058836 PHAM THI KIM TUYEN



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

905
21-09-2024

05:54:05

CT DEN:426522603143
Lop 6A2 - Truong THCS
Dang Lam - Quan Hai An
ung giao vien hoc sinh
dong bao bi thiet hai do
bao so 3.

0 1,330,000 1,079,567,000
166S24910FYKE68A

936313069 ACC

906
21-09-2024

05:52:37

CT DEN:426522602745
Hs: nguyen pham ngoc
huyen lop 7a1 truong
THCS Dang Hai ung ho

0 200,000 1,078,237,000
166S24910FWLYNJF

942428428 ACC

907
21-09-2024

04:39:40

CT DEN:426421541096
Dao Thi Thanh Dung-
THCS Le Loi- Hai An- Hai
Phong FT24265708520878

0 100,000 1,078,037,000
166S24910D29Z0ES

5568898986 DAO THI THANH DUNG

908
21-09-2024

01:48:30

CT
DEN:166T249103JDC9G5
MBVCB.7092739186.4297
89.Chau Minh Trang lop
8A6 truong THCS Dang
Hai, ung ho lu lut..CT tu
0031000407948 NGUYEN
THI LE THU toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK;
thoi gian GD:21/09/2024
00:34:24

0 100,000 1,077,937,000
166T249103JDC9G5

0031000407948 NGUYEN THI LE THU

909
21-09-2024

01:40:29

CT
DEN:166T249102BB2XAC
MBVCB.7092675424.3889
36.Em Pham Hien Anh
9a11- Truong THCS Le Loi
, Hai An.CT tu
0031000908480 PHAM
THI THU HIEN toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK;
thoi gian

0 100,000 1,077,837,000
166T249102BB2XAC

0031000908480 PHAM THI THU HIEN



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

909
21-09-2024

01:40:29
GD:21/09/2024 00:03:18

910
21-09-2024

01:35:04

CT
DEN:166T2490YDR1C7SB
nguyen duc viet anh 7a3
THCS Dang Hai ung ho;
thoi gian GD:20/09/2024
23:46:07

0 100,000 1,077,737,000
166T2490YDR1C7SB

267988889999
NGUYEN THI PHUONG

DUNG

911
20-09-2024

23:13:11

chau Doan Mai Nguyen
7A3 Truong THCS Dang
Hai ung ho

0 200,000 1,077,637,000 2Yway-7uM8lPUi3 101874905402 MAI THI THUY

912
20-09-2024

23:08:28

CT
DEN:166T2490YC9B6WP
H
Vietinbank;129000015938;
VU THI LIEN chuyen tien

0 500,000 1,077,437,000
166T2490YC9B6WP

H
2114205061197 VU THI LIEN

913
20-09-2024

23:04:53

CT
DEN:166T2490YC4LF4NU
EM DOAN THI VAN HA
NOP TIEN UNG HO LOP

0 200,000 1,076,937,000
166T2490YC4LF4NU

3230288359 TRAN THI NGOC ANH

914
20-09-2024

23:02:14

CT DEN:426416323402 Hs
Hai Anh lop 9a3 truong
THCS Dang Hai
FT24265918175672

0 100,000 1,076,737,000
166S2490YC1397K6

19035879508011
VND-TGTT-NGUYEN

THI HAI

915
20-09-2024

23:00:59

CT
DEN:166T2490YBZESUY4
MBVCB.7092494804.2739
34.pham tran bao ngoc lop
8a2 truong thcs Dang hai
ung ho .CT tu 9934380709
TRAN THI TRANG toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 100,000 1,076,637,000
166T2490YBZESUY4

9934380709 TRAN THI TRANG



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

916
20-09-2024

22:58:37

CT DEN:426415316645 Hs
BUI KHANH NGOC lop
11B10 truong THPT Dong
Hoa, quan Kien An
FT24265127297000

0 200,000 1,076,537,000
166S2490YBWAS0F

S
19029423721013

VND-TGTT-TRINH THI
TRANG NHUNG

917
20-09-2024

22:58:34

CT
DEN:166T2490YBW8MCK
E
MBVCB.7092498759.2694
80.tien ung ho bao lu cua 2
chau Phuong Thao va
Thao Vi.CT tu 1036578011
LE THI HIEN toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 200,000 1,076,337,000
166T2490YBW8MCK

E
1036578011 LE THI HIEN

918
20-09-2024

22:58:21

CT
DEN:166T2490YBVZ1R92
MBVCB.7092497814.2684
11.Manh Tung 8A1 truong
THCS Dang Hai UHGD bi
bao lu nam 2024.CT tu
0031000931228 NGUYEN
THI KHANH toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 100,000 1,076,137,000
166T2490YBVZ1R92

0031000931228 NGUYEN THI KHANH

919
20-09-2024

22:58:02

CT DEN:426415315564 vu
ba gia Huy lop7a3 truong
thcs dong hoa ka-hp
FT24265338456512

0 100,000 1,076,037,000
166S2490YBVJRAG3

19026772213018 VND-TGTT-VU BA HIEP

920
20-09-2024

22:53:00

CT
DEN:166T2490YBNW9685
MBVCB.7092476770.2546
70.Pham Anh Tuan 10C8
THPT Dong Hoa Kien An
ung ho thiet hai do bao lu
2024.CT tu

0 100,000 1,075,937,000
166T2490YBNW9685

1016420581 PHAM VAN NHAN



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

920
20-09-2024

22:53:00

1016420581 PHAM VAN
NHAN toi 129000015938
BAN CHAP HANH CONG
DOAN NGANH GIAO
DUCHAI PHONG tai
VIETINBANK

921
20-09-2024

22:51:27

CT DEN:426422073064
MINH CHAU LOP 9A8
THCS DANG HAI UNG HO
BAO LU

0 100,000 1,075,837,000
166S2490YBLUSTZ8

700014543263 LE THI XUAN

922
20-09-2024

22:50:43

CT DEN:426415287079
PH va HS lop 3a2 truong
TH Dang Hai quan Hai An
UHGD bi thiet hai do bao lu
nam 2024

0 1,700,000 1,075,737,000
166S2490YBKVZ2FS

8603101986 SHBMB

923
20-09-2024

22:45:44

CT DEN:426415291228
HS Nguyen Gia Huy ung
ho a FT24265561009590

0 100,000 1,074,037,000
166S2490YBDA7PW

7
19038694971014

VND-TGTT-TRAN THI
THUONG

924
20-09-2024

22:44:12

VU BINH MINH THCS
DONG HOA UHGD bi thiet
hai do bao lu nam 2024

0 200,000 1,073,937,000 1vcdY-7uM6rfuES 101882643339 HOANG MINH HUONG

925
20-09-2024

22:40:50

HOANG DUC BAO KHOI
THCS DONG HOA UHGD
bi thiet hai do bao lu nam
2024

0 50,000 1,073,737,000 156Ik-7uM6e088k 101882643339 HOANG MINH HUONG

926
20-09-2024

22:40:05

CT
DEN:166T2490YB5UD40H
Em Dinh Thi Thuy Chi lop
7A3THCS Dang Hai ung
ho

0 100,000 1,073,687,000
166T2490YB5UD40H

2570100926006 DINH THI KIM XOA

927
20-09-2024

22:39:16

CT
DEN:166T2490YB4SADBC
MBVCB.7092420314.2184
71.Doan Ha Linh 6A8
UHGD bi thiet hai do bao lu
2024.CT tu
0031000137728 TRAN THI
NGUYET toi
129000015938 BAN

0 100,000 1,073,587,000
166T2490YB4SADBC

0031000137728 TRAN THI NGUYET



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
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Ngày giao dịch/
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Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
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Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

927
20-09-2024

22:39:16

CHAP HANH CONG
DOAN NGANH GIAO
DUCHAI PHONG tai
VIETINBANK

928
20-09-2024

22:36:48

HS Phan Minh Nhat lop
7A9 THCS Dong Hoa Kien
An ung ho

0 50,000 1,073,487,000 11naa-7uM6NciGY 105878316255 LUU THUY VAN

929
20-09-2024

22:35:16

HS Nguyen Hoang Dat lop
7A9 THCS Dong Hoa Kien
An ung ho

0 100,000 1,073,437,000 hivC-7uM6HRYxi 105878316255 LUU THUY VAN

930
20-09-2024

22:34:29

CT DEN:426415266298
chau Giap Thi Quynh Nga,
lop 7A7 truong THCS Dang
Hai UHGD bi thiet hai bao
lu FT24265340581830

0 100,000 1,073,337,000
166S2490YAYFERPP

19024093228011
VND-TKTT-PHAM THI

HA

931
20-09-2024

22:31:50

CT
DEN:166T2490YAUXXFBX
Em Vu Gia Huy Lop 8A6
Truong Trung Hoc Co So
Dong Hoa Kien An Hai
Phong Ung ho dong bao lu
lut

0 50,000 1,073,237,000
166T2490YAUXXFBX

0395266118 PHAM THI THU HIEN

932
20-09-2024

22:31:16

CT
DEN:166T2490YAU71PD5
Do thi ha vylop6atruong
Thcs quyang trungan laohp

0 100,000 1,073,187,000
166T2490YAU71PD5

0869093784 NGUYEN THUY NGA

933
20-09-2024

22:29:22

CT DEN:426415253986
Chau Giap Tung Duong lop
6A3, truong THCS Dang
Hai UHGD bi thiet hai bao
lu FT24265490217060

0 100,000 1,073,087,000
166S2490YARPK09C

19024093228011
VND-TKTT-PHAM THI

HA

934
20-09-2024

22:29:18

CT
DEN:166T2490YARL6M88
Phu huynh va HS lop 4A9
truong Tieu hoc Dang Hai
Q. Hai An ung ho GD bi
bao 2024

0 2,150,000 1,072,987,000
166T2490YARL6M88

0987615887 LE THU TRANG



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail
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hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

935
20-09-2024

22:28:29

CT
DEN:166T2490YAQJ4GJR
Hoc Sinh Luong Quyn Anh
Lop 6A1  THCS Dang Hai
Hai An ung ho.

0 200,000 1,070,837,000 166T2490YAQJ4GJR 7958859999 LUONG VAN PHUONG

936
20-09-2024

22:27:07

CT
DEN:166T2490YANQGAM
L HOANG THI THOANH
chuyen tien

0 100,000 1,070,637,000
166T2490YANQGAM

L
68762116868 HOANG THI THOANH

937
20-09-2024

22:26:18

CT DEN:426422167616
CHAU NGUYEN TUAN
MINH LOP 9A4 TRUONG
THCS DANG HAI UNG
HO-200924-22:26:16
167616

0 200,000 1,070,537,000
166S2490YAMMNM6

B
154912149

NGUYEN THI THU
HUYEN

938
20-09-2024

22:22:47

CT DEN:426515472624
Chau Pham Bao Khanh lop
11B3 ung ho bao lut

0 50,000 1,070,337,000
166S2490YAGZQQQ

L
033628288 ACC

939
20-09-2024

22:19:53

NGUYEN THI LAN quan
Hai An UHGD bi thiet hai
do bao lu nam 2024

0 100,000 1,070,287,000 osFS-7uM5GvTkh 104003422794 NGUYEN THI LAN

940
20-09-2024

22:18:34

CT
DEN:166T2490YABET3UD
Do Phuc Tan Truong Dong
Hoa ung ho bao so 3

0 100,000 1,070,187,000
166T2490YABET3UD

0971791007 NGUYEN THI DIEN

941
20-09-2024

22:18:26

CT DEN:426422161797
NGUYEN HAI MINH
NGOC.7A3.THCS DANG
HAI UNG HO-200924-
22:18:24 161797

0 100,000 1,070,087,000
166S2490YAB8KQ8U

5492867 LA THAI HAU

942
20-09-2024

22:16:45

CT DEN:426415677805
IBFT chau NGUYEN
NGOC LONG lop 6A4
truong THCS Dang Hai

0 200,000 1,069,987,000
166S2490YA9158CT

030077219567 SACOMBANK

943
20-09-2024

22:16:13

CT DEN:426515467006
Truong THCS Dang Lam-
Quan Hai An- TP Hai
phong - Lop 8A5- UHGD bi
thiet hai do bao lu nam
2024

0 2,945,000 1,069,787,000
166S2490YA8B7Y6L

009704060082770 ACC



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

944
20-09-2024

22:15:16

HS Nguyen Hai Phong 6A8
THCS Dang Hai ung ho
dong bao bi bao lut

0 100,000 1,066,842,000
1mY2Q-7uM4yBe9M

105871371442 LE THI HAI

945
20-09-2024

22:14:54

CT DEN:426415676792
IBFT chau NGUYEN
NGOC DIEU lop 8A7
truong THCS Dang Hai

0 200,000 1,066,742,000
166S2490YA6KNPV

M
030077219567 SACOMBANK

946
20-09-2024

22:13:32

CT
DEN:166T2490YA4S89H8
MBVCB.7092283096.1338
38.Pham Duy Thinh - Lop
12A3- Truong THPT Dong
Hoa, Kien An ung ho lu
lut.CT tu 1017262495 VU
THI THUY NGA toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 200,000 1,066,542,000
166T2490YA4S89H8

1017262495 VU THI THUY NGA

947
20-09-2024

22:12:03

CT
DEN:166T2490YA2TZX71
TRAN THI HUONG GIANG
chuyen tien:Bui Duc Dai hs
truong THPT Dong Hoa
ung ho

0 100,000 1,066,342,000
166T2490YA2TZX71

666198456666
TRAN THI HUONG

GIANG

948
20-09-2024

22:11:38

HS VUBACHBAOTAM 7A5
THCS DONGHOA UNG
HO

0 50,000 1,066,242,000 1kLac-7uM4jUENb 108878314651 PHAM THI THO

949
20-09-2024

22:10:00

CT
DEN:166T2490YA03V3PQ
MBVCB.7092264123.1220
70.NGUYEN  MANH TIEN
.8A6 THCS DANG HAI
UNG HO.CT tu
0031000381875 NGUYEN
VAN QUANG toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO

0 100,000 1,066,192,000
166T2490YA03V3PQ

0031000381875 NGUYEN VAN QUANG



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

949
20-09-2024

22:10:00
DUCHAI PHONG tai
VIETINBANK

950
20-09-2024

22:08:50

CT DEN:426515460328
HS NGUYEN TUE MINH
LOP 6A8 THCS DANG HAI
UH DB BAO LUT

0 100,000 1,066,092,000
166S2490Y9YKAZZ4

009704060237825 ACC

951
20-09-2024

22:07:11
PHAM THI THO THCS
DONGHOA KIEN AN

0 500,000 1,065,992,000 1ZLbc-7uM4RNubL 108878314651 PHAM THI THO

952
20-09-2024

22:04:49

CT DEN:426515456347
HS Doan Minh Uyen THCS
Dang Hai ung ho

0 100,000 1,065,492,000
166S2490Y9T9AD2X

009704060156108 ACC

953
20-09-2024

22:03:56

dao viet anh lop 11 b2
truong thpt dong hoa ung
ho

0 100,000 1,065,392,000 1Jffg-7uM4EAOww 101002904022 NGUYEN THI KIEU ANH

954
20-09-2024

22:02:56

CT
DEN:166T2490Y9QSDVC
A
Vietinbank;129000015938;
chau Nguyen khanh tuong
vy lop 6a1 ung ho lu lut

0 200,000 1,065,292,000
166T2490Y9QSDVCA

2100205070674
NGUYEN THI THANH

UYEN

955
20-09-2024

22:02:31

CT
DEN:166T2490Y9Q8529M
Vietinbank;129000015938;
chau Vu Minh Thao lop 6a8
truong THCS Dang hai ung
ho

0 100,000 1,065,092,000
166T2490Y9Q8529M

2114205065304 TRAN THI THUY

956
20-09-2024

22:01:28

CT DEN:426415726947
Lop 3A8 Truong Tieu hoc
Dang Hai ung ho

0 1,375,000 1,064,992,000
166S2490Y9NUVVK

M
0916686905 DOAN THI TRANG

957
20-09-2024

22:01:01

CT DEN:426415107248
Em NGUYEN HONG
CUONG lOP 11B4
TRUONG THPT DONG
HOA KA HP

0 200,000 1,063,617,000
166S2490Y9N8GZUK

0904422328 SHBMB



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

958
20-09-2024

22:00:51

CT
DEN:166T2490Y9N0ZLDP
NGO NGUYEN THUY ANH
LOP 10C8 THP DONG
HOA KIEN AN UNG HO
LU LUT

0 100,000 1,063,417,000
166T2490Y9N0ZLDP

0982094264 NGO VAN THIEU

959
20-09-2024

22:00:23

TRAN THI TRANG chuyen
tien em luu linh ha truong
ptth dong hoa

0 100,000 1,063,317,000 ZkXw-7uM3znJ8U 109871355476 TRAN THI TRANG

960
20-09-2024

21:59:36

CT DEN:201086677131
PH Nguyen Cong Vu 6a1
thcs Dang Hai ung ho

0 200,000 1,063,217,000
166S2490Y9LCWUD

5
42022616 PHUNG THI TRANG

961
20-09-2024

21:58:59

CT
DEN:166T2490Y9KKH2J2
NGUYEN THAO VAN
chuyen tien

0 200,000 1,063,017,000 166T2490Y9KKH2J2 0320115052002 NGUYEN THAO VAN

962
20-09-2024

21:58:38

CT
DEN:166T2490Y9K3SJU8
MBVCB.7092208500.0793
63.pham le bao an 8a1
THCS Dang Hai UHGD
nam 2024.CT tu
0031000145000 PHAM
DUC DUNG toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 50,000 1,062,817,000 166T2490Y9K3SJU8 0031000145000 PHAM DUC DUNG

963
20-09-2024

21:57:43

CT DEN:426414168695
Em Pham My Anh lop 6a11
THCS Dang Hai ung ho
bao lut a
FT24265085286298

0 100,000 1,062,767,000
166S2490Y9HWNB8

Q
19039251968017

VND-TGTT-PHAM THI
HA

964
20-09-2024

21:55:53

CT
DEN:166T2490Y9FG3KHL
MBVCB.7092187776.0674
95.vu hai long lop 11b 2
truong THPT dong hoa ung
ho.CT tu

0 50,000 1,062,667,000
166T2490Y9FG3KHL

0341006886707 NGUYEN THI QUE



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

964
20-09-2024

21:55:53

0341006886707 NGUYEN
THI QUE toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

965
20-09-2024

21:54:22

CT
DEN:166T2490Y9DG115X
MBVCB.7092176404.0612
60.Pham Quynh Anh  lop
7a5 truong thcs Dong Hoa
Kien An ,ung ho.CT tu
0031000164857 HOANG
THI THUY HA toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 100,000 1,062,617,000
166T2490Y9DG115X

0031000164857 HOANG THI THUY HA

966
20-09-2024

21:52:13

Truong THCS Van Son- Do
Son UHGD bi thiet hai do
bao lu nam 2024.

0 10,000,000 1,062,517,000 osFS-7uM3SdZfI 105004312589 NGUYEN THI MAI

967
20-09-2024

21:51:38

PH chau Pham Dinh Thanh
lop 8A10 truong THCS
Dang Hai ung ho

0 300,000 1,052,517,000 SbEC-7uM3QFqvL 100869076671 LE THI THUY HANG

968
20-09-2024

21:50:58

CT DEN:426514442371
Em BaoTrang lop 9a1
Truong THCS Dang Hai
UHGD bi thiet hai do bao lu
nam 2024.

0 100,000 1,052,217,000
166S2490Y98Z388B

009704060234769 ACC

969
20-09-2024

21:49:24

CT
DEN:166T2490Y96X0W2P
nguyen ngoc gia bao lop
10c8 truong THPT dong
hoa  kien an hai phong

0 50,000 1,052,117,000
166T2490Y96X0W2P

0904942434 LE THANH THUY

970
20-09-2024

21:49:12

CT
DEN:166T2490Y96N0ZZZ
MBVCB.7092147291.0398
14.BUI TIEN DUONG

0 100,000 1,052,067,000
166T2490Y96N0ZZZ

9869088295 BUI TIEN DUC



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

970
20-09-2024

21:49:12

chuyen tien ung ho.CT tu
9869088295 BUI TIEN
DUC toi 129000015938
BAN CHAP HANH CONG
DOAN NGANH GIAO
DUCHAI PHONG tai
VIETINBANK

971
20-09-2024

21:48:48
DO PHUONG
HIEN.8a6.THCS DANG
HAI ung ho

0 100,000 1,051,967,000 N6Ki-7uM3Ek5BE 100870456362 DO THI PHUONG LINH

972
20-09-2024

21:48:17

CT
DEN:166T2490Y95EM7FS
MBVCB.7092124920.0356
01.NGUYEN THI QUE
chuyen tien ung ho.CT tu
0341006886707 NGUYEN
THI QUE toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 50,000 1,051,867,000
166T2490Y95EM7FS

0341006886707 NGUYEN THI QUE

973
20-09-2024

21:47:10

CT DEN:426421135152
DINH NHAT HUY-8A10
TRUONG THCS DANG
HAI, HAI AN, HAI PHONG-
200924-21:47:09 135152

0 100,000 1,051,817,000 166S2490Y93YJFV1 19222837
NGUYEN THI THU

HANG

974
20-09-2024

21:46:39

CT
DEN:166T2490Y939VX0D
Chau Mai Thi Ngoc Anh
9a3 truong THCS Dang Hai
ung ho dong bao lu lut.

0 100,000 1,051,717,000
166T2490Y939VX0D

7870165999902 TRAN THI KIM OANH

975
20-09-2024

21:46:18

CT DEN:426421134305
EM NGUYEN TIEN DAT
LOP 11B4 THPT DONG
HOA -KN-HP.-200924-
21:46:17 134305

0 200,000 1,051,617,000
166S2490Y92TMJW8

41275527 BUI THI HUYEN



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

976
20-09-2024

21:46:09

CT DEN:242021142602
Duong Hong Ngoc lop 9A4
THCS Dang Hai UHGD bi
thiet hai do bao lu 2024

0 100,000 1,051,417,000
166S2490Y92M3T1L

02101013972969 DOAN THI TUYEN

977
20-09-2024

21:46:02

CT DEN:426414132188 E
Hai Nam 8a10 THCS Dang
Hai ung ho cac ban bi bao
lut FT24265675810242

0 100,000 1,051,317,000
166S2490Y92FURSP

19020372686016
VND-TGTT-NGUYEN

THI HOAN

978
20-09-2024

21:45:44

CT
DEN:166T2490Y922CF8P
MBVCB.7092111531.0205
95.NGUYEN THI HOA
chuyen tien.CT tu
1012989577 NGUYEN THI
HOA toi 129000015938
BAN CHAP HANH CONG
DOAN NGANH GIAO
DUCHAI PHONG tai
VIETINBANK

0 100,000 1,051,217,000
166T2490Y922CF8P

1012989577 NGUYEN THI HOA

979
20-09-2024

21:43:25

CT DEN:426514434364
Em Bao Nhi lop 6a5
Truong THCS Dang Hai
UHGD bi thiet hai do bao lu
nam 2024.

0 100,000 1,051,117,000
166S2490Y8Z0P80Q

009704060234769 ACC

980
20-09-2024

21:43:07

CT DEN:426400064994
ISL20240920214256618-
chau pham thanh van lop
7a12 truong thcs dang hai
hai an hai phong

0 100,000 1,051,017,000
166S2490Y8YLZTVE

103001955555 NGUYEN THI HIEN

981
20-09-2024

21:41:51

CT
DEN:166T2490Y8WYBYN
D Em ten la Vu Thi Ngan
hs lop 11B8 Truong THPT
Dong Hoa xin ung ho mttq

0 100,000 1,050,917,000
166T2490Y8WYBYN

D
1212022122008 VU THI NGAN

982
20-09-2024

21:39:35

CT
DEN:166T2490Y8TXXUB3
Huyen 9A8 THCS Dang hai

0 100,000 1,050,817,000
166T2490Y8TXXUB3

0704108366 NGUYEN NHU QUYNH



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
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Account Balance
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hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

983
20-09-2024

21:39:29

CT
DEN:166T2490Y8TTLJ1Y
MBVCB.7092064985.9965
32.Cao Khanh Huyen
Truong THCS Dong Hoa _
Kien An.CT tu
0031000385514 TRAN THI
LAN toi 129000015938
BAN CHAP HANH CONG
DOAN NGANH GIAO
DUCHAI PHONG tai
VIETINBANK

0 100,000 1,050,717,000 166T2490Y8TTLJ1Y 0031000385514 TRAN THI LAN

984
20-09-2024

21:37:31

CT
DEN:166T2490Y8R73ZVN
Ung ho vung lu

0 1,000,000 1,050,617,000
166T2490Y8R73ZVN

071219818888 TRAN THI THOM

985
20-09-2024

21:36:06

CT DEN:426514425974
Truong THCS Dang Lam-
Quan Hai An-Thanh pho-
Hai Phong- Lop 8A10-
UHGD bi thiet hai do bao lu
nam 2024

0 640,000 1,049,617,000
166S2490Y8PBQV4X

009704060163508 ACC

986
20-09-2024

21:35:20

CT
DEN:166T2490Y8NBKHV5
MBVCB.7092039592.9770
10.Chau Nguyen Doan
Tung Lam 8a2 THCS Dang
Hai ung ho.CT tu
1023355389 LE THI HONG
VAN toi 129000015938
BAN CHAP HANH CONG
DOAN NGANH GIAO
DUCHAI PHONG tai
VIETINBANK

0 100,000 1,048,977,000
166T2490Y8NBKHV5

1023355389 LE THI HONG VAN

987
20-09-2024

21:34:14

CT DEN:426414093310
Truong Quang Minh -6a6
truong ThCS Dang Hai ung
ho FT24265207093478

0 200,000 1,048,877,000
166S2490Y8LW2MTK

19036207360010
VND-TKTT-LUONG THI

THU HUONG



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail
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Corresponsive account
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hưởng/ To virtual
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Mô tả giao dịch/
Transaction description

988
20-09-2024

21:34:10

CT DEN:242021134625
Pham Van Vu 7A11 THCS
Dang Hai Hai An UHBL

0 50,000 1,048,677,000
166S2490Y8LSU2BB

02001010669135 NGO THI NHI

989
20-09-2024

21:33:56

CT DEN:242021133931
Nguyen Duc Anh 7A7
truong THCS Dang Hai

0 200,000 1,048,627,000
166S2490Y8LGDBY3

02101014921964 NGUYEN THI OANH

990
20-09-2024

21:33:20

CT
DEN:166T2490Y8KPX8B9
Nguyen Ha Tue Lam 9A4
THCS Dang Hai. UHGD bi
thiet hai do bao lu 2024

0 100,000 1,048,427,000
166T2490Y8KPX8B9

2510124867008 VU THI HONG HANH

991
20-09-2024

21:31:34

Pham Gia Linh 6A11.
Truong THCS Dang Hai.
Hai An.HP UNG HO LU
LUT

0 100,000 1,048,327,000 2Pau8-7uM26laWj 100869930314
PHUNG THI THANH

NGUYEN

992
20-09-2024

21:31:14

CT DEN:426414083078
Em Nguyen Ba Bao Lam
lop 10C2 Truong THPT
Dong Hoa Kien An ung ho
FT24265002514052

0 300,000 1,048,227,000
166S2490Y8GXC4ZH

19023912611011
VND-TGTT-HOANG

HOA CUC

993
20-09-2024

21:29:09

CT DEN:242021130478
Nguyen Anh Duc 8A10
truong CS Dang Hai

0 200,000 1,047,927,000
166S2490Y8E5PYBU

02101014921964 NGUYEN THI OANH

994
20-09-2024

21:28:52

CT
DEN:166T2490Y8DTFKT4
Gia dinh chau Dinh Le
Tuong An lop 6A3 truong
THCS Dang Hai quan Hai
An UHGD bi thiet hai do
bao lu nam 2024.

0 100,000 1,047,727,000
166T2490Y8DTFKT4

2630114422003 LE THI THU GIANG

995
20-09-2024

21:28:46

CT
DEN:166T2490Y8DNY4DU
Chau Luong Canh Hung
lop 9A4 Truong THCS
Dang Hai UHGD bi thiet hai
do bao lu

0 200,000 1,047,627,000
166T2490Y8DNY4DU

2510148544005 PHAM THI KIM HANH



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

996
20-09-2024

21:28:42

CT
DEN:166T2490Y8DKYF5M
Chau Mai Khanh Huyen
6a8 truong THCS Dang Hai
gui ung ho dong bao vung
lu lut.

0 100,000 1,047,427,000
166T2490Y8DKYF5M

7870165999902 TRAN THI KIM OANH

997
20-09-2024

21:28:30

CT DEN:201086640638
Hoang Duc Bao An -
truong- THPT - Dong Hoa -
Kien An - Hp

0 50,000 1,047,327,000
166S2490Y8DAK6UT

700936957007 HOANG DUC TOAN

998
20-09-2024

21:28:16

CT DEN:426414132024
PH va HS lop 4a2 truong
TH Dang HaiQuan Hai An
UHGD bi thiet hai do bao lu
nam 2024

0 1,325,000 1,047,277,000
166S2490Y8D091VN

8603101986 SHBMB

999
20-09-2024

21:26:59

CT
DEN:166T2490Y8BA96F7
MBVCB.7091981655.9368
41.Pham Nguyen Phuong
Nam  8A2 THCS dang hai
ung ho.CT tu
0391000983323 NGUYEN
THI THUY toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 100,000 1,045,952,000
166T2490Y8BA96F7

0391000983323 NGUYEN THI THUY

1000
20-09-2024

21:26:28

CT
DEN:166T2490Y8AMB4C8
Le duc minh truong trung
hoc pho thong dong hoa
ung ho

0 50,000 1,045,852,000
166T2490Y8AMB4C8

0913463882 NGUYEN THI QUE

1001
20-09-2024

21:26:10

CT DEN:426414065650 Le
Hong Phuc.9a4.THCS
Dang Hai.Hai An.UHGD bi
thiet hai do bao lu 2024
FT24265220259510

0 200,000 1,045,802,000
166S2490Y8A831M5

10921112717011
VND-TKTT-NGUYEN THI

LAN ANH

1002
20-09-2024

21:25:19

CT DEN:426414062702
chau quang tung lop 8a10
truong THCS dang

0 200,000 1,045,602,000
166S2490Y893VTP1

2209198799
HOANG THI QUYNH

DIEP



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

1002
20-09-2024

21:25:19
hai -hp ung ho
FT24265458610183

1003
20-09-2024

21:23:16

CT
DEN:166T2490Y86DKDXX
Hs Vu Nhu Ngoc lop 6A1
Truong  THCS Tran Hung
Dao Kien An Hai Phong
ung ho bao lu a

0 200,000 1,045,402,000
166T2490Y86DKDXX

0931565865 DO THI TAM

1004
20-09-2024

21:22:20

CT
DEN:166T2490Y855UGVR
Vu Hong Mai Anh lop 6A6
Truong THCS Dang Hai
quan Hai An ung ho

0 200,000 1,045,202,000
166T2490Y855UGVR

0936668290 NGO THI DUYEN

1005
20-09-2024

21:21:05

CT
DEN:166T2490Y83HKL6A
MBVCB.7091930785.9071
94.hoc sinh THUY NHUNG
lop 9A5 THCS dang hai
ung ho  vung bao lu.CT tu
0031000188813 DINH
VAN MAO toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 50,000 1,045,002,000
166T2490Y83HKL6A

0031000188813 DINH VAN MAO

1006
20-09-2024

21:20:44

CT
DEN:166T2490Y831JW2F
Vietinbank;129000015938;
Em Pham Khanh Hung lop
10c2  Truong THPT Dong
Hoa

0 100,000 1,044,952,000
166T2490Y831JW2F

2121205013626 TRAN THI THU

1007
20-09-2024

21:18:47

CT DEN:426421106676
PHAM TRUNG KIEN
LOP12A3 THPT DONG
HOA -KIEN AN-200924-
21:18:47 106676

0 100,000 1,044,852,000
166S2490Y80GNVR1

4625687 DO THI HONG

1008
20-09-2024

21:18:15

CT DEN:201086627226
chau Ngoc Khanh lop 8A5
truong THCS DANG

0 100,000 1,044,752,000
166S2490Y7ZS7THT

106702322 DOAN THI THANH HAI



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

1008
20-09-2024

21:18:15
HAI ung ho ba con vung lu

1009
20-09-2024

21:18:13

Do Trong Nghia  Lop8C-
THCS Quang Trung-An
Lao-Hai Phong

0 30,000 1,044,652,000 cE9S-7uM1EXeDJ 107876237397 DO PHU VANG

1010
20-09-2024

21:17:21

CT
DEN:166T2490Y7YKQBP
R
MBVCB.7091898991.8859
30.chau SI lop 6A10 THCS
dang hai hai an ung ho
thiet  hai do bao lu
2024.CT tu
0031000188813 DINH
VAN MAO toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 50,000 1,044,622,000
166T2490Y7YKQBPR

0031000188813 DINH VAN MAO

1011
20-09-2024

21:16:43

CT DEN:426414610382
IBFT Hoang Dieu Linh hs
lop 8a9 THCS Dang Hai -
Hai An -HP ung ho khac
phuc bao so 3

0 200,000 1,044,572,000
166S2490Y7XRFHKE

030068885678 SACOMBANK

1012
20-09-2024

21:16:05

CT DEN:426421121754 Hs
Nguyen Duc an lop 6a1
truong Thcs dang hai ung
ho lu lut

0 200,000 1,044,372,000
166S2490Y7WWXJL

W
0511002236002 TRAN THI VAN ANH

1013
20-09-2024

21:15:39

Hs Do Bao Anh lop 8A10
truong THCS Dang Hai;
Hai An; HP  UHGD bi thiet
hai do con bao lu 2024

0 100,000 1,044,172,000 1Jfiu-7uM149JB0 103877761969 NGUYEN THI LOAN

1014
20-09-2024

21:14:56
Luu Duc Quang 8A2 THCS
Dang Hai ung ho

0 100,000 1,044,072,000 2C7Uq-7uM11E1oE 104867180494 BUI THI BICH NGOC

1015
20-09-2024

21:13:06

CT DEN:426414715079
Tran Quoc Lan Hung lop
9A4 THCS Dang Hai ung

0 200,000 1,043,972,000
166S2490Y7SZ05P9

31800014254987 PHAM THI DIEP



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

1015
20-09-2024

21:13:06
ho

1016
20-09-2024

21:12:26

CT DEN:426414015853
chau Nguyen Quoc An .lop
8A7.truong thcs Dang
Hai.HP
FT24265931683245

0 100,000 1,043,772,000
166S2490Y7S312WC

10921890108012
VND-TGTT-LE THI

THUAN

1017
20-09-2024

21:12:13

E VV HA VY LOP 12A3
TRUONG PTTH DONG
HOA KIEN AN UNG HO

0 50,000 1,043,672,000 IyX8-7uM0qAzdI 102876962270 LU THI MAI TRANG

1018
20-09-2024

21:10:52

CT
DEN:166T2490Y7Q17GGK
Hoang Trung Hieu . lop
10c10 . Truong THPT
Dong Hoa Kien An

0 100,000 1,043,622,000
166T2490Y7Q17GGK

0904285569 CAO THI VAN ANH

1019
20-09-2024

21:09:15

CT DEN:426421042565
CHAU VU THU HUYEN
LOP 8A2 UNG HO DONG
BAO LU LUT

0 100,000 1,043,522,000
166S2490Y7MWBEG

V
700017984890 NGUYEN THI NGOC

1020
20-09-2024

21:06:16

CT
DEN:166T2490Y7HY1GJ6
Chau NGUYEN GIA BINH
Lop 8A7 truong THCS
Dang Hai P.Dang HaiQ.Hai
An UHGD di bao lu 2024

0 200,000 1,043,422,000
166T2490Y7HY1GJ6

2510161663005 NGUYEN VAN HUNG

1021
20-09-2024

21:05:07

CT DEN:242021111784
HS Hoang Nhu Quynh -
6A1- truong THCS Dang
Hai - Hai An, Hai Phong
ung ho bao lu

0 200,000 1,043,222,000
166S2490Y7GEX85H

02001016910512 PHAM THI HUYEN

1022
20-09-2024

21:05:01

CT
DEN:166T2490Y7GAGMX
X DUONG MANH TIEN
hoc sinh lop 10c7 truong
THPT DONG HOA KIEN
AN HAI PHONG ung ho
kps con bao

0 100,000 1,043,022,000
166T2490Y7GAGMX

X
0934207395 DUONG MANH TUNG



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

1023
20-09-2024

20:59:37

CT
DEN:166T2490Y795Z199
Nguyen Thao Vy 8A9
truong THCS Dang Hai hai
an HP ung ho khac phuc
boa so 3

0 100,000 1,042,922,000
166T2490Y795Z199

2530189180787 LAI THI THAO

1024
20-09-2024

20:56:02

CT DEN:242020103773
Chau DONG QUANG
VINH lop 6A1 THCS
Truong Dang Hai, Hai An,
HP ung ho luu lut

0 200,000 1,042,822,000
166S2490Y74EPQU2

02001018980706 DANG THI HUONG

1025
20-09-2024

20:54:30

CT
DEN:166T2490Y72E7MLZ
chau Tran Quang Anh  lop
8A1  truong THCS Dang
Hai ung ho GD bao lut

0 100,000 1,042,622,000
166T2490Y72E7MLZ

5585656999999 TRAN THI THUY

1026
20-09-2024

20:54:04
DINH THI KIM TRANG 8A2
THCS DANG HAI

0 100,000 1,042,522,000 SsKW-7uLzeSmmP 104872882160 DINH CONG CHUNG

1027
20-09-2024

20:53:02

CT
DEN:166T2490Y70GHVJ6
Vietinbank;129000015938;
nguyen nhat Minh lop7a5
ung ho dong bao lu lut .

0 300,000 1,042,422,000
166T2490Y70GHVJ6

2114205099370 HO THI HUYEN

1028
20-09-2024

20:50:15

CT
DEN:166T2490Y6WTFVS
Y
MBVCB.7091673203.7412
86.Nguyen Bao Han lop
9A3 THCS Dang Hai ung
ho.CT tu 0031000310031
LE THI YEN toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 100,000 1,042,122,000
166T2490Y6WTFVSY

0031000310031 LE THI YEN

1029
20-09-2024

20:49:26

CT
DEN:166T2490Y6VQHXN7
HS Nguyen Que Chi lop
8a6 truong THCS Dang

0 100,000 1,042,022,000
166T2490Y6VQHXN7

0963556386
NGUYEN THI THANH

LOAN



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

1029
20-09-2024

20:49:26
Hai ung ho

1030
20-09-2024

20:48:47

CT
DEN:166T2490Y6UVLGW
3
MBVCB.7091659119.7303
27.DO HOANG HAI LOP
6A3 TRUONG THPT
DANG HAI  UNG HO DB
BAO LUT.CT tu
0031000050313 DANG
THI NGUYET AN toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 100,000 1,041,922,000
166T2490Y6UVLGW3

0031000050313 DANG THI NGUYET AN

1031
20-09-2024

20:48:24

CT
DEN:166T2490Y6UCJDM
E
MBVCB.7091654170.7301
00.Nguyen Bao Chau lop
6A8 truong THCS Dang
Hai UHGD.CT tu
0031000310031 LE THI
YEN toi 129000015938
BAN CHAP HANH CONG
DOAN NGANH GIAO
DUCHAI PHONG tai
VIETINBANK

0 100,000 1,041,822,000
166T2490Y6UCJDME

0031000310031 LE THI YEN

1032
20-09-2024

20:44:05

CT DEN:426513354746
Truong THCS Dang Lam-
quan Hai An-Tp Hai
Phong- lop 7A1, UHGD bi
thiet hai do bao lu nam
2024

0 2,050,000 1,041,722,000 166S2490Y6NNJJN8 180768999 ACC

1033
20-09-2024

20:43:13

CT
DEN:166T2490Y6MHQKK
3
MBVCB.7091604298.6990
12.DUONG PHUONG
THAO- Lop 8C-Truong
THCS Quang Trung.CT tu

0 100,000 1,039,672,000
166T2490Y6MHQKK3

0031000293647 DUONG DUC HIEU



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

1033
20-09-2024

20:43:13

0031000293647 DUONG
DUC HIEU toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

1034
20-09-2024

20:43:06

CT DEN:426413912556
Em Bui Gia Minh hoc sinh
lop 8A7 THCS Dang Hai-
Hai An UHGD bao lut 2024
FT24264122226472

0 1,000,000 1,039,572,000
166S2490Y6MCASU

K
19031731450017

VND-TGTT-PHAM VIET
ANH

1035
20-09-2024

20:42:35

CT
DEN:166T2490Y6LNTUB9
MBVCB.7091599768.6939
15.le the kien 9a5 truong
THCS Dang Hai ung ho lu
lut.CT tu 1019847254 VU
THI PHUONG toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 100,000 1,038,572,000
166T2490Y6LNTUB9

1019847254 VU THI PHUONG

1036
20-09-2024

20:41:44
PHAM THI CHI Chuyen
tien

0 200,000 1,038,472,000 1ByVa-7uLyqOat9 106880304635 PHAM THI CHI

1037
20-09-2024

20:38:25

CT DEN:426513345198
Truong THCS Dang Lam-
quan Hai An-Tp Hai
Phong- Lop 9A3, UHGD bi
thiet hai do bao lu nam
2024

0 2,765,000 1,038,272,000
166S2490Y6F62CD6

064704060015155 ACC

1038
20-09-2024

20:37:16

CT DEN:426513343334
Em Tran Hai Yen lop 11B4
truong PTTH DONG HOA,
KIEN AN , HAI PHONG

0 300,000 1,035,507,000
166S2490Y6DNHAE

G
913013011 ACC

1039
20-09-2024

20:33:53

CT
DEN:166T2490Y696EPJN
e Dao Le Ngoc Diep hs

0 1,000,000 1,035,207,000 166T2490Y696EPJN 1111112333333 LE THI THU HIEN



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

1039
20-09-2024

20:33:53

lop 8a2 truong thcs Dang
Hai hai an. Hai Phong.

1040
20-09-2024

20:28:55

CT DEN:426413867532
NGUYEN THI LAN
PHUONG chuyen Nguyen
HoangBao Chau lop 8A8
truongTHCS Dang Hai
FT24264725492369

0 100,000 1,034,207,000
166S2490Y62MHCU5

19025762168018
VND-TGTT-NGUYEN

THI LAN PHUONG

1041
20-09-2024

20:27:47

CT DEN:426413863663
Mam non Hoa Mat Troi -
Hai An UHGD bi thiet hai
do bao lu nam 2024
FT24264260479205

0 500,000 1,034,107,000
166S2490Y614L4YS

3639081984
NGUYEN HOANG THI

BICH

1042
20-09-2024

20:27:43

CT DEN:426413977920
chau Doan Nhat Anh lop
8A7 Truong THCS Dang
hai

0 100,000 1,033,607,000
166S2490Y6118234

0751010910008 DOAN QUANG HIEU

1043
20-09-2024

20:27:35

CT
DEN:166T2490Y60VRHRN
MBVCB.7091475345.6059
85.CON DANG THANH
VINH LOP 6A1 TRUONG
THCS DANG HAI UNG HO
BAO LUT.CT tu
0031000720882 NGO THI
THIEM toi 129000015938
BAN CHAP HANH CONG
DOAN NGANH GIAO
DUCHAI PHONG tai
VIETINBANK

0 200,000 1,033,507,000
166T2490Y60VRHRN

0031000720882 NGO THI THIEM

1044
20-09-2024

20:25:03

CT
DEN:166T2490Y5XHZ04J
MBVCB.7091443579.5899
47.NGUYEN VAN KHANH
lop 8A9 THCS Dang Hai ,
Hai An, HP ung ho bao so
3.CT tu 3934242757
NGUYEN VAN KHOAT toi
129000015938 BAN

0 500,000 1,033,307,000
166T2490Y5XHZ04J

3934242757 NGUYEN VAN KHOAT



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
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Ngày giao dịch/
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Số giao dịch/
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Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

1044
20-09-2024

20:25:03

CHAP HANH CONG
DOAN NGANH GIAO
DUCHAI PHONG tai
VIETINBANK

1045
20-09-2024

20:24:39

CT DEN:426413853527
Nguyen Thanh Huyen 8a6
THSC Dang Hai uh
FT24264758810369

0 100,000 1,032,807,000
166S2490Y5X03YVC

19127272500666
VND-TGTT-DAM THI

NHU HAI

1046
20-09-2024

20:24:33

CT
DEN:166T2490Y5WV3H0A
Vietinbank;129000015938;
Truong THCS thi tran Cat
Hai huyen Cat Hai UHGD
bi thiet hai do bao lu nam
2024

0 1,500,000 1,032,707,000
166T2490Y5WV3H0A

2103205008408 NGUYEN HONG VAN

1047
20-09-2024

20:23:23

CT
DEN:166T2490Y5VAQ5Q
C
MBVCB.7091423810.5781
98.Hoang Minh Hung- Lop
12A3, truong THPT Dong
Hoa, Kien An ung ho lu
lut.CT tu 1017262495 VU
THI THUY NGA toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 500,000 1,031,207,000
166T2490Y5VAQ5QC

1017262495 VU THI THUY NGA

1048
20-09-2024

20:23:19

chau Nguyen Dang Khoa
lop 1A7 truong Tieu Hoc
Dang Hai ung ho

0 100,000 1,030,707,000 1Jfiu-7uLxddVuQ 104868201506 PHAM THI PHUONG

1049
20-09-2024

20:20:41

CT DEN:426413840892
ToPhiHienMy12a3DongHo
aKieAnHP
FT24264684766400

0 100,000 1,030,607,000
166S2490Y5RRXLBZ

10923258513011
VND-TGTT-PHI THI

NGOC HIEN

1050
20-09-2024

20:20:27

chau Do Nam Cuong lop
6A3 truong THCS Dang
Hai Hai An HP ung ho khac
phuc bao so 3

0 200,000 1,030,507,000 2NfTg-7uLxS0vU4 102003405517 DO HONG PHONG



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

1051
20-09-2024

20:20:14

CT
DEN:166T2490Y5R5WE5T
Vietinbank;129000015938;
Pham Bao An lop 8A7
THCS Dang Hai Hai An
ung ho bao lu

0 100,000 1,030,307,000
166T2490Y5R5WE5T

2114205155699 PHAM VAN LOI

1052
20-09-2024

20:19:13

CT DEN:426413695078
chau Nguyen Tien Nhat lop
8a7 truong THSC Dang Hai
.Hai An .Hai Phong ung ho
bao lu

0 200,000 1,030,207,000
166S2490Y5PU6WS

E
000006720251 CAO THI TRANG

1053
20-09-2024

20:18:35

CT DEN:426513312119
Tap the lop 3A7 truong
Tieu hoc Dang Lam, quan
Hai An UHGD bi thiet hai
do bao lu 2024

0 1,220,000 1,030,007,000
166S2490Y5NZE576

009704060178177 ACC

1054
20-09-2024

20:17:40

CT DEN:242020173924
Pham An Nhi lop 8a9
THCS dang Hai - Hai an -
HP ung ho khac phuc bao
so 3

0 100,000 1,028,787,000
166S2490Y5MS2075

02001018987808 HOANG THI NGOC

1055
20-09-2024

20:16:34

CT
DEN:166T2490Y5LB78LH
Hs Vu Minh Hai lop 7A1
truong THCS Dang Hai ung
ho

0 100,000 1,028,687,000
166T2490Y5LB78LH

2510100554009
NGUYEN THI HUONG

THAO

1056
20-09-2024

20:16:31

CT
DEN:166T2490Y5L8DYCT
Hoc sinh Pham Yen Nhi lop
12B3 Truong THPT Dong
Hoa

0 300,000 1,028,587,000
166T2490Y5L8DYCT

0378142016 DO THI THEU

1057
20-09-2024

20:16:28

CT
DEN:166T2490Y5L6F9S7
MBVCB.7091349099.5315
84.Pham Minh Tien - lop
12A3- Truong THPT Dong
Hoa, Kien An ung ho lu
lut.CT tu 1017262495 VU
THI THUY NGA toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG

0 300,000 1,028,287,000 166T2490Y5L6F9S7 1017262495 VU THI THUY NGA



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

1057
20-09-2024

20:16:28

DOAN NGANH GIAO
DUCHAI PHONG tai
VIETINBANK

1058
20-09-2024

20:16:12

chau Do Thuy An truong
THCS Dang Hai Hai An HP
ung ho khac phuc bao so 3

0 200,000 1,027,987,000 VcqI-7uLxAkHJc 102003405517 DO HONG PHONG

1059
20-09-2024

20:13:11

CT DEN:426413817032 Do
nhat Minh lop 8a7truong
THCS Dang Hai Hai An hai
phong FT24264537890850

0 100,000 1,027,787,000
166S2490Y5FUWMM

Q
19050011128015

VND-TGTT-NGO THI
KIM ANH

1060
20-09-2024

20:12:27

CT
DEN:166T2490Y5EVT3TK
MBVCB.7091313055.5112
64.Ng Doan Khanh Chi 7a1
THCS Dang Hai ung ho
bao lut.CT tu
0031001113247 DOAN
THI PHUONG THUY toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 100,000 1,027,687,000
166T2490Y5EVT3TK

0031001113247
DOAN THI PHUONG

THUY

1061
20-09-2024

20:12:02

CT
DEN:166T2490Y5EBH5SK
Vietinbank;129000015938;
Can bo.giao vien.nhan
vien.phu huynh va hoc sinh
truong TH Quang Trung
quan Kien An.TP Hai
Phong ung ho giao duc bi
thiet hai do bao lu 2024

0 18,982,000 1,027,587,000
166T2490Y5EBH5SK

2104205203777 DO THI KIM OANH

1062
20-09-2024

20:11:11

CT
DEN:166T2490Y5D6ZBUJ
Hs Duong Minh Duc 7a3
Thcs Dang Hai ung ho

0 200,000 1,008,605,000
166T2490Y5D6ZBUJ

2510148565002 NGUYEN THANH THAO



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

1063
20-09-2024

20:08:58

CT
DEN:166T2490Y5A9P5H2
Hs Duong Minh Duc 7a3
THCS Dang Hai ung ho

0 200,000 1,008,405,000
166T2490Y5A9P5H2

2510148565002 NGUYEN THANH THAO

1064
20-09-2024

20:08:45

CT DEN:426513295109
Truong THCS Dang Lam,
Hai An, Hai Phong, lop 6a8
ung ho dong bao bi thiet
hai do bao yagi

0 1,200,000 1,008,205,000
166S2490Y59ZYZF6

599599399 ACC

1065
20-09-2024

20:08:26

CT DEN:426420030117
NGUYEN MINH GIA BAO
LOP 8A9 THCS DANG HAI
HAI AN HP UNG HO
KHAC PHUC BAO SO-
200924-20:08:25 030117

0 200,000 1,007,005,000
166S2490Y59KG84V

136361039 VU THI XUAN

1066
20-09-2024

20:08:19

CT DEN:426513294406
Truong THCS Dang Lam-
quan Hai An-Tp Hai
Phong-lop 7A2, UHGD bi
thiet hai do bao lu nam
2024

0 4,275,000 1,006,805,000
166S2490Y59EFCV0

979201212 ACC

1067
20-09-2024

20:07:19

NGUYEN VIET HOANG
Lop 7A Truong THCS
Quang Trung An Lao Hp

0 100,000 1,002,530,000 rtvQ-7uLwagS2N 102867588156 NGUYEN THI DIEP

1068
20-09-2024

20:06:09

CT
DEN:166T2490Y56KGQS
U chau Do Hong Phuong
lop 6A1 truong THCS Dang
Hai

0 200,000 1,002,430,000
166T2490Y56KGQSU

2510140821007 HA LINH NGUYET

1069
20-09-2024

20:05:34

CT
DEN:166T2490Y55T2414
Do Trung Nguyen Lop
7A11 Truong THCS Dang
Hai Hai An Hai Phong

0 100,000 1,002,230,000
166T2490Y55T2414

2510139751006 BUI THI HONG THOM

1070
20-09-2024

20:02:09

CT DEN:426413782568
Em Tung Duong va Hoang
Huy lop 8B2 truong THCS
Bac Ha , Quan Kien An,
HP ung ho .
FT24264007723346

0 400,000 1,002,130,000
166S2490Y519D2K7

19031076532226
VND-TGTT-TRAN THI

MINH TAM



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

1071
20-09-2024

20:02:08

CT
DEN:166T2490Y51978UA
hs Vu Tung Anh 8a6 truong
THCS Dang Hai. Ung ho
bao lut

0 100,000 1,001,730,000
166T2490Y51978UA

9991012999999
NGUYEN THANH

HUYEN

1072
20-09-2024

20:01:55

CT
DEN:166T2490Y50Z5PXD
Nguyen Quang Anh hs lop
12A6 truong THPT Dong
Hoa Kien An ung ho.

0 1,000,000 1,001,630,000
166T2490Y50Z5PXD

0949216666
TRAN THI THANH THUY

1073
20-09-2024

20:01:41

CT
DEN:166T2490Y50N9QE9
Lop 3A5 Truong tieu hoc
Dang Hai ung ho

0 1,575,000 1,000,630,000
166T2490Y50N9QE9

24144688 TRINH LAN PHUONG

1074
20-09-2024

20:01:40

CT
DEN:166T2490Y50N5Z01
MBVCB.7091213364.4445
30.Tran bao Linh hs lop
8A9 truong THCS Dang hai
,Hai an hp ung ho bao
lut.CT tu 1012559302 MAI
THI LAN toi 129000015938
BAN CHAP HANH CONG
DOAN NGANH GIAO
DUCHAI PHONG tai
VIETINBANK

0 200,000 999,055,000
166T2490Y50N5Z01

1012559302 MAI THI LAN

1075
20-09-2024

19:59:18

CT DEN:158379588574 vu
tri Thanh lop 8A7 truong
THCS Dang Hai Hai AN
Hai Phong

0 100,000 998,855,000
166S2490Y4XHTPR5 9704229203992262991

MBBANK IBFT

1076
20-09-2024

19:58:52

CT
DEN:166T2490Y4WY0TS3
Vietinbank;129000015938;
Truong Tieu hoc Quan Tru
quan Kien An UHGD bi
thiet  hai do bao lu nam
2024

0 6,000,000 998,755,000
166T2490Y4WY0TS3

2104205123450 DAO THI HAI HA

1077
20-09-2024

19:58:30

CT DEN:426512278029
Tap the Phu huynh hoc
sinh lop 5C truong TH Thi
tran An Lao - huyen

0 1,000,000 992,755,000
166S2490Y4WFJSUN

901108888 ACC



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

1077
20-09-2024

19:58:30
An Lao- UHGD bi thiet hai
do bao lu nam 2024

1078
20-09-2024

19:58:28

hs Phung Bao Han 9A1
truwowng THCS Dang Hai
UHGD bi thiet hai di bao lu
2024

0 100,000 991,755,000 eQSm-7uLw0kz69 107004486190 NGUYEN THUY BINH

1079
20-09-2024

19:58:04

CT
DEN:166T2490Y4VW1ES
X
Vietinbank;129000015938;
Tap the lop 6D truong thcs
Luong Khanh Thien An Lao
ung ho dong bao anh
huong bao so 3

0 2,250,000 991,655,000
166T2490Y4VW1ESX

2110205085514 PHUNG THI TAM

1080
20-09-2024

19:57:04
pham thi Giang ung ho 0 100,000 989,405,000 1Jfiu-7uLvv2BpN 109875603854 LUONG THI HOAN

1081
20-09-2024

19:55:47

CT DEN:201086518323
hoang ngoc anh 9A8 THCS
Dang hai ung ho bao lu

0 200,000 989,305,000
166S2490Y4SVS93Y

8322081988 DO THI HONG

1082
20-09-2024

19:55:28

CT
DEN:166T2490Y4SFKNZK
MBVCB.7091151034.4074
95.HS Pham Thi Thanh
Huyen 12A5 PTTH Dong
Hoa , KA.CT tu
1013258405 VU THI
NGOC CHINH toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 200,000 989,105,000
166T2490Y4SFKNZK

1013258405 VU THI NGOC CHINH

1083
20-09-2024

19:55:04

CT
DEN:166T2490Y4RXXUH2
MBVCB.7091150021.4061
73.NGUYEN GIA MINH lop
8a7 truong THCS dang hai
Hai Phong ung ho

0 100,000 988,905,000
166T2490Y4RXXUH2

0031000350580 NGUYEN THI HUYEN



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

1083
20-09-2024

19:55:04

bao lu.CT tu
0031000350580 NGUYEN
THI HUYEN toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

1084
20-09-2024

19:54:46

CT DEN:242019153433 Hs
Danh Thanh lop 10C10-
truong THPT Dong Hoa,
Kien An, Hai Phong

0 100,000 988,805,000
166S2490Y4RHXEPK

02001018908625 NGUYEN THI HOA

1085
20-09-2024

19:54:10

CT
DEN:166T2490Y4QR2BAB
LE PHUONG NGA  Hs lop
b6 truong THPT Dong Hoa
Kien An

0 20,000 988,705,000
166T2490Y4QR2BAB

69990962999611 LE PHUONG NGA

1086
20-09-2024

19:53:15

Chau Do Thi Minh Diep
8A7 truong THCS Dang
Hai-Hai An ung ho bao lu

0 100,000 988,685,000 2Sta6-7uLvfZPQB 104872321631 PHAM THI DINH

1087
20-09-2024

19:52:37

CT DEN:426412009441
NGUYEN THI HUONG
chuyen khoan chau Dau
GIABAO lop 6A1

0 200,000 988,585,000
166S2490Y4NPCPF5

0772328692 SHBMB

1088
20-09-2024

19:52:29

CT DEN:426419990856
BUI DOAN BAO TRAM
LOP 8A8 TRUONG THCS
DANG HAI

0 100,000 988,385,000
166S2490Y4NHULDP

700018752082 DOAN THI KIM OANH

1089
20-09-2024

19:50:11

CT DEN:426412740438 le
duc hieu hs 6a2 ung ho
dong bao bao lut
FT24264064436651

0 100,000 988,285,000
166S2490Y4KG6CM6

10924812674019
VND-TGTT-LE VAN

QUANG

1090
20-09-2024

19:48:47

CT
DEN:166T2490Y4HMLE64
Trinh Khanh Vy Lop 9A11
THCS LE LOI

0 50,000 988,185,000
166T2490Y4HMLE64

7759041851 TO THI DIEM

1091
20-09-2024

19:48:18

CT DEN:426512263082
Tap the lop 7A9-truong
THCS Dang Lam-quan Hai
An- UHGD bi thiet hai do
bao lu nam 2024

0 1,500,000 988,135,000
166S2490Y4H009HJ

201072019 ACC



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

1092
20-09-2024

19:47:47

CT DEN:426412731038
ban Hong Ngan ung ho
bao lut
FT24264036295994

0 200,000 986,635,000
166S2490Y4GABGU5

19039216256012
VND-TGTT-LE THI

CHAU

1093
20-09-2024

19:47:44

CT
DEN:166T2490Y4G86WC
T BUI THI HIEN chuyen
tien chau Tran Hai Nam lop
8a8 thcs Dang Hai ung ho
a

0 100,000 986,435,000
166T2490Y4G86WCT

8000112994008 BUI THI HIEN

1094
20-09-2024

19:46:30

CT
DEN:166T2490Y4EM62MT
Le Thi Phuong Linh truong
THCS Dong Hoa quan
Kien An

0 100,000 986,335,000
166T2490Y4EM62MT

7421949834 LE THI THUY

1095
20-09-2024

19:46:20

CT DEN:426412037990 Vu
Minh Quan 7A1 Truong
THCS Dang Hai

0 200,000 986,235,000
166S2490Y4EDK92Y

7939998888 SHBMB

1096
20-09-2024

19:44:10

CT DEN:426412379133 Hs
Nguyen Lan Anh lop 8A6
truong THCS DANG HAI
chuyen tien ung ho bao lut

0 100,000 986,035,000
166S2490Y4BJ6RQC

10000181585 PHAM THI SINH

1097
20-09-2024

19:42:51

CT DEN:426412373610
BUI THI SAO chuyen tien
chau nguyen hoai an lop
11B7 Truong THPT Dong
Hoa dong tien ung ho

0 100,000 985,935,000
166S2490Y49SRZZR

00001352222 BUI THI SAO

1098
20-09-2024

19:41:11

CT
DEN:166T2490Y47L0Z02
Nguyen Thuy Chi lop 12A6
Truong Thpt Dong Hoa ung
ho

0 300,000 985,835,000
166T2490Y47L0Z02

0936684366 BUI THU THUY

1099
20-09-2024

19:41:10

CT DEN:426412382964
HOANG BAO DOANH lop
8a6 truong THCS dang hai
Ung ho CHUYEN KHOAN
BAN CHAP HANH CONG
DOAN NGANH GIAO
DUCHAI PHONG

0 100,000 985,535,000
166S2490Y47K8HCV

8888863939 SHBMB



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

1100
20-09-2024

19:40:47

CT
DEN:166T2490Y472E2EV
Vietinbank;129000015938;
Phung Thi Ky Duyen 7A1
Trung Hoc Co So Dang Hai

0 300,000 985,435,000
166T2490Y472E2EV

2114567888666 VU THI CUC

1101
20-09-2024

19:37:51

CT
DEN:166T2490Y436F5NF
chau Nguyen Le Ha
Phuong lop 6A1 truong
THCS Dang Hai ung ho
bao lut

0 200,000 985,135,000
166T2490Y436F5NF

2510125018004 LE THI VAN HOA

1102
20-09-2024

19:35:58

CT
DEN:166T2490Y40Q69UN
Tap the PHHS lop 4B
truong TH Thi Tran An Lao
Huyen An Lao UHGD bi
thiet hai do bao lu nam
2024

0 4,532,000 984,935,000
166T2490Y40Q69UN

26109188888 NGUYEN QUYET CHIEN

1103
20-09-2024

19:35:02

CT DEN:426512243958 Le
thanh hai lop 9a4 truong
THCS Dang Hai ung ho gd
bi thiet hai bao lu nam
2024

0 100,000 980,403,000 166S2490Y3ZFUJTL 221021985 ACC

1104
20-09-2024

19:34:58

HS Tran Thuy Tien - lop
6A8 - THCS Dang Hai -
Ung ho dong bao bao lut
2024

0 500,000 980,303,000 w1WU-7uLuTHnQK 102870790459 VU THI THANH HOA

1105
20-09-2024

19:34:55

CT
DEN:166T2490Y3ZAZJ4V
PHAM CONG HAI DANG
lop 4a9 truong Tieu hoc
Dang hai ho bao lut

0 100,000 979,803,000 166T2490Y3ZAZJ4V 979899689999 PHAM CONG MAU

1106
20-09-2024

19:34:44

hs Vu Van Khanh - Truong
THCS Dong Hoa; Kien An
UHGD bi thiet hai do bao lu

0 100,000 979,703,000 1565C-7uLuSMDoP 102001318889 PHUNG THI HUONG

1107
20-09-2024

19:34:18

CT
DEN:166T2490Y3YH3AW
E Do Tu Quynh HS lop 8a7
TPTCS Dang Hai Hai An
HP

0 100,000 979,603,000
166T2490Y3YH3AWE

2104197068 DO VAN HUY



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

1108
20-09-2024

19:33:19

CT DEN:426412327756
Hoc Sinh Le Tat Quang
Dung 9a5 THCS Dang Hai
ung ho vung bao lu

0 200,000 979,503,000
166S2490Y3X76VD6

71453266888 VU THU PHUONG

1109
20-09-2024

19:32:44

CT DEN:426412970410
Chau Tran Hoang Minh
Lop 8A7 Truong THCS
Dang Hai quan Hai An HP
UHDG bao lut 2024

0 100,000 979,303,000
166S2490Y3WF36NU

0834167668
NGUYEN THI HONG

LINH

1110
20-09-2024

19:31:06

CT DEN:426419234743 hs
bui tien dung 6a4 truong
thcs dong hoa ung ho lang
nu lao cai

0 50,000 979,203,000
166S2490Y3U9EN38

0963576826

KlbFundtransfer247 BAN
CHAP HANH CONG
DOAN NGANH GIAO

DUCHAI PHONG

1111
20-09-2024

19:30:59

CT
DEN:166T2490Y3U4LWC
V
MBVCB.7090925759.2597
33.Lop3A1 Truong Tieu
Hoc Dang Hai ung ho .CT
tu 1015940104 NGUYEN
THI THU HIEN toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 1,150,000 979,153,000
166T2490Y3U4LWCV

1015940104 NGUYEN THI THU HIEN

1112
20-09-2024

19:30:57

CT DEN:426419118166 Do
Nguyen Minh Tri 7A1 nop
tien ung ho lu lut

0 100,000 978,003,000
166S2490Y3U327GF

0211003259009 NGUYEN THI HANG

1113
20-09-2024

19:30:25

CT
DEN:166T2490Y3TCKFE5
MBVCB.7090922360.2555
99.Chau NGUYEN VIET
NHAT THCS DANG HAI
HAI AN HAI PHONG
UHGD BAO LU 2024.CT tu
0341002001927 NGUYEN
THANH SON toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 200,000 977,903,000
166T2490Y3TCKFE5

0341002001927 NGUYEN THANH SON



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

1114
20-09-2024

19:28:43

CT
DEN:166T2490Y3R4K5Y4
PHAM Hai Binh lop 8a5

0 100,000 977,703,000
166T2490Y3R4K5Y4

979899689999 PHAM CONG MAU

1115
20-09-2024

19:28:37

CT DEN:426412969801 hs
Dong Xuan Hai Dang 8A6
thcs Dang Hai ck ung ho

0 100,000 977,603,000
166S2490Y3QZWA5

G
0751010885006 DONG DUY MANH

1116
20-09-2024

19:27:16

CT
DEN:166T2490Y3P7FGAE
MBVCB.7090886518.2350
20.HS DINH CONG
HIEN/lop 6a8/THCS Dang
Hai/Ung ho dong bao bao
lut 2024.CT tu 9788780088
NGUYEN THI THUY
DUNG toi 129000015938
BAN CHAP HANH CONG
DOAN NGANH GIAO
DUCHAI PHONG tai
VIETINBANK

0 500,000 977,503,000
166T2490Y3P7FGAE

9788780088
NGUYEN THI THUY

DUNG

1117
20-09-2024

19:26:26

Tap The PHHS lop 4D
Truong TH Thi Tran An
Lao-Huyen An Lao-UHGD
do thiet hai bao lu nam
2024

0 1,560,000 977,003,000 GV9e-7uLtudVMY 105872525272 PHAN THI LY

1118
20-09-2024

19:26:05

CT DEN:426412838177
chau Pham Thanh Phuong
lop 6A1 truong Dang
haiHai an hp ung ho vung
bao lut a

0 200,000 975,443,000
166S2490Y3MNBR63

1019843765 SHBMB

1119
20-09-2024

19:25:41

CT
DEN:166T2490Y3M46RZD
Vietinbank;129000015938;
HS Le Gia Hung lop 6A1
truong THCS Dang Hai -
Hai An ung ho bao lut

0 200,000 975,243,000
166T2490Y3M46RZD

2125205081856 LE THI KIM CHUNG

1120
20-09-2024

19:24:44

CT DEN:426512228451
Chau Vu Nhat Minh lop
1a3 truong Tieu hoc Trang
Cat - UH dong

0 200,000 975,043,000
166S2490Y3KVQ49E

009704060157138 ACC



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

1120
20-09-2024

19:24:44
bao lu lut

1121
20-09-2024

19:24:37

CT
DEN:166T2490Y3KQCR6
U NGUYEN PHUC MINH
VU  LOP 7A1 UNG HO
BAO LUT

0 200,000 974,843,000
166T2490Y3KQCR6U

3210610842
TRUONG THI THANH

HUYEN

1122
20-09-2024

19:24:06

CT
DEN:166T2490Y3K16SVM
MBVCB.7090861530.2159
75.hoc sinh Luu Mai
Phuong lop 8A7 truong
THCS Dang Hai - Hai An
.CT tu 1031000004195
PHAM THI TRANG toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 200,000 974,643,000
166T2490Y3K16SVM

1031000004195 PHAM THI TRANG

1123
20-09-2024

19:23:07

CT DEN:426400048137
ISL20240920192300310-
PHAM TUNG LAM-6A8-
THCS Dang Hai UHGD bi
thiet hai do bao lu nam
2024

0 200,000 974,443,000
166S2490Y3HQY2TM

100008251686 TA THI THUY

1124
20-09-2024

19:23:01

CT
DEN:166T2490Y3HLLMPN
LE THE HIEU .8A2.
TRUONG THCS DANG
HAI .HAI PHONG . UH

0 100,000 974,243,000
166T2490Y3HLLMPN

8853324765 NGUYEN THI HANG

1125
20-09-2024

19:22:25

CT
DEN:166T2490Y3GTU1E6
MAI THI HAU chuyen tien
NGUYEN THANH BINH
8A6 THCS DANG HAI
UNG HO

0 100,000 974,143,000
166T2490Y3GTU1E6

2570100381007 MAI THI HAU

1126
20-09-2024

19:21:51

CT
DEN:166T2490Y3G2H0U7
Chau Tran Dac Phu lop
6a8 truong THCS Dang

0 100,000 974,043,000
166T2490Y3G2H0U7

2510141664005 MAI THI HUE



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

1126
20-09-2024

19:21:51
Hai  Hai AnHp ung ho

1127
20-09-2024

19:20:30

CT
DEN:166T2490Y3E9L16R
Vietinbank;129000015938;
CAO TRAN BAO NGOC
lop 7a1 truong THCS dang
hai hai an hp  ung ho bao
lut

0 200,000 973,943,000
166T2490Y3E9L16R

2114205137566 CAO VAN HAI

1128
20-09-2024

19:18:40

CT DEN:426412673679
Minh Huyen thcs Dang Hai
ung ho

0 100,000 973,743,000
166S2490Y3BVK1AG

000007804469 TRAN THI HUONG

1129
20-09-2024

19:17:37

CT
DEN:166T2490Y3AG3NH4
MBVCB.7090798047.1740
12.Em Chung Gia Minh
lop7A11 truong THPT
Dang Hai ung ho.CT tu
0031000941707 NGUYEN
THI THU HIEN toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 100,000 973,643,000
166T2490Y3AG3NH4

0031000941707 NGUYEN THI THU HIEN

1130
20-09-2024

19:17:21

Chau Luu Minh Vu lop 8a7
truong THCS Dang Hai-
phuong Dang Hai - quan
Hai An -UHGD do bao lu
2024.

0 200,000 973,543,000 1X98A-7uLtJm0gC 103871529568 VU THI LIEU

1131
20-09-2024

19:16:01

Nguyen Ho Ha Anh 6A8
THCS Dang Hai ung ho
bao lu 2024

0 200,000 973,343,000 Wj4E-7uLtEKQZP 101005141534 HO THI TUYET

1132
20-09-2024

19:15:07

CT DEN:201086455344
Bui Ngoc Nhu y-hoc sinh
lop 8a9 truong Thcs dang
Hai ung ho khac phuc bao
so 3

0 100,000 973,143,000
166S2490Y375MRZ1

88570006 TA THI BICH NGOC



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

1133
20-09-2024

19:14:27

CT DEN:426412162849
Em Bui duy khanh lop 8a6
Truong THCS Dang hai

0 100,000 973,043,000 166S2490Y369RXJB 0976332652 SHBMB

1134
20-09-2024

19:13:52

CT
DEN:166T2490Y35J2R0P
nguyen viet hoang A711
ung ho bao lut

0 100,000 972,943,000 166T2490Y35J2R0P 3430112376666 TRINH THI THIN

1135
20-09-2024

19:13:37

CT DEN:426412591852
Dao mai linh - truong
THCS DONG HOA - KIEN
AN - ung ho dong bao lang
NU tay bac
FT24264619086030

0 200,000 972,843,000 166S2490Y356EXJN 19038109034019
VND-TGTT-TRAN THI

PHUONG XA

1136
20-09-2024

19:11:23

CT
DEN:166T2490Y328LCAZ
MBVCB.7090730790.1346
33.HS Pham The Hung lop
6A1 truong THCS Dang
Hai- Hai An ung ho bao
lut.CT tu 0031000391623
PHAM THI HUE toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 200,000 972,643,000
166T2490Y328LCAZ

0031000391623 PHAM THI HUE

1137
20-09-2024

19:10:16

CT DEN:426419956930
NGUYEN KHANH HA 8A6
THCS DANG HAI UNG
HO-200924-19:10:15
956930

0 100,000 972,443,000
166S2490Y30RWW0

T
1983796868 NGUYEN THI THU HOAI

1138
20-09-2024

19:09:13

CT
DEN:166T2490Y2ZD8T0H
Vu Phuong Bao Ngoc hoc
sinh lop 10c3 truong thpt
dong hoa kien an hai
phong ung ho lu lut

0 100,000 972,343,000
166T2490Y2ZD8T0H

6620169947368 LUONG THI THU

1139
20-09-2024

19:04:31

CT
DEN:166T2490Y2T5QRAF
MBVCB.7090666702.0898
15.PH Hoang Gia Linh ung
ho

0 200,000 972,243,000
166T2490Y2T5QRAF

0031000334209 DO THI HUONG



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

1139
20-09-2024

19:04:31

dong bao vung lu.CT tu
0031000334209 DO THI
HUONG toi 129000015938
BAN CHAP HANH CONG
DOAN NGANH GIAO
DUCHAI PHONG tai
VIETINBANK

1140
20-09-2024

19:04:29

CT
DEN:166T2490Y2T47MJ1
VU NGOC ANH VU MAI
ANH LOP 9A4 TRUONG
THCS DANG HAI UNG HO
BAO LU

0 200,000 972,043,000 166T2490Y2T47MJ1 3280844686 VU XUAN THANH

1141
20-09-2024

19:03:26

CT
DEN:166T2490Y2RRDEW
D Chau Hoang Gia Ngan
lop 6A2 Truong  THCS
Dong Hoa ung ho

0 50,000 971,843,000
166T2490Y2RRDEW

D
0912082964 HOANG VAN TRUONG

1142
20-09-2024

19:02:57

HS Doan Bao Tram lop
7A5  Truong THCS Dong
Hoa ung ho lu lut

0 100,000 971,793,000 2N7W6-7uLsNHfuI 109878402967 DO THI NGUYET

1143
20-09-2024

19:01:01

CT
DEN:166T2490Y2NK1BP6
Vietinbank;129000015938;
NGUYEN THI UT -THCS
Le Loi -HA ung ho

0 200,000 971,693,000
166T2490Y2NK1BP6

2107205011350 NGUYEN THI UT

1144
20-09-2024

19:00:02

CT
DEN:166T2490Y2M8XRU
R chau hoang hai viet lop
7A4 truong THCS Dong
Hoa Binh ung ho

0 50,000 971,493,000
166T2490Y2M8XRUR

0912082964 HOANG VAN TRUONG

1145
20-09-2024

18:59:58

CT DEN:426511188574
Tap the lop 7A12- Truong
THCS Dang Lam- Quan
Hai An UHGD bi thiet hai
do bao lu nam 2024

0 925,000 971,443,000
166S2490Y2M5EPA8

667588999 ACC

1146
20-09-2024

18:59:18

CT
DEN:166T2490Y2L9NW1
M chau nguyen phuong
tuyen 9a4 truong thcs

0 100,000 970,518,000
166T2490Y2L9NW1M

0906086096 LE THI THUY HA



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

1146
20-09-2024

18:59:18
Dang Hai ung ho

1147
20-09-2024

18:58:27

CT
DEN:166T2490Y2K5MJU9
EM KHANH NHI LOP 9A4
TRUONG THCS DANG
HAI UNG HO BAO LU

0 200,000 970,418,000
166T2490Y2K5MJU9

3230300916 TRAN THI LIEN

1148
20-09-2024

18:58:13

Em Bui Vu-6a4 thcs Dang
Hai ung ho dong bao bao
lu

0 200,000 970,218,000 1KE0A-7uLs46IV6 100872988850 VU THI HONG NHUNG

1149
20-09-2024

18:56:26

CT
DEN:166T2490Y2GGWGB
6 Le duc Anh  9a7 tr thcs
Dang Hai

0 500,000 970,018,000
166T2490Y2GGWGB

6
97761868 LE DUC THANG

1150
20-09-2024

18:56:24

CT DEN:426418509113
Nguyen Van Phap chuyen
tien chau bao tien ung ho
bao

0 100,000 969,518,000
166S2490Y2GFL8FU

103000228046 NGUYEN VAN PHAP

1151
20-09-2024

18:54:36

Truong TH Nguyen Thi
Minh Khai Quan Le Chan
ung ho bao lu nam 2024

0 10,000,000 969,418,000 2Pau8-7uLrpNHyw 104002025348 NGUYEN THI LUU

1152
20-09-2024

18:53:58

CT
DEN:166T2490Y2D8LREK
PH va HS lop 4a6 Truong
Tieu hoc Dang Hai quan
Hai An UH thiet hai do bao
lu nam 2024

0 1,250,000 959,418,000
166T2490Y2D8LREK

2510146668009 PHAM THI VAN

1153
20-09-2024

18:52:53

Nguyen gia bao . lop6A4 .
Truong THCS Dang Hai-
Hai An - ung ho  khac phuc
bao lu

0 200,000 958,168,000 25FAW-7uLriQaaK 100875461049 TRINH THI CHAM

1154
20-09-2024

18:50:43

Tran Thi Thu Huong-lop
11B8 -truong THPT Dong
Hoa; Kien An

0 200,000 957,968,000 cE9S-7uLrZbdOU 102875880040 TA THI THUY

1155
20-09-2024

18:49:22

em Pham Hoang Trang lop
10C7 - Truong THPT Dong
Hoa ung ho bao lut

0 100,000 957,768,000 eQSm-7uLrUAgG8 104869347616 HOANG THI VAN



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

1156
20-09-2024

18:47:57

CT
DEN:166T2490Y25A554W
Bui Duc Thanh hoc sinh lop
6a7 THCS Dong Hoa

0 50,000 957,668,000
166T2490Y25A554W

51993868686 DONG THUY LINH

1157
20-09-2024

18:47:30

CT
DEN:166T2490Y24Q7FH
W Tap the lop 3A7 Tieu
Hoc Dang Hai Q Hai An
ung ho bao lut

0 2,175,000 957,618,000
166T2490Y24Q7FHW

0986479139 DO THI HUONG

1158
20-09-2024

18:47:30

VU THI LIEN chuyen tien
chau Dinh Diem Quyng
7A1 THCS Dang Hai

0 300,000 955,443,000 1Qp06-7uLrMaALY 669600859999 VU THI LIEN

1159
20-09-2024

18:46:30

CT DEN:426418922497
PHAN BAO NGOC 7A1,
TRUONG THCS DANG
HAI-200924-18:46:29
922497

0 100,000 955,143,000
166S2490Y23CXNAN

798455558888
TRAN THI NGOC TUYET

1160
20-09-2024

18:46:23

CT
DEN:166T2490Y237VMQ
G Nguyen Ngoc Van
Truong THPT Dong Hoa
Kien An

0 200,000 955,043,000
166T2490Y237VMQG

0839237269 NGUYEN NGOC VAN

1161
20-09-2024

18:46:12

CT
DEN:166T2490Y22ZULCD
Dang Thien Truong lop
7A3 Truong THCS Dang
Hai ung ho

0 200,000 954,843,000
166T2490Y22ZULCD

991984668 PHAM THI HUONG

1162
20-09-2024

18:46:12

CT DEN:426511165230
Truong THCs Dang Lam-
Quan Hai An-Thanh Pho
Hai Phong- Lop
7A11,UHGD bi thiet hai do
bao lu nam 2024

0 850,000 954,643,000
166S2490Y22ZS3LM

009704060171866 ACC

1163
20-09-2024

18:46:10

CT
DEN:166T2490Y22XTG9X
Vietinbank;129000015938;
Nguyen Phuong Thuy-lop
9a4-THCS Dang Hai - ung
ho

0 100,000 953,793,000
166T2490Y22XTG9X

2114136911369 VU THI LUYEN

1164
20-09-2024

18:45:57

CT
DEN:166T2490Y22N788Z
chau Trinh Hoang Hai 6A1
THCS Dang Hai hai

0 200,000 953,693,000
166T2490Y22N788Z

2600122666888 BUI THI THAO



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail
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No

Ngày giao dịch/
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hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

1164
20-09-2024

18:45:57
an ung ho

1165
20-09-2024

18:43:07

CT DEN:426511159814
LOP 7A6 - TRUONG
THCS DANG LAM- QUAN
HAI AN- UNG HO GD BI
THIET HAI DO BAO LU
NAM 2024

0 3,800,000 953,493,000
166S2490Y1YX92NE

009704060225700 ACC

1166
20-09-2024

18:43:04

CT DEN:201086401132
DIEP THI THU chuyen tien
ung ho cho ban Bui bao
cham a

0 50,000 949,693,000
166S2490Y1YV4PZQ

240843487 DIEP THI THU

1167
20-09-2024

18:42:05

CT
DEN:166T2490Y1XJNYE8
Nguyen Hoang Hai lop 7A4
Truong THCS Dong Hoa
Kien An Hai Phong ung ho

0 200,000 949,643,000 166T2490Y1XJNYE8 250619905666 TRINH THI PHUONG

1168
20-09-2024

18:41:19

CT
DEN:166T2490Y1WJFM11
MBVCB.7090419194.9310
70.Hoc sinh La Ngoc Diep-
lop 9A4- truong thcs Dang
Hai xin ung ho.CT tu
0031000683168 VU THI
KIEU HUONG toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 100,000 949,443,000
166T2490Y1WJFM11

0031000683168 VU THI KIEU HUONG

1169
20-09-2024

18:39:13

CT
DEN:166T2490Y1TS6H5D
hoc sinh bui ngoc chau anh
lop 8b2 truong thcs bac ha
kien an hp ung ho

0 100,000 949,343,000
166T2490Y1TS6H5D

2000178787979 BUI THI NGOC

1170
20-09-2024

18:37:02

CT DEN:426511149125 Hs
Nguyen Le Thien Bao lop
6A1 truong THCS Dang
Hai Hai An

0 200,000 949,243,000
166S2490Y1QW50D

X
090788666 ACC



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

1170
20-09-2024

18:37:02
ung ho bao lut

1171
20-09-2024

18:35:53

CT DEN:426411416080
Pham Minh Tien-9A4-
Truong THCS -Dang Hai
quyen gop
FT24264969120770

0 100,000 949,043,000
166S2490Y1PC4RSH

19037576822016
VND-TKTT-BUI THI

HUONG

1172
20-09-2024

18:34:44

CT DEN:426411410430
Hoc sinh Dao Thuy Duong
-9A4- THCS Dang Hai
quyen gop.
FT24264308297005

0 200,000 948,943,000
166S2490Y1MUHM0

D
10920796335017

VND-TGTT-DAO THI
NGOC HA

1173
20-09-2024

18:34:37

CT DEN:201086385655
DIEP THI THU chuyen tien
ung ho cho e Bui huy
hoang lop 10c10 a

0 50,000 948,743,000
166S2490Y1MP5TSS

240843487 DIEP THI THU

1174
20-09-2024

18:33:51

CT
DEN:166T2490Y1LNX826
Hoang Phuong Linh 8a8
THCS Dang Hai

0 100,000 948,693,000
166T2490Y1LNX826

0977132997 NGUYEN THI PHUONG

1175
20-09-2024

18:28:14
CT DEN:694594121649
Hoang Phi Long lop 6A2

0 100,000 948,593,000
166S2490Y1D96DV2 9704229200780216304

MBBANK IBFT

1176
20-09-2024

18:24:35
Hoang Minh Tri 7A1 THCS
Dang Hai ung ho

0 100,000 948,493,000 1Qp06-7uLprXDtT 101001066828 HOANG VAN PHUOC

1177
20-09-2024

18:24:01

CT
DEN:166T2490Y17PN29B
Phu huynh va hoc sinh lop
4A3 truong Tieu hoc Dang
Hai Quan Hai An UHGD bi
thiet hai do bao lu nam
2024.

0 700,000 948,393,000
166T2490Y17PN29B

6605061997 NGUYEN QUYNH ANH

1178
20-09-2024

18:17:22

CT DEN:426418943314
DO THI QUYNH CHI 9A4
TRUONG THCS DANG
HAI UNG HO BAO LU
CHUYEN KHOAN

0 100,000 947,693,000
166S2490Y0YWSNK

D
700020977890 DO MINH VUONG



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

1179
20-09-2024

18:16:29

CT DEN:426418438442 Le
Mai Linh lop 6A6 ung ho
bao lut

0 200,000 947,593,000
166S2490Y0XR55G9

102000440759 NGUYEN THI THU HAO

1180
20-09-2024

18:15:03

CT DEN:426511113677
Truong THCS Dang Lam-
quan Hai An- Tp Hai
Phong- lop 8A6, UHGD bi
thiet hai do bao lu nam
2024

0 840,000 947,393,000
166S2490Y0VUR5UG

009704060213787 ACC

1181
20-09-2024

18:14:33

CT
DEN:166T2490Y0V6P4GZ
Nguyen Thi Huong Tra 9A4
Truong THCS Dang Hai
UHGD bi thiet hai do bao lu
2024

0 300,000 946,553,000
166T2490Y0V6P4GZ

2540108688868 NGUYEN THI NGA

1182
20-09-2024

18:06:13

CT DEN:426411280252
Phan Le Bao Quyen lop
6A10 THCS Dang Hai Hai
An UHGD bi thiet hai do
bao lu 2024
FT24264077903909

0 100,000 946,253,000 166S2490Y0J6L4U9 19036661922015
VND-TKTT-LE HUONG

CHI

1183
20-09-2024

18:03:26

CT
DEN:166T2490Y0EHBZL9
Pham Van Gia Bao  lop
8B5  Truong THCS Vinh
Niem  Le chan  HP: UHGD
bi thiet hai do bao lu nam
2024

0 50,000 946,153,000
166T2490Y0EHBZL9

1110166688868 PHAM VAN NAM

1184
20-09-2024

18:02:41

CT DEN:426418861004
VU BAO CHAU 7A9
TRUONG THCS DONG
HOA KIEN AN-200924-
18:02:41 861004

0 50,000 946,103,000
166S2490Y0DHW2M

U
2322347 LE THI PHUONG

1185
20-09-2024

18:02:00

CT DEN:426411259198 Hs
Nam Quyen lop 6a6 truong
thcs dang hai ung ho
FT24264804259530

0 200,000 946,053,000
166S2490Y0CM2AB0

19032384002668
VND-TGTT-LE THUY

HOA

1186
20-09-2024

18:01:00

CT
DEN:166T2490Y0BA91LJ
LUONG XUAN TU chuyen
tien LuongThanhHai.hs lop

0 100,000 945,853,000 166T2490Y0BA91LJ 2510109691009 LUONG XUAN TU



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

1186
20-09-2024

18:01:00
7A7.DangHai.Hai An.Hai
phong.ung ho bao Yagi

1187
20-09-2024

17:51:10

CT DEN:426510073211
Truong THCS Dang Lam-
quan Hai An-Tp Hai
Phong- lop 7A3, UHGD bi
thiet hai do bao lu nam
2024

0 3,604,500 945,753,000
166S2490XZYAPYMF

160476888 ACC

1188
20-09-2024

17:47:44

CT
DEN:166T2490XZTSCWY
W
MBVCB.7089852158.5554
68.nguyen thanh nam 6a1-
THCS Dang Hai ung ho lu
lut.CT tu 0031000244280
TRUONG THI OANH toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 200,000 942,148,500
166T2490XZTSCWY

W
0031000244280 TRUONG THI OANH

1189
20-09-2024

17:47:35

CT DEN:426410185296
Ban Doan Bao Thien lop
7A6 truong THCS Dang
Hai un FT24264206572401

0 100,000 941,948,500
166S2490XZTKVA4G

19036477234017
VND-TGTT-HOANG HA

DUONG

1190
20-09-2024

17:45:09

CT DEN:426410172626
Tran Viet Anh truong THCS
Dong Hoa, Kien An ung ho
FT24264095551220

0 100,000 941,848,500
166S2490XZQCFP55

19035657655014
VND-TGTT-NGUYEN

THI HUYEN

1191
20-09-2024

17:44:15

CT
DEN:166T2490XZP5SG14
Tap the phu huynh lop 2A
truong TH thi tran An Lao
huyen An LaoUHGD bi
thiet hai do bao lu nam
2024

0 1,280,000 941,748,500
166T2490XZP5SG14

0704174920 HOANG THI CHAM

1192
20-09-2024

17:42:08

CT
DEN:166T2490XZLD9MH
R VU THI THO chuyen tien

0 200,000 940,468,500
166T2490XZLD9MHR

0972887384 VU THI THO



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

1192
20-09-2024

17:42:08

ung ho cho Nguyen Vu Duy
lop 8a5 truong THCS Nam
Ha

1193
20-09-2024

17:39:16

CT DEN:426410141786 LE
THU HA 9A4 THCS Dang
Hai UHGD bi thiet hai do
bao lu 2024
FT24264525019293

0 200,000 940,268,500
166S2490XZGL75S8

19035877892017
VND-TKTT-HA THI

HANH

1194
20-09-2024

17:38:07

Nguyen Bao Tran Lop 8A9
THCS Dang Hai- Hai An-
HP ung ho khac phuc bao
so 3

0 500,000 940,068,500 eQSm-7uLmopc2H 108005121393 DO THI KIM LUONG

1195
20-09-2024

17:32:47

Tap the PH hoc sinh lop 5D
Truong TH Thi Tran An
Lao-huyen An Lao-UHGD
do thiet hai bao lu nam
2024

0 1,450,000 939,568,500 2N7W6-7uLmTCmFi 108869871044 VU HONG NHUNG

1196
20-09-2024

17:29:05

CT DEN:426410893737
Hoc sinh Bao Chi lop 9A4
truong Dang Hai quyen gop

0 200,000 938,118,500
166S2490XZ34UELM

099704070013062 VU THANH TIEN

1197
20-09-2024

17:25:31

Tap the PHHS lop 2B
truong TIeu hoc Thi Tran
An Lao huyen An Lao
UHGD bi thiet hai do bao lu
nam 202

0 1,359,000 937,918,500 1Vlsm-7uLlzfxxv 108871534015 NGUYEN HAI LINH

1198
20-09-2024

17:25:26

CT DEN:426510026990
HS Nguyen Phuc Quan
7A8 Truong THCS Dang
Hai ung ho dong bao bao
lu

0 500,000 936,559,500
166S2490XYYBHSZZ

032704060039642 ACC

1199
20-09-2024

17:20:41

Tap the PHHS lop 4C
truong TH Thi tran An Lao
huyen An Lao UHGD bi
thiet hai do bao lu nam
2024

0 1,720,000 936,059,500 lZoW-7uLlg1nyb 105871761912 VU THI GIANG

1200
20-09-2024

17:19:19

CT
DEN:166T2490XYQ8SLC
W Tap the Phu huynh hoc
sinh lop 3B truong TH Thi
tran An Lao Huyen An Lao
UHGD bi thiet hai do bao lu
nam 2024

0 2,005,000 934,339,500
166T2490XYQ8SLC

W
5719939999 NGUYEN THI QUYNH



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

1201
20-09-2024

17:19:17

Hs Truong Thanh Ngoc lop
8A1 truong THCS Dang
Hai UHGD bi thiet hai do
bao lu nam 2024

0 200,000 932,334,500 1eIKq-7uLlaMlWd 106872990566 HOANG THI DUONG

1202
20-09-2024

17:17:17

CT
DEN:166T2490XYMKDD0
9
Vietinbank;129000015938;
TAP THE PHHS LOP 1B
TRUONG TIEU HOC THI
TRAN AN LAO huyen AN
LAO chuyen UHGD bi thiet
hai do bao lu nam 2024

0 1,970,000 932,134,500
166T2490XYMKDD09

2110205140353
VU THI NHU MONG THU

1203
20-09-2024

17:17:03

CT
DEN:166T2490XYM8PVY
G
MBVCB.7089497868.3213
59.vu bao ngoc  lop 7a12
truong thcs dang hai ung
ho.CT tu 1039190564
NGUYEN THI THUY toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 200,000 930,164,500
166T2490XYM8PVY

G
1039190564 NGUYEN THI THUY

1204
20-09-2024

17:15:22

CBGVNV Truong MN
Truong Son huyen An Lao
ung ho vung bi anh Huong
bao lu 2024

0 2,585,000 929,964,500 HKIi-7uLlKR8sg 103878934375 NGUYEN THI HA LY

1205
20-09-2024

17:15:09

CT
DEN:166T2490XYJRDWR
2 DANG THI BICH NGOC
MAM NON SAO VIET HAI
AN HP UHGD THIET HAI
BAO LU 2024

0 200,000 927,379,500
166T2490XYJRDWR

2
0705861717 DANG THI BICH NGOC

1206
20-09-2024

17:15:03

CT
DEN:166T2490XYJM24BK
LE HONG QUANG chau
Le thi Hong Ngoc lop 7A3
THCS Dang Hai Hai An
UHDB bi thiet hai do bao lu
nam 2024

0 100,000 927,179,500
166T2490XYJM24BK

070619746666 LE HONG QUANG



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

1207
20-09-2024

17:15:00

CT
DEN:166T2490XYJJLTLV
HOC SINH LE VU ANH
DUC LOP 7A6 TRUONG
THCS DANG HAI  HAI AN
HAI PHONG UHGD BI
THIET HAI DO BAO LU
NAM 2024

0 100,000 927,079,500 166T2490XYJJLTLV 3230542815 VU THI QUYNH ANH

1208
20-09-2024

17:13:33

Hoc sinh NGUYEN NGOC
DIEP B lop 6A truong
THCS Quang Trung An
Lao

0 200,000 926,979,500 2Pau8-7uLlD4BSq 105005245819 BUI THI HUONG

1209
20-09-2024

17:11:36

CT DEN:426410998151
Bui Duc Anh lop 7A1 -
THCS Dong Hoa - Kien An
- Hai phong ung ho
FT24264477684737

0 100,000 926,779,500
166S2490XYE27P01

19038777784011
VND-TGTT-HOANG THI

HUONG

1210
20-09-2024

17:11:08

SO VA CONG DOAN GD
NGHE AN CT UNG HO
KP CON BAO SO 03

0 100,000,000 926,679,500 2929

1211
20-09-2024

17:10:38

Lop 1D Truong Tieu hoc thi
tran An Lao Huyen  An Lao
UHGD bi thiet hai do bao
nam 2024

0 2,695,000 826,679,500 rtvQ-7uLl1Esrx 108001804426 BUI BICH PHUONG

1212
20-09-2024

17:09:55

truong TIEU HOC THUC
HANH Quan KIEN AN
UHGD bi thiet hai do bao lu
nam 2024

0 7,311,000 823,984,500 2N7W6-7uLkyLbp6 102002803122
NGUYEN THI THUY

DUONG

1213
20-09-2024

17:09:45

CT
DEN:166T2490XYBLXZD5
Phu huynh lop 1C truong
tieu hoc thi tran An Lao
UHGD bi thiet hai do bao lu
nam 2024

0 2,320,000 816,673,500
166T2490XYBLXZD5

2188819898888 DAM THI HONG THAM

1214
20-09-2024

17:07:38

CT DEN:858426652740
chau luu huong yen nhi
ung ho dong bao bao lut

0 100,000 814,353,500
166S2490XY8U4Y9F

9704229253145564 MBBANK IBFT

1215
20-09-2024

17:06:18

CT DEN:201086239252
Tap the PHHS lop 2C
truong Tieu hoc thi tran An
Lao huyen An Lao UHGD
bi thiet hai do

0 2,270,000 814,253,500
166S2490XY720UH6

921892888 LUONG THI HAI



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

1215
20-09-2024

17:06:18
bao lu nam 2024

1216
20-09-2024

17:05:54

CT DEN:426410969029
Tap the phu huynh hoc
sinh lop 3C -truong TH thi
tran An Lao-huyen An Lao-
UHGD bi thiet hai do bao lu
nam 2024
FT24264108446055

0 1,510,000 811,983,500 166S2490XY6JH8P8 19037147888017
VND-TGTT-NGUYEN

THI HUYEN

1217
20-09-2024

17:04:49

CT DEN:426410963112
Nguyen Dinh Bao lop 6a4
Truong THCS Dang Hai -
Hai An ung ho thiet hai do
bao lu nam 2024
FT24264412846909

0 100,000 810,473,500
166S2490XY53MMD

N
19034058238018

VND-TGTT-TRAN THI
HOA

1218
20-09-2024

17:04:04

CT
DEN:166T2490XY43LNWT
MBVCB.7089343587.2281
06.hoc sinh pham ha anh
9A4 truong THCS dang hai
quyen gop.CT tu
1019556161 VU THI THU
HA toi 129000015938 BAN
CHAP HANH CONG
DOAN NGANH GIAO
DUCHAI PHONG tai
VIETINBANK

0 100,000 810,373,500
166T2490XY43LNWT

1019556161 VU THI THU HA

1219
20-09-2024

17:02:50

CT DEN:426410951833
Nguyen Hai Chau lop 9a4,
Nguyen Trung Tien lop
6a1, THCS Dang Hai, HA
ung ho khac phuc bao so 3
FT24264560823857

0 200,000 810,273,500
166S2490XY2G9SAB

19037927133018
VND-TKTT-DAO THI

HAO

1220
20-09-2024

17:02:39

CT
DEN:166T2490XY28E5VK
MBVCB.7089345874.2196
24.Nguyen Hong Thien
Thao lop10 C7 TPTTH
Dong Hoa - Kien An -

0 100,000 810,073,500
166T2490XY28E5VK

1017252501 NGUYEN THI TAM



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

1220
20-09-2024

17:02:39

Hai Phong.CT tu
1017252501 NGUYEN THI
TAM toi 129000015938
BAN CHAP HANH CONG
DOAN NGANH GIAO
DUCHAI PHONG tai
VIETINBANK

1221
20-09-2024

17:02:36

CT
DEN:166T2490XY2695WV
Vietinbank;129000015938;
Dc Tran Thi Thom Thcs Le
Loi  Hai an Hp ung ho

0 200,000 809,973,500
166T2490XY2695WV

2114205043399 TRAN THI THOM

1222
20-09-2024

17:02:13

CT
DEN:166T2490XY1NQCM
V
MBVCB.7089322826.2138
06.Dao Minh Anh 7A3 -
THCS Dang Hai ung ho.CT
tu 0031000356648
NGUYEN THI THUY toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 300,000 809,773,500
166T2490XY1NQCM

V
0031000356648 NGUYEN THI THUY

1223
20-09-2024

17:00:45

CT DEN:201086231848
Truong THPT Hung Vuong
- Hai An UHGD bi thiet hai
do bao lu nam 2024

0 3,200,000 809,473,500
166S2490XXZQU98B

6682921992 PHAM THI HOA

1224
20-09-2024

16:59:33

TRUONG THI LE THU
chuyen tien con Minh Nhat
7A3 THCS Dang Hai ung
ho dong bao vung bao lu

0 200,000 806,273,500 1Qp06-7uLkIFwpD 109003976400 TRUONG THI LE THU

1225
20-09-2024

16:59:26

CT
DEN:166T2490XXY04BN0
MBVCB.7089308606.1960
14.Luu Dang Bach Lop
6A4 truong THCS Dang
Hai-Hai An ung ho khac
phuc bao lu.CT tu

0 200,000 806,073,500
166T2490XXY04BN0

1031000011625 DAO THI VAN



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

1225
20-09-2024

16:59:26

1031000011625 DAO THI
VAN toi 129000015938
BAN CHAP HANH CONG
DOAN NGANH GIAO
DUCHAI PHONG tai
VIETINBANK

1226
20-09-2024

16:57:58

Tap the Phu huynh hoc
sinh lop 2D truong TH Thi
tran An Lao- huyen An Lao
- UHGD bi thiet hai do bao

0 2,200,000 805,873,500 2P2iY-7uLkBpqeC 101872742060 NGUYEN THI THAO

1227
20-09-2024

16:55:13

CT DEN:426409972605
Cong doan truong mam
non sao viet- hai an-
hp.UHGD thiet hai bao lu
2024

0 1,000,000 803,673,500
166S2490XXSERKYV

064704060013698 ACC

1228
20-09-2024

16:54:49

Luu Ngoc Bao Anh 9a4
THCS Dang Hai UHGD bi
thiet hai do bao lu 2024

0 200,000 802,673,500 2PJtW-7uLjz0jJU 109874892632 BUI THI PHUONG THUY

1229
20-09-2024

16:54:14

CT
DEN:166T2490XXR47YN1
EM NGUYEN THI NGOC
LINH   LOP 8A 1
TRUONG THCS DANG
HAI  QUAN HAI AN  HP
.UHGD BI THIET HAI DO
BAO LU NAM 2024

0 200,000 802,473,500
166T2490XXR47YN1

3281093117 DANG THI VAN

1230
20-09-2024

16:53:09

CT
DEN:166T2490XXPQ1VQ9
Vietinbank;129000015938;
Cong doan THCS My Duc
An Lao UHGD bi thiet hai
do bao lu nam 2024

0 7,500,000 802,273,500
166T2490XXPQ1VQ9

2110205024663 TRINH VAN LUONG

1231
20-09-2024

16:51:44

CT DEN:426409901337 Ha
My 6a3 thcs dang hai ung
ho thiet hai bao lu 2024
FT24264720216761

0 200,000 794,773,500
166S2490XXMTXX0X

19035970433014 VND-TKTT-VU THI LINH



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

1232
20-09-2024

16:49:42

CT
DEN:166T2490XXK4LAUC
TRUONG THPT TRAN
TAT VAN HUYEN AN LAO
UHGD BI THIET HAI DO
BAO LU NAM 2024.

0 13,707,000 794,573,500
166T2490XXK4LAUC

3280800077 VU THI MAI ANH

1233
20-09-2024

16:48:00

CT
DEN:166T2490XXGW8N0
S HOC SINH DO THI BAO
NGOC LOP 10C1 THPT
DONG HOA UNG HO

0 100,000 780,866,500
166T2490XXGW8N0

S
3230367489

NGUYEN THI PHUONG
THAO

1234
20-09-2024

16:47:26

CT
DEN:166T2490XXG4Y815
Vietinbank;129000015938;t
ap the phu huynh hoc sinh
lop 5a truong TH Thi Tran
An Lao-huyen An Lao-
UHGD bi thiet hai do bao lu
nam 2024

0 2,000,000 780,766,500
166T2490XXG4Y815

2110819849999 LUONG TUAN LONG

1235
20-09-2024

16:43:49

NGUYEN THI UYEN
chuyen tienTapthelop5a
phu huynh truong tieu hoc
thi tran an lao ung ho thiet
hai do

0 50,000 778,766,500 2cWB2-7uLjGMpTc 104871741658 NGUYEN THI UYEN

1236
20-09-2024

16:43:25

CT DEN:426409370304
bao an 6a12 truong THCS
dang hai chuyen tien ung
ho bao lut

0 100,000 778,716,500
166S2490XXAUUXX

E
0936778086 DANG THI LOI

1237
20-09-2024

16:41:35

CT DEN:426409368948
VuMaiLinh8A2-
THCS.DangHai

0 100,000 778,616,500
166S2490XX8E6FAM

0868499239 VU XUAN CUONG

1238
20-09-2024

16:38:57

TRINH THI DON Chuyen
tien dang thu ha lop10c7
truong THPT Dong Hoa
Kien An ungwho
khacsphuc bao  so

0 100,000 778,516,500 ip9M-7uLiwZlvh 102874249329 TRINH THI DON

1239
20-09-2024

16:38:15

CT DEN:242016158196
Chau Nguyen Trong Tung
lop 9A2 ung ho a

0 500,000 778,416,500
166S2490XX40XUJP

02101014909001
MAC THI HONG NHUNG



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

1240
20-09-2024

16:38:01

CT
DEN:166T2490XX3PYGM
E Le Khac Duc Anh 8a6
THCS Dang Hai ung ho

0 100,000 777,916,500
166T2490XX3PYGM

E
999907127999 LE THI HAO

1241
20-09-2024

16:36:55

CT
DEN:166T2490XX28PVLF
hs Bui Vu Hai 7a1 THCS
Dang Hai ung ho

0 200,000 777,816,500
166T2490XX28PVLF

0975974867 VU THI NGOC HA

1242
20-09-2024

16:34:23

CT DEN:426416111378
Nguyen Ha Vy lop 7A3 ung
ho

0 100,000 777,616,500
166S2490XWYXG5X

1
0211004749004 HA THANH MAI

1243
20-09-2024

16:30:31

CT DEN:426416717658
TRAN ANH DUNG-11B2
TRUONG THPT DONG
HOA-200924-16:30:31
717658

0 50,000 777,516,500
166S2490XWTTTRN

Z
11427827 TRAN THI THU THUY

1244
20-09-2024

16:30:16

CT DEN:783879347086
ICB;129000015938;DANG
THANH HA THCS LELOI
HAI AN HP UHGD BAO LU
2024

0 300,000 777,466,500
166S2490XWTG8VN

L
2114205021741 AGRIBANK

1245
20-09-2024

16:30:10

CT DEN:426409926728
em Nguyen Tuan Kiet lop
6A11 truong THCS Dang
Hai, Hai An, HP, UHGD bi
thiet hai do bao lu 2024

0 100,000 777,166,500
166S2490XWTBQKN

G
012704060091487 ACC

1246
20-09-2024

16:30:02

CT DEN:694566919978
ICB;129000015938;HS
Pham duy phuc lop 6a6
truong THCS Dang Hai ung
ho

0 300,000 777,066,500
166S2490XWT5SMG

F
2114205053022 AGRIBANK

1247
20-09-2024

16:29:46

CT
DEN:166T2490XWSTVP98
NGUYEN THUY LINH
THCS LE LOI HAI AN HP
UHGD BAO LU 2024

0 200,000 776,766,500
166T2490XWSTVP98

6866616666666 NGUYEN THUY LINH

1248
20-09-2024

16:29:27

CT DEN:426409796286 Vu
Tra Giang 9A4 THCS Dang
Hai ung ho bao 2024
FT24264239092980

0 100,000 776,566,500
166S2490XWSDDAQ

C
19035466307016 VND-TGTT-VU THI MEN



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

1249
20-09-2024

16:28:52

CT
DEN:166T2490XWRM8LZ
C LUONG HAI BINH HS
LOP 12A6 TRUONG THPT
DONG HOA KIEN AN UNG
HO

0 500,000 776,466,500
166T2490XWRM8LZ

C
3210761315 NGUYEN THI LE THUY

1250
20-09-2024

16:27:17

CT DEN:426409921626
em Nguyen Thi Phuong
Anh lop 7A6 truong THCS
Dang Hai, Hai An, HP,
UHGD bi thiet hai do bao lu
2024

0 100,000 775,966,500
166S2490XWPJLGP

E
012704060091487 ACC

1251
20-09-2024

16:21:34

CT
DEN:166T2490XWFZZJJR
MBVCB.7088909109.9412
62.NGUYEN NGOC BICH
lop 8A1 THCS Dang Hai
UHGD bao lu nam
2024.CT tu
0451001664952 NGUYEN
NGOC HA toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 200,000 775,866,500 166T2490XWFZZJJR 0451001664952 NGUYEN NGOC HA

1252
20-09-2024

16:21:20

Tap the PHHS lop 3A
Truong TH Thi tran  An
Lao-huyen An Lao - UHGD
bi thiet hai do bao lu 2024

0 1,350,000 775,666,500 1Fp6w-7uLhn3d2p 100874029877 LE THI TUYET

1253
20-09-2024

16:18:32

hoc sinh Vu Minh Dat lop
9A5 truong trung hoc Dang
Hai ung ho bao lut

0 100,000 774,316,500 1RvOC-7uLhbhbHN 101873641571 NGUYEN THI HOP

1254
20-09-2024

16:17:21

CT
DEN:166T2490XWAEMEE
K BUI TUE LAM 6A1
TRUONG THCS DANG
HAI UHGD BI THIET HAI
DO BAO LU 2024

0 100,000 774,216,500
166T2490XWAEMEE

K
3280054148 TRINH THI NGUYET

1255
20-09-2024

16:15:04
CT DEN:426416432229
Ung ho bao yagi

0 100,000 774,116,500
166S2490XW7DQZL

S
996826662666 NGUYEN THI THOM



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

1256
20-09-2024

16:14:44

CT DEN:908322089420
ICB;129000015938;Lop 5B
truong Tieu hoc thi tran An
Lao An Lao HaiPhong ung
ho con bao so 3

0 1,780,000 774,016,500
166S2490XW6Z1P7S

2110205058925 AGRIBANK

1257
20-09-2024

16:14:05

Tap the PHHS lop 1A
truong TH Thi tran An Lao -
huyen An Lao -UHGD bi
thiet hai do bao lu nam
2024

0 2,150,000 772,236,500 2cWB2-7uLhJbNmL 102002966376 NGUYEN THI THU HA

1258
20-09-2024

16:12:26

CT
DEN:166T2490XW3XW81
1 NGUYEN THANH HOAN
9A2 THCS DANG HAI
UNG HO

0 100,000 770,086,500
166T2490XW3XW811

83696966666 NGUYEN VAN THANH

1259
20-09-2024

16:10:17

CT
DEN:166T2490XW130J93
MBVCB.7088797854.8713
03.nguyen le nhu quynh-
9A8- THCS Dang Hai-hp-
ung ho.CT tu
0031000222456 LE THI
NGA toi 129000015938
BAN CHAP HANH CONG
DOAN NGANH GIAO
DUCHAI PHONG tai
VIETINBANK

0 100,000 769,986,500
166T2490XW130J93

0031000222456 LE THI NGA

1260
20-09-2024

16:08:20

CT
DEN:166T2490XVYH9G29
MBVCB.7088772250.8588
96.nguyen le anh duc-8A2-
truong thcs dang hai -hp-
ung ho.CT tu
0031000222456 LE THI
NGA toi 129000015938
BAN CHAP HANH CONG
DOAN NGANH GIAO
DUCHAI PHONG tai
VIETINBANK

0 100,000 769,886,500
166T2490XVYH9G29

0031000222456 LE THI NGA



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

1261
20-09-2024

16:07:47

CT
DEN:166T2490XVXSZMM
0
MBVCB.7088769896.8557
87.NGUYEN THI ANH
chuyen tien.CT tu
1043859590 NGUYEN THI
ANH toi 129000015938
BAN CHAP HANH CONG
DOAN NGANH GIAO
DUCHAI PHONG tai
VIETINBANK

0 50,000 769,786,500
166T2490XVXSZMM

0
1043859590 NGUYEN THI ANH

1262
20-09-2024

16:06:58

CT
DEN:166T2490XVWQ6B3
X CHAU NAM KHANH
LOP 6A3 TRUONG THCS
DANG HAI  HAI AN UNG
HO DONG BAO BI THIET
HAI DO BAO LU.

0 100,000 769,736,500
166T2490XVWQ6B3

X
3280054166 NGUYEN THUY HANH

1263
20-09-2024

16:06:10

CT
DEN:166T2490XVVN5MF0
Vu thi loan 8a2. THCS
Dang Hai ung ho

0 100,000 769,636,500
166T2490XVVN5MF0

2630103289999 NGUYEN THI NGOC

1264
20-09-2024

16:04:40

CT DEN:426409881391
Pham Phuong Cong lop
7A5 - THCS Dang Hai- Hai
An ung ho

0 300,000 769,536,500
166S2490XVTNNLCY

009704060083083 ACC

1265
20-09-2024

16:03:26

CT
DEN:166T2490XVS1CFYS
dang dinh thang truong thpt
dong hoakien an

0 240,000 769,236,500
166T2490XVS1CFYS

43212062007 DANG DINH THANG

1266
20-09-2024

16:02:45

TRUONG THCS AN TIEN
HUYEN AN LAO TP HAI
PHONG Nop tien ung ho
bao so 3

0 1,688,000 768,996,500 2HcLg-7uLgZaFT5 104530256868 KIEU THI NGOC

1267
20-09-2024

16:02:08

CT
DEN:166T2490XVQB0SZK
MBVCB.7088712645.8206
10.Nguyen Ho Ngoc
Nhi.Lop 8A6 THCS Dang
Hai.CT tu 1045127845
NGUYEN QUANG HUY

0 100,000 767,308,500
166T2490XVQB0SZK

1045127845 NGUYEN QUANG HUY



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
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Ngày giao dịch/
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Số giao dịch/
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Corresponsive name
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hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

1267
20-09-2024

16:02:08

toi 129000015938 BAN
CHAP HANH CONG
DOAN NGANH GIAO
DUCHAI PHONG tai
VIETINBANK

1268
20-09-2024

16:00:26

CT
DEN:166T2490XVN2SUK9
HS Nguyen Duc Minh Son
lop 9A4 truong THCS Dang
Hai UHGD bi thiet hai bao
lu 2024

0 200,000 767,208,500
166T2490XVN2SUK9

0966898368 TRAN THI MAY

1269
20-09-2024

15:59:52

CT DEN:426408658778
Doan Nhu Y truong THCS
Dang Hai Quan Hai An
UHGD bi thiet hai do bao lu
nam 2024
FT24264004243920

0 200,000 767,008,500
166S2490XVMBF8R7

19033640369031
VND-TKTT-DOAN MANH

TUNG

1270
20-09-2024

15:57:53

em LE NGUYEN CHI
CUONG 7A6 truong thcs
DANG HAI ung ho lu lut

0 100,000 766,808,500 2N7W6-7uLgFqDht 106869576775 NGUYEN THI HUONG

1271
20-09-2024

15:56:27

chau Nguyen Phuong Linh
hs lop 8A1 truong THCS
Dang Hai UHGD bi thiet hai
do bao lu 2024

0 50,000 766,708,500 dsSq-7uLgA0EKP 103869680106 LE THI THO

1272
20-09-2024

15:56:24

CT
DEN:166T2490XVGS2BFR
truong tieu hoc hung tien
ung ho vung bi anh huong
boi bao lu nam 2024

0 1,100,000 766,658,500
166T2490XVGS2BFR

2107205520393
Nguyen Thi Phuong Thoa

1273
20-09-2024

15:56:03

CT DEN:201086170994
LOP MN MAI TRANG
DONG HAI 2 HAI AN UNG
HO BAO LU

0 1,000,000 765,558,500
166S2490XVGAC9TH

221856856 BE THI MAI

1274
20-09-2024

15:54:38

CT DEN:426408864253
Truong THCS Dang Lam-
quan Hai An-Tp Hai
Phong- lop 7A13 UHGD bi
thiet hai do bao lu nam
2024

0 1,500,000 764,558,500
166S2490XVEE0MFT

009704060156863 ACC



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail
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Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name
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hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

1275
20-09-2024

15:50:01

CT
DEN:166T2490XV8AXWZ
D Do Ha Chi lop 8A9
THCS Dang Hai Hai An Hai
Phong ung ho khac phuc
bao so 3

0 100,000 763,058,500
166T2490XV8AXWZ

D
5555510061985

NGUYEN MINH
PHUONG

1276
20-09-2024

15:47:18

CT DEN:426408371353 hs
4a1 truong tieu hoc dang
haiquan hai an ung ho gia
dinh bi thiet haido bao lu
nam 2024

0 900,000 762,958,500
166S2490XV4R8ZFS

0936341341 SHBMB

1277
20-09-2024

15:44:20

CT
DEN:166T2490XV0U0FM9
Vietinbank;129000015938;
Lop 6C THCS Luong
Khanh Thien  AL UHGD bi
thiet hai do bao 2024

0 4,585,000 762,058,500
166T2490XV0U0FM9

2110205009466 TRINH THI BICH

1278
20-09-2024

15:43:34

Cao Ngoc Anh lop 6a5
truong THCS Dong Hoa
ung ho lu lut

0 200,000 757,473,500 eQSm-7uLfJhsRN 102870705223 TRAN THI SIM

1279
20-09-2024

15:43:30

CT
DEN:166T2490XUZQTK1Z
MBVCB.7088531605.7081
43.Tran Thi Khanh Chi 9A4
THCS Dang Hai ung ho.CT
tu 1029264560 NGUYEN
THI THU TRANG toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 200,000 757,273,500
166T2490XUZQTK1Z

1029264560
NGUYEN THI THU

TRANG

1280
20-09-2024

15:41:53
MAI THI LUYEN chuyen
tien

0 100,000 757,073,500 1azuk-7uLfCrNGN 109877135226 MAI THI LUYEN

1281
20-09-2024

15:41:41

CT DEN:426408842488
TRINH THI HOI chuyen
tien den BAN CHAP HANH
CONG DOAN NGANH
GIAO DUCHAI

0 100,000 756,973,500
166S2490XUXB86Z9

824121980 ACC



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail
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Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
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1281
20-09-2024

15:41:41
PHONG - 129000015938

1282
20-09-2024

15:40:55

CT
DEN:166T2490XUWAJ0P
Y
Vietinbank;129000015938;
Hoc sinh Le Gia Bao lop
9A4 Truong T HCS Dang
Hai ung ho thiet hai do bao
lu nam 2024

0 200,000 756,873,500
166T2490XUWAJ0PY

2100205128723 LE THI TUOI

1283
20-09-2024

15:38:43

CT DEN:426408562646
NGUYEN NGOC HUYEN
7A1 THCS DANG HAI ung
ho FT24264777035237

0 100,000 756,673,500
166S2490XUTE0U31

19030677840010
VND-TGTT-NGUYEN

THI HAI LINH

1284
20-09-2024

15:37:53

CT DEN:426415637632
HS NGUYEN CHAU BANG
LOP 6A1 THCS DANG HAI
- HAI AN UH LU LUT-
200924-15:37:52 637632

0 200,000 756,573,500
166S2490XUSAAUA4

3848927 TO THI HOA

1285
20-09-2024

15:37:32

Hoc sinh Nguyen Minh
Hung_ 9A4_ THCS Dang
Hai quyen gop

0 200,000 756,373,500 1RvOC-7uLevDtZn 105004512640 TRAN THI NHUNG

1286
20-09-2024

15:36:45

CT DEN:405147182014
Tran gia Bao lop 6A9
THCS Dang Hai Hai An
UHGD bi thiet hai do bao lu
2024

0 100,000 756,173,500
166S2490XUQTDDQ

3
9704229206101706071

MBBANK IBFT

1287
20-09-2024

15:36:27

CT DEN:426415635419
NGUYEN TRAN MINH
PHONG 5A2.TIEU HOC
DANG HAI UNG HO-
200924-15:36:27 635419

0 100,000 756,073,500
166S2490XUQE5PJY

16208187 TRAN THI HANH

1288
20-09-2024

15:36:18

CT
DEN:166T2490XUQ6Y854
PHAM CHAU GIANG LOP
4A9 TRUONG THCS
DANG HAI QUAN HAI AN
UHGD BI THIET HAI DO

0 200,000 755,973,500
166T2490XUQ6Y854

3230550924
NGUYEN THI HUYEN

TRANG
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Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

1288
20-09-2024

15:36:18
BAO LU NAM 2024

1289
20-09-2024

15:35:34

CT
DEN:166T2490XUP890WS
Em Luong Nguyen Ngoc
Anh   lop 11b Truong THPT
Dong Hoa ung ho con bao
so 3.

0 100,000 755,773,500
166T2490XUP890WS

0382356999
NGUYEN THI NGOC

CHAU

1290
20-09-2024

15:34:45

CT DEN:426415632748
NGUYEN TRAN MINH
HUNG 8A6.THCS DANG
HAI UNG HO-200924-
15:34:44 632748

0 100,000 755,673,500
166S2490XUN5GU95

16208187 TRAN THI HANH

1291
20-09-2024

15:34:23

CT DEN:426408830415
Chau Pham Thanh Tam
lop 8A9 truong THCS Dang
Hai, Hai An, HP ung ho
khac phuc bao so 3

0 200,000 755,573,500
166S2490XUMP365E

009704060153462 ACC

1292
20-09-2024

15:34:17

CT
DEN:166T2490XUMJD7PB
Le Nguyen Khanh Chi lop
8a9 Le Khac Minh Hai lop
6a3 truong thcs Dang Hai
Hai An Hp ung ho khac
phuc sau bao so 3

0 200,000 755,373,500
166T2490XUMJD7PB

0936955158
NGUYEN THI THU

TRANG

1293
20-09-2024

15:34:07

CT DEN:426408542232
Chau Le Thi Hong Anh 8A9
Truong THCS Dang Hai,
Hai An, Hai Phong ung ho
khac phuc bao so 3
FT24264550880048

0 200,000 755,173,500
166S2490XUMB1TE

N
170289888888 HOANG THI MINH VAN

1294
20-09-2024

15:32:53

ho anh tuan lop 12a6
truong dong hoa kien an 0 300,000 754,973,500 lZoW-7uLecJhdC 109004404752 BUI THI NGUYET

1295
20-09-2024

15:31:21

CT
DEN:166T2490XUHP6PPJ
Vietinbank;129000015938;
Doan

0 100,000 754,673,500 166T2490XUHP6PPJ 2114205104340 HOANG THI NGOAN



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

1295
20-09-2024

15:31:21
Duc Anh Truong THCS Le
Loi Hai An

1296
20-09-2024

15:30:47

CT DEN:426408824295
Hoc sinh Bui Vu Xuan Huy-
9A4- THCS Dang Hai
quyen gop

0 200,000 754,573,500
166S2490XUGXRTB

Q
009704060083504 ACC

1297
20-09-2024

15:30:28

CT DEN:426408526208
Chau Le Minh Khang 6A1
truong THCS Dang Hai,
Hai An, Hai Phong ung ho
khac phuc bao so 3
FT24264053009931

0 200,000 754,373,500
166S2490XUGH5WQ

8
170289888888 HOANG THI MINH VAN

1298
20-09-2024

15:29:13

CT
DEN:166T2490XUEVHYX
Y
Vietinbank;129000015938;
Doan Nam Vu  Truong
THCS Le Loi  Hai An

0 100,000 754,173,500
166T2490XUEVHYXY

2114205104340 HOANG THI NGOAN

1299
20-09-2024

15:26:48

Nguyen Thu Hang - Lop
9A5 - Truong THCS Dang
Hai - ung ho bao lut

0 100,000 754,073,500 2P2iY-7uLeDaKPT 104879844981 DO HOANG DUONG

1300
20-09-2024

15:26:02

phu huynh HS lop 4a8 tieu
hoc dang hai hai an ung ho
GD bi bao

0 1,500,000 753,973,500 2C7Uq-7uLeAXCkU 100001234119 DINH THI BICH THIN

1301
20-09-2024

15:25:19

CT
DEN:166T2490XU9Q8FCH
le gia vinh lop 8a9 truong
thcs dang haiHai
an.hphong ung ho khac
phuc bao so 3

0 100,000 752,473,500
166T2490XU9Q8FCH

0904274334 LE THI GIANG

1302
20-09-2024

15:23:49

CT
DEN:166T2490XU7QD9KL
MBVCB.7088359160.5938
96.em Le Doan Ngoc Linh
lop 7A6 THCS Dang Hai
ung ho lu lut.CT tu
0031000895775 DOAN
THI HAI DUONG toi

0 100,000 752,373,500
166T2490XU7QD9KL

0031000895775 DOAN THI HAI DUONG



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

1302
20-09-2024

15:23:49

129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

1303
20-09-2024

15:23:28

CT DEN:426408317123
NGUYEN CAO PHONG
7A3 THCS DANG HAI-
UHGD BI THIET HAI DO
BAO LU NAM 2024

0 200,000 752,273,500
166S2490XU796FP5

0359368686 HOANG QUANG VAN

1304
20-09-2024

15:22:43

CT DEN:426408810997
truong THCS Dang Lam
quan Hai An thanh pho Hai
Phong lop 7A7 ung ho bao
YAGI

0 4,100,000 752,073,500
166S2490XU69KXGQ

009704060098833 ACC

1305
20-09-2024

15:22:41

CT
DEN:166T2490XU67PJMG
MBVCB.7088334661.5872
78.em Le Doan Phuong
Linh Lop 7A6 THCS Dang
Hai ung ho lu lut.CT tu
0031000895775 DOAN
THI HAI DUONG toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 100,000 747,973,500
166T2490XU67PJMG

0031000895775 DOAN THI HAI DUONG

1306
20-09-2024

15:19:16

CT
DEN:166T2490XU1QG40
G
MBVCB.7088309267.5671
11.LE THI TUYET MAI ung
ho  bao lu.CT tu
1017262482 LE THI
TUYET MAI toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 300,000 747,873,500
166T2490XU1QG40G

1017262482 LE THI TUYET MAI



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

1307
20-09-2024

15:19:11

CT
DEN:166T2490XU1LX5ME
HAI AN 6A1 VA HAI HA
9A4 TRUONG THCS
DANG HAI HAI AN HAI
PHONG UNG HO LU LUT

0 300,000 747,573,500
166T2490XU1LX5ME

2224112658 BUI THI XUAN

1308
20-09-2024

15:18:13

CT DEN:426415608212
NGUYEN THI KIEU OANH
6A8 THCS DANG HAI
UNG HO-200924-15:18:12
608212

0 100,000 747,273,500
166S2490XU0BJGZZ

6128768 LUU THI TAM MY

1309
20-09-2024

15:16:59

CT
DEN:166T2490XTYPYMVL
MBVCB.7088290095.5546
33.Pham Vu Minh Anh, lop
7a1, truong Thcs Dang Hai
ung ho.CT tu
0031000683306 VU THI
MINH QUYEN toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 100,000 747,173,500
166T2490XTYPYMVL

0031000683306 VU THI MINH QUYEN

1310
20-09-2024

15:16:52

CT DEN:426408468314
hoc sinh Do Hai Dang lop
8a9 THCS Dang Hai Hai
an Hai phong ung ho khac
phuc con bao so 3
FT24264035385788

0 300,000 747,073,500
166S2490XTYK178W

19034626469011
VND-TGTT-TRAN THI

HOA

1311
20-09-2024

15:15:55

E  Cao Ngoc Quyen lop
8a2 truong thcs Dong Hoa
kien an hp ung ho .

0 100,000 746,773,500 HKIi-7uLdVQfxp 101874213437 HOANG THI MINH

1312
20-09-2024

15:15:29

Truong tieu hoc Ngoc Son
quan Kien An; Hai Phong
UHGD bi thiet hai do bao lu
nam 2024

0 3,000,000 746,673,500 1Vlsm-7uLdTg0LZ 103875000019 PHAM THI THUY OANH

1313
20-09-2024

15:14:46

CT DEN:085801081881
em Le Duy Thanh lop 8a1
truong THCS Dang Hai
UHGD bi bao lu

0 200,000 743,673,500
166S2490XTVS8B4P

9704229219705311 MBBANK IBFT



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

1313
20-09-2024

15:14:46
2024

1314
20-09-2024

15:14:12

CT DEN:426408457092 Hs
Nguyen Quang Viet -
truong THCS Dong Hoa
ung ho vung bao lu
FT24264453004664

0 200,000 743,473,500
166S2490XTV0ZA24

19030731156015
VND-TGTT-PHAM THI

DIU

1315
20-09-2024

15:13:27

CT
DEN:166T2490XTU1EJ4Y
MBVCB.7088254588.5346
07.VU HOANG HAI ANH
Lop 6A1-THCS Dang
Hai_HP . Chung tay ung ho
dong bao.CT tu
0031000284892 VU THI
NGOC VAN toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 200,000 743,273,500 166T2490XTU1EJ4Y 0031000284892 VU THI NGOC VAN

1316
20-09-2024

15:13:26

CT
DEN:166T2490XTU0NMP
T Phu huynh HS lop 4A7
Tieu hoc Dang Hai  Hai An
ung ho GD bi bao 2024

0 2,100,000 743,073,500
166T2490XTU0NMPT

0399291078 BUI THI THU TRANG

1317
20-09-2024

15:13:15

CT
DEN:166T2490XTTSA9UH
NGUYEN THI XOAN
CHUYEN TIEN EM
NGUYEN THU THAO LOP
10C7 TRUONG DONG
HOA KIEN AN HP

0 100,000 740,973,500
166T2490XTTSA9UH

3281060935 NGUYEN THI XOAN

1318
20-09-2024

15:12:40

CT
DEN:166T2490XTT05NTE
Tran Thi Khanh Ngoc lop
6A8 Truong THCS Dang
Hai HP UHGD bi thiet hai
do bao lu nam 2024

0 100,000 740,873,500
166T2490XTT05NTE

2570102976008 LE THI LAN XUYEN



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

1319
20-09-2024

15:12:09

CT
DEN:166T2490XTSAYHB4
HOC SINH TRAN MINH
QUAN LOP 6A1 TRUONG
THCS DANG HAI HAI AN
HAI PHONG UNG HO
BAO LU.

0 200,000 740,773,500
166T2490XTSAYHB4

3210804025 TRAN VAN TRUONG

1320
20-09-2024

15:12:06

CT DEN:426408448403
TRINH THU QUYNH
chuyen
FT24264909800303

0 200,000 740,573,500
166S2490XTS8RMTN

19036756151016
VND-TKTT-TRINH THU

QUYNH

1321
20-09-2024

15:12:02

CT
DEN:166T2490XTS5PMG
R CHAU PHAM LE NGOC
LINH LOP 6A8 THCS
DANG HAI QUAN HAI AN
HP UNG HO DONG BAO
BI BAO LUT

0 100,000 740,373,500
166T2490XTS5PMG

R
2153275282 LE THI HONG CHAM

1322
20-09-2024

15:11:03

CT
DEN:166T2490XTQVAH3P
NGUYEN THI TAM
CHUYEN TIEN HS
NGUYEN THI VAN
KHANH LOP 9A5 THCS
DANG HAI UNG HO
VUNG BAO LU

0 100,000 740,273,500
166T2490XTQVAH3P

3280070782 NGUYEN THI TAM

1323
20-09-2024

15:10:55

CT
DEN:166T2490XTQPR2SE
Nguyen Xuan Son va
Nguyen xuan Ha HS lop
8A9 THCS Dang Hai Hai
an HP ung ho khac phuc
bao3

0 300,000 740,173,500
166T2490XTQPR2SE

041119828888 LE THI THAO

1324
20-09-2024

15:08:44

E Nguyen Tran Quynh Chi
6A11 truong THCS Dang
Hai.Hai Phong UHGD thiet
hai do bao 2024

0 100,000 739,873,500 2PJtW-7uLd2HRSm 106002631943
TRAN THI QUYNH

TRANG

1325
20-09-2024

15:08:16

CT DEN:587246381143
ICB;129000015938;Lan
Anh 7A1 Thcs Dang Hai
ung ho

0 100,000 739,773,500
166S2490XTM6RC1J

2114205123397 AGRIBANK



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

1326
20-09-2024

15:08:04

CT DEN:546079080649
ICB;129000015938;con
Nguyen Duc Tuan Tu lop
8A1truong THCS Dang Hai
ung ho

0 200,000 739,673,500
166S2490XTLXMSCP

2114205037679 AGRIBANK

1327
20-09-2024

15:07:57

CT
DEN:166T2490XTLS2UFN
NGUYEN TRANG THU
chuyen tien

0 50,000 739,473,500
166T2490XTLS2UFN

2580104431007 NGUYEN TRANG THU

1328
20-09-2024

15:07:44

CT
DEN:166T2490XTLGKRJ0
MBVCB.7088212225.5028
52.Pham Binh Minh hs lop
8A1 truong THCS Dang
Hai UHGD do bao lu
2024.CT tu
0491000060385 NGUYEN
THI HOA toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 200,000 739,423,500 166T2490XTLGKRJ0 0491000060385 NGUYEN THI HOA

1329
20-09-2024

15:07:35

CT DEN:426408786323
Chau Le Ngoc Huy lop 2a6
truong Tieu hoc Dang Hai
UHGD thiet hai do bao lu
nam 2024

0 100,000 739,223,500
166S2490XTLA6Q0T

778291385 ACC

1330
20-09-2024

15:05:07

CT DEN:426408782476
Phu huynh hoc sinh lop
4A10 TH Dang Hai- Hai An
UHGD bi thiet hai do bao lu
nam 2024

0 1,800,000 739,123,500
166S2490XTH15L2G

113051986 ACC

1331
20-09-2024

15:03:57

CT
DEN:166T2490XTFGNEM
H Nguyen Minh Phuong
9A4 THCS Dang Hai ung
ho

0 100,000 737,323,500
166T2490XTFGNEM

H
0904389579 VU THI KIM NGAN

1332
20-09-2024

15:03:24

CT
DEN:166T2490XTES5MC
R
MBVCB.7088170471.4791
40.Hs Ha Hoang Truong

0 100,000 737,223,500
166T2490XTES5MCR

1022990901 TRAN THI OANH



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

1332
20-09-2024

15:03:24

lop 9A5 Truong THCS
Dang Hai ung ho vung  bao
lut.CT tu 1022990901
TRAN THI OANH toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

1333
20-09-2024

15:02:56

CT
DEN:166T2490XTE58KBA
VU GIA HUY LOP 9A3.
THCS DANG HAI UNG HO
SAU BAO

0 200,000 737,123,500
166T2490XTE58KBA

8800016669 PHAM THI MAI HUONG

1334
20-09-2024

15:02:56

CT DEN:426408778794
Chau Tran Quang Duc lop
6a8 truong THCS Dang Hai
UHGD do bao lu nam 2024

0 200,000 736,923,500
166S2490XTE55GBL

009704060178397 ACC

1335
20-09-2024

15:02:34

CT
DEN:166T2490XTDNL1BK
Nguyen Nam Phong lop
7A3 THCS Dang Hai ung
ho

0 100,000 736,723,500
166T2490XTDNL1BK

0904389579 VU THI KIM NGAN

1336
20-09-2024

15:01:53

CT DEN:426408406450 le
thi bao khanh , thcs dang
hai, hai an, ung ho lu lut
FT24264361426643

0 200,000 736,623,500
166S2490XTCSB1ZC

19031151320019
VND-TGTT-NGUYEN

THI HOA

1337
20-09-2024

15:01:42

CT DEN:426408776936
Chau Tran Quang Sang lop
9a4 truong THCS Dang Hai
UHGD thiet hai do bao lu
nam 2024

0 200,000 736,423,500
166S2490XTCHMHW

U
009704060178397 ACC

1338
20-09-2024

15:01:09

CT DEN:426408403349
Chau Dinh Huy Hoang lop
9a5 truong thcs Dang Hai
ung ho vung bao lu
FT24264904180436

0 50,000 736,223,500
166S2490XTBTA5U3

19034773660010
VND-TGTT-TONG THI

BICH NGOC



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

1339
20-09-2024

15:01:08

CT
DEN:166T2490XTBS9GPY
NGUYEN NGOC MAI LAN
7A3 UNG HO

0 100,000 736,173,500
166T2490XTBS9GPY

8881098888 NGUYEN NGOC TAM

1340
20-09-2024

14:59:18

CT
DEN:166T2490XT9BZ0EG
Pham Thi Linh lop MNDL
Minh Anh ung ho dong bao
bi bao lut a

0 1,000,000 736,073,500
166T2490XT9BZ0EG

0392511076 PHAM THI LINH

1341
20-09-2024

14:59:08

CT
DEN:166T2490XT94V9AS
MBVCB.7088128954.4536
33.Hs Luong Dang Tien
Lop 8a9 THCS Dang Hai
Hai An Hp ung ho bao so
3.CT tu 0031000348404
PHAM THI DUNG toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 100,000 735,073,500
166T2490XT94V9AS

0031000348404 PHAM THI DUNG

1342
20-09-2024

14:57:10

CT
DEN:166T2490XT6JAQ2C
HS PHAM NGUYEN DAN
QUYNH LOP 10C6 THPT
TRAN NGUYEN HAN UNG
HO CAC VUNG BI BAO LU
NAM 2024

0 100,000 734,973,500
166T2490XT6JAQ2C

3210323256 NGUYEN THI KIM ANH

1343
20-09-2024

14:57:08

CT
DEN:166T2490XT6GPYF7
THIEU THI XUYEN chuyen
tien Tran Thai Duong lop
8A6 truong THCS Dang
Hai ung ho bao lut.

0 100,000 734,873,500
166T2490XT6GPYF7

2510140430008 THIEU THI XUYEN

1344
20-09-2024

14:56:19

Hs Pham Son Tung lop
6A11 Truong THCS Dang
Hai  UHGD bi thiet hai do
bao lu nam 2024

0 100,000 734,773,500 SsKW-7uLcDpQeX 107871931395 LE THI NGOC ANH



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

1345
20-09-2024

14:55:17

CT
DEN:166T2490XT41P60R
Ban Chu Tran Thu Le lop
6A8 Truong THCS Dang
Hai UHGD bi thiet hai do
anh huong con bao so 3

0 100,000 734,673,500
166T2490XT41P60R

2570100426003 CHU VAN TRUNG

1346
20-09-2024

14:54:43

CT DEN:426407378298 LE
THI PHUONG chuyen
Nhom tre Hoa phuong,
quan Hai an, UHGD dong
bao lu lut
FT24264374682755

0 1,000,000 734,573,500
166S2490XT3A624K

14020983819013
VND-TGTT-LE THI

PHUONG

1347
20-09-2024

14:53:47

CT
DEN:166T2490XT22A3F7
TA BICH PHUONG LOP
7A3 Truong THCS DANG
HAI ung ho

0 200,000 733,573,500
166T2490XT22A3F7

2570198666888 VU THI THANH HUYEN

1348
20-09-2024

14:53:25

CT
DEN:166T2490XT1KYQU
Q HS DINH GIA HUY LOP
4A2 TRUONG TIEU HOC
DANG HAI UNG HO BAO
LU

0 100,000 733,373,500
166T2490XT1KYQUQ

3281090321 TRAN THI THU HOA

1349
20-09-2024

14:51:01

CT
DEN:166T2490XSYDS0Q
P HS DINH VIET HOANG
LOP 9A5 TRUONG THCS
DANG HAI UNG HO

0 100,000 733,273,500
166T2490XSYDS0QP

3281090321 TRAN THI THU HOA

1350
20-09-2024

14:50:32

DO TUNG KHANH 8A9-
THCS DANG HAI-HAI AN-
HP UNG HO KHAC PHUC
BAO SO 3

0 200,000 733,173,500 1ih8E-7uLbqKLiQ 105872978911 NGUYEN THI HANG

1351
20-09-2024

14:49:41

CT DEN:242014146870
Doan Ngo Bao An,LOP
7A1 THCS DANG HAI ung
ho

0 200,000 732,973,500
166S2490XSWN8TW

Q
02101010909674 DOAN VIET VU

1352
20-09-2024

14:49:36

CT DEN:426407757792
PHAM THI PHUONG
chuyen tien den BAN
CHAP HANH CONG
DOAN NGANH GIAO
DUCHAI PHONG -
129000015938

0 1,000,000 732,773,500
166S2490XSWJ86GD

009704060082971 ACC



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

1353
20-09-2024

14:48:07

CT
DEN:166T2490XSUKMUU
4 NGUYEN THI LAN
chuyen tien Tran Tuan
Hung lop 8a6 truong trung
hoc cs DANG HAI ung ho
bao lut

0 100,000 731,773,500
166T2490XSUKMUU

4
2510140450001 NGUYEN THI LAN

1354
20-09-2024

14:46:20

Truong MN Van Huong- Do
Son- UHGD bi thiet hai do
bao lut nam 2024

0 1,550,000 731,673,500 1ZLcg-7uLbZJiAp 109867428473 NGUYEN THI LAN ANH

1355
20-09-2024

14:46:16

chau minh ngoc 7A3 THCS
Dang Hai ung ho bao lut 0 100,000 730,123,500 1565C-7uLbZ2Dh4 105800733898

HOANG THI THU
TRANG

1356
20-09-2024

14:45:00

Le The Vu 8A9 THCS
DANG HAI HAI AN HP-
ung ho khac phuc bao so 3

0 200,000 730,023,500 cE9S-7uLbTtCUK 108003105165 NGUYEN THI HIEN

1357
20-09-2024

14:44:57

CT
DEN:166T2490XSQDB70H
Luong Hoang Thai Duong
lop 8a9 truong THCS Dang
Hai  Hai phong ung ho
khac phuc bao so 3

0 500,000 729,823,500
166T2490XSQDB70H

1411198168888
HOANG THI THANH

HUONG

1358
20-09-2024

14:44:36

DANG QUANG ANH lop
6A1 truong THCS Dang
Hai-HaiAn-HP ung ho bao
lut

0 200,000 729,323,500 1neAS-7uLbSEzbf 107001936117 DANG QUANG HUU

1359
20-09-2024

14:44:25

CT DEN:426407338774
Hai e Tra Giang hoc sinh
lop 8a9 ung ho
FT24264006641096

0 200,000 729,123,500
166S2490XSPPXBMJ

19037072105011
VND-TGTT- HA THI

PHUONG

1360
20-09-2024

14:42:42

CT
DEN:166T2490XSMEG9G
F HS DO DANG KHOI 9A5
THCS DANG HAI UNG HO
VUNG BAO LU

0 100,000 728,923,500
166T2490XSMEG9G

F
2111682000 NGUYEN THI VAN

1361
20-09-2024

14:41:06

CT DEN:426407326207 Hs
Nguyen Kieu Oanh lop 6A5
truong THCS Dang Hai
dong gop

0 500,000 728,823,500
166S2490XSKAQM3

A
19033329613018

VND-TGTT-DANG THI
THANH HAI



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

1361
20-09-2024

14:41:06
phong trao
FT24264476160090

1362
20-09-2024

14:39:46

CT DEN:855292773187
ICB;129000015938;DUON
G HONG PHUONG truong
THCS Le Loi quan Hai An

0 200,000 728,323,500
166S2490XSHK1G3J

2114205018589 AGRIBANK

1363
20-09-2024

14:39:46

CT DEN:426407321242 Do
Phuc An lop 6a8 truong
trung hoc co so Dang Hai
UHGD bi thiet hai do bao lu
nam 2024
FT24264623745061

0 200,000 728,123,500
166S2490XSHJS00C

19029337958019
VND-TGTT-NGUYEN

THI LY

1364
20-09-2024

14:39:01

CT DEN:426407318515 Hs
Nguyen Hong Cham lop
9A6 truong THCS Dang
Hai dong gop phong trao
FT24264004042410

0 500,000 727,923,500
166S2490XSGK5NN

Y
19133329613012

VND-TGTT-DANG THI
THANH HAI

1365
20-09-2024

14:38:54

CT DEN:426407318045
Nguyen Phuong Thao lop
8a6 truong ptcs Dang Hai
ung ho bao lu
FT24264837115092

0 100,000 727,423,500
166S2490XSGDUM1

P
19029318969018

VND-TGTT-DAM THI
YEN

1366
20-09-2024

14:36:18

CT
DEN:166T2490XSCZ25NJ
Dong Nhat Minh lop 8b5
THCS Vinh Niem  quan Le
Chan UHGD bi thiet hai do
bao lu nam 2024

0 200,000 727,323,500
166T2490XSCZ25NJ

2104050308 LE THI KIM LIEN

1367
20-09-2024

14:36:04

CT DEN:426414137924
Em Dang Gia Linh lop 9A4
truong THCS Nam Ha ung
ho

0 200,000 727,123,500
166S2490XSCNZUSJ

7031985

KlbFundtransfer247 BAN
CHAP HANH CONG
DOAN NGANH GIAO

DUCHAI PHONG

1368
20-09-2024

14:35:24

CT DEN:426407736287
Truong THCS Dang Lam-
Hai An-Hai Phong-Lop
9A1, UHGD bi thiet hai bao
lu nam 2024

0 2,450,000 726,923,500
166S2490XSBSRT0R

009704060185725 ACC



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

1369
20-09-2024

14:35:03

Uyen Nhi 6A6-THCS Dang
Hai ho tro giao duc do bao
lu

0 200,000 724,473,500 2B1BO-7uLapSfH2 100005205501 BUI THI MAI

1370
20-09-2024

14:34:19

CT DEN:426407302677
Doan Nguyen Duc 6A8
truong THCS Dang Hai ung
ho bao lu

0 100,000 724,273,500
166S2490XSAC48PF

0946834099 SHBMB

1371
20-09-2024

14:33:50

Nguyen Duc Lam - Lop
6A8 - Truong THCS Dang
Hai UHGD bi thiet hai do
bao lu nam 2024

0 200,000 724,173,500 1KE0A-7uLakZcvR 105006170291 NGO THI MINH NGOC

1372
20-09-2024

14:33:41
ngo khanh chi  truong thpt
dong hoa kien an

0 200,000 723,973,500 1azuk-7uLajvZCx 106519306868 PHAM THI BICH

1373
20-09-2024

14:33:37

CT DEN:426407733638
Hoc sinh lop 8A9 truong
THCS Dang Lam - quan
Hai An- Hai Phong ung ho

0 760,000 723,773,500
166S2490XS9EZBC4

131908888 ACC

1374
20-09-2024

14:32:59

CT DEN:426407025725
Tap the HS lop 8B2 truong
THCS Bac Ha Kien An HP
ung ho

0 635,000 723,013,500 166S2490XS8LARJ7 0936915149 SHBMB

1375
20-09-2024

14:32:11

CT
DEN:166T2490XS7JMEYB
HS Nguyen Ngan Ha lop
6a8 truong THCS Dang Hai
ung ho bao lu 2024

0 100,000 722,378,500
166T2490XS7JMEYB

0090116801129
NGO THI PHUONG LIEN

1376
20-09-2024

14:31:08

CT
DEN:166T2490XS65BDL4
MBVCB.7087910469.3146
35.CHU THI THANH HA
9A4 THCS Dang Hai ung
ho  thiet hai do bao lu.CT
tu 0031000213838 KHUC
THI HAI toi 129000015938
BAN CHAP HANH CONG
DOAN NGANH GIAO
DUCHAI PHONG tai
VIETINBANK

0 500,000 722,278,500
166T2490XS65BDL4

0031000213838 KHUC THI HAI



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

1377
20-09-2024

14:30:54

CT DEN:426407918663
Nguyen T Minh Khang 7A1
THCS Dang Hai Hai An
ung ho bao lut 2024

0 200,000 721,778,500
166S2490XS5V2QBV

0751033199037 NGUYEN THI THU LE

1378
20-09-2024

14:30:22

CT
DEN:166T2490XS54X9RK
PH CHAU NGUYEN THI
NGOC MINH LOP 7A1
TRUONG THCS DANG
HAI  HAI AN  HAI PHONG
UNG HO

0 200,000 721,578,500
166T2490XS54X9RK

8890170022 BUI THI THUY VAN

1379
20-09-2024

14:29:54

CT DEN:426407728340
Tran Hao Nhien 9A4
Truong THCS Dang Hai
UHGD bi thiet hai do bao lu
2024

0 200,000 721,378,500
166S2490XS4J7SLM

366626666 ACC

1380
20-09-2024

14:27:56

CT
DEN:166T2490XS1XD942
MBVCB.7087880179.2998
42.PHAM MINH TRANG
12a7 THPT DONG HOA.
Kien An.CT tu 1028064772
PHAM MINH TRANG toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 100,000 721,178,500
166T2490XS1XD942

1028064772 PHAM MINH TRANG

1381
20-09-2024

14:27:25

Tran Phuong Linh lop 7a1
truong THCS Dang Hai;
Hai An ung ho bao lut nam
2024

0 200,000 721,078,500 1RvOC-7uLaKUf4c 103876627004 DOAN THI HUYEN

1382
20-09-2024

14:26:18

CT DEN:426407722880
Tran Man Nhi 6A8 Truong
THCS Dang Hai ung ho
bao lu 2024

0 100,000 720,878,500
166S2490XRZSJM6H

366626666 ACC

1383
20-09-2024

14:23:25

CT
DEN:166T2490XRVYK1KT
TRUONG TIEU HOC
DONG HAI 1 QUAN HAI
AN UHGD bi thiet hai do
bao lu nam 2024

0 3,000,000 720,778,500
166T2490XRVYK1KT

8600512918888 NGUYEN THI HAI VAN



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

1384
20-09-2024

14:22:48

CT
DEN:166T2490XRV4YHN
B
MBVCB.7087843268.2752
29.Em Le Phan Huyen Anh
- Truong THPT Dong Hoa,
Kien An.CT tu 1023752565
LE THI THU HUYEN toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 100,000 717,778,500
166T2490XRV4YHNB

1023752565 LE THI THU HUYEN

1385
20-09-2024

14:22:28

CT DEN:099450867888
ICB;129000015938;Nam
Khanh Lop 9A1 Dong hoa
Kien An

0 100,000 717,678,500
166S2490XRUQ4HV

U
2100205431038 AGRIBANK

1386
20-09-2024

14:20:51

CT DEN:426407251938
Em Nguyen Gia Viet lop
6A11 thcs Dang Hai ung ho
bao lut
FT24264414088943

0 100,000 717,578,500
166S2490XRSKYCP

D
19034883121018

VND-TGTT-NGUYEN
THANH TUNG

1387
20-09-2024

14:20:20

CT
DEN:166T2490XRRWAAZ
1 VU THI THU THAO
chuyen tien hoc sinh  do
Van Khanh  lop  10c7
truong TH  PT Dong Hoa

0 200,000 717,478,500
166T2490XRRWAAZ

1
0772371573 VU THI THU THAO

1388
20-09-2024

14:17:40

CT DEN:660131899896
NGUYEN PHU HAI TRIEU
LOP 12A7 TRUONG THPT
DONG HOA

0 20,000 717,278,500
166S2490XRND02KS

0824030907 MBBANK IBFT

1389
20-09-2024

14:14:55

CT DEN:426407916330
Nguyen Tien Dung 6A8
Truong THCS Dang Hai uh

0 100,000 717,258,500
166S2490XRJR6FFM

0751011004003 NGUYEN THI THUY

1390
20-09-2024

14:14:39

CT
DEN:166T2490XRJDF8S9
NGUYEN HOANG HIEU
7A1 TRUONG THCS
DANG HAI  HAI AN UHGD
BI THIET HAI BAO LUT
2024

0 200,000 717,158,500 166T2490XRJDF8S9 3281224476 LY THI HUE



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

1391
20-09-2024

14:14:07

CT DEN:426407272647
Hoang Quoc Huy lop 10c3
THPT Dong Hoa ung ho
con bao so 3

0 50,000 716,958,500
166S2490XRHP42MX

0973065058 NGUYEN THI NHAN

1392
20-09-2024

14:13:08

Luu Minh Hieu lop 8A9
THCS Dang Hai; Hai An;
Hai Phong ung ho khac
phuc bao so 3

0 100,000 716,908,500 2cWB2-7uLZOTYYq 106875725901 BUI THI HONG CHI

1393
20-09-2024

14:12:56

CT
DEN:166T2490XRG4FZT4
Nguyen Tran Hoai An 9A1
Truong THCS Dang Hai
UHGD bi thiet hai do bao lu

0 200,000 716,808,500
166T2490XRG4FZT4

0221986999999 TRAN THI VAN

1394
20-09-2024

14:12:24

CT
DEN:166T2490XRFEBN5
M HS DO THI NGOC
KHANH 7A5 THCS DANG
HAI UNG HO VUNG BI
BAO LU

0 100,000 716,608,500
166T2490XRFEBN5M

2111682000 NGUYEN THI VAN

1395
20-09-2024

14:12:05

PHAM THI BICH VUONG
Chuyen tien chau Nguyen
Thai an 9a4 Truong cap 2
nam ha kien an hai Phong
UNG ho

0 100,000 716,508,500 1EAv4-7uLZKFQd1 101006857290
PHAM THI BICH VUONG

1396
20-09-2024

14:11:21

67239437468-
0976816792-Viet Hung
9A6 THCS Dang Hai Hai
An - UHGD bi thiet hai do
bao lu 2024

0 300,000 716,408,500 1GeB6-7uLZHEwK6 701888888

1397
20-09-2024

14:09:49

VU NGOC BAO
TRAN.8a6.THCS DANG
HAI ung ho

0 100,000 716,108,500 10QOu-7uLZB0opo 102872832530 NGUYEN THI THUY

1398
20-09-2024

14:05:35

CT
DEN:166T2490XR6EFGC4
MBVCB.7087711589.1933
78.Hs Nguyen Xuan Lam.
6A6. THCS Dang Hai, Hai
An ung ho bao lu 2024.CT
tu 0031000311152 LUU
THI HUE toi

0 200,000 716,008,500
166T2490XR6EFGC4

0031000311152 LUU THI HUE



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

1398
20-09-2024

14:05:35

129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

1399
20-09-2024

14:05:13

CT DEN:426407196287 Do
Minh Tuyet lop 7a10 truong
THCS Dang Hai quan Hai
An. UHGD bi thiet hai do
bao lu nam 2024
FT24264477090520

0 200,000 715,808,500
166S2490XR5XLDUT

19034445807012
VND-TGTT-BUI THI

NGOC MAI

1400
20-09-2024

14:04:47

TRAN THI TRANG chuyen
tien em luu thuy duong ung
ho

0 100,000 715,608,500 cE9S-7uLYqcCEh 109871355476 TRAN THI TRANG

1401
20-09-2024

14:04:08

NGUYEN DUC HOAI NAM
9A4 THCS DANG HAI.
UHGD THIET HAI DO BAO
LU 2024

0 200,000 715,508,500 dsSq-7uLYnvWT9 107004475108 HOANG THI KIM HUE

1402
20-09-2024

14:04:06

CT DEN:426407192404
Bui Hoang Manh lop 7A1
truong THCS Dang Hai ung
ho FT24264632244047

0 200,000 715,308,500 166S2490XR4FJ8Z1 19034824826016
VND-TGTT-LAI THI

THUY

1403
20-09-2024

14:03:38

CT
DEN:166T2490XR3UU5M
B
MBVCB.7087693122.1830
82.Mai Vu Thai, 7A1,THCS
Dang Hai ung ho.CT tu
0031000184443 NGUYEN
THI LAN PHUONG toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 200,000 715,108,500
166T2490XR3UU5MB

0031000184443
NGUYEN THI LAN

PHUONG

1404
20-09-2024

14:03:26

CT
DEN:166T2490XR3KNH5R
VU THI THANH HOA LOP
12A7 TRUONG THPT
DONG HOA KIEN AN

0 30,000 714,908,500
166T2490XR3KNH5R

0788392007 VU THI THANH HOA



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

1405
20-09-2024

14:03:01

CT
DEN:166T2490XR30RU8A
Nguyen Chau Giang lop
7A1 truong Thcs Dang Hai
ung ho

0 100,000 714,878,500
166T2490XR30RU8A

2510153559002 NGUYEN NGOC BICH

1406
20-09-2024

14:02:26

CT
DEN:166T2490XR2902WX
MBVCB.7087681038.1784
80.Tran Bao Quyen. Lop
6A8. Truong THCS Dang
Hai  ung ho bao lu 2024.CT
tu 0031000277666 MAI
THI HA toi 129000015938
BAN CHAP HANH CONG
DOAN NGANH GIAO
DUCHAI PHONG tai
VIETINBANK

0 200,000 714,778,500
166T2490XR2902WX

0031000277666 MAI THI HA

1407
20-09-2024

14:01:43

CT
DEN:166T2490XR1AHDR4
LE NGOC HUNG CHUYEN
TIEN UNG HO

0 200,000 714,578,500
166T2490XR1AHDR4

3281091740 LE NGOC HUNG

1408
20-09-2024

14:01:16

HS Vu An An 6A2 truong
THCS Dang Hai - Hai An
ung ho dong bao bao lu lut

0 200,000 714,378,500 XpDq-7uLYcKbQV 104868785817
HOANG THI MINH

NGUYET

1409
20-09-2024

13:58:11

CT
DEN:166T2490XQWN4NU
F
Vietinbank;129000015938;
Nguyen Tien Mai Long
7A1 THCS Dang Hai ung

0 200,000 714,178,500
166T2490XQWN4NU

F
2114287288289 NGUYEN THI HAI

1410
20-09-2024

13:56:46

CT
DEN:166T2490XQUSCGH
R Luong doan minh vu HS
lop 11 B10 truong THPT
Dong Hoa Kien An HP

0 200,000 713,978,500
166T2490XQUSCGH

R
2540106253007 DOAN THI THU

1411
20-09-2024

13:56:10

CT DEN:426406165064
Hoang Bao Han 7a1 THCS
Dang Hai ung ho
FT24264674237423

0 200,000 713,778,500
166S2490XQTZ7LEG

19033979618014
VND-TGTT-PHAM THI

NGOC DUNG



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

1412
20-09-2024

13:55:22

CT
DEN:166T2490XQSXD384
Dang Nguyen Thuy Linh
lop 9A4 Truong THCS
Dang Hai uhgd thiet hai
bao lu 2024

0 200,000 713,578,500
166T2490XQSXD384

0963858811 NGUYEN THI HUONG

1413
20-09-2024

13:52:22
Tam An 7A1 0 200,000 713,378,500 IQbq-7uLY29nYR 103870592101 QUAN HONG MINH

1414
20-09-2024

13:52:11

CT
DEN:166T2490XQNQ69Q
X
MBVCB.7087611185.1333
29.Chu Mai Anh lop 6A1
truong THCS Dang Hai ung
ho.CT tu 0031000395525
PHAM LAN HUONG toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 200,000 713,178,500
166T2490XQNQ69Q

X
0031000395525 PHAM LAN HUONG

1415
20-09-2024

13:52:08

CT
DEN:166T2490XQNNAL72
NGUYEN DUY NAM
chuyen tien

0 100,000 712,978,500
166T2490XQNNAL72

07777525061007 NGUYEN DUY NAM

1416
20-09-2024

13:51:41

Chau Nguyen Thi Ha Vy
lop 7a1 truong THCS Dang
Hai ung ho

0 200,000 712,878,500 2cWB2-7uLXzP6I2 109006480453
NGUYEN THI THANH

HUONG

1417
20-09-2024

13:51:33

CT
DEN:166T2490XQMVWEE
P Nhom tre Ngoi nha hanh
phuc ung ho bao lu.

0 1,000,000 712,678,500
166T2490XQMVWEE

P
0364248516 LUONG THI HOAI THU

1418
20-09-2024

13:50:48

CT
DEN:166T2490XQLWDX4
8 Em Dinh Truong Son lop
6A11 truong THCS Dang
Hai ung ho lu lut

0 100,000 711,678,500
166T2490XQLWDX48

6066908041985 BUI THI KIM DUNG



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

1419
20-09-2024

13:50:18

CT
DEN:166T2490XQL82Y0E
MBVCB.7087594599.1253
44.Chu Minh Anh lop 7A1
truong THCS Dang Hai ung
ho.CT tu 0031000395525
PHAM LAN HUONG toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 200,000 711,578,500
166T2490XQL82Y0E

0031000395525 PHAM LAN HUONG

1420
20-09-2024

13:50:12

CT
DEN:166T2490XQL3JTH8
MBVCB.7087599049.1249
06.Nguyen Vu Phong 8a6 -
truong THCS Dang Hai.CT
tu 0011001449655 VU THI
THANH HUONG toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 100,000 711,378,500
166T2490XQL3JTH8

0011001449655 VU THI THANH HUONG

1421
20-09-2024

13:49:52

CT
DEN:166T2490XQKNESX
F Vu Thanh Lam 7a4
THCS Dong Hoa Kien An

0 100,000 711,278,500
166T2490XQKNESXF

0332750420 BUI THI THANH VAN

1422
20-09-2024

13:49:44

CT DEN:426406143221
Lop 4A4 truong tieu hoc
Dang Hai ho tro giao duc
vung bi bao lu nam 2024
FT24264264639676

0 700,000 711,178,500
166S2490XQKGK9EF

19031944776013
VND-TGTT-LE THI KIM

DUNG

1423
20-09-2024

13:49:21

Hs Luong Thi Thuy Phuong
lop 8a8THCS Dang hai
dong tien ung ho dong bao
lu

0 100,000 710,478,500 JWog-7uLXpuaA6 104867768898 LUONG VAN TRUNG

1424
20-09-2024

13:48:18

CT
DEN:166T2490XQHKWMU
L MBVCB.

0 200,000 710,378,500
166T2490XQHKWMU

L
1036955125 PHAM THUY LINH



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

1424
20-09-2024

13:48:18

7087582717.116430.Luong
nhu y lop 7A1 truong
THCS Dang Hai ung ho.CT
tu 1036955125 PHAM
THUY LINH toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

1425
20-09-2024

13:47:09

CT DEN:134709277881
TranVietHaiMinh lop7a1
truong thcs Dang Hai ung
ho

0 200,000 710,178,500
166S2490XQG2E0Y

M
160310102000435 NGUYEN THI TUOI

1426
20-09-2024

13:47:05

CT
DEN:166T2490XQFZD9C
U Vu Thu Quyen 12a4
THPT Dong Hoa Kien An

0 100,000 709,978,500
166T2490XQFZD9CU

0332750420 BUI THI THANH VAN

1427
20-09-2024

13:46:34

Hs LUONG THI HA
PHUONG LOP 6A11
THCS DANG HAI DONG
TIEN UNG HO DONG BAO
LU LUT

0 100,000 709,878,500 1Fp6w-7uLXeaco3 104867768898 LUONG VAN TRUNG

1428
20-09-2024

13:45:57

CT
DEN:166T2490XQEGP5T7
HS NGO NGOC THANH
LOP 6A1 TRUONG THCS
DANG HAI UNG HO BAO
LUT

0 200,000 709,778,500
166T2490XQEGP5T7

3230167388 TRAN THI LUONG

1429
20-09-2024

13:45:21

CT DEN:134520746075 Vu
Gia Khanh Lop 7A1 Truong
THCS Dang Hai ung ho

0 200,000 709,578,500
166S2490XQDPU33V

100079922 DOAN THI TRANG

1430
20-09-2024

13:45:07

CT DEN:426406765114
DINH THI CHAM chuyen
khoan chau vu van chi Kien
lop 8a8 Truong THCS
Dang Hai ung ho bao lut

0 100,000 709,378,500
166S2490XQDDD2M

6
0922984065 SHBMB

1431
20-09-2024

13:42:50

CT
DEN:166T2490XQACULV
H Le Hoang Gia Han lop
7A1 Truong THCS Dang

0 500,000 709,278,500
166T2490XQACULV

H
6630110101987 HOANG THI MAI



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

1431
20-09-2024

13:42:50
ung ho

1432
20-09-2024

13:41:25
PH Bao Duc 9A4 THCS
Dang Hai UHBL Yagi

0 200,000 708,778,500 1Qp06-7uLXJfrVH 105869499019 GIANG THI QUYNH

1433
20-09-2024

13:40:58

CT DEN:426406113694
Pham Phuong Linh.8A6
.THCS Dang Hai ung ho
FT24264304964761

0 100,000 708,578,500
166S2490XQ7X7W5

D
19036204149017

VND-TGTT-NGUYEN
THI LIEN

1434
20-09-2024

13:31:37

CT DEN:426406082270
HS Nguyen Son Tung 6A1
THCS Dang Hai Hai An UH
bao lut
FT24264644095710

0 200,000 708,478,500
166S2490XPVKEJEQ

19029156094020
VND-TGTT-MUI THI

HONG NHUNG

1435
20-09-2024

13:28:00

CT DEN:092006719191
tran minh trang 9a4 .TPT C
S Dang Hai

0 1,000,000 708,278,500
166S2490XPQSYF1V

000000250142 LE THI BAY YEN

1436
20-09-2024

13:27:07

CT
DEN:166T2490XPPLTETA
hs Duong Hai Quan 6a1
truong THCS Dang Hai
UHGD bi lu lut 2024

0 200,000 707,278,500
166T2490XPPLTETA

2510148565002 NGUYEN THANH THAO

1437
20-09-2024

13:26:57

CT
DEN:166T2490XPPDXQQ
H
MBVCB.7087440520.0249
28.Em
Hoangthiminhanhlop12A3T
ruongTHPTDongHoaKienA
n.CT tu 1022662538 BUI
THI LIEN toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 300,000 707,078,500
166T2490XPPDXQQ

H
1022662538 BUI THI LIEN

1438
20-09-2024

13:26:31

CT
DEN:166T2490XPNU2TBZ
MBVCB.7087439396.0237
58.

0 100,000 706,778,500
166T2490XPNU2TBZ

1021960414 LE TRA MY



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

1438
20-09-2024

13:26:31

Phu huynh  va hoc sinh lop
4a5 truong tieu hoc dang
hai.quan hai an  ung ho.CT
tu 1021960414 LE TRA MY
toi 129000015938 BAN
CHAP HANH CONG
DOAN NGANH GIAO
DUCHAI PHONG tai
VIETINBANK

1439
20-09-2024

13:26:12

CT
DEN:166T2490XPNDX9D
Y
MBVCB.7087438335.0227
23.em hai dang lop 7a1
truong THCS Dang hai ung
ho.CT tu 1015311172 BUI
NGOC ANH toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 200,000 706,678,500
166T2490XPNDX9DY

1015311172 BUI NGOC ANH

1440
20-09-2024

13:23:49

CT DEN:426413116790
Nguyen Ngoc Thuy Tram
hs lop 10C3 truong THPT
Dong Hoa ung ho bao lut

0 100,000 706,478,500
166S2490XPK8ZFA4

28081986

KlbFundtransfer247 BAN
CHAP HANH CONG
DOAN NGANH GIAO

DUCHAI PHONG

1441
20-09-2024

13:23:42

CT
DEN:166T2490XPK3W1P
P Nguyen Ngoc Anh Hoc
sinh  Lop 9A1  Truong
THCS Dang Hai UHGD bi
thiet hai do bao lu nam
2024

0 200,000 706,378,500
166T2490XPK3W1PP

2520100234007 NGUYEN VAN CONG

1442
20-09-2024

13:21:14

CT DEN:426406048838
Chau Vu Tien Loc - lop
6A8-Truong THCS Dang
Hai UH
FT24264957259365

0 100,000 706,178,500
166S2490XPFV6LPM

19037568763019
VND-TGTT-PHAM THI

NU

1443
20-09-2024

13:21:14

CT
DEN:166T2490XPFUN19Z
MBVCB.7087406834.0014
46.TO

0 100,000 706,078,500
166T2490XPFUN19Z

0031000186563 TO THI DUONG



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

1443
20-09-2024

13:21:14

KHANH LY 7A1 THCS
DANG HAI UNG HO.CT tu
0031000186563 TO THI
DUONG toi 129000015938
BAN CHAP HANH CONG
DOAN NGANH GIAO
DUCHAI PHONG tai
VIETINBANK

1444
20-09-2024

13:14:50

CT DEN:242013175271
Bui Hai Dang lop 9A4
THCS Dang Hai UHGD
thiet hai do bao lu nam
2024

0 200,000 705,978,500
166S2490XP7DJ5VS

02101013972969 DOAN THI TUYEN

1445
20-09-2024

13:10:33

HS Vu Ha An lop 6A1
truong THCS Dang Hai -
Hai An ung ho bao lut

0 200,000 705,778,500 2AC48-7uLVILy8b 101879844984 BUI THI HA

1446
20-09-2024

13:09:13

CT
DEN:166T2490XNZZGMC
D
MBVCB.7087322065.9515
77.Tran luong ha vy 8a6
truong THCS Dang Hai ung
ho.CT tu 0031000397999
LUONG THI MINH THU toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 100,000 705,578,500
166T2490XNZZGMC

D
0031000397999 LUONG THI MINH THU

1447
20-09-2024

13:08:25

CT DEN:426413442838
HS HOANG THANH TRUC
LOP 6A8 THCS DANG HAI
UNG HO LU LUT-200924-
13:08:24 442838

0 100,000 705,478,500
166S2490XNYXB7AN

8688588 LE THI THUY

1448
20-09-2024

13:07:20

hoc sinh NGO MINH THAI
6A11 THCS Dang Hai HP
ung ho dong bao bao but

0 100,000 705,378,500 VLpo-7uLV5IhR3 103001487215 DAO THI VIET HOA



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

1449
20-09-2024

13:07:19

CT
DEN:166T2490XNXG6PD
H
MBVCB.7087305560.9407
59.luong thu thuy lop 10c7
truong dong hoa .kien an
.hai phong.CT tu
0341006976465 NGUYEN
THI THU HUYEN toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 100,000 705,278,500
166T2490XNXG6PD

H
0341006976465

NGUYEN THI THU
HUYEN

1450
20-09-2024

13:06:37

CT DEN:426406000904
DINH KHANH LINH truong
trung hoc co so dang hai
ung ho a
FT24264368956880

0 100,000 705,178,500
166S2490XNWJU1Y

K
19037457055015

VND-TGTT-LE THI
THANG

1451
20-09-2024

13:05:03

HS Le Thai Ha lop 6A8
truong THCS Dang Hai
UHGD bi thiet hai do bao lu
nam 2024

0 100,000 705,078,500 2GFJm-7uLUw1BNt 100004803774 TRAN THUY DUONG

1452
20-09-2024

13:04:42

CT DEN:426406895929
chau nguyen minh thanh
lop 6A8truong cap 2 dang
hai ung ho lu lut 2024

0 100,000 704,978,500
166S2490XNU0AW9

Q
1016850379 SHBMB

1453
20-09-2024

13:02:46

CT DEN:426406987684
em Doan Vinh Hung lop
10C1 thpt Dong Hoa ung
ho FT24264909938201

0 100,000 704,878,500 166S2490XNRFPTAJ 19030105155015
VND-TGTT-PHAM THI

HIEN

1454
20-09-2024

13:02:44

em pham trong duc ;truong
pho thong dong hoa kien
an

0 100,000 704,778,500 1neAS-7uLUmdJff 105873149778 TRAN THI HOA

1455
20-09-2024

13:02:34

CT
DEN:166T2490XNR6NND
E
MBVCB.7087270985.9225
77.Do Bao Nhi - 8A6 -
THCS Dang Hai ung ho.CT

0 200,000 704,678,500
166T2490XNR6NND

E
0031000297244 NGUYEN LAN HUONG



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

1455
20-09-2024

13:02:34

0031000297244 NGUYEN
LAN HUONG toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

1456
20-09-2024

13:01:18

TRAN THI PHUONG mam
non VietKids Hai An ung ho
bao lut

0 1,000,000 704,478,500 1KE0A-7uLUgn2gg 101004503203 TRAN THI PHUONG

1457
20-09-2024

12:59:28

CT
DEN:166T2490XNM3DHA
M
Vietinbank;129000015938;
HS Le Tung Lam 6A8
Truong THCS Dang Hai

0 200,000 703,478,500
166T2490XNM3DHA

M
2121207000452

PHUNG THI HONG
CHUYEN

1458
20-09-2024

12:58:05

hs Phung Trung Kien 9A4
THCS Dang Hai UHGD bi
thiet hai bao lu N2024

0 100,000 703,278,500 1RvOC-7uLUTlg8N 102000724637 NGUYEN THI VAN

1459
20-09-2024

12:57:10

chau do thi  tra my lop
10c7 truong THPT DONG
HOA KIEN  AN HP

0 100,000 703,178,500 1XQD8-7uLUQ2bx7 105874553312 DO THI THANH THOM

1460
20-09-2024

12:56:43

hs Phung Anh Khoi lop 6A8
THCS Dang hai ung ho gd
bi thiet hai bao lu N2024

0 100,000 703,078,500 1lzwo-7uLUOAhtJ 102000724637 NGUYEN THI VAN

1461
20-09-2024

12:56:36

CT DEN:426405966671
Pham Minh Thu 8a6
Truong THCS Dang Hai
UH FT24264308100143

0 100,000 702,978,500
166S2490XNHASH8

W
19035896876014

VND-TKTT-TRAN THI
MAN

1462
20-09-2024

12:56:18

CT
DEN:166T2490XNGX2VZ
D LE HONG SON LOP
9A4 THCS DANG HAI
UNG HO NGUOI DAN BI
THIET HAI DO BAO LU

0 200,000 702,878,500
166T2490XNGX2VZD

3230583106 NGUYEN THI TOAN

1463
20-09-2024

12:49:14

CT
DEN:166T2490XN7KUZST
NGUYEN HA TRANG
LOP 10C7. TRUONG
THPT DONG HOA. KIEN

0 200,000 702,678,500
166T2490XN7KUZST

3210697854 TRAN THI THU HA



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
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Ngày giao dịch/
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Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
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Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

1463
20-09-2024

12:49:14

AN. HAI PHONG. UHGD
CHIA SE THIET HAI SAU
LU 2024

1464
20-09-2024

12:48:39

CT DEN:426412812864
DO MINH HOANG 6A8
TRUONG CAP 2 DANG
HAI UNG HO BAO LU

0 100,000 702,478,500
166S2490XN6TYX98

700020977890 DO MINH VUONG

1465
20-09-2024

12:46:02

CT
DEN:166T2490XN3CACVF
HS Pham Duc Minh lop
8A9 truong THCS Dang
Hai ung ho bao lut

0 300,000 702,378,500
166T2490XN3CACVF

0899518885 NGUYEN THI QUYEN

1466
20-09-2024

12:44:58

CT DEN:426405925259
Tran T Minh Ngoc 7A1,
THCS Dang Hai
FT24264217012832

0 100,000 702,078,500
166S2490XN1YJ9BS

19027051643018 VND-TGTT-LE THI LAM

1467
20-09-2024

12:43:31

CT DEN:242012153860
Chau Nguyen Phu Binh
Minh hoc sinh lop 11B2
Truong THPT Dong Hoa
Kien An Hai phong

0 100,000 701,978,500
166S2490XN01DWW

P
02001012704209 NGUYEN THI PHUONG

1468
20-09-2024

12:42:55
bui thi nhu quynh 6a5 thcs
dong hoa kien an

0 50,000 701,878,500 1ih8E-7uLTUAuMA 100879802483 DO KHANH LINH

1469
20-09-2024

12:42:46

So GD goc:
2114HUB008098154
VIETINBANK;1290000159
38;LE THI HONG VAN
GIAO VIEN THCS LE LOI
HAI AN UNG HO

0 200,000 701,828,500
999B2490XMZ23UKA

2114205025266 LE THI HONG VAN

1470
20-09-2024

12:41:48

CT DEN:242012152616
tran thuy duong 8a6 truong
THCS Dang hai

0 100,000 701,628,500
166S2490XMXS7T4K

02088011667979 PHAM THI XUYEN

1471
20-09-2024

12:41:37

TRAN Minh Phuong lop
5A2 Dong Hoa kien An ung
ho bao lu 2024

0 50,000 701,528,500 1fOYu-7uLTOtJLF 106876308251 TRAN VAN LINH



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/
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Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

1472
20-09-2024

12:41:01

CT
DEN:166T2490XMWQY7M
H
Vietinbank;129000015938;
hs Nguyen thi van Anh -lop
8A1-truong THCS Nam Ha
ung ho

0 100,000 701,478,500
166T2490XMWQY7M

H
2104205057609 NGUYEN VAN TOI

1473
20-09-2024

12:40:43

Hs Dang Ngoc Anh lop 7A3
Truong THCS Dong
Hoa;Quan Kien An tp Hai
phong

0 100,000 701,378,500 2Pau8-7uLTLF3mW 108874628722 DO THI PHAN

1474
20-09-2024

12:40:40

CT DEN:242012151906
tran minh tam 6a8 THCS
Dang hai ung ho

0 100,000 701,278,500
166S2490XMW9PWP

Z
02088011667979 PHAM THI XUYEN

1475
20-09-2024

12:37:47

CT DEN:665652556648
VU ANH THU chuyen tien
Vu Anh Thu truong THPT
Dong Hoa Kien An

0 10,000 701,178,500
166S2490XMSFVA38

0359785172 MBBANK IBFT

1476
20-09-2024

12:35:51

CT
DEN:166T2490XMPX7CQ
F TU MINH HUYEN 12A7
THPT DONG HOA KIEN
AN

0 100,000 701,168,500
166T2490XMPX7CQ

F
0936060307 TU MINH HUYEN

1477
20-09-2024

12:35:36

CT DEN:426405660892
IBFT Chau le Phuong Nhi
lop 6A8 truong THCS Dang
Hai UHGD thiet bi hai do
bao lu 2024

0 200,000 701,068,500
166S2490XMPKVWL

P
030067034356 SACOMBANK

1478
20-09-2024

12:33:12

CT
DEN:166T2490XMLELRFA
MBVCB.7087063029.7832
18.em vu hoang hai lop
7A6 truong THCS Dong
Hoa ung ho lu lut.CT tu
1012731961 DO THI THU
HUYEN toi 129000015938
BAN CHAP HANH CONG
DOAN NGANH GIAO
DUCHAI PHONG tai
VIETINBANK

0 50,000 700,868,500
166T2490XMLELRFA

1012731961 DO THI THU HUYEN



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/
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hưởng/ To virtual
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Mô tả giao dịch/
Transaction description

1479
20-09-2024

12:31:21

CT DEN:426405215505
Bui Duc Thien lop 12A5
Truong thpt Dong Hoa Kien
An Hai Phong

0 200,000 700,818,500
166S2490XMHZA0L8

3301011984 SHBMB

1480
20-09-2024

12:30:26

CT
DEN:166T2490XMGS2RP
C
MBVCB.7087038985.7678
50.Do Phuong Thao lop
9A11 truong THCS Le Loi,
Hai An.CT tu
0901000075897 DAO THI
THANH HOA toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 100,000 700,618,500
166T2490XMGS2RP

C
0901000075897 DAO THI THANH HOA

1481
20-09-2024

12:30:10

CT DEN:426405184124
Bui Duc Viet Anh lop 7A1
Truong thcs Dong Hoa
Kien An Hai Phong

0 100,000 700,518,500
166S2490XMGE1ZZY

3301011984 SHBMB

1482
20-09-2024

12:26:27

CT
DEN:166T2490XMBH8LX
R
MBVCB.7086998725.7460
37.pham thi thanh tam lop
9a4 ung ho  vung bao
lu.CT tu 1027038108
PHAM HUU THIEN toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 200,000 700,418,500
166T2490XMBH8LXR

1027038108 PHAM HUU THIEN

1483
20-09-2024

12:26:21

CT
DEN:166T2490XMBCQ11
Q
MBVCB.7087007828.7459
11.NGUYEN BAO QUYEN
lop 6a11 truong THCS
Dang hai ung ho bao lut.CT
tu 0031000350580
NGUYEN THI HUYEN toi

0 100,000 700,218,500
166T2490XMBCQ11

Q
0031000350580 NGUYEN THI HUYEN



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/
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Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

1483
20-09-2024

12:26:21

129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

1484
20-09-2024

12:25:19

CT
DEN:166T2490XMA0D1JA
PHAM HA THAO 12A7
THPT DONG HOA

0 50,000 700,118,500
166T2490XMA0D1JA

0377896975
NGUYEN THI HOANG

HUONG

1485
20-09-2024

12:25:07

CT DEN:426405844860
Em le anh nhat chau lop
10c7 truong thpt dong hoa
kien an hai phong ung ho
bao lut
FT24264236800362

0 150,000 700,068,500
166S2490XM9QZE9V

19128933953014
VND-TGTT-LE ANH PHU

1486
20-09-2024

12:23:16

CT DEN:242012139147
Hoang Phuong Thao 9A4
THCS Dang Hai. UHGD bi
thiet hai do bao lu 2024

0 200,000 699,918,500
166S2490XM7AC3YB

02101013972969 DOAN THI TUYEN

1487
20-09-2024

12:22:41

CT DEN:426417556968
Nguyen Thi Hoa Binh GV
truong tieu hoc Trang Cat-
Hai An-HP ung ho bao so
3.

0 200,000 699,718,500
166S2490XM6JC14Z

009704060085985 ACC

1488
20-09-2024

12:21:06

CT
DEN:166T2490XM4F8AR0
MBVCB.7086959588.7150
49.Nguyen Minh Duc 6A8
truong THCS Dang Hai ung
ho bao lu 2024.CT tu
0011004330051 VU THI
TRANG toi 129000015938
BAN CHAP HANH CONG
DOAN NGANH GIAO
DUCHAI PHONG tai
VIETINBANK

0 100,000 699,518,500
166T2490XM4F8AR0

0011004330051 VU THI TRANG

1489
20-09-2024

12:20:46

CT
DEN:166T2490XM4040NA
Pham Tien Quang lop 6A2
truong THCS Dang Hai

0 300,000 699,418,500
166T2490XM4040NA

0899518885 NGUYEN THI QUYEN



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/
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Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

1490
20-09-2024

12:19:53

chau Duong Duc Phat; lop
7A1; truong THCS Dang
Hai ung ho

0 100,000 699,118,500 1ih8E-7uLRybAOO 102002631947 GIANG THI HUONG

1491
20-09-2024

12:19:12

CT
DEN:166T2490XM1XCE8
N
Vietinbank;129000015938;
PHAM THU DUNG .Nhom
Huong Duong quan Hai An
ung ho

0 1,000,000 699,018,500
166T2490XM1XCE8N

2114205139079 PHAM THU DUNG

1492
20-09-2024

12:18:01

CT
DEN:166T2490XM0CQEQ
H
MBVCB.7086923077.6979
95.e Le do quoc viet 6A2
truong TH Dang Hai  ung
ho.CT tu 0031000383991
DO HONG THUONG toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 200,000 698,018,500
166T2490XM0CQEQ

H
0031000383991 DO HONG THUONG

1493
20-09-2024

12:17:49

CT
DEN:166T2490XM03WPY
5
Vietinbank;129000015938;
Hoang Trung Hai 9A2
.THCS Dang Hai Ung ho

0 200,000 697,818,500
166T2490XM03WPY5

2114205029556 NGUYEN THI HANH

1494
20-09-2024

12:17:23

CT DEN:426405810916 To
Hoang Minh lop 6A8
Truong THCS Dang Hai
ung ho DBLL
FT24264501977727

0 200,000 697,618,500
166S2490XLZJEBRM

19033118193012
VND-TGTT-HOANG THI

THANH TAM

1495
20-09-2024

12:17:19

CT DEN:426405810610
Phan Minh Tri 7A1
FT24264879423493

0 500,000 697,418,500
166S2490XLZFDF4A

19035837924013
VND-TGTT-LUU THUY

HAU

1496
20-09-2024

12:17:19

CT
DEN:166T2490XLZEZFV7
MBVCB.7086926363.6935
10.hoc sinh Nguyen thi

0 100,000 696,918,500
166T2490XLZEZFV7

0031000729978 NGUYEN THI NGAN



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
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Ngày giao dịch/
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Số giao dịch/
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hưởng/ To virtual
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Mô tả giao dịch/
Transaction description

1496
20-09-2024

12:17:19

Phuong Nhi
lop9a4truongthcsNam Ha
ung ho.CT tu
0031000729978 NGUYEN
THI NGAN toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

1497
20-09-2024

12:16:33

pham duc tung lam lop 7a7
truong thcs dang hai hai
phong

0 100,000 696,818,500 IyX8-7uLRl63iU 108003277482 PHAM THI THU HA

1498
20-09-2024

12:14:45

CT DEN:426405799188
em Dang Thi Thao My lop
9A4 truong THCS Nam Ha
, Kien An , HP
FT24264093800484

0 100,000 696,718,500
166S2490XLW1NSG

Z
19032755262013

VND-TGTT-NGUYEN
THI THOM

1499
20-09-2024

12:13:46

CT
DEN:166T2490XLURS772
Vietinbank;129000015938;
nguyen bao nam A lop 9A3
ThCS dang hai ung ho

0 200,000 696,618,500
166T2490XLURS772

2122205148129 LUONG THI DIU

1500
20-09-2024

12:12:09

CT
DEN:166T2490XLSLW01H
Chau Le Viet Anh lop 7A5
Truong THCS Dong Hoa
Kien An

0 100,000 696,418,500
166T2490XLSLW01H

2580166229999 NGUYEN THI GIANG

1501
20-09-2024

12:11:21

CT
DEN:166T2490XLRJY502
MBVCB.7086863205.6586
08.chau Dang Tuan Kiet
lop 6A8 truong THCS Dang
Hai ung ho bao lu.CT tu
0031000307609 DAO THI
YEN toi 129000015938
BAN CHAP HANH CONG
DOAN NGANH GIAO
DUCHAI PHONG tai
VIETINBANK

0 200,000 696,318,500 166T2490XLRJY502 0031000307609 DAO THI YEN



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/
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hưởng/ To virtual
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Mô tả giao dịch/
Transaction description

1502
20-09-2024

12:11:20

CT
DEN:166T2490XLRJP48L
MBVCB.7086866070.6566
43.Truong THCS Dang
Lam  -Hai An HP - Lop 8A1
- UHGD thiet hai do bao
Yagi.CT tu 3934339433
BUI THI MY DUNG toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 500,000 696,118,500 166T2490XLRJP48L 3934339433 BUI THI MY DUNG

1503
20-09-2024

12:09:19
DOAN CHU MINH CHAU 0 200,000 695,618,500 1Qp06-7uLRHjeCc 106006837397 CHU THI MINH THUY

1504
20-09-2024

12:07:50
em NGO Thanh chuc lop
9A4

0 100,000 695,418,500 1eIKq-7uLRBgt0Y 106874483253 VU THI PHUC

1505
20-09-2024

12:07:07

CT
DEN:166T2490XLKZFYNS
MBVCB.7086835517.6335
69.phamthithaovi
6a1,truong thcs dong hoa
kien an.CT tu
0031000131242 NGUYEN
THI THANH NHAN toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 50,000 695,318,500
166T2490XLKZFYNS

0031000131242
NGUYEN THI THANH

NHAN

1506
20-09-2024

12:06:01

CT
DEN:166T2490XLJHZ0V5
MBVCB.7086821322.6272
55.HS Hoang Bao Nam lop
6a6 truong THCS Dang Hai
ung ho bao lut.CT tu
9979546722 PHAM THI

0 500,000 695,268,500 166T2490XLJHZ0V5 9979546722 PHAM THI VAN ANH



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/
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Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name
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Mô tả giao dịch/
Transaction description

1506
20-09-2024

12:06:01

VAN ANH toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

1507
20-09-2024

12:05:59

CT
DEN:166T2490XLJG04UX
HOANG THI HUONG
chuyen tien

0 1,000,000 694,768,500
166T2490XLJG04UX

6608041976 HOANG THI HUONG

1508
20-09-2024

12:05:13

CT DEN:426405756760
NGUYEN THI MINH CHI
THCS Le Loi quan Hai An
UHGD bi anh huong do
bao lu 2024
FT24264958862805

0 100,000 693,768,500
166S2490XLHG2WB

X
19036392033012

VND-TGTT-NGUYEN
THI MINH CHI

1509
20-09-2024

12:04:29

CT
DEN:166T2490XLGH6T7Y
Vietinbank;129000015938;
Le Duc Anh 7a1 truong
THCS Dang Hai quan Hai
An

0 100,000 693,668,500
166T2490XLGH6T7Y

2114619881988 BUI THI HONG

1510
20-09-2024

12:04:25

CT
DEN:166T2490XLGDTJ6M
MBVCB.7086802115.6167
71.Hs To Gia Linh lop 6a11
truong THCS Dang Hai ung
ho bao lut.CT tu
9979546722 PHAM THI
VAN ANH toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 300,000 693,568,500
166T2490XLGDTJ6M

9979546722 PHAM THI VAN ANH

1511
20-09-2024

12:04:09

CT DEN:426412365161
BUI DUC LUONG LOP
11B8 UNG HO DBLL-
200924-12:04:08 365161

0 100,000 693,268,500
166S2490XLG1Y30C

2732887 PHAM THI HONG

1512
20-09-2024

12:01:59

CT DEN:426405742077
Truong TH Kim Dong quan
Ngo Quyen UHGD

0 4,500,000 693,168,500
166S2490XLD6RA0S

19020191191015
VND-TGTT-PHAM THI

THANH HANG
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Transaction description

1512
20-09-2024

12:01:59

bi thiet hai do bao lu nam
2024 FT24264683002228

1513
20-09-2024

12:00:04

CT DEN:426405733431
Nguyen Quang Ky 11B3
THPT DONG HOA
FT24264522001515

0 100,000 688,668,500 166S2490XLANJRYL 19029539526013
VND-TGTT-DANG THI

HOA

1514
20-09-2024

11:59:35

CT DEN:426404731257 Vu
Bao Linh 8A8 THCS Dang
Hai ung ho
FT24264779356055

0 500,000 688,568,500
166S2490XLA0TN93

19027222174666
VND-TGTT-NGUYEN

THI HUONG

1515
20-09-2024

11:59:15

CT DEN:426404013677
chau Dinh Ha Phuong
truong PTTH Dong Hoa gui
CONG DOAN NGANH
GIAO DUCHAI PHONG

0 100,000 688,068,500
166S2490XL9L6YNZ

0707031982 SHBMB

1516
20-09-2024

11:59:12

CT DEN:426404519832
VU THI NU- Truong MN
Sao Viet- H.An- Hai
Phong.UHGD thiet hai bao
lu 2024

0 200,000 687,968,500
166S2490XL9HK7XG

064704060012380 ACC

1517
20-09-2024

11:58:40

CT
DEN:166T2490XL8TDFG6
Vu Bich Thuy lop
7A1THCS Dang HaiHai an

0 100,000 687,768,500
166T2490XL8TDFG6

6780123599999 VU HUY HOANG

1518
20-09-2024

11:57:33

CT DEN:426404517038
Nguyen Thanh Xuan-
Truong MN Sao Viet- H.An-
Hai Phong.UHGD thiet hai
bao lu 2024

0 200,000 687,668,500 166S2490XL7BSVJE 064704060012380 ACC

1519
20-09-2024

11:57:31

CT
DEN:166T2490XL7A9J8Y
MBVCB.7086731254.5716
01.Truong MN Hoa Ngoc
Lan quan Hai An ung ho
bao so 3.CT tu
3934339433 BUI THI MY
DUNG toi 129000015938
BAN CHAP HANH CONG
DOAN NGANH GIAO
DUCHAI PHONG tai

0 1,000,000 687,468,500 166T2490XL7A9J8Y 3934339433 BUI THI MY DUNG



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

1519
20-09-2024

11:57:31
VIETINBANK

1520
20-09-2024

11:55:37

CT
DEN:166T2490XL4SLFMH
NGUYEN DAC THAI
chuyen tien cho HS
Nguyen Dac Lam Anh
Truong THPT Dong Hoa
Kien An

0 200,000 686,468,500
166T2490XL4SLFMH

7390133689999 NGUYEN DAC THAI

1521
20-09-2024

11:55:24

CT
DEN:166T2490XL4H3DV0
Vietinbank;129000015938;
NGUYEN PHUC BINH AN
lop 9A3 Truong THCS
Dang Hai - Q Hai An  ung
ho bao lut nam 2024

0 200,000 686,268,500
166T2490XL4H3DV0

2100201272652 NGUYEN VUONG LONG

1522
20-09-2024

11:53:24

CT
DEN:166T2490XL1VKE7D
DANG XUAN THUAN
chuyen tien em dang thu
huyen hoc sinh lop 10c5
truong THPT dong hoa
kien an hai phong ung ho
dong bao lu lut

0 200,000 686,068,500
166T2490XL1VKE7D

0354906686 DANG XUAN THUAN

1523
20-09-2024

11:53:19
Lop MNDL Mat Troi Nho
quan Hai An ung ho

0 1,000,000 685,868,500 1Vlsm-7uLQEmata 107004621156 KHOA THI LOAN

1524
20-09-2024

11:52:40

CT DEN:426404509164
Truong THCS Dang Lam-
Quan Hai An- TP Hai
Phong- Lop 8A1- UHGD bi
thiet hai do bao lu Yagi
2024

0 2,300,000 684,868,500
166S2490XL0WFUBP

009704060082790 ACC

1525
20-09-2024

11:51:05
chau do ha bao uyen lop
7A1

0 200,000 682,568,500 lZoW-7uLQ5ijnd 101870787955 HA THI TUOI

1526
20-09-2024

11:50:20

CT
DEN:166T2490XKXTWP10
e Hoang Doan gia Bao lop

0 100,000 682,368,500
166T2490XKXTWP10

0988250881 HOANG VAN HIEU



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

1526
20-09-2024

11:50:20
11B6 THPT Dong Hoa
Binh ung ho

1527
20-09-2024

11:49:31

CT DEN:426404695906
hsNguyen Van Phuc lop 3A
truong tieu hoc Tran Quoc
Toan Quan Kien An HP

0 100,000 682,268,500
166S2490XKWQW2T

D
1102379379 SHBMB

1528
20-09-2024

11:48:08

CT DEN:426404963091
Lop 6A10 THCS DANG
HAI hai an UHGD bi thiet
hai do bao lu 2024

0 300,000 682,168,500
166S2490XKUWPSQ

A
03088244601 NGUYEN THI YEN

1529
20-09-2024

11:47:33

CT DEN:426404676801
Chau Vu Thanh Long hs
lop 7A1 truong THCS Dang
Hai ung ho
FT24264884249374

0 300,000 681,868,500
166S2490XKU4HAU8

19026702860016
VND-TGTT-BUI THI

LANH

1530
20-09-2024

11:45:47

chau Luu Minh Chau lop
6a8  truong THCS Dang
Hai UHGD

0 100,000 681,568,500 1Qp06-7uLPk90Aq 104899215999 TRAN THI THANH NGA

1531
20-09-2024

11:42:32

CT
DEN:166T2490XKMH6RZ
H
MBVCB.7086583320.4783
14.Truong THCS Dang
Lam quan Hai An- Tp Hai
Phong - lop 7a5.CT tu
1025840270 TRINH
QUANG ANH toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 938,000 681,468,500
166T2490XKMH6RZ

H
1025840270 TRINH QUANG ANH

1532
20-09-2024

11:42:26
NGUYEN MINH TUAN
chuyen tien

0 200,000 680,530,500 ThXu-7uLPWZGpV 108871905654 NGUYEN MINH TUAN

1533
20-09-2024

11:42:09

CT
DEN:166T2490XKM0B27F
MBVCB.7086574035.4772
15.

0 100,000 680,330,500
166T2490XKM0B27F

0341007179469 VU THI THUY



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

1533
20-09-2024

11:42:09

bui phuong thao 10c7
THPT dong hoa kien an
ung ho khac phuc bao so
3.CT tu 0341007179469
VU THI THUY toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

1534
20-09-2024

11:42:06

CT
DEN:166T2490XKLY18G9
Chau Pham Do Hong Anh
Lop 9A3 THCS Dang Hai
ung ho

0 300,000 680,230,500
166T2490XKLY18G9

0986479139 DO THI HUONG

1535
20-09-2024

11:41:51

CT DEN:426404650740
Chau Le Hai Nguyen 7a7
THCS Dang Hai ung ho gd
bi thiet hai do bao
FT24264516803670

0 200,000 679,930,500
166S2490XKLLRLZH

19027859186668
VND-TGTT-TRAN THI

THU THUY

1536
20-09-2024

11:40:00

CT
DEN:166T2490XKJ5GKET
Truong THCS ly hoc lien
am cao minh nop tien ung
ho lu lut

0 2,850,000 679,730,500
166T2490XKJ5GKET

0HVBHHIEP Vu Thi Phuong

1537
20-09-2024

11:39:36

CT
DEN:166T2490XKHMZFB
M Chau Pham Cong Minh
Lop 7a1 THCS Dang Hai
ung ho.

0 300,000 676,880,500
166T2490XKHMZFB

M
0986479139 DO THI HUONG

1538
20-09-2024

11:39:24

CT
DEN:166T2490XKHCE35T
vu dinh hieu 10c7 THPT
DONG HOA.KA.HP

0 200,000 676,580,500
166T2490XKHCE35T

0966488296 VU DINH CHAU

1539
20-09-2024

11:38:06

CT
DEN:166T2490XKFN0952
PHU HUYNH LOP MN
HOA TRANG NGUYEN
HAIAN  TRANG CAT UNG
HO CAC BAN LAO CAI
ANH HUONG CON BAO 3

0 1,000,000 676,380,500
166T2490XKFN0952

3211096445 NGUYEN THI HUONG



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

1540
20-09-2024

11:36:08

CT DEN:426411326120
CHAU TRINH DUC MINH -
LOP 6A8 TRUONG THCS
DANG HAI, HP UNG HO
BAO LU 2024-200924-
11:36:07 326120

0 100,000 675,380,500
166S2490XKD23GB7

189902769
NGUYEN THI THANH

HUONG

1541
20-09-2024

11:36:02

CT
DEN:166T2490XKCXJ80B
MBVCB.7086513260.4383
51.Nguyen Minh Vu lop
7A1, truong THCS Dang
Hai, Hai An, HP ung ho.CT
tu 1033956221 DUONG
THI THU HA toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 100,000 675,280,500
166T2490XKCXJ80B

1033956221 DUONG THI THU HA

1542
20-09-2024

11:34:11

CT DEN:426404615940
Nguyen Minh Quan, lop
7a1 THCS Dang Hai ung
ho. FT24264452292954

0 100,000 675,180,500
166S2490XKAGNFK9

5857270885 VU THI LUYEN

1543
20-09-2024

11:32:32

PHHS Nguyen Khanh
Huyen lop 9a4 truong
THCS Nam Ha ung ho
dong bao lu lut

0 200,000 675,080,500 ip9M-7uLOsLyTF 103874595201 PHAM THI LUYEN

1544
20-09-2024

11:32:25

CT DEN:426404436185
Ngo Ngoc Anh lop 7A1
truong THCS Dang Hai ung
ho

0 200,000 674,880,500
166S2490XK85FFKS

030699888 ACC

1545
20-09-2024

11:30:30

CT
DEN:166T2490XK5M3Q40
Vietinbank;129000015938;
Nguyen Thanh Dat 10c10
truong THPT Dong Hoa
Kien An

0 50,000 674,680,500
166T2490XK5M3Q40

2104205210057 VU THI HANG

1546
20-09-2024

11:30:27

Luu Gia Linh lop 6A8
Truong Trung hoc CS
Dang Hai ung ho lu lut

0 200,000 674,630,500 2UXoU-7uLOjt1x9 105876262088 NGUYEN THI YEN



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

1547
20-09-2024

11:29:21

CT
DEN:166T2490XK43CGVY
nguyen bao phuc 7a1 dang
hai uh

0 100,000 674,430,500
166T2490XK43CGVY

198228966666
NGUYEN NGOC

QUANG

1548
20-09-2024

11:28:30

Em Pham Truong Giang
lop 6a11 TruongTHCS
Dang Hai ung ho bao lut

0 100,000 674,330,500 1KE0A-7uLObxsBV 102878752423 NGUYEN THI VAN

1549
20-09-2024

11:28:20

CT
DEN:166T2490XK2RHC2K
chau nguyen quang
manh.hs lop.10c7 truong
Dong hoa.kien an.hai
phong

0 100,000 674,230,500
166T2490XK2RHC2K

666618041977 NGUYEN THI THUY

1550
20-09-2024

11:27:14

CT
DEN:166T2490XK1AKHFY
MBVCB.7086445170.3867
92.Dinh Hoang Tan
Phat,lop 7A1, THCS Dang
Hai ung ho bao lut.CT tu
0031001139458 HOANG
THI LINH toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 100,000 674,130,500
166T2490XK1AKHFY

0031001139458 HOANG THI LINH

1551
20-09-2024

11:26:07

EM PHAM VAN DUNG
LOP 9A6 THCS DONG
HOA UNG HO  CAC BAN
VUNG BAO LU

0 50,000 674,030,500 IQU4-7uLOSIFWx 102877719225 PHAM THI NGOC ANH

1552
20-09-2024

11:24:57

CT
DEN:166T2490XJY9TK20
Em Pham Ngoc Gia Bao
lop 6A11 truong THCS
Dang Hai ung ho bao lut

0 100,000 673,980,500 166T2490XJY9TK20 1929567898888 PHAM TUAN ANH

1553
20-09-2024

11:23:43

CT
DEN:166T2490XJWNLU50
BUI THI TUYEN chuyen
tien chau dang thi thao
phuong lop 12c7 truong
dong hoa quan kien an tp
hp.ung ho

0 50,000 673,880,500
166T2490XJWNLU50

0510129270134 BUI THI TUYEN



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

1554
20-09-2024

11:23:30

CT DEN:426404568083
VU GIA HIEN truong PTTH
DONG HOA KIEN AN
FT24264167206460

0 200,000 673,830,500
166S2490XJWCP8H

R
19028847633886

VND-TGTT-TRAN THU
HANG

1555
20-09-2024

11:22:26

CT
DEN:166T2490XJUZ0DMU
MBVCB.7086391858.3564
91.NguyenHaiAnh-9a6-
THCS DangHai-UHGD do
thiet hai bao lu 2024..CT tu
0031000698739 PHUNG
THI TUYEN toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 200,000 673,630,500
166T2490XJUZ0DMU

0031000698739 PHUNG THI TUYEN

1556
20-09-2024

11:21:56

CT DEN:116508071145 Le
Vu Minh Hieu 7A1 THCS
Dang Hai Hai An HP UHBL

0 300,000 673,430,500
166S2490XJUAQDPY

9704229253687193 MBBANK IBFT

1557
20-09-2024

11:21:47

CT DEN:426404560427
Chau Nguyen Nam Phong
lop 7A1 truong THCS Dang
Hai ung ho bao lut
FT24264532206663

0 200,000 673,130,500 166S2490XJU3JEB2 8286998868
PHAM THI PHUONG

THAO

1558
20-09-2024

11:21:04

CT
DEN:166T2490XJT5JZSV
Chau Pham Hong Duc lop
7A1 Truong THCS Dang
Hai ung ho bao lu

0 200,000 672,930,500 166T2490XJT5JZSV 0977568118 PHAM THI THUY HIEN

1559
20-09-2024

11:20:54
Do To Van 7A1 THCS
Dang Hai ung ho

0 200,000 672,730,500 eQSm-7uLO77HQs 105002631944 NGO THI UT

1560
20-09-2024

11:20:52
Nguyen Hoai Nam 8A8
THCS Dang Hai ung ho

0 200,000 672,530,500 1565C-7uLO70bQl 105891385999 DINH THI NGOC OANH



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

1561
20-09-2024

11:20:41

CT
DEN:166T2490XJSN62FX
Nguyen Mai Uyen lop 7A1
THCS Dang Hai ung ho a

0 200,000 672,330,500 166T2490XJSN62FX 2530107537003 MAI THI ANH

1562
20-09-2024

11:20:11

CT
DEN:166T2490XJRZSK2L
BUI TRI MINH 9A1
TRUONG THCS DANG
HAI UHGD BI THIET HAI
DO BAO LU NAM 2024

0 50,000 672,130,500 166T2490XJRZSK2L 3280054148 TRINH THI NGUYET

1563
20-09-2024

11:19:19

CT
DEN:166T2490XJQUXGC
H
MBVCB.7086365914.3379
89.NguyenPhuc-6A8-
THCS DangHai-UHGD bi
thiet hai do bao lu
2024..CT tu
0031000698739 PHUNG
THI TUYEN toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 200,000 672,080,500
166T2490XJQUXGC

H
0031000698739 PHUNG THI TUYEN

1564
20-09-2024

11:19:17

CT DEN:426404379299 Le
hoang bao anh .7a1 . THC
Dang hai ung ho

0 200,000 671,880,500
166S2490XJQTMS6R

919819888 ACC

1565
20-09-2024

11:19:06
NGUYEN DANG TUAT
Chuyen tien

0 200,000 671,680,500 1fOYu-7uLNzoeQp 109875521469 NGUYEN DANG TUAT

1566
20-09-2024

11:17:53

CT DEN:426404372471
Lop 8A4 - Truong THCS
Dang Lam - Hai An- HP -
UHGD bi thiet hai do bao
yagi

0 4,800,000 671,480,500
166S2490XJNYKKDC

009704060082694 ACC

1567
20-09-2024

11:17:49

CT DEN:426404542700 Le
Minh Hoang 7a2 THCS
Nam Ha UH bao so 3
FT24264827709417

0 100,000 666,680,500
166S2490XJNVXUEK

19036356754013
VND-TGTT-MAI THI

MEN



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

1568
20-09-2024

11:17:29

CT
DEN:166T2490XJNEW4J6
lop Mam Non doc lap Uoc
Mo Xanh   p Dong Hai 1
ung ho bao lu

0 1,000,000 666,580,500 166T2490XJNEW4J6 2530106820003
HOANG THI HONG

NGAN

1569
20-09-2024

11:17:29

CT DEN:426404541162
Pham Bao Chau, 7A1
THCS Dang Hai ung ho
FT24264967211072

0 100,000 665,580,500
166S2490XJNER48Z

19036965599016
VND-TKTT-DINH THI

THOM

1570
20-09-2024

11:17:21

TRAN QUANG TRUONG
Lop 9A11 Truong THCS Le
Loi Hai An HP

0 200,000 665,480,500 1Jfiu-7uLNsiCyI 107005870655 TRAN MY LOC

1571
20-09-2024

11:16:52

CT
DEN:166T2490XJMM1JBQ
PHAM THI HOANG GIANG
Lop man non Doc lap Huy
Hoang ung ho bao lut

0 1,000,000 665,280,500
166T2490XJMM1JBQ

6807111982
PHAM THI HOANG

GIANG

1572
20-09-2024

11:16:05

CT DEN:426404534921
DO MINH SON.8A6 THCS
DANG HAI ung ho
FT24264884130619

0 200,000 664,280,500 166S2490XJLL1PV0 19035938271010
VND-TKT-TRAN THI

THU PHUONG

1573
20-09-2024

11:15:41

CT DEN:740241039889
PHAM THANH HAI 6A1
THCS DANG HAI ung ho

0 200,000 664,080,500
166S2490XJL1P6HW 9704229200633487326

MBBANK IBFT

1574
20-09-2024

11:15:27

CT
DEN:166T2490XJKR8QP7
Nguyen Doan Gia Han lop
7a1 Truong THCS Dang
Hai ung ho

0 500,000 663,880,500
166T2490XJKR8QP7

555198255555 DOAN THI HAO

1575
20-09-2024

11:15:26

chau Vu Son Huy lop 6A8
truong THCS Dang Hai ung
ho a

0 100,000 663,380,500 2UXoU-7uLNkuO30 104004644424 TRAN THI NHE

1576
20-09-2024

11:12:29

CT DEN:426404346500 Le
Bao Ngoc lop 6A8-THCS
Dang Hai UHGD bi thiet hai
do bao, lu 2024

0 300,000 663,280,500
166S2490XJFUGRXE

869868686 ACC



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

1577
20-09-2024

11:11:28

CT
DEN:166T2490XJEGQWL
E HS LE TUNG BACH 6A1
THCS DANG HAI UH

0 50,000 662,980,500
166T2490XJEGQWL

E
3210829569 DANG THI VAN ANH

1578
20-09-2024

11:11:26

CT
DEN:166T2490XJEF3QNB
MBVCB.7086288131.2916
76.Dao Thuy Linh, lop 9A1,
Truong THCS Dong
Hoa.CT tu 1018638115
DAO THI VUI toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 200,000 662,930,500
166T2490XJEF3QNB

1018638115 DAO THI VUI

1579
20-09-2024

11:11:13

CT
DEN:166T2490XJE5L2PB
MBVCB.7086283628.2887
38.Ngo Viet Anh 7A2.TH
Nam Ha K.An Hp-ung ho
Son Duong Tuyen
Quang.CT tu 9936839392
DO NGOC TUYET toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 100,000 662,730,500 166T2490XJE5L2PB 9936839392 DO NGOC TUYET

1580
20-09-2024

11:11:02

CT DEN:426404339146 Hs
Tran Gia Huy lop 8A1
THCS Dang Hai, Hai An
ung ho khac phuc hau qua
bao so 3

0 200,000 662,630,500
166S2490XJDX3NE5

009704060156241 ACC

1581
20-09-2024

11:09:48

CT DEN:426411288555
BUI THI QUYNH TRANG
chuyen khoan-200924-
11:09:47 288555

0 500,000 662,430,500 166S2490XJC9PJJ0 2778317 BUI THI QUYNH TRANG

1582
20-09-2024

11:08:38

CT
DEN:166T2490XJARE8PX
Vietinbank;

0 2,565,000 661,930,500 166T2490XJARE8PX 2114205101184 DAO XUAN TAM



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
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Ngày giao dịch/
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Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

1582
20-09-2024

11:08:38

129000015938;THCS
DANG LAM- HAI AN-HP-
LOP 6A3 ung ho dong bao
thiet hai do bao Yagi

1583
20-09-2024

11:08:35

CT DEN:426404326658
Bui Gia phong lop 6A8
truong THCS Dang Hai
UHGD thiet hai do bao lu
2024

0 200,000 659,365,500
166S2490XJANYCW

R
070119854 ACC

1584
20-09-2024

11:08:13

CT
DEN:166T2490XJA6AZ87
HS Vo Quynh Mai  Truong
THPT Dong Hoa Kien An
ung ho

0 100,000 659,165,500
166T2490XJA6AZ87

0335560616263 NGO THI NGUYEN

1585
20-09-2024

11:07:22

CT
DEN:166T2490XJ92LCPU
E Nguyen Phuong Anh lop
6a8 truong THCS Dang Hai
ung ho

0 200,000 659,065,500 166T2490XJ92LCPU 0968164537 PHAM THI HA

1586
20-09-2024

11:06:52

CT DEN:426404493255 LE
THI MINH NGUYET
chuyen tien
FT24264601554741

0 300,000 658,865,500 166S2490XJ8E7K67 19020155690889
VND-TGTT-LE THI MINH

NGUYET

1587
20-09-2024

11:06:25

Nguyen Phuong Minh 9a2
THCS Dong Hoa Kien An
HP UHGD bi thiet hai do
bao lu nam 2024

0 50,000 658,565,500 ip9M-7uLNAHkQt 103869501112 HOANG THI TAM

1588
20-09-2024

11:04:22

CT DEN:426404482115
Tran Hoang Yen 6A8
THCS Dang Hai UHGD TH
Bao 2024
FT24264028037557

0 200,000 658,515,500
166S2490XJ53QM7U

19126063593669
VND-TGTT-NGUYEN

THI THU HUONG

1589
20-09-2024

11:04:19

Pham Ngoc Quynh Lop6A8
Truong THCS Dang Hai
UHGD thiet hai do bao lu
2024

0 200,000 658,315,500 2cWB2-7uLN1p7Pg 105874910952 VU THI PHUONG

1590
20-09-2024

11:03:51

CT
DEN:166T2490XJ4ET4WU
TRUONG MAM NON TIEN
PHONG HUYEN VINH
BAO UNG HO GIA

0 3,300,000 658,115,500
166T2490XJ4ET4WU

0HVBNNGOC NGUYEN THI KIM CUC



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

1590
20-09-2024

11:03:51
DINH BI THIET HAI DO
BAO LU NAM 2024

1591
20-09-2024

11:03:36

CT
DEN:166T2490XJ435F5E
Nguyen Bao Giang lop 7a9
Truong THCS Dong Hoa
Kien An

0 150,000 654,815,500 166T2490XJ435F5E 7798634568888 VU THI NHUNG

1592
20-09-2024

11:02:35
chau Ha Ngoc Diep - 6A8 -
THCS Dang Hai

0 200,000 654,665,500 2PJtW-7uLMulR7y 100007022733
NGUYEN THI PHUONG

HOA

1593
20-09-2024

11:02:32

CT
DEN:166T2490XJ2P6NMY
Vietinbank;129000015938;
TRINH VAN DUNG  thcs le
loi chuyen tien  ung ho

0 200,000 654,465,500
166T2490XJ2P6NMY

2114205180696 TRINH VAN DUNG

1594
20-09-2024

11:01:52

CT DEN:426404471020
Chau Le Phuc Lam lop 6A1
truong THCS Dang Hai.
Hai An ung ho bao lut.
FT24264086609201

0 200,000 654,265,500 166S2490XJ1TCZFK 33399939393939 MAI THI MY

1595
20-09-2024

11:01:50

CT DEN:426411277229 E
DUY KHANH HOC SINH
LOP 6A2 TRUONG THPT
DANG HAI UNG HO
DONG BAO LU LUT-
200924-11:01:49 277229

0 200,000 654,065,500
166S2490XJ1RVLU2

115237939 VU THI HUYEN

1596
20-09-2024

11:00:33

CT
DEN:166T2490XJ02L9WP
MBVCB.7086180765.2265
01.Pham Van Vinh lop 6A8
truong THCS Dang Hai ung
ho thiet hai do bao lu.CT tu
0031000223814 DOAN
THI VAN toi 129000015938
BAN CHAP HANH CONG
DOAN NGANH GIAO
DUCHAI PHONG tai

0 100,000 653,865,500
166T2490XJ02L9WP

0031000223814 DOAN THI VAN



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

1596
20-09-2024

11:00:33
VIETINBANK

1597
20-09-2024

10:59:55

CT
DEN:166T2490XHZ7VLKK
Vietinbank;129000015938;
nguyen bao an lop 6A8
thcs dang hai

0 200,000 653,765,500
166T2490XHZ7VLKK

2122205148129 LUONG THI DIU

1598
20-09-2024

10:59:40

CT
DEN:166T2490XHYWFGD
K
MBVCB.7086177877.2225
67.LUONG NGOC ANH
LOP 6A8 TRUONG THCS
DANG HAI UNG HO.CT tu
0031000131728 NGUYEN
PHUONG THAO toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 200,000 653,565,500
166T2490XHYWFGD

K
0031000131728

NGUYEN PHUONG
THAO

1599
20-09-2024

10:59:19

CT DEN:426403459899
Bui huy hoang lop 9A6 ,
truong THCS Dang Hai
UHGD bi thiet hai do bao lu
nam 2024.
FT24264150360554

0 500,000 653,365,500
166S2490XHYEYHD

H
19035878402013

VND-TGTT-TRUONG
THI THU

1600
20-09-2024

10:59:15

CT DEN:426403602022
NGUYEN THANH TRUNG
Lop 6A8 Truong THCS
Dang Hai UHGD bi thiet hai
do bao lu nam 2024

0 100,000 652,865,500
166S2490XHYBY7ZB

1016501686 SHBMB

1601
20-09-2024

10:58:57

CT
DEN:166T2490XHXYBG2Z
Do Minh Quang Lop 9A1
Truong THCS Dang Hai
UHGD bi thiet hai do bao lu
nam 2024

0 300,000 652,765,500
166T2490XHXYBG2Z

160314949089445 NGUYEN THI TRANG

1602
20-09-2024

10:57:56

CT DEN:426410421357
Tran Ly Song Thao 6A11
Truong THCS

0 100,000 652,465,500
166S2490XHWM2EH

U
106000229882 LY THI LIEN



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

1602
20-09-2024

10:57:56
Dang Hai ung ho bao lu

1603
20-09-2024

10:57:29

CT
DEN:166T2490XHW0PHH
L Do Thu Tra Lop 6A8
Truong THCS Dang Hai
UHGD bi thiet hai do bao lu
nam 2024

0 300,000 652,365,500
166T2490XHW0PHH

L
160314949089445 NGUYEN THI TRANG

1604
20-09-2024

10:56:36

CT
DEN:166T2490XHUV66B2
Vietinbank;129000015938;
PHAM THI THU gv truong
thcs le loi- hai an ung ho

0 200,000 652,065,500
166T2490XHUV66B2

2106205028729 PHAM THI THU

1605
20-09-2024

10:55:28

CT DEN:426403262167
Lop 8A8 , Truong THCS
Dang Lam, Hai An, Hai
Phong ung ho dong bao bi
thiet hai do con bao Yagi.

0 615,000 651,865,500
166S2490XHTBZYC5

000505158 ACC

1606
20-09-2024

10:50:41

CT
DEN:166T2490XHM16TDB
PHAM THI THOA chuyen
tien cho con Luu Ha  Vu
lop  6a8 ung ho  a

0 200,000 651,250,500
166T2490XHM16TDB

0762496733 PHAM THI THOA

1607
20-09-2024

10:49:27

CT DEN:426403229639
Nguyen Tuan Kiet.6a2.
THCS dang hai, hai An ,
hai phong

0 300,000 651,050,500
166S2490XHKE1CA6

986848237 ACC

1608
20-09-2024

10:47:25

CT
DEN:166T2490XHGQNYP
X BUI ANH DUNG chuyen
tien

0 200,000 650,750,500
166T2490XHGQNYP

X
866666899999 BUI ANH DUNG

1609
20-09-2024

10:45:38

67225290659-
0949741087-Nguyen Minh
Trang 6a11 truong THCS
Dang Hai ung ho bao lut

0 100,000 650,550,500 1Lb0U-7uLLnvDuR 701888888

1610
20-09-2024

10:45:30

CT DEN:426403886793
Mai Hoang Van Khanh 6A8
Truong THCS Dang Hai
ung ho

0 200,000 650,450,500
166S2490XHE6MY19

0751019127007
TIEU HOANG HAI

THANH



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

1611
20-09-2024

10:44:42

CT
DEN:166T2490XHD4WGR
G Truong THCS Dang Lam
quan Hai AnTp Hai Phong
lop 9a6  UHGD bi thiet hai
do bao lu nam 2024

0 1,840,000 650,250,500
166T2490XHD4WGR

G
0986117859 BUI THI HANH

1612
20-09-2024

10:43:24

CT DEN:426410251790
PHAM HAI TIEN. 6A8.
THCS DANG HAI UNG
HO-200924-10:43:23
251790

0 200,000 648,410,500
166S2490XHBECAET

205733319 GIANG THI TUYET MAI

1613
20-09-2024

10:43:12

CT
DEN:166T2490XHB5G2LV
NGO HUONG THAO
TRUONG PTTH DONG
HOA KIEN AN HAI
PHONG

0 100,000 648,210,500
166T2490XHB5G2LV

3210909869 NGO TAT THANG

1614
20-09-2024

10:42:23

CT DEN:426403798984
Dinh Tien Dung 6A8 truong
THCS Dang Hai ung ho
bao 2024

0 200,000 648,110,500
166S2490XHA2KGP1

203704070014433 HA THI LY

1615
20-09-2024

10:41:55

CT
DEN:166T2490XH9FTZYX
HS TRAN GIA BAO LOP
9A2 TRUONG THCS VINH
NIEM  LE CHAN  TP HAI
PHONG UHGD BI THIET
HAI DO BAO LU NAM
2024

0 100,000 647,910,500
166T2490XH9FTZYX

3280101187 PHAM THI MINH HUE

1616
20-09-2024

10:41:44

Dang Hieu Dan 6A11
truong THCS Dang Hai
UHGD bi thiet hai do bao lu
2024

0 100,000 647,810,500 2PJtW-7uLLY7Iys 101005677624 TONG THI THANH VUI

1617
20-09-2024

10:40:08

CT
DEN:166T2490XH741B9T
MBVCB.7085997630.1088
91.Hs Hoang Gia  Bao lop
10c5 truong thpt Dong Hoa
ung ho bao lut.CT tu
0031000164874 DOAN
THI TUYET toi
129000015938 BAN

0 100,000 647,710,500
166T2490XH741B9T

0031000164874 DOAN THI TUYET



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

1617
20-09-2024

10:40:08

CHAP HANH CONG
DOAN NGANH GIAO
DUCHAI PHONG tai
VIETINBANK

1618
20-09-2024

10:38:51

CT DEN:201085972936
Hoang Tuan Dat - truong
THPT Dong Hoa Kien An
UHGD bi thiet hai do bao lu
nam 2024

0 100,000 647,610,500
166S2490XH5DYQG

Y
0936590869 NGUYEN THI HAI HA

1619
20-09-2024

10:38:08

CT DEN:426403497377
Hs. Pham Gia Minh lop 3A
truong Tran Quoc Toan .
Kien An . TP Hai Phong
ung ho dong bao lu lut

0 100,000 647,510,500
166S2490XH4FW0U

V
0357575100 PHAM THI HUONG

1620
20-09-2024

10:37:17

CT DEN:426410243211 TT
HTPT GDHN HAI PHONG
QUAN HONG BANG
UHGD BI THIET HAI DO
BAO LU NAM 2024-
200924-10:37:16 243211

0 2,820,000 647,410,500
166S2490XH3BL8ES

2935627 LE THI KHANH

1621
20-09-2024

10:36:54

CT DEN:426403362121
em Dao Hoang Cong lop
6A11 truong THCS DANG
Hai ung ho bao lut
FT24264909365907

0 200,000 644,590,500
166S2490XH2UB5P8

912002118888
HOANG THI MINH

TRANG

1622
20-09-2024

10:36:51

CT DEN:426403361884
Nguyen Duy Anh lop 6A8
truong trung hoc Dang Hai
chuyen ung ho dong bao lu
lut FT24264258223208

0 100,000 644,390,500
166S2490XH2S2NJ0

14024028019016
VND-TGTT-PHAM THI

NGA

1623
20-09-2024

10:36:42

CT DEN:426410242359
PHAM DUC TOAN. 8A6.
THCS DANG HAI UNG
HO-200924-10:36:41
242359

0 200,000 644,290,500
166S2490XH2KD2QT

205733319 GIANG THI TUYET MAI

1624
20-09-2024

10:36:38
NGUYEN VIET BAO
Chuyen tien

0 500,000 644,090,500 1neAS-7uLLDNyNd 102872550661 NGUYEN VIET BAO



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

1625
20-09-2024

10:35:45

CT DEN:426403145726
lop 9A4- THCS Dang Lam,
Hai An HP- UHGD bi thiet
hai do bao Yagi

0 1,400,000 643,590,500
166S2490XH1B0ML8

004081986 ACC

1626
20-09-2024

10:35:40

CT DEN:426403145456
TRAN DANG
MINH.8A6.THCS DANG

0 100,000 642,190,500
166S2490XH17B60F

020985888 ACC

1627
20-09-2024

10:35:07

CT DEN:426403496187
Ngo Yen Vy lop 3A truong
Tran Quoc Toan . kien an .
Tp Hai Phong ung ho dong
bao lu lut

0 100,000 642,090,500
166S2490XH0GD3JM

0357575100 PHAM THI HUONG

1628
20-09-2024

10:34:46

CT
DEN:166T2490XH00PL0S
DC Phung Hoa GV truong
THCS Le Loi quan Hai An
ung ho

0 500,000 641,990,500
166T2490XH00PL0S

2570102965009 PHUNG THI HOA

1629
20-09-2024

10:33:16

CT DEN:426403346367 hs
Vu Dinh Trieu lop 11B5
truong THPT Dong Hoa Kie
FT24264520790314

0 100,000 641,490,500
166S2490XGY1P2Z9

19031273594012
VND-TGTT-DANG THUY

LINH

1630
20-09-2024

10:32:09

CT
DEN:166T2490XGWK6R6
Z
MBVCB.7085924187.0634
08.NGUYEN THI HANG
chuyen u ho bl Nguyen
phuc anh 8a2 thcs nam
ha.CT tu 0031000150207
NGUYEN THI HANG toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 100,000 641,390,500
166T2490XGWK6R6

Z
0031000150207 NGUYEN THI HANG

1631
20-09-2024

10:32:08

So GD goc:
2114HUB008093850
VIETINBANK;1290000159
38;DC VUONG XUAN GV
TRUONG LE LOI QUAN

0 200,000 641,290,500
999B2490XGWJL7DE

2114205018543
VUONG THI THANH

XUAN



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

1631
20-09-2024

10:32:08
HAI AN UNG HO

1632
20-09-2024

10:28:01

CT DEN:201085958218
Em Vu Duc Thien lop 3a1
truong TH Quan Tru ung
ho gia dinh bi thiet haix do
bao lu

0 50,000 641,090,500
166S2490XGR3MM6

9
0399998677 VU DUC THIEP

1633
20-09-2024

10:27:57

CT
DEN:166T2490XGR0HCA
B Le Thi Minh Khue 6A8
Truong THCS Dang Hai
ung ho bao lu 2024

0 500,000 641,040,500
166T2490XGR0HCA

B
0002084824540 VU THI BICH HANH

1634
20-09-2024

10:27:43

CT
DEN:166T2490XGQQ1ZU
A NGUYEN THI DIEN
chuyen tien em Quynh Anh
lop 10c7 truong thpt Dong
Hoa Kien An ung ho khac
phuc bao so 3

0 100,000 640,540,500
166T2490XGQQ1ZU

A
5091985688 NGUYEN THI DIEN

1635
20-09-2024

10:25:31

CT DEN:426403254248
Pham Thi Khanh Linh lop
10C4 Truong THPT Dong
Hoa Kien An

0 100,000 640,440,500
166S2490XGMT6G3

R
0979018698 SHBMB

1636
20-09-2024

10:21:49

CT DEN:426403514648 Hs
Nguyen Hung Anh lop
10C5 truong THPT Dong
Hoa - Kien An

0 100,000 640,340,500
166S2490XGGXFMLJ

01919125501
NGUYEN THI THU

TRANG

1637
20-09-2024

10:20:06

CT DEN:426403081109
Nghiem Hoang Hai 7a12
Thcs Dang Hai UHGD yagi

0 100,000 640,240,500
166S2490XGEN8WU

2
2067040134758 NGUYEN THI NGOC

1638
20-09-2024

10:14:44

TRUONG MN BAT TRANG
HUYEN  BAO LU NAM
2024

0 1,000,000 640,140,500 Wj4E-7uLJmSVTu 105880063749
NGUYEN THI NGOC

HOA

1639
20-09-2024

10:13:34

CT
DEN:166T2490XG60PNT9
MBVCB.7085756677.9557
96.VU THI THUY NGA - To
Ngu Van - Truong Dong
Hoa,

0 200,000 639,140,500
166T2490XG60PNT9

1017262495 VU THI THUY NGA



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

1639
20-09-2024

10:13:34

Kien An Ung ho lu lut.CT tu
1017262495 VU THI THUY
NGA toi 129000015938
BAN CHAP HANH CONG
DOAN NGANH GIAO
DUCHAI PHONG tai
VIETINBANK

1640
20-09-2024

10:13:18
PHAN THE
VINH.6A8.THCS DANG
HAI ung ho

0 100,000 638,940,500 IQbq-7uLJgduOy 109001956953 NGUYEN THI HOAI

1641
20-09-2024

10:12:20

CT
DEN:166T2490XG4DK7Z8
PH HS PHAM DANG HUY
LOP 7A12 THCS DANG
HAI  HAI AN UHGD BI
THIET HAI DO BAO LU
2024

0 500,000 638,840,500
166T2490XG4DK7Z8

3230033115 PHAM MINH TUAN

1642
20-09-2024

10:11:30

em Duong Bui Duc Anh
Truong THPT Dong Hoa
Kien  An

0 300,000 638,340,500 1KE0A-7uLJZL3p9 109878027139 BUI THI DUYEN

1643
20-09-2024

10:06:12

CT
DEN:166T2490XFW9U88N
hs vu thanth cong. lop 6a4.
dong hoa kien an

0 100,000 638,040,500
166T2490XFW9U88N

2580188998888 VU THANH THUY

1644
20-09-2024

10:01:42

CT DEN:426403210247
HS Vu Dinh Huan lop 9A3
THCS Bac Ha Kien An ung
ho hs vung lu lut
FT24264904240040

0 20,000 637,940,500
166S2490XFQC0GV2

19023732665014
VND-TGTT-NGUYEN

THI HOA

1645
20-09-2024

10:01:18

CT DEN:426403208590 Hs
Khuong Vu Tuan Long lop
7A6 truong THCS Dong
Hoa quan Kien An HP ung
ho dong bao lu lut mien
Bac FT24264694278055

0 50,000 637,920,500
166S2490XFPU05M9

19027134212019
VND-TGTT-VU THI

HANH

1646
20-09-2024

10:00:32

CT DEN:426403205204
Truong TH Nguyen Du
Quan Kien An UHGD bi
thiet hai do bao lu nam
2024

0 46,000,000 637,870,500
166S2490XFNTGE1Y

19029585269882
VND-TGTT-NGUYEN
THI XUAN NHUNG



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

1646
20-09-2024

10:00:32
FT24264550732312

1647
20-09-2024

09:57:58

CT DEN:426409188174
EM NGUYEN NGOC MINH
LOP 8 A6 , TRUONG
TRUNG HOC CO SO
DONG HOA , KIEN AN
HP-200924-09:57:57
188174

0 50,000 591,870,500
166S2490XFKEDMLF

13149147
NGUYEN THI KIM DUNG

1648
20-09-2024

09:57:25

CT DEN:426402191978 Hs
Nguyen Minh Thu lop 6A1
THCS Nam Ha Q. Kien An
ung ho
FT24264977533381

0 100,000 591,820,500 166S2490XFJPTD3R 19035152775015
VND-TGTT-NGUYEN

THI VUI

1649
20-09-2024

09:54:01

CT
DEN:166T2490XFE72SVR
MBVCB.7085561236.8417
30.Truong THCS Dang Hai
quan Hai An UHGD bi thiet
hai do bao lu nam 2024.CT
tu 0031000148674 BUI THI
NGOC HA toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 300,000 591,720,500
166T2490XFE72SVR

0031000148674 BUI THI NGOC HA

1650
20-09-2024

09:53:22

CT
DEN:166T2490XFDC03LC
ANH KHOA 8B5 THCS
VINH NIEM  LE CHAN
UHGD THIET HAI DO BAO
LU 2024

0 200,000 591,420,500
166T2490XFDC03LC

3211129217 DOAN THI THANH

1651
20-09-2024

09:51:03

CT
DEN:166T2490XFA9MFAJ
Vietinbank;129000015938;
Dao Thi Hong Loc

0 500,000 591,220,500
166T2490XFA9MFAJ

2114205038990 DAO THI HONG LOC



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

1652
20-09-2024

09:49:33

CT
DEN:166T2490XF8ADS8Q
hs do anh vu lop 12a9
THPT dong hoa ung ho
dong bao bao lut

0 100,000 590,720,500
166T2490XF8ADS8Q

0768340366 DO THI LAN

1653
20-09-2024

09:48:48

Dang Ha Anh lop 7A6
THCS Dong Hoa Kien An
Hai Phong

0 300,000 590,620,500 2B1BO-7uLI58UeQ 106873383027 NGUYEN THI LUYEN

1654
20-09-2024

09:48:25

CT
DEN:166T2490XF6TFWF
M Hoang Vu Ha lop 11B8
THPT  Dong Hoa  quan
Kien An  Hai Phong . Ung
ho sau bao lu a

0 300,000 590,320,500
166T2490XF6TFWFM

007081709 HOANG VU HA

1655
20-09-2024

09:46:52

CT
DEN:166T2490XF4RV58D
MBVCB.7085506452.8015
92.chau hoang tuan anh
.CT tu 0031000372759
HOANG VAN SON toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 500,000 590,020,500
166T2490XF4RV58D

0031000372759 HOANG VAN SON

1656
20-09-2024

09:45:58

CT DEN:426409172316
PHAM LUONG THAI BAO
TRUONG THCS DONG
HOA - KIEN AN - HAI
PHONG-200924-09:45:57
172316

0 200,000 589,520,500
166S2490XF3KPK09

13090197 PHAM DUY NHON

1657
20-09-2024

09:44:21

CT DEN:426402137117
Truong THCS Tran Phu
Kien An UHGD bi thiet hai
do bao lu nam 2024
FT24264860783441

0 8,000,000 589,320,500
166S2490XF1EWMN

Z
19031874039016

VND-TGTT-NGUYEN
THUY DUNG

1658
20-09-2024

09:42:44

em Bui Duc Kien Truong
thpt Dong HOA - Kien An 0 200,000 581,320,500 1X98A-7uLHgUcEx 102003277260 DAO THI VAN



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

1659
20-09-2024

09:42:41

CT DEN:426409167842
PHAM DUY THIEN
TRUONG THPT DONG
HOA - KIEN AN-HAI
PHONG-200924-09:42:40
167842

0 200,000 581,120,500
166S2490XEZ88XWN

13090197 PHAM DUY NHON

1660
20-09-2024

09:41:53

CT DEN:426402126829
chau Do Thanh Van lop
8A1 truong THCS Dong
Hoa ung ho cac ban lang
Nu, Lao Cai
FT24264599402805

0 100,000 580,920,500 166S2490XEY69J96 19026366360018
VND-TGTT-PHAM THI

HIEN

1661
20-09-2024

09:39:50

CT DEN:426409164091
EM NGUYEN PHAM
KHANH THU-7A6-THCS
DONG HOA, KA UNG HO-
200924-09:39:49 164091

0 50,000 580,820,500
166S2490XEVG5T8B

2234607
PHAM THI MINH

PHUONG

1662
20-09-2024

09:37:30

Em Doan Ngoc Thinh 9A4
THCS Dong Hoa Kien An
HP ung ho a

0 200,000 580,770,500 22DjU-7uLHLI721 106870315771 VU THI HA

1663
20-09-2024

09:33:08

CT DEN:426402299948
Tran Anh Thu lop 6A4
truong THCS Dong Hoa
Kien An UHGD bi thiet hai
do bao lu nam 2024

0 100,000 580,570,500
166S2490XELMBYG

N
7985101268 SHBMB

1664
20-09-2024

09:26:49

Hs lop 5a3 truong Tieu hoc
Dang Lam quan Hai An tp
Hai Phong ung ho dong
bao bi anh huong bao so 3

0 1,200,000 580,470,500 1ByVa-7uLGdrFE2 102876793805 DANG THI TUYET MAI

1665
20-09-2024

09:26:18

TRUONG THPT 25-10 HO
TRO GIAO DUC VUNG BI
ANH HUONG BOI BAO LU
NAM 2024

0 5,000,000 579,270,500 2474

1666
20-09-2024

09:25:54

CT DEN:426402060439
Lop 5TA1 truong MN
Huong Duong quan Kien
An UHGD bi thiet hai do
bao lu nam 2024
FT24264017040103

0 1,600,000 574,270,500
166S2490XEB2UM6R

19029497386011
VND-TGTT-NGUYEN

THI NGOC



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

1667
20-09-2024

09:25:00

Hoang Ninh THCSLeLoi
HaiAn UHGD bi thiet hai do
bao lu 2024

0 200,000 572,670,500 1Ufiq-7uLGWU91V 104007006386 HOANG THI NINH

1668
20-09-2024

09:24:40

CT DEN:242009156534
HOANG THAI AN - lop
11B9 truong THPT Dong
Hoa , Kien An , Hai Phong

0 100,000 572,470,500
166S2490XE9FG8WZ

80000034861 HOANG THAI AN

1669
20-09-2024

09:22:05

CT
DEN:166T2490XE61F4MT
MBVCB.7085285792.6616
39.chau nguyen hoang
manh khoa lop 2a8 truong
TH dang hai UH.CT tu
0031000322202 TRAN THI
THUAN toi 129000015938
BAN CHAP HANH CONG
DOAN NGANH GIAO
DUCHAI PHONG tai
VIETINBANK

0 100,000 572,370,500
166T2490XE61F4MT

0031000322202 TRAN THI THUAN

1670
20-09-2024

09:18:51

CT
DEN:166T2490XE1S57JX
Vietinbank;129000015938;
Ha trong Vinh lop12b10
truong THPT Dong Hoa
Kien An Hp

0 100,000 572,270,500 166T2490XE1S57JX 2104205098510 NGUYEN THI HUONG

1671
20-09-2024

09:18:11

CT
DEN:166T2490XE0WJ1BT
Vietinbank;129000015938;
dc Le Hoai Van thcs Le Loi
Hai An ung ho

0 100,000 572,170,500
166T2490XE0WJ1BT

2114205093765 LE HOAI VAN

1672
20-09-2024

09:18:06

CT
DEN:166T2490XE0SH6AM
Vietinbank;129000015938;
Dc Tran Thi Thu Trang
THCS Le Loi Hai An ung
ho

0 100,000 572,070,500
166T2490XE0SH6AM

2114205111868 TRAN THI THU TRANG



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

1673
20-09-2024

09:18:01

CT
DEN:166T2490XE0NMT3P
Em PHAM NGOC VAN Lop
7A6 Truong Trung Hoc Co
so Nam Ha Ung Ho

0 50,000 571,970,500
166T2490XE0NMT3P

2510129084001
PHAM THI THANH

THUY

1674
20-09-2024

09:17:11

CT
DEN:166T2490XDZKLX02
MBVCB.7085234989.6340
59.Lop 2A8 TH Dang Hai
ho tro GD vung lu.CT tu
0031000322202 TRAN THI
THUAN toi 129000015938
BAN CHAP HANH CONG
DOAN NGANH GIAO
DUCHAI PHONG tai
VIETINBANK

0 1,850,000 571,920,500
166T2490XDZKLX02

0031000322202 TRAN THI THUAN

1675
20-09-2024

09:14:57

CT DEN:426402015337
Cao gia Bao lop 8B5
truong THCS Vinh Niem
UHGD bi thiet hai do bao lu
nam 2024
FT24264073264954

0 50,000 570,070,500
166S2490XDWM24X

N
19030805886665 VND-TGTT-LE THI THU

1676
20-09-2024

09:10:43

CT
DEN:166T2490XDR11H3B
MBVCB.7085185206.5986
27.Ta phuong uyen truong
THPT Dong Hoa Kien An
chuyen tienoo.CT tu
0031000456373 MAI THI
CHUNG toi 129000015938
BAN CHAP HANH CONG
DOAN NGANH GIAO
DUCHAI PHONG tai
VIETINBANK

0 100,000 570,020,500
166T2490XDR11H3B

0031000456373 MAI THI CHUNG

1677
20-09-2024

09:08:50

CT DEN:242009141657
GV Dinh Thi Thu Hang ,
THCS Le Loi, Hai An ung
ho

0 200,000 569,920,500 166S2490XDNJ8Y0J 02101010921452 DINH THI THU HANG



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

1678
20-09-2024

09:08:44

HS Nguyen Duy Hung lop
10C10 .Truong THPT Dong
Hoa- Kien An ung ho Dong
Bao Bao Lu

0 100,000 569,720,500 1X98A-7uLFSU2PX 104877901789 NGUYEN THI NO EN

1679
20-09-2024

09:08:14

CT
DEN:166T2490XDMRS2C
R nguyen thi kieu trang
8A1 truong THCS dong
hoa kien an HP

0 100,000 569,620,500
166T2490XDMRS2C

R
9998636999 NGUYEN VAN LONG

1680
20-09-2024

09:08:00

CT
DEN:166T2490XDMF4YFE
Vietinbank;129000015938;
Co TONG THI THUAN va
PH. HSLop 7C14 THCS Le
Loi ung ho

0 2,930,000 569,520,500
166T2490XDMF4YFE

2107205011320 TONG THI THUAN

1681
20-09-2024

09:07:05

CT
DEN:166T2490XDL85JN8
MBVCB.7085133421.5789
20.Dao Thi Thang Thao lop
10C2 Truong PTTH Dong
Hoa -Kien An ung ho.CT tu
1017383150 DAO QUANG
SINH toi 129000015938
BAN CHAP HANH CONG
DOAN NGANH GIAO
DUCHAI PHONG tai
VIETINBANK

0 200,000 566,590,500
166T2490XDL85JN8

1017383150 DAO QUANG SINH

1682
20-09-2024

09:06:46

CT DEN:426402982727
Tap the lop 7C3 truong
THCS Bac Ha ung ho HS
vung bao lut
FT24264244776032

0 200,000 566,390,500
166S2490XDKTE77S

19030731166010
VND-TGTT-VU THI KIM

OANH

1683
20-09-2024

09:05:42

CT
DEN:166T2490XDJDERPE
Vietinbank;129000015938;
Hoang Quan- THCS Le
Loi- Hai An UHGD bi thiet
hai do bao lu nam 2024

0 200,000 566,190,500
166T2490XDJDERPE

2114205130567
DO THI PHUONG

THANH



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

1684
20-09-2024

09:05:23

CT
DEN:166T2490XDHZ99FM
NGUYEN THU TRANG
CHUYEN TIEN

0 100,000 565,990,500
166T2490XDHZ99FM

8802021666 NGUYEN THU TRANG

1685
20-09-2024

09:03:27

CT
DEN:166T2490XDFEWKP
P
Vietinbank;129000015938;
DO THI PHUONG THANH
-THCS Le Loi- Hai An
UHGD bi thiet hai do bao lu
nam 2024

0 200,000 565,890,500
166T2490XDFEWKP

P
2114205130567

DO THI PHUONG
THANH

1686
20-09-2024

09:02:27

CT
DEN:166T2490XDE4032Q
Vietinbank;129000015938;
PHAM THI VUA thcs Le Loi
-hai an -hp

0 500,000 565,690,500
166T2490XDE4032Q

2114205049734 PHAM THI VUA

1687
20-09-2024

09:00:54

CT DEN:426402959254
Lop 9A4 truong THCS Bac
Ha quan Kien An, HP
UHGD do bao lut 2024
FT24264352850940

0 300,000 565,190,500
166S2490XDC27XJG

19037521226015
VND-TGTT-VU THACH

THAO

1688
20-09-2024

08:57:24

CT
DEN:166T2490XD7EY8DK
Em Tran Duc Quan 7A2
truong THCS Nam Ha Kien
An

0 100,000 564,890,500
166T2490XD7EY8DK

0963657441 DO THI HIEN

1689
20-09-2024

08:55:46

CT
DEN:166T2490XD59R3EJ
Hoc sinh: Tran Duc Dung
11B1. Truong THPT Dong
Hoa Kien An

0 100,000 564,790,500
166T2490XD59R3EJ

0963657441 DO THI HIEN

1690
20-09-2024

08:55:09

BUI HA THU 12A7 THPT
Dong Hoa Kien An cua it
long nhieu

0 50,000 564,690,500 29MtQ-7uLEZJlWV 100880207464 BUI HA THU

1691
20-09-2024

08:54:13

CT DEN:426401933161
Tap the lop 8b3 THCS Bac
Ha ung ho dong bao lu lut
FT24264302686706

0 240,000 564,640,500
166S2490XD38505M

19029561785014
VND-TGTT-LE THI XUOI



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

1692
20-09-2024

08:53:15

CT DEN:426401504016
chau Bui Tuan Anh lop 8a2
. truong TH.Nam Ha ung
ho

0 50,000 564,400,500
166S2490XD1YKGM

W
519875555 ACC

1693
20-09-2024

08:53:04

CT
DEN:166T2490XD1QCRQ
J BUI THI HOP chuyen tien
chau Tran thu huyen hoc
lop 8A1 .truong T.H co so
Dong Hoa .quan kien an
hp. ung ho

0 100,000 564,350,500
166T2490XD1QCRQJ

0858761177 BUI THI HOP

1694
20-09-2024

08:52:51

CT
DEN:166T2490XD1EN744
Nguyen Thi Huong 12A7
Dong Hoa Kien An

0 50,000 564,250,500
166T2490XD1EN744

10122030405060 NGUYEN THI HUONG

1695
20-09-2024

08:51:39

CT DEN:426401923310
Phu huynh Do Anh 9A1-
THCS Bac Ha- ung ho db
bi lu lut
FT24264683033578

0 200,000 564,200,500
166S2490XCZV6FWL

478199999999 DO THI THUY

1696
20-09-2024

08:50:48

CT
DEN:166T2490XCYR3SLG
Lop 4A8 Truong tieu hoc
Dang Lam Hai Phong ung
ho dong bao lu lut

0 500,000 564,000,500
166T2490XCYR3SLG

2510144304007 DINH THI THANH HAI

1697
20-09-2024

08:49:34

CT DEN:426401485274
Truong THCS Dang Lam-
quan Hai An- thanh pho
Hai Phong- lop 7A4 -
UHGD bi thiet hai do bao lu
nan 2024

0 858,000 563,500,500
166S2490XCX3FRDU

009704060157654 ACC

1698
20-09-2024

08:48:51

em Nguyen Do Hai Binh
lop 8a2 THCS Dong Hoa
KA Hai Phong ung ho

0 50,000 562,642,500 1KE0A-7uLE9h2px 105003987035 DO THI THANH HA

1699
20-09-2024

08:48:15

CT
DEN:166T2490XCVC0DQ
B vu tuyet anh truong
THCS Dong hoa

0 200,000 562,592,500
166T2490XCVC0DQ

B
0985826828 PHAM THI THU



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
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Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
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Corresponsive name
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hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

1700
20-09-2024

08:45:37

CT DEN:426401900143
Chau Vu Thi Yen Anh lop
7a8 truong THCS Dong
Hoa, Kien An UHGD bi
thiet hai do bao lu nam
2024 FT24264399950524

0 100,000 562,392,500
166S2490XCRVUKG

M
19031939401011

VND-TGTT-BUI THI LAN
PHUONG

1701
20-09-2024

08:44:11

CT DEN:650558382201
PHAM THUY LINH lop
11B9 Truong THPT Dong
Hoa Hai Phong

0 10,000 562,292,500
166S2490XCPZT46G

0796398856 MBBANK IBFT

1702
20-09-2024

08:43:44

CT
DEN:166T2490XCPDDBC
G
Vietinbank;129000015938;
TRAN THI HANH chuyen
tien PHHS Khanh Ly lop
7A3 truong THCS Nam ha
UHGD bi thiet hai bao lu
nam 2024

0 100,000 562,282,500
166T2490XCPDDBC

G
2104205179070 TRAN THI HANH

1703
20-09-2024

08:39:54

CT DEN:426401455463
PHHS va Hoc sinh lop 5a7
Truong Tieu Hoc Dang Hai
UH Dong bao bao lu

0 1,943,000 562,182,500
166S2490XCJBFZMV

976529531 ACC

1704
20-09-2024

08:39:33

Em Pham Thi Phuong Nga
lop 11B4 - PTTH Dong Hoa
- Kien An - Hai Phong

0 200,000 560,239,500 eQSm-7uLDXwxXh 101881584917 PHAM THUY VINH

1705
20-09-2024

08:38:14

CT
DEN:166T2490XCG4FX34
Vietinbank;129000015938;
TRAN THI HANH chuyen
tien PHHS  Tran Thi Hoai
An lop 7A3 truong THCS
Nam Ha UHGD bi thiet hai
do bao lu nam 2024

0 200,000 560,039,500
166T2490XCG4FX34

2104205179070 TRAN THI HANH

1706
20-09-2024

08:36:07

CT DEN:426401441192
Tap the lop 7A8- Truong
THCS Dang Lam- Hai An-
UHGD bi thiet hai do bao lu
nam 2024

0 4,000,000 559,839,500
166S2490XCDBABD4

009704060082819 ACC



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

1707
20-09-2024

08:32:28

CT DEN:426401850776
Em Nguyen Vu Tuan Minh
lop 11B2 truong THPT
Dong Hoa ung ho
FT24264396881882

0 100,000 555,839,500
166S2490XC8HF41M

19032646436011
VND-TGTT-VU THI

NGUYET

1708
20-09-2024

08:31:46

LE THI THUY chuyen tien
ung ho dong bao lu lut
vung cao gia dinh chau
pham ha huy lop 11B8

0 200,000 555,739,500 25FAW-7uLD2KIPl 107872600537 LE THI THUY

1709
20-09-2024

08:29:35

CT DEN:426401422509
Nguyen Thi Hue- Truong
MN Sao Viet- H.An- Hai
Phong.UHGD thiet hai bao
lu 2024

0 200,000 555,539,500
166S2490XC4QFFK0

064704060012380 ACC

1710
20-09-2024

08:28:46

CT
DEN:166T2490XC3M93AE
Vietinbank;129000015938;
chau mai the viet hung
11a5

0 200,000 555,339,500
166T2490XC3M93AE

2212205036988 TRAN THI PHUONG

1711
20-09-2024

08:27:48

CT DEN:426401416144
Tran Thu Trang- Truong
mam non Sao Viet- H.An-
Hai Phong.UHGD thiet hai
bao lu 2024

0 200,000 555,139,500
166S2490XC2BUVD

C
064704060012380 ACC

1712
20-09-2024

08:26:54

CT DEN:426401599179
Hoc sinh Pham Nguyen
Chau Anh lop 10C1 Truong
THPT Dong Hoa Kien An
ung ho

0 100,000 554,939,500 166S2490XC15Y5J5 0917316084 SHBMB

1713
20-09-2024

08:26:47

CT
DEN:166T2490XC10ATD0
Bach Thu Huong chuyen
tien

0 100,000 554,839,500
166T2490XC10ATD0

0355026374 BACH THI THU HUONG

1714
20-09-2024

08:25:34

CT DEN:426401825631
NGUYEN THI THAO
chuyen
FT24264779285524

0 50,000 554,739,500
166S2490XBZDTXLV

19032645904011
VND-TGTT-NGUYEN

THI THAO

1715
20-09-2024

08:22:52

TRUONG MN NGOC
XUYEN-DO SON UHGD BI
THIET HAI DO BAO 2024

0 2,200,000 554,689,500 2424



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

1716
20-09-2024

08:20:20

CT DEN:219824294524 hs
Nguyen Nhat Tan duy lop
10c5 truong THPT Dong
hoa ung ho bao lut

0 100,000 552,489,500
166S2490XBSGLXV

M
9704229296120962 MBBANK IBFT

1717
20-09-2024

08:19:59

CT DEN:426401062393 Hs
pham bao Quyen lop 6A3
truong THCS Dong Hoa
ung ho

0 100,000 552,389,500
166S2490XBS17HW6

2087040172412 DAO QUE HUONG

1718
20-09-2024

08:19:46

CT DEN:426401804700
Em Hoang Minh Huy lop
4A3 truong tieu hoc Nam
Ha ung ho vung lu lut a.
FT24264304688300

0 100,000 552,289,500
166S2490XBRR5US7

19035039408014
VND-TGTT-HA THI

CHUNG

1719
20-09-2024

08:14:54

CT DEN:426401787472
Em Dieu Anh lop 7A1
THCS Nam Ha Kien An
ung ho
FT24264958009461

0 50,000 552,189,500
166S2490XBKAP509

19020428921013
VND-TGTT-NGUYEN MY

BINH

1720
20-09-2024

08:14:48

CT
DEN:166T2490XBK6Q5Q
D Vu Hoang Thao Nguyen.
lop 6A2.  truong THCS
Dong Hoa Kien An

0 100,000 552,139,500
166T2490XBK6Q5QD

2580105538007 BUI THI DUYEN

1721
20-09-2024

08:13:40

CT
DEN:166T2490XBHP865R
Hs. Nguyen Huu Kien lop
3A truong Tieu hoc Tran
Quoc Toan quan Kien An
Hai Phong ung ho dong
bao lu lut.

0 100,000 552,039,500
166T2490XBHP865R

2580128121992 PHAM THI LUONG

1722
20-09-2024

08:04:48

Lop 2A10 truong tieu hoc
Dang Hai ho tro giao giuc
vung bi bao lu nam 2024

0 2,800,000 551,939,500 1neAS-7uLBGqtoC 107869491476 BUI THI THU TRANG

1723
20-09-2024

08:04:28

CT DEN:426401751956
ung ho dong bao lu lut
FT24264272003312

0 650,000 549,139,500
166S2490XB5JBYXM

19025619315999
VND-TGTT-VU THI TRA

MY

1724
20-09-2024

08:02:16

TRAN minh Anh 8A1 Dong
Hoa kien An ung ho bao lu
nam 2024

0 50,000 548,489,500 2P2iY-7uLB6Zo7I 106876308251 TRAN VAN LINH



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

1725
20-09-2024

07:59:33

CT DEN:972012224148
PHAM THI THUY DUONG
lop 11B9 Truong THPT
Dong Hoa Hai Phong

0 20,000 548,439,500
166S2490XAZ1F199

0796398856 MBBANK IBFT

1726
20-09-2024

07:54:34

CT DEN:426400720008
Em Pham Thu Hang lop
12A5 THPT Dong Hoa
Kien An ung ho bao lut
FT24264351169038

0 100,000 548,419,500
166S2490XASFS7ZE

19020428921013
VND-TGTT-NGUYEN MY

BINH

1727
20-09-2024

07:53:10

CT
DEN:166T2490XAQMBYW
3
Vietinbank;129000015938;
PHHS Do Minh Duc lop 3A
truong Tran Quoc Toan-
Kien An-Tp Hai Phong
UHGD bi thiet hai do bao lu
nam 2024

0 200,000 548,319,500
166T2490XAQMBYW

3
2122205043982 PHAM THI THUY

1728
20-09-2024

07:51:57

HS dang nhat vuong lop
7a5 thcs dong hoa ung ho 0 100,000 548,119,500 ip9M-7uLAQfmBV 108878314651 PHAM THI THO

1729
20-09-2024

07:51:22

Pham Huyen Trang Truong
THPT Dong Hoa Kien An 0 100,000 548,019,500 10QOu-7uLAOJbDw 106870793259 TRAN THI HA

1730
20-09-2024

07:50:12

CT DEN:426400289523
Truong THCS Le Loi-Hai
An-UHGD bi thiet hai do
bao lu nam 2024

0 200,000 547,919,500
166S2490XALQ1WS

C
009704060176451 ACC

1731
20-09-2024

07:47:51

CT DEN:426400282750
Truong THCS Dang Lam
quan Hai An ung ho dong
bao lu lut

0 2,000,000 547,719,500
166S2490XAHLEW5

B
009704060082603 ACC

1732
20-09-2024

07:46:21

chau Hoang Gia Khoi hs
lop 3C Truong  Tieu hoc
Tran Quoc Toan ung ho lu
lut

0 150,000 545,719,500 1T1PK-7uLA3wPkX 107002329053 NGUYEN THI TRAM

1733
20-09-2024

07:44:53

CT DEN:426400274905
Truong THCS Dang Lam
quan Hai An Tp Hai Phong
Lop 6A6 UHGD bi thiet hai
do bao lu nam 2024

0 2,000,000 545,569,500
166S2490XADPG9F

G
009704060082747 ACC



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

1734
20-09-2024

07:42:18

CT
DEN:166T2490XAA8Z6XX
MBVCB.7084462577.1545
99.Nguyen Yen Nhi - Lop
10C1- Truong THPT Dong
Hoa, Kien An ung ho lu
lut.CT tu 1017262495 VU
THI THUY NGA toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 200,000 543,569,500
166T2490XAA8Z6XX

1017262495 VU THI THUY NGA

1735
20-09-2024

07:37:38

CT DEN:426400255580
HS VU QUYNH ANH 10C1
THPT DONG HOA, KA
UNG HO.

0 100,000 543,369,500 166S2490XA43J35F 111083888 ACC

1736
20-09-2024

07:30:19

Em Doan Vu Bao Ngoc lop
11B4 PTTH Dong Hoa-
Kien An- Hai Phong

0 200,000 543,269,500 IyX8-7uL90pBgU 108006636111 VU THI LAN HUONG

1737
20-09-2024

07:29:35

CT
DEN:166T2490X9TFZ3GR
MBVCB.7084378756.1011
13.Hoc Sinh. Vu Hoang
Dung Lop 10 C1 truong
THPT Dong Hoa - Kien An
Ung ho..CT tu
0031000145585 VU DUY
KHANH toi 129000015938
BAN CHAP HANH CONG
DOAN NGANH GIAO
DUCHAI PHONG tai
VIETINBANK

0 200,000 543,069,500
166T2490X9TFZ3GR

0031000145585 VU DUY KHANH

1738
20-09-2024

07:28:48

CT
DEN:166T2490X9SEVP0R
Hoang Thanh Mai 6a4
truong THCS Dong Hoa
Kien An

0 50,000 542,869,500
166T2490X9SEVP0R

6868999991983 PHAM THI HUONG



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

1739
20-09-2024

07:27:53

CT
DEN:166T2490X9R7JDV1
Em Vu Nhat Minh hoc sinh
Truong Tieu hoc Quan Tru
ung ho  gia dinh thiet hai
do bao

0 50,000 542,819,500
166T2490X9R7JDV1

6868819051995 VU THI PHUONG

1740
20-09-2024

07:21:16

CT
DEN:166T2490X9GGTY7V
Vietinbank;129000015938;
nguyen hoang bao nhi
truong THCS dong hoa
kien an hai phong

0 100,000 542,769,500
166T2490X9GGTY7V

2104205229662 NGUYEN THI XUAN

1741
20-09-2024

07:20:53

CT
DEN:166T2490X9FZJK9Y
Em Pham Tuan Anh lop
3A1  truong tieu hoc quan
tru ung ho gia dinh bi thiet
hai do bao

0 30,000 542,669,500 166T2490X9FZJK9Y 0967334962 NGUYEN THI DIEN

1742
20-09-2024

07:18:05

CT
DEN:166T2490X9C9TX00
con Doan Huyen Linh ung
ho dong bao bao lut

0 100,000 542,639,500
166T2490X9C9TX00

0904743818 DOAN VAN CAT

1743
20-09-2024

07:15:07

CT DEN:426400612452
TAP THE 9A1- THCS BAC
HA UNG HO DONG BAO
BI LU LUT
FT24264070779025

0 735,000 542,539,500
166S2490X98CQZYT

478199999999 DO THI THUY

1744
20-09-2024

07:10:54

CT
DEN:166T2490X92T41NU
Vietinbank;129000015938;
Tap the lop 6D3 Truong
THCS Bac Ha - Kien An -
Hai Phong ung ho bao lu

0 100,000 541,804,500
166T2490X92T41NU

2103205002510 LE THI HUYEN TRANG

1745
20-09-2024

07:08:39

CT
DEN:166T2490X8ZUEE1B
DINH THI AI NGHIA
chuyen tien chau Nguyen
dieu ly truong dong hoa
ung ho chut hao tam .

0 200,000 541,704,500
166T2490X8ZUEE1B

0395439520 DINH THI AI NGHIA



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

1746
20-09-2024

07:07:35

CT
DEN:166T2490X8YE9S90
MBVCB.7084240979.0123
66.NGUYEN THI LIEN
chuyen tien.CT tu
9358510830 NGUYEN THI
LIEN toi 129000015938
BAN CHAP HANH CONG
DOAN NGANH GIAO
DUCHAI PHONG tai
VIETINBANK

0 100,000 541,504,500
166T2490X8YE9S90

9358510830 NGUYEN THI LIEN

1747
20-09-2024

07:07:17

CT
DEN:166T2490X8Y10EQL
Dao Kim Khanh Ngoc  lop
8B5 truong THCS Vinh
Niem  Quan Le Chan .
UHGD bi thiet hai do bao lu
2024.

0 200,000 541,404,500
166T2490X8Y10EQL

0936986391 DO THI HAI

1748
20-09-2024

07:07:00

CT DEN:426400594345 Do
Thi Hoang Ngan HS lop
7A6 Truong THCS Dong
Hoa, Kien An,Hp
FT24264068911278

0 100,000 541,204,500
166S2490X8XNDNK

W
19037428726016

VND-TGTT-PHAM THI
LUONG

1749
20-09-2024

06:59:43

CT
DEN:166T2490YWKMRS2
D Vu Gia Huy lop 9A1
Truong THCS Dong Hoa
Kien An Hai Phong

0 100,000 541,104,500
166T2490YWKMRS2

D
0989518158 NGUYEN THI NHUNG

1750
20-09-2024

06:59:41

CT
DEN:166T2490YWKKY19
X Pham Hai NamLop
11B8Truong THPT Dong
HoaKien An  UHGD bi anh
huong lu lut 2024

0 200,000 541,004,500
166T2490YWKKY19X

0984859216 LE THI MINH CANH

1751
20-09-2024

06:58:09

CT
DEN:166T2490YWHK6X89
Vu Duy Khang lop 6A4
Truong THCS Dong Hoa
Kien An Hai Phong

0 100,000 540,804,500
166T2490YWHK6X89

0989518158 NGUYEN THI NHUNG



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

1752
20-09-2024

06:56:59

CT
DEN:166T2490YWG148BJ
Pham Hoang Hai lop 6a3
truong thcs Dong Hoa kien
an hai phong ung ho bao lu
nam 2024.

0 100,000 540,704,500
166T2490YWG148BJ

68780336868 HOANG THI TRANG

1753
20-09-2024

06:55:17

vuxuantung.lam.lop4A2TT
H.namha.unghobaoluthient
ai2024

0 100,000 540,604,500 2NfTg-7uL6ibBIO 109880367288 NGUYEN THI THUY

1754
20-09-2024

06:54:02

CT
DEN:166T2490YWC4F8B
G
MBVCB.7084162274.9656
07.Tran Hoang An Nguyen
lop 11B4, THPT Dong Hoa,
Kien An, Hai Phong.CT tu
0031000253043 HOANG
THI LUONG toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 200,000 540,504,500
166T2490YWC4F8B

G
0031000253043 HOANG THI LUONG

1755
20-09-2024

06:53:12

CT
DEN:166T2490YWB173FP
Chau Pham Quynh Chau
hoc lop 2a6 truong tieu hoc
Nguyen Du Kien An Hai
Phong ung ho bao lu nam
2024.

0 100,000 540,304,500
166T2490YWB173FP

68780336868 HOANG THI TRANG

1756
20-09-2024

06:41:44

CT DEN:426323548896
Nguyen Dieu Linh 8A1
truong Nam Ha ung ho
FT24264817624479

0 100,000 540,204,500
166S2490YVVW03G8

19032528932010
VND-TGTT-NGUYEN
THI HONG NHUNG

1757
20-09-2024

06:35:10

CT
DEN:166T2490YVM7MC5
8 NGUYEN THI PHUONG
chuyen tien em Bui Hien
lop 6A2 ung ho

0 100,000 540,104,500
166T2490YVM7MC58

2580100002101 NGUYEN THI PHUONG



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
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Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
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Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

1758
20-09-2024

06:35:02

CT DEN:426423655130
BUI THI SAO chuyen tien
em nguyen minh hieu lop
6A3 (by TPBank ChatPay)

0 100,000 540,004,500
166S2490YVM136J5

00001352222 BUI THI SAO

1759
20-09-2024

06:33:05

CT
DEN:166T2490YVJG549S
MBVCB.7084076578.9063
31.HS Bui Thanh Giang,
lop 6A4, Truong THCS
Dong Hoa, Kien An.CT tu
0031000351798 BUI THI
THU HUONG toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 100,000 539,904,500 166T2490YVJG549S 0031000351798 BUI THI THU HUONG

1760
20-09-2024

06:28:58

CT
DEN:166T2490YVD14S8A
hs Nguyen Pham Minh Anh
8a1 THCS nam Ha UHGD
thiet hai do lu

0 100,000 539,804,500
166T2490YVD14S8A

0904630986 NGUYEN VAN SANG

1761
20-09-2024

06:25:54

CT
DEN:166T2490YV8ZE0X6
Em Nguyen Tien Thanh
Vinh  Truong PTTH Dong
Hoa ung ho

0 100,000 539,704,500
166T2490YV8ZE0X6

2530103406001 NGUYEN XUAN DUYEN

1762
20-09-2024

06:23:25

CT
DEN:166T2490YV5PNYVN
MBVCB.7084029085.8832
47.TAP THE LOP 5A1
TRUONG TH DANG HAI
QUAN HAI AN UH BAO
LUT.CT tu 0031000333902
HOANG THI XOAN toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 1,400,000 539,604,500
166T2490YV5PNYVN

0031000333902 HOANG THI XOAN



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
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Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

1763
20-09-2024

06:20:13

CT
DEN:166T2490YV1G3HC4
Nguyen Chi Cong lop 7a1
truong THCS Dong Hoa
Kien An

0 100,000 538,204,500
166T2490YV1G3HC4

0984559109 MAI THI HUE

1764
20-09-2024

06:03:10

hoc sinh Luong duc Vinh
11B2-THPT Dong HOA
Kien An ung ho bao lu

0 200,000 538,104,500 1azuk-7uL3IwJSh 107874249720 LUONG THI LIEU

1765
20-09-2024

06:02:59

CT
DEN:166T2490YUCQDK0
F
MBVCB.7083972056.8490
75.pham binh minh lop 8A1
truong THCS Nam Ha
UHGD bi thiet hai do lu
2014.CT tu
0031000175802 PHAM
HAI ANH toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 100,000 537,904,500
166T2490YUCQDK0F

0031000175802 PHAM HAI ANH

1766
20-09-2024

05:55:18

CT
DEN:166T2490YU2K77DH
Vietinbank;129000015938;
Hoc sinh Bui Khanh
Thuong Thy - lop 6A4
Truong THCS Dong Hoa -
Kien An Ung ho

0 100,000 537,804,500
166T2490YU2K77DH

2104205153757 DO THI HUE

1767
20-09-2024

05:50:40

TRINH THI HUYEN chuyen
tien ung ho cua chau
nguyen minh duy lop 6a4
truong thcs dong hoa -kien
an-hp

0 100,000 537,704,500 1T1PK-7uL2UAIlx 107003277444 TRINH THI HUYEN

1768
20-09-2024

05:38:21

HOANG THI VAN MN SAO
VIET UNG HO bao lut 0 200,000 537,604,500 1qwd6-7uL1gBykc 107871334595 HOANG THI VAN

1769
20-09-2024

04:55:42

CT DEN:426321481133
Em Ta Xuan Nam Truong
PTTH Dong Hoa

0 200,000 537,404,500
166S2490YRRVGSQ

N
19029461310027

VND-TGTT-VU THI
HANG



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

1769
20-09-2024

04:55:42
Kien An
FT24264097016481

1770
20-09-2024

01:30:06

CT
DEN:166T2490YF0ZPXZ8
Vietinbank;129000015938;
Truong THCS Le Loi Cat Bi
Hai An Hai Phong UHGD bi
thiet hai bao lu 2024; thoi
gian GD:20/09/2024
00:19:24

0 200,000 537,204,500
166T2490YF0ZPXZ8

2114205071727 VU THI KHAI VAN

1771
20-09-2024

01:21:15

CT DEN:426316336387
HS AN NGUYEN - Lop 6A6
- THCS Dong Hoa, Q. Kien
An ung ho
FT24264363920727; thoi
gian GD:19/09/2024
23:54:28

0 100,000 537,004,500
166S2490WS4G38RT

19029510562010
VND-TGTT-NGO THI

HUE

1772
20-09-2024

01:14:49

CT DEN:426416978303
Nguyen Thi Ngoc Oanh lop
6A5 Nam Ha; thoi gian
GD:19/09/2024 23:36:17

0 50,000 536,904,500
166S2490WREFQ8B

Q
213681368 ACC

1773
20-09-2024

01:05:42

truong thcs nam ha quan
kien an tp hai phong UHGD
bi thiet hai do bao lut nam
2024; thoi gian
GD:19/09/2024 23:14:44

0 100,000 536,854,500 1lzwo-7uKcYUHTb 104001049870 NGUYEN VAN THUONG

1774
20-09-2024

01:03:59

CT DEN:426316275644 Le
Phuong Thao lop 10C1
truong PTTH Dong Hoa
FT24264089667273; thoi
gian GD:19/09/2024
23:11:09

0 100,000 536,754,500
166S2490WQF8VH4L

19029552589016
VND-TGTT-DOAN THI

THU PHUONG

1775
19-09-2024

22:56:47

CT
DEN:166T2490WPW9PSN
3
MBVCB.7083463493.5110
60.Dao Duy Duc Anh lop
8A5 ung ho lu lut.CT tu

0 300,000 536,654,500
166T2490WPW9PSN

3
0031000305308 PHAM THI TOAN



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

1775
19-09-2024

22:56:47

0031000305308 PHAM
THI TOAN toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

1776
19-09-2024

22:51:15

CT DEN:426315240054
Nguyen Pham Quynh Chi
7A1- ThCS Dong Hoa -
Kien An - Hai Phong ung
ho FT24263852356253

0 100,000 536,354,500
166S2490WPNZEM9

C
19038777784011

VND-TGTT-HOANG THI
HUONG

1777
19-09-2024

22:48:21

CT DEN:426315234443
con Vu Quynh Lien ung ho
dong bao lu lut
FT24263303002325

0 100,000 536,254,500
166S2490WPK558U2

19031393115886
VND-TGTT-NGUYEN

THI LINH

1778
19-09-2024

22:46:31

CT
DEN:166T2490WPGQXAE
3 E Quan Minh Hieu  3A
Truong Tieu Hoc Quan Tru
ung ho

0 50,000 536,154,500
166T2490WPGQXAE

3
0378848835 TRAN THI HANG

1779
19-09-2024

22:42:13

CT
DEN:166T2490WPB1NTV
7
Vietinbank;129000015938;
Hsinh Nguyen Ha Linh
11B5 truong THPT Dong
Hoa Kien An ung ho gia
dinh bi thiet hai do bao lu
2024

0 50,000 536,104,500
166T2490WPB1NTV7

2112205010213 QUAN THI THU HA

1780
19-09-2024

22:34:01

CT
DEN:166T2490WP07NUZ
G
MBVCB.7083375289.4509
49.Tap the phhs Lop 8A4
Truong THCS Dong Hoa-
Kien An ung ho bao lu.CT
tu 0031000324557 PHAM
THI THU QUYNH toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 2,330,000 536,054,500
166T2490WP07NUZ

G
0031000324557 PHAM THI THU QUYNH



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

1781
19-09-2024

22:32:58

CT
DEN:166T2490WNYUWFC
5
MBVCB.7083363241.4479
12.NGUYEN THI HIEP
chuyen tien.CT tu
0031000562545 NGUYEN
THI HIEP toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 100,000 533,724,500
166T2490WNYUWFC

5
0031000562545 NGUYEN THI HIEP

1782
19-09-2024

22:31:02

CT DEN:426315197910
Nguyen Thi Phuong
Truong mam non Sao Viet
1 Hai An
FT24263951106786

0 200,000 533,624,500
166S2490WNWA4R4

T
19034360337777

VND-TGTT-NGUYEN
THI PHUONG

1783
19-09-2024

22:29:09
Nguyen Minh Hien ung ho

0 200,000 533,424,500 21fWW-7uKZZQl2R 106873252652 VU THI MINH HOA

1784
19-09-2024

22:27:53

CT DEN:426415937759
HS Vu Hong Thuy Lop
11B5 truong THPT dong
hoa kien an ung ho dong
bao lu lut

0 50,000 533,224,500
166S2490WNS4TEA

U
983269625 ACC

1785
19-09-2024

22:23:23

CT
DEN:166T2490WNL6MKV
0 LE THI LINH Chau
Nguyen Huong Giang lop
3B truong TH Tran Quoc
Toan Kien AnHP ung ho lu
lut 2024

0 50,000 533,174,500
166T2490WNL6MKV

0
0001597995261 LE THI LINH

1786
19-09-2024

22:22:55

CT DEN:241922168227 Do
Hai Lam truong THCS
DONG HOA, Kien An

0 100,000 533,124,500
166S2490WNKKA4S

V
02001018525189 HOANG THU HA

1787
19-09-2024

22:22:52

CT DEN:426415933807
Doan Thi Thanh Truong
mam non Sao Viet Hai An
Hai Phong UHGD thiet hai
bao lu 2024

0 100,000 533,024,500
166S2490WNKHD7L

X
064704060011695 ACC



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

1788
19-09-2024

22:20:41

CT
DEN:166T2490WNGMEBU
P LE THI LINH Chau
Nguyen Minh Phuong lop
1D truong TH Tran Quoc
Toan Kien AnHP ung ho lu
lut 2024

0 50,000 532,924,500
166T2490WNGMEBU

P
0001597995261 LE THI LINH

1789
19-09-2024

22:19:59

em Bui thi thu hang 7A4
truong THCS Dong Hoa
kien An Hai Phong

0 100,000 532,874,500 25FAW-7uKYyCbTm 106876259664 BUI THI NGA

1790
19-09-2024

22:17:46

Hs Pham Thi Quynh Anh
Truong Thpt Dong Hoa
Kien An ung ho DBBL

0 100,000 532,774,500 SsKW-7uKYpBjVq 108002188148 NGUYEN THI GIANG

1791
19-09-2024

22:16:36

CT
DEN:166T2490WNB7J2HA
Vietinbank;129000015938;
NGUYEN THI KIM OANH
THCS LE LOI -Hai An-
UHGD

0 500,000 532,674,500
166T2490WNB7J2HA

2114205090817
NGUYEN THI KIM OANH

1792
19-09-2024

22:12:44

Em Bui Duc Long 9A4
Truong THCS Dong Hoa
Kien An Hai Phong

0 100,000 532,174,500 2M1B6-7uKYUiM97 106876259664 BUI THI NGA

1793
19-09-2024

22:12:32

CT
DEN:166T2490WN5VGZW
R LUONG HONG NGOC
10C3  Truong THPT
DONG HOA KIEN AN

0 100,000 532,074,500
166T2490WN5VGZW

R
699799899 LUONG VAN THINH

1794
19-09-2024

22:10:16

CT
DEN:166T2490WN2VS4V3
MBVCB.7083252309.3751
69.e PHAM HUONG
GIANG HS LOP 7a2
TTHCS DONG HOA ung
ho.CT tu 0341007034996
TRINH THI HONG THAM
toi 129000015938 BAN
CHAP HANH CONG
DOAN NGANH GIAO
DUCHAI PHONG tai
VIETINBANK

0 50,000 531,974,500
166T2490WN2VS4V3

0341007034996
TRINH THI HONG THAM



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

1795
19-09-2024

22:09:32

CT DEN:426315228615
chau pham nhu Quynh
11b5 truong Dong Hoa ung
ho bao lut a

0 100,000 531,924,500
166S2490WN1WLMX

M
6804041972 SHBMB

1796
19-09-2024

22:08:06

CT
DEN:166T2490WMZZXC0
M Em Tran Anh Thu 7A8
Truong THCS Dong Hoa
Kien An ung ho GD bi thiet
hai do bao lu nam 2024

0 100,000 531,824,500
166T2490WMZZXC0

M
0378702289 TRAN PHUONG THAO

1797
19-09-2024

22:07:45

CT
DEN:166T2490WMZJ8U36
Vietinbank;129000015938;
Do Manh Dung lop9A4
truong trung hoc co so
Dong Hoa  Kien An  ung ho
bao yagi

0 100,000 531,724,500
166T2490WMZJ8U36

2104205177131
NGUYEN THI TUYET

THANH

1798
19-09-2024

22:06:45

CT
DEN:166T2490WMY7YL53
nguyen duong thai son lop
3A1 truong TH quan tru

0 50,000 531,624,500
166T2490WMY7YL53

6660105111990 NGUYEN THI THU HA

1799
19-09-2024

22:06:04

DOAN THI HUONG
chuyen tien Hs Hoang Thi
Phuong Anh lop
9A4.Truong THCS Dong
Hoa -KieUng ho bao yagi

0 100,000 531,574,500 2P2iY-7uKY3egSm 100867950826 DOAN THI HUONG

1800
19-09-2024

22:04:50

CT
DEN:166T2490WMVPHUJ
2 DO VAN HUNG
CHUYEN TIEN EM DO
HAI NAM. LOP 11B4 HS
THPT DONG HOA .KIEN
AN .HAI PHONG

0 200,000 531,474,500
166T2490WMVPHUJ

2
3280336989 DO VAN HUNG

1801
19-09-2024

22:04:46

CT DEN:191085707670
Chau Pham Tu Anh Truong
THPT Dong Hoa Kien An

0 200,000 531,274,500
166S2490WMVLJDG

M
379081207 NGUYEN THI THU



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

1802
19-09-2024

22:04:06

CT DEN:426315130296
Em Hoang Hai Yen - lop
7A4- THCS Nam Ha, Kien
An, HP ung ho bao
FT24263310033214

0 50,000 531,074,500
166S2490WMUQCUV

B
19029537874014

VND-TGTT-LE THI BICH
NGOC

1803
19-09-2024

22:03:30

CT DEN:426415917325 Do
Van Van- Truong MN Sao
Viet- H.An- Hai
Phong.UHGD thiet hai bao
lu 2024

0 200,000 531,024,500
166S2490WMTXJ070

064704060012380 ACC

1804
19-09-2024

22:02:22

CT DEN:241922157678
Chau La Duy Ninh lop
11B7 Truong THPT Dong
Hoa Kien An

0 100,000 530,824,500
166S2490WMSF3DA

8
02001018968076 DOAN THI HUONG

1805
19-09-2024

22:02:19

CT DEN:426322862067
DANG NGOC ANH THU
LOP 8A1 TRUONG THCS
NAM HA UHDB THIEN TAI
LU LUT 2024-190924-
22:02:19 862067

0 100,000 530,724,500
166S2490WMSCSCZ

4
4068257 DANG VAN DAI

1806
19-09-2024

22:00:28

CT
DEN:166T2490WMPX50D
Z PHAM KHANH LY truong
mn Sao Viet hai an hp
uhgd thiet hai bao lu 2024

0 200,000 530,624,500
166T2490WMPX50D

Z
666606041966 PHAM KHANH LY

1807
19-09-2024

21:57:21

CT
DEN:166T2490WMKTUYC
N
Vietinbank;129000015938;
NGUYEN THI NHEN  - GV
Truong THCS Le Loi- Hai
An ung ho bao lu

0 200,000 530,424,500
166T2490WMKTUYC

N
2114205050099 NGUYEN THI NHEN

1808
19-09-2024

21:54:33

CT
DEN:166T2490WMG3SM4
Z
MBVCB.7083162887.3149
54.Luu Quang Huu
Nguyen _ truong  THPT
Dong Hoa _kien  an.CT tu
0031000305310 BUI THI
HOAN toi 129000015938
BAN

0 50,000 530,224,500
166T2490WMG3SM4

Z
0031000305310 BUI THI HOAN



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

1808
19-09-2024

21:54:33

CHAP HANH CONG
DOAN NGANH GIAO
DUCHAI PHONG tai
VIETINBANK

1809
19-09-2024

21:52:31

CT
DEN:166T2490WMDEUE1
G
MBVCB.7083151253.3077
62.HS Nhat Minh 6A6
truong THCS Dong Hoa
Kien An ung ho dong bao
bao lu.CT tu 1012762616
PHAM THI THANH HOA
toi 129000015938 BAN
CHAP HANH CONG
DOAN NGANH GIAO
DUCHAI PHONG tai
VIETINBANK

0 100,000 530,174,500
166T2490WMDEUE1

G
1012762616 PHAM THI THANH HOA

1810
19-09-2024

21:52:25

CT
DEN:166T2490WMDA4GS
Q
Vietinbank;129000015938;
VU THI HIEN -Truong
THCS Le Loi- Hai An- Hai
Phong- UHGD bi thiet hai
do bao lu nam 2024

0 500,000 530,074,500
166T2490WMDA4GS

Q
2114205087211 VU THI HIEN

1811
19-09-2024

21:52:09

CT
DEN:166T2490WMCYCJ0
E DANG DUC TIEN
chuyen tien

0 50,000 529,574,500
166T2490WMCYCJ0

E
0375889464 DANG DUC TIEN

1812
19-09-2024

21:52:04

CT
DEN:166T2490WMCUE9G
8 DAO THI NHUNG
chuyen tien. chau Vu thi
Hai Yen lop 7A4. truong
THCS Dong Hoa ung ho
bao lu

0 50,000 529,524,500
166T2490WMCUE9G

8
2580199160487 DAO THI NHUNG

1813
19-09-2024

21:51:12

CT
DEN:166T2490WMBPDTG
K
MBVCB.7083146190.3015
15.Nguyen Luc  Thai
Duong hs lop 11B4 THPT
DONG HOA.CT tu

0 200,000 529,474,500
166T2490WMBPDTG

K
1020012564 DOAN THI HOA



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

1813
19-09-2024

21:51:12

1020012564 DOAN THI
HOA toi 129000015938
BAN CHAP HANH CONG
DOAN NGANH GIAO
DUCHAI PHONG tai
VIETINBANK

1814
19-09-2024

21:51:09

CT
DEN:166T2490WMBMJC7
U EM DANG DAO THE
VINH LOP9A1 UNG HO
CAC BAN VUNG LU A.

0 100,000 529,274,500
166T2490WMBMJC7

U
3230527991 DANG THI HUONG

1815
19-09-2024

21:49:48

CT
DEN:166T2490WM9UTNL
T
MBVCB.7083132152.2967
35.LAI THUY AN THPT
DONG HOA KIEN AN UNG
HO LU LUT.CT tu
1031000003852 NGUYEN
THI HUYEN MY toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 100,000 529,174,500
166T2490WM9UTNL

T
1031000003852

NGUYEN THI HUYEN
MY

1816
19-09-2024

21:48:15

CT DEN:426414902040 hs
vu phuong Linh 6A1 truong
thcs Nam Ha

0 100,000 529,074,500
166S2490WM7SX2M

8
328473976 ACC

1817
19-09-2024

21:47:47

CT DEN:426314082855
HS Vu Mai Anh lop 9a 2
truong THCS Dong Hoa
Kien An Hai Phong ung ho
dong bao lu lut
FT24263105500750

0 100,000 528,974,500
166S2490WM75WS1

T
19029510556010

VND-TGTT-PHAM THI
THUY GIANG

1818
19-09-2024

21:47:35

CT DEN:426314082267
DO HUONG GIANG va DO
PHUONG NHUNG 8A3
THCS DONG HOA KIEN
AN HP ung ho GD thiet hai
do bao lut
FT24263434009182

0 200,000 528,874,500
166S2490WM6XD5B

T
19036217517015

VND-TKTT-DO THI THU
THAO



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

1819
19-09-2024

21:46:46

CT
DEN:166T2490WM5UQPP
V DAO THI NHUNG
chuyen tien.Chau Vu thi
Mai luong lop 9A4.truong
THCS Dong Hoa

0 50,000 528,674,500
166T2490WM5UQPP

V
2580199160487 DAO THI NHUNG

1820
19-09-2024

21:46:10

Lop 1A8 truong Tieu hoc
Dang Hai quan Hai An TP
Hai Phong UHGD bi thiet
hai do bao lu nam 2024

0 1,375,000 528,624,500
2N7W6-7uKWksE7M

100005338279 NGUYEN THI MAI

1821
19-09-2024

21:46:01

67198039463-
0934378996-THCS Le Loi
quan Hai An UHGdD bi
thiet hai do bao lu nam
2024

0 100,000 527,249,500 11FZe-7uKWkEBFM 701888888

1822
19-09-2024

21:45:03

CT DEN:426314074566
HS Le Bao Ngoc Lop 9a2
truong thcs Dong Hoa kien
an hp ung ho dong bao lu
lut FT24263019757670

0 100,000 527,149,500
166S2490WM3K4C8

F
19029510556010

VND-TGTT-PHAM THI
THUY GIANG

1823
19-09-2024

21:44:45

CT DEN:426321624829
HOANG THI HIEN chuyen
tien, ma GD 251308138

0 100,000 527,049,500
166S2490WM35PSA

E
061125180001 TRANSFER

1824
19-09-2024

21:44:21

CT
DEN:166T2490WM2MV3Q
1
Vietinbank;129000015938;
BUI THI NHO THCS Le Loi
quan Hai An UHGD bi thiet
hai do bao lu nam 2024

0 500,000 526,949,500
166T2490WM2MV3Q

1
2114205167600 BUI THI NHO

1825
19-09-2024

21:44:20

Hoc sinh Dang Phuong
Thao lop 11B2 Truong
THPT Dong Hoa ;Kien An
ung ho

0 100,000 526,449,500 1azuk-7uKWdOZE5 101882135667 NGUYEN THI PHUONG

1826
19-09-2024

21:44:04

CT DEN:426314071487
DO TRUNG NAM 3A1 TH
QUAN TRU Kien An HP
UHGD thiet hai do bao lut
FT24263836154402

0 50,000 526,349,500
166S2490WM295213

19036217517015
VND-TKTT-DO THI THU

THAO



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

1827
19-09-2024

21:43:55

CT
DEN:166T2490WM22GAU
J
MBVCB.7083101684.2717
11.Pham Le Vy. Lop 6a7.
Truong THCS Dong
Hoa.CT tu 1022024878 LE
KIEU ANH toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 100,000 526,299,500
166T2490WM22GAU

J
1022024878 LE KIEU ANH

1828
19-09-2024

21:43:50

CT
DEN:166T2490WM1YMRH
S
MBVCB.7083091698.2715
72.nguyen xuan thanh
trung lop 9A6.CT tu
0031000220382 NGUYEN
XUAN CUONG toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 50,000 526,199,500
166T2490WM1YMRH

S
0031000220382 NGUYEN XUAN CUONG

1829
19-09-2024

21:42:12

CT
DEN:166T2490WLZTC4AX
MBVCB.7083096153.2645
08.Hoc Sinh Tran Gia Bao
lop 11B2 THPT Dong Hoa
Kien An ung ho.CT tu
0031000265416 NGUYEN
THI QUYNH CHANG toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 100,000 526,149,500
166T2490WLZTC4AX

0031000265416
NGUYEN THI QUYNH

CHANG

1830
19-09-2024

21:41:51

CT
DEN:166T2490WLZBDGQ
N
Vietinbank;129000015938;

0 200,000 526,049,500
166T2490WLZBDGQ

N
2114205018760 LE THI LAN CHI



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

1830
19-09-2024

21:41:51

LeThi Lan Chi - THCS Le
Loi - Hai An UHGD bi thiet
hai bao lu 2024

1831
19-09-2024

21:40:43

CT
DEN:166T2490WLXUHST
0
MBVCB.7083071055.2579
09.Hoc Sinh Tran Hai Dang
Lop 7A5 THCS Dong Hoa
Kien An ung ho.CT tu
0031000265416 NGUYEN
THI QUYNH CHANG toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 100,000 525,849,500
166T2490WLXUHST0

0031000265416
NGUYEN THI QUYNH

CHANG

1832
19-09-2024

21:40:42

CT
DEN:166T2490WLXTUUT
A C. Vu Khanh Linhlop
7a5Truong THCS Dong
Hoa Kien An Hai
PhongUHGD bi thiet hai do
bao lu 2024

0 100,000 525,749,500
166T2490WLXTUUT

A
0836280292 BUI THI HOA

1833
19-09-2024

21:40:39

CT DEN:426314430964
Nguyen Thuy Chi truong
THCS Dong Hoa Kien An
ung ho nguoi dan thiet hai
bao lu

0 50,000 525,649,500
166S2490WLXRV16U

2709198899 SHBMB

1834
19-09-2024

21:40:30

CT
DEN:166T2490WLXK0M2
P
Vietinbank;129000015938;
VU THI HAI YEN - THCS
Le Loi - Hai An - UHGD bi
thiet hai do bao lu nam

0 200,000 525,599,500
166T2490WLXK0M2P

2114205018038 VU THI HAI YEN

1835
19-09-2024

21:40:30

CT
DEN:166T2490WLXJRUU
3
Vietinbank;129000015938;
chau  DOAN QUANG VINH
lop 6A2   Truong  THCS
Dong Hoa    ung ho bao

0 100,000 525,399,500
166T2490WLXJRUU3

2104394711229 PHAM THI HANH



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

1835
19-09-2024

21:40:30
so 3

1836
19-09-2024

21:40:14

CT DEN:426314059501
TRAN THI THANH THUY -
THCS LE LOI- HAI AN
FT24263366420675

0 100,000 525,299,500
166S2490WLX6SMV

Q
19022067711011

VND-TGTT-TRAN THI
THANH THUY

1837
19-09-2024

21:37:20

Doan Minh Kiet7a9 truong
Trung Hoc c s Dong Hoa 0 50,000 525,199,500 VLpo-7uKWB0D5L 100873730493

NGUYEN THI KIM
HUYEN

1838
19-09-2024

21:36:48

CT
DEN:166T2490WLSNME9
K HS Vu Huu Manh Thanh
truong THCS Dong Hoa
Kien An ung ho khac phuc
sau bao

0 100,000 525,149,500
166T2490WLSNME9

K
0359936387 VU THI HOA LY

1839
19-09-2024

21:36:34

Chuyen tien cho con Dang
Phuong Thao  lop 7a2;
Truong trung hoc co so
Nam Ha kien An ;ung ho

0 100,000 525,049,500
2N7W6-7uKW7rVUG

105876208419 NGUYEN THI NHINH

1840
19-09-2024

21:35:06

CT DEN:426314043057
Chau Tran Duc Long 2a9
TH Dang Hai ung ho
FT24263268960685

0 100,000 524,949,500
166S2490WLQEU0TL

19126063593669
VND-TGTT-NGUYEN

THI THU HUONG

1841
19-09-2024

21:35:03

CT DEN:426414887651
Tran Thi Phuong Loan-
Truong MN Sao Viet- H.An-
Hai Phong.UHGD thiet hai
bao lu 2024

0 200,000 524,849,500
166S2490WLQC450X

064704060012380 ACC

1842
19-09-2024

21:33:49

CT DEN:426414886212
Dao Thi Duyen- Truong
MN Sao Viet- H.An- Hai
Phong.UHGD thiet hai bao
lu 2024

0 200,000 524,649,500
166S2490WLNR0RX

K
064704060012380 ACC

1843
19-09-2024

21:33:42

CT DEN:426314038485
Em Nguyen Minh Tu lop
12A5 truong THPT Dong
Hoa ung ho
FT24263328919442

0 100,000 524,449,500
166S2490WLNKQHP

1
19029552576011

VND-TGTT-PHAM MINH
THANG



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

1844
19-09-2024

21:33:13

CT DEN:426314036875
HS Truong Thi Thuy Hanh
lop 6A4, truong THCS
Dong Hoa ung ho
FT24263823700012

0 100,000 524,349,500
166S2490WLMY5DT

T
19029510554018

VND-TGTT-BUI THI HOA

1845
19-09-2024

21:32:38

CT DEN:426414884791
VU THI DU- Truong MN
Sao Viet- H.An- Hai
Phong.UHGD thiet hai bao
lu 2024

0 200,000 524,249,500
166S2490WLM5MCQ

S
064704060012380 ACC

1846
19-09-2024

21:32:18

Hoc sinh Dang Phuc
Nguyen lop 6A6 Truong
THCS Dong Hoa; Kien An;
Hai Phong

0 100,000 524,049,500 1gDui-7uKVqZH20 101882135667 NGUYEN THI PHUONG

1847
19-09-2024

21:31:23

CT DEN:426314030665
Em Nguyen Minh Chau lop
10C1 truong THPT Dong
Hoa ung ho
FT24263345766907

0 100,000 523,949,500
166S2490WLKHPUL3

19029552576011
VND-TGTT-PHAM MINH

THANG

1848
19-09-2024

21:31:09

CT
DEN:166T2490WLK6X1H
R
Vietinbank;129000015938;
DINH VU KHIEN chuyen
tien em Dinh Hoang Thao
Van lop 7A6 Truong THCS
Dong Hoa Quan Kien An
ung ho nguoi dan mien nui
phia Bac chiu anh huong
con bao so 3

0 50,000 523,849,500
166T2490WLK6X1HR

2103205023794 DINH VU KHIEN

1849
19-09-2024

21:30:50

CT
DEN:166T2490WLJSRTU
N HS pham thao mi lop
10C1 Truong THPT Dong
hao kiem an ung ho

0 200,000 523,799,500
166T2490WLJSRTUN

0936914399 NGUYEN THI LANH

1850
19-09-2024

21:30:20

CT
DEN:166T2490WLJ4NB0N
TRUONG CONG vinh
chuyen tien ung ho

0 100,000 523,599,500
166T2490WLJ4NB0N

0977557492 TRUONG CONG DOAN

1851
19-09-2024

21:29:49

CT DEN:426314025641
Hoc sinh Vu Hai Duong lop
11B2 THPT Dong Hoa
Kien

0 100,000 523,499,500
166S2490WLHF75E2

19029533468011
VND-TGTT-NGUYEN

THI HUE



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

1851
19-09-2024

21:29:49
FT24263169260692

1852
19-09-2024

21:29:27

nguyen thi thuy linh 6a5
thcs dong hoa kien an 0 100,000 523,399,500 1neAS-7uKVeyKtG 100879802483 DO KHANH LINH

1853
19-09-2024

21:28:51

CT
DEN:166T2490WLG68BG
W
Vietinbank;129000015938;
DINH VU KHIEN chuyen
tien em Dinh Hoang Trang
Anh lop 9A2 Truong THCS
Dong Hoa  Quan Kien An
ung ho nguoi dan mien nui
phia Bac chiu anh huong
cua con bao so 3

0 50,000 523,299,500
166T2490WLG68BG

W
2103205023794 DINH VU KHIEN

1854
19-09-2024

21:28:10

Hs Tran Minh Anh lop 9A3
truong THCS Dong Hoa
ung ho dong bao bi thiet
hai do con bao so 3 Yagi

0 100,000 523,249,500 1ZLcg-7uKVZmhPj 102005783119 LE THI LIEU

1855
19-09-2024

21:27:44
nguyen yen linh 6a5 thcs
dong hoa kien an

0 100,000 523,149,500 cE9S-7uKVXzwuB 100879802483 DO KHANH LINH

1856
19-09-2024

21:27:14

Chau Mac TU Linh lop1A2
Truong tieu hoc le Hong
Phong ;Van Dau kien An

0 50,000 523,049,500 Q7pO-7uKVVxU7a 102871532256 DUONG THI HOA

1857
19-09-2024

21:26:57
dong minh dat 6a5 thcs
dong hoa kien an

0 50,000 522,999,500 1XQD8-7uKVUqZ9I 100879802483 DO KHANH LINH

1858
19-09-2024

21:26:36

CT DEN:426414877986
Pham Dung, MN Sao Viet,
Hai An, HP UHGD thiet hai
lu 2024

0 200,000 522,949,500
166S2490WLD6Q7LC

064704060011714 ACC



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
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Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

1859
19-09-2024

21:26:14
dang thuy tien 6a5 thcs
dong hoa kien an

0 50,000 522,749,500 1eIKq-7uKVRtmKH 100879802483 DO KHANH LINH

1860
19-09-2024

21:25:35

CT DEN:191085666912
DOP THI THU BICH
chuyen tien Pham Ngoc
Anh Thu 11B2 Truong
PTTH Dong Hoa Kien An
HP

0 50,000 522,699,500
166S2490WLBVD5Q

Y
215670309 DO THI THU BICH

1861
19-09-2024

21:25:05
pham hai yen 6a5 thcs
dong hoa kien an

0 100,000 522,649,500 29MtQ-7uKVNDvwH 100879802483 DO KHANH LINH

1862
19-09-2024

21:24:37

CT
DEN:166T2490WLAKPN76
MBVCB.7082965517.1839
45.nguyen vu thuy duong
1a1 tieu hoc dong hoa kien
an hai phong ung ho.CT tu
0031000382991 VU THI
OANH toi 129000015938
BAN CHAP HANH CONG
DOAN NGANH GIAO
DUCHAI PHONG tai
VIETINBANK

0 50,000 522,549,500
166T2490WLAKPN76

0031000382991 VU THI OANH

1863
19-09-2024

21:23:50

CT
DEN:166T2490WL9JW9Y
B
Vietinbank;129000015938;
TRAN TUAN DUNG
chuyen tien  Ung ho bao lut
YAGI cho cac tinh phia Bac

0 100,000 522,499,500
166T2490WL9JW9YB

2114205126915 TRAN TUAN DUNG

1864
19-09-2024

21:23:44

CT
DEN:166T2490WL9DY5X6
Vietinbank;129000015938;
Em Tran Ha Quynh Chi lop
6A6 Truong trung hoc co
so Dong Hoa.ung ho dong
bao bi lu lut

0 100,000 522,399,500
166T2490WL9DY5X6

2114205137248 LE THI HA



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
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Ngày giao dịch/
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Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
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Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

1865
19-09-2024

21:23:14

CT DEN:241921134835
Nguyen Duc Dung Lop
11B4 Truong THPT Dong
Hoa.

0 300,000 522,299,500
166S2490WL8RPF88

02101012917374 NGUYEN THI HANG

1866
19-09-2024

21:22:48

CT
DEN:166T2490WL865MJF
Em Do Dang Linh Nhi hs
truong Tieu hoc Quan Tru
ung ho gia dinh thiet hai do
bao

0 100,000 521,999,500
166T2490WL865MJF

0750121689999 DANG VAN HUYEN

1867
19-09-2024

21:22:44

CT DEN:426314001591
HS Dang Ngoc Anh -lop
9A2 truong THCS Dong
Hoa ung ho bao lut
FT24263960737977

0 200,000 521,899,500
166S2490WL836A3D

19029510556010
VND-TGTT-PHAM THI

THUY GIANG

1868
19-09-2024

21:22:18

CT
DEN:166T2490WL7J6EKJ
Vietinbank;129000015938;
Bui Cat Tuong Vy lop 1D
truong Tieu hoc Tran Quoc
Toan  UHGD bi thiet hai do
bao lu nam 2024

0 100,000 521,699,500 166T2490WL7J6EKJ 2100205489890 NGUYEN THI LAN ANH

1869
19-09-2024

21:22:08

CT DEN:426314927865
lop 2a5 truong TH Dang
Hai ho tro GD vung bao lu
nam 2024

0 1,300,000 521,599,500
166S2490WL7A7BRY

0962289168 VU THI QUYNH TRANG

1870
19-09-2024

21:21:07

CT
DEN:166T2490WL5Z156B
Hs Nguyen Hong Phu lop
6A1 truong THCS Nam Ha
quan Kien An ung ho

0 100,000 520,299,500
166T2490WL5Z156B

0936622819 CU THI LAN ANH

1871
19-09-2024

21:19:36

CT
DEN:166T2490WL3YBA7
W
MBVCB.7082922227.1567
84.nguyen vu quoc binh
8a2 thcs dong hoa kien an
hai phong.CT tu
0031000382991 VU THI
OANH toi 129000015938
BAN CHAP HANH CONG
DOAN NGANH GIAO

0 50,000 520,199,500
166T2490WL3YBA7

W
0031000382991 VU THI OANH



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
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Ngày giao dịch/
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hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

1871
19-09-2024

21:19:36
DUCHAI PHONG tai
VIETINBANK

1872
19-09-2024

21:19:30

Em NGUYEN DANH THAI
hoc sinh truong PTTH
DONG HOA ung ho dong
bao bao lut

0 200,000 520,149,500 cE9S-7uKV0YDFS 101878967464 NGUYEN THI VIET HA

1873
19-09-2024

21:19:14

CT DEN:426314989650
Linh Ngan chuyen tien
Dinh Khanh Linh lop 3a1
ung FT24263846797031

0 50,000 519,949,500
166S2490WL3GCG5

V
2372894676 DAO THI BANG

1874
19-09-2024

21:18:28

CT
DEN:166T2490WL2G2SW
M Dang Viet Dung 8A3
Truong THCS Dong Hoa
UHGD do bao lu 2024

0 200,000 519,899,500
166T2490WL2G2SW

M
2300132886688 DANG MANH TUONG

1875
19-09-2024

21:18:09

CT
DEN:166T2490WL21BUN0
MBVCB.7082912269.1528
18.Tran Thai Ha- 7A2
THCS Nam Ha  Kien an
UHGD bi thiet hai bao lu
2024.CT tu 1038760162
NGUYEN HOANG ANH toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 100,000 519,699,500
166T2490WL21BUN0

1038760162 NGUYEN HOANG ANH

1876
19-09-2024

21:17:17

CT DEN:426321820830
HS VU HAI THANH LOP
12A5 TRUONH THPT
DONG HOA KA , HP UNG
HO DONG BAO VUNG-
190924-21:17:17 820830

0 200,000 519,599,500
166S2490WL0WVN6

B
661979888 VU HUU PHONG

1877
19-09-2024

21:16:07

CT
DEN:166T2490WKZC9KX
R
Vietinbank;129000015938;
NGO THI BINH  chuyen

0 100,000 519,399,500
166T2490WKZC9KX

R
2114205018021 NGO THI BINH



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail
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hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

1877
19-09-2024

21:16:07
ung ho

1878
19-09-2024

21:14:04

CT
DEN:166T2490WKWMV0H
D
MBVCB.7082885808.1311
50.Lop 1A1 Truong Tieu
hoc Dang Hai, quan Hai
An, HP ung ho.CT tu
1012704850 PHAM THI
NGUYET toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 950,000 519,299,500
166T2490WKWMV0H

D
1012704850 PHAM THI NGUYET

1879
19-09-2024

21:13:43

CT DEN:426314970337
em Pham Doan Hai Nam
va em dao nhat bach lop
1c truong tieu hoc ly tu
trong kien an ung ho cac
ban vung lu
FT24263876838488

0 150,000 518,349,500
166S2490WKW6QKU

8
19029511625016

VND-TGTT-TRAN THI
THUY

1880
19-09-2024

21:13:22

CT DEN:426314969077
Dao Duy Tung HS lop 8a2
truong THCS Dong Hoa ,
Kien An , HP ung ho
FT24263905237813

0 100,000 518,199,500
166S2490WKVQSRP

L
19029709821023

VND-TGTT-NGUYEN
THI HAO

1881
19-09-2024

21:13:11

CT
DEN:166T2490WKVGVGA
B HS BUI DUC ANH LOP
6A1  TRUONG THCS NAM
HA  KIEN AN  HP UNG HO

0 200,000 518,099,500
166T2490WKVGVGA

B
3230228674 PHAM THI HA

1882
19-09-2024

21:12:39

CT DEN:426314966499
Hoc sinh Pham Khanh Linh
lop 8B4 truong THCS Bac
Ha- Kien An- Hai Phong
ung ho hoc sinh vung bao
lu FT24263193014350

0 200,000 517,899,500
166S2490WKUSUDB

P
19031737782011

VND-TGTT-NGUYEN
THI HIEN



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

1883
19-09-2024

21:12:26

CT
DEN:166T2490WKUGSKB
6 Hoang Phuong Thao lop
7a5 . Truong THCS    Dong
Hoa Kien An Hai Phong.

0 100,000 517,699,500
166T2490WKUGSKB

6
0904285569 CAO THI VAN ANH

1884
19-09-2024

21:12:12

CT
DEN:166T2490WKU6CZ1
E VU THI MINH chuyen
tien em Pham Van Huy lop
10 C5 Truong THPT dong
hoa Kien An

0 100,000 517,599,500
166T2490WKU6CZ1E

0336997533 VU THI MINH

1885
19-09-2024

21:11:28

CT DEN:426314962211
Dang Nguyen Minh Anh
HS truong THCS Dong
Hoa, Kien An , Hai Phong
FT24263024889999

0 100,000 517,499,500
166S2490WKT7B8W

B
19029709821023

VND-TGTT-NGUYEN
THI HAO

1886
19-09-2024

21:11:27

CT
DEN:166T2490WKT71G8
R chau Nguyen Thi Huyen
Trang ung ho

0 50,000 517,399,500
166T2490WKT71G8R

0353012657 VU THI HA

1887
19-09-2024

21:11:10

Le Hoang Quan-9A2
truong THCS Dong Hoa
Kien An Hai Phong

0 50,000 517,349,500 XpDq-7uKUSjY1I 102874249489 VU THI THO

1888
19-09-2024

21:10:30

CT
DEN:166T2490WKRY1MS
J
MBVCB.7082857116.1122
94.em NGUYEN NAM
KHANH LOP 10C5 truong
THPT DONG HOA ung ho
bao lut j.CT tu 1028742486
TRUONG THI HAO toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 100,000 517,299,500
166T2490WKRY1MS

J
1028742486 TRUONG THI HAO

1889
19-09-2024

21:09:02

CT
DEN:166T2490WKQ086NJ
chau Nguyen Van Duy

0 50,000 517,199,500
166T2490WKQ086NJ

0353012657 VU THI HA



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

1889
19-09-2024

21:09:02
ung ho bao lu

1890
19-09-2024

21:07:25

CT DEN:426314947547
Doan Thi Ngoc Anh HS lop
8a2 truong THCS Dong
Hoa, Kien An, Hai Phong
ung ho
FT24263247159600

0 50,000 517,149,500
166S2490WKMVCP4

J
19029709821023

VND-TGTT-NGUYEN
THI HAO

1891
19-09-2024

21:06:46

CT
DEN:166T2490WKM07BX
X
MBVCB.7082821520.0920
14.HS Tran tuan Hung
truong THPT Dong Hoa -
Kien An.CT tu 1017501555
HOANG THI THANH toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 100,000 517,099,500
166T2490WKM07BX

X
1017501555 HOANG THI THANH

1892
19-09-2024

21:06:41

CT
DEN:166T2490WKLWEVY
J Dao yen nhi lop 12A8
THPT Dong Hoa

0 50,000 516,999,500
166T2490WKLWEVY

J
0903223954 LUONG THI HA

1893
19-09-2024

21:05:45

CT DEN:426314941568
Tong Doan Thuy Linh HS
lop 8a2 truong THCS Dong
Hoa, Kien An, Hp ung ho
FT24263487947637

0 50,000 516,949,500
166S2490WKKNU2C

A
19029709821023

VND-TGTT-NGUYEN
THI HAO

1894
19-09-2024

21:04:41

CT DEN:426314937658
Tap the lop 8B3 Truong
THCS Bac Ha ung ho dong
bao lu lut
FT24263928296583

0 115,000 516,899,500
166S2490WKJ8NC55

19029561785014
VND-TGTT-LE THI XUOI

1895
19-09-2024

21:04:30

CT
DEN:166T2490WKJ0W72
N
MBVCB.7082804021.0814
43.Vu Khanh Ngoc lop
10C1 Truong PTTH Dong

0 200,000 516,784,500
166T2490WKJ0W72N

1031000007754 NGUYEN THI LAN ANH



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

1895
19-09-2024

21:04:30

, Kien An ung ho.CT tu
1031000007754 NGUYEN
THI LAN ANH toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

1896
19-09-2024

21:04:13

CT
DEN:166T2490WKHMSPT
Z
MBVCB.7082803143.0802
39.PHAM THI NGUYET
chuyen tien.CT tu
1012704850 PHAM THI
NGUYET toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 900,000 516,584,500
166T2490WKHMSPT

Z
1012704850 PHAM THI NGUYET

1897
19-09-2024

21:01:29

CT DEN:426314926041
HS Le Duc Anh Quan lop
9a1 truong THCS Dong
Hoa, Kien An , HP ung ho
FT24263075700922

0 100,000 515,684,500
166S2490WKE11MP

Y
19029709821023

VND-TGTT-NGUYEN
THI HAO

1898
19-09-2024

21:00:24

CT
DEN:166T2490WKCLBJL
W
MBVCB.7082777521.0600
44.Lop1A5-TH DangHai-
HaiAn-Hai
PhongUHGDbithiethaidoba
olu2024.CT tu 9387518186
DUONG THI THANH TU
toi 129000015938 BAN
CHAP HANH CONG
DOAN NGANH GIAO
DUCHAI PHONG tai
VIETINBANK

0 1,550,000 515,584,500
166T2490WKCLBJL

W
9387518186 DUONG THI THANH TU

1899
19-09-2024

20:59:38

CT
DEN:166T2490WKBLG806
MBVCB.7082761959.0520
16.Hs

0 100,000 514,034,500
166T2490WKBLG806

0341007011099 BUI THI TIEP



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

1899
19-09-2024

20:59:38

Nguyen Thi Kim Hanh lop
6A1 THCS Nam Ha ung ho
dong bao lu.CT tu
0341007011099 BUI THI
TIEP toi 129000015938
BAN CHAP HANH CONG
DOAN NGANH GIAO
DUCHAI PHONG tai
VIETINBANK

1900
19-09-2024

20:59:35

CT DEN:426413845230
Khuc Thi Minh Thuy,
truong Mam non Sao Viet,
Hai An, Hai Phong (UHGD
bi thiet hai do bao lu 2024)

0 200,000 513,934,500
166S2490WKBHPFQ

H
064704060011896 ACC

1901
19-09-2024

20:59:07

CT DEN:426413844758 Vu
Tran Bao Chau 6A4 THCS
Dong Hoa, Kien An UHGD
bi thiet hai do bao lu 2024

0 300,000 513,734,500
166S2490WKAWY00

R
152886688 ACC

1902
19-09-2024

20:57:21

BUI THI CUC Chuyen tien
e tran my hoa lop 10c5 thpt
dong hoa kien an Hp

0 100,000 513,434,500 1ih8E-7uKTYfiGl 106875765300 BUI THI CUC

1903
19-09-2024

20:57:19

lam thuy tien 9b Truong
thpt luong Khanh thien ung
ho dong bao lu lut mien
bac

0 50,000 513,334,500 SsKW-7uKTYWCtn 104003615263 LAM LE CONG

1904
19-09-2024

20:57:03

CT
DEN:166T2490WK86CSU
M
Vietinbank;129000015938;
Doan Tan Dung 8A1 THCS
Dong Hoa. Kien An ung ho
bao lut 2024

0 100,000 513,284,500
166T2490WK86CSU

M
2104236225888 TA THI THU HOA

1905
19-09-2024

20:57:00

CT
DEN:166T2490WK842S7B
E Tran Yen Nhi Lop 10C1
Truong THPT Dong Hoa
Kien An HP ung ho

0 200,000 513,184,500
166T2490WK842S7B

999912031984 TRAN THI YEN



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

1906
19-09-2024

20:56:55
LY THI THANH HUONG
chuyen tien

0 100,000 512,984,500 vTRO-7uKTWs7Tx 101880128989 LY THI THANH HUONG

1907
19-09-2024

20:56:43
CT DEN:241920115171
Ung ho con bao so 3

0 50,000 512,884,500
166S2490WK7R79SJ

02001012704188 PHAM THI HANG

1908
19-09-2024

20:56:36

CT
DEN:166T2490WK7L4JQ5
MBVCB.7082733150.0385
56.Em tran quynh trang lop
7a6   THCS dong hoa kien
an ung ho.CT tu
1015777297 LAI THI MAI
toi 129000015938 BAN
CHAP HANH CONG
DOAN NGANH GIAO
DUCHAI PHONG tai
VIETINBANK

0 50,000 512,834,500
166T2490WK7L4JQ5

1015777297 LAI THI MAI

1909
19-09-2024

20:56:26

E Dinh Tien Dat 3a1
Truong  TH Quan Tru ung
ho cac gd thiet  hai do bao

0 50,000 512,784,500 1ih8E-7uKTUw6OF 109005988966 DO THI HAU

1910
19-09-2024

20:55:41

CT DEN:426313904501
Em Do ngoc diep hs tieu
hoc Quan Tru ung ho gia
dinh thiet hai do bao
FT24263612069408

0 50,000 512,734,500
166S2490WK6CRUC

R
391999999999 DO THI HIEN

1911
19-09-2024

20:54:46

CT
DEN:166T2490WK55K8P6
MBVCB.7082726367.0286
25.TRINH THU HUONG
UNG HO CAC EM CO
HOAN CANH KHO
KHAN.CT tu
0011004206027 TRINH
THU HUONG toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 30,000 512,684,500
166T2490WK55K8P6

0011004206027 TRINH THU HUONG



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

1912
19-09-2024

20:54:29

CT
DEN:166T2490WK4SWG3
H lop 1A7 truong tieu hoc
dang hai hai anHP UHGD
bi thiet hai sau bao lu nam
2024

0 1,200,000 512,654,500
166T2490WK4SWG3

H
1306198999 DINH THI OANH

1913
19-09-2024

20:52:02

Nguyen Phuong Linh - lop
6A7 truong THCS Dong
Hoa Kien An ung ho

0 100,000 511,454,500 cE9S-7uKTD2L74 105874249341 DANG THI LIEN

1914
19-09-2024

20:51:18

CT DEN:426313887986
Phhs Pham Do Nam
Khanh lop 10C1 Truong
Thpt Dong H
FT24263005228646

0 100,000 511,354,500
166S2490WK0KQVC

S
19028940089010

VND-TGTT-DO THANH
THUY

1915
19-09-2024

20:50:58

DAO TRONG ANH 12A7
THPT DONG HOA; KIEN
AN

0 100,000 511,254,500 1neAS-7uKT8io4c 101627999899 DAO TRONG ANH

1916
19-09-2024

20:49:58

CT DEN:426313882806
Chau Do Tien Dat lop 8b3
Truong THCS Bac Ha Ung
Ho Dong Bao Sau Lu
FT24263358067649

0 200,000 511,154,500
166S2490WJYTWFY

2
19037092106014

VND-TGTT-DUONG THI
KIM TUYEN

1917
19-09-2024

20:48:52

CT DEN:426313829534 Hs
PHAM DUC ANH - THPT
DONG HOA KIEN AN ung
ho

0 100,000 510,954,500
166S2490WJXCWRJ

D
31297456699 KHUC THI KIM DUNG

1918
19-09-2024

20:48:31

VU THI NGA Chuyen tien
em nguyen ngoc linh 10c1
truong thpt dong hoa ka
ung ho lu lut

0 200,000 510,854,500 22DjU-7uKSynxxZ 109002981175 VU THI NGA

1919
19-09-2024

20:47:25

CT DEN:426313873178
Dao Tran Bao Chi Lop
10C1 THPT Dong Hoa ung
ho FT24263095501609

0 100,000 510,654,500
166S2490WJVFTLDN

19027531478017
VND-TGTT-TRAN THI

THU HUONG

1920
19-09-2024

20:46:57

CT
DEN:166T2490WJUUQBU
7 HS NGUYEN HAI DANG
.LOP 11B2 .THPT DONG
HOA. KIEN AN.HAI

0 200,000 510,554,500
166T2490WJUUQBU

7
3210328783 NGUYEN THI LIEN



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

1920
19-09-2024

20:46:57
PHONG. UNG HO

1921
19-09-2024

20:46:14

chau Do Doan Cuong lop
7A4 THCS Nam Ha .Kien
An .Hai Phong

0 50,000 510,354,500 IyX8-7uKSpTiKI 100874249715 TRAN THI ANH

1922
19-09-2024

20:45:59

CT
DEN:166T2490WJTK9ELG
HS Nguyen Thi Hai Yen lop
9A6TTHCS Dong Hoa ung
ho bao lu

0 50,000 510,304,500
166T2490WJTK9ELG

0002030441924 TRUONG THI MIEN

1923
19-09-2024

20:45:43

CT
DEN:166T2490WJT7119T
TAP THE LOP 5A3
TRUONG TIEU HOC
DANG HAI QUAN HAI AN
THANH PHO HAI PHONG
UNG HO GD BI THIET HAI
DO BAO LU NAM 2024

0 1,150,000 510,254,500
166T2490WJT7119T

3281236037 KHUC THI KIEU TRANG

1924
19-09-2024

20:45:05

CT
DEN:166T2490WJSCQ0T
D
MBVCB.7082642188.9730
95.Nguyen To Uyen- THPT
Dong Hoa, kien An.CT tu
0181003509262 NGUYEN
THI HOAI NHUNG toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 100,000 509,104,500
166T2490WJSCQ0T

D
0181003509262

NGUYEN THI HOAI
NHUNG

1925
19-09-2024

20:43:59

CT
DEN:166T2490WJQXGDF
E Nguyen Thi Ai Xuan
12A7 THPT Dong Hoa
Kien An

0 100,000 509,004,500
166T2490WJQXGDF

E
0868843698 NGUYEN THI AI XUAN

1926
19-09-2024

20:43:59

CT
DEN:166T2490WJQX4JYD
MBVCB.7082639224.9690
82.

0 100,000 508,904,500
166T2490WJQX4JYD

0031000993626 DANG MINH THUY



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

1926
19-09-2024

20:43:59

Em Vu Hoang Dung lop
10c1 truong THPT Dong
Hoa - Kien An ung ho.CT
tu 0031000993626 DANG
MINH THUY toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

1927
19-09-2024

20:41:48

PHAM NGOC DIEP (
THCS Dong Hoa; Kien An) 0 100,000 508,804,500 lZoW-7uKSXWf83 105004473236 PHUNG THI TUOI

1928
19-09-2024

20:40:49

HS nguyen giap hung;
lop7A3 ;truong THCS dong
hoa;kien an; hai phong

0 100,000 508,704,500 Wj4E-7uKSTVUdb 108874229667 LE  THI  NGUYET

1929
19-09-2024

20:40:37

CT
DEN:166T2490WJLG12HP
Nguyen Dang Bao Ngoc
.Lop 10C1. Truong PTTH
Dong Hoa. Ung ho.

0 200,000 508,604,500
166T2490WJLG12HP

201019807788 DANG THI THU HA

1930
19-09-2024

20:40:06

Duong Thi Hoang Minh
truong thpt Dong Hoa ung
ho

0 100,000 508,404,500 JWog-7uKSQZzW4 102860679688 VU THI NHUONG

1931
19-09-2024

20:39:01

CT
DEN:166T2490WJJCNTW
6 Vu Bao An hoc sinh
truong tieu hoc Quan Tru
ung ho cac GD thiet hai do
bao

0 50,000 508,304,500
166T2490WJJCNTW

6
092435035555 DO THI HUE

1932
19-09-2024

20:37:37

CT
DEN:166T2490WJGHS31
D Nguyen Duc Dung
Truong THPT Dong Hoa
Kien An

0 100,000 508,254,500
166T2490WJGHS31D

63979686888 NGUYEN VAN DAT

1933
19-09-2024

20:37:33

Do Tra My truong THCS
Dong Hoa Kien An ung ho
vung anh huong boi bao lu

0 100,000 508,154,500 10QOu-7uKSGFuTP 104874249520 HOANG THI NHAN



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
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hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

1934
19-09-2024

20:35:57

CT
DEN:166T2490WJEB1XJJ
Em Vu Ngoc Anh
10c1THPT Dong HoaKien
An ung ho

0 100,000 508,054,500 166T2490WJEB1XJJ 0835612876 NGUYEN THI THUY

1935
19-09-2024

20:33:27

HS Vu Thai Trinh 6A1
THCS Nam Ha ung ho
dong bao lu

0 300,000 507,954,500 25FAW-7uKRzZKuc 106001311160 PHAM THI BAN

1936
19-09-2024

20:33:02

CT DEN:426313817843
Tap the lop 7C3 truong
THCS Bac Ha Kien An Hai
Phong ung ho HS vung
bao lu FT24263804867256

0 2,110,000 507,654,500
166S2490WJAG4LYF

19030731166010
VND-TGTT-VU THI KIM

OANH

1937
19-09-2024

20:32:51

CHU THI HA Chuyen tien
chau Pham hoang Nam lop
9a4 truong thcs Dong Hoa
.UHGD bi thiet hai do bao
lu

0 50,000 505,544,500 XpDq-7uKRx898F 103874249521 CHU THI HA

1938
19-09-2024

20:32:36

CT
DEN:166T2490WJ9W2J6N
Vu Van chuyen tien em
Nguyen Ha Chi truong
PTTH Dong Hoa

0 100,000 505,494,500
166T2490WJ9W2J6N

123030279 VU THI VAN

1939
19-09-2024

20:32:12

CT
DEN:166T2490WJ9CDH1
D nguyen thi phuong anh
truong THPT dong hoa
kien an

0 200,000 505,394,500
166T2490WJ9CDH1D

69122116868 NGUYEN VAN LOC

1940
19-09-2024

20:32:07

CT
DEN:166T2490WJ98L03E
BUI DUC HUNG chuyen

0 100,000 505,194,500
166T2490WJ98L03E

19844899999 BUI DUC HUNG

1941
19-09-2024

20:31:56

Do Thi Bich Loan lop 6a1
THCS Nam Ha ung ho 0 100,000 505,094,500 HKIi-7uKRtSn6r 100005682128 NGUYEN THI PHUONG

1942
19-09-2024

20:31:45

CT DEN:426313812740
Em Vu Dang Hoang Anh
lop 10C11 truong THPT
Dong Hoa Kien An ung ho
dong bao lu lut
FT24263160921097

0 100,000 504,994,500
166S2490WJ8SG12B

19036864574012
VND-TGTT-DANG THI

HUYEN



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

1943
19-09-2024

20:31:45

CT
DEN:166T2490WJ8RWB2
F
Vietinbank;129000015938;
PHAM THI HUONG
chuyen tien chau anh thu

0 200,000 504,894,500
166T2490WJ8RWB2

F
2104205226750 PHAM THI HUONG

1944
19-09-2024

20:31:24

CT
DEN:166T2490WJ8A5P21
VU VAN LUAN chuyen tien

0 50,000 504,694,500
166T2490WJ8A5P21

0984977808 VU VAN LUAN

1945
19-09-2024

20:23:44

CT DEN:426313781138 TT
lop 9A3 truong THCS Bac
Ha Kien An Hai Phong ung
ho hs vung bao lu
FT24263503590013

0 510,000 504,644,500
166S2490WHY6C4S8

19023732665014
VND-TGTT-NGUYEN

THI HOA

1946
19-09-2024

20:23:15

CT
DEN:166T2490WHXJR9B4
Ly Trung Nghia lop 3A1
truong tieu hoc quan tru
kien An. ung ho hoc sinh bi
thiet hai do bao lu

0 50,000 504,134,500
166T2490WHXJR9B4

9999925101989 VU THI LAN

1947
19-09-2024

20:19:24

CT
DEN:166T2490WHSFXCS
D
MBVCB.7082418714.8264
81.VU THI AN THCS Le
Loi Hai An, Hai Phong
UHGD bi thiet hai do bao lu
nam 2024.CT tu
9368456437 VU THI AN toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 100,000 504,084,500
166T2490WHSFXCS

D
9368456437 VU THI AN

1948
19-09-2024

20:17:24

CT DEN:426313493943 hs
Luu Thanh Mai 8A5 THCS
Dong Hoa

0 50,000 503,984,500
166S2490WHPTYVU

1
0972982889 SHBMB

1949
19-09-2024

20:16:55

CT
DEN:166T2490WHP614U0
VU BA GIAO chuyen Tien
Em Vu ba manh

0 200,000 503,934,500
166T2490WHP614U0

8355566683 VU BA GIAO



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

1949
19-09-2024

20:16:55

Hieu Lop 11B3 truong
PTTH Dong Hoa kien an
thanh pho Hai Phong ung
ho dong bao anh huong
cua con bao so 3

1950
19-09-2024

20:16:19

CT DEN:426313751804
KHOA THI HUYEN
HUONG gv THCS Le Loi
Hai An HP ung ho bao so 3
FT24263238361575

0 100,000 503,734,500
166S2490WHND488

R
19035109069018

VND-TGTT-KHOA THI
HUYEN HUONG

1951
19-09-2024

20:16:01
Phu huynh HS Phuong
Linh ung ho tien bao lu

0 150,000 503,634,500 1Ufiq-7uKQqoZ90 104872731284 NGUYEN VAN DAT

1952
19-09-2024

20:13:32

CT
DEN:166T2490WHJQ12W
B
MBVCB.7082353442.7895
83.nguyen ba trong lop 7a8
thcs dong hoa.CT tu
3346698999 DO THI HA toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 50,000 503,484,500
166T2490WHJQ12W

B
3346698999 DO THI HA

1953
19-09-2024

20:12:51

CT
DEN:166T2490WHHTK8N
6
MBVCB.7082355620.7849
92.Lop 1A3-TH Dang Hai-
Hai An-TP Hai Phong-
UHGD bi thiet hai do bao lu
nam 2024.CT tu
9974380682 DO THI THO
toi 129000015938 BAN
CHAP HANH CONG
DOAN NGANH GIAO
DUCHAI PHONG tai
VIETINBANK

0 3,400,000 503,434,500
166T2490WHHTK8N

6
9974380682 DO THI THO

1954
19-09-2024

20:11:52

CT
DEN:166T2490WHGHEPP
Y Em pham Bao An  lop
3A1 truong tieu hoc

0 100,000 500,034,500
166T2490WHGHEPP

Y
2510159130008 NGO THI DU



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

1954
19-09-2024

20:11:52
Quan Tru  ung ho dong
bao lu lut

1955
19-09-2024

20:11:33

CT DEN:426313773339
IBFT P.Phuc Dat 6a1 Thcs
Nam Ha Kien An

0 100,000 499,934,500
166S2490WHG3CGF

Z
9704030182991189 SACOMBANK

1956
19-09-2024

20:07:21

CT
DEN:166T2490WHAJVT0A
Vietinbank;129000015938;
CAO QUYNH ANH lop
11B7 Truong THPT DONG
HOA - Kien An - Hp

0 100,000 499,834,500
166T2490WHAJVT0A

2104205169337 DOAN THI HOA

1957
19-09-2024

20:06:30

CT DEN:426313895410
chau pham minh son lop
7A4 TTHCS nam ha .Kien
an hai phong

0 200,000 499,734,500
166S2490WH9ECKW

P
0763351666 SHBMB

1958
19-09-2024

20:04:53

Lop 1A6 truong Tieu hoc
Dang Hai Quan Hai An
UHGD bi thiet hai do bao lu
2024

0 1,200,000 499,534,500 JWog-7uKQ7c4cT 108873650334 NGUYEN THI NGA

1959
19-09-2024

20:04:25

HS Ngo Duc Trung Lop
6A1 THCS Nam Ha UHGD
do lu 2024

0 100,000 498,334,500 GV9e-7uKQ5fj5o 102001728862 NGO VAN BINH

1960
19-09-2024

20:04:23

CT
DEN:166T2490WH6ML6J8
Vietinbank;129000015938;
Truong THCS Le Loi quan
Hai An  UHGD bi thiet hai
do bao lu nam 2024

0 100,000 498,234,500
166T2490WH6ML6J8

2114205042922 PHUNG THI LIEN

1961
19-09-2024

20:03:23

CT
DEN:166T2490WH5AP51Z
Em Nguyen Lam Nhi lop
12A8 truong THPT Dong
Hoa Kien An va Em
Nguyen Khanh Ngoc lop
7A4 truong THCS Nam Ha
Nam Son Kien An Hai
Phong.

0 200,000 498,134,500
166T2490WH5AP51Z

2510151108003 NGUYEN THI THOA



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

1962
19-09-2024

20:03:16

CT
DEN:166T2490WH55K9N
B
Vietinbank;129000015938;
Cao Minh Tam lop 6A7
truong THCS Dong Hoa -
Kien An- Hai Phong

0 100,000 497,934,500
166T2490WH55K9NB

2104205169337 DOAN THI HOA

1963
19-09-2024

20:02:02

CT
DEN:166T2490WH3HWRS
4
Vietinbank;129000015938;
PHUNG THI THANH
HUYEN  gvTHCS LE LOI
HAI AN  HP ung ho bao so

0 200,000 497,834,500
166T2490WH3HWRS

4
2114205018747

PHUNG THI THANH
HUYEN

1964
19-09-2024

20:01:20

CT
DEN:166T2490WH2LQ34Y
EM NGUYEN DUY HUY
LOP 10C5 TRUONG THPT
DONG HOA UNG HO
DONG BAO LU LUT

0 100,000 497,634,500
166T2490WH2LQ34Y

3230515288 DANG THI HANG MY

1965
19-09-2024

20:00:13

HS Vu Ngoc Ha.lop
11B5.truong ptth Dong Hoa
ung ho lu lut.

0 100,000 497,534,500 VcqI-7uKPofqt5 100005331385 DAO THI TUYET MAI

1966
19-09-2024

19:59:47

PHAM THU TRANG 6A3-
TRUONG THCS DONG
HOA KIEN AN

0 200,000 497,434,500 1Jfiu-7uKPmsT6n 105871059799
NGUYEN THI THU

HANG

1967
19-09-2024

19:57:38

CT DEN:426312676918
HS Pham Ngoc Tra- THPT
Dong Hoa- Kien An
FT24263746005000

0 100,000 497,234,500
166S2490WGXQE3Y

U
5568898986 DAO THI THANH DUNG

1968
19-09-2024

19:56:13

CT DEN:426312576833
Tran Thi Thu Thanh ung ho
bao lu

0 100,000 497,134,500
166S2490WGVV4YT

H
56789394586 TRAN THI THU THANH

1969
19-09-2024

19:52:33

CT
DEN:166T2490WGR03YP
1
MBVCB.7082154881.6636
79.Em Nguyen Mai Phuong
hs truong TH Quan Tru ung
ho vung bao lut.CT tu
0341006948496 BUI

0 50,000 497,034,500
166T2490WGR03YP1

0341006948496 BUI THI HONG HANH



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

1969
19-09-2024

19:52:33

THI HONG HANH toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

1970
19-09-2024

19:52:24

CT
DEN:166T2490WGQTQJV
H
Vietinbank;129000015938;
PHAM THI HOAN THCS
Le Loi Hai An UHGD bi
thiet hai do bao lu nam

0 200,000 496,984,500
166T2490WGQTQJV

H
2114205018458 PHAM THI HOAN

1971
19-09-2024

19:51:16

CT
DEN:166T2490WGPAHLD
Y Em Vu Thi Khanh Ly
Lop 7A1 THCS Dong Hoa
Quan Kien An  Hai Phong
ung ho khac phuc hau qua
sau con bao so 3

0 100,000 496,784,500
166T2490WGPAHLD

Y
0983962074 BUI THI THEM

1972
19-09-2024

19:50:48

CT DEN:191085544963
Em Pham Phuong Ngan
lop 8a2 THCS Dong hoa
kien an hai phong ung ho

0 50,000 496,684,500
166S2490WGNPWN

RE
152941358

NGUYEN THANH
PHUONG

1973
19-09-2024

19:50:30

CT
DEN:166T2490WGNA1PD
N
MBVCB.7082138917.6465
78.VU THI DUNG  THCS
Nam Ha, Kien An ung ho
bao lut.CT tu
0031000164887 VU THI
DUNG toi 129000015938
BAN CHAP HANH CONG
DOAN NGANH GIAO
DUCHAI PHONG tai
VIETINBANK

0 200,000 496,634,500
166T2490WGNA1PD

N
0031000164887 VU THI DUNG

1974
19-09-2024

19:40:08

CT
DEN:166T2490WG8LG72
D E Mai Viet Duc hs lop
7A5 truong THCS Dong
Hoa Q. Kien An . UHGD bi

0 100,000 496,434,500
166T2490WG8LG72D

41202081989999 PHAM THI DUYEN



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

1974
19-09-2024

19:40:08
thiet hai bao lu 2024

1975
19-09-2024

19:38:50

CT DEN:426312599563
Pham Hai Dang.7A4.THCS
Nam Ha .Kien An.HP
FT24263725337786

0 100,000 496,334,500
166S2490WG6WDMZ

X
19028260416017

VND-TGTT-PHAM VAN
HOC

1976
19-09-2024

19:37:59

CT
DEN:166T2490WG5SBH9
H
MBVCB.7082030297.5742
91.EM NGUYEN DANG
NINH LOP 9A1 TRUONG
THCS NAM HA.CT tu
0031000126392 DANG
THI THUY toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 100,000 496,234,500
166T2490WG5SBH9

H
0031000126392 DANG THI THUY

1977
19-09-2024

19:37:46

CT
DEN:166T2490WG5G6FC
Q
Vietinbank;129000015938;
Cong Doan Truong Tieu
hoc My Duc 1 - Huyen An
Lao - UHGD bi thiet hai do
bao lu 2024

0 2,450,000 496,134,500
166T2490WG5G6FC

Q
2110205018205 NGUYEN THU THUY

1978
19-09-2024

19:36:29

CT
DEN:166T2490WG3SXH8
7
MBVCB.7082013110.5651
90.Em Nguyen Thu
Phuong lop 7A2 truong
THCS Nam Ha.CT tu
0031000126392 DANG
THI THUY toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 100,000 493,684,500
166T2490WG3SXH87

0031000126392 DANG THI THUY



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

1979
19-09-2024

19:35:48

CT
DEN:166T2490WG2W4HR
7 PHAM VAN LAP chuyen
tien Pham Kim Ngan ung
ho

0 50,000 493,584,500
166T2490WG2W4HR

7
1979239666666 PHAM VAN LAP

1980
19-09-2024

19:34:25

CT DEN:426319700547
EM TRINH DUONG UYEN
LOP 11B5 THPT DONG
HOA KIEN AN UNG HO-
190924-19:34:24 700547

0 100,000 493,534,500
166S2490WG11VP8

U
80405579 TRINH KHAC TIEN

1981
19-09-2024

19:32:34

CT DEN:426312573593
Lop 9A2 truong THCS Bac
Ha ung ho sau bao so 3
FT24263788864230

0 300,000 493,434,500
166S2490WFYLUDT1

19033719777011
VND-TGTT-BUI THI

MINH HANG

1982
19-09-2024

19:28:02

CT DEN:426312554706
chau Bui Viet Hai lop 11b6
truong THPT Dong Hoa
Kien an gui tien ung ho lu
lut FT24263522796427

0 100,000 493,134,500
166S2490WFSM8WN

K
19029835314013

VND-TGTT-BUI THI HAI
YEN

1983
19-09-2024

19:26:45

CT
DEN:166T2490WFQXN3W
1
MBVCB.7081912364.5029
29.Chau To YenNhi12A7
THPTDong Hoa Kien An
Hp ung ho do anh huong
bao so 3 .CT tu
0031000384594 TA THI
MIEN toi 129000015938
BAN CHAP HANH CONG
DOAN NGANH GIAO
DUCHAI PHONG tai
VIETINBANK

0 100,000 493,034,500
166T2490WFQXN3W

1
0031000384594 TA THI MIEN

1984
19-09-2024

19:24:40

CT
DEN:166T2490WFN67AF
H
Vietinbank;129000015938;
LUU THI THOM chuyen

0 50,000 492,934,500
166T2490WFN67AFH

2104962653125 LUU THI THOM

1985
19-09-2024

19:24:24

CT
DEN:166T2490WFMUMT1
G Vietinbank;

0 500,000 492,884,500
166T2490WFMUMT1

G
2114205139289 NGUYEN THI HUYEN



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

1985
19-09-2024

19:24:24

129000015938;lop mat troi
be tho - Hai An- ung ho GD
bi thiet hai do bao lu 2024

1986
19-09-2024

19:22:41

VU KHAC HIEP chuyen
tien ung ho dong bao Bao
lu

0 200,000 492,384,500
21fWW-7uKNMDBSV

100800170869 VU KHAC HIEP

1987
19-09-2024

19:22:37

CT
DEN:166T2490WFKFXXR
K
MBVCB.7081879517.4748
87.Chau To Viet Hung 9a3
Dong Hoa Kien An HP ung
ho anh huong bao so 3 .CT
tu 0031000384594 TA THI
MIEN toi 129000015938
BAN CHAP HANH CONG
DOAN NGANH GIAO
DUCHAI PHONG tai
VIETINBANK

0 100,000 492,184,500
166T2490WFKFXXR

K
0031000384594 TA THI MIEN

1988
19-09-2024

19:20:31
nguyen van minh chuyen

0 50,000 492,084,500 eQSm-7uKNDSvSq 101875633861 MACH THI HOA

1989
19-09-2024

19:19:33

CT
DEN:166T2490WFFE892H
NGUYEN HOANG
PHUONG THAO lop 8A1
truong THCS DONG HOA
ung ho vung lu lut phia bac

0 200,000 492,034,500
166T2490WFFE892H

010878010878 NGUYEN ANH HOANG

1990
19-09-2024

19:19:05

CT DEN:426312517022
HS Vu Van Toan, lop 6A4
truong THCS Dong Hoa
ung ho
FT24263788809475

0 50,000 491,834,500
166S2490WFETC6N

K
19029510554018

VND-TGTT-BUI THI HOA

1991
19-09-2024

19:18:07

CT
DEN:166T2490WFDJ7KR1
MBVCB.7081837869.4483
29.chau pham ngoc nhi
7a5.CT tu 1019257064

0 100,000 491,784,500
166T2490WFDJ7KR1

1019257064 PHAM VAN TUAN



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

1991
19-09-2024

19:18:07

PHAM VAN TUAN toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

1992
19-09-2024

19:17:16

CT DEN:426312509345
HS Luu Do Bao Ngoc lop
6A4 truong THCS Dong
Hoa ung ho
FT24263302307833

0 20,000 491,684,500
166S2490WFCE56LR

19029510554018
VND-TGTT-BUI THI HOA

1993
19-09-2024

19:15:29

CT DEN:426312501761
HS Pham Hai Long lop 6A4
truong THCS Dong Hoa
ung ho
FT24263900305240

0 30,000 491,664,500
166S2490WFA1TUS1

19029510554018
VND-TGTT-BUI THI HOA

1994
19-09-2024

19:15:13

CT DEN:426312370143 Vu
Tien Minh Truong THPT
Dong Hoa, Kien An (by
TPBank ChatPay)

0 100,000 491,634,500
166S2490WF9Q15S

W
00004520930 PHAM THANH NHAN

1995
19-09-2024

19:13:56

CT DEN:426312495027
HS Vu Bao Han lop 6A4
truong THCS Dong Hoa
ung ho
FT24263720662855

0 100,000 491,534,500
166S2490WF809LXV

19029510554018
VND-TGTT-BUI THI HOA

1996
19-09-2024

19:12:11

CT DEN:426312487586
HS Nguyen Thi Hai Binh
lop 6A4 truong THCS Dong
Hoa ung ho
FT24263855821992

0 50,000 491,434,500
166S2490WF5PWH0

K
19029510554018

VND-TGTT-BUI THI HOA

1997
19-09-2024

19:10:18

CT DEN:426312479341
HS Duong Hoang Nam lop
6A4 truong THCS Dong
Hoa ung ho
FT24263500118742

0 20,000 491,384,500
166S2490WF37EPBT

19029510554018
VND-TGTT-BUI THI HOA

1998
19-09-2024

19:09:31

CT
DEN:166T2490WF25W6A
B Pham Thi Hong Nhung
truong mam non Sao Viet
Hai An Hai Phong UHGD
thiet hai bao lu 2024

0 200,000 491,364,500
166T2490WF25W6A

B
9999989999998 NGUYEN KHAC DINH



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

1999
19-09-2024

19:08:15

CT DEN:426312470429
HS Le Bao Nguyen lop 6A4
truong THCS Dong Hoa
ung ho
FT24263140122505

0 100,000 491,164,500
166S2490WF0H4FPC

19029510554018
VND-TGTT-BUI THI HOA

2000
19-09-2024

19:06:35

CT DEN:426312463123
HS Pham Minh Tien lop
6A4 truong THCS Dong
Hoa ung ho
FT24263362239569

0 200,000 491,064,500
166S2490WEYA9GL

D
19029510554018

VND-TGTT-BUI THI HOA

2001
19-09-2024

19:04:06

CT DEN:426412682460 gv
truong TH Trang Cat quan
Hai An UHGD bi thiet hai
do bao lu nam 2024

0 500,000 490,864,500
166S2490WEV0M4X

S
009704060086207 ACC

2002
19-09-2024

19:01:33

CT
DEN:166T2490WERN0GV
B HS Vu Thi Hoa Ly truong
THPT Dong Hoa Kien An
ung ho thiet hai sau bao

0 100,000 490,364,500
166T2490WERN0GV

B
0359936387 VU THI HOA LY

2003
19-09-2024

18:57:26
Caotrunghieulop6A2truong
THCSdonghoa

0 100,000 490,264,500 1XQD8-7uKLhkQu5 100878014466 TRAN THI HIEN

2004
19-09-2024

18:55:17

CT DEN:426411668355
Luong Thi Kieu Trinh,
Truong Mam Non Sao Viet,
Hai An, Hai Phong UHGD
thiet hai bao lu 2024

0 100,000 490,164,500
166S2490WEHD8Q9

0
064704060037129 ACC

2005
19-09-2024

18:51:41

CT DEN:241918105013
Em Dong Ha Hong lop 7a4
truong THCSNam Ha. Nam
Son. Kien An. Hai Phong.

0 100,000 490,064,500
166S2490WECMGZ7

S
02001012931733 PHAM THI THUY DIEU

2006
19-09-2024

18:50:02

Em Le Van Phong Lop
11b1 Truong THPT Dong
Hoa ung ho sau bao

0 50,000 489,964,500 dsSq-7uKLDehOG 109869130541 LE THI HOA

2007
19-09-2024

18:48:10

CT
DEN:166T2490WE7Z55Q
Q
Vietinbank;129000015938;

0 100,000 489,914,500
166T2490WE7Z55QQ

3100205701357 NGUYEN THI HONG



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

2007
19-09-2024

18:48:10

THI HONG truong mam
non Sao Viet Hai An Hai
Phong UHGD thiet hai lu
lut 2024

2008
19-09-2024

18:47:50

Em Nguyen Ngoc Anh .lop
10C1 truong THPT Dong
Hoa kien An . ung ho

0 100,000 489,814,500 ip9M-7uKL4lGaP 108876135503 BUI THI PHUONG

2009
19-09-2024

18:43:29

Dao Xuan Tung lop 10C3 ;
truong THPT Dong Hoa ;
Kien An ; Hai  Phong

0 100,000 489,714,500 1Fp6w-7uKKn3sZC 105872271183 DAO THI LUYEN

2010
19-09-2024

18:41:17

CT DEN:426311347800 Hs
Pham Linh Trang lop 6A2
truong THCS Nam Ha ung
ho FT24263612054102

0 100,000 489,614,500
166S2490WDYWB31

3
19036197642012

VND-TGTT-PHAN THI
HONG

2011
19-09-2024

18:39:00

CT DEN:426311336785 hs
Pham Mai Phuong lop 8A1
truong THCS Nam Ha
UHGD thiet hai do lu 2024
FT24263061301568

0 100,000 489,514,500
166S2490WDVVRMS

3
19036197642012

VND-TGTT-PHAN THI
HONG

2012
19-09-2024

18:38:25

CT
DEN:166T2490WDV3J60X
Hs Nguyen Tien Dai truong
THCS Dong Hoa Kien An
ung ho hau qua sau bao so
3

0 100,000 489,414,500
166T2490WDV3J60X

0934345486 PHAM THI QUYNH

2013
19-09-2024

18:35:28

HOANG HUY hoc sinh lop
10c5  Truong thpt dong
hoa kien an hai phong

0 100,000 489,314,500 2GFJm-7uKKGXpW0 102002011639 HOANG NGUYEN

2014
19-09-2024

18:35:07

CT
DEN:166T2490WDQRQP1
S
Vietinbank;129000015938;
PHAM DUY THANH Lop
10C5 THPT Dong Hoa
Kien An HP. Ung ho thien
tai bao lu nawm 2024

0 100,000 489,214,500
166T2490WDQRQP1

S
2106205214804 PHAM VAN LONG



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

2015
19-09-2024

18:33:48

CT DEN:426311312177
Em Pham Kim Ngan lop
10C1 truong THPT Dong
Hoa ung ho
FT24263300943471

0 200,000 489,114,500
166S2490WDP0FSF

V
19030801168881

VND-TGTT-HOANG THI
HUONG

2016
19-09-2024

18:30:56

CT
DEN:166T2490WDK7TVE
B HS Vu Thi Phuong Anh
truong THPT Dong Hoa
Kien An ung ho thiet hai do
bao

0 100,000 488,914,500
166T2490WDK7TVE

B
0985012510 VU THI YEN

2017
19-09-2024

18:28:49

CT DEN:426411625008 Do
Thi Binh, Nhan Vien
Truong Mam Non sao Viet
Ung ho Thien Tai lu lut a

0 100,000 488,814,500
166S2490WDGEG16

0
064704060041898 ACC

2018
19-09-2024

18:26:50

hs Nguyen Tuan Hai lop
4C truong TH Ly Tu Trong
quan Kien An UHGD bi
thiet hai bao lu nam 2024

0 200,000 488,714,500 10QOu-7uKJhTBYl 100879616274 PHAM HAI HA

2019
19-09-2024

18:23:26

hoc sinh DO THI MINH
CHAU lop 10C1 P T TH
DONG HOA kien an hp

0 100,000 488,514,500 Q7pO-7uKJTebOR 101871620312 NGUYEN THI BICH MY

2020
19-09-2024

18:20:44

Hoc sinh Mai Duc Hieu  lop
11B5 truong THPT Dong
Hoa- Kien An ung ho bao
lut

0 100,000 488,414,500 1Fp6w-7uKJIih20 103004478136 BUI THI THU YEN

2021
19-09-2024

18:15:14

DOAN HAI YEN truong
THPT DONG HOA; KIEN
AN

0 100,000 488,314,500 22DjU-7uKIwMzId 103872548018 DOAN THI THUY

2022
19-09-2024

18:13:53

CT
DEN:166T2490WCWPWL1
M Hoc sinh lop 5A7 Tieu
hoc Dang Lam  Hai An  HP
ung ho dong bao bi thiet
hai do bao lu .

0 2,565,000 488,214,500
166T2490WCWPWL1

M
8500124039999 DAO HUONG THANH

2023
19-09-2024

18:12:52

CT
DEN:166T2490WCVCLQQ
A Nguyen Thuy Linh THPT
Dong Hoa Kien An

0 100,000 485,649,500
166T2490WCVCLQQ

A
2510125047004 PHAM BICH NGOC



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

2024
19-09-2024

18:09:13

CT
DEN:166T2490WCQJPED
F Duong Nguyen Minh Thu
10C1 THPT Dong Hoa ung
ho dong bao bi bao lut

0 200,000 485,549,500
166T2490WCQJPED

F
0936645696

NGUYEN THI PHUONG
LIEN

2025
19-09-2024

18:09:07

Hoang Binh Minh 11B5
THPT Dong Hoa kien an
ung ho

0 100,000 485,349,500 1neAS-7uKIXVLXM 100001324701
QUACH THI THANH

BINH

2026
19-09-2024

18:02:37

em Truong Minh Hue 12A2
thpt dong hoa-kien am-hp
ung ho

0 100,000 485,249,500 1RvOC-7uKI77uja 101004518335 NGUYEN THI THUY

2027
19-09-2024

17:55:36

CT DEN:426410574348
Tran Thi Le truong mam
non sao Viet Hai An Hai
Phong UHGD thiet hai bao
lu 2024

0 50,000 485,149,500
166S2490WC6KAF7K

064704060012304 ACC

2028
19-09-2024

17:55:28

CT DEN:426310137210
Con Mai An lop 6A6 truong
THCS Dong Hoa, Kien An,
HP FT24263004027246

0 50,000 485,099,500
166S2490WC6D6GC

9
19035184808012

VND-TGTT-VU THI MAI
LOAN

2029
19-09-2024

17:52:18

CT DEN:426310121604 Hs
Nguyen Minh Tu lop 9A1
truong THCS Dong Hoa,
Kien An, Hai Phong ung ho
FT24263004528804

0 100,000 485,049,500
166S2490WC27ED5Y

19029552606018
VND-TGTT-NGUYEN

THI THU THUY

2030
19-09-2024

17:48:55

CT DEN:426310104612
Hoc sinh Nguyen Minh
Khue lop 6A6 truong THCS
Dong Hoa, Kien An, HP
ung ho
FT24263898010025

0 100,000 484,949,500
166S2490WBXRHFK

5
19029552606018

VND-TGTT-NGUYEN
THI THU THUY

2031
19-09-2024

17:48:08

Nguyen Minh Hang 6A7
Truong THCS Dong
Hoa;Quan Tru;Kien An

0 100,000 484,849,500 1KE0A-7uKHAKeWa 109876259661 VU THI LAM

2032
19-09-2024

17:47:45

CT
DEN:166T2490WBW6UMK
9 PHAM DUC QUYEN
chuyen tien

0 100,000 484,749,500
166T2490WBW6UMK

9
0936000723 PHAM DUC QUYEN



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
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Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/
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Số giao dịch/

Transaction number
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Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

2033
19-09-2024

17:45:20

CT DEN:426410557073
Nguyen Thi Bao Ngoc lop
11B5 truong PTTH Dong
Hoa, Kien An Hp, ung ho
bao lut

0 100,000 484,649,500
166S2490WBT04UAL

009704060244398 ACC

2034
19-09-2024

17:39:55

hs Thu Lam lop 5C truong
TH Ly Tu Trong quan Kien
An UHGD bi thiet hai bao
lu nam 2024

0 100,000 484,549,500 IQU4-7uKGcxpfG 105879616281 PHAM THI THAI HAU

2035
19-09-2024

17:39:06

CT
DEN:166T2490WBJSH3B
K
MBVCB.7080826886.7818
54.em Cao Hua Viet Anh
lop 11B4, truong THPT
DONG HOA.CT tu
0121000322126 HUA THI
THU toi 129000015938
BAN CHAP HANH CONG
DOAN NGANH GIAO
DUCHAI PHONG tai
VIETINBANK

0 300,000 484,449,500
166T2490WBJSH3BK

0121000322126 HUA THI THU

2036
19-09-2024

17:37:21

CT DEN:426310046579 Do
Tien Dat-Truong Thcs
Dong Hoa- Kien An - Hai
Phong FT24263260940060

0 50,000 484,149,500
166S2490WBGG0QZ

C
19038777784011

VND-TGTT-HOANG THI
HUONG

2037
19-09-2024

17:37:05

CT
DEN:166T2490WBG3WQ
WP
MBVCB.7080817561.7700
93.NGUYEN QUANG
PHUC 2A1 TH NGUYEN
DU UHGD bi thiet hai do
bao lu nam 2024.CT tu
0031000400365 VO HONG
ANH toi 129000015938
BAN CHAP HANH CONG
DOAN NGANH GIAO
DUCHAI PHONG tai
VIETINBANK

0 100,000 484,099,500
166T2490WBG3WQ

WP
0031000400365 VO HONG ANH



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
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Ngày giao dịch/
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Số giao dịch/
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Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

2038
19-09-2024

17:36:37

CT DEN:426310042781
Nguyentienminhthcsdongh
oakienan
FT24263195121937

0 100,000 483,999,500
166S2490WBFGSAY

T
19029477459012

VND-TGTT-BUI THI
MINH THU

2039
19-09-2024

17:36:10

CT DEN:426310040598
Em pham ngoc han chuyen
tien ung ho
FT24263225219573

0 50,000 483,899,500
166S2490WBEWUVG

2
1805121982 PHAM VAN NHAN

2040
19-09-2024

17:35:56

CT
DEN:166T2490WBEKZQD
3 NGUYEN THI THU MAM
NON HAPPYKIDS UNG
HO DONG BAO LU LUT

0 1,000,000 483,849,500
166T2490WBEKZQD

3
3280816463 NGUYEN  THI THU

2041
19-09-2024

17:33:56

em Pham Anh Bao Tram
lop 10c1 truong THPT
Dong Hoa ung ho

0 200,000 482,849,500 1Vlsm-7uKGEgsja 666657668888 TRINH THI ANH

2042
19-09-2024

17:27:48

CT DEN:426310998636
Minh Thu chuyen tien
FT24263823071430

0 100,000 482,649,500
166S2490WB3V9QP

G
19029477459012

VND-TGTT-BUI THI
MINH THU

2043
19-09-2024

17:26:01

CT
DEN:166T2490WB1GNWY
9
Vietinbank;129000015938;
BUI VAN SON chuyen tien.
E Bui thach Thao. truong
ptth Dong Hoa

0 500,000 482,549,500
166T2490WB1GNWY

9
2100205331350 BUI VAN SON

2044
19-09-2024

17:23:12

CT
DEN:166T2490WAXSTMY
Y luong Gia Huy lop 5A1
truong tieu hoc Nguen Du
ung ho GD bi thiet hai do
bao lu nam 2024

0 100,000 482,049,500
166T2490WAXSTMY

Y
0968842685 LUONG VAN THANH

2045
19-09-2024

17:18:26

CT DEN:426310434140
IBFT Pham Duc Vinh
Truong THCS Dong Hoa
Kien An

0 100,000 481,949,500
166S2490WARGB93

T
030077615845 SACOMBANK

2046
19-09-2024

17:18:04

CT
DEN:166T2490WAR0BYU
T nguyen quyet chien 10c1
thpt dong hoa kien an ung
ho

0 100,000 481,849,500
166T2490WAR0BYU

T
2610100503007 DONG THI LUONG



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail
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hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

2047
19-09-2024

17:16:13

CT DEN:426310430532
IBFT Luong Thi Quynh Anh
11B5 Dong Hoa ung ho
dong bao bao lut

0 50,000 481,749,500
166S2490WANJXDG

Y
030262626268 SACOMBANK

2048
19-09-2024

17:11:00

VU THI LUONG chuyen
tien ung ho cua e doan
minh phuong 11b5

0 50,000 481,699,500 1ZLcg-7uKEjYkUr 106003327629 VU THI LUONG

2049
19-09-2024

17:10:03

CT DEN:426300885461
ISL20240919170957026-
hs Duong Nhu Quynh
truong THPT dong hoa,
kien an,hp ung ho bao lu

0 100,000 481,649,500
166S2490WAEE3A40

100008460714 PHAM THI HOAI LINH

2050
19-09-2024

17:06:27

CT DEN:426410490238
Nguyen Thi Hong Lien
Truong MN Sao Viet 1 ung
ho thiet hai 2024

0 200,000 481,549,500
166S2490WA9NQ90

S
064704060011700 ACC

2051
19-09-2024

17:05:55

CT DEN:191085293857
chau Nguyen Thi Ha My
chuyen tien ung ho a

0 100,000 481,349,500
166S2490WA8YEN9

K
78021985 DAO THI NGA

2052
19-09-2024

17:04:51

CT DEN:426410487546
Nguyen Thi Yen, truong
mam non Sao Viet, Hai An,
Hai Phong UHGD thiet hai
bao lu 2024

0 200,000 481,249,500
166S2490WA7JUFB4

064704060011786 ACC

2053
19-09-2024

17:01:43

Le Tu Phuong - THPT
Dong Hoa. KA. UHGD bao
lu 2024

0 200,000 481,049,500 1565C-7uKE7pqvp 100001318388 NGO THI TU

2054
19-09-2024

17:01:24

CT
DEN:166T2490WA3031AU
Nguyen Thu Hue .Truong
mam non sao viet hai an
hp UHGD thiet hai bao lu
2024

0 200,000 480,849,500
166T2490WA3031AU

2570103677007 NGUYEN THU HUE

2055
19-09-2024

17:00:41
Ngo Tuong Vy 10C1 THPT
Dong Hoa ung ho

0 200,000 480,649,500 Q7pO-7uKE3dmyY 104002038794 PHAM THI SAN



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail
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Mô tả giao dịch/
Transaction description

2056
19-09-2024

16:58:21

CT
DEN:166T2490W9YYRUK
3
Vietinbank;129000015938;
Hoc sinh DUONG BAO
ANH lop 10C1 truong
THPT DONG HOA - Kien
An ung ho

0 100,000 480,449,500
166T2490W9YYRUK

3
2106205013137 PHAM THI THU HIEN

2057
19-09-2024

16:56:43

CT DEN:426309473249
Dao T Nhu Yen-TMN Sao
Viet-Hai An-Hai Phong-
UHGD thiet hai bao lu 2024

0 200,000 480,349,500
166S2490W9WTP4Q

M
064704060040667 ACC

2058
19-09-2024

16:56:12

Nguyen Duc Thien  THPT
Dong Hoa; Kien An. 0 200,000 480,149,500 2Sta6-7uKDlPucD 108004256615

NGUYEN THI THU
HUONG

2059
19-09-2024

16:53:20

CT DEN:426309828526
DAO TRUNG NGHIA
TRUONG THCS DONG
HOA. KIEN AN ,UNG HO
FT24263072061025

0 50,000 479,949,500
166S2490W9SBJ6C0

19021919043014
VND-TGTT-NGUYEN

THI MAI

2060
19-09-2024

16:47:44

CT DEN:426309544279
Lop 1A4 - Truong tieu hoc
Dang Hai - Quan Hai An -
TP Hai Phong - UH GD bi
thiet hai do bao lu nam
2024

0 4,250,000 479,899,500
166S2490W9JY8HPK

10902200396
NGUYEN HOANG NGAN

2061
19-09-2024

16:44:12

CT
DEN:166T2490W9E9GPQ
8 BUI VAN HOAN chuyen
tien

0 200,000 475,649,500
166T2490W9E9GPQ

8
9988817071969 BUI VAN HOAN

2062
19-09-2024

16:38:50

CT DEN:426309441354
Ngo T P Cham-TMN Sao
Viet-Hai An-Hai Phong-
UHGD thiet hai do bao lu
2024

0 200,000 475,449,500
166S2490W976U17C

064704060040667 ACC

2063
19-09-2024

16:36:21

CT DEN:426309436975
Nguyen thanh huyen. Giao
vien truong Mam non Sao
Viet 1. 164 Thu Trung-
Dang Lam- Hai An- Hai
phong

0 200,000 475,249,500
166S2490W93X4T22

064704060043757 ACC



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

2064
19-09-2024

16:35:09

CT DEN:426309434898
Nguyen Thi Kim Nga Giao
vien truong Mam Non Sao
Viet dc: 164 Thu Trung,
Dang Lam, Hai An, Hai
Phong.

0 200,000 475,049,500
166S2490W92AZVAC

064704060019002 ACC

2065
19-09-2024

16:34:56

CT
DEN:166T2490W921MR1
C HS NGUYEN ANH MINH
TRUONG PTTH DONG
HOA KIEN AN

0 100,000 474,849,500
166T2490W921MR1C

3210575561 PHAM THI LUYEN

2066
19-09-2024

16:33:15

CT DEN:426309431492
chau Hoang thanh mai lop
4a4 truong tieu hoc Dong
hoa ung ho

0 50,000 474,749,500
166S2490W8ZTVUEF

845839695 ACC

2067
19-09-2024

16:31:44

CT
DEN:166T2490W8XTN8R9
em Do Duc Anh
lop8A2TTHCS Dong Hoa
Kien An Hai Phong vua roi
ung ho

0 50,000 474,699,500
166T2490W8XTN8R9

0974050531 TRAN THI NGAT

2068
19-09-2024

16:31:29

CT DEN:426309724069
Pham Thanh Tung lop7A4
THCS NamHa KienAn
FT24263300492040

0 200,000 474,649,500
166S2490W8XGBZ2T

19028928733011
VND-TKTT- PHAM VAN

VINH

2069
19-09-2024

16:31:13

CT DEN:191085238151
Dang phuong Nhi 7a4-
THCS Nam Ha

0 50,000 474,449,500
166S2490W8X4MK9T

159296113 PHAM LE QUYEN

2070
19-09-2024

16:30:54

CT DEN:426309427539
chau Hoang Nguyet Ha lop
6a5 truong thcs dong hoa
ung ho

0 50,000 474,399,500
166S2490W8WQ560

V
845839695 ACC

2071
19-09-2024

16:30:06

Hs lop 5C; truong TH Ly Tu
Trong; quan Kien An
UHGD bi thiet hai do bao lu
nam 2024

0 707,000 474,349,500 w1WU-7uKC3T9ay 105879616281 PHAM THI THAI HAU

2072
19-09-2024

16:28:36

CT DEN:426309423534
chau Hoang thanh tam lop
9a6 truong thcs dong hoa
ung ho

0 50,000 473,642,500
166S2490W8TP5AZV

845839695 ACC



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

2073
19-09-2024

16:28:26

CT DEN:426309423140
Nguyen Thi Thu Phuong.
Mam non Sao Viet , Hai
An, Hai Phong UHGD thiet
hai bao lu 2024

0 200,000 473,592,500
166S2490W8TFTX9U

064704060012524 ACC

2074
19-09-2024

16:23:14

CT DEN:426309686009
chau Khanh Ngoc lop 4b1
mn Hoa Mai KA
FT24263239068013

0 200,000 473,392,500
166S2490W8LKW8X

U
9973588432 PHAM KHAC BIEN

2075
19-09-2024

16:22:09

CT
DEN:166T2490W8K5TP07
HS Le The Tai truong
THPT Dong Hoa Kien An
UHGD bi thiet hai do bao lu
nam 2024

0 100,000 473,192,500
166T2490W8K5TP07

0917660025 DO THI HOAN

2076
19-09-2024

16:21:57

CT
DEN:166T2490W8JWTLS5
HS Hoang Vu Nhu Quynh
6A1 truong THCS Nam Ha

0 100,000 473,092,500
166T2490W8JWTLS5

2580104762003 VU HA PHUONG

2077
19-09-2024

16:19:47

CT
DEN:166T2490W8G1C2Y3
MBVCB.7080011876.2490
15.Doan Hai Anh, lop 9A1,
truong THCS Dong Hoa,
Kien An.CT tu
0031000188642 LE THI
THUY NGA toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 100,000 472,992,500
166T2490W8G1C2Y3

0031000188642 LE THI THUY NGA

2078
19-09-2024

16:19:19

CT
DEN:166T2490W8FE7WW
Q HOANG DINH BAO
NAM 8A3 THCS DONG
HOA KIEN AN UHGD bi
thiet hai do bao lu 2024

0 100,000 472,892,500
166T2490W8FE7WW

Q
0904959787 KHONG THI XIEM

2079
19-09-2024

16:19:17

CT DEN:426309668653
Phu huynh chau Nguyen
Duc Minh lop 4TB1

0 100,000 472,792,500
166S2490W8FD0GD

E
19029497437015

VND-TGTT-TANG THI
MO



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

2079
19-09-2024

16:19:17

truong mn Huong
DuongKien An UHGD do
bao lu 2024
FT24263807363183

2080
19-09-2024

16:18:42

CT
DEN:166T2490W8EL9BKA
TRAN DUC TUAN TRAN
DUC MINH LOP 8A5
THCS DONG HOA KIEN
AN

0 50,000 472,692,500
166T2490W8EL9BKA

4320350934 TRAN DUC TUAN

2081
19-09-2024

16:17:16

TRUONG MAM NON
QUAN DO SON UHGD bi
thiet hai do bao lu nam
2024

0 4,840,000 472,642,500 1Qp06-7uKBDL8Ia 103005748071 DINH THI HUONG

2082
19-09-2024

16:16:58

CT DEN:426309409604 Ng
T Lan Huong -MN Sao
Viet- Hai An-Hai Phong-
UHGD thiet hai do bao lu
2024

0 200,000 467,802,500
166S2490W8CAH1W

C
064704060023365 ACC

2083
19-09-2024

16:16:37

CT
DEN:166T2490W8BV6RV
E Em Dao Ngoc Bao Chi
lop 3A1 truong tieu hoc
Quan Tru ung ho cac gia
dinh bi bao lu

0 50,000 467,602,500
166T2490W8BV6RVE

0986251591 DAO NGOC SON

2084
19-09-2024

16:16:13

CT DEN:426309408396
Ngo Thi Van Anh Truong
Mam Non Sao Viet Hai An
Hai Phong UH bao lu 2024

0 200,000 467,552,500
166S2490W8BB1EJZ

064704060047399 ACC

2085
19-09-2024

16:14:07

Lop MN Xuan An phuong
Thanh To ung ho vung bi
anh huong con bao so 3

0 500,000 467,352,500 IQbq-7uKB0Y1pB 103874767942 PHAM THI LUYEN

2086
19-09-2024

16:07:26

CT
DEN:166T2490W7ZQWW3
E TRAN THI NGAT chuyen
tien

0 50,000 466,852,500
166T2490W7ZQWW3

E
0974050531 TRAN THI NGAT

2087
19-09-2024

16:06:15

CT DEN:426309610271
HS Doan Thi Thai An lop
6A1 Truong THCS Nam Ha
ung ho
FT24263270358303

0 100,000 466,802,500
166S2490W7Y5BQD

9
19029537868014

VND-TGTT-HOANG THI
LOAN



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

2088
19-09-2024

16:04:00

CT DEN:426309600333
Dang Phuong My 7A1
truong THCS Dong Hoa
Kien An ung ho dong bao
vung lu
FT24263001418745

0 100,000 466,702,500
166S2490W7V6QSV0

19034251633013
VND-TGTT-NGUYEN

THI THANH LOAN

2089
19-09-2024

16:03:07

CT DEN:426309596313
Truong TH Dang Giang ho
tro giao duc vung bi anh
huong boi bao lu
FT24263700279652

0 4,560,000 466,602,500
166S2490W7U12PR

D
19020979654016

VND-TGTT-TRAN THI
THUY HONG

2090
19-09-2024

15:55:51

CT
DEN:166T2490W7JENRH
B
Vietinbank;129000015938;
Hoc sinh Tran Duc Vinh lop
7A5 ung ho dong bao lu lut

0 100,000 462,042,500
166T2490W7JENRH

B
2104205244830 TRAN THI LIEN

2091
19-09-2024

15:47:33

vu hong NHUNG lop 10c11
Truong THPT DONG HOA
KIEN AN UNG ho

0 100,000 461,942,500 25FAW-7uK9Gg40U 106874249340 PHAM THU HOA

2092
19-09-2024

15:47:26

hs do quynh thu lop 6a1
truong tran hung dao kien
an ung ho vung bao lu
2024

0 100,000 461,842,500 10QOu-7uK9GEtQT 105003277203 NGUYEN THUY LINH

2093
19-09-2024

15:45:45

CT
DEN:166T2490W7531FG
M Nguyen Dinh chuyen
tien Nguyen Duc Tung
Bach lop 3A1Truong TH
Quan Tru Kien An

0 50,000 461,742,500
166T2490W7531FGM

2580104653007 NGUYEN THI DINH

2094
19-09-2024

15:45:21

CT
DEN:166T2490W74K0F8D
Hs Vu Bich Thao lop 6A6
truong THCS Dong Hoa
Kien An  ung ho giao duc
vung lu

0 100,000 461,692,500
166T2490W74K0F8D

0936234937 PHAM THI NGUYET

2095
19-09-2024

15:45:11

CT DEN:426308517109
Lop 8B4 truong THCS Bac
Ha Kien An Hai Phong
UHGD thiet hai bao lut
2024 FT24263986950141

0 150,000 461,592,500
166S2490W74BMNF

U
19037521226015

VND-TGTT-VU THACH
THAO



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

2096
19-09-2024

15:44:55
tran pham tue anh 7a5 ung
ho

0 100,000 461,442,500 IQbq-7uK961Vdj 105001428001 TRAN HONG NGOC

2097
19-09-2024

15:44:47

CT DEN:426308515451
NGUYEN THI OANH
chuyen chau dang thi ngoc
anh lop 10C5 truong PTTH
Dong hoa kien An
FT24263899621450

0 100,000 461,342,500
166S2490W73TUS1

W
19037722325011

VND-TGTT-NGUYEN
THI OANH

2098
19-09-2024

15:40:50

CT
DEN:166T2490W6YLCVG
D
MBVCB.7079656932.0206
83.Em Le Thu Phuong, lop
8A2, THCS Dong Hoa,
Kien An, HP ung ho.CT tu
0031000365591 NGUYEN
THI THANH DUNG toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 50,000 461,242,500
166T2490W6YLCVG

D
0031000365591

NGUYEN THI THANH
DUNG

2099
19-09-2024

15:38:31

CT
DEN:166T2490W6VJND1
D
MBVCB.7079630847.0067
01.PHAM QUYNH ANH
LOP 10C3 TRUONG THPT
DONG HOA ,KIEN AN,HAI
PHONG ..CT tu
0031000185948 NGUYEN
THI HAI YEN toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 100,000 461,192,500
166T2490W6VJND1D

0031000185948 NGUYEN THI HAI YEN

2100
19-09-2024

15:37:17

CT DEN:426308345478
Hoang Phuong Thao.Lop
6A1. Truong THCS Dong
Hoa

0 100,000 461,092,500
166S2490W6TWZUS

M
032704060066808 ACC



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

2101
19-09-2024

15:36:50

CT DEN:426308481262
Bui An Khanh lop 9A5
truong THSC Dong Hoa
Kien An Hai Phong ung ho
dong bao bi bao lut
FT24263132656021

0 50,000 460,992,500
166S2490W6TB0TYX

10921918201013
VND-TGTT-LAI THI HOA

2102
19-09-2024

15:35:48

CT
DEN:166T2490W6RYP12
D
Vietinbank;129000015938;
e Vu Khanh Chi hs lop 9A6
THCS Dong Hoa- KA-HP
ung ho bao lu

0 50,000 460,942,500
166T2490W6RYP12D

2104205158143 PHAM THI OANH

2103
19-09-2024

15:35:33

CT DEN:426308475752
NGUYEN THI OANH
chuyen chau dang thi ngoc
anh lop 7A6 truong THCS
Nam Ha
FT24263472278753

0 100,000 460,892,500
166S2490W6RLXYL3

19037722325011
VND-TGTT-NGUYEN

THI OANH

2104
19-09-2024

15:35:20

CT
DEN:166T2490W6RBP9D
U NGUYEN TRONG DAO
chuyen tien

0 50,000 460,792,500
166T2490W6RBP9D

U
0352311208 NGUYEN TRONG DAO

2105
19-09-2024

15:35:19

em pham quang loc lop7A2
truong THCS Nam Ha ung
ho bao lu

0 100,000 460,742,500 1ByVa-7uK8T0oaI 105000884878 PHAM QUANG HUNG

2106
19-09-2024

15:35:05

Con Pham Quang Minh
Lop 8A5 Truong THCS
Nam Ha xin UHGD

0 100,000 460,642,500 zK3s-7uK8S5oa1 103868064641 PHAM MINH DUC

2107
19-09-2024

15:32:49

CT DEN:426308315896
LUU THI NHUONG
CHUYEN KHOAN BAN
CHAP HANH CONG
DOAN NGANH GIAO
DUCHAI PHONG

0 100,000 460,542,500
166S2490W6N0NGG

7
1411197999 SHBMB

2108
19-09-2024

15:29:04

CT
DEN:166T2490W6H265JW
MBVCB.7079550114.9558
43.CD TRUONG KHIEM
THINH chuyen tien ung ho
dong bao sau bao so

0 5,000,000 460,442,500
166T2490W6H265JW

0031000260286 LAM QUOC UY



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

2108
19-09-2024

15:29:04

3.CT tu 0031000260286
LAM QUOC UY toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

2109
19-09-2024

15:28:31

Bui phuc Anh lop 8a1
truong THCS Dong Hoa
ung bao lut

0 50,000 455,442,500 1qwd6-7uK81OQpG 103878314644 VU THI NHA

2110
19-09-2024

15:27:21

CT DEN:426308440777
Bui duc tien 8a5 truong
THCS Dong Hoa kien an
FT24263558974076

0 50,000 455,392,500
166S2490W6ESYEA1

19036841147011
VND-TGTT-PHAM THI

LE

2111
19-09-2024

15:25:11

CT DEN:426308431371
HS Le Hoang Nam lop
11B1 truong PTTH Dong
Hoa Kien An ung ho
FT24263259676400

0 100,000 455,342,500
166S2490W6BXVAP

T
19029552598015

VND-TGTT-HOANG THU
HUYEN

2112
19-09-2024

15:23:06

CT DEN:426308422622
Tran Gia bao lop 8a3-
truong nam ha- q kien an-
uhgd bi thiet hai bao lu
2024 FT24263940734250

0 100,000 455,242,500
166S2490W695ZD0Q

2666888285 TRAN THI THU HA

2113
19-09-2024

15:20:14

Em Tran Nhu Quynh lop
8A3 Truong THCS Dong
Hoa ung ho dong bao bi
thiet hai do bao lu 2024

0 200,000 455,142,500 GV9e-7uK7Tlmul 108878327580
NGUYEN THI THANH

TOAN

2114
19-09-2024

15:19:24

CT
DEN:166T2490W64AD0G
Y PHAM THI LUYEN
CHUYEN TIEN CON
MLONG LOP 7A2
TRUONG PTCS NAM HA
KIEN AN

0 200,000 454,942,500
166T2490W64AD0GY

3210575561 PHAM THI LUYEN

2115
19-09-2024

15:18:14

CT
DEN:166T2490W62RCG0
Z VU BUI KHOI NGUYEN
HS 8A1 THCS DONG HOA
KIEN AN

0 100,000 454,742,500
166T2490W62RCG0Z

4602896943 BUI THI TAM



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

2116
19-09-2024

15:18:08

CT
DEN:166T2490W62M13Y
N TRUONG MN DUNG
TIEN VINH BAO UNG HO
GD BI THIET HAI DO BAO
LU NAM 2024

0 1,733,000 454,642,500
166T2490W62M13YN

0HVBTCHAU Le Thi Thu Hien

2117
19-09-2024

15:15:32

CT
DEN:166T2490W5Z6ADX0
LOP 1 A10 TRUONG TIEU
HOC DANG HAI QUAN
HAI AN UHGD BI THIET
HAI DO BAO LU NAM
2024

0 950,000 452,909,500
166T2490W5Z6ADX0

3210048498 LE THI THU HUYEN

2118
19-09-2024

15:14:37

CT DEN:426308387391
Chau Pham Thanh Truc
lop 6A4 truong THCS Dong
Hoa, Kien An ung ho
FT24263746140177

0 200,000 451,959,500
166S2490W5XZ2B2D

19029493049010
VND-TKTT-DANG THI

LUYEN

2119
19-09-2024

15:14:06

CT DEN:426308385330
Trinh Duong Hoang-9A5-
THCS Dong Hoa-Kien An-
HP ung ho ba con vung lu
FT24263356593673

0 100,000 451,759,500
166S2490W5XA0ZY4

10923757972017
VND-TGTT-DUONG THI

TAN

2120
19-09-2024

15:10:50

CT DEN:426308372103
Bui Gia Minh 9A6 THCS
Dong Hoa uh bao
FT24263071781041

0 100,000 451,659,500
166S2490W5SZRKQ

1
19036659619011

VND-TGTT-VU THI KIM
DUNG

2121
19-09-2024

15:10:34

Hai phong lop 7A2 truong
THCS NamHa ung ho bao
so 3

0 100,000 451,559,500 29MtQ-7uK6qTo3M 100003125429
NGUYEN THI HONG

VAN

2122
19-09-2024

15:05:49

CT DEN:426308351565
Dao Xuan Quyen lop 9A6
THCS Dong Hoa UH bao
FT24263094268139

0 50,000 451,459,500
166S2490W5LCD0X

C
19036659619011

VND-TGTT-VU THI KIM
DUNG

2123
19-09-2024

15:03:56

CT
DEN:166T2490W5HVU2M
A
MBVCB.7079324740.8162
00.Vu Minh Thu hs lop
11B4 ,Truong THPT  Dong
Hoa, Kien An, Hai

0 200,000 451,409,500
166T2490W5HVU2M

A
0031000350057 NGUYEN THI THUAN



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

2123
19-09-2024

15:03:56

Phong.CT tu
0031000350057 NGUYEN
THI THUAN toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

2124
19-09-2024

15:03:04

CT
DEN:166T2490W5GQTHK
A NGUYEN BAO AN 6A7
THCS DONG HOA

0 100,000 451,209,500
166T2490W5GQTHK

A
3211199946

HOANG THI THANH
NGA

2125
19-09-2024

15:02:24

CT DEN:426308337857
NGUYEN KIM SINH 6A4
THCS DONG HOA KIEN
AN UHGD bi thiet hai do
bao lu 2024
FT24263018199089

0 200,000 451,109,500
166S2490W5FV1M0P

19036154249015
VND-TGTT-HA KIM

TUYEN

2126
19-09-2024

15:01:12

CT DEN:426308332805
em Le Ha Phuong, lop
7A2, THCS Nam Ha ung
ho FT24263860861632

0 100,000 450,909,500
166S2490W5E8ZXPB

19022673806011 VND-TGTT-LE THI SEN

2127
19-09-2024

15:00:26

CT DEN:426308329995
NGUYEN PHUC NGUYEN
8A3 THCS DONG HOA
KIEN AN UHGD bi thiet hai
bao lu 2024
FT24263316838727

0 200,000 450,809,500
166S2490W5D8JJNM

19036154249015
VND-TGTT-HA KIM

TUYEN

2128
19-09-2024

14:58:11

CT
DEN:166T2490W5A96JEC
MBVCB.7079282265.7867
66.Tue Vy 6A2 Nam Ha
ung ho bao lut.CT tu
0031000365200 NGO THI
THU HA toi 129000015938
BAN CHAP HANH CONG
DOAN NGANH GIAO
DUCHAI PHONG tai
VIETINBANK

0 200,000 450,609,500
166T2490W5A96JEC

0031000365200 NGO THI THU HA



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

2129
19-09-2024

14:53:39
TRAN THI THUY Chuyen
tien

0 100,000 450,409,500 Q7pO-7uK5jpyFv 101876676325 TRAN THI THUY

2130
19-09-2024

14:52:41

CT DEN:426307299324
Phuh huynh chau Do Quan
Anh lop 5A4- Truong MN
Hoa Mai Kien An- HP-
UHGD bi bao lut nam 2024
FT24263533000349

0 100,000 450,309,500
166S2490W530DKG

V
19029483014014

VND-TGTT-TRAN THI
MAI HIEN

2131
19-09-2024

14:46:43

Lop 2A3 - Truong Tieu hoc
Dang Hai -Hai An - HP ho
tro GD vung bao lu nam
2024

0 1,300,000 450,209,500 2cWB2-7uK5HeZzk 108880909268 PHAM THI HANH

2132
19-09-2024

14:44:34

Lop 2A7 TH Dang Hai Hai
An ho tro GD vung lu 2024 0 3,600,000 448,909,500 1XQD8-7uK58ufcV 109877447266 DO THI NHUNG

2133
19-09-2024

14:43:43

CT
DEN:166T2490W4R5LDE6
hoc sinh Dao Huong Linh
lop 10c5 truong Thpt Dong
Hoa Kien An  ung ho ba
con khac phuc sau bao
Yagi

0 100,000 445,309,500
166T2490W4R5LDE6

0935116217
DANG THI THANH

HUONG

2134
19-09-2024

14:43:11

CT
DEN:166T2490W4QG2XT
Q phu huyenh chau tran
ngoc mai lop 5A3

0 50,000 445,209,500
166T2490W4QG2XT

Q
0767040555 TRAN VAN TRUC

2135
19-09-2024

14:43:09

CT DEN:426307262692
chau Pham Thanh Tam lop
8A6 truong THCS Dong
hoa FT24263018288806

0 100,000 445,159,500
166S2490W4QE9MS

6
19033723465016 VND-TGTT-VU THI NGA

2136
19-09-2024

14:40:55

CT DEN:426307254261
chau Pham Duc Manh lop
6a1 truong THCS tran
hung d
FT24263398051892

0 100,000 445,059,500
166S2490W4MG89E

A
19033723465016 VND-TGTT-VU THI NGA

2137
19-09-2024

14:39:27

CT
DEN:166T2490W4KJJUFC
Vietinbank;129000015938;
Hs Bui

0 100,000 444,959,500 166T2490W4KJJUFC 2104205162475 VU THI THUY GIANG



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
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Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
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Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

2137
19-09-2024

14:39:27

Bao An lop 7a3 truong
THCS Dong Hoa quan
Kien An Hai Phong

2138
19-09-2024

14:38:42

CT
DEN:166T2490W4JK0ZW
U Lop 1A9 Truong Tieu
hoc Dang Hai quan Hai An
UHGD bi thiet hai do bao lu
nam 2024

0 1,000,000 444,859,500
166T2490W4JK0ZW

U
6822098686666 VU THI HIEN

2139
19-09-2024

14:38:27

CT DEN:506816180796
Nguyen Bao Nam lop 10C3
truong THPT Dong Hoa
Kien An

0 200,000 443,859,500
166S2490W4J7EDUV

9704229227259459 MBBANK IBFT

2140
19-09-2024

14:37:10

CT DEN:191085073171
Nguyen Thi Mai chuyen
tien

0 100,000 443,659,500
166S2490W4GJ2P7U

519901005 NGUYEN THI MAI

2141
19-09-2024

14:36:57

CT
DEN:166T2490W4G7XR7
C NGUYEN THI CUC
chuyen tien

0 100,000 443,559,500
166T2490W4G7XR7

C
0355128986 NGUYEN THI CUC

2142
19-09-2024

14:34:32

CT DEN:426307229987
Tap the lop 7C5 Truong
THCS Bac Ha, Kien An,
Hai Phong ung ho hs vung
bao lu.
FT24263533294920

0 350,000 443,459,500
166S2490W4D1KYA

V
19029561787017

VND-TGTT-VU VAN
VUONG

2143
19-09-2024

14:28:06
CT DEN:426307856672
Thanh Mai chuyen tien

0 50,000 443,109,500
166S2490W44JUWC

3
25058966666 NHAM THI THANH MAI

2144
19-09-2024

14:27:05

CT
DEN:166T2490W437CC1H
Em Hoang Duc Hieu hs
truong tieu hoc Quan Tru
ung ho gia dinh thiet hai do
bao

0 50,000 443,059,500
166T2490W437CC1H

2580102371007 NGHIEM THI DIEP

2145
19-09-2024

14:27:03

CT
DEN:166T2490W4356R6A
DOAN THI BINH chuyen
tien em Nguyen Thi Tra My
lop 6 a1 truong co so Tran
Hung Dao kien

0 100,000 443,009,500
166T2490W4356R6A

8170681888888 DOAN THI BINH



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
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Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

2145
19-09-2024

14:27:03
An Hai Phong ung ho lu lut

2146
19-09-2024

14:21:42

CT DEN:426307182614
HS Trinh Quang Minh
12A4 THPT Dong Hoa ung
ho FT24263834701091

0 100,000 442,909,500
166S2490W3W3AK5

B
19026322265018

VND-TGTT-VU THI ANH
NGUYET

2147
19-09-2024

14:18:27

CT
DEN:166T2490W3RTLMF
M TRUONG TIEU HOC
VINH AN VINH BAO HAI
PHONG UNG HO GD BI
THIET HAI DO BAO LU
NAM 2024

0 3,900,000 442,809,500
166T2490W3RTLMF

M
0HVBPHOAN Nguyen Thi Men

2148
19-09-2024

14:17:56

CT
DEN:166T2490W3R4KGN
4 TRUONG MAM NON
VINH AN VINH BAO HAI
PHONG UHGD BI THIET
HAI DO BAO LU NAM
2024

0 2,000,000 438,909,500
166T2490W3R4KGN

4
0HVBPHOAN Hoang Thi Hien

2149
19-09-2024

14:13:59
vu bao loc thcs Dong Hoa
Kien An

0 100,000 436,909,500 VcqI-7uK38j9ZH 108872934893 VU THI DUNG

2150
19-09-2024

14:12:58
vu bao phuoc thcs Dong
Hoa Kien An

0 100,000 436,809,500 2Pau8-7uK34bcnK 108872934893 VU THI DUNG

2151
19-09-2024

14:11:47

CT DEN:426307147723
Truong MN Huong Duong,
Kien an UHGD thiet hai do
bao lu 2024
FT24263050370151

0 2,000,000 436,709,500
166S2490W3H07ER

C
19029497415011

VND-TGTT-NGUYEN
THI YEN

2152
19-09-2024

14:03:32

CT
DEN:166T2490W363DK1Y
Bui thi minh Thu Truong
THPT Dong hoakien an

0 100,000 434,709,500
166T2490W363DK1Y

2510142773002 BUI THE QUAN

2153
19-09-2024

13:59:36
Vu Ha Phuong truong
THCS Dong Hoa Kien An

0 100,000 434,609,500 1qwd6-7uK2CNk0h 103870144508 DAO THU HANG



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
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Số giao dịch/
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Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

2154
19-09-2024

13:58:57

LUYEN VU HA MY 6A1
THCS Tran Hung Dao ung
ho bao lu 2024

0 100,000 434,509,500 2NfTg-7uK29gCTp 102867881701 LUYEN HUU VUONG

2155
19-09-2024

13:54:19

CT
DEN:166T2490W2TXUGZ
K HOANG VAN THAN
chuyen tien

0 100,000 434,409,500
166T2490W2TXUGZ

K
8868887979 HOANG VAN THAN

2156
19-09-2024

13:49:19

CT
DEN:166T2490W2MB64A
A Dang Minh Ngoc 1A3 TH
Dong HoaKien An

0 100,000 434,309,500
166T2490W2MB64AA

2560102394006 VU THI HUE

2157
19-09-2024

13:45:20

minhtrang.lop7A4.TTHCS.
namha.kienan.haiphong.un
ghothientailulut2024

0 100,000 434,209,500 Wj4E-7uK1GQJKB 109880367288 NGUYEN THI THUY

2158
19-09-2024

13:43:24

CT
DEN:166T2490W2DHXHD
M Em PHAM BA DUC ANH
LOP 5A TRUONG TIEU
HOC QUANG TRUNG

0 50,000 434,109,500
166T2490W2DHXHD

M
2510129084001

PHAM THI THANH
THUY

2159
19-09-2024

13:41:39

DuongA.lop9A1.TTHCS.na
mha.kien.an.hai.phongung
hothientailulut2024

0 100,000 434,059,500 cE9S-7uK11Sngg 109880367288 NGUYEN THI THUY

2160
19-09-2024

13:40:54

CT DEN:426306042187
phu huynh Nguyen hai
dang lop 6A2 truong THCS
Nam Ha
FT24263640809500

0 200,000 433,959,500
166S2490W2A7Q5P5

19030556823666
VND-TGTT-NGUYEN

THI HOI

2161
19-09-2024

13:32:56

CT
DEN:166T2490W1ZPHQH
D
MBVCB.7078655711.3959
98.em pham ngoc mai  lop
8a1 truong  TTHCS Nam
Ha ung ho a.CT tu
1031000013547 NGUYEN
THI NHUNG toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 100,000 433,759,500
166T2490W1ZPHQH

D
1031000013547 NGUYEN THI NHUNG



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail
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Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
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hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

2162
19-09-2024

13:30:14

CT
DEN:166T2490W1W4D0Y
H
MBVCB.7078637761.3851
82.HS Le Dieu Binh lop
9a3 Truong THCS Dong
Hoa ,Kien An ,HP ung
ho..CT tu 1012610161 VU
THI NGUYET ANH toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 100,000 433,659,500
166T2490W1W4D0Y

H
1012610161 VU THI NGUYET ANH

2163
19-09-2024

13:25:34

CT
DEN:166T2490W1PZB6FV
con bui tien dung truong
THCS Dong hoa ung ho
dong bao lu lut

0 100,000 433,559,500
166T2490W1PZB6FV

2580196669888
NGUYEN THI THU

HUONG

2164
19-09-2024

13:22:19

CT DEN:426306981622
NGO THI HUE chuyen
FT24263506072189

0 200,000 433,459,500
166S2490W1KNY2C

U
19029510562010

VND-TGTT-NGO THI
HUE

2165
19-09-2024

13:18:59

CT DEN:426306971162
hoc sinh nguyen tan tai lop
9a6 truong thcs dong hoa
kien an ung ho cac ban
vung bi lu
FT24263062955598

0 50,000 433,259,500
166S2490W1F9FEV8

3659399999 NGUYEN VAN BA

2166
19-09-2024

13:16:47
NGUYEN THI THUY
Chuyen tien

0 100,000 433,209,500 25FAW-7uJzOVyOS 108876308356 NGUYEN THI THUY

2167
19-09-2024

13:15:39

CT
DEN:166T2490W1AVN95
G Nguyen Do Bao Trang
lop 7A5 truong THCS Dong
Hoa quan Kien An UHGD
bi thiet hai do bao lu nam
2024

0 100,000 433,109,500
166T2490W1AVN95G

1977289888888 DO THI MY

2168
19-09-2024

13:15:11

CT
DEN:166T2490W1A8YGL1
MBVCB.7078541605.3224
27.nguyen duy khanh lop

0 100,000 433,009,500
166T2490W1A8YGL1

0031000164846 MAI THI YEN



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail
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Mô tả giao dịch/
Transaction description

2168
19-09-2024

13:15:11

9A1 truong THCS nam ha
kien an gui tien ung ho.CT
tu 0031000164846 MAI
THI YEN toi 129000015938
BAN CHAP HANH CONG
DOAN NGANH GIAO
DUCHAI PHONG tai
VIETINBANK

2169
19-09-2024

13:15:05

CT
DEN:166T2490W1A4K0KH
Do Quang Huy hoc sinh lop
6a2truong THCS Dong
Hoa quan Kien An .Ung ho
cac ban vung bao lu.

0 100,000 432,909,500
166T2490W1A4K0KH

0389138368 NGUYEN THI THUY

2170
19-09-2024

13:08:44

CT DEN:124226841510
Em Duong Tue Nhi lop 7A8
truong THCS Dong Hoa
Ung Ho

0 100,000 432,809,500
166S2490W11R9N2Q

9704229228210527 MBBANK IBFT

2171
19-09-2024

13:06:47

CT
DEN:166T2490W0Z617P7
MBVCB.7078487669.2899
73.Le pham truc linh.lop
6a5.truong THCS DONG
HOA _KIEN AN _HAI
PHONG.CT tu
0031000187888 PHAM
THI TAM toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 100,000 432,709,500
166T2490W0Z617P7

0031000187888 PHAM THI TAM

2172
19-09-2024

13:01:37

CT
DEN:166T2490W0SBNR4
U TRAN DINH DUC
chuyen tien

0 100,000 432,609,500
166T2490W0SBNR4

U
0363148567 TRAN DINH DUC

2173
19-09-2024

12:58:59

CT
DEN:166T2490W0NVEQT
Q HS Nguyen Vu Hai Lam
lop 6A4 Truong THCS

0 100,000 432,509,500
166T2490W0NVEQT

Q
6888688881993 VU THI HONG THUY



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail
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2173
19-09-2024

12:58:59
Nam Ha ung ho thien tai
bao lu 2024

2174
19-09-2024

12:53:25

PHAM THI THANH HIEU
ph em Hoang Trong Khoi
lop 8a2 truong thcs dong
hoa ka hp ung ho nguoi
dan vung

0 100,000 432,409,500 1EAv4-7uJxrZtTS 104006091944 PHAM THI THANH HIEU

2175
19-09-2024

12:50:45
yen Duong lop 6a5 0 50,000 432,309,500 1ZLcg-7uJxgmKhA 100875204337 NGUYEN THI LUONG

2176
19-09-2024

12:46:39

CT DEN:426312145929
TRAN NHAT NAM. LOP
7A6 THCS DONG HOA-
190924-12:46:39 145929

0 100,000 432,259,500
166S2490W06L1YW3

18510417 NGUYEN THI NHEN

2177
19-09-2024

12:43:27

CT DEN:426305852763
Chau Nguyen tien dung
lop8A1 truong trung hoc co
so dong hoa quan kien an
Hai phong
FT24263400397330

0 100,000 432,159,500
166S2490W02CBVQ

A
19037754871018

VND-TGTT-NGUYEN
TIEN QUAN

2178
19-09-2024

12:42:57

CT DEN:426312141724
TRAN KHANH NAM. LOP
7A8 THCS DONG HOA-
190924-12:42:56 141724

0 100,000 432,059,500
166S2490W01PLWF

N
18510417 NGUYEN THI NHEN

2179
19-09-2024

12:40:31

CT
DEN:166T2490VZYGQFR
B Vu Trung Kien 8a5
THCS Dong Hoa Kien An

0 50,000 431,959,500
166T2490VZYGQFR

B
0001893386862 VU THI NGOC

2180
19-09-2024

12:40:10

CT DEN:426305840647
Nguyen Tran Bao Anh lop
6A6 THCS Dong Hoa Kien
An FT24263075467038

0 100,000 431,909,500
166S2490VZY0J6H5

19036274183018
VND-TKTT-TRAN THI

HUONG

2181
19-09-2024

12:38:02

CT DEN:241912188183
Phung Khanh linh 6a1
Thcs Tran Hung Dao ung
ho lu lut

0 100,000 431,809,500
166S2490VZV74C4R

02101012532843 VU THI KIM THANH
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2182
19-09-2024

12:36:45

DOAN THI KHANH CHI
8A3 THCS DONG HOA
KIEN AN UHGD bi thiet hai
do bao lu nam 2024

0 200,000 431,709,500 1ih8E-7uJwlx40n 103800240988 NGUYEN THI THAO

2183
19-09-2024

12:35:22

CT
DEN:166T2490VZRPEZU
D em Nguyen Pham Van
Anh lop 8A1 truong THCS
Dong Hoa

0 100,000 431,509,500
166T2490VZRPEZUD

2550102266991 PHAM THI HIEN

2184
19-09-2024

12:33:45

CT
DEN:166T2490VZPJ7F7J
Vietinbank;129000015938;
Bui Quang Khanh Lop 7A2
Truong THCS Nam Ha
Kien An

0 100,000 431,409,500 166T2490VZPJ7F7J 2114205052990 BUI VAN SO

2185
19-09-2024

12:29:26

CT
DEN:166T2490VZHUP01Y
E VU GIA MINH LOP 7A8
TRUONG THCS DONG
HOA UNG HO

0 100,000 431,309,500
166T2490VZHUP01Y

3211327251 VU HUY THONG

2186
19-09-2024

12:29:20

CT
DEN:166T2490VZHQGR6
Y
Vietinbank;129000015938;
Bui Viet Hung Lop 12A2
Truong THPT Dong Hoa

0 100,000 431,209,500
166T2490VZHQGR6

Y
2114205052990 BUI VAN SO

2187
19-09-2024

12:27:34

CT DEN:426305790421 E
Vu Viet Thang lop 6a7.
Truong THCS Dong Hoa -
Kien An. Ung ho bao so 3
FT24263691919590

0 100,000 431,109,500
166S2490VZFCPSUC

19035400007011
VND-TGTT-BUI THI

HANG

2188
19-09-2024

12:26:42

CT DEN:426312121485
DO MANH TIEN LOP 6A7
TRUONG THCS DONG
HOA-190924-12:26:41
121485

0 100,000 431,009,500
166S2490VZE7T97Z

2712367 DANG THI MAI

2189
19-09-2024

12:26:09

CT
DEN:166T2490VZDGY34F
Vietinbank;129000015938;
em vu thi thao ngoc lop7A8
truong trung hoc dong

0 50,000 430,909,500
166T2490VZDGY34F

2104111135999 VU VAN BIEN



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

2189
19-09-2024

12:26:09
hao gui co tien ung ho a

2190
19-09-2024

12:25:58

CT
DEN:166T2490VZD9FJW3
Nguyen Trung Hieu 9A5
Truong THCS Dong Hoa
Kien An. Ung ho dong bao
bao lut

0 50,000 430,859,500
166T2490VZD9FJW3

8618888288888 NGUYEN XUAN LONG

2191
19-09-2024

12:24:01

CT DEN:426305775453
Chau Vu Thu Ha 8A3
truong THCS Dong Hoa
Kien An UHGD bi thiet hai
bao 2024
FT24263997943360

0 100,000 430,809,500
166S2490VZAPGX4J

19029482485013
VND-TGTT-VU THI THU

HANG

2192
19-09-2024

12:23:25

HS VU NGOC LINH 7A5
THCS DONGHOA UNG
HO VUNG BAO

0 300,000 430,709,500 1Fp6w-7uJvtmlZZ 108878314651 PHAM THI THO

2193
19-09-2024

12:23:16

CT
DEN:166T2490VZ9PQX4H
Vietinbank;129000015938;
HOANG THI HIEN chuyen
tien PH chau Phuc Loc lop
5A4 Truong Mam Non Hoa
Mai  UHGD bi thiet hai

0 50,000 430,409,500
166T2490VZ9PQX4H

2104205229866 HOANG THI HIEN

2194
19-09-2024

12:22:51

Luong trung hieu lop7a8
THCS Dong Hoa quan kien
an hp ung ho bao lu

0 50,000 430,359,500 1Ufiq-7uJvrVDDD 101874249562 LE THI DUNG

2195
19-09-2024

12:22:16
chau do anh thu lop 3c2
ung ho bao lu lut

0 100,000 430,309,500 2M1B6-7uJvp8AIg 109873404742 PHAM THI THUY

2196
19-09-2024

12:21:17

CT
DEN:166T2490VZ730DQZ
MBVCB.7078147513.0708
96.Em Vu Tien Dat lop 8A6
Truong THCS Dong Hoa
Quan Kien An ung ho..

0 50,000 430,209,500
166T2490VZ730DQZ

0031000154012 VU VAN XUNG



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

2196
19-09-2024

12:21:17

CT tu 0031000154012 VU
VAN XUNG toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

2197
19-09-2024

12:21:00

CT DEN:426305762653 Hs
La Thuy Duong- 9a5-
THCS Dong Hoa ung ho ba
con vung lu
FT24263767500648

0 50,000 430,159,500
166S2490VZ6Q7GM

D
19031542957011

VND-TGTT-TRAN THI
DUONG

2198
19-09-2024

12:21:00

CT DEN:191084912471
HS Pham Thi Bao Hoa 9A4
THCS Nam Ha Kien An HP

0 200,000 430,109,500
166S2490VZ6PWRY

K
147905165 PHAM THI THANH MAI

2199
19-09-2024

12:17:24

CT DEN:426305747143
Lop 6d4 truong THCS Bac
Ha - Kien An - Hai Phong
UHGD thiet hai do bao lut
2024 FT24263443870022

0 205,000 429,909,500
166S2490VZ1YEY6D

19037521226015
VND-TGTT-VU THACH

THAO

2200
19-09-2024

12:17:22
HOANG THI KIM CUC
Chuyen tien. ung  ho

0 70,000 429,704,500 eQSm-7uJvVDmeO 100876207481 HOANG THI KIM CUC

2201
19-09-2024

12:15:37

CT
DEN:166T2490VYZL4GAS
MBVCB.7078092071.0398
44.phu huynh em dang
thuy duong .CT tu
0031000162375 NGUYEN
THI THUONG toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 100,000 429,634,500
166T2490VYZL4GAS

0031000162375 NGUYEN THI THUONG

2202
19-09-2024

12:15:00

CT
DEN:166T2490VYYT0MC
M
MBVCB.7078087883.0345
85.NGUYEN THI HOA

0 100,000 429,534,500
166T2490VYYT0MC

M
0031000375385 NGUYEN THI HOA



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

2202
19-09-2024

12:15:00

nguyen the anh lop 6a7
truong thcs dong hoa.CT tu
0031000375385 NGUYEN
THI HOA toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

2203
19-09-2024

12:14:32

CT DEN:426305895812
IBFT THCS Nam Ha Kien
An Hai Phong

0 100,000 429,434,500 166S2490VYY5LP7L 030067935086 SACOMBANK

2204
19-09-2024

12:13:36

CT DEN:426305730591
em Vu Diep Anh lop7A1
truong Thcs Dong Hoa ung
ho dong bao bi thiet hai do
bao, lu lut a
FT24263236763616

0 100,000 429,334,500
166S2490VYWY1VH

G
19031273594012

VND-TGTT-DANG THUY
LINH

2205
19-09-2024

12:12:55

CT DEN:121255313356
em quang hieu lop 8a4
truong nam ha

0 100,000 429,234,500
166S2490VYW12KY

C
0945452988 PHAM QUANG DAI

2206
19-09-2024

12:09:18

CT
DEN:166T2490VYR8R4ZF
MBVCB.7078032406.0026
40.Lop 5A7 TH Vo Thi Sau,
Le Chan, ung ho dong bao
bi thiet hai do bao lu
2024.CT tu 9834889986
LE HUYEN THU toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 760,000 429,134,500
166T2490VYR8R4ZF

9834889986 LE HUYEN THU

2207
19-09-2024

12:07:42

CT
DEN:166T2490VYP4X9R2
MBVCB.7078035631.9930
22.Nguyen Phuong Thuy
(9A4. THCS Nam Ha_ Kien
An).CT tu 1018095857
NGUYEN

0 200,000 428,374,500
166T2490VYP4X9R2

1018095857 NGUYEN DINH HOA



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

2207
19-09-2024

12:07:42

DINH HOA toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

2208
19-09-2024

12:07:23
con Hai Dang 5A10 TH
Dang Hai ung ho

0 100,000 428,174,500 Q7pO-7uJuqeyNW 109006265450 DANG THI CHINH

2209
19-09-2024

12:07:19

Dang quang Dung
9A4.truong THCS Nam Ha
. Kien an .Hai Phong

0 200,000 428,074,500 29MtQ-7uJuqQXOT 101871271343 PHAM THI LOAN

2210
19-09-2024

12:06:36

CT DEN:426305597441
Nguyen Ha Anh -Truong
THPT Dong Hoa

0 100,000 427,874,500
166S2490VYMPMLU

X
099704070029553 NGUYEN THI LAN

2211
19-09-2024

12:06:05

CT
DEN:166T2490VYM03AW
E
MBVCB.7078008863.9823
20.Nguyen The Anh
Lop7A8 THCS DONG HOA
ung ho hoc sinh bao lut.CT
tu 0341007074241 DOAN
THI DUNG toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 100,000 427,774,500
166T2490VYM03AW

E
0341007074241 DOAN THI DUNG

2212
19-09-2024

12:05:20

CT
DEN:166T2490VYL0H5ZD
Vietinbank;129000015938;
TRAN NHAT LINH lop 4b2
truong mam non hoa mai
KIEN AN -HP

0 100,000 427,674,500
166T2490VYL0H5ZD

2104205152488 TRAN DUY THIEN

2213
19-09-2024

12:02:01

CT
DEN:166T2490VYFMRFPJ
HS Ha Hai Nam lop
9A3truong THCS Dong
Hoa Kien AnHai

0 100,000 427,574,500 166T2490VYFMRFPJ 0936778144 VU THI NGOC



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

2213
19-09-2024

12:02:01
Phongung ho lu lut sau con
bao so 3

2214
19-09-2024

12:00:27

CT
DEN:166T2490VYDKNQB
N Tran Thi Phuong Anh
Truong THPT Dong Hoa
Kien An

0 100,000 427,474,500
166T2490VYDKNQB

N
0965626185 LE THI THU

2215
19-09-2024

11:59:36

CT DEN:426304595860
Nguyen Van Hai Dang 6A6
_Truong THCS Dong Hoa

0 100,000 427,374,500
166S2490VYCF7T8T

099704070029553 NGUYEN THI LAN

2216
19-09-2024

11:57:57

CT
DEN:166T2490VYA8WNJ
D LE THI THUY GIANG
CHUYEN TIEN E LUU
TIEN DONG LOP 12A2
THPT DONG HOA KIEN
AN UHGD BI THIET HAI
DO BAO LU

0 100,000 427,274,500
166T2490VYA8WNJD

3211183462 LE THI THUY GIANG

2217
19-09-2024

11:57:04

CT
DEN:166T2490VY93NR3X
MBVCB.7077914621.9274
14.NGUYEN MINH CHAU
MAN NON HOA MAI  KIEN
AN HP.CT tu 9972450259
NGUYEN VAN MANH toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 100,000 427,174,500
166T2490VY93NR3X

9972450259 NGUYEN VAN MANH

2218
19-09-2024

11:54:49

CT
DEN:166T2490VY64H6ZZ
HS Nguyen Van Khiem lop
8A1 Truong THCS Nam
Ha. Ung ho Giao Duc do
bao lu chuyen tien

0 100,000 427,074,500
166T2490VY64H6ZZ

3310104266002 NGUYEN VAN DUYET

2219
19-09-2024

11:54:35

CT
DEN:166T2490VY5TR02Z
MBVCB.

0 100,000 426,974,500
166T2490VY5TR02Z

0031000125238 DO THI LU



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

2219
19-09-2024

11:54:35

7077901661.911640.Khuc
Ngoc Thien Dang lop 7A7
truong tieu hoc Dong
Hoa.CT tu 0031000125238
DO THI LU toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

2220
19-09-2024

11:52:26

CT
DEN:166T2490VY2ZJL3T
Mai Van Trang. truong
THCS Dong Hoa

0 100,000 426,874,500 166T2490VY2ZJL3T 0799299199 VU THI VAN

2221
19-09-2024

11:49:46

CT DEN:426304625272
chau Tran Duc Thong lop
9a6 THCS Dong Hoa Hai
Phong FT24263926422105

0 50,000 426,774,500
166S2490VXZFT73G

19070170330012
VND-TGTT-NGUYEN

THI HIEN THAO

2222
19-09-2024

11:47:52

CT DEN:241911145755
Em Duong Hai Phong lop
7A8 truong THPT dong
Hoa nop tien ung bao lu

0 50,000 426,724,500
166S2490VXWYF47J

02001013783126 NGUYEN THI THOA

2223
19-09-2024

11:43:40

TRUONG TIEU HOC HAI
SON _QUAN DO SON
UNG HO KHAC PHUC
HAU QUA BAO SO 3

0 10,000,000 426,674,500 vTRO-7uJtIPKwj 102004322981 TRAN THI THU HA

2224
19-09-2024

11:43:19

CT
DEN:166T2490VXQXXZ4Y
Nguyen Khac Duy 9A5
truong THCS Dong Hoa
ung ho ba con gap kho
khan a

0 100,000 416,674,500
166T2490VXQXXZ4Y

868628988888 VU THI THU THUY

2225
19-09-2024

11:42:51

CT DEN:426311379571 E
PHAM HONG DUYEN -
TRUONG THCS DONG
HOA

0 50,000 416,574,500
166S2490VXQB0KYV

700011700332 PHAM THI LINH

2226
19-09-2024

11:39:23
Chau Tran ha my lop 4B3
ung ho

0 50,000 416,524,500 18fpk-7uJt10JLx 108874249495 PHAN THI HUONG



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

2227
19-09-2024

11:38:42

TRAN DINH TUAN
PHONG 3C1 truong HOA
MAI ung ho bao lu

0 100,000 416,474,500 Q7pO-7uJsyCrv9 107868740859 PHAM MINH CHAU

2228
19-09-2024

11:38:18

CT DEN:426311377912
CHAU TIEN DAT,NGOC
AN TRUONG MAN NON
HOA MAI - KIEN AN - HP
UHGD BI THIET HAI DO
BAO LU NAM 2024

0 100,000 416,374,500
166S2490VXJAUVM

D
700008116475 TRIEU THI HIEN

2229
19-09-2024

11:37:42

CT
DEN:166T2490VXHJ0ZPU
Hs Duc Minh lop 9A6
Truong THCS Dong Hoa
ung ho dong bao bi anh
huong bao lu

0 50,000 416,274,500
166T2490VXHJ0ZPU

0328090321
TRAN THI MINH

NGUYET

2230
19-09-2024

11:35:12

CT DEN:426304560667
NGUYEN THI HAI YEN
chuyen phu huynh chau
Tran Quynh Anh lop 5A4-
Truong Mam Non Hoa Mai
- Kien An - Hai phong -
UHGD thiet hai bao lu 2024
FT24263679720070

0 50,000 416,224,500
166S2490VXE81HFC

3989988922 NGUYEN THI HAI YEN

2231
19-09-2024

11:34:47

CT
DEN:166T2490VXDP9GP
E
MBVCB.7077710155.7922
60.Nguyen Thu Giang-
truong THCS Dong Hoa,
Kien An.CT tu 9336131087
DAO THI HAN toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 100,000 416,174,500
166T2490VXDP9GPE

9336131087 DAO THI HAN

2232
19-09-2024

11:33:46

CT DEN:426300837845
ISL20240919113329738-
Dao Ngoc Linh- TH L Hong
Phong - Kin An UHGD bi
thiet hai do lu nm 202

0 100,000 416,074,500
166S2490VXCBDYA

B
100000776445 VU THI THUY



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

2233
19-09-2024

11:32:37

CT
DEN:166T2490VXATH13N
em Vu Thi Phuong lop 8a2
THCS Dong Hoa Kien An
Hai Phong ung ho

0 50,000 415,974,500
166T2490VXATH13N

0974233658 VU DUY DAI

2234
19-09-2024

11:28:44

CT DEN:426304532024
Pham thi an lop 3c2 truong
mam non hoa mai quan
kien an hai phong
FT24263558730525

0 100,000 415,924,500
166S2490VX5PLVEH

19029482992012
VND-TGTT-PHAM THI

AN

2235
19-09-2024

11:28:26

Pham Thi Ngoc Huyen lop
8a2 THCS Dong Hoa; kien
an; Hai phong

0 100,000 415,824,500 1neAS-7uJsIWK1K 101867162027 HA THI LIEN

2236
19-09-2024

11:26:40

CT
DEN:166T2490VX2YLAPR
PHHS LE VU QUYNH
TRAM LOP 7A3 TRUONG
THCS NAM HA UHGD BI
THIET HAI DO BAO LU
NAM 2024

0 200,000 415,724,500
166T2490VX2YLAPR

3230211489 VU THI THU

2237
19-09-2024

11:26:39

CT
DEN:166T2490VX2XSUY
M doan minh hieu lop 9a6
truong thcs dong hoa ung
ho lu lut

0 50,000 415,524,500
166T2490VX2XSUYM

8450147036486 HO THI LOAN

2238
19-09-2024

11:26:24

CT
DEN:166T2490VX2LRPL6
em vu quynh Anh lop 8A3
truong THCS Dong Hoa
quan Kien An ung ho a

0 200,000 415,474,500
166T2490VX2LRPL6

0904180391 VU VAN DUOC

2239
19-09-2024

11:25:29

CT
DEN:166T2490VX1DTC8B
PHHS LE THU TRANG
BUI VU THIEN TUONG
LOP 9A4 TRUONG THCS
NAM HA UHGD BI THIET
HAI DO BAO LU NAM
2024

0 500,000 415,274,500
166T2490VX1DTC8B

3230211489 VU THI THU



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

2240
19-09-2024

11:24:45

CT DEN:426304514536
Chau Bui Minh Tu lop 7a8
truong THCS Dong Hoa
UHGD bi thiet hai do bao lu
nam 2024
FT24263895944619

0 50,000 414,774,500
166S2490VX0EEFW

U
19031939401011

VND-TGTT-BUI THI LAN
PHUONG

2241
19-09-2024

11:24:41

CT
DEN:166T2490VX0BTXZ4
NGUYEN THI HA dong cho
em Nguyen Dinh Phu lop 7
A8 truong THCS Dong Hoa
kien an hai phong UHGD bi
thiet hai do bao lu nam
2024

0 50,000 414,724,500
166T2490VX0BTXZ4

0373923375 NGUYEN THI HA

2242
19-09-2024

11:21:39

CT DEN:426304501069
Tap the lop 7C2 truong
THCS Bac Ha - Kien An
Hai Phong ung ho hoc sinh
vung bao lu
FT24263062742284

0 110,000 414,674,500
166S2490VWWB73J

X
19029561767016

VND-TGTT-TRAN THI
THANH NET

2243
19-09-2024

11:20:24

CT DEN:426304495575
Chau Nguyen Hai Duong
lop 7a8 THCS Dong Hoa,
Kien An UHGD bi thiet hai
do bao lu nam 2024
FT24263258391484

0 50,000 414,564,500
166S2490VWUP4GE

4
19031939401011

VND-TGTT-BUI THI LAN
PHUONG

2244
19-09-2024

11:18:54

CT
DEN:166T2490VWSQ0P6
4 hs do minh nguyet lop
6a7 truong thcs dong hoa
kien an

0 100,000 414,514,500
166T2490VWSQ0P64

799919897999 PHAM THI HIEP

2245
19-09-2024

11:18:11

DOAN THI HONG LAN
chuyen tien Truong MN
Minh Duc Quan Do son
UHGD bi thiet hai do bao
lux nam 2024

0 1,000,000 414,414,500 1qwd6-7uJrcvLUP 104867237441 DOAN THI HONG LAN

2246
19-09-2024

11:17:08

CT DEN:426304481447
On Bui Ha Mi 6a6 THCS
Dong Hoa
FT24263001000358

0 100,000 413,414,500
166S2490VWQCA9P

U
19034828555017

VND-TGTT-BUI THI KIM
HUE



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

2247
19-09-2024

11:15:46

Bui Xuan Hien 8A3 THCS
Dong Hoa Kien An UHGD
bi thiet hai do bao lu 2024

0 100,000 413,314,500 lZoW-7uJrT58SE 107878394131 DOAN THI HONG THUY

2248
19-09-2024

11:15:30

CT
DEN:166T2490VWN72UP
V e nguyen thi phuong anh
9a2 truong THCS Dong
Hoa Kien An ung ho bao lu

0 100,000 413,214,500
166T2490VWN72UP

V
0310129430009 NGUYEN THI PHE

2249
19-09-2024

11:14:29

CT
DEN:166T2490VWLVF943
Vietinbank;129000015938;
NGUYEN THI KIM TUYEN
la phu huynh chau Le Tuan
Khang lop 5A4 truong mam
non Hoa Mai  phuong
Trang Minh Kien An Hai
Phong UHGD bi thiet hai
do lu lut nam 2024

0 50,000 413,114,500
166T2490VWLVF943

2104205187062
NGUYEN THI KIM

TUYEN

2250
19-09-2024

11:12:59

CT
DEN:166T2490VWJW002
X Vu Thi Mai Phuong
11B7THPT Dong Hoa Kien
An

0 100,000 413,064,500
166T2490VWJW002X

0385592240 CHU THI MO

2251
19-09-2024

11:12:40

CT
DEN:166T2490VWJG7B3V
nguyen bao ngoc lop 6A4
truong trung hoc co so nam
ha kien an hp

0 100,000 412,964,500
166T2490VWJG7B3V

0911007030 NGUYEN XUAN THINH

2252
19-09-2024

11:11:33

CT
DEN:166T2490VWGZUZ8
8 HS Le Trong Tan Truong
THCS Dong Hoa Kien An
HP UHGD bi thiet hai do
bao lu 2024

0 100,000 412,864,500
166T2490VWGZUZ88

0917660025 DO THI HOAN

2253
19-09-2024

11:08:10

CT
DEN:166T2490VWCHL1U
6 Doan Phuong Ngoc 11b3
Truong THPT Dong Hoa
Kien An

0 100,000 412,764,500
166T2490VWCHL1U6

0888756590 CU BAO NHUNG



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

2254
19-09-2024

11:05:23

hs Vu Thai An lop 6a7
Dong Hoa chuyen tien ung
ho

0 50,000 412,664,500 cE9S-7uJqmujAm 101867262340 NGUYEN THI HUONG

2255
19-09-2024

11:04:25

CT
DEN:166T2490VW7KFYQ
7 Truong Dieu ANH .Lop
6A7.Truong thcs Dong Hoa
Kien An

0 100,000 412,614,500
166T2490VW7KFYQ7

2580106626007 LE THI THUY

2256
19-09-2024

11:04:02

hoc sinh Vu Nguyen
Phuong  Thy 8A5 Dong
Hoa chuyen tien ung ho

0 50,000 412,514,500 1Jfiu-7uJqhSZ3n 101867262340 NGUYEN THI HUONG

2257
19-09-2024

11:03:59

CT
DEN:166T2490VW704KDZ
Vu Bao Nhi  Lop 6A7
Truong THCS Dong Hoa
Kien An  HP

0 200,000 412,464,500
166T2490VW704KDZ

2580128668668 VU TIEN PHONG

2258
19-09-2024

11:03:43

CT DEN:426304423612
HoangThi Thu Phuong Lop
6a2THCS Dong Hoa KA
Hai Phong ung ho
FT24263534981583

0 50,000 412,264,500
166S2490VW6N5UPL

10923259169010
VND-TGTT-DOAN THI

THAM

2259
19-09-2024

11:03:05

CT DEN:426304420880
Truong THCS Lac Vien
quan Ngo Quyen UHGD bi
thiet hai do bao lu nam
2024 FT24263783926752

0 8,574,720 412,214,500
166S2490VW5TUHB

T
19029547315013

VND-TGTT-HOANG THI
DIEU LINH

2260
19-09-2024

11:03:05

CT DEN:426304420867
PHU HUYNH CHAU
NGUYEN DUC KIEN LOP
5A2-TRUONG MAM NON
HOA MAI-QUAN KIEN AN-
HAI PHONG-UHGD BI
THIET HAI DO BAO LU
NAM 2024
FT24263857110225

0 100,000 403,639,780
166S2490VW5TMK2

E
19026807149016 VND-TGTT-VU THI HUE

2261
19-09-2024

11:02:42

CT DEN:241911105929
Lop 2A2 - Truong Tieu hoc
Dang Hai - Hai An -HP ho
tro GD vung bi bao lu nam
2024.

0 1,930,000 403,539,780
166S2490VW5A9FR0

02101010863673
HOANG ANH PHUONG

THAO



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

2262
19-09-2024

11:01:58

CT DEN:426304416000
Hoan Anh Duc lop 5a3
truong mam non Hoa mai
Kien An ung ho dong bao
lu lut FT24263339333853

0 100,000 401,609,780
166S2490VW4BET68

19037379579010
VND-TGTT-PHAM THI

HUONG

2263
19-09-2024

10:57:32

CT
DEN:166T2490VVYGCCP
E TRAN THI HAO chuyen
tien chau vu diep vy lop
8A5 THCS dong hoa ung
ho bao lut

0 100,000 401,509,780
166T2490VVYGCCP

E
6066888989999 TRAN THI HAO

2264
19-09-2024

10:57:20

CT
DEN:166T2490VVY7UMA
G
MBVCB.7077371739.5755
75.con Bao Thinh lop 5A5
truong Nguyen  cong Tru
ung ho a.CT tu
0031000300946 NGUYEN
THI KIM NGAN toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 100,000 401,409,780
166T2490VVY7UMA

G
0031000300946

NGUYEN THI KIM NGAN

2265
19-09-2024

10:56:36

CT DEN:426303393457
Nguyen Anh Quan 6a7
THCS Dong Hoa quan
Kien An uhgd bi thiet hai
bao lu 2024
FT24263205138845

0 100,000 401,309,780
166S2490VVX8S5KM

19029460937018
VND-TGTT-PHAM THI

KIM ANH

2266
19-09-2024

10:54:02

CT DEN:426310507602
DO THUY DUONG chuyen
tien, ma GD 251143863

0 100,000 401,209,780
166S2490VVTVGU07

060230740001 TRANSFER

2267
19-09-2024

10:54:00

CT
DEN:166T2490VVTTS45W
Pham The Vinh lop 6A7
truong THCS Dong Hoa
ung ho

0 100,000 401,109,780
166T2490VVTTS45W

2580107551712 LUONG THI LAN

2268
19-09-2024

10:53:55

CT DEN:426303382117
Con DINH BAO NAM LOP
6A2 truong THCS Nam

0 100,000 401,009,780
166S2490VVTPYQ7T

19027559548029
VND-TGTT-DOAN THI

MAI PHUONG



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

2268
19-09-2024

10:53:55

Ha quan Kien an UHGD bi
thiet hai do bao lu 2024
FT24263850986626

2269
19-09-2024

10:53:36

Hoang Quoc Viet-
Lop5TA1- Truong mn Hoa
Mai - Kien An UHGD bi
thiet hai do bao lu nam
2024

0 500,000 400,909,780 1fOYu-7uJq16uaV 109872708616 NGUYEN THI HOA

2270
19-09-2024

10:49:28

CT
DEN:166T2490VVMUNQN
X Chau Nguyen Vu Tram
Anh lop 6A7 truong THCS
Dong Hoa Kien an

0 200,000 400,409,780
166T2490VVMUNQN

X
1183888888 VU THI LAN

2271
19-09-2024

10:49:21

CT DEN:426303363074 E
Luong 6A5 UHBL 2024
FT24263698393128

0 40,000 400,209,780
166S2490VVMPD3X5

19020428914017
VND-TGTT-LUONG THI

NGOAN

2272
19-09-2024

10:45:59

CT DEN:426310360124
NGUYEN THI HUE
CHUYEN KHOAN

0 100,000 400,169,780
166S2490VVH7R5KZ

700015178725 NGUYEN THI HUE

2273
19-09-2024

10:40:53

CT DEN:426303544738 Hs
HOANGTRANGIAHUY12A
7THPT
DONGHOAKIENANUHGD
bi thiet hai do bao lu YAGI

0 100,000 400,069,780
166S2490VVAGR8M

P
0941115232 SHBMB

2274
19-09-2024

10:40:47

CT DEN:426303910549 Hs
Pham Tram Anh - Lop 6A1-
Truong THCS Dong Hoa,
Kien An

0 500,000 399,969,780
166S2490VVACAQU

W
2067040175030 BUI THI HUYEN

2275
19-09-2024

10:38:07

CT
DEN:166T2490VV6UY67G
HOC SINH DANG TRAM
ANH LOP 3A1 TRUONG
TIEU HOC NAM HA QUAN
KIEN AN HAI PHONG

0 100,000 399,469,780
166T2490VV6UY67G

3230250622 DAO THI HAU

2276
19-09-2024

10:35:33

CT DEN:426303305099
Cao Tuan Anh lop 5C
truong tieu hoc tran quoc
toan quan Kien An

0 100,000 399,369,780
166S2490VV3FNV93

19029482992012
VND-TGTT-PHAM THI

AN



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

2276
19-09-2024

10:35:33
FT24263017305013

2277
19-09-2024

10:34:45

CT DEN:426303301864
quynh chi lop 2a9 truong
tieu hoc dang hai ung ho
FT24263457952527

0 100,000 399,269,780
166S2490VV2DK14L

10923255488014
VND-TGTT-NGUYEN

THANH NAM

2278
19-09-2024

10:29:43

CT DEN:426303281054 Hs
Nguyen Van Minh - 8A7 -
Truong THCS Dong Hoa,
Kien An, HP ung ho ba con
bi lu lut do con bao so 3
gay ra.
FT24263092705207

0 200,000 399,169,780
166S2490VUVRLGS4

19031542957011
VND-TGTT-TRAN THI

DUONG

2279
19-09-2024

10:28:35

Tran Hai Phuong lop 2A4
truong tieu hoc dang hai ho
tro giao duc vung bao lu
nam 2024

0 100,000 398,969,780 l1iI-7uJoNVF5Q 101004143724 LE THI THUY

2280
19-09-2024

10:28:05

CT DEN:426303274237
van phong lop 4a4 truong
tieu hoc dang hai ung ho
FT24263078045737

0 100,000 398,869,780
166S2490VUTLB17X

10923255488014
VND-TGTT-NGUYEN

THANH NAM

2281
19-09-2024

10:25:13

Nguyen Quang Dieu 8A3
THCS Dong Hoa Kien An
UHGD bi thiet hai do bao lu
2024

0 100,000 398,769,780 1ZLcg-7uJo9qAOP 102880042628 LUYEN TUYET MAI

2282
19-09-2024

10:23:55

truong thcs da nang quan
ngo quyen UHGD bi thiet
hai do bao lu 2024

0 11,368,896 398,669,780 u6Mc-7uJo4YRIH 123000124825
TRUONG THCS DA

NANG

2283
19-09-2024

10:22:49
CT DEN:426303156087
IBT From SeABank

0 100,000 387,300,884
166S2490VULMM4Z2

0783178948 VU THI HA

2284
19-09-2024

10:16:20

CT DEN:426303154092
Em BUI PHUONG HA lop
7A2 truong NAM HA ung
ho

0 100,000 387,200,884
166S2490VUC2JFGN

31800014285914 PHAM THI NGUYEN



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
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Ngày giao dịch/
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Số giao dịch/

Transaction number
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Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

2285
19-09-2024

10:14:42

CT DEN:426303218792
Hoang Thi Minh Tam .lop
5A1. Truong mn Hoa Mai
UHGD bi thiet hai do bao lu
nam 2024
FT24263400186063

0 50,000 387,100,884
166S2490VU9X7VHR

19035177230013
VND-TGTT-NGUYEN

THUY LIEN

2286
19-09-2024

10:08:52

CT
DEN:166T2490VU27FF12
Em Bui Thanh Van lop 7a8
THCS Dong Hoa Kien An
ung ho

0 100,000 387,050,884
166T2490VU27FF12

3040133335555 TRAN THI LINH

2287
19-09-2024

10:06:10

67151392837-
0346485341-Be Nguyen
Tran Thanh An truong
mam non Hoa Mai ung ho
bao so 3

0 100,000 386,950,884 MYCs-7uJmuTcAA 701888888

2288
19-09-2024

10:06:07

CT DEN:191084716970 Hs
luong hai yen lop 5a6
truong tieu hoc dong hoa
kien an hp ung ho bao lut

0 100,000 386,850,884
166S2490VTYKUQ3U

28742037 NGO THI LAN

2289
19-09-2024

10:06:03

CT DEN:191084716840 Hs
vu gia bao lop 7a3truong
THCS dong hoa kien an
hai phong

0 100,000 386,750,884
166S2490VTYGZW6

S
208150488 BUI THI THU HIEN

2290
19-09-2024

10:04:17

CT DEN:191084714376
Hoc sinh luong Que Chi lop
7a4 truong trung hoc co so
dong hoa kien an hp ung
ho bao lut

0 100,000 386,650,884
166S2490VTW5UTLP

28742037 NGO THI LAN

2291
19-09-2024

10:04:10

CT DEN:426303174427
con tran gia huy lop 8A4
truong co so Nam Ha, kien
An ung ho
FT24263117305429

0 100,000 386,550,884
166S2490VTW0AZ8Y

19026366448012
VND-TGTT-PHAM THI

HUE

2292
19-09-2024

10:03:28

Chau Pham van Thanh
Tung lop 5A6 TH Dong
Hoa; KienAn; UHGD bi
thiet hai do bao lu nam
2024

0 100,000 386,450,884 l1iI-7uJmjVR81 104871890223 PHAM THI HA

2293
19-09-2024

10:03:11

CT
DEN:166T2490VTUQ01UY
HOANG THI KIM OANH

0 200,000 386,350,884
166T2490VTUQ01UY

2530107065004 HOANG THI KIM OANH



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail
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Số giao dịch/
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hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

2293
19-09-2024

10:03:11
chuyen tien

2294
19-09-2024

10:03:02

CT
DEN:166T2490VTUHGY1
X
MBVCB.7076882318.2718
89.Luu Quang Hieu,  lop
7a1, truong THCS Dong
hoa, Kien An, Hp.CT tu
1012896481 VU THI KIM
THUY toi 129000015938
BAN CHAP HANH CONG
DOAN NGANH GIAO
DUCHAI PHONG tai
VIETINBANK

0 100,000 386,150,884
166T2490VTUHGY1X

1012896481 VU THI KIM THUY

2295
19-09-2024

10:01:37

CT DEN:426303272862
Minh Khang lop 4b2
Truong Mn Hoa Mai ung ho
lu lut

0 100,000 386,050,884
166S2490VTSN2R45

1007665382 SHBMB

2296
19-09-2024

09:58:40

CT
DEN:166T2490VTNR9TYG
chau tran thi ngoc diep lop
4b2 truong mam non hoa
mai kien an hai phong

0 100,000 385,950,884
166T2490VTNR9TYG

0345597394 LO THI DUYEN

2297
19-09-2024

09:57:55

CT DEN:426302148097
chau Pham Quynh Anh,
lop5a6, truong tieu hoc
Dong Hoa, quan Kien An,
ung ho cac ban hoc sinh bi
thiet hai do bao lu 2024
FT24263622800558

0 100,000 385,850,884
166S2490VTMRN7HL

19029519322012
VND-TGTT-PHAM DUY

DUONG

2298
19-09-2024

09:56:26

CT
DEN:166T2490VTKT1XSV
MBVCB.7076827058.2355
63.Truong THCS Ly Tu
Trong quan Ngo Quyen
UHGD bi thiet hai do bao lu
nam 2024.CT tu
9936126368 LE THI

0 6,570,000 385,750,884
166T2490VTKT1XSV

9936126368 LE THI TUYET



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail
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Mô tả giao dịch/
Transaction description

2298
19-09-2024

09:56:26

TUYET toi 129000015938
BAN CHAP HANH CONG
DOAN NGANH GIAO
DUCHAI PHONG tai
VIETINBANK

2299
19-09-2024

09:55:01

CT
DEN:166T2490VTHXAT87
HOC SINH DANG THUY
GIANG LOP 9A4 TRUONG
THCS NAM HA QUAN
KIEN AN HAI PHONG

0 100,000 379,180,884
166T2490VTHXAT87

3230250622 DAO THI HAU

2300
19-09-2024

09:54:43

CT DEN:426302134843
Chau Nguyen Khanh Chi
lop 6a4-truong THCS Dong
Hoa- Kien An ung ho dong
bao bao lut
FT24263668882094

0 150,000 379,080,884
166S2490VTHHWJ0E

19036443527015
VND-TGTT-BUI THI

HANG

2301
19-09-2024

09:53:24

CT DEN:426302129369
Lop 2A1 Truong Tieu Hoc
Dang Hai ho tro GD vung
bi bao lu nam 2024
FT24263002945914

0 1,050,000 378,930,884
166S2490VTFSTQ40

19038349130015
VND-TKTT-DOAN THI

TUOI

2302
19-09-2024

09:49:14

CT DEN:426302112248
Lop 6D2 truong thcs Bac
Ha - Kien An - HP UHGD bi
thiet hai do bao lu 2024
FT24263209028010

0 800,000 377,880,884
166S2490VTAA5EW

E
19037521226015

VND-TGTT-VU THACH
THAO

2303
19-09-2024

09:48:10

CT DEN:426302107855
Pham Tu Anh 6A1 THCS
Dong Hoa-Kien An UHGD
bao lu 2024
FT24263517100710

0 100,000 377,080,884
166S2490VT8WB7P0

19020660589017 VND-TGTT-LUU THI NI

2304
19-09-2024

09:46:31

CT DEN:426309903250
EM TRINH DUC MINH
UNG HO DONG BAO BAO
LUT-190924-09:46:30
903250

0 100,000 376,980,884
166S2490VT6Q9041

8388687 TRAN THI BICH LIEN



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

2305
19-09-2024

09:46:18

pham diep anh lop4b2
truong mam non hoa mai
kien an hp ung ho lu lut
2024

0 100,000 376,880,884 2NfTg-7uJlbnJ6o 106872664795 NGUYEN THI HAO

2306
19-09-2024

09:45:40

CT
DEN:166T2490VT5KNQX9
Vietinbank;129000015938;
Bui Gia Huy lop 8A5 truong
THCS Nam Ha UHGD bi
thiet hai do bao lu nam
2024

0 100,000 376,780,884
166T2490VT5KNQX9

2100205489890 NGUYEN THI LAN ANH

2307
19-09-2024

09:45:30

Pham Bao Gia Tue lop 6A6
Truong THCS Dong Hoa
UHGD bi thiet hai bao lu
2024

0 100,000 376,680,884 2B1BO-7uJlYX9PT 105868096210 VU THI OANH

2308
19-09-2024

09:44:00

CT DEN:426302090849
Pham Duc Gia Hung,
truong thpt Dong Hoa, KA,
HP FT24263092669561

0 50,000 376,580,884
166S2490VT3CZRRV

19029487718016
VND-TGTT-PHAM

QUANG HUY

2309
19-09-2024

09:39:54

CT
DEN:166T2490VSXYV9RL
PHUNG THI THANH VAN
chuyen tien

0 1,370,000 376,530,884
166T2490VSXYV9RL

6660113051992
PHUNG THI THANH

VAN

2310
19-09-2024

09:39:06
vu gia bao-6a5-thcs dong
hoa-kien an

0 100,000 375,160,884 2P2iY-7uJl8YcT7 100879802483 DO KHANH LINH

2311
19-09-2024

09:33:12
CT DEN:241909126327
Uhdb bi lu lut

0 50,000 375,060,884 166S2490VSP47J9T 02001013948804
PHAM THI THANH

GIANG

2312
19-09-2024

09:33:01

CT DEN:426302046510 Be
Ngoc Linh 5A3 Mn Hoa Mai
Kien An ung ho
FT24263064376676

0 50,000 375,010,884
166S2490VSNW2MK

S
19037949444017

VND-TGTT-NGUYEN
THI CUC

2313
19-09-2024

09:32:43

CT DEN:426302476246 H
Trang lop 7A2 THCS Nam
Ha Kien An UHGD bi thiet
hai bao lu nam 2024

0 100,000 374,960,884
166S2490VSNGHV0T

0312091985 SHBMB



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

2314
19-09-2024

09:31:35

CT DEN:426302040638
Lop 2A4 truong tieu hoc
Dang Hai ho tro Giao duc
vung bi bao lu nam 2024
FT24263909118262

0 1,625,000 374,860,884
166S2490VSLZLSVY

19029964687888
VND-TGTT-NGUYEN

THI HANH

2315
19-09-2024

09:31:09

CT DEN:426302038972
Tieu hoc THAI PHIEN ngo
quyen UHGD bi thiet hai do
bao lu nam 2024
FT24263005077061

0 2,000,000 373,235,884
166S2490VSLDWKJ5

19029553231018
VND-TGTT-NGUYEN

THI XUAN

2316
19-09-2024

09:30:11

CT
DEN:166T2490VSK4Z1RU
BUI THI THOM chuyen tien
Vu Thi Bao Ngoc 12A9
Truong THPT Dong Hoa
Kien An

0 100,000 371,235,884
166T2490VSK4Z1RU

797979431987 BUI THI THOM

2317
19-09-2024

09:28:01

CT DEN:426302026550
Truong THCS An Da - Q.
Ngo Quyen UHGD bi thiet
hai do bao lu nam 2024
FT24263677236836

0 6,950,496 371,135,884
166S2490VSG94MRJ

19029464552013
VND-TGTT-CAO THI

MAI DUNG

2318
19-09-2024

09:26:17

CT
DEN:166T2490VSDZAYYJ
Hoc sinh NGUYEN THANH
TRUC lop 9A3  Truong
THSC Dong Hoa Kien An
Hai Phong ung ho dong
bao bi anh huong bao so 3

0 100,000 364,185,388
166T2490VSDZAYYJ

9828628689999 NGO THI THU HUONG

2319
19-09-2024

09:26:14

CT
DEN:166T2490VSDXCJJT
HS Lam Cong Tan Truong
THCS Dong Hoa Kien An
UHGD Bi thiet hai do bao
lu nam 2024

0 30,000 364,085,388 166T2490VSDXCJJT 0974458979 VU THI YEN

2320
19-09-2024

09:24:31

CT DEN:426302012833
Tap the hoc sinh lop 7C1
truong THCS Bac Ha -
Quan Kien An - Hai Phong
ung ho hoc sinh vung bao
lu

0 520,000 364,055,388
166S2490VSBNB477

19029561767016
VND-TGTT-TRAN THI

THANH NET



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

2320
19-09-2024

09:24:31
FT24263977409116

2321
19-09-2024

09:24:06

CT DEN:426302011142
phu huynh chau Bui Xuan
Hung lop 5A4 Truong mam
non Hoa Mai. Kien An. Hp.
UHGG bi thiet hai bao lu
nam 2024
FT24263966541931

0 50,000 363,535,388
166S2490VSB3JQVG

19029483014014
VND-TGTT-TRAN THI

MAI HIEN

2322
19-09-2024

09:22:10

CT
DEN:166T2490VS8JFBR4
MBVCB.7076528090.0480
47.em Nguyen Ngoc Anh ,
lop 6a3  . truong THCS
Dong Hoa.CT tu
0031000352045 NGUYEN
THI DUYEN toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 100,000 363,485,388 166T2490VS8JFBR4 0031000352045 NGUYEN THI DUYEN

2323
19-09-2024

09:16:01

CT
DEN:166T2490VS0EMTF2
Do van sang op 8A5 truong
THCS Nam Ha

0 100,000 363,385,388
166T2490VS0EMTF2

666613101982
DANG THI THUY

DUONG

2324
19-09-2024

09:16:01

CT
DEN:166T2490VS0EFLRK
Vietinbank;129000015938;
PH chau Pham T Tue Nhi
lop 5A4. truong mam non
Hoa Mai. kien An. Hai
Phong. UHGG bi thiet hai
bao nam 2024

0 200,000 363,285,388
166T2490VS0EFLRK

2104205127632 TRAN THI DUYEN

2325
19-09-2024

09:14:47

CT
DEN:166T2490VRYT13Y3
TRAN VAN QUYET
CHUYEN TIEN DONG
TIEN UNG HO CUA CHAU
TRAN QUYNH

0 100,000 363,085,388
166T2490VRYT13Y3

3230637605 TRAN VAN QUYET



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

2325
19-09-2024

09:14:47

ANH LOP 8A3 TRUONG
THCS DONG HOA KIEN
AN HAI PHONG CHO ND
BI ANH HUONG BAO LUT.

2326
19-09-2024

09:12:08

CT DEN:426302964382
nguyen bao long lop 7a5
truong THCS Nam Ha kien
an hai phong ung ho thien
tai FT24263516022765

0 100,000 362,985,388
166S2490VRVAAETK

19037715099014
VND-TGTT-PHAM THI

PHUONG

2327
19-09-2024

09:11:33

CT
DEN:166T2490VRUJ0WZZ
DANG THI THUY DUONG
chuyen tien

0 100,000 362,885,388
166T2490VRUJ0WZZ

666613101982
DANG THI THUY

DUONG

2328
19-09-2024

09:10:25

CT
DEN:166T2490VRT1F122
TT LOP 5A4 TRUONG T.H
DANG HAI HAI AN UNG
HO BAO LUT THIEN TAI

0 2,100,000 362,785,388
166T2490VRT1F122

3230098840 PHAN DINH THUONG

2329
19-09-2024

09:09:41

CT
DEN:166T2490VRS2DP1J
MBVCB.7076414462.9813
89.Truong THCS Ly Tu
Trong quan Ngo Quyen
UHGD  bi thiet hai do bao
lu nam 2024.CT tu
9936126368 LE THI
TUYET toi 129000015938
BAN CHAP HANH CONG
DOAN NGANH GIAO
DUCHAI PHONG tai
VIETINBANK

0 6,674 360,685,388
166T2490VRS2DP1J

9936126368 LE THI TUYET

2330
19-09-2024

09:09:15
Chau Phuc ung ho dong
bao bao lut

0 200,000 360,678,714 ThXu-7uJjBOmyX 107876262144 NGUYEN THI OANH

2331
19-09-2024

09:07:09

CT DEN:426302945259
Hoang Tan Khoa Lop8a2
THCS Dong Hoa KA Hai
Phong ung ho
FT24263956407965

0 50,000 360,478,714
166S2490VRNQ9P0Z

10923259169010
VND-TGTT-DOAN THI

THAM



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

2332
19-09-2024

09:05:10

CT DEN:241909103744
Phan Minh Nguyet , Truong
THCS Dong Hoa, Kien An

0 200,000 360,428,714
166S2490VRL39B67

02001012920577 DO THI NAM GIANG

2333
19-09-2024

09:03:31

CT DEN:426302931238
Chau Pham Duy Minh, lop
5a6 ,truong tieu hoc Dong
Hoa, Kien An UHGD bi
thiet hai do bao lu 2024
FT24263255154243

0 100,000 360,228,714
166S2490VRHX4QY2

19037134268011
VND-TGTT-PHAM DUY

NHAT

2334
19-09-2024

09:02:36

CT
DEN:166T2490VRGPV21Y
MBVCB.7076355552.9436
73.vu khac ngoc minh lop
8a5. truong trung hoc
dong hoa.CT tu
0031000377515 PHAM
THI HUONG toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 50,000 360,128,714
166T2490VRGPV21Y

0031000377515 PHAM THI HUONG

2335
19-09-2024

09:00:27

CT DEN:426302919504
Nguyen Pham Gia Huy -
Lop 12 A2 - Truong THPT
Dong Hoa
FT24263455265643

0 200,000 360,078,714
166S2490VRDVGPC

V
19034501450017

VND-TGTT-PHAM THI
HUONG SEN

2336
19-09-2024

08:59:41

CT DEN:426301916779
Tap the lop 6D3 Truong
THCS Bac Ha Quan Kien
An - Hai Phong ung ho
vung bao lu.
FT24263093910569

0 585,000 359,878,714
166S2490VRCVGJ23

19050270289019
VND-TGTT-LE THI

HUYEN TRANG

2337
19-09-2024

08:58:57

CT
DEN:166T2490VRBW2Z3
Q
MBVCB.7076292790.9231
89.Hoang Thanh Xuan lop
7A2 - THCS Nam Ha, Kien
An ung ho bao lu.CT tu
0031000139309 PHAM
THI QUYEN ANH

0 100,000 359,293,714
166T2490VRBW2Z3

Q
0031000139309 PHAM THI QUYEN ANH



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

2337
19-09-2024

08:58:57

toi 129000015938 BAN
CHAP HANH CONG
DOAN NGANH GIAO
DUCHAI PHONG tai
VIETINBANK

2338
19-09-2024

08:57:20

CT DEN:426301907912
Chau Dang Bao Yen lop
6a1 truong Tran Hung Dao
Kien An HP ung ho lu
FT24263618607503

0 100,000 359,193,714
166S2490VR9RN0Y

M
10523466001016

VND-TGTT-NGUYEN
THI ROAN

2339
19-09-2024

08:56:34

CT DEN:426301842118 Hs
Nguyen The Vinh 5A6
Truong Tieu hoc Dong Hoa
quan Kien An ung ho hs bi
bao lut

0 100,000 359,093,714
166S2490VR8RFM73

0902543224 SHBMB

2340
19-09-2024

08:54:17

CT
DEN:166T2490VR5QDKD
6 Chau Ha Linh lop 4B3
Truong mam non Hoa Mai
ung ho

0 50,000 358,993,714
166T2490VR5QDKD6

15555166666 LE THI THUY

2341
19-09-2024

08:54:12

chau Nguyen Duc Tai lop
6A1 truong thcsTran Hung
Dao quan Kien An ung ho
bao lu nam 2024

0 200,000 358,943,714 GV9e-7uJiCHOfe 109003140351
HOANG THI QUYNH CHI

2342
19-09-2024

08:53:33

CT
DEN:166T2490VR4RXGX
X
Vietinbank;129000015938;
Le Thi Duong - THCS Le
Loi -Hai An- UHGD bi thiet
hai do bao lu nam 2024

0 200,000 358,743,714
166T2490VR4RXGXX

2114205059563 LE THI DUONG

2343
19-09-2024

08:53:31

CT
DEN:166T2490VR4Q17UC
MBVCB.7076279244.8948
24.Hoang Thanh Hien lop
9A1-  THCS Nam Ha ,Kien
An  ung ho bao lu.CT tu
0031000139309 PHAM
THI QUYEN ANH toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO

0 100,000 358,543,714
166T2490VR4Q17UC

0031000139309 PHAM THI QUYEN ANH



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

2343
19-09-2024

08:53:31
DUCHAI PHONG tai
VIETINBANK

2344
19-09-2024

08:50:15

CT
DEN:166T2490VR0DTD09
Con Dao Thanh Tu hs lop
6A3 truong THCS Dong
Hoa Kien An ung ho ba con
khac phuc sau bao Yagi

0 100,000 358,443,714
166T2490VR0DTD09

0935116217
DANG THI THANH

HUONG

2345
19-09-2024

08:48:47

CT DEN:426301876171
Dang Ngoc HS 8A6 thcs
Dong Hoa. Kien An. Ung
ho thiet hai thien tai 2024
FT24263223458144

0 100,000 358,343,714
166S2490VQYFLHC

U
19036499010015

VND-TKTT-PHAM THI
LIEN

2346
19-09-2024

08:45:50

CT
DEN:166T2490VQUKBGA
R
MBVCB.7076225220.8575
26.HS Hoang Cuong lop
6A1 truong THCS Tran
Hung Dao, Kien An ung
ho.CT tu 0031000309890
HOANG THI NGA toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 100,000 358,243,714
166T2490VQUKBGA

R
0031000309890 HOANG THI NGA

2347
19-09-2024

08:44:31

CT DEN:426301860774
VU THI GIANG me be
PHAM VAN MINH PHUC
FT24263431400200

0 100,000 358,143,714
166S2490VQSUAUD

F
8865012082 VU THI GIANG

2348
19-09-2024

08:43:31

CT
DEN:166T2490VQRHCAM
Z BUI THI DUNG chuyen
tien chau Bui Van Anh lop
8 A1  Dong Hoa ung ho
dong bao lu lut

0 100,000 358,043,714
166T2490VQRHCAM

Z
0962080630 BUI THI DUNG

2349
19-09-2024

08:41:10

CT
DEN:166T2490VQNDZGB
D HS Thanh Hai 7A1

0 100,000 357,943,714
166T2490VQNDZGB

D
0395808024 NGUYEN VAN CHUONG



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
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Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

2349
19-09-2024

08:41:10
truong thcs Nam Ha ung ho
dong bao lu lut

2350
19-09-2024

08:40:59

CT DEN:426301848075
Chau Vu Minh Chau lop 2t
Truong mam non Hoa Mai
Q.Kien An Hai Phong
UHGD bi anh huong do
bao lu 2024
FT24263124401968

0 100,000 357,843,714
166S2490VQN5E5M

G
19072266418010

VND-TGTT-LE HONG
NGOC

2351
19-09-2024

08:37:14

CT
DEN:166T2490VQH738NG
MBVCB.7076156097.8142
25.Hoang kieu trang lop
7a9 truong THCS Dong
Hoa Kien An .CT tu
0861000050572 DINH THI
KIEU OANH toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 100,000 357,743,714
166T2490VQH738NG

0861000050572 DINH THI KIEU OANH

2352
19-09-2024

08:36:51

E Nuyen Ngoc Han hng ho
dong bao thiet hai do bao
lu 2024

0 100,000 357,643,714 SsKW-7uJh3p8Ob 108878327580
NGUYEN THI THANH

TOAN

2353
19-09-2024

08:34:46

CT
DEN:166T2490VQDYMKF
3
MBVCB.7076128319.8004
11.Nguyen Kieu Khanh
8A3THCS DONG HOA
uhgd lu lut.CT tu
0481000881102 DO THI
THU HUONG toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 50,000 357,543,714
166T2490VQDYMKF

3
0481000881102 DO THI THU HUONG



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
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Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/
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Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

2354
19-09-2024

08:34:25

CT
DEN:166T2490VQDGJT74
e dang tuan kiet lop 3c1

0 100,000 357,493,714
166T2490VQDGJT74

888805071992 DANG VAN LUAN

2355
19-09-2024

08:34:19

CT
DEN:166T2490VQDCD3D
A Chau Nguyen Ngoc Duc
lop 5a6truong TH Dong
HoaKien An. UHGD bi thiet
hai do bao lu nam 2024

0 100,000 357,393,714
166T2490VQDCD3D

A
5050101918888 HA THI LIEN

2356
19-09-2024

08:33:09

em Thuy Duong lop 8A3
Truong THCS Dong Hoa
ung ho dong bao thiet hai
do bao lu 2024

0 100,000 357,293,714 1565C-7uJgonumY 108878327580
NGUYEN THI THANH

TOAN

2357
19-09-2024

08:33:00

CT DEN:191084591067
Phu huynh Hoang Tuyet
Nhi-Lop 4B2-Truong man
non Hoa Mai-Quan Kien
An-Hai Phong-UHGD bi
thiet hai do bao lu nam
2024

0 100,000 357,193,714
166S2490VQBM5J90

285463847 NGUYEN THI THU

2358
19-09-2024

08:32:58

CT
DEN:166T2490VQBKVT59
chuyen tien cho e dang yen
nhi lop4b1

0 100,000 357,093,714
166T2490VQBKVT59

888805071992 DANG VAN LUAN

2359
19-09-2024

08:32:10

CT DEN:426308052027
Chau nguyen minh thu lop
6a1 truong thcs tran hung
dao quan kien an ung ho
quy ho tro bao lut 2024

0 200,000 356,993,714
166S2490VQAHMTE

A
9704389128700082 DO THI HA

2360
19-09-2024

08:30:29

em KHanh Ngoc lop 8A3
truong THCS Dong Hoa
ung hodong bao thiet hai
do bao lu 2024

0 100,000 356,793,714 Q7pO-7uJgdxxzm 108878327580
NGUYEN THI THANH

TOAN

2361
19-09-2024

08:30:13

CT DEN:191084587422
Phu huynh Hoang Nhat
Tam-Lop 5A-Truong mam
non Hoa Mai-Quan Kien
An-Hai Phong UHGD bi
thiet hai do bao lu nam
2024

0 100,000 356,693,714
166S2490VQ7YB0KL

285463847 NGUYEN THI THU



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

2362
19-09-2024

08:30:04
NGUYEN QUY DAO
chuyen tien

0 100,000 356,593,714 2NfTg-7uJgcF5a1 109879877844 NGUYEN QUY DAO

2363
19-09-2024

08:29:14

CT
DEN:166T2490VQ6MUK3
C PHAM THI THO chuyen
tien ung ho bao lu cho hs
Nguyen duc Duy lop 8c3
truong tran hung dao quan
kien an

0 500,000 356,493,714
166T2490VQ6MUK3

C
0793206639 PHAM THI THO

2364
19-09-2024

08:28:29

CT
DEN:166T2490VQ5NBLU4
Vietinbank;129000015938;
Chau Pham Ngoc Nhi 2t
Truong Mn Hoa Mai Kien
An Hai Phong UHGD bi
thiet hai do bao yagi

0 100,000 355,993,714
166T2490VQ5NBLU4

2104205200785 NGUYEN THI CHINH

2365
19-09-2024

08:28:11

HS Vu Khanh Duy Lop 6A6
THCS Dong Hoa ung ho 0 50,000 355,893,714 vTRO-7uJgUeAZn 108869056595 VU THI GIANG

2366
19-09-2024

08:26:12

CT
DEN:166T2490VQ2MLUK
R TRAN THI PHUONG
chau Le Diep Anh lop 9A3
Truong THCS Dong Hoa
Kien An Hai Phong ung ho
anh huong cua bao so 3

0 100,000 355,843,714
166T2490VQ2MLUK

R
0937154073 TRAN THI PHUONG

2367
19-09-2024

08:24:48

CT DEN:426301790501
Chau Tran Dinh Minh Khoi
lop 4b2 mn Hoa Mai
FT24263717085409

0 100,000 355,743,714
166S2490VQ0SUFH

G
822626666666 TRAN DINH KHAI

2368
19-09-2024

08:24:24

Lop 1A2- Truong Tieu Hoc
Dang Hai-Quan Hai An-TP
Hai Phong-UHGD bi thiet
hai do bao lu nam 2024

0 3,055,000 355,643,714 1KE0A-7uJgFEAHR 109800899029
NGUYEN THI THUY

DUNG

2369
19-09-2024

08:24:09

CT
DEN:166T2490VPZXM9U5
MBVCB.7076040212.7482
86.

0 100,000 352,588,714
166T2490VPZXM9U5

1161007206458 MAI THI VAN



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

2369
19-09-2024

08:24:09

HA DUC ANH  lop 1A6
Truong  THCS Dong Hoa,
Kien An, Hai Phong.CT tu
1161007206458 MAI THI
VAN toi 129000015938
BAN CHAP HANH CONG
DOAN NGANH GIAO
DUCHAI PHONG tai
VIETINBANK

2370
19-09-2024

08:22:22

CT
DEN:166T2490VPXL2F41
MBVCB.7076024042.7403
98.pham do trung hieu
THCS Dong Hoa ung ho hs
vung lu.CT tu
0031000191542 UNG THI
NGOC THUY toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 50,000 352,488,714
166T2490VPXL2F41

0031000191542 UNG THI NGOC THUY

2371
19-09-2024

08:20:44

CT DEN:426301776452
DO TUE MINH 8A3 THCS
DONG HOA KIEN AN
UHGD bi thiet hai do bao lu
2024 FT24263674623307

0 100,000 352,438,714
166S2490VPVE9NW

F
19033732538018

VND-TGTT-BUI THI
PHUONG

2372
19-09-2024

08:20:07

CT DEN:426301774336
chau hoang khanh vy lop
3c1 truong MN hoa mai
kien an hai phong ung ho
FT24263884450301

0 100,000 352,338,714
166S2490VPULKE6F

19022263496021
VND-TGTT-NGUYEN

THI THU

2373
19-09-2024

08:19:45

CT
DEN:166T2490VPU3ZVGK
MBVCB.7076004258.7272
93.Vu Yen Nhi Lop 6a4
Truong THCS Dong
Hoa,Kien An,Hai Phong.CT
tu 0031000299692

0 50,000 352,238,714
166T2490VPU3ZVGK

0031000299692
NGUYEN THI THU

THUY



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

2373
19-09-2024

08:19:45

NGUYEN THI THU THUY
toi 129000015938 BAN
CHAP HANH CONG
DOAN NGANH GIAO
DUCHAI PHONG tai
VIETINBANK

2374
19-09-2024

08:17:12

CT
DEN:166T2490VPQRNS5
U
MBVCB.7075995358.7150
07.HOANG THI HA chuyen
tien.CT tu 1018661359
HOANG THI HA toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 100,000 352,188,714
166T2490VPQRNS5

U
1018661359 HOANG THI HA

2375
19-09-2024

08:17:01

DOAN MINH TIEN truong
THCS Dong Hoa; Kien An 0 50,000 352,088,714 25FAW-7uJflGU8L 103872548018 DOAN THI THUY

2376
19-09-2024

08:15:44

CT DEN:426301759466
chau Tran Huu Nguyen
Truc lop 4B3 truong mam
non Hoa Mai ung ho
FT24263046006812

0 50,000 352,038,714
166S2490VPNTRA30

19032859575013
VND-TGTT-DANG THI

LUYEN

2377
19-09-2024

08:14:00

CT
DEN:166T2490VPLJ23UC
MBVCB.7075967380.6995
13.HA NGOC ANH  ung
ho.CT tu 1026995605 HA
DUC TRUNG toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 100,000 351,988,714 166T2490VPLJ23UC 1026995605 HA DUC TRUNG

2378
19-09-2024

08:13:01

CT DEN:426301750550
Chau Tran Dang Khoi-
Truong MN Hoa Mai- quan
Kien An . UHGD bi thiet hai
do bao lu nam 2024.

0 100,000 351,888,714
166S2490VPK7SFW

S
19029482935019

VND-TGTT-NGUYEN
THI HUONG



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

2378
19-09-2024

08:13:01
FT24263057107322

2379
19-09-2024

08:09:58

CT DEN:426301740467
Chau Hoang Dieu Nhi lop
4b2 truong mam non hoa
mai kien an Hp
FT24263991523310

0 100,000 351,788,714
166S2490VPF6V6BE

19033966537015
VND-TGTT-NGUYEN

THI HAU

2380
19-09-2024

08:08:16

CT
DEN:166T2490VPCYHPM
N hs Pham Gia Hung lop
6a1 truong thcs tran hung
dao kien an ung ho bao lut

0 100,000 351,688,714
166T2490VPCYHPM

N
2510160451004 CHIEM THI XUYEN

2381
19-09-2024

08:05:22

CT DEN:426301725533
HS Nguyen Duy Khanh
6A2 truong Trung hoc co
so Nam
FT24263534310605

0 100,000 351,588,714 166S2490VP947YTJ 19032528932010
VND-TGTT-NGUYEN
THI HONG NHUNG

2382
19-09-2024

08:05:13

CT
DEN:166T2490VP8XEF6W
EM DANG DUC PHUC
LOP 6A1 TRUONG THCS
NAM HA QUAN KIEN AN
UHGD BI THIET HAI DO
BAO LU NAM 2024

0 200,000 351,488,714
166T2490VP8XEF6W

3230501320 PHAM THI PHUONG

2383
19-09-2024

08:02:48

CT DEN:426301884246 hs
Bui Minh Tien lop 6a1
truong THcs tran hung dao
Kien An ung ho

0 100,000 351,288,714
166S2490VP5RBZAS

0389256472 SHBMB

2384
19-09-2024

07:58:50
NGUYEN THI THUY
chuyen tien

0 100,000 351,188,714 ThXu-7uJeZRHKj 104880200416 NGUYEN THI THUY

2385
19-09-2024

07:58:42

CT
DEN:166T2490VP0B5381
BAOAN LOP 5 A3 MAM
NON HOA MAI

0 50,000 351,088,714
166T2490VP0B5381

3230368206 PHAM THI DUNG

2386
19-09-2024

07:58:36

CT DEN:426300704293 Vu
Bao Tram lop 4B2 truong
mam non hoa mai kien an
hai phong

0 100,000 351,038,714
166S2490VP069BMM

19036814087013
VND-TKTT-TRAN THI

HIEN



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

2386
19-09-2024

07:58:36
FT24263967790548

2387
19-09-2024

07:58:00

CT DEN:426300702386
Hoang Bao Tram lop 4B2
truong Mam Non Hoa Mai
FT24263515749561

0 50,000 350,938,714
166S2490VNZDTH1F

19033833228028
VND-TGTT-HOANG THI

THANH KIEU

2388
19-09-2024

07:57:57

PH con Thanh Thuy lop
5A2-truong mam non Hoa
Mai-Kien An-Hai Phong-
UHGD bi thiet hai do bao lu
2024

0 100,000 350,888,714 GV9e-7uJeVqTlz 101876249788 DANG THI LY

2389
19-09-2024

07:56:00

CT
DEN:166T2490VNWS5KU
6
MBVCB.7075845845.6199
27.chau Nguyen Quang Tu
lop 5A6 truong TH Dong
Hoa  UH cac ban HS bi
bao lut.CT tu
1031000004250 DO THI
TIEN toi 129000015938
BAN CHAP HANH CONG
DOAN NGANH GIAO
DUCHAI PHONG tai
VIETINBANK

0 100,000 350,788,714
166T2490VNWS5KU

6
1031000004250 DO THI TIEN

2390
19-09-2024

07:53:50

CT DEN:426300689924 Hs
pham thi tuong vy lop 6A4
ung ho dong bao bi thien
tai 2024
FT24263966201949

0 100,000 350,688,714
166S2490VNTWCJG

6
19029713329011

VND-TGTT-PHAM VAN
PHUONG

2391
19-09-2024

07:53:47

CT DEN:191084546813
Huy Hoang lop 9D2 truong
Tran Hung Dao ung ho
dong bao lu

0 200,000 350,588,714
166S2490VNTUNQ3

S
92372308 TRINH THI HUE

2392
19-09-2024

07:53:44

CT DEN:075344866362
Pham Tuan Tu 6A1-Truong
THCS Dong Hoa-Kien An
ung ho vung lu

0 100,000 350,388,714
166S2490VNTSFBG

Q
160314949098541 DUONG THI UT



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

2393
19-09-2024

07:53:24

CT DEN:426300688663
bui hoang linh 6a2
FT24263880953145

0 200,000 350,288,714
166S2490VNTB41ZU

19036718475010
VND-TGTT-DUONG THI

NGOC LE

2394
19-09-2024

07:52:42

CT
DEN:166T2490VNSDRU5
K
MBVCB.7075814969.6047
27.chau nguyen van dat
lop 4b3 truong mam non
hoa mai ung ho lu lut
2024.CT tu 9763400111
NGUYEN THI THU THAO
toi 129000015938 BAN
CHAP HANH CONG
DOAN NGANH GIAO
DUCHAI PHONG tai
VIETINBANK

0 50,000 350,088,714
166T2490VNSDRU5K

9763400111
NGUYEN THI THU

THAO

2395
19-09-2024

07:50:37

CT DEN:426300680402
Chau Vu Nguyen An Nhien
lop 4B2 Truong Mam Non
Hoa Mai
FT24263839031441

0 50,000 350,038,714
166S2490VNPNGTQ

Z
19028203535026

VND-TGTT-NGUYEN
THI HIEN

2396
19-09-2024

07:49:28

CT DEN:426312885798
pham minh khang lop 1a5
truong tieu hoc dong hoa
ung ho do thiet hai lu

0 200,000 349,988,714
166S2490VNN4FHJA

2087040172412 DAO QUE HUONG

2397
19-09-2024

07:49:00

CT
DEN:166T2490VNMHH7F
N NGUYEN VAN KHOI
CHUYEN TIEN HS
NGUYEN MINH CHUYEN
LOP 8A5 THCS DONG
HOA KA  HP.

0 100,000 349,788,714
166T2490VNMHH7F

N
3210510128 NGUYEN VAN KHOI

2398
19-09-2024

07:47:42
PHAM DUY BINH Chuyen
tien

0 100,000 349,688,714 2eigo-7uJdqG3VM 109870233683 PHAM DUY BINH

2399
19-09-2024

07:46:37

CT
DEN:166T2490VNJCHZBP
Vietinbank;129000015938;
Em Pham Thi Mai Hanh -

0 200,000 349,588,714
166T2490VNJCHZBP

2121205052453
NGUYEN THI KIM DUNG



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

2399
19-09-2024

07:46:37
6A1 - THCS Nam Ha - K.A

2400
19-09-2024

07:45:39

67143322143-
0346602528-Pham huyen
anh lop 4b2 truong mam
non hoa mai

0 100,000 349,388,714 2CwWw-7uJdhsiUU 701888888

2401
19-09-2024

07:44:18

phu huynh chau Tran Ha
Kieu My -lop 5A2-Truong
mam non Hoa Mai- Kien
An- HP-Ung ho Bao lut
2024

0 100,000 349,288,714 1KE0A-7uJdcPErP 109006788730 CU THI THU

2402
19-09-2024

07:42:22

CT DEN:191084535806
pham ngoc anh lop 4b2
truong mam non hoa mai

0 100,000 349,188,714
166S2490VNCRJ6DC

0967553681 DAO THI LOC

2403
19-09-2024

07:42:06

CT
DEN:166T2490VNCDEVB
E
MBVCB.7075741569.5599
60.Chau Pham Ho Tue Nhi
lop 4b2 truong MN Hoa
Mai.CT tu 0031000357867
HO THI MAI toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 100,000 349,088,714
166T2490VNCDEVB

E
0031000357867 HO THI MAI

2404
19-09-2024

07:40:21

CT DEN:426300414029
IBFT NGO THI NAM
HONG chuyen tien

0 100,000 348,988,714
166S2490VNA3504L

030083858628 SACOMBANK

2405
19-09-2024

07:39:57

CT
DEN:166T2490VN9K6NH1
Chau Pham Duc Hieu lop
4b2 truong MN Hoa Mai

0 100,000 348,888,714
166T2490VN9K6NH1

0325914535 PHAN THI THUY

2406
19-09-2024

07:39:50

CT
DEN:166T2490VN9DPX22
E Thuy   truong dong hoa
ung ho lu lut

0 50,000 348,788,714
166T2490VN9DPX22

0966592386 VU THI NGAT



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

2407
19-09-2024

07:39:48

CT
DEN:166T2490VN9CMFE2
Canh Duc lop 1A3 truong
Tieu hoc dong hoa ung ho

0 100,000 348,738,714
166T2490VN9CMFE2

2530114001003
HOANG THI THU

HUONG

2408
19-09-2024

07:39:28

CT
DEN:166T2490VN8XETC
M
MBVCB.7075729241.5454
17.Pham Minh Hieu 8A3
THCS Dong Hoa Kien An
UHGD bi thiet hai do bao lu
2024.CT tu 1016420581
PHAM VAN NHAN toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 100,000 348,638,714
166T2490VN8XETCM

1016420581 PHAM VAN NHAN

2409
19-09-2024

07:39:02
HS DUC LAM 6A1 THCS
NAM HA - KA

0 200,000 348,538,714 eQSm-7uJdH2C9S 108004223987 NGUYEN VAN HOAN

2410
19-09-2024

07:35:59

CT
DEN:166T2490VN4BCFXV
Le Phuong Vy 6a5 ung ho

0 50,000 348,338,714
166T2490VN4BCFXV

2560102357003 BUI THI HONG HANH

2411
19-09-2024

07:35:51

hs ngo thanh mai lop 8a1
truong thcs nam ha uhgd
thiet hai do lu 2024

0 100,000 348,288,714 vTRO-7uJd45Bqg 102871465704 VU THI THUY

2412
19-09-2024

07:35:22

CT
DEN:166T2490VN3HM1H
X HSPHAM THI MINH
THUONG THCS DONG
HOA. KIEN AN UHGD BI
THIET HAI DO BAO LU
NAM 2024

0 50,000 348,188,714
166T2490VN3HM1HX

3280085281 VU THUY MAI

2413
19-09-2024

07:34:38

CT
DEN:166T2490VN2JNRV
W
MBVCB.7075698069.5286
68.e pham hai ha hoc sinh
truong THCS DONG

0 50,000 348,138,714
166T2490VN2JNRV

W
0341007034996

TRINH THI HONG THAM



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

2413
19-09-2024

07:34:38

HOA ung ho .CT tu
0341007034996 TRINH
THI HONG THAM toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

2414
19-09-2024

07:32:30

CT DEN:426300630506
Chau Pham Quynh Anh lop
4B3 truong Mam Non Hoa
Mai-Kien An-Hai Phong
ung ho lu lut 2024
FT24263636971100

0 50,000 348,088,714
166S2490VMZQKMD

D
19033744419014

VND-TGTT-NGUYEN
THI HIEN

2415
19-09-2024

07:30:51

CT
DEN:166T2490VMXJB59B
Vietinbank;129000015938;
Nguyen Thi Thanh Thao-
lop 9A5-THCS Dong hoa-
kien an ung ho db bao lut

0 100,000 348,038,714
166T2490VMXJB59B

2104205120735 NGUYEN VAN CAO

2416
19-09-2024

07:30:45

CT
DEN:166T2490VMXDXN0
5
Vietinbank;129000015938;
VO THANH NGUYEN chau
Pham Duc Hieu lop 4b3
truong mam non Hoa Mai
Kien An Hai Phong ung ho
lu lut nam 2024

0 100,000 347,938,714
166T2490VMXDXN05

2110205246151 VO THANH NGUYEN

2417
19-09-2024

07:28:22

CT
DEN:166T2490VMU9E06U
MBVCB.7075654049.5033
84.Em The Trung lop 6a5
ung ho.CT tu
0341007179519 VU THI
KIEU OANH toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 50,000 347,838,714
166T2490VMU9E06U

0341007179519 VU THI KIEU OANH



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

2418
19-09-2024

07:27:38

CT
DEN:166T2490VMTAJ8BD
MBVCB.7075657303.5003
25.Pham Dinh Giang HP
UHGD bi thiet hai do bao lu
nam 2024.CT tu
0031001053392 PHAM
DINH GIANG toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 200,000 347,788,714
166T2490VMTAJ8BD

0031001053392 PHAM DINH GIANG

2419
19-09-2024

07:27:30

CT
DEN:166T2490VMT43MY
P pham huyen trang hs lop
7A1 ung ho cac ban vung
bi lu lut

0 50,000 347,588,714
166T2490VMT43MYP

909106868 DOAN THI LOC

2420
19-09-2024

07:22:10

CT
DEN:166T2490VML2GML
F pham Ba huy hs 9A6 ung
ho cac ban vung bi lu lut

0 50,000 347,538,714
166T2490VML2GMLF

909106868 DOAN THI LOC

2421
19-09-2024

07:21:04

CT
DEN:166T2490VMJMBTC
C NGUYEN TRONG DAO
em nguyen trong thanh thu

0 50,000 347,488,714
166T2490VMJMBTC

C
0352311208 NGUYEN TRONG DAO

2422
19-09-2024

07:17:21

CT DEN:191084514615
Phu huynh chau Tran Ngoc
Bao Han lop 5a2- truong
mam non Hoa Mai - quan
Kien An-Hai Phong-UHGD
bi thiet hai do bao lut nam
2024

0 100,000 347,438,714
166S2490VMDQP7D

X
159293793 TRAN THI THUY

2423
19-09-2024

07:17:14

CT
DEN:166T2490VMDK02FA
HA THANH TRUONG
chuyen tien ung ho tu hoc
sinh Ha Dinh Son 8A5

0 100,000 347,338,714
166T2490VMDK02FA

2510149343003 HA THANH TRUONG



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

2424
19-09-2024

07:13:29

LE THANH DAT lop 7A8
truong THCS Dong Hoa -
Kien An- Hai Phong UHGD
bi thiet hai do bao lu nam
2024

0 100,000 347,238,714 2GFJm-7uJbbJIvB 106876457083 BUI THI HUYEN

2425
19-09-2024

07:12:20

CT DEN:426300993565
chau Vu Tue Nhi hoc sinh
lop 4B2 Truong mam non
Hoa Mai Kien An Hp ung
ho

0 100,000 347,138,714
166S2490VM73KHA3

0972171102 SHBMB

2426
19-09-2024

07:12:02

CT DEN:426300582474
Luong Gia Han - Lop 5TA1
- Truong mn Hoa Mai
UHGD bi thiet hai do bao lu
nam 2024
FT24263416089469

0 200,000 347,038,714
166S2490VM6PVRR

K
19029482974014

VND-TGTT-NGUYEN
THI NU

2427
19-09-2024

07:11:28

CT
DEN:166T2490VM5YFHN
W
MBVCB.7075552763.4373
89.chau Bui minh khoa
4b3 mn  hoa mai kien
An.CT tu 1041589936
NGUYEN THI HIEN toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 50,000 346,838,714
166T2490VM5YFHN

W
1041589936 NGUYEN THI HIEN

2428
19-09-2024

07:08:26

CT
DEN:166T2490VM1XX6Q
N VI THI THUY TRANG
chuyen tien ung ho cua con
pham duc tu luc lop5A3
truong mam non hoa mai

0 50,000 346,788,714
166T2490VM1XX6QN

0986396037 VI THI THUY TRANG

2429
19-09-2024

07:07:34

CT
DEN:166T2490VM0T9M9
G CHAU NGUYEN PHU
DANG LOP 3C1  TRUONG
MN HOA MAI UNG HO
THIEN TAI BAO LU NAM
2024

0 100,000 346,738,714
166T2490VM0T9M9G

2224035524 DINH THI THUONG



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

2430
19-09-2024

07:05:38

CT DEN:426300376524
IBFT Phu huynh chau
pham tuong vy lop 5a2.t
uong man hoa mai-quan
kien an UHGD thiet haij do
bao lu nam 2024

0 200,000 346,638,714
166S2490VLY8KWRL

19861204 SACOMBANK

2431
19-09-2024

07:02:35

CT
DEN:166T2490VLU7T8ZG
MBVCB.7075509396.4069
67.Phi Khanh Chi 9A1
THCS Nam Ha.CT tu
0031000260389 NGUYEN
THI AN toi 129000015938
BAN CHAP HANH CONG
DOAN NGANH GIAO
DUCHAI PHONG tai
VIETINBANK

0 100,000 346,438,714
166T2490VLU7T8ZG

0031000260389 NGUYEN THI AN

2432
19-09-2024

07:00:58

CT DEN:426300559974
phu huynh 9A6 dong hoa
chuyen tien ung ho
FT24263249738193

0 50,000 346,338,714
166S2490VLS2Q7BF

19038242815015
VND-TGTT-TRAN NGOC

HA

2433
19-09-2024

06:59:47

CT DEN:191084502255
Chau Nguyen The Thanh
lop 4B3 mn Hoa Mai Kien
An

0 50,000 346,288,714
166S2490X8N4BNKY

212650587 PHAM DIEU LINH

2434
19-09-2024

06:57:53

CT DEN:426323533080
chau pham nhu y lop 5A3
truong mam non hoa mai

0 50,000 346,238,714
166S2490X8KLME85

203704070008953 HOANG THI THUONG

2435
19-09-2024

06:56:49

CT DEN:426223552373
Chau Pham Vu Hai Ninh
lop 2t truong Mn Hoa Mai
Kien An Hai Phong UHGD
bi thiet hai do bao yagi
FT24263480963609

0 100,000 346,188,714
166S2490X8J7B8ZV

19034953510017
VND-TGTT-VU THI

THANH MAI

2436
19-09-2024

06:56:18

CT DEN:426323917225
HS Nguyen the Hoang. lop
9A6 TTHCS Dong Hoa.
Ung ho bao lu.

0 100,000 346,088,714
166S2490X8HHLL74

009704060244106 ACC



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

2437
19-09-2024

06:54:46

CT
DEN:166T2490X8FGLX8X
Vietinbank;129000015938;
Duc Cuong 2A9 TH Dang
Hai xin gop chut suc nho
ho tro thiet hai bao so3

0 100,000 345,988,714
166T2490X8FGLX8X

2114060993999 TO NGOC ANH

2438
19-09-2024

06:54:17

CT DEN:426223547939
hoc sinh Pham Minh Tue
truong THCS Dong Hoa,
Kien An, Ung ho cac ban
vung lu
FT24263633696183

0 100,000 345,888,714
166S2490X8EVAS7A

19035351525011
VND-TGTT-PHAM VAN

HINH

2439
19-09-2024

06:49:54

CT
DEN:166T2490X892LX3C
em Trung Duc lop 6a2 ung
ho

0 100,000 345,788,714
166T2490X892LX3C

0945466428 MAI THI NHAN

2440
19-09-2024

06:45:37

CT
DEN:166T2490X83E8VW8
MBVCB.7075422431.3555
53.Do Thien Trang.CT tu
0341006886595 PHAM
THI NGAN toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 100,000 345,688,714
166T2490X83E8VW8

0341006886595 PHAM THI NGAN

2441
19-09-2024

06:44:02

em huynh yen nhi 9A6
THCS Dong hoa ung ho
baolut

0 50,000 345,588,714 1Fp6w-7uJZfirXh 103875387267 NGUYEN THI TAM

2442
19-09-2024

06:43:58

CT
DEN:166T2490X818B2Q7
MBVCB.7075419233.3508
19.DO XUAN  HOANG.CT
tu 0341006886595 PHAM
THI NGAN toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 100,000 345,538,714
166T2490X818B2Q7

0341006886595 PHAM THI NGAN



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

2443
19-09-2024

06:42:54

VU THI HA Chuyen tien em
dong cho em Pham
Phuong ANH b  lop 8a4
thcs nam ha ung ho dong
bao lu lut

0 100,000 345,438,714 1ih8E-7uJZb7u1j 106874249637 VU THI HA

2444
19-09-2024

06:42:22

CT DEN:426306732415
EM PHAM PHUONG LINH
LOP 6A2 UNG HO BAO
NUT-190924-06:42:21
732415

0 200,000 345,338,714
166S2490X7Z42N9G

3301497 DANG THI THUY

2445
19-09-2024

06:37:22

CT
DEN:166T2490X7SJ278Q
pham kim khanh hs lop 5a6
truong tieu hoc Dong Hoa
ung ho cac ban hs bi lu lut

0 50,000 345,138,714
166T2490X7SJ278Q

0985191486 PHAM DUY THO

2446
19-09-2024

06:33:28

chau Pham Tue Duong
8A1 THCS Nam Ha Kien
An ung ho GD thiet hai lu
lut 2024

0 100,000 345,088,714 2N7W6-7uJYypPUL 106002802878 BUI THUY HANG

2447
19-09-2024

06:32:32

CT
DEN:166T2490X7L51GZC
pham duy quang hs 9a6
THCS Dong Hoa ung ho
cac ban vung bi lu lut

0 50,000 344,988,714
166T2490X7L51GZC

0985191486 PHAM DUY THO

2448
19-09-2024

06:31:51
CT DEN:426306011730
ung ho dong bao lu lut

0 200,000 344,938,714
166S2490X7K8ARZC

31031987

KlbFundtransfer247 BAN
CHAP HANH CONG
DOAN NGANH GIAO

DUCHAI PHONG

2449
19-09-2024

06:28:53

CT DEN:426223513609 Hs
Nguyen Thu Phuong lop
6A1 Truong THCS Tran
Hung Dao Kien An ung ho
bao lut
FT24263120345789

0 100,000 344,738,714
166S2490X7FAJAYW

19031642611015 VND-TGTT-DO THI THU

2450
19-09-2024

06:26:26

CT DEN:426223510835
Chau Bui Khanh Thi lop
7A5 Trung Hoc co so Dong
Hoa -KA-HP
FT24263282806642

0 50,000 344,638,714
166S2490X7C2JH9D

19035935570017
VND-TGTT-BUI VAN

THONG

2451
19-09-2024

06:24:55

HS DO PHUONG VY
Truong THCS Dong Hoa
Kien An UHGD bi thien

0 200,000 344,588,714 cE9S-7uJYQ7D70 102002158831 DO THI THU HUONG



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

2451
19-09-2024

06:24:55
tai 2024

2452
19-09-2024

06:24:34

CT
DEN:166T2490X79M3M5S
HS Vu Ngoc Tan lop 9A6
truong PTCS Dong Hoa
kien An Hai Phong ung ho
cac ban hoc sinh vung  lu

0 100,000 344,388,714
166T2490X79M3M5S

211019734579 VU NGOC DUNG

2453
19-09-2024

06:19:46

CT
DEN:166T2490X739RWM
X Nguyen Ngoc Thuy Anh
8A7 Truong THCS Dong
Hoa Kien An UHGD bi thiet
hai do bao lu nam 2024

0 100,000 344,288,714
166T2490X739RWM

X
0985892285 NGUYEN THANH TUNG

2454
19-09-2024

06:18:51

CT DEN:426323879223
BUI THI SAO chuyen tien
em nguyen thuy anh lop
6A3

0 100,000 344,188,714 166S2490X722J18P 00001352222 BUI THI SAO

2455
19-09-2024

06:17:20

CT
DEN:166T2490X702D5FS
LUU THI XUAN KIM
chuyen tien

0 50,000 344,088,714
166T2490X702D5FS

0000088648037 LUU THI XUAN KIM

2456
19-09-2024

06:15:23

e Vo Ba Trong; lop
8A2;truong THCS Dong
Hoa ung ho

0 50,000 344,038,714 VLpo-7uJXnOnlo 103875902919 PHAM THI HA

2457
19-09-2024

06:15:17
hs le phuong thao 7a2 ung
ho

0 100,000 343,988,714 IQU4-7uJXmwmNd 105878569786 DANG THI THOM

2458
19-09-2024

05:50:55

CT DEN:426222483510
Bui Duc Hieu, lop 6A5,
truong THCS Dong Hoa,
Kien An ung ho bao yagi
FT24263803573900

0 100,000 343,888,714
166S2490X5Z5USPA

19031257704010
VND-TGTT-NGUYEN
THI PHUONG THAO

2459
19-09-2024

05:26:43

Nguyen Ngoc Han-8A3
THCS Dong Hoa quan
Kien An ung ho

0 200,000 343,788,714 10QOu-7uJUbmnvz 107878314637 NGUYEN THI TRANG



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

2460
19-09-2024

01:26:49

CT
DEN:166T2490V4C680GZ
chau Nguyen Duc Thai lop
9A6 Truong THCS Dong
Hoa ung ho lu lut; thoi gian
GD:18/09/2024 23:58:29

0 100,000 343,588,714
166T2490V4C680GZ

504501818 BUI THI THUY

2461
19-09-2024

01:14:09

CT
DEN:166T2490V2X77DY2
BUI THI THOM chuyen tien
Vu Huu Nghia 7A7 Truong
THCS Dong Hoa Kien An;
thoi gian GD:18/09/2024
23:21:24

0 200,000 343,488,714
166T2490V2X77DY2

797979431987 BUI THI THOM

2462
19-09-2024

01:12:35

CT DEN:426216278696 Do
thi ngoc minh .lop
6a7.truong thcs Dong
Hoa.Do Kim Anh.lop
4A5.truong tieu hoc Dong
Hoa FT24263838952866;
thoi gian GD:18/09/2024
23:18:09

0 200,000 343,288,714
166S2490V2SX8B60

19029477520013
VND-TGTT-BUI THI

OANH

2463
18-09-2024

22:59:10

CT DEN:181084399903
VU THI CHIEU chuyen tien
ung ho ba con bao lu

0 50,000 343,088,714
166S2490V21UYR7K

28616061986 VU THI CHIEU

2464
18-09-2024

22:52:47

CT
DEN:166T2490V1TDRGN0
Chau Nguyen Thi Khanh
Huyen lop 8A5 truong
THCS Dong Hoa Kien An

0 100,000 343,038,714
166T2490V1TDRGN0

0779551237 NGUYEN THI HANH

2465
18-09-2024

22:47:02

TRINH THI PHUONG
chuyen tien em Trinh
Thanh Tung lop 8A5 THCS
Dong Hoa ung ho

0 100,000 342,938,714 VLpo-7uJ4Qqpq3 102873770725 TRINH THI PHUONG

2466
18-09-2024

22:44:43

CT DEN:426315705030
Em Vu Phuong Anh lop
8A5 truong THCS Dong
Hoa kien an ung ho dong
bao bao lu

0 50,000 342,838,714
166S2490V1GRYZB2

983269625 ACC



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

2467
18-09-2024

22:44:40

CT DEN:426215220287 Hs
Nguyen Hong Duong Lop
8A1 truong THCS Nam Ha
Kien An UHGD thiet hai do
bao lu 2024
FT24263503901452

0 100,000 342,788,714
166S2490V1GPXF1P

19025807134012
VND-TGTT-DANG THI

HAU

2468
18-09-2024

22:42:59

CT
DEN:166T2490V1EFR99P
Vietinbank;129000015938;
MAI THI HOAI ck ung ho
bao lu

0 100,000 342,688,714
166T2490V1EFR99P

2104205178452 MAI THI HOAI

2469
18-09-2024

22:38:33

CT
DEN:166T2490V18LPBQJ
Pham Tue Khang Kien An
Hai Phong UHGD bi thiet
hai do bao lu nam 2024

0 200,000 342,588,714 166T2490V18LPBQJ 2384635938154 DANG THI LE QUYNH

2470
18-09-2024

22:37:50

CT DEN:426215205891
Pham Hoang Duy Anh lop
7A9 truong THCS Dong
Hoa Kien An Hai phong
FT24263226245020

0 200,000 342,388,714
166S2490V17NTMEF

19021026220015
VND-TGTT-HOANG THI

PHUONG

2471
18-09-2024

22:37:07

CT DEN:426215204537
Chau Nguyen Thi Tu Linh
va Nguyen Thi Tram Anh
lop 3C1 truong mam non
Hoa Mai Kien An UHGD
thiet hai do bao lu nam
2024 FT24263933072749

0 200,000 342,188,714
166S2490V16QUD1G

19032660430016
VND-TGTT-NGUYEN

VAN LUC

2472
18-09-2024

22:34:52

CT DEN:426315697761 e
Tung Duong lop 8A5 Trg
THCS Dong Hoa ung ho

0 50,000 341,988,714
166S2490V13RAQZD

947772454 ACC

2473
18-09-2024

22:34:15

HS Nguyen Thi Thanh
Huyen lop 8A1 Truong
THCS Nam Ha Kien An
UHGD bi thiet hai do bao lu
2024.

0 100,000 341,938,714 1neAS-7uJ3awaSB 109874249647
DANG THI HUYEN

TRANG

2474
18-09-2024

22:32:18
TA HAI ANH chuyen tien 0 50,000 341,838,714 IQU4-7uJ3T2IPA 106880651188 TA HAI ANH



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

2475
18-09-2024

22:29:41

CT
DEN:166T2490V0WWWQ
K5
Vietinbank;129000015938;
phu huynh chau Vu Gia
Huy lop 5a2 -truong mam
non hoa mai-quan kien an -
hai phong ung ho bao lut
nam 2024

0 100,000 341,788,714
166T2490V0WWWQ

K5
2112205144516 NGUYEN THI HIEU

2476
18-09-2024

22:28:36

Hoc sinh Pham Anh Tu -lop
7a3-truong THCS Dong
Hoa -Quan Kien An -TP
Hai Phong

0 200,000 341,688,714 2Sta6-7uJ3DyzD0 105002383695 PHAM NHU QUYNH

2477
18-09-2024

22:23:19

CT DEN:426215512465
Phu huynh em Nguyen
Hoang Anh Tuan chuyen
tien ung ho bao

0 100,000 341,488,714
166S2490V0NGZJ20

203704070010196 HOANG THI VAN

2478
18-09-2024

22:21:46

CT DEN:181084374101
NGUYEN THI GIANG chau
Pham Khac Bao Quan lop
4b3 truong Mam Non Hoa
Mai - Kien An - HP ung ho
lu lut 2024

0 100,000 341,388,714
166S2490V0LFLGFX

56788882002 NGUYEN THI GIANG

2479
18-09-2024

22:17:14

CT DEN:426215157686
Chau Nguyen Thi Kim
Ngan lop 5a6 Truong TH
Dong Hoa, Kien An UHGD
bi thiet hai do bao lu nam
2024 FT24263351971349

0 200,000 341,288,714
166S2490V0EFPA9S

19031939401011
VND-TGTT-BUI THI LAN

PHUONG

2480
18-09-2024

22:16:04

CT DEN:426215154753
Dang tuan dat lop 8a4
truong THCS Nam Ha ung
ho cac ban vung lu
FT24263566508022

0 100,000 341,088,714
166S2490V0CXM849

19038078101014
VND-TGTT-DO THI

HONG

2481
18-09-2024

22:15:38

CT
DEN:166T2490V0CC1R0Q
hs Pham Thi Mai Chi lop
8a1 Thcs Nam Ha ung ho

0 100,000 340,988,714
166T2490V0CC1R0Q

0944791147 PHAM PHUC DUNG



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

2482
18-09-2024

22:15:18

CT DEN:426222598280
DANG MINH PHUONG
TRUONG THCS DONG
HOA ,KIEN AN-180924-
22:15:18 598280

0 100,000 340,888,714
166S2490V0BXE7D4

923997 DO THI SAU

2483
18-09-2024

22:14:53

CT
DEN:166T2490V0BC1K32
LE THI LINH Chau Nguyen
Thuy Nga lop 4B3 truong
Mam non Hoa Mai Kien
AnHP ung ho lu lut 2024

0 50,000 340,788,714
166T2490V0BC1K32

0001597995261 LE THI LINH

2484
18-09-2024

22:14:02

CT
DEN:166T2490V0A88WPD
MBVCB.7074612168.8189
61.Hs Nguyen Hoang Mai
8A5 THCS Dong Hoa.CT
tu 0031000257568
NGUYEN THI MAU toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 100,000 340,738,714
166T2490V0A88WPD

0031000257568 NGUYEN THI MAU

2485
18-09-2024

22:10:29

CT
DEN:166T2490V05JKR33
HS Duong Tien Dat lop 7a8
truong THCS dong hoa
kien AnHP ung ho dong
bao lu lut

0 100,000 340,638,714 166T2490V05JKR33 0934207395 DUONG MANH TUNG

2486
18-09-2024

22:09:34

CT
DEN:166T2490V04BB7A6
tran dinh anh khoi mam
non hoa mai kien an hai
phong

0 200,000 340,538,714
166T2490V04BB7A6

0934325762 TRAN TRUNG HAI

2487
18-09-2024

22:09:13

CT DEN:426222593812
DANG TUE NHI TRUONG
THCS DONG HOA , KIEN
AN-180924-22:09:12
593812

0 100,000 340,338,714
166S2490V03VY5VZ

923997 DO THI SAU



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

2488
18-09-2024

22:08:16

CT
DEN:166T2490V02M2F47
DANG THI HUYEN chuyen
ten hoang ngoc linh lop
7A4 truong THCS nam ha
bi thiet hai do bao lu 2024

0 200,000 340,238,714
166T2490V02M2F47

0966410411 DANG THI HUYEN

2489
18-09-2024

22:03:49

Le Khoi Nguyen lop 6A6
THCS Dong Hoa Kien An
Hp UHGD bi thiet hai do
bao lu nam 2024

0 200,000 340,038,714 eQSm-7uJ1bJdO6 101879107332 NGUYEN THI THUY

2490
18-09-2024

22:03:09

CT DEN:788310416208
Nguyen Ngoc Gia Han lop
7A9 truong THCS Dong
Hoa Kien An

0 20,000 339,838,714
166S2490UZVVD0AD

0904942434 MBBANK IBFT

2491
18-09-2024

22:01:00

CT
DEN:166T2490UZT0ZXLN
MBVCB.7074537286.7704
54.hs:Vu Quang Duy lop
9A6  truong thcs Dong Hoa
- KA-HP Ung ho bao lu.CT
tu 0031000210224 DO THI
HAI YEN toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 50,000 339,818,714
166T2490UZT0ZXLN

0031000210224 DO THI HAI YEN

2492
18-09-2024

22:00:20

Nguyen Dang Khoi lop 8a3
truong THCS Dong Hoa
Kien an ung ho bao lu

0 100,000 339,768,714 1Ufiq-7uJ1NByQK 109870282589 DANG THI YEN

2493
18-09-2024

21:59:55

CT
DEN:166T2490UZRL9UPQ
Do Ba Nguyen HS 9A6
truong THCS Dong Hoa
Kien An HP uhbao lu

0 100,000 339,668,714
166T2490UZRL9UPQ

0001013177196 DO XUAN DONG

2494
18-09-2024

21:59:07

CT
DEN:166T2490UZQJ890X
VU THI LIEM chuyen tien

0 50,000 339,568,714
166T2490UZQJ890X

0383172528 VU THI LIEM



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

2495
18-09-2024

21:58:48

Nguyen Dang Phuong Vy
lop 6A4 Truong THCS
Dong Hoa ung ho  bao lu

0 100,000 339,518,714 29MtQ-7uJ1Gwf79 109870282589 DANG THI YEN

2496
18-09-2024

21:58:47

CT
DEN:166T2490UZQ3C5Y
G
MBVCB.7074520857.7619
11.DANG BAO AN 6A5
THCS DONG HOA KIEN
AN.CT tu 0341006886986
NGUYEN THI THU HA toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 50,000 339,418,714
166T2490UZQ3C5YG

0341006886986 NGUYEN THI THU HA

2497
18-09-2024

21:57:19

CT
DEN:166T2490UZN5S9C
W Hs: PHAM MAI QUOC
DUY. Lop 9A6 Truong
THCS DONG HOA KIEN
AN HAI PHONG. Ung ho
bao lu.

0 100,000 339,368,714
166T2490UZN5S9C

W
0979594199 MAI THI THU HANG

2498
18-09-2024

21:54:45

HS Nguyen Bao Chau
Duong lop 9A6 Truong
THCS Dong Hoa - Kien An
- Hai phong ung ho bao lu

0 100,000 339,268,714 1Fp6w-7uJ10VRXI 108004118055 PHAM THI THANH

2499
18-09-2024

21:53:29

CT DEN:209616626322
Nguyen Quynh Huong
Truong THCS Dong Hoa
Kien An UHGD bao lut
2024

0 100,000 339,168,714
166S2490UZH3UG7H

9704229253329077 MBBANK IBFT

2500
18-09-2024

21:53:26

CT DEN:426221448449
HS Nguyen Duy Thai ,lop
7a8 truong THCS Dong
Hoa ,Kien An HP ung ho
dong bao lu lut., ma GD
251039640

0 100,000 339,068,714
166S2490UZH1JG6H

049575710001 TRANSFER



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

2501
18-09-2024

21:49:28

e Truong quy khoa lop 7a6
Truong thcs dong HOA
kien an HP ung ho vung
thien tai bao so 3

0 100,000 338,968,714 1azuk-7uJ0f54s1 103876105098 TRINH THI THUY

2502
18-09-2024

21:48:42

CT
DEN:166T2490UZASSEK2
MBVCB.7074450997.7186
17.dang quang hieu lop
6a6 truong thcs dong hoa
kien an.CT tu
0031000212189 DANG
HUNG SON toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 100,000 338,868,714
166T2490UZASSEK2

0031000212189 DANG HUNG SON

2503
18-09-2024

21:47:08

CT DEN:426214072938
HS Doan Dong Anh Tieu
hoc Le Hong Phong Quan
Kien An ung ho
FT24263853940154

0 100,000 338,768,714
166S2490UZ8QBQ8A

19024888182011
VND-TGTT-LUU THUY

VAN

2504
18-09-2024

21:45:41

HS Nguyen Do Minh Tam-
lop 7A5- truong THCS
Dong Hoa ung ho

0 100,000 338,668,714 2NfTg-7uJ0PkAOk 109878884716 DO BICH DIEP

2505
18-09-2024

21:45:00

CT
DEN:166T2490UZ5WDEV
E
MBVCB.7074436791.7045
22.Vu Ha Vy lop 9a6
Truong THCS Dong Hoa
Kien An Hai Phong ung ho
bao lu.CT tu 1037924417
NGUYEN THI THOAN toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 50,000 338,568,714
166T2490UZ5WDEV

E
1037924417 NGUYEN THI THOAN



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

2506
18-09-2024

21:44:02

CT
DEN:166T2490UZ4MC1S3
Em Dao Huyen Tram lop
6A1 Truong THCS Tran
Hung Dao quan Kien An
ung ho dong bao bao lut

0 100,000 338,518,714
166T2490UZ4MC1S3

0978603562 DAO THI HUNG

2507
18-09-2024

21:44:00

CT
DEN:166T2490UZ4KYKW
X
MBVCB.7074422550.6994
27.Dong Minh Phuong lop
9A6 truong THCS Dong
Hoa KA Hp ung ho vung
lu.CT tu 0031000150306
DANG THI GIANG toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 100,000 338,418,714
166T2490UZ4KYKW

X
0031000150306 DANG THI GIANG

2508
18-09-2024

21:41:53

em trung 8a1 dong HOA
kien  an ung ho dong bao
bao lut

0 100,000 338,318,714 1fOYu-7uJ0AG9XQ 104881281656 NGUYEN THANH THUY

2509
18-09-2024

21:41:39

CT
DEN:166T2490UZ1G7VUU
NGUYEN THI LIEN chuyen
tien ung ho bao doan long
thanh lop 8a6 truong cs
dong hoa Kien an

0 200,000 338,218,714
166T2490UZ1G7VUU

2580100006255 NGUYEN THI LIEN

2510
18-09-2024

21:41:36

CT
DEN:166T2490UZ1E8272
MBVCB.7074404556.6893
76.hs Le Bao Trang lop
6a2 ung ho dong bao lu
lut.CT tu 1027508782
NGUYEN THI HIEU toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai

0 100,000 338,018,714
166T2490UZ1E8272

1027508782 NGUYEN THI HIEU



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

2510
18-09-2024

21:41:36
VIETINBANK

2511
18-09-2024

21:40:34

CT DEN:426221569065
EM VU HUU XUAN
LOC.LOP 7A8.THCS
DONG HOA-KA-HP.UHDB
MIEN NUI 2024-180924-
21:40:33 569065

0 200,000 337,918,714
166S2490UZ01HWE

G
2328427 VU THI THU TRANG

2512
18-09-2024

21:38:52

CT DEN:426283838722
Pham Thi Thu Nga chau
Anh Tu lop 1C truong Tieu
hoc Tran Quoc Toan -Kien
An-Hai Phong ung ho lu lut
nam 2024

0 100,000 337,718,714
166S2490UYXTD673

100302019707 PHAM THI THU NGA

2513
18-09-2024

21:37:56

CT DEN:426214043157
Dinh Doanh Toan,Truong
thcs Tran Hung Dao, Kien
An, HP, UHGD bi thiet hai
do bao lu nam 2024
FT24263970538059

0 200,000 337,618,714
166S2490UYWK6N8

A
19030759801013

VND-TGTT-DINH
DOANH TOAN

2514
18-09-2024

21:34:27

CT
DEN:166T2490UYRYZMF
Q
MBVCB.7074358426.6537
44.HS: NGUYEN DUC
ANH lop 9A6 THCS DONG
HOA - KIEN AN  - HP  ung
ho bao lu.CT tu
1022302954 NGUYEN
DUC KHUONG toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 100,000 337,418,714
166T2490UYRYZMF

Q
1022302954

NGUYEN DUC KHUONG

2515
18-09-2024

21:33:33

CT
DEN:166T2490UYQSWH7
9 HA DUY NHAT MINH
LOP 7A9 TRUONG THCS
DONG HOA KIEN AN

0 50,000 337,318,714
166T2490UYQSWH7

9
3211191155 VU THI THUY HONG



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
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Ngày giao dịch/
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Số giao dịch/
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Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

2516
18-09-2024

21:32:25

CT
DEN:166T2490UYP9WTF
D nguyen ngoc mai lop
6A6 truong THCS dong
hoakien an ung ho dong
bao bao lut

0 200,000 337,268,714
166T2490UYP9WTF

D
0392754474 NGUYEN HUU HAI

2517
18-09-2024

21:31:37

CT
DEN:166T2490UYN7QYJ
M hs Nguyen Luong
Truong An lop 9a2 truong
THCS DONG HOA KIEN
AN ung ho dong bao bi bao

0 100,000 337,068,714
166T2490UYN7QYJM

2510148507002 HOANG THI LUA

2518
18-09-2024

21:31:35

chau tran minh khoi lop
4A1 truong mam non sao
mai kien an

0 100,000 336,968,714 1gDui-7uIzUQowY 108876785220 LE THI PHUONG

2519
18-09-2024

21:30:04

CT
DEN:166T2490UYL5U25N
DOAN VAN TUAN chuyen
tien Doan gia Bao  truong
trung hoc co so dong hoa
kien an

0 100,000 336,868,714
166T2490UYL5U25N

0973982399 DOAN VAN TUAN

2520
18-09-2024

21:29:37

CT DEN:426214015239
chau Pham luong Phuong
Thao lop 6a1 truong THCS
tran hung dao kien an ung
ho vung lu
FT24263503057779

0 100,000 336,768,714
166S2490UYKKTM1

W
11021952963014

VND-TGTT-LUONG THI
LA

2521
18-09-2024

21:28:59

CT DEN:181084321247
NGUYEN THI HIEP chau
Tran Tue Nhi mam non
Hoa Mai Kien An Hai
Phong ung ho cac ban lu
lut nam 2024

0 50,000 336,668,714 166S2490UYJR9QJK 912126668 NGUYEN THI HIEP

2522
18-09-2024

21:28:34

chau bao an  lop 1a5
Truong tieu hoc Nguyen du
Phuong lam ha kien an hai
Phong ung ho vung anh
Huong

0 100,000 336,618,714 1565C-7uIzICfGN 103876105098 TRINH THI THUY

2523
18-09-2024

21:27:13

CT DEN:426214007111
TRAN ANH THU thcs tran
hung dao ung ho
FT24263709089610

0 100,000 336,518,714
166S2490UYGE4ZV

Q
19029555199014

VND-TGTT-TRAN ANH
THU



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail
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Mô tả giao dịch/
Transaction description

2524
18-09-2024

21:24:48

CT DEN:181084316266
Nguyen thi hiep chau Tue
Linh lop 4b3 truong mam
non Hoa Mai Kien An-Hai
phong ung ho lu lut nam
2024

0 50,000 336,418,714
166S2490UYD7FB42

912126668 NGUYEN THI HIEP

2525
18-09-2024

21:24:21

CT
DEN:166T2490UYCMHRU
H hoc sinh nguyen phu
trong lop 8A3 truong THCS
Dong Hoa Kien An UHGD
bi thien tai do bao

0 200,000 336,368,714
166T2490UYCMHRU

H
2580115011981 TRAN THI HANH

2526
18-09-2024

21:24:19

CT DEN:426221553337
PHAM TIEN DAT 6A5
UNG HO-180924-21:24:19
553337

0 50,000 336,168,714
166S2490UYCL2C3T

2332597 NGUYEN THI YEN

2527
18-09-2024

21:23:35

CT DEN:241821107394
Em Nguyen Anh Thu lop
8a2 truong THCS Dong
Hoa quan Kien An HP ung
ho bao so 3

0 50,000 336,118,714 166S2490UYBLXJ0Z 02101014931525 LE THI THU

2528
18-09-2024

21:20:56
dang thanh phong
7a8.THCS dong hoa

0 100,000 336,068,714 Q7pO-7uIynDFWo 102874249425 NGUYEN THI HIEN

2529
18-09-2024

21:19:58

CT DEN:426221235693
PHU HUYNH CHAU PHAN
HUU SAM LOP 5A2 -
TRUONG MAM NON HOA
MAI- QUAN KIEN AN- HAI
PHONG -UHGD BI THIET
HAI DO BAO LUT NAM
2024

0 100,000 335,968,714
166S2490UY6UJ3DT

700007545952 BUI THI NGOC

2530
18-09-2024

21:19:04

em Pham Nguyen Binh
Minh lop 7A9 truong THCS
Dong Hoa

0 100,000 335,868,714 2N7W6-7uIyfeOLc 105878394133 NGUYEN THI LOAN

2531
18-09-2024

21:14:09

CT
DEN:166T2490UXZ5BML2
NGUYEN THI MINH CHAU
chuyen tien cho ban van
khanh 7a1 thcs nam ha

0 100,000 335,768,714
166T2490UXZ5BML2

0389638362
NGUYEN THI MINH

CHAU
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Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

2532
18-09-2024

21:12:09

Nguyen Xuan Mai lop 9A6
Truong THCS Dong Hoa
Kien An HP ung ho bao lu

0 100,000 335,668,714 2N7W6-7uIyDa3nz 102872632907 NGUYEN HUU MAO

2533
18-09-2024

21:09:20

CT
DEN:166T2490UXSTEZ2A
MBVCB.7074168476.5303
80.Hoang Ngoc Minh lop
8A3 THCS Dong Hoa Kien
An.CT tu 1030000673
HOANG VAN QUAN toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 100,000 335,568,714
166T2490UXSTEZ2A

1030000673 HOANG VAN QUAN

2534
18-09-2024

21:08:57

Nguyen Khanh Vy lop 6 A1
truong Thcs Dong Hoa
Kien An HP ung ho bao lut

0 100,000 335,468,714 zK3s-7uIy0ab72 102872632907 NGUYEN HUU MAO

2535
18-09-2024

21:07:23

CT DEN:426221535370
NGUYEN TU ANH 9A1
THCS NAM HA UHGD BI
THIET HAI DO BAO LU
NAM 2024-180924-
21:07:22 535370

0 100,000 335,368,714
166S2490UXQ7FNE8

21549027 LE THI THU HOAI

2536
18-09-2024

21:07:11
VU THI SANG Chuyen tien

0 500,000 335,268,714 1neAS-7uIxtN9Az 106881547743 VU THI SANG

2537
18-09-2024

21:06:37

HOANG THI NAM chuyen
tien vu khac viet anh lop
7A9 truong THCS Dong
Hoa

0 50,000 334,768,714 IQU4-7uIxr42Vh 100878098133 HOANG THI NAM

2538
18-09-2024

21:05:50

ZP6R3KBU2FHB Dang
Hanh Nguyen Tri lop 7A9
THCS Dong Hoa Kien An

0 50,000 334,718,714 2JGie-7uIxntxB3 113002853692
CONG TY CO PHAN

ZION

2539
18-09-2024

21:05:17

CT DEN:426214928676
HS Nguyen Duc Thinh lop
7A3 truong THCS Dong
Hoa Quan Kien An

0 100,000 334,668,714
166S2490UXMFBD1

Y
19038729965012

VND-TGTT-DAO THI
NGA



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

2539
18-09-2024

21:05:17
TP Hai Phong
FT24262568390195

2540
18-09-2024

21:05:11

CT DEN:426214928371
chau Pham Gia Huy lop
2a1 truong tieu hoc Le
Hong Phong quan Kien An
ung ho
FT24262685570229

0 100,000 334,568,714
166S2490UXMB0BC

Q
19029437765013

VND-TGTT-NGUYEN
THI HUONG

2541
18-09-2024

21:03:13

CT
DEN:166T2490UXJQVARJ
MBVCB.7074115486.4941
39.DAO THI NHAN chuyen
tien.CT tu 1022472474
DAO THI NHAN toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 100,000 334,468,714 166T2490UXJQVARJ 1022472474 DAO THI NHAN

2542
18-09-2024

21:00:38

CT DEN:426214151776 Ta
phuong mai 8a3 thcs dong
hoa kien an ung ho khac
phuc hau qua bao so 3

0 200,000 334,368,714
166S2490UXFAHJBE

80796313888 PHAM THI LAN ANH

2543
18-09-2024

20:59:14

em Nguyen Minh Quan hoc
sinh lop 7A5 truong THCS
Dong Hoa Kien An ung ho
thiet hai do con bao so 3

0 100,000 334,168,714 cE9S-7uIxN83cU 104869566231 PHAM THU TRANG

2544
18-09-2024

20:58:04

CT
DEN:166T2490UXBX8KSX
MBVCB.7074075906.4676
27.Chau Nguyen Duc Nam
lop 6a3 truong THCS Dong
Hoa Kien An HP.CT tu
0031000186576 NGUYEN
DUC ANH toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai

0 100,000 334,068,714
166T2490UXBX8KSX

0031000186576 NGUYEN DUC ANH



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

2544
18-09-2024

20:58:04
VIETINBANK

2545
18-09-2024

20:57:35

CT DEN:426220524668
MAI XUAN HOA chuyen
khoan-180924-20:57:35
524668

0 50,000 333,968,714
166S2490UXBA1FNQ

224152629 MAI XUAN HOA

2546
18-09-2024

20:57:32

Chau Nguyen Vu Anh Dat
lop 8A5 Truong THCS
Dong Hoa

0 100,000 333,918,714 IyX8-7uIxGDzaj 107006193563 VU THI PHAN

2547
18-09-2024

20:55:39
LE VAN DUC chuyen tien

0 100,000 333,818,714 1EAv4-7uIx8XXgt 102878208953 LE VAN DUC

2548
18-09-2024

20:55:19

CT
DEN:166T2490UX89RF1R
Em Khong Gia Hung Lop
8A2 Truong Trung Hoc Co
So Dong Hoa   Quan kien
An

0 50,000 333,718,714
166T2490UX89RF1R

0975642103 NGUYEN THI THUY

2549
18-09-2024

20:54:43
LE VAN DUC chuyen tien

0 100,000 333,668,714 18fpk-7uIx4jjqj 102878208953 LE VAN DUC

2550
18-09-2024

20:54:16

CT
DEN:166T2490UX6WMYN
Y VU NGOC ANH chuyen
tien chau Dang Gia Huy lop
7A2 truong THCS Nam Ha
phuong Nam Son KAHP
UHGD bi anh huong boi
bao lu nam 2024

0 200,000 333,568,714
166T2490UX6WMYN

Y
0001360489164 VU NGOC ANH

2551
18-09-2024

20:53:21

CT
DEN:166T2490UX5PFTSP
MBVCB.7074037776.4420
40.Em Do Quan Bao . Lop
8A5 .Truong THCS Dong
Hoa ung ho.CT tu
0031000227405 VU THI
HUONG toi 129000015938
BAN

0 100,000 333,368,714
166T2490UX5PFTSP

0031000227405 VU THI HUONG



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

2551
18-09-2024

20:53:21

CHAP HANH CONG
DOAN NGANH GIAO
DUCHAI PHONG tai
VIETINBANK

2552
18-09-2024

20:52:15

CT DEN:426213879923
Tran Thanh Sang lop 9a1
truong thcs Nam Ha UHGD
do thiet hai bao 2024
FT24262614607603

0 100,000 333,268,714
166S2490UX480L2L

19029537862016 VND-TGTT-VU HAI YEN

2553
18-09-2024

20:52:07

CT
DEN:166T2490UX427Z1R
Ly Anh Tuan truong trung
hoc co so Dong Hoa Kien
An. ung ho dong bao bi
thiet hai do bao lu

0 100,000 333,168,714
166T2490UX427Z1R

9999925101989 VU THI LAN

2554
18-09-2024

20:49:44

CT
DEN:166T2490UX0X3PDK
MBVCB.7074000451.4196
97.Dang Xuan Truong,
6A1THCS Tran Hung Dao
Kien An HP ung ho Bao
lu.CT tu 0491000400518
TRAN THI HUE toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 200,000 333,068,714
166T2490UX0X3PDK

0491000400518 TRAN THI HUE

2555
18-09-2024

20:49:29
ung ho vung bao lu 0 100,000 332,868,714 1X98A-7uIwjUZWj 100875204377 DANG THI THANH HOP

2556
18-09-2024

20:48:51

CT DEN:426213866882 E
.tran thuy Dieu
.lop7A1.truongTH cs .Nam
Ha . ung ho dong bao lu
lut. FT24262853720283

0 100,000 332,768,714
166S2490UWZRLHS

V
8948068818 NGUYEN THI MAN



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

2557
18-09-2024

20:46:24

CT DEN:426213857408
Em tran phuc hau
lop4a3.truong Tieu Hoc cs
Nam Ha.ung ho dong bao
lu lut FT24262737187081

0 100,000 332,668,714
166S2490UWWHQV

A5
8948068818 NGUYEN THI MAN

2558
18-09-2024

20:43:12

CT
DEN:166T2490UWS9XEZ
U
Vietinbank;129000015938;
Pham Khanh Linh lop 9A2
truong THCS Dong Hoa
Kien An ung ho dong bao
bi thiet hai do lu lut

0 100,000 332,568,714
166T2490UWS9XEZ

U
2104205198568 NGUYEN THI HAO

2559
18-09-2024

20:42:39

CT
DEN:166T2490UWRK94X
0
MBVCB.7073932761.3817
62.PHAM Trong Thanh lop
1a4 truong TH Dong Hoa
Kien An.CT tu
0031000348434 PHAM
DUY DUC toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 50,000 332,468,714
166T2490UWRK94X0

0031000348434 PHAM DUY DUC

2560
18-09-2024

20:42:33

CT
DEN:166T2490UWRETV5
V
MBVCB.7073940531.3806
89.chau dao trong nhan lop
6a1 tthcs tran hung dao.CT
tu 0031000232992 DAO
THI KHANH VAN toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 200,000 332,418,714
166T2490UWRETV5

V
0031000232992 DAO THI KHANH VAN



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

2561
18-09-2024

20:41:03

CT
DEN:166T2490UWPFFMC
F
MBVCB.7073925449.3723
03.PHAM Thanh Thao lop
7a9 truong THCS Dong
Hoa Kien An.CT tu
0031000348434 PHAM
DUY DUC toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 50,000 332,218,714
166T2490UWPFFMC

F
0031000348434 PHAM DUY DUC

2562
18-09-2024

20:38:09

CT
DEN:166T2490UWKMD1R
T
MBVCB.7073900092.3547
75.Pham Trong Hieu 9a2
truong THCS Dong Hoa
Kien An.CT tu
0031000348434 PHAM
DUY DUC toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 50,000 332,168,714
166T2490UWKMD1R

T
0031000348434 PHAM DUY DUC

2563
18-09-2024

20:36:48

CT
DEN:166T2490UWHUULB
H PHAM NGUYEN
KHANG 6A6 THCS DONG
HOA KIEN AN UHGD BI
THIET HAI DO BAO LU

0 200,000 332,118,714
166T2490UWHUULB

H
3230407677 NGUYEN THI MAU

2564
18-09-2024

20:34:19

CT
DEN:166T2490UWEJRAN
M
MBVCB.7073858371.3273
32.Pham Trung Hieu
,Truong THCS Dong
Hoa,Kien An.CT tu
0031000232994 VU THI
THUYEN toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG

0 200,000 331,918,714
166T2490UWEJRAN

M
0031000232994 VU THI THUYEN



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

2564
18-09-2024

20:34:19

DOAN NGANH GIAO
DUCHAI PHONG tai
VIETINBANK

2565
18-09-2024

20:32:28

CT
DEN:166T2490UWC4A58J
Bui Khanh Duy 7A6 THCS
Nam Ha ung ho

0 300,000 331,718,714
166T2490UWC4A58J

2530103035003 BUI DUY HUNG

2566
18-09-2024

20:31:40

CT DEN:426213800340
Ninh dang ct
FT24262758824941

0 300,000 331,418,714
166S2490UWB22LT4

19037343504014
VND-TGTT-NGUYEN

THI LY

2567
18-09-2024

20:30:47

CT
DEN:166T2490UW9W9CK
D
MBVCB.7073835496.3103
94.Chau Bui trung Quan
lop 6a6 truong Thcs dong
hoa, kien an.CT tu
9373890875 BUI DUC
TUAN toi 129000015938
BAN CHAP HANH CONG
DOAN NGANH GIAO
DUCHAI PHONG tai
VIETINBANK

0 200,000 331,118,714
166T2490UW9W9CK

D
9373890875 BUI DUC TUAN

2568
18-09-2024

20:30:02

CT
DEN:166T2490UW8WCVL
L
MBVCB.7073814660.3049
50.chau Vu Khanh Van lop
9a2 truong THCS Dong
Hoa-KA-HP ung ho gia
dinh bao lu.CT tu
1015517647 VU HONG
MINH toi 129000015938
BAN CHAP HANH CONG
DOAN NGANH GIAO
DUCHAI PHONG tai
VIETINBANK

0 100,000 330,918,714
166T2490UW8WCVL

L
1015517647 VU HONG MINH

2569
18-09-2024

20:28:01

Hs Ngo Minh Hieu lop 8A1
truong THCS Nam Ha
UHGD thiet hai do lu 2024

0 100,000 330,818,714 2Sta6-7uIvKJTHe 102001728862 NGO VAN BINH



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

2570
18-09-2024

20:27:05

Em Vu HA LINH LOP
TRUONG THCS DONG
HOA UNG HO

0 50,000 330,718,714 l1iI-7uIvGZ4EP 102876962270 LU THI MAI TRANG

2571
18-09-2024

20:26:21

CT
DEN:166T2490UW41KTP9
MBVCB.7073797336.2848
45.Dao Duy Tuan Anh lop
6A2 ung ho.CT tu
0031000305308 PHAM
THI TOAN toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 500,000 330,668,714
166T2490UW41KTP9

0031000305308 PHAM THI TOAN

2572
18-09-2024

20:25:15

CT DEN:426213774879
Tap the hoc sinh lop 6D1
truong THCS Bac Ha quan
Kien An- Hai Phong ung ho
hoc sinh vung bao lu.
FT24262151270986

0 575,000 330,168,714
166S2490UW2L9UL

M
19029561808014

VND-TGTT-NGUYEN
THI TUYET TRINH

2573
18-09-2024

20:21:58

CT
DEN:166T2490UVY8NC42
Nguyen Hong Linh lop 6A6
Truong THCS Dong Hoa
Kien An ung ho vung lu

0 200,000 329,593,714
166T2490UVY8NC42

229031988 NGUYEN NGOC ANH

2574
18-09-2024

20:19:47

CT DEN:426213753143 Hs
to thanh khanh 8a5 THCS
dong hoa
FT24262503574300

0 100,000 329,393,714
166S2490UVVCT8Y0

1687666666 HA THI BICH HANH

2575
18-09-2024

20:19:02

CT DEN:426220433988
chau Dang tuan thanh lop
6A1 Truong THCS Tran
Hung Dao Quan Kien An
nop tien ung ho lu lut nam
2024, ma GD 251016198

0 100,000 329,293,714
166S2490UVUCSK0L

025055610001 TRANSFER

2576
18-09-2024

20:17:54

CT
DEN:166T2490UVSVRZY
S MBVCB.

0 50,000 329,193,714
166T2490UVSVRZYS

0031000387586 BUI THI HOA



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail
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Ngày giao dịch/
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Số giao dịch/
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Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

2576
18-09-2024

20:17:54

7073711975.231270.em le
khanh ngoc lop 8a2 truong
thcs dong hoa KA hai
phong ung ho a.CT tu
0031000387586 BUI THI
HOA toi 129000015938
BAN CHAP HANH CONG
DOAN NGANH GIAO
DUCHAI PHONG tai
VIETINBANK

2577
18-09-2024

20:17:08

CT
DEN:166T2490UVRVRRS
0 Em Nguyen Hai Dang lop
6A1 truong Tran Hung Dao
Kien An Hai Phong

0 100,000 329,143,714
166T2490UVRVRRS0

0912586765 NGUYEN THI KHUYEN

2578
18-09-2024

20:16:02

PHAM THI DUYEN chau
Bao Han ung ho dong bao
lu lut

0 50,000 329,043,714 HKIi-7uIuXi7WE 109879708812 PHAM THI DUYEN

2579
18-09-2024

20:14:06

CT
DEN:166T2490UVMV7U27
DANG QUANG TU chuyen
tien

0 100,000 328,993,714
166T2490UVMV7U27

0948064287 DANG QUANG TU

2580
18-09-2024

20:13:01

CT DEN:426213725876
Pham Phuong Uyen.
Truong THCS Dong Hoa
Kien An
FT24262384620970

0 50,000 328,893,714
166S2490UVLEQM8

U
19035868752016

VND-TGTT-NGUYEN
THI LIEN

2581
18-09-2024

20:12:08

CT DEN:426213722559
BUI DUC ANH PHONG
,TRUONG DONG HOA,
quan Kien An
FT24262251390730

0 30,000 328,843,714
166S2490UVK8XD8Q

19038801821012
VND-TGTT-PHUNG THI

MO

2582
18-09-2024

20:07:55

CT
DEN:166T2490UVDPEA9
M
MBVCB.7073609758.1681
35.truong PTCS Nam ha ,
kien an hai phong , ung
ho.CT tu 1040608541
TRAN THI THANH THUY

0 50,000 328,813,714
166T2490UVDPEA9

M
1040608541

TRAN THI THANH THUY



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail
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Mô tả giao dịch/
Transaction description

2582
18-09-2024

20:07:55

toi 129000015938 BAN
CHAP HANH CONG
DOAN NGANH GIAO
DUCHAI PHONG tai
VIETINBANK

2583
18-09-2024

20:06:24

CT
DEN:166T2490UVBPQMR
Q DOAN THI MAI THANH
chuyen tien

0 100,000 328,763,714
166T2490UVBPQMR

Q
8088883666666 DOAN THI MAI THANH

2584
18-09-2024

20:03:22

CT
DEN:166T2490UV7PP55L
Hai Long A lop 7A1 truong
thcs Nam Ha ung ho dong
bao lu lut

0 100,000 328,663,714
166T2490UV7PP55L

0395808024 NGUYEN VAN CHUONG

2585
18-09-2024

20:02:43

CT
DEN:166T2490UV6U4P0H
phu huynh chau pham gia
bao lop 5A4 truong mam
non Hoa MaiKien An.hai
phong UHGD bi thiet hai do
bao lu nam 2024

0 50,000 328,563,714
166T2490UV6U4P0H

8228626868888 PHAM DINH DOAN

2586
18-09-2024

20:00:36

CT
DEN:166T2490UV411E7R
DINH THI TO chuyen tien

0 50,000 328,513,714
166T2490UV411E7R

2580122061990 DINH THI TO

2587
18-09-2024

19:56:55

CT
DEN:166T2490UUZ62KGL
CHAU PHAM ANH KHOI
TRUONG MAM NON
DANG HAI  HAI AN  HAI
PHONG UNG HO THIET
HAI DO CON BAO SO
3.2024

0 100,000 328,463,714
166T2490UUZ62KGL

2221077572 PHAM THI LUA

2588
18-09-2024

19:54:57

CT
DEN:166T2490UUWKBZE
T
Vietinbank;129000015938;
em dang tuan vu lop6A2
ung ho 200k

0 200,000 328,363,714
166T2490UUWKBZE

T
2104205015877 DANG QUANG THUAN

2589
18-09-2024

19:54:47

CT
DEN:166T2490UUWC9QV
T Nguyen Gia Bao lop 8a1
truong THCS Nam Ha

0 100,000 328,163,714
166T2490UUWC9QV

T
8880852932122 NGUYEN THI HUONG



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

2589
18-09-2024

19:54:47
ung ho gia dinh bi thien tai
bao lu

2590
18-09-2024

19:54:39

CT DEN:426212651465
HS Nguyen Huu Thanh lop
8A1 truong THCS Nam Ha
UHTH bao lu 2024
FT24262876544034

0 100,000 328,063,714
166S2490UUW5ZVF

B
19023054237015 VND-TGTT-BUI THI MAI

2591
18-09-2024

19:54:33

CT DEN:426212651066
Pham Thi Hong Ly chuyen
tien FT24262002730022

0 100,000 327,963,714
166S2490UUW1W0T

B
19027814581019

VND-TGTT-PHAM THI
HONG LY

2592
18-09-2024

19:53:16

CT
DEN:166T2490UUUCAR3J
MBVCB.7073486424.0808
42.hs ng phuong nam
lop9a4 truong THCS dong
hoa kien an ung ho bao
yagi.CT tu 0031000356417
DONG THI MEN toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 100,000 327,863,714
166T2490UUUCAR3J

0031000356417 DONG THI MEN

2593
18-09-2024

19:52:51

CT
DEN:166T2490UUTSWUA
U CHAU PHAM ANH THU
LOP 2A9 TRUONG TIEU
HOC DANG HAI  HAI AN
HAI PHONG UNG HO
THIET HAI DO CON BAO
SO 3.2024

0 200,000 327,763,714
166T2490UUTSWUA

U
2221077572 PHAM THI LUA

2594
18-09-2024

19:52:29

CT
DEN:166T2490UUTALT8T
MBVCB.7073471304.0746
80.NGUYEN THI KIM
NGAN 6A4 THCS DONG
HOA, KIEN AN-UHGD.CT
tu 0031000433818

0 50,000 327,563,714
166T2490UUTALT8T

0031000433818 NGUYEN VAN QUANG



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

2594
18-09-2024

19:52:29

NGUYEN VAN QUANG toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

2595
18-09-2024

19:52:07

CT
DEN:166T2490UUSUFT55
HS Nguyen Ngoc Khue
8A3 truong THCS Dong
Hoa Kien An HP ung ho
DB bi thiet hai do bao lu
2024

0 100,000 327,513,714
166T2490UUSUFT55

2600102316007 NGUYEN THI CUC

2596
18-09-2024

19:51:45

Pham Quynh Chi 7A4-
Pham Phuong Vy 6A4
THCS Nam Ha Kien An
UHND bao so 3

0 200,000 327,413,714 ip9M-7uIsx61bU 100870223529 LE THI THU PHUONG

2597
18-09-2024

19:50:53

CT DEN:426212636033 Hs
Do Vu Lam Son -9a5-
THCS Dong Hoa, Kien
An,HP ung ho ba con vung
lu do con bao so 3.Gd con
thuoc ho kho khan nhung
thuong ba con vung lam
FT24262187800324

0 50,000 327,213,714
166S2490UUR6SNE

W
19031542957011

VND-TGTT-TRAN THI
DUONG

2598
18-09-2024

19:49:04

CT
DEN:166T2490UUNTAAC
F Hs Vu Linh Dan  lop 7a3
truong THCS Dong Hoa
quan Kien An  hai phong

0 100,000 327,163,714
166T2490UUNTAACF

6868622041990 NGUYEN THI HAI VAN

2599
18-09-2024

19:48:39
Bui Thu Ha 7a4 THCS
Nam Ha Kien An

0 200,000 327,063,714 w1WU-7uIskVSx8 109874477772 LUU THI XUAN

2600
18-09-2024

19:48:20

CT
DEN:166T2490UUMUFWD
G PHAM BINH MINH A
LOP 8A1 TRUONG THCS
NAM HA KIEN AN HAI

0 100,000 326,863,714
166T2490UUMUFWD

G
3210342871 PHAM THANH BINH



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

2601
18-09-2024

19:47:22

CT DEN:426212621421
con pham Thanh Mai lop
6A1 Truong THCS tran
hung dao kien an hp ung
ho vung lu 2024
FT24262096024055

0 200,000 326,763,714
166S2490UULJWMF

C
19034553136019

VND-TGTT-TRINH THI
THANH

2602
18-09-2024

19:45:23

CT
DEN:166T2490UUHYBLYZ
Vietinbank;129000015938;
em tran duc thang lop 6a2
ung ho

0 100,000 326,563,714
166T2490UUHYBLYZ

2104205129428 NGUYEN THI HOA

2603
18-09-2024

19:42:54

CT
DEN:166T2490UUENKQV
U chau Hoang trung hai lop
8a2 truong trung hoc co so
dong hoa ung ho dong bao
lu lut

0 100,000 326,463,714
166T2490UUENKQV

U
0837768898

NGUYEN THI HONG
ANH

2604
18-09-2024

19:39:16

CT DEN:426212588016
Chung tay ung ho dong
bao lu lut
FT24262034920786

0 100,000 326,363,714
166S2490UU9VFP5V

19025549521022
VND-TGTT-PHAM THI

THU HUONG

2605
18-09-2024

19:35:48

CT
DEN:166T2490UU59GX2Z
MBVCB.7073315494.9710
04.EM NGUYEN DINH
MINH HIEU LOP 8A2
THCS DONG HOA KIEN
AN -HP UNG HO BAO
LUT.CT tu 0031000467582
DAO THI THAO toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 50,000 326,263,714
166T2490UU59GX2Z

0031000467582 DAO THI THAO

2606
18-09-2024

19:35:24

CT DEN:426212571944
Pham Dai Duong 5A3
Truong mn Hoa Mai ung ho
FT24262400420284

0 100,000 326,213,714
166S2490UU4RP8DN

19037949444017
VND-TGTT-NGUYEN

THI CUC

2607
18-09-2024

19:32:06

CT
DEN:166T2490UU0DTJHD
MBVCB.

0 200,000 326,113,714
166T2490UU0DTJHD

9858625582 HOANG THI VAN



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

2607
18-09-2024

19:32:06

7073277120.946357.HS:Di
nh Hoang Gia
Bao,lop6A1,TTHCS Tran
Hung Dao,Kien An,HP ung
ho vung lu.CT tu
9858625582 HOANG THI
VAN toi 129000015938
BAN CHAP HANH CONG
DOAN NGANH GIAO
DUCHAI PHONG tai
VIETINBANK

2608
18-09-2024

19:32:01

CT
DEN:166T2490UU09Z3KG
Vietinbank;129000015938;
NGUYEN GIA PHU
LOP8A3 THCS DONG
HOA KIEN AN UHGD BI
THIET HAI DO BAO LUT
2024

0 200,000 325,913,714
166T2490UU09Z3KG

2106205295858 NGUYEN THI NET

2609
18-09-2024

19:25:19

Nguyen Quoc Tu lop8A1
truong thcs nam ha  UHGD
thiet hai bao lu2024

0 100,000 325,713,714 vTRO-7uIrDmQpN 100873756972 NGUYEN THI BANG

2610
18-09-2024

19:22:00

CT
DEN:166T2490UTM1TA63
MBVCB.7073177822.8829
02.VuThienLong  lop 7a8
THCSDONGHOA.CT tu
1031000001530 VU THI
LUU toi 129000015938
BAN CHAP HANH CONG
DOAN NGANH GIAO
DUCHAI PHONG tai
VIETINBANK

0 100,000 325,613,714
166T2490UTM1TA63

1031000001530 VU THI LUU

2611
18-09-2024

19:21:51

CT
DEN:166T2490UTLVKT2M
Vietinbank;129000015938;
Dao quynh anh ung ho cac
ban

0 100,000 325,513,714
166T2490UTLVKT2M

2111205225652 NGUYEN THI THUY



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

2612
18-09-2024

19:21:24

CT
DEN:166T2490UTL98LFP
CHAU DANG NGOCVAN
LOP 9D3 TRUONG
TRUNG CO SO TRAN
HUNG DAO KA HP

0 50,000 325,413,714 166T2490UTL98LFP 3211264215 DANG NGOC TIEP

2613
18-09-2024

19:19:29

CT
DEN:166T2490UTHRCY5
D hs Bui Tuan Hung lop
8A4 ung ho dong bao Mien
Bac bi bao lu

0 100,000 325,363,714
166T2490UTHRCY5D

0976363976 BUI THI THO

2614
18-09-2024

19:17:30

CT
DEN:166T2490UTF4DSR5
Em Bui Anh Tuan lop 6A1
truong thcs Tran Hung Dao
Kien An Hai Phong ung ho

0 200,000 325,263,714
166T2490UTF4DSR5

0352295169 DUONG QUYNH TU

2615
18-09-2024

19:14:54

CT
DEN:166T2490UTBPM5P
Q VU THI YEN chuyen tien

0 100,000 325,063,714
166T2490UTBPM5P

Q
0985012510 VU THI YEN

2616
18-09-2024

19:14:39

con Ngo Gia Bao Tran lop
6D7 Truong THCS Le Loi
ung ho cac ban vung thien
tai

0 200,000 324,963,714 JWog-7uIqWSuOe 104002273766
NGUYEN THI HANG HAI

2617
18-09-2024

19:14:14

CT
DEN:166T2490UTATEXL2
dao  van  hung  lop  6a4

0 50,000 324,763,714
166T2490UTATEXL2

0965856955 DAO VAN HOANG

2618
18-09-2024

19:10:41

CT
DEN:166T2490UT6481D6
HOANG THI LE chuyen
tien hs vu hoang khanh linh
lop 8a5 THCS Dong Hoa

0 100,000 324,713,714
166T2490UT6481D6

319846868 HOANG THI LE

2619
18-09-2024

19:07:49

em nguyen dong vinh 7a8
truong thcs dong hoa kien
an hp UHGD bi thiet hai do
bao lu nam 2024

0 200,000 324,613,714 2B1BO-7uIq4hHfB 106004913645
NGUYEN THI THU

TRANG

2620
18-09-2024

19:06:21

CT DEN:426212447609
TRAN HAI LAM lop 8A3
THCS DONG HOA Kien An
ung ho dong bao lu

0 100,000 324,413,714
166S2490UT0DEME

E
19025497098037

VND-TGTT-TRAN THI
LAN



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

2620
18-09-2024

19:06:21
lut FT24262111949833

2621
18-09-2024

19:05:47

CT
DEN:166T2490USZMUJW
P Nguyen thi Bao Ngoc lop
8A1 TruongTHCS Nam Ha
Kien An HP ung ho gd
thien tai bao lu 2024

0 100,000 324,313,714
166T2490USZMUJW

P
68151019859999 BUI THI HIEN

2622
18-09-2024

19:00:28

Bui Trung Duc thcs Dong
Hoa kien an ung ho bao lut 0 100,000 324,213,714 1lzwo-7uIpaqCZF 106878314641 BUI QUANG HUNG

2623
18-09-2024

18:56:45

Bui Duc Anh 6A4  truong
thcs dong hoa kien an ung
ho bao lut

0 100,000 324,113,714 1lzwo-7uIpLiwB4 106878314641 BUI QUANG HUNG

2624
18-09-2024

18:54:08

CT DEN:426211392617
chau nguyen phuong Ngan
lop 5A4 truong mam non
Hoa Mai Kien An HP.
UHHS bi bao lu nam 2024
FT24262004898455

0 50,000 324,013,714 166S2490USJ8V8PE 19027661179011
VND-TGTT-PHAM THI

THUY

2625
18-09-2024

18:51:26

CT
DEN:166T2490USEQ091H
hs Pham Vu Cuong Long
8a5 THCS Dong Hoa

0 100,000 323,963,714
166T2490USEQ091H

0388464539 VU THI LINH

2626
18-09-2024

18:51:05

CT
DEN:166T2490USE8BBM
T
MBVCB.7072875808.6793
83.Le Ngoc Linh -7B3-
truong THCS Tran Hung
Dao UHDB bao lut
2024.CT tu
0031000254325 DANG
THI THANH HUONG toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 100,000 323,863,714
166T2490USE8BBMT

0031000254325
DANG THI THANH

HUONG



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

2627
18-09-2024

18:43:47

CT
DEN:166T2490US4L7KDD
em doan duy Tu lop 8a2
ung ho bao lut

0 100,000 323,763,714
166T2490US4L7KDD

0384489625 BUI THI THOM

2628
18-09-2024

18:39:54

CT
DEN:166T2490URZFHNV
U pham huyen trang 7a2
truong thcs dong hoa

0 30,000 323,663,714
166T2490URZFHNV

U
0988929682 BUI DUC TAN

2629
18-09-2024

18:25:24

CT DEN:426211465131
HS Ninh Tran Duy Phuc
lop 8A2 truong THCS Dong
Hoa Kien An Hai Phong
ung ho

0 100,000 323,633,714
166S2490UREAZY5Z

219704070002873 TRAN THI HAI YEN

2630
18-09-2024

18:17:30

CT DEN:426211221139
DANG THI VAN NGA
THCS TRAN HUNG DAO
KIEN AN ung ho
FT24262639074822

0 200,000 323,533,714
166S2490UR3WDJV

F
19029555180011

VND-TGTT-DANG THI
VAN NGA

2631
18-09-2024

18:07:19

CT
DEN:166T2490UQQEUPX
Z Hoc sinh Tieu hoc Le
Hong Phong Kien An
UHGD do thiet hai bao lu
nam 2024

0 300,000 323,333,714
166T2490UQQEUPX

Z
0353936696

NGUYEN THI THANH
HUYEN

2632
18-09-2024

18:04:21

CT
DEN:166T2490UQLHT9NB
Vietinbank;129000015938;
Dao Thu Phuong truong
THCS Dong Hoa Kien An

0 100,000 323,033,714
166T2490UQLHT9NB

2104070691999 DOAN THUY LINH

2633
18-09-2024

18:02:54

CT
DEN:166T2490UQJLYZQB
Vietinbank;129000015938;
con nguyen dinh phuc . lop
3c2 truong mam non hoa
mai  . phuong trang minh .
quan kien an . tp hp

0 200,000 322,933,714
166T2490UQJLYZQB

2104205182994 PHAM THI HANH

2634
18-09-2024

17:47:46
Em Tran Yen Nhi lop 6A2
ung ho

0 200,000 322,733,714 1X98A-7uIkpczdD 103005061990 LE THI NAM



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

2635
18-09-2024

17:46:49

CT
DEN:166T2490UPXC6VG3
HS TRINH HAI DANG LOP
6A1 TRUONG THCS
TRAN HUNG DAO  QUAN
KIEN AN   TP HAI PHONG
UNG HO QUY HO TRO
BAO LUT NAM 2024

0 300,000 322,533,714
166T2490UPXC6VG3

3211248440
NGUYEN THI HUONG

NHAI

2636
18-09-2024

17:40:08

CT
DEN:166T2490UPNJSL6H
MBVCB.7072112285.1805
45.PHAM THI CHAM
chuyen tien hoc sinh vu
huu hoang ung ho lu lut.CT
tu 1024568773 PHAM THI
CHAM toi 129000015938
BAN CHAP HANH CONG
DOAN NGANH GIAO
DUCHAI PHONG tai
VIETINBANK

0 40,000 322,233,714
166T2490UPNJSL6H

1024568773 PHAM THI CHAM

2637
18-09-2024

17:38:42

CT
DEN:166T2490UPLN62FX
Vietinbank;129000015938;
Truong Tieu hoc Cong
Hien huyen Vinh Bao
UHGD bi thiet hai do bao lu
nam 2024

0 1,400,000 322,193,714
166T2490UPLN62FX

2118205089010 VU THI LIEN

2638
18-09-2024

17:33:39

CT
DEN:166T2490UPDZLB2J
MBVCB.7072040022.1315
93.Chau Dang Nam Khanh
Lop 9D2  Tran Hung Dao
ung ho bao lut.CT tu
0031000685472 TONG
THI HONG HANH toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 50,000 320,793,714
166T2490UPDZLB2J

0031000685472
TONG THI HONG HANH



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

2639
18-09-2024

17:30:03

CT
DEN:166T2490UP97CBX2
MBVCB.7071993744.1039
88.bui duc dat 8A3 THCS
Dong hoa kien an UHDG
thiet hai do bao lu 2024.CT
tu 0341007179469 VU THI
THUY toi 129000015938
BAN CHAP HANH CONG
DOAN NGANH GIAO
DUCHAI PHONG tai
VIETINBANK

0 200,000 320,743,714
166T2490UP97CBX2

0341007179469 VU THI THUY

2640
18-09-2024

17:30:01

CT
DEN:166T2490UP968FEJ
Vietinbank;129000015938;
hoang diep chi lop 2TD2
truong mam non huong
duong kien an ung ho cac
ban vung lu

0 200,000 320,543,714 166T2490UP968FEJ 2104281018231
NGUYEN THI THANH

VAN

2641
18-09-2024

17:29:19

CT
DEN:166T2490UP88EUV0
Vietinbank;129000015938;
TRAN THI LY chuyen tien

0 200,000 320,343,714
166T2490UP88EUV0

2104205053410 TRAN THI LY

2642
18-09-2024

17:27:48

CT
DEN:166T2490UP68DWU
4
MBVCB.7071972644.0894
73.TRUONG THI THUY
HANG chuyen tien ung ho
thay co vung bao lut.CT tu
1028972860 TRUONG THI
THUY HANG toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 100,000 320,143,714
166T2490UP68DWU4

1028972860
TRUONG THI THUY

HANG



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

2643
18-09-2024

17:26:30

CT
DEN:166T2490UP4JA689
Vietinbank;129000015938;
Vu Nguyen Khanh Chi 8A3
THCS DONG HOA KIEN
AN UHGD bi thiet hai do
bao lu 2024

0 100,000 320,043,714 166T2490UP4JA689 2104205229945 NGUYEN THI MINH

2644
18-09-2024

17:14:58

CT DEN:181083954625
DINH KIM HANH lop 6a
THCS Tran Hung Dao ung
ho

0 50,000 319,943,714
166S2490UNPAGJW

8
0963621819 DINH KIM HOA

2645
18-09-2024

17:08:27

CT DEN:426210879657
ThuThao lop 6A4 ThCS
Tran Hung Dso
FT24262097464785

0 100,000 319,893,714
166S2490UNEPY4V

Q
19038232625013

VND-TGTT-TRAN MINH
HIEN

2646
18-09-2024

17:05:44

CT
DEN:166T2490UNB3THM
V TAP THE LOP 5A4
TRUONG TIEU HOC VO
THI SAU QUAN LE CHAN
UNG HO DONG BAO BI
THIET HAI DO BAO LU
NAM 2024

0 1,500,000 319,793,714
166T2490UNB3THM

V
3211338031

NGUYEN THI MINH
TIEN

2647
18-09-2024

17:02:02

Tap the Thay co PH HS
truong TH THCS va THPT
Nguyen Tat Thanh .Xanh
Tue Duc HP UHGD bao lu
2024

0 10,000,000 318,293,714 2M1B6-7uIhpwR13 109880116569 PHAM THI KHA

2648
18-09-2024

16:55:55

Truong THCS Quang
Trung,Quan Ngo Quyen
UHGD bi thiet hai do bao lu
nam 2024

0 6,795,365 308,293,714 ZCbu-7uIhR6wJs 122000121926
TRUONG THCS QUANG

TRUNG

2649
18-09-2024

16:54:42

PHAM DUC KHAI THCS
DONG HOA KIEN AN
UHGD DO LU 2024

0 100,000 301,498,349 HKIi-7uIhMBbTg 103872024707 HOANG THI MAI

2650
18-09-2024

16:40:55

CT
DEN:166T2490UMCBX798
Vietinbank;129000015938;
Phu huynh chau Nguyen
Thao Nguyen lop 5A4
truong mam non Hoa

0 100,000 301,398,349
166T2490UMCBX798

2104205088409 NGUYEN THU HAO



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

2650
18-09-2024

16:40:55
Mai kien an hp UHGD bi
thiet hai do bao lu 2024

2651
18-09-2024

16:39:49

CT
DEN:166T2490UMAWL6H
Q TT HS LOP 7C4 THCS
BAC HA KIEN AN HP UNG
HO HS ANH HUONG BAO
LUT

0 1,050,000 301,298,349
166T2490UMAWL6H

Q
1221580488 VU THACH THAO

2652
18-09-2024

16:39:23

CT
DEN:166T2490UMAB25R
B HSinh Ta Gia Bao  lop
6A3 truong THCS Tran
Hung Dao ung ho.

0 50,000 300,248,349
166T2490UMAB25RB

2520166240493 To Thi Nhan

2653
18-09-2024

16:37:35

CT
DEN:166T2490UM7YA9SP
Hsinh Ta Nhu Ngoc  lop
9D2 truong THCS Tran
Hung Dao ung ho .

0 50,000 300,198,349
166T2490UM7YA9SP

2520166240493 To Thi Nhan

2654
18-09-2024

16:25:46

CT DEN:426209676775
Truong THCS Le Hong
Phong Quan Ngo Quyen
UHGD bi thiet hai do bao lu
nam 2024
FT24262952604106

0 6,767,040 300,148,349
166S2490ULSBQU0R

4662688888 NGUYEN THI LAN ANH

2655
18-09-2024

16:22:12

DO THI THANH XUAN
THCS TRAN HUNG DAO
KIEN AN UNG HO

0 200,000 293,381,309 1eIKq-7uIfEAbPh 101877837678 DO THI THANH XUAN

2656
18-09-2024

16:19:45

CT DEN:426209723234
Cao Duc Trung lop 8C4
truong Tran Hung Dao
CHUYEN KHOAN BAN
CHAP HANH CONG
DOAN NGANH GIAO
DUCHAI PHONG

0 50,000 293,181,309 166S2490ULJD4SJQ 2005198689 SHBMB

2657
18-09-2024

16:17:01

CT DEN:426209637262
Phu huynh chau Phan Gia
khang lop 5A4 - Truong
mam non Hoa Mai - Kien
An- Hai phong- UHGD bi
thiet hai do bao lu nam
2024

0 50,000 293,131,309
166S2490ULESNGS1

19029483014014
VND-TGTT-TRAN THI

MAI HIEN



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

2657
18-09-2024

16:17:01
FT24262108307726

2658
18-09-2024

16:16:46

CT
DEN:166T2490ULEF08MD
LE THI THUY GIANG
CHUYEN TIEN E LUU GIA
BAO LOP 9D3 THCS
TRAN HUNG DAO KIEN
AN UHGD BI THIET HAI
DO BAO LU NAM 2024

0 100,000 293,081,309
166T2490ULEF08MD

3211183462 LE THI THUY GIANG

2659
18-09-2024

16:13:01

CT DEN:426209354476
Cao Bao Ngoc lop 6A4
truong Tran Hung Dao
CHUYEN KHOAN BAN
CHAP HANH CONG
DOAN NGANH GIAO
DUCHAI PHONG

0 50,000 292,981,309
166S2490UL9H2PZS

2005198689 SHBMB

2660
18-09-2024

16:10:57
em vu thao my lop 6a2 0 200,000 292,931,309 2Pau8-7uIeUUlVm 107878582941

NGUYEN THI THANH
HANG

2661
18-09-2024

16:07:46

CT
DEN:166T2490UL2KJWXS
nguyen phuong thao THCS
Dong Hoa  Kien An

0 50,000 292,731,309
166T2490UL2KJWXS

2610100503007 DONG THI LUONG

2662
18-09-2024

16:07:40

CT DEN:426209595875
BUI PHUONG HAO gv
truong THCS Tran Hung
Dao ung ho
FT24262003573420

0 200,000 292,681,309 166S2490UL2EVJR3 19022727542013
VND-TGTT-BUI
PHUONG HAO

2663
18-09-2024

16:05:52

Trinh Thi He ung ho nganh
giao duc khac phuc hau
qua bao lu 2024

0 100,000 292,481,309 ip9M-7uIe9sMWP 108867250151 TRINH THI HE

2664
18-09-2024

16:05:44

CT DEN:426209587473 E
Vu Hoang Anh lop 6a2
FT24262148780901

0 200,000 292,381,309
166S2490UKZW1PH

8
19033238480015

VND-TGTT-BUI THI
THEM



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

2665
18-09-2024

16:05:22

CT DEN:426209118288
Truong THPT Tan Trao
kinh gui Cong doan nganh
Giao duc Hai Phong so tien
2.300.000 ung ho nan nhan
bao Yagi

0 2,300,000 292,181,309
166S2490UKZDSKK

G
009704060235750 ACC

2666
18-09-2024

16:04:39
UNG HO DONG BAO BAO
LU

0 20,000,000 289,881,309 1473

2667
18-09-2024

16:02:57

CT DEN:426209563720
IBFT luong nhan nghia lop
6a2

0 300,000 269,881,309
166S2490UKW6UFB

5
030029152426 SACOMBANK

2668
18-09-2024

16:02:35

CT
DEN:166T2490UKVQJ3AU
Hs Doan Thien Thao 8A2
THCS Dong Hoa ung ho

0 50,000 269,581,309
166T2490UKVQJ3AU

0916558230 DOAN THI TUOI

2669
18-09-2024

16:00:31

CT
DEN:166T2490UKT02BGR
BUI THI MY Truong THCS
Tran Hung Dao KA ung ho
gia dinh bi anh huong do
bao lu

0 200,000 269,531,309
166T2490UKT02BGR

5050119763333 BUI THI MY

2670
18-09-2024

16:00:02

CT
DEN:166T2490UKSC2JPP
MBVCB.7071097274.5184
06.Hs  Quynh Chi lop 7A2
truong THPT Nam Ha,
KA,HP ung ho HS vung
bao lu.CT tu
0031000168593 DAO THI
HIEN toi 129000015938
BAN CHAP HANH CONG
DOAN NGANH GIAO
DUCHAI PHONG tai
VIETINBANK

0 100,000 269,331,309 166T2490UKSC2JPP 0031000168593 DAO THI HIEN

2671
18-09-2024

15:57:31

CT
DEN:166T2490UKP0TNFD
hoc sinh pham thanh truc
lop 8A1 THCS dong hoa
ung ho

0 100,000 269,231,309
166T2490UKP0TNFD

2571985666666 PHAM DUY GIAP



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

2672
18-09-2024

15:56:23

CT
DEN:166T2490UKMHX95J
Vietinbank;129000015938;
NguyenDinhTienDat
hocsinh truong
THCSDongHoa Kien An
ung ho cac ban

0 400,000 269,131,309
166T2490UKMHX95J

2104898928989 PHAM THI THOAN

2673
18-09-2024

15:56:03

CT DEN:426208544647
Dang Dieu Linh ung ho
FT24262018557473

0 200,000 268,731,309
166S2490UKM3CDB

U
1372830391 VU THI LAN ANH

2674
18-09-2024

15:54:25

CT DEN:426208537495
DO THI THU truong THCS
Kien An uh gia dinh bi anh
huong do bao 2024
FT24262287394240

0 300,000 268,531,309 166S2490UKJXS132 19031642611015 VND-TGTT-DO THI THU

2675
18-09-2024

15:52:43
Chau Nguyen Ngoc Gia
Han 2A9 ung ho

0 100,000 268,231,309 2PJtW-7uIdITUNw 101869750314
TONG THI THANH

THUY

2676
18-09-2024

15:49:51

CT
DEN:166T2490UKCWK2S
D
MBVCB.7071001429.4595
91.Tra Bao Ngoc 4A4
Dang Hai UH bao Yagi.CT
tu 0611001782461 PHAM
THI THAO toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 200,000 268,131,309
166T2490UKCWK2S

D
0611001782461 PHAM THI THAO

2677
18-09-2024

15:47:41

CT DEN:426208508394 Hs
Bui Hung lop 8A5 truong
THCS Nam Ha- Kien An,
HP ung ho
FT24262058700972

0 200,000 267,931,309
166S2490UKA1P5SR

19031511545688
VND-TGTT-NGUYEN

THI NAM

2678
18-09-2024

15:46:28

CT
DEN:166T2490UK8EP7G
G
MBVCB.7070969168.4394
84.DAO Ba Hai Dang lop

0 100,000 267,731,309
166T2490UK8EP7GG

0031000222174 DAO BA KHANH



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

2678
18-09-2024

15:46:28

7B3 truong Tran Hung Dao
UHGD.CT tu
0031000222174 DAO BA
KHANH toi 129000015938
BAN CHAP HANH CONG
DOAN NGANH GIAO
DUCHAI PHONG tai
VIETINBANK

2679
18-09-2024

15:39:29

CT
DEN:166T2490UJZ7CC9S
MBVCB.7070916178.3986
13.Dao Ba Hai Anh 9D2
Tran Hung Dao.CT tu
0031000222174 DAO BA
KHANH toi 129000015938
BAN CHAP HANH CONG
DOAN NGANH GIAO
DUCHAI PHONG tai
VIETINBANK

0 100,000 267,631,309
166T2490UJZ7CC9S

0031000222174 DAO BA KHANH

2680
18-09-2024

15:37:22

CT DEN:426208463461
NGUYEN THI THU HANG
truong THCS Tran Hung
Dao Kien An uh gia dinh bi
anh huong do bao lu 2024
FT24262940524578

0 200,000 267,531,309
166S2490UJWEC6D6

19030819504013
VND-TGTT-NGUYEN

THI THU HANG

2681
18-09-2024

15:37:19

CT DEN:426208463293 Do
Ngoc Minh Chau 8A3
THCS Dong Hoa-Kien An-
UHGD bi thiet hai do bao lu
2024 FT24262967487101

0 200,000 267,331,309
166S2490UJWCE0F4

3979226888 DINH THI MINH

2682
18-09-2024

15:25:13

CT
DEN:166T2490UJECLF3H
MBVCB.7070774249.3182
50.Nguyen Khoi 9D2
Truong THCS Tran Hung
Dao ung ho dong bao mien
bac.CT tu 0031000233621
DAO HAI BANG toi

0 50,000 267,131,309 166T2490UJECLF3H 0031000233621 DAO HAI BANG



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

2682
18-09-2024

15:25:13

129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

2683
18-09-2024

15:24:34

CT DEN:426208246491 Do
Minh Hang lop 7a3 truong
Tran Hung Dao- Kien An-
HP- UHGD bi thiet hai bao
lu nam 2024

0 50,000 267,081,309
166S2490UJDHCG7

W
13785603333 LUONG THI NGA

2684
18-09-2024

15:19:42

CT
DEN:166T2490UJ73A7BT
Hoc sinh: Nguyen Ngoc
Minh. Lop 6A4 truong
THCS Dong Hoa xin ung
ho dong bao bi bao so 3.

0 200,000 267,031,309 166T2490UJ73A7BT 0979215759 NGUYEN NGOC DUNG

2685
18-09-2024

15:07:00

CT
DEN:166T2490UHQALA83
Vietinbank;129000015938;
VU NGOC QUANG lop
7A1 truong THCS Nam ha
Q Kien an  UHGU bi thiet
hai do bao lut 2024chuyen
tien

0 300,000 266,831,309
166T2490UHQALA83

2104211000685 VU NGOC QUANG

2686
18-09-2024

15:05:23

CT
DEN:166T2490UHN6D57K
MBVCB.7070602781.2081
25.Em Do Tuan Khang lop
8A2 Truong  THCS Dong
Hoa, Kien An, Hai phong
ung ho.CT tu 1015835031
CHU THI HIEP toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 50,000 266,531,309
166T2490UHN6D57K

1015835031 CHU THI HIEP

2687
18-09-2024

14:43:32

CT
DEN:166T2490UGTAZV67
pham thuy Linh lop 9D3
truong THCS Tran Hung

0 50,000 266,481,309
166T2490UGTAZV67

0903223954 LUONG THI HA



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

2687
18-09-2024

14:43:32
Dao

2688
18-09-2024

14:41:02

CT DEN:262225482621
bui kim anh 8a2 thcs dong
hoa

0 200,000 266,431,309
166S2490UGQ12Z8R 9704229200636552936

MBBANK IBFT

2689
18-09-2024

14:22:08

CT
DEN:166T2490UFZ283A8
em nguyen mai linh lop 8a2
truong THCS Dong hoa
Kien an HP ung ho

0 100,000 266,231,309
166T2490UFZ283A8

1251985999999 PHAM THI THANH

2690
18-09-2024

14:19:58

CT DEN:241814133729 E
pham tien phuc lop 8a2
truong THCS Dong Hoa
kien an ung ho

0 50,000 266,131,309
166S2490UFW7ASB4

02001012711560 VU THI HA

2691
18-09-2024

14:17:45

CT DEN:426207150770
Em Bui Ngoc Linh lop 8a2
THCS Dong Hoa KA Hai
Phong ung ho
FT24262078807084

0 50,000 266,081,309
166S2490UFT9RMG

D
19034660901011

VND-TGTT-BUI DUC
GIAP

2692
18-09-2024

14:15:54

CT
DEN:166T2490UFQU7DY
Z NGUYEN THI HIEN
chuyen tien ung ho cho con
Nguyen Ngoc Chau Anh
lop 2A9.

0 200,000 266,031,309
166T2490UFQU7DYZ

0975875540 NGUYEN THI HIEN

2693
18-09-2024

14:15:02

em Dang Anh Thu lop 8a2
Truong  THCS Dong Hoa
_Kien An _Hai Phong ung
ho

0 100,000 265,831,309 2AC48-7uIWtoh6s 100872582789
NGUYEN THI KIM

PHUONG

2694
18-09-2024

14:13:37

Dinh Thanh Thuy Tien lop
8A1 truong THCS Nam Ha
UHGD thiet hai sau lu

0 100,000 265,731,309 1RvOC-7uIWo3B5w 106877382989 TRAN THI HIEN

2695
18-09-2024

14:12:16

CT DEN:426207131054
Phu huynh chau Nguyen
Do Ngoc Anh lop 5 A4-
Truong mam non Hoa Mai-
Kien An- Hai Phong-
UHGD bi thiet hai do bao lu
nam 2004
FT24262075804212

0 100,000 265,631,309
166S2490UFL1KH7Y

19029483014014
VND-TGTT-TRAN THI

MAI HIEN



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

2696
18-09-2024

14:10:54

CT DEN:426214125077
Nguyen Ngoc Thanh Truc
hs lop 8A1 truong THCS
Nam Ha Kien An UHGD bi
thiet hai do bao lu 2024

0 100,000 265,531,309
166S2490UFJ7WL7C

28081986

KlbFundtransfer247 BAN
CHAP HANH CONG
DOAN NGANH GIAO

DUCHAI PHONG

2697
18-09-2024

14:09:16

Pham Ngoc Anh lop 8A1
truong THCS Nam Ha
UHGD thiet hai sau lu

0 100,000 265,431,309 1Qp06-7uIWWQ7ID 109002803247 BUI THI VAN

2698
18-09-2024

14:06:48

CT DEN:426207111587
Phu huynh chau Hoang
Minh Hieu lop 5 A4- Truong
mam non Hoa Mai- Kien
An- Hai Phong- UHGD bi
thiet hai do bao lu nam
2004 FT24262524529121

0 100,000 265,331,309
166S2490UFCU6Q7

M
19029483014014

VND-TGTT-TRAN THI
MAI HIEN

2699
18-09-2024

14:02:28

CT
DEN:166T2490UF73DR63
Nguyen Hai Nam lop 8a3
truong THCS Dong Hoa
ung ho

0 100,000 265,231,309
166T2490UF73DR63

0362932301
TRAN THI THANH

NGOC

2700
18-09-2024

14:01:28

CT
DEN:166T2490UF5S5WP
H
Vietinbank;129000015938;
e tuan  hung lop 8a1 truong
THCS nam ha ung ho

0 100,000 265,131,309
166T2490UF5S5WPH

2104205183712
NGUYEN THI HUYEN

TRANG

2701
18-09-2024

13:57:20

CT
DEN:166T2490UF0B82K4
HS NGUYEN NAM
PHONG LOP 6A4 THCS
DONG HOA  KIEN AN  HP
UNG HO DONG BAO

0 100,000 265,031,309
166T2490UF0B82K4

8801236899 NGUYEN NAM HOAI

2702
18-09-2024

13:55:30

CT
DEN:166T2490UEXWMVA
G
Vietinbank;129000015938;
PHAM BINH MINH Lop
6a4 THCS Nam ha-KA HP.
UHND bi thien tai nam
2024

0 100,000 264,931,309
166T2490UEXWMVA

G
2106205214804 PHAM VAN LONG



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

2703
18-09-2024

13:55:05

CT
DEN:166T2490UEXBKSQ
R PH NGUYEN VAN
NGHIEP 5A3 TRUONG
TIEU HOC NGUYEN TRAI
HAI PHONG UNG HO
BAO YAGI3

0 50,000 264,831,309
166T2490UEXBKSQ

R
0788454122 HOANG THI HAU

2704
18-09-2024

13:50:27

CT DEN:426206055334 Vu
Thi Quynh Anh lop 6A4
Truong THCS Tran Hung
Dao FT24262273091034

0 100,000 264,781,309
166S2490UER7R1K4

9984879583 NGUYEN THI HUONG

2705
18-09-2024

13:46:04

CT DEN:426213117746
truong Tran Hung Dao lop
9d2 Vu Hoang Long

0 50,000 264,681,309
166S2490UEKEX3BP

11177003

KlbFundtransfer247 BAN
CHAP HANH CONG
DOAN NGANH GIAO

DUCHAI PHONG

2706
18-09-2024

13:44:12

CT
DEN:166T2490UEGZ0S05
DANG NHAT MINH 8A3
THCS DONG HOA KIEN
AN UHGD bi thiet hai do
bao lu 2024

0 200,000 264,631,309
166T2490UEGZ0S05

2560102394006 VU THI HUE

2707
18-09-2024

13:36:55

CT DEN:426206893710
hoc sinh Mai Vu Quynh
Anh, Lop 6A1 Truong
THCS Tran Hung Dao,
,Lam Ha ,Kien An Hai
Phong ung ho bao lut

0 200,000 264,431,309
166S2490UE7CD9H

M
668283666 ACC

2708
18-09-2024

13:35:19

CT DEN:426206004968
Phu huynh em dao linh ung
ho bao lut
FT24262910380706

0 200,000 264,231,309
166S2490UE58JHWF

19036048377012
VND-TGTT-LUONG THI

KHUYEN

2709
18-09-2024

13:30:22

CT
DEN:166T2490UDYQ8JM2
Nguyen Hong Son 9A1
Truong THCS Dong Hoa
Kien Anung ho vung lu

0 200,000 264,031,309
166T2490UDYQ8JM2

229031988 NGUYEN NGOC ANH

2710
18-09-2024

13:30:02

CT
DEN:166T2490UDY8ZZ5Z
Em Bui Tien Minh lop 9D1
truong THCS Tran Hung
Dao Quan Kien An Hai
Phong ung ho GD bi thiet
hai do bao lu nam

0 50,000 263,831,309
166T2490UDY8ZZ5Z

0369653133 NGUYEN THI CAM ANH



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

2710
18-09-2024

13:30:02
2024.

2711
18-09-2024

13:08:06

CT
DEN:166T2490UD3AL6B8
Truong Tieu hoc Chu Van
An quan Ngo Quyen
UHGD bi thiet hai do bao lu
nam 2024

0 25,000,000 263,781,309
166T2490UD3AL6B8

19029468222018
TRUONG TIEU HOC

CHU VAN AN

2712
18-09-2024

13:05:04

CT
DEN:166T2490UCZACRR
X
MBVCB.7069725742.6528
70.Hoang Dieu Linh lop
8a1 truowng THCS  Nam
Ha  UHGD thiet hai sau
lu.CT tu 9941910588
PHAM THI QUE toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 100,000 238,781,309
166T2490UCZACRR

X
9941910588 PHAM THI QUE

2713
18-09-2024

12:55:36

CT DEN:426205877327
Tuyet Mai chuyen tien con
Minh Hai 6A4 THCS Tran
Hung Dao
FT24262986315903

0 50,000 238,681,309 166S2490UCLTCJ42 19035780657013
VND-TGTT-NGUYEN

THI TUYET MAI

2714
18-09-2024

12:51:00

Tran Thanh Binh lop 6A4
Truong THCS Tran Hung
Dao

0 50,000 238,631,309 2Pau8-7uIROblzu 105875249313 NGUYEN THI NGOC

2715
18-09-2024

12:43:05

Chau Pham Ba Cuong lop
8B1 truong THCS Bac
Ha;UHGD bi thiet hai do
bao lu nam 2024.

0 300,000 238,581,309 2C7Uq-7uIQsUKGY 108878559933
NGUYEN THI NGOC

DIEP

2716
18-09-2024

12:40:45

CT DEN:426205825692
Hoang Thi Tuoi gv truong
THCS Tran Hung Dao Kien
A FT24262206238695

0 300,000 238,281,309
166S2490UC16NBUT

19028658693029
VND-TGTT-HOANG THI

TUOI



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

2717
18-09-2024

12:38:05

CT
DEN:166T2490UBXNLEU
N
MBVCB.7069532748.5332
20.NGUYEN THI HANG
chuyen tiendao khoi
nguyen.6a1,thcs tran hung
dao.CT tu 1029006993
NGUYEN THI HANG toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 50,000 237,981,309
166T2490UBXNLEUN

1029006993 NGUYEN THI HANG

2718
18-09-2024

12:34:35

Truong Tieu hoc Ngoc
Xuyen Do Son UHGD bi
thiet hai do bao lu nam
2024

0 5,000,000 237,931,309 eQSm-7uIQJvUW3 107004327148 PHAM THI THUY LINH

2719
18-09-2024

12:32:52

CT DEN:426205795964
Doan Duc Canh lop 12a4
THPT Hang Hai 1- UHGD
bi thiet hai do bao lu
FT24262839988746

0 100,000 232,931,309
166S2490UBQSAZS9

19030396509013
VND-TGTT-DO THI MAI

ANH

2720
18-09-2024

12:32:50

CT DEN:426205795855 hs
pham bao minh lop 7a2
truong nam ha quan kien
an hai phong UHGD bi thiet
hai do bao lu nam 2024
FT24262429606328

0 200,000 232,831,309
166S2490UBQQT44

M
19022995308015

VND-TGTT-NGUYEN
THI THU HANG

2721
18-09-2024

12:32:17

chau Nguyen Trung Anh
lop 8A1 truong THCS Nam
Ha Kien An UHGD bi thiet
hai do bao lu 2024

0 100,000 232,631,309 22DjU-7uIQAbyGU 102003375342 PHAM THI OANH

2722
18-09-2024

12:31:31

CT DEN:426205790589
HOANG THI QUY chuyen
FT24262879481255

0 100,000 232,531,309
166S2490UBNZHV39

19039214744011
VND-TGTT-HOANG THI

QUY

2723
18-09-2024

12:30:20

CT
DEN:166T2490UBMF124Z
hs Dang thanh Thao 8A1

0 100,000 232,431,309
166T2490UBMF124Z

0766310864 DOAN THI PHUONG



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

2723
18-09-2024

12:30:20
THCS Nam Ha UHGD thiet
hai do lu 2024

2724
18-09-2024

12:28:56

CT DEN:426212749002
Pham Gia Bao lop 6A7-
THCS Dong Hoa- Kien An
ung ho bao lut

0 100,000 232,331,309
166S2490UBKKRFPT

109002246362 PHAM THI NGUYET

2725
18-09-2024

12:27:43

CT
DEN:166T2490UBHZAT3Y
NGUYEN THI HUYEN
chuyen tienchau vu Huu
Trong lop 8a3 THCS Dong
Hoa kien An UHDG bi thiet
hai do bao lu 2024

0 100,000 232,231,309
166T2490UBHZAT3Y

0973642756 NGUYEN THI HUYEN

2726
18-09-2024

12:27:22

CT
DEN:166T2490UBHHUKY
A duong manh tien 5a3
duong ngoc thai 3c1 truong
mam non hoa mai ung ho
vung lu nam 2024

0 200,000 232,131,309
166T2490UBHHUKY

A
68312556868 PHAM THI ANH TUYET

2727
18-09-2024

12:24:33

CT DEN:426205762617
Doan Thanh Huyen lop 7a5
THCS Dong Hoa -KA
UHGD bi thiet hai do bao lu
FT24262745602570

0 100,000 231,931,309
166S2490UBDT11W4

19030396509013
VND-TGTT-DO THI MAI

ANH

2728
18-09-2024

12:23:33

CT DEN:426205758387
Chau Tuyet Nhi lop 8A1
truong THCS Nam Ha
UHGD thiet hai bao lu 2024
FT24262000202676

0 100,000 231,831,309
166S2490UBCG5ML

Q
14022258459012

VND-TGTT-BUI THI
THUY

2729
18-09-2024

12:22:39

VU TRONG NGHIA 6A4
THCS  DONG HOA - KIEN
AN   UHGD  Thiet hai do
bao lu  2024

0 1,000,000 231,731,309 1EAv4-7uIPXU4OU 109878509451 VU BA PHONG

2730
18-09-2024

12:21:00

CT
DEN:166T2490UB93PR74
Vu Van Trinh lop 6A4
Truong THCS Tran Hung
Dao

0 50,000 230,731,309
166T2490UB93PR74

0359245121
NGUYEN THI THANH

QUY



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

2731
18-09-2024

12:20:10

CT DEN:426212842290
EM DO THI HUONG
GIANG L6A4 THCS TRAN
HUNG DAO-180924-
12:20:09 842290

0 100,000 230,681,309
166S2490UB804YMR

3213897 VU THI TRANG

2732
18-09-2024

12:19:56

CT DEN:426205743314
Bui Dinh Thuyen-Tieu hoc
Dong Hoa-Kien An, UHGD
bi thiet hai do bao lu nam
2024 FT24262958913007

0 100,000 230,581,309
166S2490UB7PLQH8

19029510575015
VND-TGTT-BUI XUAN

VINH

2733
18-09-2024

12:18:16

CT DEN:426205179816
IBFT DO LAN HUONG 6A4
thcs TRAN HUNG DAO

0 100,000 230,481,309
166S2490UB5GZH7A

030041450191 SACOMBANK

2734
18-09-2024

12:17:05

CT
DEN:166T2490UB3XU17
W HS Huynh Hieu Minh
8A1 truong THCS Dong
HoaKien An ung ho

0 100,000 230,381,309
166T2490UB3XU17W

9882626888888 PHUNG THI HUYEN

2735
18-09-2024

12:16:57

CT DEN:426205730937
Bui Viet Khoi, THCS Dong
Hoa, Kien An, UHGD bi
thiet hai do bao lu nam
2024 FT24262220633502

0 100,000 230,281,309
166S2490UB3S682H

19029510575015
VND-TGTT-BUI XUAN

VINH

2736
18-09-2024

12:16:44

CT DEN:426217789997 vu
ba manh dung hs lop 4A3
truong tieu hoc quan tru

0 50,000 230,181,309
166S2490UB3GE5LG

999922701 ACC

2737
18-09-2024

12:14:58

CT DEN:426205379354
HS Nguyen Thanh Truc lop
8A1 truong THCS Nam Ha
UHGD thiet hai do lu 2024

0 100,000 230,131,309
166S2490UB150SXR

203704070004741 BUI THI HIEN

2738
18-09-2024

12:14:13

CT
DEN:166T2490UB0593K6
em mai trang ung ho dong
bao lu lut

0 100,000 230,031,309
166T2490UB0593K6

0943680269 NGUYEN THI MAI

2739
18-09-2024

12:13:41

VU MINH CHAU 8A3
THCS - DONG HOA -
KIEN AN . UHGD  thiet hai
do bao lu 2024

0 1,000,000 229,931,309 IyX8-7uIOx4pPA 109878509451 VU BA PHONG



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

2740
18-09-2024

12:13:35

CT DEN:426217785269 vu
kim thoa hs lop 9D1 truong
thcs tran hung dao

0 50,000 228,931,309
166S2490UAZAY1M6

999922701 ACC

2741
18-09-2024

12:13:06

CT
DEN:166T2490UAYNNT1
N
Vietinbank;129000015938;
chau pham van anh quyet
lop 7b3 truong THCS Tran
Hung Dao UHGD do bao lu
nam 2024

0 100,000 228,881,309
166T2490UAYNNT1N

2100205162222 PHAM CHUNG KIEN

2742
18-09-2024

12:12:39

CT DEN:426205713087
Nguyen Thi Hanh chuyen
tien cho Nguyen Hai Dang
lo FT24262098447094

0 50,000 228,781,309
166S2490UAY2KCR4

10923693762013
VND-TGTT-NGUYEN

THI HANH

2743
18-09-2024

12:11:30

CT DEN:426205708245
NGO GIA BAO 8A3 THCS
DONG HOA KIEN AN
UHGD bi thiet hai do bao lu
2024 FT24262851160705

0 200,000 228,731,309
166S2490UAWK2TN

Q
19035339181011

VND-TGTT-LE THI
THANH TAM

2744
18-09-2024

12:10:57

CT DEN:426205705770
HS Vu Tran Khanh An lop
8A1 Truong THCS Nam Ha
KIen An ung ho HS vung
cao anh huong bao lu.
FT24262000628120

0 100,000 228,531,309
166S2490UAVU6QF

Q
19029537858019

VND-TGTT-TRAN THI
THO

2745
18-09-2024

12:09:02

CT DEN:181083544960
Chau Vu Do Minh Anh lop
6a4 truong cap 2 Dong
Hoa ung ho

0 100,000 228,431,309
166S2490UATAM6YY

980903998029 VU VAN XUAN

2746
18-09-2024

12:06:58

CT
DEN:166T2490UAQKEL5P
Tran Van Hien em tran
thanh truc lop 6A4 thcs tran
hung dao ung ho

0 100,000 228,331,309
166T2490UAQKEL5P

888828683 TRAN VAN HIEN

2747
18-09-2024

11:56:23

Vu Thanh Huyen 6A4
Truong THCS Dong Hoa
HP UHGD bi thiet hai bai lu
2024

0 200,000 228,231,309 2HcLg-7uINooLYv 105868096210 VU THI OANH



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

2748
18-09-2024

11:55:57

CT
DEN:166T2490UAA0RCDJ
HS LE THAO NHI LOP
9A3 TRUONG THCS
DONG HOA  KIEN AN  HP
UNG HO DONG BAO BI
THIET HAI DO CON BAO

0 100,000 228,031,309
166T2490UAA0RCDJ

3210545166 BUI PHUONG THAO

2749
18-09-2024

11:55:46

CT DEN:426204640874
Dong uyen linh lop 6a4
truong THCS Tran Hung
Dao FT24262150572135

0 50,000 227,931,309
166S2490UA9SMM4

W
19035470918011

VND-TGTT-DAO THANH
TUYET

2750
18-09-2024

11:53:05

CT DEN:426204754097
HS lop 3A9 truong TH
Dang Lam, Hai An, Hai
Phong UHGD bi thiet hai
do bao lu nam 2024

0 1,000,000 227,881,309
166S2490UA682SFA

009704060232508 ACC

2751
18-09-2024

11:51:45

CT DEN:426204135230 Vu
Tue Nhi lop 6a4 truong
thcs Tran Hung Dao

0 50,000 226,881,309 166S2490UA4GMJLJ 1012775319 SHBMB

2752
18-09-2024

11:50:50

CT
DEN:166T2490UA39KN2V
MBVCB.7069119278.2661
66.Mai hoang duc viet.lop
8a3.truong thcs Dong hoa
_kien an.Uhdb bao lut.CT
tu 0031000333344
HOANG THI HOAI toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 200,000 226,831,309
166T2490UA39KN2V

0031000333344 HOANG THI HOAI

2753
18-09-2024

11:50:02

VU THI OANH Chuyen
tienUHGD bi thiet hai bai lu
2024

0 200,000 226,631,309 1XQD8-7uINP2npc 105868096210 VU THI OANH

2754
18-09-2024

11:48:44

CT DEN:426204604874 hs
Tue Anh 2A9 tieu hoc
Dang Hai ung ho lu lut

0 200,000 226,431,309
166S2490UA0GPTG5

0751010885006 DONG DUY MANH



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

2755
18-09-2024

11:47:39

NGUYEN PHUONG ANH
8A3 THCS DONG HOA
KIEN AN UHGD bi thiet hai
do bao lu nam 2024

0 200,000 226,231,309 2PJtW-7uINFO3DS 103800240988 NGUYEN THI THAO

2756
18-09-2024

11:45:42

CT
DEN:166T2490U9WGGPS
M Nguyen Canh An Truong
THCS Dong Hoa  Kien An

0 100,000 226,031,309
166T2490U9WGGPS

M
2510148706005 NGUYEN CANH NAM

2757
18-09-2024

11:44:20

Em Vu Ngoc Dieu;lop 6a4;
Truong THCS Tran Hung
Dao ung ho.

0 100,000 225,931,309 2B1BO-7uIN1tbMN 108803121086 VU THI HAN

2758
18-09-2024

11:41:21

e dang thanh tu lop6a4
truong THCS TRan Hung
Dao ung ho lu lut

0 100,000 225,831,309 XpDq-7uIMplMiB 101004530012 BUI THI NGOAN

2759
18-09-2024

11:39:54

CT DEN:426204573219
Tran Ha Vy lop 8A1 truong
THCS Nam Ha UHGD bi
anh huong do lu 2024
FT24262776146640

0 100,000 225,731,309
166S2490U9NU74DR

19026185273016
VND-TGTT-NGUYEN

THI THOM

2760
18-09-2024

11:37:36

CT
DEN:166T2490U9KSPXW
1 nguyen ngoc bao bao
8a5 THCS dong hoa

0 100,000 225,631,309
166T2490U9KSPXW1

2540101779779 NGUYEN DUY MANH

2761
18-09-2024

11:33:55

CT DEN:181083494719
CHAU TRAN HUU MINH
KHOA LOP 3C1 TRUONG
MAM NON HOA MAI KIEN
AN UHGD BI THIET HAI
DO BAO LU NAM 2024

0 100,000 225,531,309
166S2490U9EXSKM2

195138354 NGUYEN MINH NGOC

2762
18-09-2024

11:32:58

VU DINH HOANG Chuyen
tien chau vu thuy hanh lop
6a5 truong thcs dong hoa
ung ho

0 200,000 225,431,309 l1iI-7uIMHlvnV 108003421247 VU DINH HOANG

2763
18-09-2024

11:28:56

CT
DEN:166T2490U98C9XXB
hs thuy duong lop 7a7
truong dong hoa ung ho
bao lut

0 100,000 225,231,309
166T2490U98C9XXB

0825922866 NGUYEN THI LE



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

2764
18-09-2024

11:28:48

CT
DEN:166T2490U985NEJS
Em Le Duc Huy Minh lop
9D3 Truong THCS Tran
Hung Dao ung ho giao duc
bi anh huong bao lu nam
2024

0 100,000 225,131,309
166T2490U985NEJS

2510149204003 LE DUC HOA

2765
18-09-2024

11:27:01

CT DEN:426204519244 Vu
Huu Gia Bao -Truong
THCS Dong Hoa- Kien An
FT24262960582306

0 100,000 225,031,309
166S2490U95U5B3L

19036910551014 VND-TKTT-DO THI MO

2766
18-09-2024

11:25:31

CT DEN:426204512986
VU THI THUAN chuyen e
long vu kim thanh lop 6a4
FT24262258402551

0 100,000 224,931,309
166S2490U93UDW5Z

19035404067019
VND-TGTT-VU THI

THUAN

2767
18-09-2024

11:24:30

CT
DEN:166T2490U92GUNW
N em Pham Trung Kien lop
8a2 THCS Dong Hoa KA
Hai Phong ung ho.

0 50,000 224,831,309
166T2490U92GUNW

N
0917514980 PHAM VAN DINH

2768
18-09-2024

11:23:03

CT
DEN:166T2490U90KUHY0
TAP THE LOP 5A3
TRUONG TIEU HOC VO
THI SAU QUAN LE CHAN
UNG HO DONG BAO BI
THIET HAI DO BAO LU
NAM 2024

0 8,100,000 224,781,309
166T2490U90KUHY0

3216798888
NGUYEN THI THANH

HUYEN

2769
18-09-2024

11:20:26

CT DEN:426204491877
VU TRUNG HIEU LOP 6A4
THCS TRAN HUNG DAO
FT24262524007086

0 50,000 216,681,309
166S2490U8X4FAML

19038555033018
VND-TGTT-VU THI THU

HOAN

2770
18-09-2024

11:18:56

CT DEN:426204485698
Em Duong Phu Quy lop
9D3 THCS Tran Hung Dao
UHGD bi thiet hai do bao lu
nam 2024
FT24262967700074

0 100,000 216,631,309
166S2490U8V4U6VN

19036594575011
VND-TKTT-DUONG THI

DIEU LINH

2771
18-09-2024

11:14:24

CT DEN:426204466766
Nguyen Thi Min chuyen
tien ung ho hs bi anh
huong

0 200,000 216,531,309
166S2490U8P58XDZ

19029555152018
VND-TGTT-NGUYEN

THI MIN



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

2771
18-09-2024

11:14:24
FT24262563922096

2772
18-09-2024

10:55:32

CT
DEN:166T2490U7Y8J3G5
MBVCB.7068613469.9502
00.E Trong Tien 6A2 THCS
Nam Ha Kien An  UHGD bi
thiet hai do bao lu 2024.CT
tu 0031000351194
NGUYEN THI YEN toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 300,000 216,331,309
166T2490U7Y8J3G5

0031000351194 NGUYEN THI YEN

2773
18-09-2024

10:50:11

NGUYEN THI NGOC
Chuyen tien Nguyen Van
Khanh lop 6A4 Truong
THCS TRan Hung DAO

0 100,000 216,031,309 Wj4E-7uIJU0Rz0 103869267110 NGUYEN THI NGOC

2774
18-09-2024

10:49:22

CT
DEN:166T2490U7Q34BP1
MBVCB.7068569723.9140
06.Nguyen Minh Khoi 2A9
TH Dang Hai Q. Hai An HP
UH Bao YAGI.CT tu
0541000210763 TRINH
THI HA toi 129000015938
BAN CHAP HANH CONG
DOAN NGANH GIAO
DUCHAI PHONG tai
VIETINBANK

0 200,000 215,931,309
166T2490U7Q34BP1

0541000210763 TRINH THI HA

2775
18-09-2024

10:41:36

CT DEN:426203333473
HS Pham Thuy Linh lop
8A1 truong THCS Nam Ha
UHGD thiet hai do lu 2024
FT24262758208909

0 100,000 215,731,309
166S2490U7DUN7J

W
19026185273016

VND-TGTT-NGUYEN
THI THOM



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

2776
18-09-2024

10:39:07

CT DEN:426203883629
PHAM NGUYEN MAI ANH
8A3 THCS DONG HOA
KIEN AN UHGD bi thiet hai
do bao lu 2024

0 200,000 215,631,309
166S2490U7AK0VH3

3230407677 NGUYEN THI MAU

2777
18-09-2024

10:38:51

CT DEN:426203322246
HS Pham Minh Thu lop
7A2 truong THCS Nam Ha
UHGD thiet hai do lu 2024
FT24262016818590

0 100,000 215,431,309
166S2490U7A71BK7

19026185273016
VND-TGTT-NGUYEN

THI THOM

2778
18-09-2024

10:36:27

CT DEN:426103571164
Duy 8A1 Nam Ha ung ho 0 100,000 215,331,309

166S2490U771CAMZ
3330429001

NGUYEN THI BICH
NGOC

2779
18-09-2024

10:30:12

chaus vu thuy hanh lop6a5
truong thcs dong hoa 0 200,000 215,231,309 XpDq-7uIIAtgX8 108003421247 VU DINH HOANG

2780
18-09-2024

10:25:36

VU DINH HOANG Chuyen
tien chau vu dinh huy
lop8a2 truong trung hoc co
so dong hoa

0 200,000 215,031,309 2Pau8-7uIHsC6Fg 108003421247 VU DINH HOANG

2781
18-09-2024

10:24:57

CT DEN:426203266545
Trinh An Phu , Lop 6A4,
Truong THCS Tran Hung
Dao. FT24262744878059

0 200,000 214,831,309
166S2490U6RUZ01V

19037042057012
VND-TGTT-CAO THI

MAI ANH

2782
18-09-2024

10:23:49

Pham Minh Duc 6A4
Truong THCS Tran Hung
Dao

0 50,000 214,631,309 IQU4-7uIHkxEiL 104873744110 TRAN THI DUNG

2783
18-09-2024

10:22:12

CT
DEN:166T2490U6N7GU73
Vietinbank;129000015938;
TRUONG TIEU HOC VINH
QUANG - VINH BAO - HAI
PHONG UNG HO DONG
BAO BI THIET HAI  DO
BAO SO 3

0 28,524,000 214,581,309
166T2490U6N7GU73

2107205230621 VU THI HUONG



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

2784
18-09-2024

10:21:03

CT DEN:663135355837
Nguyen dinh so lop 6A4
Truong THCS Tran Hung
Dao ung ho

0 100,000 186,057,309
166S2490U6LQ0L4X

9704229269657339 MBBANK IBFT

2785
18-09-2024

10:20:54

CT DEN:426203250553 Vu
Hoang Tuan, lop 6A4,
truong THCS Tran Hung
Dao FT24262020723657

0 100,000 185,957,309
166S2490U6LH9T9M

19036479744012
VND-TKTT-HOANG THI

NHI

2786
18-09-2024

10:16:25

Vu le nha uyen_TTHCS
Dong hoa_kien an.Ung ho
dong bao vung lu

0 100,000 185,857,309 2cWB2-7uIHGvi2B 109872875803 LE THI HIEN

2787
18-09-2024

10:14:43

CT
DEN:166T2490U6CC0469
TRUONG TIEU HOC LE
HONG PHONG - QUAN
NGO QUYEN UHGD BI
THIET HAI DO BAO LU
NAM 2024

0 20,000,000 185,757,309
166T2490U6CC0469

1019596969
TRUONG TIEU HOC LE

HONG PHONG

2788
18-09-2024

10:13:57

CT
DEN:166T2490U6BAXA7B
Vu Quang Hai 6A4 Truong
THCS Tran Hung Dao

0 100,000 165,757,309
166T2490U6BAXA7B

0976426807 VU THI HONG THAM

2789
18-09-2024

10:13:30

NGUYEN Hai Anh;
Nguyen Hai Linh  lop 6a4
THCS Tran Hung Dao
ungho

0 200,000 165,657,309 lZoW-7uIH54bM3 106869166108 NGUYEN THI NHI

2790
18-09-2024

10:11:24

CT
DEN:166T2490U67Z3B9E
Hs Dao Duc Anh lop 8a6
Truong THCS Dong Hoa
.Ung ho .

0 100,000 165,457,309
166T2490U67Z3B9E

0969570198 VU THI LUONG

2791
18-09-2024

10:10:45

CT DEN:426203327979
Tran Binh Minh lop 6A4
truong THCS tran hung
dao

0 50,000 165,357,309
166S2490U673DW2J

011761620 ACC

2792
18-09-2024

10:07:10

CT
DEN:166T2490U62CHGM
S
MBVCB.7068215743.6983
71.Pham Bao Ngoc 6A1
truong THCS Nam Ha-

0 200,000 165,307,309
166T2490U62CHGM

S
0031000272685 PHAM ANH TUAN



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

2792
18-09-2024

10:07:10

Kien An.CT tu
0031000272685 PHAM
ANH TUAN toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

2793
18-09-2024

10:05:59

VU DUC LONG  LOP  6A4
TRUONG THCS TRAN
HUNG DAO

0 50,000 165,107,309 VLpo-7uIGaZ3zl 108818046688 VU NGOC HOANG

2794
18-09-2024

10:02:56

CT DEN:181083368864 Hs
Le Gia Binh 6A1 THCS
Tran Hung Dao Kien An
Hai Phong ung ho vung
bao lu 2024

0 200,000 165,057,309
166S2490U5WSUNM

4
70220447 NGUYEN THI LOAN

2795
18-09-2024

09:48:24

CT DEN:426202247326
NGUYEN THI HOI
CHUYEN KHOAN BAN
CHAP HANH CONG
DOAN NGANH GIAO
DUCHAI PHONG

0 500,000 164,857,309
166S2490U5BLDF8Q

1015712052 SHBMB

2796
18-09-2024

09:40:54

CT DEN:426202294667
chau Nguyen Duc Tung hs
lop 6A1 THCS Tran Hung
Dao quan Kien An ung ho
quy ho tro bao lut nam
2024

0 200,000 164,357,309
166S2490U51PK089

1012675956 SHBMB

2797
18-09-2024

09:34:18

CT DEN:426202069608
Tap the lop 5A8 TH Dang
Lam - Hai An-Hai Phong
UHGD bi thiet hai do bao
nam 2024
FT24262004884257

0 1,000,000 164,157,309
166S2490U4SZ9P1V

19031173732019
VND-TGTT-NGUYEN

THI BICH HOA

2798
18-09-2024

09:25:13

CT
DEN:166T2490U4EZFQ5L
CHAU CAO THANH TRUC
LOP 2A9 UNG HO CAC
BAN VUNG LU

0 100,000 163,157,309
166T2490U4EZFQ5L

3280063126 VU THI TRANG

2799
18-09-2024

09:16:33

CT DEN:426202002873
Chau bui thai hoang truong
THCS Nam Ha UHGD bi
thiet hai do

0 100,000 163,057,309 166S2490U43J55CY 19035790973010
VND-TGTT-PHAM THI

THANH NHAN



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail
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Ngày giao dịch/
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Mô tả giao dịch/
Transaction description

2799
18-09-2024

09:16:33
bao lu nam 2024
FT24262204640060

2800
18-09-2024

09:11:37

Truong tieu hoc nhan hoa-
vinh Bao ung ho theo CV
2802

0 2,600,000 162,957,309 1Jfiu-7uID1m8Ts 108001816549 DO THI DUYEN

2801
18-09-2024

08:54:43

CT DEN:426201923073 E
Tran Nhat Linh lop 9a4
Truong cap 2 Nam Ha
dong gop dong bao bao lut
FT24262750974099

0 200,000 160,357,309
166S2490U38PU4TX

19025544052016 VND-TGTT-VU THI NGA

2802
18-09-2024

08:42:33

CT DEN:426201879883
PHAM THI THANH Phu
huynh lop 5A4-Truong MN
Hoa Mai- Q.Kien An - TP
Hai Phong- UHGD
FT24262217710108

0 50,000 160,157,309
166S2490U2SM89N9

200815101998 PHAM THI THANH

2803
18-09-2024

08:35:42

CT DEN:426201856243
Truong Tieu hoc Nguyen
Du quan Ngo Quyen ho tro
giao duc vung anh huong
bao lu nam 2024
FT24262382222586

0 3,740,000 160,107,309
166S2490U2HKWZG

S
19029538732019 VND-TGTT-VU THI PHU

2804
18-09-2024

08:21:38

CT
DEN:166T2490U1Z08HPJ
NGO THI HOA  Truong
THCS Nam Ha  Kien An
UHGD bao so 3

0 300,000 156,367,309
166T2490U1Z08HPJ

7999924071984 NGO THI HOA

2805
18-09-2024

08:17:07

CT
DEN:166T2490U1T1EBPN
Vietinbank;129000015938;
LA THI THU HA chuyen
tien CDMN Lien Am -
VinhBao UHGD bij thiet hai
do bao lu 2024

0 3,300,000 156,067,309
166T2490U1T1EBPN

2107205109990 LA THI THU HA

2806
18-09-2024

08:02:18

CAN BO GIAO VIEN PHU
HUYNH VA HOC SINH
TRUONG THCS TO HIEU
UNG HO GIAO DUC CAC

0 60,000,000 152,767,309 1333



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail
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Mô tả giao dịch/
Transaction description

2806
18-09-2024

08:02:18
TINH PHIA BAC BI ANH
HUONG DO BAO LU

2807
18-09-2024

07:43:36

CT
DEN:166T2490U0GSRGE
Y HS TUNG LAM LOP 2A9
TH DANG HAI UH

0 50,000 92,767,309
166T2490U0GSRGE

Y
3210829569 DANG THI VAN ANH

2808
18-09-2024

07:23:56
nguyen anh Quan 9A1-
THCS Nam ha Kien an

0 100,000 92,717,309 29MtQ-7uI5yZ6ce 103605197768 NGUYEN TUAN ANH

2809
18-09-2024

07:07:32

CT DEN:241807113124
Truong THCS Nam
Ha.Quan Kien An - Hai
Phong.Ung ho

0 50,000 92,617,309
166S2490TZ35HG6K

02001012932002 TRINH THI ANH THU

2810
18-09-2024

07:04:45

CT DEN:426207501999
PH HS LE BAO DIEP
CUNG TT LOP 5A10
TRUONG TH VTS Q.LE
CHAN UHGD BI BAO LU-
180924-07:04:44 501999

0 10,000,000 92,567,309
166S2490TYZGCH09

27922226666 VU THI THU

2811
18-09-2024

06:58:45

CT DEN:426223625094
quocthang7a2thcsnamha
ungho

0 50,000 82,567,309 166S2490VLP5LD4J 064704060011661 ACC

2812
18-09-2024

01:33:56

CT
DEN:166T2490V5CKKC4F
Pham Duc Hoang Phuc
5A1 truong mam non Hoa
MaiTrang MinhKien An;
thoi gian GD:18/09/2024
00:24:32

0 100,000 82,517,309
166T2490V5CKKC4F

686868338888 PHAM DUC DUNG

2813
17-09-2024

22:34:12

CT
DEN:166T2490TD59FC8U
Vu Thanh Lam 6A1 cap 2
Nam Ha Kien An UHGD bi
thiet hai do bao lu 2024

0 200,000 82,417,309
166T2490TD59FC8U

9930102709888 NGUYEN THI NGAN HA

2814
17-09-2024

22:22:06
BUI THI THOA chuyen tien

0 100,000 82,217,309
2C7Uq-7uHWUPBQz

108868655317 BUI THI THOA



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail
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Mô tả giao dịch/
Transaction description

2815
17-09-2024

22:09:46

CT DEN:426115147572
Em Tran Duc Thinh lop 2a9
TH Dang Hai ung ho
FT24262903130008

0 100,000 82,117,309
166S2490TC70ESZ9

19035001013016
VND-TGTT-HOANG

HONG NHUNG

2816
17-09-2024

21:43:43

CT
DEN:166T2490TB6LYTC6
MBVCB.7065463697.9560
26.DINH THI THAM
chuyen tien HS Pham Minh
Khang2A3 DangHai UHGD
Bao Yagi.CT tu
0031000398792 DINH THI
THAM toi 129000015938
BAN CHAP HANH CONG
DOAN NGANH GIAO
DUCHAI PHONG tai
VIETINBANK

0 200,000 82,017,309
166T2490TB6LYTC6

0031000398792 DINH THI THAM

2817
17-09-2024

21:21:45

CT
DEN:166T2490TABLJFC5
HS HOANG THAI HOA
LOP 9A4 TRUONG THCS
NAM HA  QUAN KIEN AN
CHIA SE CUNG CAC BAN

0 200,000 81,817,309 166T2490TABLJFC5 3230337066 DO THI HOI

2818
17-09-2024

21:02:25

DANG THI THU LIEN
Chuyen tienchau  Dang
phuong tra my lop 7A2
Truong THCS Nam Ha ung
ho Dong bao lu

0 200,000 81,617,309 eQSm-7uHRGrlh2 107870367057 DANG THI THU LIEN

2819
17-09-2024

20:27:57

CT
DEN:166T2490T88JXZKH
HS VU TUAN MINH
TRUONG TIEU HOC
DANG HAI UNG HO
DONG BAO BAO LU

0 50,000 81,417,309
166T2490T88JXZKH

3280819709 LE THI VAN

2820
17-09-2024

20:17:54

CT
DEN:166T2490T7V9F4W7
LE THI LAN chuyen tien

0 200,000 81,367,309
166T2490T7V9F4W7

0704675804 LE THI LAN

2821
17-09-2024

20:06:48

CT
DEN:166T2490T7EMD7M5
Hoc sinh Dao Quang An
lop 2a9 Truong Tieu hoc

0 200,000 81,167,309
166T2490T7EMD7M5

180819786888 PHAM THI YEN
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2821
17-09-2024

20:06:48
Dang Hai ung ho

2822
17-09-2024

19:54:14

CT
DEN:166T2490T6Y1AGK1
DOAN THUY LIEU chuyen
tien

0 100,000 80,967,309
166T2490T6Y1AGK1

0250127926666 DOAN THUY LIEU

2823
17-09-2024

19:46:55

CT DEN:426112608406 hs
NGO BAO PHUONG LOP
6A4 TTHCS NAM HA HP .
UHND bi thien tai do bao lu
nam 2024
FT24261408020709

0 100,000 80,867,309
166S2490T6NC5YDJ

9078246999 NGO BA DUY

2824
17-09-2024

19:34:11

CT
DEN:166T2490T65JH9RM
TRAN THAI HOANG
DUONG lop 9A4 THCS
dang Lam hai an HP ung
ho

0 50,000 80,767,309
166T2490T65JH9RM

9888811061982 TRAN CAO THAI

2825
17-09-2024

19:18:48

CT
DEN:166T2490T5K7SS6D
PHHS lop 6A6 Truong
THCH Lac Vien gui ung ho

0 500,000 80,717,309
166T2490T5K7SS6D

2510125180006
PHAM THI HONG

NHUNG

2826
17-09-2024

17:32:10

CT
DEN:166T2490T1EED81G
MBVCB.7062889174.2596
18.MN Linh ngoc  - hai an
chuyen tien UHGD bi thiet
hai do  lu 2024.CT tu
1031000012808 NGUYEN
THI THUY LINH toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 1,562,500 80,217,309
166T2490T1EED81G

1031000012808
NGUYEN THI THUY

LINH

2827
17-09-2024

16:07:30

So GD goc:
180A2490SY403VDX CD
NGANH GIAO DUC
TP.HCM ho tro dong bao bi
thiet hai do Bao so 3 -

0 50,000,000 78,654,809
166B2490SY4LXB2R

8600816868
CONG DOAN NGANH
GIAO DUC TP.HO CHI

MINH



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

2827
17-09-2024

16:07:30

Yagi Ve CD Nganh Giao
duc TP. Hai Phong, theo
cong van so 77CDN ngay
12092024

2828
17-09-2024

15:54:26

CT DEN:426108579224
Truong Tieu hoc Nguyen
Thuong Hien Ngo Quyen
UHGD bi thiet hai do bao lu
2024

0 6,450,000 28,654,809
166S2490SXMC0PEZ

0912412398 DO THI TAM

2829
17-09-2024

15:47:12

CT
DEN:166T2490SXBTMQZ
7 TANG THI YEN chuyen
tien

0 200,000 22,204,809
166T2490SXBTMQZ7

9907041990 TANG THI YEN

2830
17-09-2024

15:41:37

CT DEN:426108436471
Truong MN SS8- NQ
UHGD bi thiet hai do bao lu
2024 FT24261006206352

0 1,600,000 22,004,809
166S2490SX4EG851

19029540509025
VND-TKTT-DAO THI

DUNG

2831
17-09-2024

15:27:29

CT DEN:426108778344
Lop 4A7 Tieu hoc Dang
Lam , Hai An, Hai Phong
ung ho dong bao bi bao lu.

0 500,000 20,404,809
166S2490SWKS5QG

L
009704060086503 ACC

2832
17-09-2024

14:30:54

CT DEN:426107146396
Lop 3A3 truong tieu hoc
Ngoc Xuyen Quan Do Son
UHGD bi thiet hai bao lu
nam 2024
FT24261634157022

0 200,000 19,904,809
166S2490SUD1MAC

H
6690110585

NGUYEN THI MINH
TRANG

2833
17-09-2024

14:14:56

CT DEN:426107544151
ChauDiemlop1A6THNguye
nTraiDongKheunghocacba
nvunglulut

0 200,000 19,704,809
166S2490STRZ1YMC

000004407025 NGUYEN VAN NIEM

2834
17-09-2024

12:55:45

CT
DEN:166T2490SQPDR2A2
giang duc anh minh 2a2
ung ho bao lu

0 50,000 19,504,809
166T2490SQPDR2A2

5800120128888 VU THI NHAM

2835
17-09-2024

12:18:31

CT
DEN:166T2490SP87NBPR
Doan Dinh Phong 2a2
Truong TH Nguyen Trai

0 100,000 19,454,809
166T2490SP87NBPR

0367720715 PHAM THU THUY



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

2836
17-09-2024

12:10:10

CT DEN:171082162564 TT
lop 1A2 Truong TH Dang
Lam-P Dang Lam-Q Hai An
UHGD thiet hai do bao lu
nam 2024

0 2,100,000 19,354,809
166S2490SNX6PGS3

0948715688 PHAM HONG DIEP

2837
17-09-2024

10:25:47

CT DEN:426103126092
Tap the lop 4a2 Tieu hoc
Dang Lam, Hai An, Hai
Phong ung ho dong bao
vung lu

0 500,000 17,254,809 166S2490SJVCFT95 009704060086685 ACC

2838
17-09-2024

09:58:10

PHAM KIM THUY RUT SO
DU DEN NGAY 15.09.2024
TANG QUA CON GIAO
VIEN VUOT KHO HOC
GIOI NAM HOC 2023 2024

51,406,327 0 16,754,809 1301

2839
17-09-2024

09:49:24
Trang Cat Hai An ung ho
bao lut 2024

0 3,500,000 68,161,136 1azuk-7uGjC2kQn 104870737061 VU THI THU HUONG

2840
17-09-2024

09:10:39

CT DEN:426102811786
Tap the lop 1a8 truong TH
Dang Lam- quan hai an-hai
phong UHGD bi thiet hai do
bao lu 2024
FT24261117106007

0 1,000,000 64,661,136
166S2490SFY4KTQA

19037126288011
VND-TGTT-VU LINH

GIANG

2841
17-09-2024

07:57:42

TRAN VU MINH GIANG
lop 3a6 UNG ho dong bao
lu lut bi thiet hai boi con
Bao YAGI

0 1,000,000 63,661,136 ThXu-7uGbsTV3u 102869405260 TRAN DUC HIEU

2842
16-09-2024

21:10:30

CT
DEN:166T2490RMZ4P1XC
MBVCB.7055701820.6934
39.THPT Bach Dang Thuy
Nguyen UHGD bi thiet hai
do bao lu 2024.CT tu
1019287731 DOAN THI
TIEP toi 129000015938
BAN CHAP HANH CONG
DOAN NGANH GIAO
DUCHAI PHONG tai
VIETINBANK

0 500,000 62,661,136
166T2490RMZ4P1XC

1019287731 DOAN THI TIEP



 2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/
No

Ngày giao dịch/
Transaction date Nợ/ Debit Có/ Credit Số dư TK/

Account Balance
Số giao dịch/

Transaction number
Số tài khoản đối ứng/

Corresponsive account
Tên tài khoản đối ứng/
Corresponsive name

Mã định danh TK thụ
hưởng/ To virtual

account

Mô tả giao dịch/
Transaction description

2843
16-09-2024

19:55:16

CT DEN:426012342110
Truong TH Tran Quoc
Toan quan Ngo Quyen
UHGD bi thiet hai do bao lu
nam 2024
FT24260022667856

0 6,824,809 62,161,136
166S2490RK1SX52H

10920669006012
VND-TGTT-DINH THI

HIEN

2844
16-09-2024

18:06:42

CT DEN:426011807103
PH va CBGVNV Lop MN
doc lap Gau Truc Quan Hai
An UHGD bi thiet hai bao
lu nam 2024
FT24260002348036

0 3,630,000 55,336,327
166S2490REUEJVFQ

10920460505021
VND-TGTT-NGUYEN

THUY NGA

2845
16-09-2024

15:44:09

CT
DEN:166T2490R9A62M35
MBVCB.7052010699.2880
95.GV PHAM THI NGOC
ANH Truong THPT An
Duong Ung ho thiet hai bao
lu.CT tu 1020721361
PHAM THI NGOC ANH toi
129000015938 BAN CHAP
HANH CONG DOAN
NGANH GIAO DUCHAI
PHONG tai VIETINBANK

0 300,000 51,706,327
166T2490R9A62M35

1020721361 PHAM THI NGOC ANH

Người tạo lập bảng/Reporter Người phê duyệt/Approver


